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CML  : Capital Market Line – Đường thị trường vốn. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Ngày nay, đối với các quốc gia có nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường 

thì vai trò của thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng. Thị trường chứng 

khoán là kênh thu hút các nguồn vốn đầu tư nhàn rỗi trung dài hạn trong nền kinh 

tế, là tiền đề cho công cuộc cổ phần hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước ở nước ta. Thị 

trường chứng khoán Việt Nam đã ra đời cách đây hơn 8 năm và đang trở nên hấp 

dẫn đối với nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư trong nước hiện nay hầu hết là đầu tư hoặc theo 

cảm tính hoặc theo số đông và dường như vẫn chưa nhận biết hết các rủi ro mà 

mình phải gánh chịu khi tham gia vào thị trường này. Bởi lẽ việc xác định rủi ro 

cũng như tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi “Làm thế nào để đầu tư hiệu quả?” không 

phải là điều dễ dàng. 

Tại các thị trường chứng khoán đã phát triển, nhà đầu tư trước khi quyết định 

bỏ tiền vào bất kỳ tài sản nào, họ cũng đều có những phân tích kỹ lưỡng về rủi ro và 

tỷ suất sinh lợi. Và hệ số beta là một trong những công cụ hữu ích thường được sử 

dụng nhất để đánh giá tài sản đó. Hệ số này dựa trên nền tảng các lý thuyết tài chính 

hiện đại như Lý thuyết danh mục đầu tư của Harry Markowitz, Mô hình định giá 

tài sản vốn – CAPM của William Sharpe và Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá - 

APT của Stephen Ross. Một khi đã biết được hệ số beta thị trường hoặc beta đối với 

từng nhân tố vĩ mô của chứng khoán, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định một danh 

mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ. Ngoài ra, nếu việc mua bán khống 

được cho phép thì nhà đầu tư còn có cơ hội hưởng chênh lệch tỷ suất sinh lợi của 

hai sự đầu tư có cùng rủi ro.  

Chính vì thế, tác giả muốn thông qua đề tài “ỨNG DỤNG CÁC LÝ 

THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA 

CÁC CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” nhằm phần nào giúp các nhà đầu tư Việt Nam 
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thấy được các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Từ đó, họ có thể tự thiết lập một 

danh mục đầu tư tối ưu tương ứng với mức độ chịu đựng rủi ro của mình. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

• Phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán và việc sử dụng hệ số 

beta trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

• Đề xuất cách tính toán beta thị trường cũng như beta nhân tố cho các chứng 

khoán được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. 

• Áp dụng việc giải bài toán Markowitz để tìm danh mục đầu tư tối ưu theo 

sở thích rủi ro của nhà đầu tư. 

• Thiết lập danh mục đầu tư mô phỏng một sự đầu tư để thực hiện kinh 

doanh chênh lệch giá. 

3.   ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

• Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề liên quan đến thực trạng rủi ro đầu tư 

chứng khoán và công cụ đo lường rủi ro (beta) cũng như việc làm thế nào có được 

danh mục đầu tư hiệu quả. 

• Phạm vi nghiên cứu: số liệu về thị trường và giá cả chứng khoán, chỉ số giá 

tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ được thu thập từ phiên đầu tiên 

(ngày 28/07/2000) đến hết phiên 1.776 (ngày 29/04/2008). 

4.   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp định tính, phương pháp 

định lượng, thống kê, quy hoạch tuyến tính thông qua công cụ Solver, hàm hồi quy 

Regression và phần mềm Crystal Ball dựa trên bảng tính Excel. 
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CHƯƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN TỪ CÁC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 

1.1. Lý thuyết về Mô hình định giá tài sản vốn – Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

1.1.1.   Sơ lược về quá trình ra đời 

Mô hình định giá tài sản vốn - CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

được coi là nguồn gốc của tất cả lý thuyết tài chính kinh tế hiện đại. Những lý luận 

cơ bản của lý thuyết CAPM lần đầu ra đời vào năm 1952 thông qua một bài tham 

luận “Chọn lựa danh mục đầu tư” về phương pháp tạo ra đường biên hiệu quả cho 

một danh mục đầu tư, đó là những lý luận cơ bản và được mọi người biết dưới cái 

tên Lý thuyết danh mục thị trường. Sự ra đời của những lý thuyết này đã làm thay 

đổi hoàn toàn các đánh giá trước đây của các nhà đầu tư về chứng khoán. Từ năm 

1963 – 1964, lý thuyết tiếp tục được phát triển bởi William Sharpe sau khi ông đã 

đồng ý đề nghị nghiên cứu Lý thuyết danh mục thị trường như là một luận đề của 

Harry Markowitz. Bằng cách thiết lập mối quan hệ giữa danh mục đầu tư với những 

rủi ro riêng của từng chứng khoán, Sharpe đã thành công trong việc đơn giản hóa 

những nghiên cứu của Markowitz; do đó, bất cứ một nhà đầu tư chuyên nghiệp hay 

không chuyên nào cũng đều có thể áp dụng được Lý thuyết danh mục đầu tư. Từ 

những nghiên cứu này, Sharpe đã tiếp tục hoàn thiện lý luận trên và hình thành nên 

Lý thuyết CAPM. Hiện nay, lý thuyết này được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống để 

đo lường hiệu quả của danh mục đầu tư, đánh giá từng loại chứng khoán, thực hiện 

các quyết định đầu tư… 

Năm 1990, Sharpe, Markowitz và Merton Miller đã nhận được giải Nobel 

kinh tế của đồng giải Nobel khoa học do những đóng góp tích cực trong việc phát 

triển Lý thuyết CAPM và cho việc phát triển nền kinh tế hiện đại. 

1.1.2.   Các giả định của mô hình CAPM 

Khi giải quyết bất kỳ lý thuyết nào trong khoa học, kinh tế học, hay trong tài 

chính cần thiết phải đưa ra một vài giả định, các giả định này sẽ chỉ ra thế giới được 
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mong đợi sẽ vận hành như thế nào. Điều này cho phép các thuyết gia tập trung vào 

việc phát triển một lý thuyết mà lý thuyết đó sẽ giải thích một vài khía cạnh của thế 

giới đáp ứng các thay đổi trong môi trường. Vì vậy, CAMP sẽ bao gồm các giả định 

sau: 

(1) Các nhà đầu tư là những cá nhân không ưa thích rủi ro nhưng luôn muốn 

tối đa hóa lợi ích mong đợi. Tức là, các nhà đầu tư thích lựa chọn chứng 

khoán có tỷ suất sinh lợi cao tương ứng với rủi ro cho trước hoặc rủi ro 

thấp nhất với tỷ suất sinh lợi cho trước. 

(2) Nhà đầu tư luôn có cùng suy nghĩ về tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, phương 

sai, hiệp phương sai. Nghĩa là, tất cả các nhà đầu tư đều có kỳ vọng 

thuần nhất trong một tập hợp các cơ hội và có cùng thông tin thị trường 

vào cùng thời điểm. 

(3) Lợi nhuận đạt được phân phối theo phương thức phân phối chuẩn. 

(4) Luôn luôn có một sự tồn tại các tài sản phi rủi ro và các nhà đầu tư có thể 

cho vay hay vay một số lượng không giới hạn các tài sản trên với một tỷ 

lệ cố định không đổi theo thời gian (lãi suất phi rủi ro). 

(5) Luôn có một sự cố định những loại tài sản và số lượng của chúng trong 

một kỳ nghiên cứu đủ lớn. 

(6) Tất cả các tài sản đều có thể phân chia hoặc đo lường một cách chính xác 

trong một thời điểm so sánh tốt nhất. 

(7) Tỷ lệ vay trong thị trường cũng giống như tỷ lệ cho vay, nghĩa là mọi 

nhà đầu tư đều có cơ hội lãi suất như nhau trong việc vay hay cho vay. 

(8) Các nhân tố làm thị trường trở nên bất hoàn hảo không tồn tại như thuế, 

luật, chi phí môi giới hay bất cứ một sự ngăn cấm nào. 

1.1.3.   Định nghĩa về tỷ suất sinh lợi, phương sai (hay độ lệch chuẩn) của 

một tài sản và của danh mục các tài sản 

Nguồn gốc của Lý thuyết CAPM bắt nguồn từ sự tổng hợp mà trong đó tất cả 

các tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Sự phân phối được miêu tả bởi hai 

thước đo là TSSL mong đợi và phương sai (hay độ lệch chuẩn). 
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1.1.3.1. Tỷ suất sinh lợi mong đợi của một tài sản và của danh mục các tài 

sản 

• TSSL mong đợi của tài sản i - E(Ri) - được định nghĩa: 

∑
=

=
n

j
jji RpRE

1
.)(  (1.1)

Trong đó : jR    là TSSL của tài sản i trong tình huống j.  

                 jp  là khả năng xảy ra mức TSSL jR . 

Ngoài ra cũng có một phương pháp khác để xác định TSSL của tài sản i thể 

hiện qua công thức đơn giản sau: 

0

0

P
CFPPR tt

i
+−

=  (1.2)

Trong đó : tP     là giá chứng khoán cuối kỳ.  

                 0P  là giá chứng khoán đầu kỳ. 

                 tCF  là dòng tiền cổ tức trong suốt kỳ. 

• TSSL mong đợi của một DMĐT - E(Rp) - là bình quân gia quyền theo 

tỷ trọng của TSSL mong đợi mỗi tài sản trong DMĐT đó. Điều này có nghĩa là:     

∑
=

=
n

i
iiP REwRE

1
)(.)(  (1.3)

Trong đó : iw    là tỷ trọng đầu tư tài sản i trong danh mục. 

                  )( iRE   là TSSL mong đợi của tài sản i. 

1.1.3.2. Phương sai (hay độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi đối với một 

khoản đầu tư cụ thể 

Phương sai (σ2) hay độ lệch chuẩn (σ), là một phương pháp ước lượng chênh 

lệch của những mức TSSL có thể có, Ri , so với TSSL mong đợi, E(Ri), sau đây:  

Phương sai i

n

i
ii pRER .])([ 2

1

2 ∑
=

−=σ  (1.4)



4 

HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm   LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

Trong đó: ip   là khả năng xảy ra TSSL Ri. 

Độ lệch chuẩn 22

1

.])([ σσ =−= ∑
=

i

n

i
ii pRER  (1.5)

Tuy nhiên, việc tính toán độ lệch chuẩn của các giá trị TSSL thực nghiệm thì 

chúng ta có thể lấy tổng bình phương các khoản chênh lệch và chia cho N, với N là 

số mẫu thực nghiệm: 

Độ lệch chuẩn 2

1
])([1 ∑

=

−=
N

i
ii RER

N
σ  (1.6)

1.1.3.3. Phương sai (hay độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi đối với danh 

mục đầu tư 

Để thiết lập được công thức phương sai của TSSL đối với DMĐT - σp, chúng 

ta cần tìm hiểu qua hai khái niệm cơ bản trong thống kê học là hiệp phương sai 

(Cov) và hệ số tương quan (ρ). 

1.1.3.3.1. Hiệp phương sai của những tỷ suất sinh lợi 

Khi phân tích DMĐT, chúng ta thường quan tâm nhiều nhất đến hiệp phương 

sai của TSSL. Hiệp phương sai là một ước lượng để hai mức độ khác nhau “tiến lại 

gần nhau” nhằm tạo thành một giá trị có ý nghĩa. Một giá trị hiệp phương sai dương 

có nghĩa là TSSL đối với hai khoản đầu tư có khuynh hướng dịch chuyển về cùng 

một hướng và ngược lại, một giá trị hiệp phương sai âm chỉ ra rằng TSSL đối với 

hai khoản đầu tư có khuynh hướng dịch chuyển về hai hướng khác nhau so với mức 

trung bình của chúng trong suốt một khoảng thời gian. Độ lớn của hiệp phương sai 

phụ thuộc vào phương sai của những chuỗi TSSL cụ thể cũng như mối quan hệ giữa 

những chuỗi TSSL. 

• Đối với hai tài sản A và B, hiệp phương sai của TSSL được định nghĩa là: 

CovAB = Giá trị kỳ vọng ( )[ ] ( )[ ]{ } ABBiBAiA RERRER σ=−−  (1.7)

• Đối với trường hợp phân phối xác suất TSSL của hai tài sản A và B thì 

hiệp phương sai được xác định như sau: 
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CovAB = ( )[ ] ( )[ ]BiB

n

i
AiAi RERRERp −−∑

=1
.  (1.8)

• Trong trường hợp TSSL của hai tài sản A và B được tính toán dựa vào thực 

nghiệm thì hiệp phương sai của chúng được xác định như sau: 

CovAB = ( )[ ] ( )[ ]BiB

N

i
AiA RERRER

N
−−∑

=1

1
 (1.9)

1.1.3.3.2. Hệ số tương quan 

Hệ số tương quan là sự “chuẩn hóa” ước lượng hiệp phương sai do hiệp 

phương sai bị ảnh hưởng bởi tính biến thiên của hai chuỗi TSSL riêng lẻ: 

BA

AB
AB

Cov
σσ

ρ =  (1.10)

Trong đó : ABρ  là hệ số tương quan của những TSSL.  

                 Aσ  độ lệch chuẩn của RiA. 

                 Bσ  độ lệch chuẩn của RiB. 

Hệ số tương quan chỉ có thể thay đổi trong khoảng từ -1 đến +1. Giá trị +1 

có thể nhấn mạnh mối quan hệ tuyến tính xác định giữa RA và RB, nghĩa là TSSL 

đối với hai cổ phiếu cùng thay đổi trong một kiểu tuyến tính xác định hoàn toàn. 

Giá trị -1 có thể nhấn mạnh mối quan hệ phủ định hoàn toàn giữa hai chuỗi TSSL 

như khi TSSL của một cổ phiếu cao hơn mức trung bình, TSSL của những cổ phiếu 

khác sẽ thấp hơn mức trung bình bằng một số lượng lớn. Giá trị 0 có nghĩa là TSSL 

không có mối quan hệ tuyến tính hay còn gọi là tương quan độc lập, qua thống kê 

chúng không có tương quan với nhau.  

1.1.3.3.3. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư 

Như đã nêu trong phần 1.1.3.1, TSSL mong đợi của một DMĐT là giá trị 

trung bình theo tỷ trọng của TSSL mong đợi của những tài sản riêng lẻ trong danh 

mục đó. Do đó, có ý kiến cho rằng độ lệch chuẩn của DMĐT cũng được tính toán 

bằng cách lấy trung bình tỷ trọng của độ lệch chuẩn đối với những tài sản riêng lẻ. 
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Đây có thể là một sai lầm. Markowitz đã tìm thấy công thức tổng quát đối với độ 

lệch chuẩn của một DMĐT được thể hiện cụ thể như sau: 

∑∑∑
= ==

+=
n

i

n

j
ijji

n

i
iip Covwww

1 11

22σσ       (i≠j) (1.11)

Trong đó : pσ   là độ lệch chuẩn của DMĐT.  

                 iw  tỷ trọng đầu tư của tài sản riêng lẻ trong danh mục, tỷ 

trọng này được xác định bởi tỷ lệ của giá trị trong DMĐT. 

                 2
iσ  phương sai của TSSL đối với tài sản i. 

                 ijCov     hiệp phương sai giữa TSSL đối với tài sản i và j,  

với Covij = ρijσiσj. 

Công thức này cho thấy độ lệch chuẩn của DMĐT là một phần giá trị trung 

bình của những phương sai riêng lẻ (trong đó tỷ trọng là bình phương), cộng với tỷ 

trọng hiệp phương sai giữa những tài sản trong danh mục. Độ lệch chuẩn (hay rủi 

ro) của DMĐT bao gồm không chỉ phương sai của những tài sản riêng lẻ mà còn 

bao gồm hiệp phương sai giữa những cặp tài sản riêng lẻ trong danh mục đó. Hơn 

nữa, trong một DMĐT với số lượng lớn các chứng khoán, công thức này rút gọn 

thành tổng tỷ trọng hiệp phương sai. 

Theo công thức trên, chúng ta rút ra những nhận định sau: 

• Nếu ta thêm một tài sản vào DMĐT thì sẽ xảy ra hai ảnh hưởng: thứ 

nhất là phương sai TSSL của chính tài sản đó, và thứ hai là hiệp 

phương sai giữa TSSL của tài sản mới với TSSL của những tài sản 

khác hiện có trong danh mục. Mối liên quan giá trị của những hiệp 

phương sai này về căn bản lớn hơn phương sai của một tài sản mới 

thêm vào và cả phương sai của những tài sản khác hiện có trong danh 

mục. Điều này có nghĩa là nhân tố quan trọng được xem xét khi thêm 

một khoản đầu tư vào danh mục không phải là phương sai của chính 

khoản đầu tư đó mà lại là hiệp phương sai trung bình với tất cả những 

khoản đầu tư khác trong danh mục. 
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• Rủi ro của DMĐT chủ yếu phụ thuộc vào hiệp phương sai của từng 

cặp tài sản có trong danh mục, mà hiệp phương sai lại chịu ảnh hưởng 

bởi hệ số tương quan. Nếu hệ số tương quan của từng cặp tài sản là 

xác định hoàn toàn thì sẽ không có lợi gì cho việc giảm thiểu rủi ro 

danh mục vì khi đó độ lệch chuẩn cũng chỉ đơn giản là trung bình tỷ 

trọng của những độ lệch chuẩn đơn lẻ. Ngược lại, nếu hệ số tương 

quan là phủ định hoàn toàn thì có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh 

mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được 

hoàn toàn triệt tiêu. 

Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL của 

DMĐT, Harry Markowitz đã đi đến một kết luận rất có giá trị: đa dạng hóa danh 

mục có thể làm giảm thiểu, thậm chí triệt tiêu rủi ro khi đầu tư. 

1.1.4.   Tìm kiếm danh mục đầu tư tối ưu – Nền tảng từ Lý thuyết Thị 

trường vốn 

1.1.4.1. Đường biên hiệu quả và lợi ích của nhà đầu tư 

Đường biên hiệu quả miêu tả tập hợp những DMĐT có TSSL lớn nhất cho 

mỗi mức độ rủi ro, hoặc rủi ro thấp nhất cho mỗi mức TSSL. Một danh mục mục 

tiêu nằm dọc theo đường biên này dựa trên hàm lợi ích và thái độ hướng đến rủi ro 

của nhà đầu tư. Không có một DMĐT nào nằm trên đường biên hiệu quả có thể 

chiếm ưu thế hơn bất kỳ DMĐT nào khác trên đường biên hiệu quả, danh mục có 

TSSL càng cao thì rủi ro gánh chịu càng lớn.  

DMĐT tối ưu là DMĐT trên đường biên hiệu quả, tại đó lợi ích đem lại cho 

nhà đầu tư là cao nhất. Nó nằm tại điểm tiếp tuyến giữa đường biên hiệu quả và 

đường cong với mức hữu dụng cao nhất. Mức hữu dụng cao nhất của một nhà đầu 

tư thận trọng nằm tại điểm A và của một nhà đầu tư ưa thích rủi ro hơn (dĩ nhiên sẽ 

đạt được TSSL mong đợi cao hơn) nằm tại điểm B trên hình 1.1.  
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Hình 1.1: Lựa chọn một danh mục đầu tư tối ưu trong thị trường với những tài 

sản rủi ro trên đường biên hiệu quả 

1.1.4.2.  Sự phát triển của Lý thuyết thị trường vốn 

Nhân tố chủ yếu để Lý thuyết danh mục phát triển thành Lý thuyết thị trường 

vốn là ý tưởng về sự tồn tại một tài sản phi rủi ro (như là trái phiếu chính phủ), là tài 

sản có phương sai bằng không (σf = 0) và không có tương quan với tất cả các tài sản 

rủi ro khác (Covf,i = 0). TSSL của tài sản phi rủi ro này (rf) sẽ bằng với tỷ lệ tăng 

trưởng dài hạn mong đợi của nền kinh tế với sự điều chỉnh tính thanh khoản ngắn 

hạn. 

1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro 

Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng 

hạn như các danh mục nằm trên đường hiệu quả Markowitz thì TSSL của danh mục 

mới sẽ là:  

( ) ( )ifffp REwrwRE ).1(. −+=        (1.12)

Đường biên hiệu quả Markowitz 

Độ lệch chuẩn 

Tỷ suất sinh lợi mong đợi 

Đường cong hữu dụng (hay Đường cong bàng quan) 

A

σp1
* 

E(Rp1
*) 

B

E(Rp2
*) 

σp2
*
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Trong đó :  fw        tỷ trọng của tài sản phi rủi ro trong danh mục.  

                ( )iRE  TSSL mong đợi danh mục i của các tài sản rủi ro. 

Đồng thời phương sai của danh mục mới được xác định bởi công thức sau: 

iffiffifffp wwww σσρσσσ )1(2)1( 22222 −+−+=    

222 )1( ifp w σσ −=  
(1.13)

Do đó, độ lệch chuẩn sẽ là: 

ififp ww σσσ )1()1( 22 −=−=  (1.14)

Như vậy, độ lệch chuẩn của danh mục kết hợp giữa một tài sản phi rủi ro với 

các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 

1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro 

Giả sử nhà đầu tư có thể đi vay và cho vay không giới hạn với lãi suất phi rủi 

ro thì tập hợp hiệu quả các tài sản có rủi ro sẽ bị thay đổi. Nếu không có sự tồn tại 

tài sản phi rủi ro thì các nhà đầu tư sẽ lựa chọn danh mục nằm trên đường biên hiệu 

quả Markowitz. Tuy nhiên, nếu tồn tại tài sản phi rủi ro thì nhà đầu tư sẽ có một 

danh mục với sự kết hợp giữa các tài sản có rủi ro và tài sản phi rủi ro trên. Lúc này, 

DMĐT tối ưu sẽ là danh mục M (xin xem hình 1.2 bên dưới) mà tại đó bất cứ một 

nhà đầu tư nào cho dù có thái độ đối với rủi ro ra sao cũng đều muốn nắm giữ nó. 

Danh mục M chính là danh mục thị trường và đường thẳng xuất phát từ TSSL của 

tài sản phi rủi ro (rf) tiếp xúc với đường biên hiệu quả Markowitz tại M được gọi là 

đường thị trường vốn – CML (Capital Market Line). Bởi vì M là danh mục thị 

trường (bao gồm tất cả tài sản rủi ro) nên nó là danh mục được đa dạng hóa hoàn 

toàn, có nghĩa là tất cả các rủi ro riêng của mỗi tài sản trong danh mục đều được đa 

dạng hóa.  
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Hình 1.2: Lựa chọn một danh mục đầu tư tối ưu trong thị trường khi có sự tồn 

tại của tài sản phi rủi ro  

Tất cả các danh mục nằm trên đường CML là kết hợp của danh mục tài sản 

rủi ro M và một tài sản phi rủi ro, và việc lựa chọn DMĐT nào phụ thuộc vào thái 

độ đối với rủi ro của nhà đầu tư. 

• Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) thì anh 

ta sẽ đầu tư một phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi 

rủi ro - rf) và phần còn lại đầu tư vào danh mục tài sản rủi ro M. 

•  Ngược lại, nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro thấp (thích rủi ro hơn) 

thì anh ta sẽ đi vay với lãi suất phi rủi ro - rf  và đầu tư tất cả số tiền 

(vốn hiện có cộng với phần vay thêm) vào danh mục tài sản rủi ro M. 

1.1.4.2.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư 

Chúng ta đã biết đa dạng hóa DMĐT sẽ làm giảm độ lệch chuẩn của danh 

mục, đặc biệt nếu các chứng khoán có tương quan không hoàn toàn với nhau thì 

hiệp phương sai trung bình của danh mục sẽ giảm xuống đáng kể (hiệp phương sai 

Đường biên hiệu quả Markowitz 

Độ lệch chuẩn 

Tỷ suất sinh lợi mong đợi 
Đường thị trường vốn  - CML

M

  rf 

  E(RM) 

σM

Mức ngại rủi ro thấp

Mức ngại rủi ro trung bình

Mức ngại rủi ro cao

CHO VAY

ĐI VAY
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của một tài sản với danh mục thị trường gồm những tài sản rủi ro là một thước đo 

rủi ro thích hợp đối với CML). Tuy nhiên, việc đa dạng hóa cũng không phải là nên 

đưa vào danh mục càng nhiều chứng khoán càng tốt vì lúc đó sẽ nảy sinh vấn đề tự 

tương quan. Ngoài ra, một điểm cần lưu ý nữa là cho dù DMĐT có được đa dạng 

hóa tốt đến mấy thì nó chỉ có thể loại bỏ được rủi ro phi hệ thống, còn rủi ro hệ 

thống thì không thể loại trừ. Do đó, chỉ có phương sai hệ thống ( 2
Mσ ) là đáng quan 

tâm vì nó không thể đa dạng hóa được. 

1.1.4.3.  Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) - mối quan hệ giữa rủi ro 

và tỷ suất sinh lợi 

1.1.4.3.1. Đường thị trường chứng khoán – SML (Stock Market Line) 

Đường thị trường chứng khoán - SML - là đường thẳng thể hiện mối quan hệ 

giữa rủi ro hệ thống và TSSL của bất kỳ tài sản nào. Phương trình của SML (xin 

xem hình 1.3) dựa trên các ước lượng TSSL của tài sản phi rủi ro và của danh mục 

thị trường, từ đó ta có thể tính toán TSSL của một tài sản khi biết rủi ro hệ thống 

của tài sản đó. 

Bởi vì hiệp phương sai của một tài sản riêng lẻ với danh mục thị trường 

(Covi,M) là thước đo rủi ro thích hợp, nên khi tài sản riêng lẻ này chính là danh mục 

thị trường thì hiệp phương sai đó lại trở thành phương sai hệ thống ( 2
Mσ ) hay còn 

gọi là phương sai của TSSL thị trường RM. Như vậy, phương trình của đường rủi ro 

– TSSL trong hình 1.3 là: 

( ) ( ) ( )fM
M

Mi
fMi

M

fM
fi rR

Cov
rCov

rR
rRE −+=

−
+= 2

,
,2 σσ

 (1.15)



12 

HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm   LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

 
Hình 1.3: Đường thị trường chứng khoán - SML 

Chúng ta định nghĩa ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

M

Mi,Cov
σ

β i , phương trình (1.15) sẽ trở thành: 

( ) ( )fMifi rRrRE −+= β  (1.16)

Beta được xem như là một thước đo rủi ro được chuẩn hóa vì nó thiết lập 

quan hệ giữa hiệp phương sai của một tài sản i bất kỳ với danh mục thị trường 

( Mi,Cov ) và phương sai của danh mục thị trường ( 2
Mσ ). 

Kết quả là, danh mục thị trường có beta bằng 1. Vì thế, nếu beta của một tài 

sản lớn hơn 1 thì tài sản này có rủi ro hệ thống lớn hơn thị trường. 

 Căn cứ vào beta, đường SML có thể được diễn tả như ở hình 1.4: 

SML 

Covi,M 

E(Ri) 

rf 

RM 

2
Mσ  
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Hình 1.4: Đường thị trường chứng khoán với rủi ro hệ thống được chuẩn hóa 

1.1.4.3.2. Xác định tỷ suất sinh lợi mong đợi của một tài sản rủi ro 

Phương trình (1.16) và hình 1.4 cho chúng ta thấy rằng TSSL mong đợi của 

một tài sản rủi ro được xác định bởi rf cộng với phần bù rủi ro của tài sản đó. Phần 

bù rủi ro được xác định bằng rủi ro hệ thống của tài sản, βi, nhân với phần bù rủi ro 

thị trường (RM – rf). 

Ví dụ 1.1: Với rf = 6%, RM = 12% và 5 chứng khoán có hệ số beta được liệt 

kê trong bảng dưới đây, chúng ta có thể tính toán TSSL mong đợi của mỗi chứng 

khoán như sau: 

Chứng 

khoán i 

Beta 

(βi) 
TSSL mong đợi E(Ri) 

So sánh giữa 

E(Ri) và RM 

A 0,7 E(RA)    =   6% + 0,7(12%-6%)     =   10,2% Thấp hơn 

B 1,0 E(RB)    =   6% + 1,0(12%-6%)     =   12% Bằng 

C 1,15 E(RC)    =   6% + 1,15(12%-6%)   =   12,9% Cao hơn 

D 1,4 E(RD)    =   6% + 1,4(12%-6%)     =   14,4% Cao hơn 

E -0,3 E(RE)    =   6% - 0,3(12%-6%)      =     4,2% Thấp hơn 

SML 

Beta 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
M

Mi,Cov
σ

 

E(Ri) 

rf 

RM 

0 

Beta âm 

Bị định giá thấp

Bị định giá cao

1,0
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Chúng ta nhận thấy rằng TSSL mong đợi của các chứng khoán sẽ cao hơn, 

bằng hoặc thấp hơn TSSL của danh mục thị trường khi hệ số beta hệ thống của từng 

chứng khoán đó lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn 1 (hệ số beta của danh mục thị 

trường). Trường hợp đặc biệt, nếu β i < 0 thì TSSL mong đợi của chứng khoán đó 

sẽ nhỏ hơn rf. 

Ở trạng thái cân bằng, tất cả các tài sản và tất cả các danh mục sẽ nằm trên 

đường SML. Tài sản nào có TSSL ước lượng nằm phía trên đường SML được xem 

là bị định giá thấp và ngược lại, nằm phía dưới đường SML thì được xem là bị định 

giá cao.  

1.2.   Lý thuyết Kinh doanh chênh lệch giá – Arbitrage Pricing Theory (APT) 

1.2.1.  Sơ lược về APT 

Lý thuyết Kinh doanh chênh lệch giá – Arbitrage Pricing Theory (APT) do 

Stephen Ross, một giáo sư chuyên về kinh tế học và tài chính đưa ra trong những 

năm 1970 của thế kỷ XX. Những ý tưởng của ông về việc đánh giá thế nào đối với 

rủi ro, kinh doanh chênh lệch giá và các công cụ tiền tệ đa dạng đã làm thay đổi 

cách nhìn của chúng ta đối với đầu tư. 

APT nói đến khái niệm về rủi ro và TSSL trong đầu tư. Trong khi mô hình 

CAPM xem hệ số β (beta) như là công cụ đo lường độ rủi ro chủ yếu thì theo APT, 

β chỉ là điểm khởi đầu và TSSL của các chứng khoán có liên quan đến một số nhân 

tố kinh tế vĩ mô. APT được xây dựng dựa trên sự giả định rằng có một số nhân tố 

chính (ví dụ: lạm phát, năng suất lao động, lòng tin của các nhà đầu tư, lãi suất, ... ) 

tác động đến TSSL chứng khoán. Dù chúng ta có đa dạng hóa danh mục thế nào, 

chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi những nhân tố này. APT cho rằng các nhà 

đầu tư sẽ ”định giá” những nhân tố này một cách thận trọng vì chúng là những rủi 

ro không thể bị loại trừ bởi sự đa dạng hóa. Nghĩa là họ sẽ có nhu cầu về một 

khoản bù đắp liên quan đến TSSL mong đợi cho việc nắm giữ chứng khoán trong 

tình trạng các rủi ro này luôn rình rập, hay các DMĐT và tài sản có cùng độ rủi ro 

phải thực hiện việc mua bán ở cùng mức giá trong dài hạn.  
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Ross nghiên cứu APT suốt hơn 20 năm và nó tiếp tục là đề tài tranh luận 

nóng bỏng ở Viện Hàn Lâm và ở phố Wall – “Mọi người vẫn tranh cãi làm sao để 

đo lường được rủi ro và nhân tố hệ thống”. 

Do đó, để hiểu được APT, chúng ta cần phải nghiên cứu qua các mô hình 

nhân tố. Các mô hình nhân tố không chỉ diễn tả mức độ ảnh hưởng của những thay 

đổi trong các nhân tố kinh tế vĩ mô mà còn đưa ra các dự báo về TSSL mong đợi 

của một sự đầu tư. 

1.2.2.  Các mô hình nhân tố 

1.2.2.1. Mô hình một nhân tố 

Mô hình đơn giản nhất là mô hình một nhân tố. Ở đây, nhân tố trong mô hình 

một nhân tố được xem là nhân tố thị trường. 

Công thức:                    

          ri = αi + βiF + εi (1.17)

Với αi  : TSSL mong đợi của chứng khoán i. 

       F  : nhân tố thị trường. 

       βi   : hệ số beta thị trường của chứng khoán i. 

       εi    : nhân tố nội nhiễu hay còn được gọi là nhân tố đặc trưng riêng có 

của chứng khoán i. 

       εi & F không có tương quan. 

1.2.2.2. Mô hình đa nhân tố 

Mô hình một nhân tố miêu tả đơn giản TSSL của chứng khoán nhưng mô 

hình này không thực tế bởi vì có rất nhiều nhân tố vĩ mô. Do đó, mô hình đa nhân tố 

ra đời. 

Công thức:      

 ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk + εi (1.18)

 Với αi  : TSSL mong đợi của chứng khoán i. 

       Fj ( )kj ,1=  : nhân tố vĩ mô. 
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       βij   : hệ số nhạy cảm của chứng khoán i đối với nhân tố vĩ mô thứ j. 

       εi  : nhân tố nội nhiễu của chứng khoán i. 

Các hệ số F trong công thức trên đại diện cho các nhân tố vĩ mô như: tình 

trạng nền sản xuất, lạm phát, sự biến động trong giá cả chứng khoán, giá dầu, lãi 

suất, ... Tóm lại, một nhân tố vĩ mô là một biến số kinh tế mà nó có tác động cụ thể 

đối với TSSL của đa số chứng khoán chứ không phải chỉ tác động đến một vài 

chứng khoán riêng lẻ. 

1.2.3.  Các beta (β) nhân tố 

Các hệ số β của các nhân tố là mức trung bình theo tỷ trọng các β của những 

chứng khoán trong danh mục. 

Ví dụ 1.2: Cho hệ số β của chứng khoán A đối với lạm phát là 2, của chứng 

khoán B là 3. Một DMĐT có tỷ trọng của chứng khoán A và B đều là 0,5 thì hệ số 

beta nhân tố lạm phát của danh mục sẽ là: 

βp = 0,5*2 + 0,5*3 = 2,5 

 Cho mô hình k nhân tố (hoặc mô hình nhân tố với k nhân tố khác nhau). Mỗi 

chứng khoán i có phương trình:  

ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk + εi 

Một DMĐT gồm n chứng khoán, mỗi chứng khoán i có tỷ trọng xi, thì có 

phương trình nhân tố sau: 

Rp = αp + βp1F1 + βp2F2 + …+ βpkFk + εp 

Trong đó: 

 αp   =  x1α1  +  x2α2   +  … +  xnαn 

 βp1  =  x1β11  +  x2β21  +  … +  xnβn1   

 βp2  =  x1β12  +  x2β22  +  … +  xnβn2 

 ……. 

 βpk  =  x1β1k  +  x2β2k  +  … +  xnβnk 

 εp   =  x1ε1   +  x2ε2    +  … +  xnεn 
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 Ý nghĩa của từng ký hiệu: 

αp   : TSSL mong đợi của DMĐT. 

βpj  ( )kj ,1=  : β của DMĐT đối với nhân tố thứ j. 

εp   : nhân tố nội nhiễu của DMĐT. 

1.2.4.  Dùng những mô hình nhân tố để tính phương sai (Var) và hiệp 

phương sai (Cov) 

1.2.4.1. Tính Cov trong mô hình một nhân tố 

Ví dụ 1.3: Có 2 chứng khoán A và B: 

rA  =   0,1    +   2F    + εA 

 rB  =   0,15  +   3F    + εB 

εA, εB không tương quan với nhau và với F. 

Cho Var(F) = 0,0001. Tính Cov của TSSL 2 chứng khoán này. 

Giải:  

σAB = Cov(0,1 + 2F + εA; 0,15 + 3F + εB) 

       = Cov(2F + εA; 3F + εB)   

                                    (do các hằng số 0,1 & 0,15 không ảnh hưởng đến Cov) 

       = Cov(2F; 3F) + Cov(2F; εB) + Cov(εA; 3F) + Cov(εA; εB)   

       = Cov(2F; 3F) +  0  +  0  +  0 

       =  6Var(F) 

       =  6*0,0001 

       =  0,0006 

1.2.4.2. Tính Cov trong mô hình đa nhân tố 

Tổng quát: Giả sử có k nhân tố không tương quan nhau và TSSL của chứng 

khoán i và chứng khoán j được mô tả bởi các mô hình nhân tố sau: 

ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk + εi 

rj = αj + βj1F1 + βj2F2 + …+ βjkFk + εj 
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Ta có:  

             σAB = βi1βj1Var(F1) + βi2βj2Var(F2) + … + βikβjkVar(Fk) 

 Hay:    σAB = ∑
=

k

m 1

 ∑
=

k

n 1
βimβjnCov(Fm; Fn) (1.19)

1.2.4.3. Dùng những mô hình nhân tố để tính Var 

Giống như mô hình thị trường, các mô hình nhân tố cung cấp một phương 

pháp phân tích Var của chứng khoán thành 2 thành phần: không thể đa dạng hóa 

và có thể đa dạng hóa. 

 Đối với mô hình một nhân tố: 

ri = αi + βiF + εi 

Var(ri) =        βi
2Var(F)      +       Var(εi) 

                         ⇓                          ⇓ 

                          Rủi ro nhân tố            Rủi ro riêng 

 Đối với mô hình đa nhân tố: trong đó k nhân tố không tương quan, chứng 

khoán i có phương trình: 

ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk + εi 

thì Var(ri) có thể phân tích thành tổng của (k+1) thành phần: 

Var(ri)   =  βi1
2 Var(F1)  + βi2

2 Var(F2)  +  … + βik
2 Var(Fk)      +     Var(εi) 

                                            ⇓                                                      ⇓ 

                                        Rủi ro nhân tố                                    Rủi ro riêng 

Công thức: 

Var(ri) = ∑
=

k

m 1

βim
2 Var(Fm) + Var(εi) (1.20)

1.2.5.  Mô hình nhân tố và danh mục đầu tư mô phỏng 

Sau khi tìm hiểu một vài ứng dụng của các mô hình nhân tố (ví dụ ước lượng 

Cov, phân tích Var), bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận với ứng dụng quan trọng nhất của 

các mô hình này: Thiết lập một DMĐT có β nhân tố mô phỏng theo độ rủi ro của 

một chứng khoán hay một DMĐT. 
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Một DMĐT mô phỏng được xây dựng bằng cách: xác định β nhân tố của sự 

đầu tư người ta muốn mô phỏng.  

Trình tự thực hiện việc thiết lập một DMĐT mô phỏng: 

• Xác định số lượng nhân tố liên quan. 

• Xác định các nhân tố và tính các β nhân tố. 

• Kế đến, thiết lập một phương trình cho mỗi β nhân tố. Bên trái 

phương trình là β nhân tố của DMĐT, bên phải là β nhân tố mục tiêu. 

• Sau đó giải phương trình. 

Ví dụ 1.4: Cho mô hình k nhân tố. Ta sẽ lập một DMĐT mô phỏng có các β 

mục tiêu lần lượt là: β1, β2, ...... βk. 

Giả sử DMĐT mô phỏng có n chứng khoán, mỗi chứng khoán có phương 

trình:    

ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk + εi 

 Gọi xi  là tỷ trọng của chứng khoán i trong DMĐT ( )ni ,1= . 

 Ta có: 

β1  =  x1β11  +  x2β21  +  … +  xnβn1   

 β2  =  x1β12  +  x2β22  +  … +  xnβn2 

 …….       

 βk  =  x1β1k  +  x2β2k  +  … +  xnβnk 

 x1   +  x2    +  … +  xn   =  1 

(1.21)

 

Giải hệ phương trình (1.21) trên để tìm các giá trị x1, x2, … , xn , chúng ta có 

thể thiết lập DMĐT mô phỏng. 

*Lưu ý: Trong mô hình k nhân tố, để lập được các DMĐT với cấu trúc β 

mục tiêu xác định, người ta cần có (k + 1) chứng khoán. 

1.2.6.  Danh mục nhân tố thuần nhất 

Danh mục nhân tố thuần nhất là những danh mục có hệ số nhạy cảm đối với 

một trong các nhân tố là 1, đối với các nhân tố khác còn lại, danh mục đó có hệ số β 
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đều bằng 0. Các danh mục như vậy (không có rủi ro riêng) cung cấp cho chúng ta 

một cách hiểu sơ bộ về ý nghĩa của các mô hình nhân tố. Một số nhà quản trị danh 

mục sử dụng chúng trong việc quyết định DMĐT tối ưu. 

Ví dụ 1.5: Cho mô hình k nhân tố (F1, F2, ..., Fk). Gọi pi  là DMĐT thuần nhất 

thứ i ( )ki ,1= . Khi đó, DMĐT thuần nhất thứ nhất có βp1 = 1, còn lại βp2 = βp3 = .... = 

βpk = 0.  

Tương tự như vậy cho các DMĐT thuần nhất khác. 

1.2.6.1. Xây dựng danh mục đầu tư nhân tố thuần nhất 

Trong mô hình k nhân tố, ứng với mỗi nhân tố, ta sẽ tạo được một danh mục 

nhân tố thuần nhất từ (k + 1) sự đầu tư (các sự đầu tư này đều không có rủi ro 

riêng). 

Ví dụ 1.6: Có 3 loại chứng khoán C, G, S với các phương trình: 

rC  =    0,08  +    2F1    +   3F2   
 rG   =    0,1    +    3F1    +  2F2   

rS   =    0,1    +    3F1    +   5F2         
Yêu cầu: Thiết lập 2 danh mục nhân tố thuần nhất đối với các nhân tố F1, F2 

từ 3 loại chứng khoán trên (tức là tìm tỷ trọng của từng loại chứng khoán trong từng 

danh mục nhân tố thuần nhất). 

Giải:  

Để thiết lập danh mục nhân tố chỉ chịu ảnh hưởng bởi F1, ta cần tìm các tỷ 

trọng xC, xG, xS thỏa: 

2xC + 3xG + 3xS  = 1 

Để hệ số nhạy cảm của danh mục này đối với F2 là 0, các tỷ trọng phải thỏa: 

                                            3xC + 2xG + 5xS  = 0 

Đồng thời:                  xC +   xG +   xS  = 1 

Ta có hệ phương trình: 

2xC   +   3xG   +   3xS    =   1 

3xC   +   2xG   +   5xS    =   0 

   xC   +     xG   +     xS    =   1 
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Kết quả là:    xC  = 2;    xG =  1/3;    xS  = -4/3. 

Để thiết lập danh mục nhân tố thứ hai, tương tự, giải hệ phương trình: 

2xC   +   3xG   +   3xS    =   0 

3xC   +   2xG   +   5xS    =   1 

   xC   +     xG   +     xS    =   1 

Kết quả là:    xC  = 3;    xG =  -2/3;    xS  = -4/3. 

1.2.6.2. Phần bù đắp rủi ro của các danh mục nhân tố thuần nhất 

Gọi λi ( )ki ,1=  là phần bù đắp rủi ro của danh mục nhân tố thứ i trong mô 

hình k nhân tố. Nói khác đi, TSSL mong đợi của danh mục nhân tố thứ i là (rf + λi), 

với rf là TSSL từ tài sản phi rủi ro. 

Ví dụ 1.7: Hãy thiết lập các phương trình nhân tố cho các danh mục nhân tố 

ở ví dụ 1.6 và xác định phần bù đắp rủi ro, biết rằng TSSL từ tài sản phi rủi ro là 

5%. 

Giải:  

TSSL mong đợi của danh mục nhân tố thứ nhất là trung bình theo tỷ trọng 

của các TSSL chứng khoán riêng lẻ, tức là: 

αp1 = 2*(0,08) + 1/3*(0,1) – 4/3(0,1) = 0,06 

 ⇒ Phương trình nhân tố của danh mục nhân tố thứ nhất: 

  Rp1   =    0,06    +      F1    +     0F2         

 Đối với danh mục nhân tố thứ hai, ta có: 

αp2 = 3*(0,08) - 2/3*(0,1) – 4/3(0,1) = 0,04 

 ⇒ Phương trình nhân tố của danh mục nhân tố thứ hai: 

  Rp2   =    0,04    +      0F1    +     F2         

 Phần bù đắp rủi ro tương ứng là: 

• Danh mục 1:   λ1   =   αp1   -   rf   =  0,06   -   0,05  =   0,01 

Danh mục 2:   λ2   =   αp2   -   rf   =  0,04   -   0,05  =   -0,01   

Nói chung, các danh mục nhân tố thuần nhất có TSSL mong đợi khác với 

TSSL của tài sản phi rủi ro. Một số có phần bù rủi ro dương ( > 0 ), một số nhân tố 
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khác thì có phần bù rủi ro không dương ( ≤ 0 ) (như danh mục nhân tố thứ hai trong 

ví dụ 1.7). 

Việc một danh mục nhân tố có phần bù rủi ro lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn 0 

là tùy thuộc vào thị hiếu của nhà đầu tư và độ ảnh hưởng của nhân tố đối với thị 

trường tài chính. 

1.2.7.  Việc mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá 

Một số lượng đủ lớn các chứng khoán sẽ làm cho các DMĐT hầu như không 

có rủi ro riêng. Ta có thể thiết lập các DMĐT mô phỏng các sự đầu tư mà không có 

rủi ro bằng cách xây dựng từ các DMĐT nhân tố thuần nhất với cùng các hệ số β 

của sự đầu tư nào mà ta muốn mô phỏng. Phương trình nhân tố của DMĐT mô 

phỏng và của sự đầu tư được mô phỏng sẽ giống nhau ngoại trừ các α. Theo giả 

định này thì không có các ε trong các phương trình nhân tố này. Do đó, TSSL có thể 

có của DMĐT mô phỏng và sự đầu tư được mô phỏng chỉ chênh lệch nhau một 

hằng số, đó là chênh lệch của các TSSL mong đợi. 

Nếu các hệ số β của DMĐT mô phỏng và của sự đầu tư được mô phỏng 

giống nhau thì sẽ có một cơ hội chênh lệch giá. Ví dụ, nếu DMĐT mô phỏng có 

TSSL mong đợi cao hơn thì các nhà đầu tư sẽ có thể mua DMĐT đó và bán 

khống sự đầu tư được mô phỏng và nhận được khoản tiền mặt phi rủi ro trong 

tương lai mà không phải bỏ tiền ra ở hiện tại. 

1.2.7.1. Sử dụng các danh mục nhân tố thuần nhất để mô phỏng tỷ 

suất sinh lợi của một chứng khoán 

Ví dụ 1.8 minh họa việc sử dụng các DMĐT nhân tố và tài sản phi rủi ro như 

thế nào để mô phỏng các TSSL của một chứng khoán khác. 

Ví dụ 1.8: Cho một mô hình hai nhân tố, hãy tìm cách kết hợp một chứng 

khoán phi rủi ro có TSSL mong đợi là 5% với hai DMĐT nhân tố thuần nhất từ ví 

dụ 1.7 để mô phỏng một chứng khoán có phương trình nhân tố: 

r  =  0,08  +  2F1  -  0,6F2 
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 Sau đó, tìm TSSL mong đợi của DMĐT mô phỏng và xác định xem có sự 

chênh lệch hay không? Biết rằng hai phương trình nhân tố của hai DMĐT thuần 

nhất là: 

Rp1   =    0,06    +       F1    +     0F2         

Rp2   =    0,04    +     0F1    +      F2 

Giải:  

Để mô phỏng hai hệ số β của chứng khoán, ta lấy tỷ trọng của nhân tố thứ 

nhất là 2 và tỷ trọng của nhân tố thứ hai là -0,6. Bởi vì các tỷ trọng cộng lại là 1,4 

nên để cho hợp lý thì tỷ trọng của tài sản phi rủi ro là -0,4. TSSL mong đợi của 

DMĐT này là: 

 -0,4*(0,05)  +  2*(0,06)  -  0,6*(0,04)  =  0,076 

Ở đây xuất hiện một cơ hội chênh lệch, bởi vì TSSL mong đợi này là 7,6% 

khác so với TSSL mong đợi 8% của chứng khoán được mô phỏng. Và phần chênh 

lệch sẽ là 0,4%. 

1.2.7.2. Tỷ suất sinh lợi mong đợi của danh mục đầu tư mô phỏng 

Trong ví dụ 1.8, DMĐT mô phỏng là một mức trung bình theo tỷ trọng của 

hai DMĐT nhân tố và tài sản phi rủi ro. Danh mục nhân tố thứ nhất chỉ được dùng 

để thiết lập β1. Danh mục nhân tố thứ hai chỉ được dùng để thiết lập β2. Tài sản phi 

rủi ro chỉ được dùng để các tỷ trọng của DMĐT mô phỏng cộng lại bằng 1. Do đó, 

TSSL mong đợi của DMĐT mô phỏng là: 

TSSL mong đợi  =  (1 - β1 - β2)rf  +  β1(rf  + λ1)  +  β2(rf  + λ2) (1.22)

Với: βj là hệ số β của sự đầu tư được mô phỏng trên nhân tố j (cũng là tỷ 

trọng trên danh mục nhân tố thuần nhất j). 

  λj là phần bù rủi ro của DMĐT nhân tố j (làm cho (rf + λj) là TSSL 

mong đợi của danh mục nhân tố j). 

 Biểu thức trên của TSSL mong đợi còn có thể được viết ở dạng tương 

đương: 
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TSSL mong đợi =  rf  +  β1λ1  +  β2λ2 (1.23)

 Khái quát lên cho một sự đầu tư không có rủi ro riêng (rủi ro phi hệ thống) 

và được biểu diễn bằng một mô hình k nhân tố với hệ số beta nhân tố βj trên nhân tố 

thứ j. Một DMĐT mô phỏng sự đầu tư này sẽ có các tỷ trọng β1 trên danh mục nhân 

tố thứ nhất, β2 trên danh mục nhân tố thứ hai, … , βk trên danh mục nhân tố thứ k, 

và ∑
=

−
k

j
j

1
1 β trên tài sản phi rủi ro. TSSL mong đợi của DMĐT mô phỏng này là: 

TSSL mong đợi =  rf  +  β1λ1  +  β2λ2  + … +   βkλk   (1.24)

Với: λ1, λ2 , … , λk  là phần bù rủi ro của các DMĐT nhân tố. 

 rf  là TSSL phi rủi ro. 

1.2.8.  Phân tích các danh mục đầu tư nhân tố thuần nhất dựa trên những 

tỷ trọng của các chứng khoán ban đầu  

Bản thân các DMĐT nhân tố là những sự kết hợp các chứng khoán riêng lẻ, 

như là cổ phiếu và trái phiếu. Trong ví dụ 1.8, DMĐT mô phỏng có các tỷ trọng: 

của chứng khoán phi rủi ro là -0,4; của DMĐT nhân tố thứ nhất là 2; của DMĐT 

nhân tố thứ hai là -0,6; các tỷ trọng này có thể được phân tích ra. Nhớ lại ví dụ 1.7, 

DMĐT nhân tố thứ nhất có các tỷ trọng tương ứng với 3 loại chứng khoán là (2; 

1/3; -4/3), trong khi DMĐT nhân tố thứ hai có các tỷ trọng tương ứng với 3 loại 

chứng khoán là (3; -2/3; -4/3). Do đó, tỷ trọng 2 của DMĐT nhân tố thứ nhất thực 

sự là tỷ trọng 4 của chứng khoán C, tỷ trọng 2/3 của chứng khoán G và tỷ trọng -8/3 

của chứng khoán S. Tỷ trọng -0,6 của DMĐT nhân tố thứ hai thực sự là tỷ trọng -

1,8 của chứng khoán C, tỷ trọng 0,4 của chứng khoán G và tỷ trọng 0,8 của chứng 

khoán S. Tương tự đối với tài sản phi rủi ro có tỷ trọng là -0,4 thì tỷ trọng lần lượt 

của các chứng khoán C, G và S lần lượt là 2,2; 16/15 và -28/15. Vì thế, không có sự 

khác biệt khi người ta xem danh mục mô phỏng như là được thiết lập bằng các 

chứng khoán C, G và S hoặc là bằng các danh mục nhân tố thuần nhất. 
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1.2.9.  Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT 

Bởi vì rủi ro riêng tương đối không quan trọng đối với các nhà đầu tư, nên ta 

phân tích rủi ro của các chứng khoán bằng cách chỉ tập trung vào các hệ số β nhân 

tố của các DMĐT được đa dạng hóa tốt. Do đó, nếu bỏ qua các rủi ro riêng thì sự 

phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và TSSL của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. 

Nếu hai sự đầu tư hoàn toàn mô phỏng nhau và có các TSSL mong đợi khác 

nhau thì một nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận phi rủi ro bằng việc mua sự đầu 

tư với TSSL mong đợi cao hơn và bán khống sự đầu tư có TSSL mong đợi thấp 

hơn. Khi TSSL của các chứng khoán không thỏa phương trình liên hệ giữa các 

TSSL mong đợi của chứng khoán với các β nhân tố của chúng thì những cơ hội 

chênh lệch sẽ tồn tại. Mối quan hệ TSSL mong đợi – rủi ro này được biết đến như là 

“Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá  – APT”. 

1.2.9.1. Các giả định của Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá 

Căn nguyên của APT yêu cầu chỉ 3 giả định: 

(1)   Các TSSL có thể được mô tả bằng một mô hình nhân tố. 

(2)    Không có các cơ hội chênh lệch. 

(3)    Có một số lượng lớn các chứng khoán, vì thế có thể thiết lập các 

DMĐT mà đa dạng hóa rủi ro riêng của từng loại chứng khoán riêng lẻ. 

Giả định này cho phép chúng ta xác nhận rằng rủi ro riêng không tồn tại. 

Để việc phân tích tương đối đơn giản, xem như các sự đầu tư không có rủi ro 

riêng. 

1.2.9.2. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá cùng với không có rủi ro riêng 

Xem như sự đầu tư i với các TSSL được hình thành bởi mô hình k nhân tố 

được mô tả bởi: 

ri = αi + βi1F1 + βi2F2 + …+ βikFk (1.25)

Lưu ý rằng phương trình (1.25) không có εi; vì thế, không có rủi ro riêng. 

Như đã nói, một phương pháp để mô phỏng thu nhập của sự đầu tư này là thiết lập 
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một DMĐT với tỷ trọng của chứng khoán phi rủi ro là ∑
=

−
k

j
ij

1

1 β ; của DMĐT nhân 

tố thứ nhất là βi1, của DMĐT nhân tố thứ hai là βi2, ... , và cuối cùng, tỷ trọng của 

DMĐT nhân tố thứ k là βik. Các DMĐT nhân tố này có thể được thiết lập hoặc là từ 

một số lượng tương đối nhỏ các chứng khoán không có rủi ro riêng hoặc là từ một 

số lượng lớn các chứng khoán mà rủi ro riêng đã được đa dạng hóa. 

TSSL mong đợi của DMĐT mô phỏng sự đầu tư i là: 

TSSL mong đợi =  rf  +  β1λ1  +  β2λ2  + … +   βkλk   (1.26)

Với: λ1, λ2 , … , λk  là phần bù rủi ro của các DMĐT nhân tố. 

Một cơ hội chênh lệch tồn tại – trừ phi sự đầu tư ban đầu và DMĐT mô 

phỏng nó có cùng TSSL mong đợi – vì có một khoản dài hạn trong sự đầu tư và một 

khoản ngắn hạn đánh đổi trong DMĐT mô phỏng mà không có rủi ro và không có 

chi phí. 

Ví dụ 1.9: Nếu cổ phiếu thường của công ty FPT là một sự đầu tư i thì việc 

mua 100.000.000đ cổ phiếu FPT và bán khống 100.000.000đ DMĐT mô phỏng 

FPT sẽ không đòi hỏi phải có tiền mặt đưa trước. 

Hơn nữa, bởi vì các hệ số β của các khoản ngắn hạn và dài hạn hoàn toàn 

bằng nhau, nên bất kỳ các sự dịch chuyển nào trong giá trị của cổ phiếu FPT bởi các 

nhân tố sẽ được bù đắp hoàn toàn bằng các sự dịch chuyển đối nghịch trong giá trị 

của các khoản ngắn hạn trong DMĐT mô phỏng. 

Do đó, nếu TSSL mong đợi của cổ phiếu FPT vượt quá TSSL mong đợi của 

DMĐT mô phỏng cổ phiếu FPT thì một nhà đầu tư sẽ có được một lượng tiền thực 

phi rủi ro vào cuối kỳ. 

Ví dụ 1.10: Nếu TSSL mong đợi của cổ phiếu FPT vượt quá DMĐT mô 

phỏng là 2% thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 100.000.000đ * 2% = 2.000.000đ 

Bởi vì số tiền này không đòi hỏi bất kỳ khoản tiền đưa trước nào và nó 

không có rủi ro, nên việc mua cổ phiếu FPT và việc bán khống DMĐT mô phỏng 

nó cho thấy một cơ hội chênh lệch. Tương tự, nếu TSSL mong đợi của cổ phiếu 
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FPT thấp hơn TSSL mong đợi của DMĐT mô phỏng, một khoản ngắn hạn trong cổ 

phiếu FPT và một khoản dài hạn tương đương trong DMĐT mô phỏng nó sẽ cung 

cấp một cơ hội chênh lệch. Để ngăn chặn sự chênh lệch, TSSL mong đợi của cổ 

phiếu FPT và DMĐT mô phỏng nó phải bằng nhau. 

Một cơ hội chênh lệch giá chứng khoán tồn tại cho tất cả các sự đầu tư không 

có rủi ro riêng, trừ phi: 

ri  =  rf  +  βi1λ1  +  βi2λ2  + … +   βikλk (1.27)

Với: λ1, λ2 , … , λk áp dụng cho tất cả sự đầu tư không có rủi ro riêng. 

Phương trình của Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá, phương trình (1.27), 

là mối liên quan giữa rủi ro và TSSL mong đợi mà không có các cơ hội chênh lệch. 

Vế trái của phương trình là TSSL mong đợi của một sự đầu tư. Vế phải là TSSL 

mong đợi của một DMĐT mô phỏng với cùng các β nhân tố của sự đầu tư. Phương 

trình (1.27) vì thế mô tả một mối quan hệ mà không có sự chênh lệch giá chứng 

khoán: dấu ”=” chỉ nêu lên rằng TSSL mong đợi của sự đầu tư sẽ giống như của 

DMĐT mô phỏng nó. 

1.2.9.3. Phương pháp để xác định sự tồn tại của sự chênh lệch giá 

chứng khoán 

Một phương pháp để xác định sự tồn tại của sự chênh lệch giá chứng khoán 

là trực tiếp kiểm tra một nhóm duy nhất các λ hình thành nên TSSL mong đợi của 

các chứng khoán. Trong trường hợp này, ta dùng một nhóm các chứng khoán (số 

chứng khoán trong nhóm bằng số nhân tố cộng thêm 1) để tìm ra các λ. Sau đó, 

dùng một nhóm các chứng khoán khác để tìm ra các λ. Nếu với các nhóm chứng 

khoán khác nhau đều có các λ giống nhau thì không có sự chênh lệch giá chứng 

khoán, còn nếu chúng khác nhau thì có sự chênh lệch. Ví dụ 1.11 minh họa kỹ thuật 

này. 

Ví dụ 1.11: Việc xác định các phần bù rủi ro nhân tố là duy nhất. 

Cho 3 chứng khoán có mô hình sau: 

rA  =    0,06  -    0,03F1    +   0,095F2   
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 rB   =    0,08 +    0,02F1    +   0,01F2   
rC   =    0,15    +    0,04F1    +   0,04F2       

Hãy xác định xem cơ hội chênh lệch có hay không bằng việc so sánh cặp λ 

tìm được khi sử dụng chứng khoán A, B và tài sản rủi ro với cặp λ tìm được khi sử 

dụng chứng khoán B, C và tài sản phi rủi ro. 

Giải: Phương trình TSSL mong đợi – rủi ro APT phát biểu: 

ri  =  rf  +  βi1λ1  +  βi2λ2   

Sử dụng tài sản phi rủi ro và chứng khoán A và B để giải tìm λ1, λ2 theo cặp 

phương trình sau: 

0,06  =  0,05  -  0,03λ1  +  0,095λ2 

 0,08  =  0,05  +  0,02λ1  +  0,01λ2 

 Kết quả: λ1 = 1,25 ; λ2 = 0,5 

Sử dụng chứng khoán B và C và tài sản phi rủi ro để giải tìm các λ theo cặp 

phương trình sau: 

 0,08  =  0,05  +  0,02λ1  +  0,01λ2 

 0,15  =  0,05  +  0,04λ1  +  0,04λ2 

Kết quả: : λ1 = 0,5 ; λ2 = 2 

Bởi vì cặp λ thứ hai khác so với cặp λ đầu tiên, nên phương trình APT không 

chứa đựng cặp λ thứ hai và có sự chênh lệch. 

Nếu chứng khoán C trong ví dụ nêu trên có TSSL mong đợi là 0,12 thì cặp λ 

thứ hai sẽ bằng cặp λ đầu tiên và lúc này thì không có sự chênh lệch. 

1.2.9.4. Kết hợp APT với trực giác CAPM để hiểu được bao nhiêu độ 

sai lệch được cho phép 

Đưa ra rủi ro riêng, các mô hình nhân tố của APT, kết hợp với trực giá 

CAPM về sự cân bằng thị trường từ CAPM, hình thành một mô hình trong đó 

phương trình APT chứa đựng hầu như hoàn toàn tất cả các chứng khoán. CAPM 

cho chúng ta thấy rằng các thành phần của một rủi ro chứng khoán mà độc lập với 

thị trường sẽ không ảnh hưởng đến các TSSL mong đợi của nó. Bởi vì các DMĐT 
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thị trường chứa đựng một số lượng lớn các chứng khoán nên TSSL của nó chỉ có 

một ít rủi ro riêng. Do đó, thành phần của một rủi ro chứng khoán riêng hầu như 

không có hiệu quả trên hiệp phương sai của nó với thị trường và vì thế sẽ không ảnh 

hưởng đến các tỷ lệ TSSL mong đợi. Tức là, phương trình APT sẽ chứa đựng hầu 

hết thậm chí hoàn toàn những sự đầu tư với rất nhiều rủi ro riêng. 

Kết luận chương 1. 

Để có thể vận dụng được vào TTCKVN thì nhất thiết chúng ta phải có nền 

tảng vững chắc về các lý thuyết tài chính hiện đại. Chương này đã nêu lên một cách 

tổng quát về Lý thuyết danh mục đầu tư, CAPM, APT và những công cụ đo lường 

rủi ro, TSSL của chứng khoán cũng như của DMĐT một cách hiệu quả nhất. Từ đó, 

chúng ta có thể đúc kết được những ý tưởng rất hữu ích trong việc đầu tư như: 

• Đa dạng hóa danh mục sẽ giúp chúng ta đạt được TSSL mong đợi với 

mức rủi ro thấp nhất và hệ số beta là một căn cứ tốt để định giá tài sản. 

• Nếu xuất hiện cơ hội chênh lệch TSSL giữa các sự đầu tư thì chúng ta sẽ 

thu được một món tiền phi rủi ro bằng cách mua bán khống các DMĐT mô phỏng. 
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CHƯƠNG 2: 

NHỮNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ 

NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC 

2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam 

2.1.1.   Quá trình ra đời 

Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải 

có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng TTCK ở Việt 

Nam đã trở thành nhu cầu bức xúc và cấp thiết nhằm huy động các nguồn vốn 

trung, dài hạn ở trong và ngoài nước thông qua chứng khoán nợ và chứng khoán 

vốn. Thêm vào đó, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước với sự hình thành 

và phát triển của TTCK sẽ tạo môi trường ngày càng công khai và lành mạnh hơn.  

Ngày 10/07/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 

48/1998/NĐ-CP về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán cùng với Quyết định 

số 127/1998/QÐ-TTg thành lập hai (02) Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 

(TTGDCK) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).  

• Ngày 20/07/2000, TTGDCK TPHCM đã chính thức khai trương đi vào 

vận hành, và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 

2 cổ phiếu niêm yết (REE và SAM).  

• Đến ngày 08/03/2005, TTGDCK Hà Nội chính thức hoạt động, và đưa 6 

cổ phiếu niêm yết (CID, GHA, HSC, KHP, VSH, VTL) giao dịch tại Sàn 

chứng khoán thứ cấp vào ngày 14/07/2005. 

Sau 7 năm với sự tăng trưởng của thị trường và hội nhập với TTCK thế giới, 

TTGDCK TPHCM đã chính thức được Chính phủ ký Quyết định số 599/QĐ-TTg 

ngày 11/05/2007 chuyển đổi thành Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) TPHCM. 

Ngày 08/08/2007, SGDCK TPHCM đã chính thức được khai trương. 

2.1.2.   Các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 

Tính đến hết ngày 29/04/2008, TTCKVN đã trải qua gần 8 năm hoạt động 

với 1.776 phiên giao dịch tại TTGDCK TPHCM, thu hút được 151 cổ phiếu và 3 
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chứng chỉ quỹ niêm yết; đồng thời, TTGDCK Hà Nội cũng đã có 609 phiên giao 

dịch với 135 cổ phiếu.  

TTCK tập trung của Việt Nam đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước ta; 

song khi nhìn lại quá trình hoạt động của thị trường này thì rõ ràng nó chưa thể hiện 

hết vai trò là một kênh huy động nguồn vốn trung - dài hạn như chúng ta mong đợi 

và có thể được chia thành các giai đoạn sau:  

• Giai đoạn 1: Từ khi TTGDCK TPHCM chính thức đi vào hoạt động 

(20/07/2000) đến ngày 25/06/2001, hàng hóa trên thị trường đã tăng từ 2 lên 5 cổ 

phiếu niêm yết được giao dịch. 
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Đồ thị 2.1: Chỉ số VN-Index giai đoạn 1 

Đây là giai đoạn mà giá cổ phiếu tăng liên tục, đặc biệt là từ đầu năm 

2001 và đạt mức cao nhất vào ngày 25/06/2001 khi chỉ số VN-Index được 571,04 

điểm. Khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Việt Nam còn khá mơ hồ về TTCK vì nó 

quá mới so với họ, phần lớn họ tham gia thị trường chỉ vì sự tò mò hay tính hiếu kỳ. 

Tuy nhiên, cuối giai đoạn này cũng là đỉnh cho một cuộc “tuột dốc” khá lâu ngay 

sau đó. 
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• Giai đoạn 2: Từ ngày 27/06/2001 đến ngày 24/10/2003, thị trường 

giảm sút nhanh và mạnh, nhất là khoảng giữa năm 2001 đến cuối năm 2001. Mặc 

dù thị trường có những phiên tăng điểm trở lại, nhưng cũng không thể cứu vãn được 

xu thế chung là đi xuống. Từ đầu năm 2002 đến tháng 10/2003, giá cổ phiếu vẫn 

trong tình trạng trì trệ và liên tục giảm, chỉ số VN-Index chủ yếu xoay quanh mức 

180-200 và chạm “đáy” trong lịch sử TTCKVN vào ngày 24/10/2003 với điểm số là 

130,90. Thời điểm đó được xem như là “ngày thứ sáu đen tối” và được các chuyên 

gia chứng khoán nhận định rằng phải mất từ 2 đến 3 năm nữa mới phục hồi được. 
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Đồ thị 2.2: Chỉ số VN-Index giai đoạn 2 

• Giai đoạn 3: Từ ngày 27/10/2003 đến cuối năm 2005, giá cổ phiếu 

tăng mạnh với tổng khối lượng giao dịch lớn. Đặc biệt là từ đầu năm 2004, thị 

trường khởi sắc với những tín hiệu đáng mừng. Chỉ số VN-Index vào ngày 

17/03/2004 đã là 260,71 điểm, gấp đôi số điểm lúc chạm “đáy” và tiếp tục tăng đều 

cho đến cuối năm 2005. Khi đó, TTGDCK TPHCM đã có 32 cổ phiếu và 1 chứng 

chỉ quỹ đang được giao dịch; đồng thời, TTGDCK Hà Nội cũng đi vào hoạt động 

được hơn 5 tháng. 
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Đồ thị 2.3: Chỉ số VN-Index giai đoạn 3 

• Giai đoạn 4: Từ đầu năm 2006 đến cuối năm 2007, giai đoạn này 

được mệnh danh là “giai đoạn bùng nổ chứng khoán” trên thị trường Việt Nam với 

nhiều diễn biến mà thậm chí các chuyên gia lâu năm cũng không thể dự đoán và 

giải thích được. VN-Index chỉ khoảng 300 điểm vào đầu năm 2006 đã tăng vùn vụt 

lên đến gần gấp 4 lần (1.170,67 điểm) vào ngày 12/03/2007. Ngay sau đó, thị 

trường bắt đầu đảo chiều khi công chúng đầu tư nhận được nhiều lời cảnh báo rằng 

“TTCKVN đã phát triển quá nóng”. Tính đến cuối năm 2007, cả hai sàn giao dịch 

chứng khoán đạt tổng giá trị vốn hóa là 491 nghìn tỷ, chiếm 43% GDP, có tất cả 

253 doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ quỹ đầu tư, hơn 22 công ty quản lý quỹ, 70 

quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của hơn 70 công ty chứng khoán.  
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Đồ thị 2.4: Chỉ số VN-Index giai đoạn 4 

• Giai đoạn 5: Từ đầu năm 2008 đến nay (tính đến hết ngày 

29/04/2008), có nhận định cho rằng thị trường không còn thuật ngữ ngưỡng hỗ trợ 

hay kháng cự, mà chỉ có một khái niệm: “rơi tự do”. Đồng loạt các lệnh đều đặt bán 

ở giá sàn, nhưng lệnh khớp được là một thành công. Tâm lý nhiều nhà đầu tư rơi 

vào khủng hoảng, chán nản. Sau chủ trương thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát của 

Ngân hàng Nhà nước, thị trường ngân hàng xuất hiện mức “siêu lãi suất” làm cho 

các nhà đầu tư chuyển vốn của họ từ kinh doanh chứng khoán sang gửi tiết kiệm. 

Đồng thời, các ngân hàng ngưng cho vay đầu tư chứng khoán và thực hiện bán tháo 

các cổ phiếu để thu hồi nợ. Đây là hai tác động đáng chú ý nhất làm TTCK sụt giảm 

nhanh chóng, thậm chí giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ còn thấp hơn giá trị thực rất 

nhiều. Để hỗ trợ thị trường, Chính phủ khẳng định chủ trương chấp thuận cho Tổng 

công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua vào một danh mục các 

chứng khoán. Việc SCIC mua vào không phải là “cứu” chứng khoán mà đơn giản 

chỉ là Chính phủ muốn sử dụng một công cụ để điều tiết thị trường theo hướng lành 

mạnh hóa. 
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Đồ thị 2.5: Chỉ số VN-Index giai đoạn 5 

2.2. Những rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia đầu tư chứng khoán cũng mong muốn đạt 

được hai mục tiêu: tối đa hóa tỷ suất sinh lợi và tối thiểu hóa rủi ro. Tuy nhiên, 

làm thế nào để dung hòa được mâu thuẫn thống nhất giữa TSSL và rủi ro? Vấn đề 

cốt lõi là ta phải nhận dạng được các loại rủi ro để có thể phòng tránh một cách hiệu 

quả, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong chiến lược đầu tư của mình. 

TTCKVN sau gần 8 năm hoạt động đã bộc lộ khá rõ những rủi ro cơ bản của 

một thị trường điển hình, bao gồm: 

2.2.1.   Rủi ro hệ thống 

Loại rủi ro này chủ yếu có nguồn gốc từ sự thay đổi các nhân tố vĩ mô như 

chiến tranh, lạm phát, sự kiện kinh tế - chính trị ... và tác động của nó ảnh hưởng 

đến toàn bộ thị trường. Rủi ro hệ thống có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa 

dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu.  

Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất và rủi 

ro sức mua. 
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2.2.1.1. Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro phụ thuộc chủ yếu vào cách nhìn nhận của các nhà 

đầu tư về các loại cổ phiếu nói chung hay về một nhóm các cổ phiếu nói riêng, nó 

xuất hiện do có những phản ứng của các nhà đầu tư đối với những sự kiện hữu hình 

hay vô hình. Chẳng hạn, khi các nhà đầu tư dự báo rằng lợi nhuận của các công ty 

sẽ sụt giảm có thể là nguyên nhân làm cho phần lớn các loại cổ phiếu bị giảm giá. 

Các nhà đầu tư thường phản ứng dựa trên cơ sở các sự kiện thực, hữu hình như các 

sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội còn các sự kiện vô hình là các sự kiện nảy sinh do 

yếu tố tâm lý của thị trường. Rủi ro thị trường thường xuất phát từ những sự kiện 

hữu hình, nhưng do tâm lý không vững vàng của các nhà đầu tư nên họ hay có phản 

ứng vượt quá các sự kiện đó. Những sự sút giảm đầu tiên trên thị trường là nguyên 

nhân gây sợ hãi đối với các nhà đầu tư và họ sẽ cố gắng rút vốn, từ đó kéo 

theo những phản ứng dây chuyền làm tăng vọt số lượng bán, giá cả chứng khoán sẽ 

rơi xuống thấp so với giá trị cơ sở. Điều này đã được minh chứng trong giai đoạn từ 

giữa năm 2001 đến cuối năm 2003 và giai đoạn từ đầu năm 2008 đến nay ở nước ta. 

Do tâm lý bất ổn của nhà đầu tư mà hàng loạt cổ phiếu đã được đặt bán sàn với khối 

lượng lớn. Khởi nguyên cũng bởi sự kỳ vọng tăng trưởng giá thái quá của các nhà 

đầu tư ở các giai đoạn trước đó, khiến cho tình hình cung cầu chứng khoán luôn mất 

cân bằng. 

2.2.1.2.  Rủi ro lãi suất 

  Rủi ro lãi suất nói đến sự không ổn định trong giá trị thị trường và số tiền thu 

nhập trong tương lai, nguyên nhân là dao động trong mức lãi suất chung. Lãi suất 

tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến TTCKVN: 

• Thứ nhất, lãi suất huy động cao đã khuyến khích nhà đầu tư quay trở 

lại với hình thức đầu tư quen thuộc là gởi tiết kiệm thay vì đầu tư vào 

TTCK đầy rủi ro. 

• Thứ hai, để bù đắp các chi phí do lãi suất huy động tăng, các ngân 

hàng buộc phải tăng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh 

nghiệp ở nước ta hiện nay đang trong giai đoạn phát triển, nên các 
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nguồn tài trợ thông qua TTCK còn rất hạn chế mà chủ yếu dựa vào 

nguồn vốn vay ngân hàng. Lãi suất cho vay tăng sẽ làm tăng chi phí 

sử dụng vốn cũng như làm tăng rủi ro của doanh nghiệp.  

Trong khi TTCKVN vẫn đang trong tình trạng ảm đạm thì việc “rút tiền” ra 

khỏi lưu thông để chống lạm phát của Ngân hàng Nhà Nước sau Tết Nguyên Đán 

Mậu Tý 2008 đã làm cho viễn cảnh TTCKVN càng tối tăm hơn. Các Ngân hàng 

Thương Mại phải đồng loạt tăng cao lãi suất huy động VND đã đẩy lãi suất vay 

tăng lên “chóng mặt”. Thế nhưng, mặc dù các doanh nghiệp có chấp nhận mức lãi 

suất cao như thế thì cũng không được cho vay, rồi họ không có vốn để tiếp tục kinh 

doanh mà huy động qua TTCK cũng không được. Kết quả là, hàng loạt doanh 

nghiệp phá sản và thua lỗ, làm cho kinh tế thêm đình trệ. 

Ảnh hưởng của những tác động trên là giá chứng khoán liên tục giảm và gây 

thiệt hại cho người nắm giữ nó. Như vậy, lãi suất biến động ảnh hưởng đến giá 

chứng khoán và đây là yếu tố mà các nhà đầu tư phải xem xét khi thực hiện đầu tư. 

2.2.1.3. Rủi ro sức mua 

Rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất có thể được định nghĩa là những biến cố 

về số tiền thu được hiện nay của nhà đầu tư. Rủi ro sức mua là biến cố của sức mua 

của đồng tiền thu được. Rủi ro sức mua là tác động của lạm phát đối với khoản đầu 

tư, biến động giá càng cao thì rủi ro sức mua càng tăng nếu nhà đầu tư không tính 

toán lạm phát vào TSSL mong đợi. 

Chỉ số lạm phát trong năm 2007 và đầu năm 2008 tăng cao làm cho Chính 

phủ và toàn xã hội phải bận tâm và tìm cách giải quyết. Nhà đầu tư ngoài việc lo sợ 

cho sức mua của đồng lãi thu được từ đầu tư chứng khoán giảm xuống, họ còn phải 

đối đầu với rủi ro các chỉ số của TTCK sụt giảm nhanh mà không có điểm dừng. Vì 

vậy, rủi ro do tác động của lạm phát cũng là rủi ro không thể đa dạng hóa. 

2.2.2.   Rủi ro phi hệ thống 

Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống là một phần rủi ro đầu tư mà 

nhà đầu tư có thể loại bỏ được nếu nắm giữ một số loại chứng khoán đủ lớn. Loại 

rủi ro này là kết quả của những biến cố ngẫu nhiên hoặc không kiểm soát được chỉ 
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ảnh hưởng đến một công ty hoặc một ngành công nghiệp nào đó. Các yếu tố này có 

thể là những biến động về lực lượng lao động, năng lực quản trị, kiện tụng hay 

chính sách điều tiết của chính phủ … Vì hầu hết các nhà đầu tư có hiểu biết tối thiểu 

đều có thể loại bỏ rủi ro có thể phân tán được bằng cách nắm giữ một DMĐT đủ lớn 

từ vài chục đến vài trăm chứng khoán. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

nếu lựa chọn chứng khoán một cách cẩn thận thì chỉ cần khoảng 15 chứng khoán là 

có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro 

phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 

2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh  

Rủi ro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt động của công ty, khi có 

những thay đổi trong tình trạng này công ty có thể sẽ bị sút giảm lợi nhuận và cổ 

tức. Nói cách khác, nếu lợi nhuận dự kiến tăng 10% hàng năm trong những năm 

tiếp theo, rủi ro kinh doanh sẽ cao hơn nếu như lợi nhuận tăng tới 14% hay giảm 

xuống 6% so với lợi nhuận nằm trong khoảng 9-11%. Rủi ro kinh doanh có thể 

được chia làm hai loại cơ bản: bên ngoài và nội tại.  

• Rủi ro kinh doanh nội tại phát sinh trong quá trình vận hành hoạt 

động của công ty. Mỗi công ty có một loại rủi ro nội tại riêng và mức 

độ thành công của mỗi công ty thể hiện qua hiệu quả hoạt động.  

• Mỗi công ty có một kiểu rủi ro bên ngoài riêng, phụ thuộc vào các 

yếu tố môi trường kinh doanh cụ thể của công ty. Các yếu tố bên 

ngoài, từ chi phí tiền vay đến sự cắt giảm ngân sách, từ mức thuế nhập 

khẩu tăng đến sự suy thoái của chu kỳ kinh doanh, … và có lẽ yếu tố 

quan trọng nhất là chu kỳ kinh doanh. Doanh số của một số ngành 

công nghiệp thép, ô tô có xu hướng bám sát chu kỳ kinh doanh trong 

khi doanh số của một số ngành khác lại có xu hướng đi ngược lại. Các 

chính sách chính trị cũng là một phần của rủi ro bên ngoài, các chính 

sách tiền tệ và tài khóa có thể làm ảnh hưởng đến thu nhập thông qua 

tác động về chi phí và nguồn vốn.  
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2.2.2.2. Rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính liên quan đến việc công ty tài trợ vốn cho hoạt động của 

mình. Người ta thường tính toán rủi ro tài chính bằng việc xem xét cấu trúc vốn của 

một công ty. Sự xuất hiện của các khoản nợ trong cấu trúc vốn sẽ tạo ra cho công ty 

những nghĩa vụ trả lãi mà phải được thanh toán cho chủ nợ trước khi trả cổ tức cho 

cổ đông nên nó có tác động lớn đến thu nhập của họ. Rủi ro tài chính là rủi ro có thể 

tránh được trong phạm vi mà các nhà quản lý có toàn quyền quyết định vay hay 

không vay. Một công ty không vay nợ chút nào sẽ không có rủi ro tài chính.  

Bằng việc đi vay, công ty đã thay đổi dòng thu nhập đối với cổ phiếu thường. 

Cụ thể là, việc sử dụng tỷ lệ vay nợ gây những hệ quả quan trọng đối với những 

người nắm giữ cổ phiếu thường, đó là làm tăng mức biến động trong TSSL của họ, 

ảnh hưởng đến dự kiến của họ về TSSL, và làm tăng rủi ro của họ.  

2.3.   Việc sử dụng hệ số Beta (β) trong phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán 

ở các nước trên thế giới 

Ở các thị trường phát triển, beta được dùng để đánh giá một mức phí rủi ro 

chuẩn cho các nhà đầu tư. Nếu mức phí thực tế của một cổ phiếu cao hơn mức phí 

chuẩn của chính cổ phiếu đó, thì đây là một cơ hội tốt để mua vào. Vì lúc này, cổ 

phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị thật của nó. Và dĩ nhiên, khi thị trường nhận 

ra sự hớ hênh của mình trong việc định giá cổ phiếu, thì khi đó giá của cổ phiếu sẽ 

được điều chỉnh tăng lên để mức phí rủi ro trở về mức chuẩn. Và ngược lại, khi mức 

phí rủi ro thấp hơn mức chuẩn, thì lại là một cơ hội bán ra trước khi mức giá rơi 

xuống trở lại. 

Beta được xác định với đầu vào là các tỷ suất lợi nhuận, mà tỷ suất này được 

tính toán dựa trên các mức giá của cổ phiếu theo thời gian. Xét về mặt toán học, 

beta chỉ là một công cụ đo lường khả năng biến động giá của các cổ phiếu so với sự 

biến động của chỉ số thị trường, nhưng nó là một đại diện cho rủi ro của doanh 

nghiệp.  Theo Giả thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hyppothesis – 

EMH), giá cả chứng khoán sẽ phản ánh tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp. Và 
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như vậy, beta đo lường rủi ro trong sự thay đổi mức giá của cổ phiếu, cũng chính là 

đo lường rủi ro của doanh nghiệp. 

Trên thế giới, các thị trường tài chính phát triển được xem như là thị trường 

hiệu quả. Hệ số beta ở các thị trường này là một thước đo hiệu quả của rủi ro hệ 

thống. Do đó, nhà đầu tư có thể tự mình tính toán hệ số beta thông qua mô hình 

CAPM hay dựa vào các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tính toán như Bloomberg, 

Baseline, Valueline, … và tìm ra mức phí bù đắp rủi ro tương ứng với mức rủi ro 

mà họ có thể chấp nhận (xin xem một số ví dụ về dịch vụ tính toán beta của trang 

web www.valueline.com trong Phụ lục 3). 

2.4.   Thực trạng về việc tính toán hệ số Beta (β) cho các cổ phiếu niêm yết 

cũng như nhận thức của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Chính Giả thuyết thị trường hiệu quả đã tước bỏ nhiệm vụ của beta ở thị 

trường Việt Nam, bởi TTCKVN chưa thể được coi là một thị trường hiệu quả. 

Những vấn đề tồn tại ở TTCKVN bao gồm: 

- Thứ nhất là mức giá: Giả thuyết đó cho rằng mức giá phản ánh mọi hoạt 

động của doanh nghiệp. Nhưng ở Việt Nam, mức giá chỉ thể hiện một phần nhỏ, 

phần lớn là do sự tác động từ cung cầu của các nhà đầu cơ. Do vậy, beta được tính 

từ các mức giá này không thể nói lên rủi ro của doanh nghiệp. 

- Thứ hai là danh mục thị trường: Hiện nay, ở Việt Nam có hai chỉ số chính 

là VN-Index và HaSTC-Index. Hai chỉ số này chưa đủ sức để tạo nên một danh mục 

thị trường, bởi danh mục này chưa có đầy đủ các lĩnh vực ngành nghề trong nền 

kinh tế và trong từng lĩnh vực không bao gồm các doanh nghiệp đại diện cho lĩnh 

vực đó. Chính vì vậy, sự biến động của danh mục chưa đánh giá chính xác sự biến 

động của nền kinh tế. 

- Thứ ba khoảng thời gian các công ty được niêm yết còn quá ngắn, chủ yếu 

được lên sàn từ cuối năm 2006, do đó dữ liệu giá chưa đủ độ dài để có thể tiến hành 

tính toán tìm ra hệ số beta. 

Với những hạn chế nêu trên, beta hầu như không có ý nghĩa nếu được tính 

toán trong giai đoạn này. Tuy nhiên, beta vẫn rất hữu ích nếu chúng ta sử dụng nó 
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đúng cách. Nếu xét về bản chất đầu tiên của beta thì nó vẫn là một công cụ thống kê 

đo lường khả năng biến động của cổ phiếu so với sự biến động của thị trường. 

Chúng ta có thể sử dụng beta như một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Theo đó, 

khi beta bắt đầu vượt qua mốc 1, nếu VN-Index có dấu hiệu tăng lên thì sẽ là thời 

điểm mua vào, vì giá chứng khoán sẽ gia tăng theo sự gia tăng của chỉ số. Ngược 

lại, nếu chỉ số giảm thì nên bán ra vì giá chứng khoán sẽ giảm theo sự giảm của chỉ 

số. 

Ngoài khó khăn nêu trên, nhận thức của các nhà đầu tư trong nước về rủi ro 

cũng khiến cho beta hiện nay vẫn chưa là vấn đề được quan tâm khi đầu tư trên 

TTCKVN. Tuy họ đã ý thức rõ việc tìm thông tin trong và ngoài sàn để có những 

quyết định đúng đắn thay vì đánh quả ngắn hạn hoặc đi theo đám đông như trước 

đây, nhưng hiện tại thì nhà đầu tư cũng chỉ chủ yếu quan tâm đến thông tin, lợi 

nhuận của công ty, chỉ số P/E của cổ phiếu, … hơn là phân tích rủi ro và TSSL. 

Chúng ta có thể phần nào thông cảm với họ vì thực ra TTCKVN còn quá non trẻ so 

với các TTCK khác trên thế giới, cho nên những kỹ thuật phân tích cao cấp này vẫn 

chưa được họ tiếp cận nhiều. Bên cạnh đó, ngay tại Việt Nam vẫn chưa có một tổ 

chức chính thức nào chuyên thực hiện việc định mức tính nhiệm các doanh nghiệp, 

hay tính toán hệ số beta cho các nhà đầu tư ngoài trang web 

www.chungkhoan360.vn và nguồn này cũng chủ yếu để tham khảo (xin xem Phụ 

lục 4). 

Do đó, để hệ số beta không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư trong nước 

thì chúng ta cần phải nâng cao tính hiệu quả của TTCKVN, phổ biến kiến thức và 

đào tạo chuyên sâu hơn nữa cho họ, … Một khi kinh nghiệm và kiến thức đầu tư 

được nâng cao, họ sẽ biết tỉnh táo phân tích, chắc lọc thông tin để có thể hạn chế tối 

đa tình trạng tâm lý bầy đàn và đầu tư mất phương hướng như thời gian vừa qua. 

 Kết luận chương 2. 

Nhìn lại quá trình hoạt động của TTCKVN trong thời gian qua và những rủi 

ro mà nhà đầu tư phải gánh chịu, chúng ta càng thấy việc đem beta vào phân tích 

đầu tư chứng khoán là quan trọng. Tuy nhiên, do TTCKVN vẫn còn tồn tại nhiều 



42 

HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm   LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

hạn chế và bất cập nên làm cho nhận thức và tình hình sử dụng hệ số beta của các 

nhà đầu tư trở nên bất khả thi. Thế nhưng, đây không phải là lý do để chúng ta có 

thể phủ nhận vai trò của beta trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán trên thị 

trường Việt Nam trong một chừng mực nào đó. Vì thế, chương 3 sẽ đi vào phân tích 

và tìm ra hệ số beta của từng chứng khoán đối với thị trường cũng như đối với các 

nhân tố vĩ mô, từ đó đưa ra phương pháp thiết lập DMĐT tối ưu phù hợp với sở 

thích rủi ro của từng nhà đầu tư. 
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CHƯƠNG 3: 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO  

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

3.1.   Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) của các loại 

chứng khoán trong mối tương quan với danh mục đầu tư trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam  

3.1.1.  Đo lường Beta (β) của cổ phiếu và thị trường dựa trên nền tảng 

CAPM 

Như chúng ta đã tìm hiểu ở chương 1: “Rủi ro của một danh mục được đa 

dạng hóa tốt chỉ phụ thuộc vào rủi ro thị trường của các chứng khoán có trong 

danh mục”. Cho nên, vấn đề quan trọng là làm sao có thể xác định được rủi ro thị 

trường của các chứng khoán riêng lẻ đang được giao dịch trên TTCKVN. Điều này 

giúp chúng ta xác định được rủi ro của danh mục mình đang đầu tư sẽ thay đổi ra 

sao khi thêm vào hay loại bỏ một chứng khoán trong danh mục. Vì lẽ đó, chúng ta 

cần phải đo lường độ nhạy cảm của chứng khoán này (cụ thể là các chứng khoán 

được niêm yết tại SGDCK TPHCM) đối với các biến động trên TTCK.  

Theo lý thuyết CAPM, độ nhạy cảm (β) được tính bởi công thức: 

2
),(

M

Mi RRCov
σ

β =  (3.1)

Trong đó: iR  là TSSL của chứng khoán i. 

 MR  là TSSL thị trường. 

 2
Mσ  là phương sai của TSSL thị trường. 

Dựa vào công thức trên, tác giả đưa ra các bước tính toán độ nhạy cảm β của 

từng chứng khoán trên SGDCK TPHCM như sau: 

 Bước 1- Xác định số lượng công ty niêm yết trên thị trường: Tính 

đến thời điểm ngày 29/04/2008, SGDCK TPHCM đã giao dịch được 1.776 phiên 
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với 151 cổ phiếu và 3 chứng chỉ quỹ niêm yết (xin xem danh sách các chứng khoán 

trong Phụ lục 1).  

 Bước 2 – Xác định số kỳ tính toán: Để tiện cho việc tính toán, tác 

giả quy định mỗi kỳ là 5 phiên giao dịch. Tuy nhiên, do cổ phiếu của Tổng CTCP 

Bảo Minh (BMI) chỉ mới niêm yết vào ngày 11/04/2008, nên theo cách quy định 

này thì số lượng TSSL quan sát của BMI sẽ không đủ ý nghĩa thống kê. Vì thế, tác 

giả chỉ tìm kiếm hệ số β của 153 chứng khoán còn lại với mốc thời gian tính từ thời 

điểm đầu năm 2007 (phiên 1.456 – ngày 08/01/2007) cho đến hết ngày 29/04/2008 

(phiên 1.776), tức là chúng ta sẽ có tất cả 64 kỳ. Cơ sở để tác giả chọn quãng thời 

gian đó là do hầu hết các chứng khoán đều bắt đầu lên sàn từ cuối năm 2006 (xin 

xem chi tiết giá các chứng khoán trong Phụ lục 2).  

 Bước 3 – Xác định TSSL của từng chứng khoán theo từng kỳ: cụ thể 

như sau: 

• Đối với những kỳ không có giao dịch hưởng quyền, chia tách cổ 

phiếu và hưởng cổ tức thì TSSL được tính:    

0

0

P
PPR t

i
−

=  (3.2)

Trong đó:    tP   Giá cổ phiếu của đầu kỳ sau. 

         0P    Giá cổ phiếu của đầu kỳ trước. 

• Đối với những tháng có chi trả cổ tức thì được tính: 

 Trả cổ tức bằng tiền mặt:        

0

0

P
PCFPR tt

i
−+

=  (3.3)

 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: chúng ta lấy số cổ phiếu dùng để 

chi trả nhân với giá trị thị trường tại thời điểm đó và chia cho 

số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.  

  Ví dụ 3.1: Công ty A có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu 

hành, công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phần theo tỉ lệ 
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10:1, tức 10 cổ phần hiện tại thì được hưởng 1 cổ phiếu mới, giá 

thị trường của cổ phiếu mới là 20.000 đồng, như vậy cổ tức mỗi 

cổ phần là:   

000.2
000.000.1

000.100000.20
=

×
=tCF  đồng 

    Sau đó ta áp dụng công thức trả cổ tức bằng tiền mặt. 

• Đối với việc chia tách, thưởng cổ phiếu thì TSSL được tính như sau:      

0

0*
P

PPPaR tt
i

+−
= ,  

                                                      với a là tỉ lệ cổ phiếu được hưởng. 

(3.4)

 Ví dụ 3.2: Công ty B có 1.000.000 cổ phần, công ty quyết định 

tách cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1, như vậy tỉ lệ cổ phiếu được hưởng là 0,5. 

Biết rằng giá trước khi tách là 20.000 đồng (giá đầu kỳ trước) và giá 

sau khi tách ở đầu kỳ sau là 25.000 đồng thì TSSL sẽ bằng:   

%5,87
000.20

000.25000.20000.255,0
=

+−×
=r   

Sau khi hiệu chỉnh và tính toán, ta có bảng TSSL từng kỳ của từng chứng 

khoán (xin xem Phụ lục 5). 

Cũng trong bước này, ta tìm TSSL mong đợi của các chứng khoán bằng cách 

sử dụng các hàm thống kê Average trong phần mềm MS-Excel. 

 Bước 4 – Xác định TSSL thị trường: Mặc dù VN-Index còn chưa thể 

hiện tốt vai trò là chỉ số đại diện cho danh mục thị trường, nhưng hiện tại ở SGDCK 

TPHCM chưa có chỉ số nào khác ngoài VN-Index, nên trong đề tài này tác giả chọn 

VN-Index để tính TSSL thị trường theo phương pháp: 

0

0

X
XXR t

M
−

=  (3.5)

Trong đó: tX  là chỉ số VN-Index cuối kỳ. 

 0X  là chỉ số VN-Index đầu kỳ.  
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Từ đó, chúng ta cũng có bảng TSSL thị trường (xin xem Phụ lục 5). 

 Bước 5 – Thiết lập ma trận tương quan biến thiên của 153 chứng 

khoán và danh mục thị trường: Dùng hàm Covariance trong MS-Excel (Tools \ 

Data Analysis \ Covariance) ta sẽ có một ma trận chứa tất cả các giá trị hiệp phương 

sai của từng cặp chứng khoán (Covij) và từng chứng khoán với thị trường (Covi,M); 

đồng thời, ta cũng có được phương sai của từng chứng khoán (σi
2) cũng như 

phương sai của thị trường (σM
2) (xin xem Phụ lục 6). 

 Bước 6 – Tính toán beta cho từng chứng khoán: Với ma trận tương 

quan biến thiên và công thức tính beta chứng khoán (3.1) nêu trên, chúng ta có được 

kết quả beta của từng chứng khoán niêm yết tại SGDCK TPHCM dưới đây: 

Bảng 3.1: Bảng kết quả hệ số beta các cổ phiếu tính toán được 

Tên 

chứng 

khoán 

Covi,M 

Beta 

chứng 

khoán 

(βi) 

Tên 

chứng 

khoán 

Covi,M 

Beta 

chứng 

khoán 

(βi) 

Tên 

chứng 

khoán 

Covi,M 

Beta 

chứng 

khoán 

(βi) 

ABT 0,250% 0,839 HRC 0,242% 0,814 SGC 0,174% 0,585 

ACL 0,150% 0,503 HSI 0,148% 0,498 SGH 0,307% 1,030 

AGF 0,276% 0,929 HT1 0,140% 0,469 SGT 0,108% 0,362 

ALP 0,145% 0,487 HTV 0,357% 1,198 SHC 0,288% 0,966 

ALT 0,170% 0,573 ICF 0,131% 0,440 SJ1 0,229% 0,769 

ANV 0,091% 0,307 IFS 0,197% 0,660 SJD 0,193% 0,648 

ASP 0,121% 0,406 IMP 0,213% 0,714 SJS 0,185% 0,621 

BBC 0,197% 0,661 ITA 0,256% 0,861 SMC 0,246% 0,826 

BBT 0,252% 0,845 KDC 0,319% 1,070 SSC 0,281% 0,943 

BHS 0,210% 0,706 KHA 0,300% 1,007 SSI 0,167% 0,561 

BMC 0,408% 1,370 KHP 0,235% 0,788 ST8 0,073% 0,246 

BMP 0,267% 0,898 L10 0,131% 0,442 STB 0,272% 0,915 

BPC 0,283% 0,949 LAF 0,275% 0,924 TAC 0,218% 0,733 
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BT6 0,196% 0,659 LBM 0,196% 0,658 TCM 0,167% 0,562 

BTC 0,141% 0,473 LGC 0,231% 0,776 TCR 0,184% 0,618 

CAN 0,227% 0,764 LSS 0,104% 0,350 TCT 0,332% 1,115 

CII 0,319% 1,072 MAFPF1 0,078% 0,262 TDH 0,216% 0,724 

CLC 0,168% 0,566 MCP 0,221% 0,744 TMC 0,257% 0,865 

COM 0,208% 0,699 MCV 0,221% 0,741 TMS 0,211% 0,710 

CYC 0,186% 0,624 MHC 0,219% 0,735 TNA 0,227% 0,761 

DCC 0,141% 0,473 MPC 0,121% 0,408 TNC 0,136% 0,458 

DCT 0,270% 0,907 NAV 0,363% 1,221 TPC 0,155% 0,521 

DHA 0,285% 0,956 NHC 0,237% 0,795 TRC 0,185% 0,622 

DHG 0,201% 0,674 NKD 0,279% 0,936 TRI 0,258% 0,867 

DIC 0,249% 0,835 NSC 0,220% 0,740 TS4 0,316% 1,062 

DMC 0,178% 0,598 NTL 0,146% 0,490 TSC 0,120% 0,405 

DNP 0,317% 1,065 PAC 0,193% 0,647 TTC 0,258% 0,868 

DPC 0,333% 1,119 PET 0,226% 0,760 TTF 0,057% 0,191 

DPM 0,116% 0,388 PGC 0,338% 1,137 TTP 0,230% 0,773 

DPR 0,114% 0,384 PIT 0,096% 0,322 TYA 0,253% 0,849 

DQC 0,071% 0,239 PJT 0,179% 0,601 UIC 0,162% 0,543 

DRC 0,213% 0,714 PMS 0,200% 0,672 UNI 0,289% 0,972 

DTT 0,211% 0,709 PNC 0,218% 0,733 VFC 0,293% 0,985 

DXP 0,247% 0,828 PPC 0,204% 0,685 VFMVF1 0,239% 0,802 

DXV 0,065% 0,218 PRUBF1 0,155% 0,522 VGP 0,203% 0,683 

FBT 0,102% 0,342 PVD 0,346% 1,161 VHC 0,101% 0,338 

FMC 0,233% 0,781 PVT 0,165% 0,555 VHG 0,127% 0,425 

FPC 0,297% 0,997 RAL 0,229% 0,768 VIC 0,150% 0,506 

FPT 0,366% 1,229 REE 0,315% 1,058 VID 0,162% 0,544 

GIL 0,333% 1,119 RHC 0,259% 0,871 VIP 0,342% 1,148 

GMC 0,258% 0,867 RIC 0,159% 0,534 VIS 0,134% 0,451 
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GMD 0,295% 0,992 SAF 0,109% 0,365 VNE 0,208% 0,699 

GTA 0,195% 0,657 SAM 0,370% 1,242 VNM 0,297% 0,997 

HAP 0,347% 1,165 SAV 0,278% 0,935 VPK 0,231% 0,775 

HAS 0,348% 1,169 SBT 0,062% 0,210 VPL 0,047% 0,158 

HAX 0,209% 0,703 SC5 0,162% 0,544 VSC 0,155% 0,522 

HBC 0,234% 0,786 SCD 0,253% 0,848 VSH 0,358% 1,203 

HBD 0,201% 0,676 SDN 0,198% 0,667 VTA 0,118% 0,395 

HDC 0,157% 0,528 SFC 0,238% 0,799 VTB 0,174% 0,583 

HMC 0,245% 0,823 SFI 0,294% 0,988 VTC 0,269% 0,904 

HPG 0,099% 0,333 SFN 0,153% 0,515 VTO 0,172% 0,576 

Các nhà đầu tư thường tính toán hệ số beta nhằm mục đích nhận biết được 

rủi ro hệ thống của chứng khoán, từ đó họ đòi hỏi mức TSSL phù hợp với rủi ro 

phải gánh chịu khi đầu tư vào chứng khoán đó. Hơn nữa, không ai lại đầu tư vào chỉ 

một chứng khoán riêng lẻ, nên các nhà đầu tư sẽ tìm cách đa dạng hóa danh mục 

đầu tư của họ; và với các hệ số beta, họ sẽ tìm được tỷ trọng phù hợp của từng 

chứng khoán trong danh mục đó. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ đề cập đến vấn đề làm 

sao để có được một danh mục đầu tư tối ưu tùy thuộc vào mức độ chịu đựng rủi ro 

khác nhau của nhà đầu tư. 

3.1.2. Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu từ các Beta (β) tính toán được 

3.1.2.1. Tìm các tỷ trọng từng chứng khoán trong danh mục tối ưu 

bằng cách giải bài toán Harry Markowitz thông qua công cụ Solver trong Ms-

Excel 

Giả sử chúng ta cần lập một DMĐT gồm 7 chứng khoán sau: 

Chứng khoán BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM 

TSSL mong 

đợi 
2,258% 0,642% 0,501% 0,509% 1,223% 1,303% 0,111%

Beta 1,370 1,165 0,714 0,672 1,030 0,733 0,997 
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Đồng thời các giá trị phương sai và hiệp phương sai của 7 chứng khoán được 

cho trong bảng (xin xem chi tiết trong Phụ lục 6): 

Covij BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM 

BMC 2,708%       

HAP 0,796% 0,977%      

IMP 0,276% 0,322% 0,498%     

PMS 0,339% 0,456% 0,219% 0,570%    

SGH 0,682% 0,354% 0,264% 0,272% 0,912%   

TAC 0,028% 0,455% 0,254% 0,332% 0,166% 0,822%  

VNM 0,310% 0,220% 0,189% 0,183% 0,371% 0,179% 0,439% 

Biết rằng, chúng ta chấp nhận rủi ro hệ thống của danh mục này ở mức β = 1 

(tức là bằng với rủi ro thị trường) và mong muốn đạt được TSSL tối thiểu là 1,5%      

(rp ≥ 1,5%). 

 Chúng ta sẽ tiến hành giải bài toán quy hoạch tuyến tính để tìm ra 7 nghiệm 

là tỷ trọng của từng chứng khoán kể trên (theo thứ tự tương ứng là x1, x2, …, x7) 

trong DMĐT với hàm mục tiêu (dựa trên công thức (1.11)) và các ràng buộc dưới 

đây: 

 Hàm mục tiêu: 

σp
2  = [σ1

2x1
2 + σ2

2x2
2 + … + σ7

2x7
2] + [2x1x2Cov12 + 2x1x3Cov13 + … + 2x1x7Cov17  

                   + 2x2x3Cov23 + 2x2x4Cov24 + … + 2x2x7Cov27 +  … + 2x6x7Cov67] → Min 

 = [2,708%*x1
2 + 0,977%*x2

2 + … + 0,439%*x7
2] + [2x1x2*0,796%  

                   + 2x1x3*0,276% + … + 2x1x7*0,310% + 2x2x3*0,322% + 2x2x4*0,456%  

          + … + 2x2x7*0,220% +  … + 2x6x7*0,179%] → Min 

 Các ràng buộc: 
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(1) x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 = 1 

(2) 0 ≤ xi ≤ 1, với 7;1=i  (vì ở Việt Nam chưa cho phép thực hiện nghiệp vụ bán 

khống, và nếu được phép thì bài toán sẽ không có ràng buộc này). 

(3) β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6 + β7x7 = 1 

⇔  1,370*x1 + 1,165*x2 + 0,714*x3 + 0,672*x4 + 1,030*x5 + 0,733*x6 + 0,997*x7 = 1 

(4) R1x1 + R2x2 + R3x3 + R4x4 + R5x5 + R6x6 + R7x7 ≥ 1,5% 

⇔ 2,258%*x1 + 0,642%*x2 + 0,501%*x3 + 0,509%*x4 + 1,223%*x5 + 1,303%*x6  

                      + 0,111%*x7 ≥ 1,5% 

 Bằng việc sử dụng giải thuật Solver trong Ms-Excel (Tools \ Solver), chúng 

ta có kết quả tỷ trọng của từng chứng khoán thỏa các điều kiện trong danh mục nêu 

trên (chi tiết phần tính toán xin xem Phụ lục 7) như sau: 

Bảng 3.2: Bảng kết quả tỷ trọng từng chứng khoán trong danh mục đầu tư  

Chứng khoán BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM 

Tỷ trọng (xi) 0,2647 0 0 0 0,3081 0,4011 0,0261 

Phương sai 

DMĐT (σp
2) 

0,581% 

Độ lệch chuẩn 

DMĐT (σp) 
7,6223% 

Beta DMĐT (βp) 1 

TSSL DMĐT 

(Rp) 
1,5% 

 Khi thay đổi mức TSSL mong đợi (thay đổi vế phải của ràng buộc (4)) với 

cùng một hệ số beta là 1, chúng ta sẽ có một tập hợp các DMĐT tối ưu mà thỏa mãn 

các điều kiện và hàm mục tiêu của bài toán Markowitz nêu trên (xin xem Phụ lục 

8). Tập hợp các DMĐT đó có thể được biểu diễn thành một đường biên hiệu quả ở 

đồ thị 3.1 dưới đây. 
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Đồ thị đường biên hiệu quả Markowitz
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Đồ thị 3.1: Đường tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu theo sở thích rủi ro của 

nhà đầu tư 

Phương pháp tìm tỷ trọng cho DMĐT tối ưu nêu trên rất hiệu quả bởi vì các 

yếu tố về số lượng chứng khoán, phương sai, rủi ro hệ thống (hệ số beta) và TSSL 

mong đợi của danh mục đều có thể thay đổi tùy theo ý thích của từng nhà đầu tư. 

3.1.2.2. Sử dụng phần mềm Crystal Ball để tìm danh mục đầu tư tối 

ưu 

Ngoài việc sử dụng công cụ Solver, chúng ta cũng có thể dùng phần mềm 

Crystal Ball (cũng dựa trên bảng tính Excel) để tìm các tỷ trọng tối ưu cho bài toán 

Markowitz nêu trên. Sau khi thiết lập mô hình cho bài toán và tiến hành chạy mô 

phỏng với 1.000 phép thử (về thủ thuật thực hiện xin xem chi tiết trong Phụ lục 9 và 

Phụ lục 10), chúng ta có kết quả như hình 3.1 sau: 
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Hình 3.1: Kết quả tìm tỷ trọng từng chứng khoán trong danh mục đầu tư từ 

việc chạy mô phỏng bằng phần mềm Crystal Ball 

Chúng ta dễ dàng nhận thấy kết quả tối ưu từ việc chạy phần mềm mô phỏng 

cũng xấp xỉ gần bằng với kết quả có được từ giải thuật Sover: 

Chứng khoán BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM 

Tỷ trọng (xi) 0,2653 0 0 0 0,3061 0,4018 0,0268 

Độ lệch chuẩn 

DMĐT (σp
2) 

7,6226% 

Chính vì thế, nhà đầu tư đã có 2 công cụ để tìm danh mục tối ưu cho riêng 

mình liên quan đến độ nhạy cảm của từng chứng khoán đối với danh mục thị trường 

(beta thị trường của chứng khoán). Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng beta 

này chỉ là điểm khởi đầu trong việc xác định rủi ro trên TTCK nên phần tiếp theo 
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ngay sau đây sẽ trình bày thêm một phương pháp đánh giá rủi ro khác – phương 

pháp đo lường rủi ro theo các nhân tố vĩ mô. 

3.2.   Ứng dụng Lý thuyết APT để đo lường hệ số nhạy cảm (β nhân tố) của 

từng chứng khoán đối với các nhân tố vĩ mô và thực hiện kinh doanh chênh 

lệch giá 

Trong phạm vi đề tài này, tác giả sử dụng các nhân tố TSSL thị trường, lạm 

phát, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ theo từng tháng (xin xem Phụ lục 11) 

làm nhân tố vĩ mô, từ đó đo lường các hệ số β đối với từng nhân tố này của từng 

loại chứng khoán niêm yết tại SGDCK TPHCM.  

Ngoài ra, tác giả cũng quy định:  

* TSSL thị trường và TSSL chứng khoán (để đơn giản, chúng ta bỏ qua 

cổ tức, vấn đề hưởng quyền và chia tách cổ phiếu) được dựa trên các 

công thức (3.2) và (3.5) ở mục 3.1.1 với kỳ tính toán là một tháng. 

* Chứng khoán được lập phương trình nhân tố phải có tối thiểu 16 kỳ 

TSSL để số lượng mẫu hồi quy đủ lớn. Theo đó, chúng ta sẽ thiết lập 

được phương trình TSSL – rủi ro cho 109 chứng khoán. 

Từ mô hình nhân tố, ta biết được: 

* TSSL của chứng khoán i là biến phụ thuộc (Yi). 

* TSSL thị trường là biến độc lập thứ nhất (X1). 

* Lạm phát là biến độc lập thứ hai (X2). 

* Chỉ số giá vàng là biến độc lập thứ ba (X3). 

* Chỉ số giá đôla Mỹ là biến độc lập thứ tư (X4). 

Vì vậy, phương trình APT của mỗi chứng khoán sẽ có dạng: 

Yi = αi + βi1F1 + βi2F2 + βi3F3 + βi4F4 + εi (3.6)

3.2.1.  Dùng hàm hồi quy để tính Beta nhân tố và thiết lập mô hình nhân 

tố cho mỗi chứng khoán niêm yết 
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Ta có thể dễ dàng xác định phương trình nhân tố của mỗi chứng khoán bằng 

cách sử dụng Hàm hồi quy trong MS-Excel (Tools \ Data Analysis \ Regression) và 

được bảng kết quả sau (xin xem phụ lục 12): 

Bảng 3.3: Bảng kết quả hồi quy các hệ số nhạy cảm đối với từng nhân tố vĩ mô 

của các chứng khoán 

STT Tên 

chứng 

khoán 

TSSL 

mong đợi 

của 

chứng 

khoán i 

(αi) (%) 

Hệ số nhạy 

cảm (HSNC) 

của chứng 

khoán i đối 

với TSSL thị 

trường (βi1) 

HSNC 

của chứng 

khoán i 

đối với 

lạm phát 

(βi2) 

HSNC của 

chứng 

khoán i 

đối với chỉ 

số giá 

vàng (βi3) 

HSNC của 

chứng 

khoán i đối 

với chỉ số 

giá đôla 

Mỹ (βi4) 

1 ABT -0,0540 0,7846 0,0259 -0,0045 0,0806 

2 AGF 0,0113 0,8954 -0,0284 0,0005 -0,0311 

3 ALT 0,0635 0,7849 -0,0616 0,0118 0,0221 

4 BBC 0,0045 1,0537 0,0034 0,0013 -0,0737 

5 BBT 0,0034 0,7263 -0,0085 -0,0042 -0,0241 

6 BHS -0,0034 0,3031 -0,0228 0,0069 0,0566 

7 BMC 0,4692 2,1063 -0,0885 -0,0706 -0,4422 

8 BMP -0,0031 1,5031 -0,0005 0,0030 0,0000 

9 BPC 0,0063 0,8726 -0,0130 -0,0047 -0,0342 

10 BT6 -0,0030 0,8021 0,0203 -0,0018 -0,0874 

11 BTC 0,0253 0,6659 -0,0170 0,0095 -0,1878 

12 CAN -0,0085 0,7634 0,0024 -0,0029 -0,0010 

13 CII -0,0007 1,1652 0,0109 -0,0093 -0,1009 

14 CLC -0,0390 0,5487 0,0092 0,0053 -0,0344 

15 COM -0,0471 0,6483 0,0515 -0,0104 0,0020 

16 CYC -0,0076 0,2175 -0,0207 0,0069 0,0000 

17 DCT -0,0474 0,4498 0,0107 0,0017 0,0610 
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18 DHA 0,0163 0,8102 -0,0275 -0,0025 0,0269 

19 DHG 0,1256 0,3735 -0,0125 -0,0411 -0,1036 

20 DIC -0,0251 0,6115 -0,0245 0,0330 0,1325 

21 DMC 0,0117 0,3155 -0,0115 0,0033 0,0471 

22 DNP -0,0135 1,0753 -0,0380 0,0194 0,0246 

23 DPC 0,0297 1,3013 -0,0311 -0,0040 -0,1148 

24 DRC 0,0179 1,0783 0,0239 -0,0213 -0,1145 

25 DTT -0,0610 0,6233 -0,0077 0,0098 0,0700 

26 DXP 0,0286 0,6462 -0,0962 0,0378 0,1224 

27 FMC -0,0978 0,7024 -0,0070 0,0192 0,1088 

28 FPC -0,0491 0,7729 0,0651 -0,0147 0,0000 

29 FPT -0,0771 1,0402 -0,0029 0,0018 -0,0233 

30 GIL -0,0121 1,0007 0,0019 -0,0007 -0,0225 

31 GMC -0,0202 0,7337 -0,0346 0,0159 0,0234 

32 GMD -0,0030 0,7825 -0,0008 -0,0011 0,0440 

33 HAP 0,0025 1,0883 -0,0023 0,0003 -0,0294 

34 HAS 0,0094 0,9524 -0,0236 -0,0006 -0,0255 

35 HAX 0,0538 0,6120 -0,0286 0,0077 0,0735 

36 HBC 0,0133 0,6296 -0,0437 0,0140 0,0227 

37 HBD 0,0158 0,5189 -0,0508 0,0185 0,0808 

38 HMC 0,0586 0,2592 -0,0427 -0,0017 0,0009 

39 HRC -0,0447 1,5468 0,0376 -0,0055 -0,0768 

40 HTV 0,0321 1,0124 -0,0034 -0,0106 -0,0867 

41 IFS -0,0283 0,3991 -0,0326 0,0124 -0,0039 

42 IMP 0,0916 0,7222 -0,0411 0,0033 -0,0102 

43 ITA 0,0069 1,0799 0,0218 -0,0121 -0,0623 

44 KDC 0,0349 1,0189 -0,0043 -0,0067 0,0216 

45 KHA -0,0008 0,9464 0,0065 -0,0043 -0,1350 
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46 KHP -0,0183 0,8737 -0,0190 0,0212 0,0609 

47 LAF 0,0187 0,8487 -0,0061 -0,0017 -0,0758 

48 LBM 0,0716 0,4055 -0,0586 0,0152 0,2390 

49 LGC 0,1420 0,3843 0,0130 -0,0531 -0,2054 

50 MCP 0,0741 0,0427 -0,0586 -0,0022 0,0783 

51 MCV -0,0473 0,3962 -0,0202 0,0125 0,0949 

52 MHC 0,0333 1,0195 -0,0297 -0,0063 -0,0791 

53 NAV -0,0635 1,4083 -0,0290 0,0354 0,0556 

54 NHC 0,0171 0,6613 -0,0044 -0,0037 -0,0154 

55 NKD 0,0465 0,9416 -0,0209 -0,0057 -0,0093 

56 NSC -0,0124 0,5458 -0,0247 0,0113 0,0881 

57 PAC -0,0011 0,3997 -0,0216 0,0175 0,0391 

58 PGC -0,0428 0,8314 -0,0047 0,0010 0,0308 

59 PJT 0,0150 0,7450 -0,0485 0,0162 0,0894 

60 PMS 0,0493 0,7568 -0,0288 -0,0054 -0,1313 

61 PNC 0,0094 0,6801 -0,0003 -0,0055 -0,0682 

62 PPC -0,0730 0,8901 0,0314 0,0050 0,0463 

63 PRUBF1 -0,0330 0,3883 -0,0134 0,0103 0,0422 

64 PVD -0,0640 1,6189 0,0566 0,0015 -0,0416 

65 RAL -0,0090 0,3528 -0,0202 -0,0037 0,0700 

66 REE -0,0055 1,3127 -0,0011 0,0023 -0,0207 

67 RHC -0,0483 0,8642 0,0335 -0,0010 0,0155 

68 SAF 0,0358 0,4198 -0,0456 0,0094 -0,0292 

69 SAM -0,1062 1,0946 -0,0057 -0,0002 0,0206 

70 SAV -0,0155 0,9123 0,0202 -0,0025 -0,0406 

71 SCD -0,0699 0,4967 0,0108 0,0086 0,0942 

72 SDN -0,0270 0,1551 -0,0344 0,0174 0,0843 

73 SFC 0,0351 0,8774 -0,0118 -0,0080 -0,1153 
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74 SFI 0,0516 1,5904 -0,0013 -0,0199 -0,1251 

75 SFN -0,0796 -0,2787 -0,0405 0,0183 0,1400 

76 SGC -0,0407 0,4425 -0,0047 0,0105 0,1124 

77 SGH 0,0519 0,9259 -0,0054 -0,0122 -0,0992 

78 SHC 0,0543 0,2819 -0,0396 -0,0048 0,0574 

79 SJ1 0,0310 0,7558 0,0061 -0,0160 -0,1031 

80 SJD -0,0411 0,9826 0,0032 0,0102 -0,0236 

81 SJS 0,1369 0,3675 -0,0920 -0,0045 0,0000 

82 SMC 0,0378 0,7626 0,0068 -0,0153 -0,1138 

83 SSC 0,0166 0,6524 -0,0167 -0,0046 -0,0240 

84 STB -0,0147 0,8942 -0,0438 0,0230 0,0000 

85 TAC 0,1901 -0,3153 -0,0460 -0,0297 0,0122 

86 TCR -0,0119 0,2657 -0,0188 0,0056 0,0992 

87 TCT 0,2517 1,2639 -0,1246 0,0251 0,1195 

88 TDH -0,0357 0,6198 -0,0211 0,0146 0,0352 

89 TMC -0,0779 0,9316 0,0031 0,0287 0,1173 

90 TMS 0,0072 0,8292 0,0043 -0,0047 0,0267 

91 TNA 0,0432 0,6807 -0,0310 -0,0046 -0,0267 

92 TRI -0,0076 0,7880 0,0033 -0,0001 -0,0075 

93 TS4 0,0092 0,9096 -0,0241 0,0010 -0,0421 

94 TTC 0,0320 0,4411 -0,0577 0,0177 0,0018 

95 TTP 0,0476 0,4340 -0,0245 -0,0092 0,0197 

96 TYA -0,0210 0,9297 -0,0055 -0,0013 -0,0107 

97 UNI 0,1492 0,3601 -0,1320 0,0154 0,0000 

98 VFC 0,0279 0,6897 -0,0247 0,0084 0,0000 

99 VFMVF1 -0,0133 1,2345 0,0002 0,0030 -0,0361 

100 VGP  -0,0692 0,6709 0,0166 0,0195 0,1678 

101 VID -0,0270 -0,1213 -0,0616 0,0110 0,1666 
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102 VIP  0,0409 0,9304 -0,0158 -0,0165 -0,0982 

103 VIS 0,1701 0,7687 -0,1501 0,0392 -0,2197 

104 VNM -0,0220 0,9384 0,0386 -0,0010 0,0429 

105 VPK 0,0294 0,1971 -0,0453 0,0053 0,0320 

106 VSH -0,0388 1,2839 0,0430 -0,0067 0,0000 

107 VTA 0,1128 -0,1460 -0,0953 0,0077 0,0411 

108 VTB -0,0684 1,0240 0,0272 0,0040 -0,0450 

109 VTC -0,0033 1,1437 -0,0041 -0,0026 -0,1015 

Từ đó, ta có thể thiết lập 109 mô hình 4 nhân tố cho 109 chứng khoán kể trên 

như sau: 

Bảng 3.4: Bảng tập hợp phương trình nhân tố của các chứng khoán 

STT 

Tên 

chứng 

khoán 

Phương trình TSSL – rủi ro theo APT 

1 ABT rABT  = -0,0540 + 0,7846F1 + 0,0259F2 – 0,0045F3 + 0,0806F4 + εABT 

2 AGF rAGF  =   0,0113 + 0,8954F1 – 0,0284F2 + 0,0005F3 – 0,0311F4 + εAGF 

3 ALT rALT  =   0,0635 + 0,7849F1 – 0,0616F2 + 0,0118F3 + 0,0221F4 + εALT 

4 BBC rBBC  =   0,0045 + 1,0537F1 + 0,0034F2 + 0,0013F3 – 0,0737F4 + εBBC 

5 BBT rBBT  =   0,0034 + 0,7263F1 – 0,0085F2 – 0,0042F3 – 0,0241F4 + εBBT 

6 BHS rBHS  = -0,0034 + 0,3031F1 – 0,0228F2 + 0,0069F3 + 0,0566F4 + εBHS 

7 BMC rBMC  =  0,4692 + 2,1063F1 – 0,0885F2 – 0,0706F3 – 0,4422F4 + εBMC 

8 BMP rBMP  = -0,0031 + 1,5031F1 – 0,0005F2 + 0,0030F3                  + εBMP 

9 BPC rBPC  =  0,0063 + 0,8726F1 – 0,0130F2 – 0,0047F3 – 0,0342F4 + εBPC 

10 BT6 rBT6  = -0,0030 + 0,8021F1 + 0,0203F2 – 0,0018F3 – 0,0874F4 + εBT6 

11 BTC rBTC  =  0,0253 + 0,6659F1 – 0,0170F2 + 0,0095F3 – 0,1878F4 + εBTC 

12 CAN rCAN = -0,0085 + 0,7634F1 + 0,0024F2 – 0,0029F3 – 0,0010F4 + εCAN 

13 CII rCII   = -0,0007 + 1,1652F1 + 0,0109F2 – 0,0093F3 – 0,1009F4 + εCII 
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14 CLC rCLC  = -0,0390 + 0,5487F1 + 0,0092F2 + 0,0053F3 – 0,0344F4 + εCLC 

15 COM rCOM  = -0,0471 + 0,6483F1 + 0,0515F2 – 0,0104F3 + 0,0020F4 + εCOM 

16 CYC rCYC  = -0,0076 + 0,2175F1 – 0,0207F2 + 0,0069F3                     + εCYC 

17 DCT rDCT  = -0,0474 + 0,4498F1 + 0,0107F2 + 0,0017F3 + 0,0610F4 + εDCT 

18 DHA rDHA  =  0,0163 + 0,8102F1 – 0,0275F2 – 0,0025F3 + 0,0269F4 + εDHA 

19 DHG rDHG  =  0,1256 + 0,3735F1 – 0,0125F2 – 0,0411F3 – 0,1036F4 + εDHG 

20 DIC rDIC  = -0,0251 + 0,6115F1 – 0,0245F2 + 0,0330F3 + 0,1325F4 + εDIC 

21 DMC rDMC  = 0,0117 + 0,3155F1 – 0,0115F2 + 0,0033F3 + 0,0471F4 + εDMC  

22 DNP rDNP  = -0,0135 + 1,0753F1 – 0,0380F2 + 0,0194F3  + 0,0246F4 + εDNP 

23 DPC rDPC  =   0,0297 + 1,3013F1 – 0,0311F2 – 0,0040F3 – 0,1148F4 + εDPC 

24 DRC rDRC  =  0,0179 + 1,0783F1 + 0,0239F2 – 0,0213F3 – 0,1145F4 + εDRC 

25 DTT rDTT  = -0,0610 + 0,6233F1 – 0,0077F2 + 0,0098F3 + 0,0700F4 + εDTT 

26 DXP rDXP  =  0,0286 + 0,6462F1 – 0,0962F2 + 0,0378F3 + 0,1224F4 + εDXP 

27 FMC rFMC  = -0,0978 + 0,7024F1 – 0,0070F2 + 0,0192F3 + 0,1088F4 + εFMC 

28 FPC rFPC  = -0,0491 + 0,7729F1 + 0,0651F2 – 0,0147F3                     + εFPC 

29 FPT rFPT  = -0,0771 + 1,0402F1 – 0,0029F2 + 0,0018F3 – 0,0233F4 + εFPC 

30 GIL rGIL  = -0,0121 + 1,0007F1 + 0,0019F2 – 0,0007F3 – 0,0225F4 + εGIL 

31 GMC rGMC  = -0,0202 + 0,7337F1 – 0,0346F2 + 0,0159F3 + 0,0234F4 + εGMC 

32 GMD rGMD  = -0,0030 + 0,7825F1 – 0,0008F2 – 0,0011F3 + 0,0440F4 + εGMD 

33 HAP rHAP  =   0,0025 + 1,0883F1 – 0,0023F2 + 0,0003F3 – 0,0294F4 + εHAP 

34 HAS rHAS  =  0,0094 + 0,952F1 – 0,0236F2 – 0,0006F3 – 0,0255F4 + εHAS 

35 HAX rHAX  =  0,0538 + 0,6120F1 – 0,0286F2 + 0,0077F3 + 0,0735F4 + εHAX 

36 HBC rHBC  =  0,0133 + 0,6296F1 – 0,0437F2 + 0,0140F3 + 0,0227F4 + εHBC 

37 HBD rHBD  =  0,0158 + 0,5189F1 – 0,0508F2 + 0,0185F3 + 0,0808F4 + εHBD 

38 HMC rHMC  =  0,0586 + 0,2592F1 – 0,0427F2 – 0,0017F3 + 0,0009F4 + εHBD 

39 HRC rHRC  = -0,0447 + 1,5468F1 + 0,0376F2 – 0,0055F3 – 0,0768F4 + εHRC 
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40 HTV rHTV  =  0,0321 + 1,0124F1 – 0,0034F2 – 0,0106F3 – 0,0867F4 + εHTV 

41 IFS rIFS  = -0,0283 + 0,3991F1 – 0,0326F2 + 0,0124F3 – 0,0039F4 + εIFS 

42 IMP rIMP  =  0,0916 + 0,7222F1 – 0,0411F2 + 0,0033F3 – 0,0102F4 + εIMP 

43 ITA rITA  =  0,0069 + 1,0799F1 + 0,0218F2 – 0,0121F3 – 0,0623F4 + εITA 

44 KDC rKDC  =  0,0349 + 1,0189F1 – 0,0043F2 – 0,0067F3 + 0,0216F4 + εKDC 

45 KHA rKHA  = -0,0008 + 0,9464F1 + 0,0065F2 – 0,0043F3 – 0,1350F4 + εKHA 

46 KHP rKHP  = -0,0183 + 0,8737F1 – 0,0190F2 + 0,0212F3 + 0,0609F4 + εKHP 

47 LAF rLAF  =  0,0187 + 0,8487F1 – 0,0061F2 – 0,0017F3 – 0,0758F4 + εLAF 

48 LBM rLBM  =  0,0716 + 0,4055F1 – 0,0586F2 + 0,0152F3 + 0,2390F4 + εLBM 

49 LGC rLGC  =  0,1420 + 0,3843F1 + 0,0130F2 – 0,0531F3 – 0,2054F4 + εLGC 

50 MCP rMCP  =  0,0741 + 0,0427F1 – 0,0586F2 – 0,0022F3 + 0,0783F4 + εMCP 

51 MCV rMCV  = -0,0473 + 0,3962F1 – 0,0202F2 + 0,0125F3 + 0,0949F4 + εMCV

52 MHC rMHC  =  0,0333 + 1,0195F1 – 0,0297F2 – 0,0063F3 – 0,0791F4 + εMHC 

53 NAV rNAV  = -0,0635 + 1,4083F1 – 0,0290F2 + 0,0354F3 + 0,0556F4 + εNAV 

54 NHC rNHC  =  0,0171 + 0,6613F1 – 0,0044F2 – 0,0037F3 – 0,0154F4 + εNHC 

55 NKD rNKD  =  0,0465 + 0,9416F1 – 0,0209F2 – 0,0057F3 – 0,0093F4 + εNKD 

56 NSC rNSC  = -0,0124 + 0,5458F1 – 0,0247F2 + 0,0113F3 + 0,0881F4 + εNSC 

57 PAC rPAC  = -0,0011 + 0,3997F1 – 0,0216F2 + 0,0175F3 + 0,0391F4 + εPAC 

58 PGC rPGC  = -0,0428 + 0,8314F1 – 0,0047F2 + 0,0010F3 + 0,0308F4 + εPGC 

59 PJT rPJT  =  0,0150 + 0,7450F1 – 0,0485F2 + 0,0162F3 + 0,0894F4 + εPJT 

60 PMS rPMS  =  0,0493 + 0,7568F1 – 0,0288F2 – 0,0054F3 – 0,1313F4 + εPMS 

61 PNC rPNC  =  0,0094 + 0,6801F1 – 0,0003F2 – 0,0055F3 – 0,0682F4 + εPNC 

62 PPC rPPC  = -0,0730 + 0,8901F1 + 0,0314F2 + 0,0050F3 + 0,0463F4 + εPPC 

63 PRUBF1 
rPRUBF1 = -0,0330 + 0,3883F1 – 0,0134F2 + 0,0103F3 + 0,0422F4 + 

εPRUBF1 

64 PVD rPVD  = -0,0640 + 1,6189F1 + 0,0566F2 + 0,0015F3 – 0,0416F4 + εPVD 

65 RAL rRAL  = -0,0090 + 0,3528F1 – 0,0202F2 – 0,0037F3 + 0,0700F4 + εRAL 
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66 REE rREE  = -0,0055 + 1,3127F1 – 0,0011F2 + 0,0023F3 – 0,0207F4 + εREE 

67 RHC rRHC  = -0,0483 + 0,8642F1 + 0,0335F2 – 0,0010F3 + 0,0155F4 + εRHC 

68 SAF rSAF  =  0,0358 + 0,4198F1 – 0,0456F2 + 0,0094F3 – 0,0292F4 + εSAF 

69 SAM rSAM  = -0,1062 + 1,0946F1 – 0,0057F2 – 0,0002F3 + 0,0206F4 + εSAM 

70 SAV rSAV  = -0,0155 + 0,9123F1 + 0,0202F2 – 0,0025F3 – 0,0406F4 + εSAV 

71 SCD rSCD  = -0,0699 + 0,4967F1 + 0,0108F2 + 0,0086F3 + 0,0942F4 + εSCD 

72 SDN rSDN  = -0,0270 + 0,1551F1 – 0,0344F2 + 0,0174F3 + 0,0843F4 + εSDN 

73 SFC rSFC  =  0,0351 + 0,8774F1 – 0,0118F2 – 0,0080F3 – 0,1153F4 + εSFC 

74 SFI rSFI  =  0,0516 + 1,5904F1 – 0,0013F2 – 0,0199F3 – 0,1251F4 + εSFI 

75 SFN rSFN  = -0,0796 – 0,2787F1 – 0,0405F2 + 0,0183F3 + 0,1400F4 + εSFN 

76 SGC rSGC  = -0,0407 + 0,4425F1 – 0,0047F2+ 0,0105F3 + 0,1124F4 + εSGC 

77 SGH rSGH  =  0,0519 + 0,9259F1 – 0,0054F2 – 0,0122F3 – 0,0992F4 + εSGH 

78 SHC rSHC  =  0,0543 + 0,2819F1 – 0,0396F2 – 0,0048F3 + 0,0574F4 + εSHC 

79 SJ1 rSJ1  =  0,0310 + 0,7558F1 + 0,0061F2 – 0,0160F3 – 0,1031F4 + εSJ1 

80 SJD rSJD  = -0,0411 + 0,9826F1 + 0,0032F2 + 0,0102F3 – 0,0236F4 + εSJ1 

81 SJS rSJS  =  0,1369 + 0,3675F1 – 0,0920F2 – 0,0045F3                     + εSJS 

82 SMC rSMC  =  0,0378 + 0,7626F1 + 0,0068F2 – 0,0153F3 – 0,1138F4 + εSMC 

83 SSC rSSC  =  0,0166 + 0,6524F1 – 0,0167F2 – 0,0046F3 – 0,0240F4 + εSSC 

84 STB rSTB  = -0,0147 + 0,8942F1 – 0,0438F2 + 0,0230F3                  + εSTB 

85 TAC rTAC  =  0,1901 – 0,3153F1 – 0,0460F2 – 0,0297F3 + 0,0122F4 + εTAC 

86 TCR rTCR  = -0,0119 + 0,2657F1 – 0,0188F2 + 0,0056F3 + 0,0992F4 + εTCR 

87 TCT rTCT  =  0,2517 + 1,2639F1 – 0,1246F2 + 0,0251F3 + 0,1195F4 + εTCT 

88 TDH rTDH  = -0,0357 + 0,6198F1 – 0,0211F2 + 0,0146F3 + 0,0352F4 + εTDH 

89 TMC rTMC  = -0,0779 + 0,9316F1 + 0,0031F2 + 0,0287F3 + 0,1173F4 + εTMC 

90 TMS rTMS  =   0,0072 + 0,8292F1 + 0,0043F2 – 0,0047F3 + 0,0267F4 +εTMC 

91 TNA rTNA  =  0,0432 + 0,6807F1 – 0,0310F2 – 0,0046F3 – 0,0267F4 + εTNA 
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92 TRI rTRI  = -0,0076 + 0,7880F1 + 0,0033F2 – 0,0001F3 – 0,0075F4 + εTRI 

93 TS4 rTS4  =  0,0092 +  0,9096F1 – 0,0241F2 + 0,0010F3 – 0,0421F4 + εTS4 

94 TTC rTTC  =  0,0320 + 0,4411F1 – 0,0577F2 + 0,0177F3 + 0,0018F4 + εTTC 

95 TTP rTTP  =  0,0476 + 0,4340F1 – 0,0245F2 – 0,0092F3 + 0,0197F4 + εTTP 

96 TYA rTYA  = -0,0210 + 0,9297F1 – 0,0055F2 – 0,0013F3 – 0,0107F4 + εTYA 

97 UNI rUNI  =  0,1492 + 0,3601F1 – 0,1320F2 + 0,0154F3                   + εUNI 

98 VFC rVFC  =  0,0279 + 0,6897F1 – 0,0247F2 + 0,0084F3                        + εVFC  

99 VFMVF1 
rVFMVF1 = -0,0133 + 1,2345F1 + 0,0002F2 + 0,0030F3 – 0,0361F4 + 

εVFMVF1 

100 VGP  rVGP  = -0,0692 + 0,6709F1 + 0,0166F2 + 0,0195F3 + 0,1678F4 + εVGP 

101 VID rVID  = -0,0270 – 0,1213F1 – 0,0616F2 + 0,0110F3 + 0,1666F4 + εVID 

102 VIP  rVIP  =  0,0409 + 0,9304F1 – 0,0158F2 – 0,0165F3 – 0,0982F4 + εVIP 

103 VIS rVIS  =  0,1701 + 0,7687F1 – 0,1501F2 + 0,0392F3 – 0,2197F4 + εVIS 

104 VNM rVNM = -0,0220 + 0,9384F1 + 0,0386F2 – 0,0010F3 + 0,0429F4 + εVNM 

105 VPK rVPK  =  0,0294 + 0,1971F1 – 0,0453F2 + 0,0053F3 + 0,0320F4 + εVPK 

106 VSH rVSH  = -0,0388 + 1,2839F1 + 0,0430F2 – 0,0067F3                    + εVSH 

107 VTA rVTA  =  0,1128 – 0,1460F1 – 0,0953F2 + 0,0077F3 + 0,0411F4 + εVTA 

108 VTB rVTB  = -0,0684 + 1,0240F1 + 0,0272F2 + 0,0040F3 – 0,0450F4 + εVTB 

109 VTC rVTC  = -0,0033 + 1,1437F1 – 0,0041F2 – 0,0026F3 – 0,1015F4 + εVTC 

3.2.2.  Lập danh mục đầu tư mô phỏng và thực hiện kinh doanh chênh 

lệch giá 

Với các phương trình nhân tố của chứng khoán trên, chúng ta có thể ứng 

dụng Lý thuyết APT để giải quyết những vấn đề nêu trong các ví dụ sau: 

Giả sử, chúng ta có 3 chứng khoán GMD, ITA, SJS với các phương trình: 

rGMD  = -0,0030 + 0,7825F1 – 0,0008F2 – 0,0011F3 + 0,0440F4 + εGMD 

rITA   =  0,0069 + 1,0799F1 + 0,0218F2 – 0,0121F3 – 0,0623F4 + εITA  

rSJS   =  0,1369 + 0,3675F1 – 0,0920F2 – 0,0045F3                    + εSJS 
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 Ví dụ 3.3: Hãy viết phương trình nhân tố cho một DMĐT có: 

a) Tỷ trọng của 3 chứng khoán trong DMĐT bằng nhau (tức là xGMD = xITA 

= xSJS = 1/3). 

b) Tỷ trọng của 3 chứng khoán trong DMĐT lần lượt là: xGMD = -0,5; xITA = 

1,1; xSJS = 0,4. 

Giải:  

a)    αp    =  xGMDαGMD  +  xITAαITA   +  xSJSαSJS 

              =  (1/3)*(-0,0030) + (1/3)*0,0069 + (1/3)*0,1369 

              =   0,0469 

        βp1  =  xGMDβGMD1  +  xITAβITA1  +  xSJSβSJS1   

    =  (1/3)*0,7825 + (1/3)*1,0799 + (1/3)*0,3675 

    =   0,7433 

       βp2   =  xGMDβGMD2  +  xITAβITA2  +  xSJSβSJS2 

              =  (1/3)*(-0,0008) + (1/3)*0,0218 + (1/3)*(-0,0920) 

              =  -0,0237 

       βp3   =  xGMDβGMD3  +  xITAβITA3  +  xSJSβSJS3 

    =  (1/3)*(-0,0011) + (1/3)*(-0,0121) + (1/3)*(-0,0045) 

              =  -0,0059   

       βp4   =  xGMDβGMD4  +  xITAβITA4  +  xSJSβSJS4 

              =  (1/3)*0,0440 + (1/3)*(-0,0623) + 0 

              =  -0,0061 

    ⇒ Rp =  0,0469 + 0,7433F1 – 0,0237F2 – 0,0059F3 – 0,0061F4 + εp 

Với    εp   =   xGMDεGMD  +  xITAεITA  +  xSJSεSJS  =  (1/3)*(εGMD + εITA + εSJS)  

b) Tương tự ta có:  

αp =  0,0639 ; βp1 =  0,9436 ; βp2 = -0,0124; βp3 = -0,0146 ;  βp4 = -

0,0905   

Rp  =  0,0639 + 0,9436F1 – 0,0124F2 – 0,0146F3 – 0,0905F4 + εp    

với   εp   =  -0,5*εGMD + 1,1*εITA + 0,4*εSJS 
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 Ví dụ 3.4: Cho Var(F1) = 0,01; Var(F2) = 0,02; Var(F3) = 0,03; Var(F4) = 

0,04. Tính Cov cho từng cặp chứng khoán, biết rằng 4 nhân tố F1, F2, F3 và F4 

không tương quan. 

Giải:  

Do F1, F2, F3 và F4 không tương quan, đồng thời ε của 3 chứng khoán không 

tương quan với nhau và với F1, F2, F3, F4 nên: 

Cov(rGMD; rITA) =  0,7825*1,0799*Var(F1) + (-0,0008)*0,0218*Var(F2)  

       + (-0,0011)*(-0,0121)*Var(F3) + 0,0440*(-

0,0623)*Var(F4) 

 =  0,7825*1,0799*0,01 + (-0,0008)*0,0218*0,02  

       + (-0,0011)*(-0,0121)*0,03 + 0,0440*(-0,0623)*0,04 

 =  0,0083 

Cov(rGMD; rSJS) =  0,7825*0,3675*Var(F1) + (-0,0008)*(-0,0920)*Var(F2)  

       + (-0,0011)*(-0,0045)*Var(F3) 

 =  0,7825*0,3675*0,01 + (-0,0008)*(-0,0920)*0,02  

       + (-0,0011)*(-0,0045)*0,03 

 =  0,0029 

Cov(rITA; rSJS )  = 1,0799*0,3675*Var(F1) + 0,0218*(-0,0920)*Var(F2)  

       + (-0,0121)*(-0,0045)*Var(F3) 

 =  1,0799*0,3675*0,01 + 0,0218*(-0,0920)*0,02  

       + (-0,0121)*(-0,0045)*0,03 

 =  0,0039 

 Ví dụ 3.5: Cho Var của các nhân tố như trong ví dụ 2 và Var(εA) = 0,0003; 

Var(εB) = 0,0004; Var(εC) = 0,0005. Hãy tính rủi ro nhân tố và rủi ro riêng, sau đó 

tính Var cho 3 loại chứng khoán này. 

Giải: 
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Bảng 3.5: Bảng tính toán phương sai (rủi ro) của từng chứng khoán 

Chứng 

khoán 
Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng 

Var của từng 

chứng khoán 

GMD 

     (0,7825)2*0,01 + (-0,0008)2*0,02      

         + (-0,0011)2*0,03 + (0,0440)2*0,04 

=   0,0062 0,0003 0,0065 

ITA 

     (1,0799)2*0,01 + (0,0218)2*0,02      

         + (-0,0121)2*0,03 + (-0,0623)2*0,04 

=   0,0118 0,0004 0,0122 

SJS 

     (0,3675)2*0,01 + (-0,0920)2*0,02      

         + (-0,0045)2*0,03  

=   0,0015 0,0005 0,0020 

 Ví dụ 3.6: Hãy lập một DMĐT bao gồm 3 loại chứng khoán trên và 2 

chứng khoán PVD và REE có phương trình nhân tố cho dưới đây: 

rPVD  = -0,0640 + 1,6189F1 + 0,0566F2 + 0,0015F3 – 0,0416F4 + εPVD 

rREE  = -0,0055 + 1,3127F1 – 0,0011F2 + 0,0023F3 – 0,0207F4 + εREE 

Biết rằng DMĐT này có hệ số nhạy cảm đối với nhân tố: F1 là 0,04; F2 là 

0,03; F3 là 0,02; F4 là 0,01 (tức là βp1 = 0,04; βp2 = 0,03; βp3 = 0,02; βp4 = 0,01) trong 

điều kiện việc mua bán khống được cho phép. 

Giải: 

Từ những dữ liệu đã cho, chúng ta có thể lập được hệ phương trình để giải 

tìm nghiệm là tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục: 

             xGMD +             xITA +             xSJS +             xPVD +             xREE =  1 

  0,7825xGMD +  1,0799xITA +  0,3675xSJS +  1,6189xPVD +  1,3127xREE =  0,04 

-0,0008xGMD +  0,0218xITA -  0,0920 xSJS +  0,0566xPVD -   0,0011xREE =  0,03 

-0,0011xGMD -   0,0121xITA -  0,0045xSJS +  0,0015xPVD +  0,0023xREE =  0,02 

  0,0440xGMD -   0,0623xITA                         -   0,0416xPVD -   0,0207xREE =  0,01 
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Bằng cách áp dụng giải thuật Solver trong Ms-Excel (Tools \ Solver), chúng 

ta được kết quả sau (xin xem chi tiết thiết lập bài toán trong Phụ lục 13): 

xGMD =  -0,8300;   xITA =  -6,0720;   xSJS =  8,7088;   xPVD =  16,6730;   xREE =  -17,4798 

 Ví dụ 3.7: Hãy thiết lập 4 danh mục nhân tố thuần nhất đối với các nhân tố 

F1, F2, F3, F4 từ 5 chứng khoán trong ví dụ 3.6 (tức là tìm tỷ trọng của từng chứng 

khoán trong từng danh mục nhân tố thuần nhất). Từ đó, hãy tìm phần bù rủi ro cho 

từng danh mục nhân tố thuần nhất đó, biết rằng TSSL của tài sản phi rủi ro là rf = 

0,7958%/tháng ( hay rf = 9,55%/năm). 

Giải: 

• Để thiết lập danh mục nhân tố chỉ chịu ảnh hưởng bởi nhân tố thứ nhất F1 

(tức là βp1 = 1; βp2 = 0; βp3 = 0; βp4 = 0), ta cần tìm các tỷ trọng của từng chứng 

khoán thỏa hệ phương trình sau: 

             xGMD +             xITA +             xSJS +             xPVD +             xREE =  1 

  0,7825xGMD +  1,0799xITA +  0,3675xSJS +  1,6189xPVD +  1,3127xREE =  1 

-0,0008xGMD +  0,0218xITA -  0,0920 xSJS +  0,0566xPVD -   0,0011xREE =  0 

-0,0011xGMD -   0,0121xITA -  0,0045xSJS +  0,0015xPVD +  0,0023xREE =  0 

  0,0440xGMD -   0,0623xITA                         -   0,0416xPVD -   0,0207xREE =  0 

 Dùng giải thuật Solver như ở ví dụ 3.6 (xin xem Phụ lục 14), chúng ta được 

kết quả:  

xGMD =  0,3213;   xITA =  -0,1743;   xSJS =  0,4525;   xPVD =  0,7994;   xREE = -0,3989  

 Với tỷ trọng từng chứng khoán vừa tìm, ta có thể tính được TSSL mong đợi 

của danh mục nhân tố thuần nhất thứ nhất: 

αp1  =  (-0,0030)*0,3213 + 0,0069*(-0,1743) + 0,1369*0,4525 

                                                     + (-0,0640)*0,7994 + (-0,0055)*(-0,3989) 

  =  0,0108 

 Như vậy, phương trình TSSL – rủi ro của danh mục nhân tố thuần nhất thứ 

nhất sẽ là:  

 Rp1   =  0,0108  +  F1 +  0F2  +  0F3  +  0F4  

                    =  0,0108  +  F1      
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• Tương tự, ta có: 

o Danh mục nhân tố thuần nhất thứ hai với: 

xGMD = 2,8486;   xITA = -13,9359;   xSJS = 21,7112;   xPVD = 57,0698;   xREE = -66,6937 

αp2  =  (-0,0030)*2,8486 + 0,0069*(-13,9359) + 0,1369*21,7112 

                                                     + (-0,0640)*57,0698 + (-0,0055)*(-66,6937) 

  =  -0,4181 

Rp2   =  -0,4181 +  F2 

o Danh mục nhân tố thuần nhất thứ ba với: 

xGMD = -49,6418;  xITA = -165,8147;  xSJS = 186,8345;  xPVD = 360,4230; xREE = -30,8010 

αp3  =  (-0,0030)*(-49,6418) + 0,0069*(-165,8147) + 0,1369*186,8345 

                                                     + (-0,0640)*(360,4230) + (-0,0055)*(-330,8010) 

  =  3,3348 

Rp3   =  3,3348 +  F3 

o Danh mục nhân tố thuần nhất thứ tư với: 

xGMD = 16,7471;  xITA = -4,8871;  xSJS = -3,9409;  xPVD = 8,8308;  xREE = -15,7498 

α p4  =  (-0,0030)*16,2568 + 0,0069*(9,4392) + 0,1369*(-23,0573) 

                                                     + (-0,0640)*(-40,1360) + (-0,0055)*(38,4972) 

  =  -0,7832 

Rp4   =  -0,7832 +  F4 

• Từ đó, ta tìm được phần bù rủi ro cho từng danh mục nhân tố thuần nhất 

vừa thiết lập ở trên: 

♦ Danh mục 1: λ1  =  αp1 - rf  =   0,0108 – 0,7958  =  -0,7850 (%/tháng) 

♦ Danh mục 2: λ2  =  αp2 - rf  =  -0,4181 – 0,7958  =  -1,2139 (%/tháng) 

♦ Danh mục 3: λ3  =  αp3 - rf  =   3,3348 – 0,7958  =   2,5390 (%/tháng) 

♦ Danh mục 4: λ4  =  αp4 - rf  =  -0,7832 – 0,7958  =  -1,5790 (%/tháng) 

 Ví dụ 3.8: Hãy dùng một chứng khoán phi rủi ro (chọn Trái phiếu chính phủ   

HCMA0406, mệnh giá: 100.000đ, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,55%/năm, trả lãi định 

kỳ, ngày phát hành: 19/07/2006, ngày đáo hạn: 19/07/2021, ngày niêm yết: 

02/08/2006) có TSSL mong đợi là rf = 0,7958%/tháng và bốn DMĐT nhân tố thuần 
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nhất trong ví dụ 3.7 để mô phỏng TSSL của chứng khoán SAM có phương trình 

nhân tố sau (xem như chứng khoán này không có rủi ro riêng): 

            rSAM  = -0,1062 + 1,0946F1  – 0,0057F2 – 0,0002F3 + 0,0206F4  

Giải: 

Ta áp dụng công thức (1.26) ở mục 1.2.9.2 để tính TSSL mong đợi của 

DMĐT mô phỏng:  

αp =  rf  +  β1λ1  +  β2λ2  + β3λ3  +  β4λ4 

      =  0,7958 + 1,0946*(-0,7850) + (-0,0057)*(-1,2139)  

                                           + (-0,0002)*2,5390 + 0,0206*(-1,5790) 

 = -0,0896 (%/tháng) 

Vì thế, DMĐT mô phỏng sẽ có phương trình nhân tố là: 

    Rp  =  -0,0896 +  1,0946F1 – 0,0057F2 – 0,0002F3 + 0,0206F4   (%/tháng) 

 Trong đó, tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục này thể hiện ở 

bảng 3.6 dưới đây: 

Bảng 3.6: Bảng tính toán tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục đầu 

tư mô phỏng chứng khoán SAM 

Tỷ trọng của 

từng chứng 

khoán 

GMD ITA SJS PVD REE 

β nhân tố 

của DMĐT 

mô phỏng 

DMĐT 

nhân tố 1 0,3517 -0,1908 0,4953 0,8750 -0,4366 1,0946 

DMĐT 

nhân tố 2 -0,0162 0,0794 -0,1238 -0,3253 0,3802 -0,0057 

DMĐT 

nhân tố 3 0,0099 0,0332 -0,0374 -0,0721 0,0662 -0,0002 

DMĐT 

nhân tố 4 0,3349 0,1945 -0,4750 -0,8268 0,7930 0,0206 

Tổng tỷ trọng 0,6803 0,1163 -0,1409 -0,3492 0,8028 1,1093 
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của từng chứng 

khoán trong 

DMĐT mô 

phỏng 

Trái phiếu chính 

phủ trong 

DMĐT mô 

phỏng 

 -0,1093 

Bốn DMĐT nhân tố thuần nhất dùng để thiết lập DMĐT mô phỏng chứng khoán 

SAM thực sự được tạo thành từ 5 chứng khoán GMD, ITA, SJS, PVD và REE. Do đó, 

theo tính toán chi tiết của tác giả ở bảng 3.6 thì tỷ trọng trong DMĐT mô phỏng này của 

từng DMĐT nhân tố thuần nhất lần lượt là 1,0946; -0,0057; -0,0002; 0,0206 cũng 

chính là do 5 chứng khoán trên tạo thành với tỷ trọng lần lượt là 0,6803; 0,1163;  

-0,1409; -0,3492; 0,8028. Ngoài ra, vì tổng tỷ trọng của 5 chứng khoán này là 

1,1093 nên tỷ trọng của chứng khoán phi rủi ro (trái phiếu chính phủ) sẽ là -0,1093 

để tổng tỷ trọng của các chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) trong DMĐT mô 

phỏng là 1. Cụ thể, chúng ta sẽ bán khống trái phiếu chính phủ để lấy thêm tiền đầu 

tư vào 5 chứng khoán nêu trên (giả định rằng việc mua bán khống chứng khoán 

được cho phép). 

Bên cạnh đó, từ phương trình nhân tố của DMĐT mô phỏng trên, chúng ta 

thấy có sự chênh lệch về TSSL mong đợi giữa chứng khoán SAM (αSAM = -

0,1062%/tháng) và DMĐT mô phỏng nó (αp = -0,0896%/tháng) là -0,0166%/tháng. 

Bởi vì cả hai sự đầu tư này đều gánh chịu những rủi ro như nhau (có các hệ số β 

nhân tố giống nhau), nên theo Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT thì ta sẽ 

có được một cơ hội hưởng chênh lệch do TSSL mong đợi của chúng vi phạm 

phương trình APT (phương trình (1.27)). 

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ mua chứng khoán có TSSL mong đợi 

cao hơn và bán khống chứng khoán có TSSL mong đợi thấp hơn. Tức là, chúng 
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ta sẽ đi vay một số lượng chứng khoán SAM và bán ngay số chứng khoán vừa vay 

này đi để lấy tiền mua DMĐT mô phỏng SAM. Đến hết thời hạn vay (hoặc có thể 

sớm hơn), chúng ta lại bán DMĐT mô phỏng SAM và mua lại chứng khoán SAM 

(kèm thêm khoản tiền lãi vay) để trả lại cho người cho vay. Điều này dẫn đến kết 

quả là, nếu chứng khoán SAM “giảm giá” thì chúng ta sẽ có được một khoản tiền 

lời nhờ biết cách kinh doanh chênh lệch giá và hoạt động bán khống mà không cần 

phải bỏ vốn ra trước. Ngược lại, nếu chứng khoán SAM “tăng giá” thì chúng ta sẽ 

phải gánh chịu một khoản lỗ. Nói chung, việc kinh doanh chênh lệch giá nhằm 

mục đích là “đầu cơ giá xuống”, nếu một chứng khoán hay DMĐT mô phỏng nó 

được nhà đầu tư dự báo là sẽ “xuống giá” (vì có TSSL mong đợi thấp hơn) thì họ 

bán khống sự đầu tư nào có TSSL thấp hơn đó. 

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy xem xét cụ thể ở ví dụ 3.9 dưới 

đây. 

 Ví dụ 3.9: Cho bảng dữ liệu về giá chứng khoán (đơn vị tính: 1.000đ) tại 

SGDCK TPHCM vào phiên 1.753, ngày 25/03/2008 như sau: 

Tên GMD ITA SJS PVD REE SAM 
Trái phiếu  

HCMA0406

Giá  62 72 108 99 56 38,9 103 

Giả sử vào ngày hôm đó chúng ta đi vay 20.000 cổ phiếu SAM với thời hạn 

vay là 1 tháng. Biết rằng phí giao dịch mua bán chứng khoán là 0,25%/giá trị giao 

dịch và chúng ta có thể mua bán chứng khoán theo giá thị trường với khối lượng 

như mong muốn. Ngoài ra, công ty chứng khoán cũng cung cấp dịch vụ bán khống 

với lãi suất vay là 3%/tháng tính trên giá thị trường vào ngày nhận chứng khoán 

được vay. 

Căn cứ vào những phân tích ở ví dụ 3.8, chúng ta sẽ bán ngay số cổ phiếu 

SAM này đi và thu được số tiền là 778.000.000đ (để đơn giản trong việc tính toán, 

phần phí giao dịch và lãi vay sẽ được tính riêng). Sau đó, ta dùng số tiền này đầu tư 

vào danh mục mô phỏng SAM với những tỷ trọng đã nêu trong bảng 3.6, như vậy 
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giá trị cũng như khối lượng cần mua (được tác giả làm tròn cho hợp lý) của từng cổ 

phiếu và trái phiếu sẽ là: 

Bảng 3.7: Bảng tính toán giá trị và khối lượng của từng chứng khoán trong 

danh mục đầu tư mô phỏng chứng khoán SAM 

ĐVT: 1.000đ 

Chứng 

khoán 
GMD ITA SJS PVD REE 

Trái phiếu 

HCMA0406

778.000 Số tiền 

để đầu tư  529.273,4 90.481,4 -109.620,2 -271.677,6 624.578,4 -85.035,4 

Khối 

lượng 

(ĐVT: 

cổ 

phiếu/trái 

phiếu) 

8.537 1.257 -1.015 -2.744 11.152 -826 

529.294 90.504 -109.620 -271.656 624.512 -85.078 Số tiền 

thực mua  777.956 

Như vậy, để có được DMĐT mô phỏng SAM, chúng ta còn phải thực hiện 

bán khống thêm chứng khoán SJS, PVD và trái phiếu HCMA0406 theo như tính 

toán trong bảng 3.6.  

 Giả định rằng chúng ta bán DMĐT mô phỏng này đi sau 8 phiên giao dịch 

(vào phiên 1.761, ngày 04/04/2008) và giá chứng khoán vào ngày hôm đó là:  

Tên GMD ITA SJS PVD REE SAM 
Trái phiếu  

HCMA0406

Giá  68,5 73,5 110 109 57 39 101 
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Đến đây, chúng ta có thể tính toán kết quả lời lỗ của mình (ĐVT: 1.000đ) khi 

thực hiện ”trò chơi kinh doanh chênh lệch giá” này 

• Lãi suất phải trả khi vay trong 10 ngày: 

3%*109/30 = 1% 

• Lãi vay do bán khống SAM, SJS, PVD và trái phiếu HCMA0406: 

  1%*(778.000 + 109.620 + 271.656 + 85.078) = 12.443,54  

• Tổng số tiền có được do bán DMĐT mô phỏng SAM: 

Tên GMD ITA SJS PVD REE 
Trái phiếu 

HCMA0406 

584.784,5 92.389,5 -111.650 -299.096 635.664 -83.426 Số tiền 

thu được 818.666 

• Tổng số tiền mua lại chứng khoán SAM để trả nợ vay: 

39*20.000 = 780.000 

• Phí giao dịch vào ngày mua DMĐT mô phỏng SAM: 

 Bán các chứng khoán được vay: 

0,25%*(778.000 + 109.620 + 271.656 + 85.078) = 3.110,885 

 Mua GMD, ITA, REE: 

     0,25%*(529.294 + 90.504 + 624.512) = 3.110,775 

• Phí giao dịch vào ngày bán DMĐT mô phỏng SAM: 

 Bán GMD, ITA, REE: 

0,25%*(584.784,5 + 92.389,5 + 635.664) = 3.282,095 

 Mua lại các chứng khoán được vay: 

0,25%*(780.000 + 111.650 + 299.096 + 83.426) = 3.185,43 

• Tổng phí giao dịch: 

3.110,885 + 3.110,775 + 3.282,095 + 3.185,43 =  12.689,185 

• Thu nhập có được từ việc kinh doanh chênh lệch giá này: 

(818.666 – 780.000) + (778.000 – 777.956)  

                                               - (12.443,54 + 12.689,185) = 13.577,275 
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Ví dụ này cho thấy trường hợp cổ phiếu SAM được chúng ta dự báo rằng sẽ 

có TSSL thấp hơn DMĐT mô phỏng nó thông qua việc phân tích các phương trình 

nhân tố và thiết lập danh mục mô phỏng. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro cho chúng ta nếu 

cổ phiếu SAM có tốc độ tăng giá cao hơn DMĐT mô phỏng nó. Như thế, chúng ta 

không những gánh chịu khoản lỗ do không đủ tiền mua lại số cổ phiếu SAM đã vay 

khi bán danh mục mô phỏng, mà còn phải chịu thêm khoản lãi vay và chi phí giao 

dịch phát sinh.  

Tóm lại, Lý thuyết APT vẫn hữu dụng trong thực tiễn nếu chúng ta biết cách 

vận dụng nó một cách hiệu quả. Đặc biệt, APT còn mang tính chất cá nhân vì tùy 

thuộc vào sở thích, trình độ và nhận định của từng nhà đầu tư mà họ tự đưa ra 

những nhân tố vĩ mô riêng trong mô hình của mình. 

Kết luận chương 3. 

Chương này đã dẫn dắt chúng ta cách thức áp dụng các Lý thuyết tài chính 

hiện đại vào việc tính toán TSSL và đo lường rủi ro của từng chứng khoán cũng như 

DMĐT. Trong khi Mô hình định giá tài sản vốn - CAPM và Lý thuyết danh mục 

đầu tư hướng tới vấn đề tìm beta thị trường của chứng khoán và các tỷ trọng cho 

DMĐT tối ưu thì Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá - APT lại đi vào việc lập 

phương trình nhân tố của các sự đầu tư để có thể hưởng lợi từ chênh lệch TSSL 

giữa các sự đầu tư ấy. Mặc dù với thực trạng hiện tại của TTCKVN thì việc ứng 

dụng các lý thuyết trên vẫn còn rất nhiều hạn chế do thị trường của chúng ta chưa là 

thị trường hiệu quả nên các kỳ vọng hợp lý vẫn chưa thể hiện qua giá cả chứng 

khoán. Và để có thể đưa thị trường Việt Nam phát triển như mong đợi thì cần có các 

biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao tính hiệu quả của nó (xin xem Phụ lục 15). Nhưng 

xét về lâu dài và bằng cái nhìn lạc quan, các nhà đầu tư của Việt Nam sẽ nhanh 

chóng biết cách ứng dụng hệ số beta vào phân tích đầu tư chứng khoán cũng như 

cách tìm cho mình một danh mục đầu tư hiệu quả.  
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KẾT LUẬN 
 

Tỷ suất sinh lợi và rủi ro là hai phạm trù luôn tồn tại song song không những 

trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán mà hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì 

thế, khi thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động thì các công cụ 

và kiến thức về phòng ngừa rủi ro cũng cần phải được phổ biến và phát triển theo. 

Các lý thuyết tài chính hiện đại được trình bày trong phạm vi đề tài này là 

những kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng, đã được kiểm chứng và sử dụng rộng 

rãi tại các thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới. Do đó, các nhà đầu tư 

trong nước càng nên nghiên cứu và tìm cách vận dụng chúng vào thực tế. Đặc biệt 

là sau khi gia nhập WTO, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thể đón nhận một 

dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư, các tập đoàn tài chính lớn mạnh và cả các nhà đầu 

tư cá nhân của nước ngoài, những người đã rất dày dạn kinh nghiệm trong việc kinh 

doanh chứng khoán. 

Chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều là thị trường Việt Nam còn 

nhiều hạn chế để có thể trở thành một thị trường hiệu quả và các nhà đầu tư còn 

mang nặng tâm lý bầy đàn. Cho nên, việc ứng dụng các lý thuyết trên còn khá khó 

khăn nhưng vẫn có một số giá trị và ý nghĩa nhất định trong việc đánh giá rủi ro.  

Theo ý kiến của các chuyên gia thì rủi ro khi tham gia trên thị trường này là rất lớn 

nên việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa là không thể thiếu. Vì vậy, việc phổ 

biến các hệ số beta ở Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung 

tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ mang tính chất chiến lược nằm giảm thiểu rủi 

ro cho nhà đầu tư. 



PHỤ LỤC 1 - 1 
DANH SÁCH CÁC CHỨNG KHOÁN TRONG KỲ NGHIÊN CỨU 

1 ABT  CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre  
2 ACL  CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang  
3 AGF  CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang  
4 ALP  CTCP Alphanam  
5 ALT  CTCP Văn Hóa Tân Bình  
6 ANV  CTCP Nam Việt  
7 ASP CTCP Dầu Khí An Pha S.G 
8 BBC  CTCP Bibica  
9 BBT  CTCP Bông Bạch Tuyết  

10 BHS  CTCP Đường Biên Hòa  
11 BMC  CTCP Khoáng Sản Bình Định  
12 BMI Tổng CTCP Bảo Minh 
13 BMP  CTCP Nhựa Bình Minh  
14 BPC  CTCP Bao Bì Bỉm Sơn  
15 BT6  CTCP Bê Tông 620 Châu Thới  
16 BTC  CTCP Cơ Khí Và Xây Dựng Bình Triệu  
17 CAN  CTCP Đồ Hộp Hạ Long  
18 CII  CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TPHCM 
19 CLC  CTCP Cát Lợi  
20 COM  CTCP Vật Tư Xăng Dầu  
21 CYC  CTCP Gạch Men Chang Yih  
22 DCC  CTCP Xây Dựng Công nghiệp (DESCON)  
23 DCT  CTCP Tấm Lợp Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai  
24 DHA  CTCP Hóa An  
25 DHG  CTCP Dược Hậu Giang  
26 DIC  CTCP Đầu Tư Và Thương Mại DIC  
27 DMC  CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco  
28 DNP  CTCP Nhựa Xây Dựng Đồng Nai  
29 DPC  CTCP Nhựa Đà Nẵng  
30 DPM  CTCP Phân Đạm Và Hóa Chất Dầu Khí  
31 DPR  Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú  
32 DQC CTCP Bóng Đèn Điện Quang 
33 DRC  CTCP Cao Su Đà Nẵng  
34 DTT  CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành  
35 DXP  CTCP Cảng Đoạn Xá  
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DANH SÁCH CÁC CHỨNG KHOÁN TRONG KỲ NGHIÊN CỨU 

36 DXV CTCP Xi Măng Vật Liệu Xây Dựng Và Xây Lắp Đà Nẵng 
37 FBT CTCP Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre 
38 FMC  CTCP Thực Phẩm Sao Ta  
39 FPC  CTCP Full Power  
40 FPT  CTCP Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ FPT  
41 GIL  CTCP Sản Xuất Kinh Doanh Và Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 
42 GMC  CTCP Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn  
43 GMD  CTCP Gemadept  
44 GTA  CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An  
45 HAP  CTCP Giấy Hải Phòng  
46 HAS  CTCP Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội  
47 HAX  CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh  
48 HBC  CTCP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình  
49 HBD  CTCP Bao Bì PP Bình Dương  
50 HDC  CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu  
51 HMC  CTCP Kim Khí TPHCM 
52 HPG  CTCP Tập Đoàn Hòa Phát  
53 HRC  CTCP Cao Su Hòa Bình  
54 HSI  CTCP Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh  
55 HT1  CTCP Xi Măng Hà Tiên 1  
56 HTV  CTCP Vận Tải Hà Tiên  
57 ICF  CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản  
58 IFS  CTCP Thực Phẩm Quốc Tế  
59 IMP  CTCP Dược Phẩm Imexpharm  
60 ITA  CTCP Khu Công Nghiệp Tân Tạo  
61 KDC  CTCP Kinh Đô  
62 KHA  CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội  
63 KHP  CTCP Điện Lực Khánh Hòa  
64 L10  CTCP LILAMA 10  
65 LAF  CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An  
66 LBM  CTCP Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng  
67 LGC  CTCP Cơ Khí - Điện Lữ Gia  
68 LSS  CTCP Mía Đường Lam Sơn  
69 MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 
70 MCP  Quỹ In Và Bao Bì Mỹ Châu  
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DANH SÁCH CÁC CHỨNG KHOÁN TRONG KỲ NGHIÊN CỨU 

71 MCV  CTCP Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ Và Xây Dựng  
72 MHC  CTCP Hàng Hải Hà Nội  
73 MPC  CTCP Thủy Hải Sản Minh Phú  
74 NAV  CTCP Nam Việt  
75 NHC  CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp  
76 NKD  CTCP Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc  
77 NSC  CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương  
78 NTL  CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm  
79 PAC  CTCP Pin Ac Quy Miền Nam  
80 PET  CTCP Dịch Vụ - Du Lịch Dầu Khí  
81 PGC  CTCP Gas Petrolimex  
82 PIT CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex 
83 PJT  CTCP Vận tải Xăng Dầu Đường Thủy  
84 PMS  CTCP Cơ Khí Xăng Dầu  
85 PNC  CTCP Văn Hóa Phương Nam  
86 PPC  CTCP Nhiệt Điện Phả Lại  
87 PRUBF1 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential 
88 PVD  CTCP Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí  
89 PVT  Tổng Công Ty Vận Tải Dầu Khí  
90 RAL  CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  
91 REE  CTCP Cơ Điện Lạnh  
92 RHC  CTCP Thủy Điện Ry Ninh II  
93 RIC  CTCP Quốc Tế Hoàng Gia  
94 SAF  CTCP Lương Thực Thực Phẩm SAFOCO  
95 SAM  CTCP Cáp Và Vật Liệu Viễn Thông  
96 SAV  CTCP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex  
97 SBT CTCP Bourbon Tây Ninh 
98 SC5  CTCP Xây Dựng Số 5  
99 SCD  CTCP Nước Giải Khát Chương Dương  
100 SDN  CTCP Sơn Đồng Nai  
101 SFC  CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn  
102 SFI  CTCP Đại Lý Vận Tải SAFI  
103 SFN  CTCP Dệt Lưới Sài Gòn  
104 SGC  CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang  
105 SGH  CTCP Khách Sạn Sài Gòn  
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106 SGT CTCP Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn 
107 SHC  CTCP Hàng Hải Sài Gòn  
108 SJ1  CTCP Thủy Sản Số 1  
109 SJD  CTCP Thủy Điện Cần Đơn  

110 SJS  
CTCP Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Sông 
Đà  

111 SMC  CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC  
112 SSC  CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam  
113 SSI CTCP Chứng Khoán Sài Gòn 
114 ST8  CTCP Siêu Thanh  
115 STB NHTMCP Sài Gòn Thương Tín 
116 TAC  CTCP Dầu Thực Vật Tường An  
117 TCM  CTCP Dệt May Thành Công  
118 TCR  CTCP Gốm Sứ Taiceira  
119 TCT  CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh  
120 TDH  CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức  
121 TMC  CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức  
122 TMS  CTCP Kho Vận Và Giao Nhận Ngoại Thương Sài Gòn  
123 TNA  CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam  
124 TNC  CTCP Cao Su Thống Nhất  
125 TPC  CTCP Nhựa Tân Đại Hưng  
126 TRC  CTCP Cao Su Tây Ninh  
127 TRI  CTCP Nước Giải Khát Sài Gòn  
128 TS4  CTCP Thủy Sản Số 4  
129 TSC  CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ  
130 TTC  CTCP Gạch Men Thanh Thanh  
131 TTF CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành 
132 TTP  CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến  
133 TYA  CTCP Dây Và Cáp Điện Taya Việt Nam  
134 UIC  CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO  
135 UNI  CTCP Viễn Liên  
136 VFC  CTCP VINAFCO  
137 VFMVF1 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam - VF1 
138 VGP  Công ty Cổ phần Cảng rau Quả  
139 VHC  CTCP Vĩnh Hoàn  
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140 VHG CTCP Đầu Tư Và Sản Xuất Việt Hàn 
141 VIC  CTCP VINCOM  
142 VID  CTCP Giấy Viễn Đông  
143 VIP  CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO  
144 VIS  CTCP Thép Việt Ý  
145 VNE  Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam  
146 VNM  CTCP Sữa Việt Nam  
147 VPK  CTCP bao bì dầu thực vật  
148 VPL CTCP Du Lịch Và Thương Mại VINPEARL 
149 VSC  CTCP Container Việt Nam  
150 VSH  CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh  
151 VTA  CTCP Vitaly  
152 VTB  CTCP Điện Tử Tân Bình  
153 VTC  CTCP Viễn Thông VTC  
154 VTO  CTCP Vận Tải Xăng Dầu VITACO  

 
Nguồn: Trang web của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM - www.hsx.vn 



Ngày 28/07/00 31/07/00 02/08/00 04/08/00 07/08/00 09/08/00 11/08/00 14/08/00 16/08/00 18/08/00 21/08/00 23/08/00 25/08/00 28/08/00 30/08/00 01/09/00 06/09/00 08/09/00 11/09/00 13/09/00
Phiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100.00 101.55 103.38 105.20 106.92 108.64 110.36 112.08 113.80 115.52 117.24 118.96 118.84 117.00 115.15 113.37 112.51 112.39 114.11 116.08
16 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4 18.7 19 19.3 18.7 19 19.3 19.6 19.9

16  16.3  16.6 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4 18.7 19 19.3 19 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.8 18.1
17  17.2  17.5 17.8 18.1 18.4 18.7 19 19.3 19.6 19.9 20.2 20.5 20.1 19.7 19.4 19.4 19.7 20 20.4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Ngày 15/09/00 18/09/00 20/09/00 22/09/00 25/09/00 27/09/00 29/09/00 02/10/00 04/10/00 06/10/00 09/10/00 11/10/00 13/10/00 16/10/00 18/10/00 20/10/00 23/10/00 25/10/00 27/10/00 30/10/00
Phiên 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

118.04 118.19 118.21 118.76 118.98 119.69 120.71 120.92 121.14 122.21 124.33 126.45 128.57 130.71 132.85 135.04 136.55 137.08 139.57 140.84
20.2 20.6 21 21.4 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2 24.6 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
18.4 18.1 18.4 18.1 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20 20.4 20.8 21.2 21.2
20.8 21.2 20.8 20.8 20.8 21 21.2 21.2 21.2 21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6 24 24 23.6 24 24.4
14 14 14 17.1 17.4 17.7 18 18.3 18.6 18.6 18.9 19.2 19.5 19.8 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1

Ngày 01/11/00 03/11/00 06/11/00 08/11/00 10/11/00 13/11/00 15/11/00 17/11/00 20/11/00 22/11/00 24/11/00 27/11/00 29/11/00 01/12/00 04/12/00 06/12/00 08/12/00 11/12/00 13/12/00 15/12/00
Phiên 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

143.33 145.83 148.57 151.32 154.08 156.84 159.60 162.36 165.17 165.52 166.17 165.60 168.73 171.87 175.00 178.13 181.26 181.94 184.48 187.62
29 29.5 30 30.6 31.2 31.8 32.4 33 33.6 34.2 34.8 35.4 36.1 36.8 37.5 38.2 38.9 39.6 39.4 40.1

17
21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.7 28.2 28.7 29.2 29.7 20.1
24.8 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.7 28.2 28.7 28.2 27.7 26.7 27.2 27.7 28.2 28.7 29.2 28.7 29.2 29.7
22.5 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 24.9 25.3 25.8 26.3 26.8 27.3 27.8 28.3 28.8 29.3 29.8 30.3 29.9 30.4

Ngày 18/12/00 20/12/00 22/12/00 25/12/00 27/12/00 29/12/00 03/01/01 05/01/01 08/01/01 10/01/01 12/01/01 15/01/01 17/01/01 19/01/01 29/01/01 31/01/01 02/02/01 05/02/01 07/02/01 09/02/01
Phiên 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

191.11 194.85 198.58 202.32 203.09 206.83 210.56 214.32 218.12 222.15 225.67 228.35 232.68 236.97 241.36 245.80 250.23 254.96 259.93 260.15
40.9 41.7 42.5 43.3 44.1 44.9 45.7 46.6 47.5 48.4 47.5 48.4 49.3 50 51 52 53 54 55 56
17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20 19.1 19.4 19.7 20 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.4
30.8 31.4 32 32.6 32.2 32.8 33.4 34 34.6 35.2 35.9 36.6 37.3 38 38.7 39.4 40.4 40.9 41.7 40.9
30.2 30.8 31.4 32 32.6 33.2 33.8 34.4 35 35.7 36.4 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.4 42.2
31 31.6 32.2 32.8 33.4 34 34.6 35.2 35.9 36.6 37.3 38 38.7 39.4 40.1 40.9 41.7 42.5 43.3 44.1

Ngày 12/02/01 14/02/01 16/02/01 19/02/01 21/02/01 23/02/01 26/02/01 28/02/01 02/03/01 05/03/01 07/03/01 09/03/01 12/03/01 14/03/01 16/03/01 19/03/01 21/03/01 23/03/01 26/03/01 28/03/01
Phiên 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

256.18 252.21 248.98 245.99 246.75 251.22 255.61 252.40 253.64 250.73 248.05 252.61 255.99 257.70 258.52 260.29 261.11 259.60 260.11 264.70
55 54 55 56 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

22.8 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.7 28.2 28.7 29.2 29.7 30.2 30.8 31.4 32
40.1 39.3 38.6 37.9 38.6 39.3 40 39.2 39.9 39.2 38.5 39.2 39.9 40.2 40.2 40.2 40.2 39.4 38.8 39.5
41.4 40.6 39.8 39.1 38.4 39.1 39.8 39.1 38.4 37.7 37.1 37.8 38 38 38 38.4 38.4 38.4 39 39.7
44.9 45.7 46.6 47.5 48.4 49.3 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Ngày 30/03/01 02/04/01 04/04/01 06/04/01 09/04/01 11/04/01 13/04/01 16/04/01 18/04/01 20/04/01 23/04/01 25/04/01 27/04/01 02/05/01 04/05/01 07/05/01 09/05/01 11/05/01 14/05/01 16/05/01
Phiên 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

269.30 274.43 279.56 284.69 289.82 295.09 300.36 306.16 311.96 317.76 313.74 315.27 321.07 327.13 332.00 338.35 344.47 351.06 357.65 364.27
71 72 73 74 75 76.5 78 79.5 81 82.5 84 85.5 87 88.5 90 91.5 93 94.5 96 97.5

32.6 33.2 33.8 34.4 35 35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.4 42.2 43 43.8 44.6 45.4 46.3
40.2 41 41.8 42.6 43.4 44.2 45 45.9 46.8 47.7 46.8 47.7 48.6 49.5 50 51 52 53 54 55
40.4 41.2 42 42.8 43.6 44.4 45.2 46.1 47 47.9 47 46.1 47 47.9 48.8 49.7 50.5 51.5 52.5 53.5
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73.5 74.5 75.5 77 78.5 80 81.5 83 84.5 86

Ngày 18/05/01 21/05/01 23/05/01 25/05/01 28/05/01 30/05/01 01/06/01 04/06/01 06/06/01 08/06/01 11/06/01 13/06/01 15/06/01 18/06/01 20/06/01 22/06/01 25/06/01 27/06/01 29/06/01 02/07/01
Phiên 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

370.90 377.43 384.16 390.88 397.50 404.26 411.03 417.79 424.56 426.58 428.02 456.18 486.34 518.62 553.56 563.00 571.04 531.93 500.28 491.17
99 100 102 104 106 108 110 112 114 116 114 121 129 138 146 136 127 117 109 109

47.2 48.1 49 49.9 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 60 64 68 72.5 77.5 82.5 77 82 82
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 70.5 75 80 85.5 91 95 88.5 82.5 77

54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 61.5 60.5 64.5 69 73.5 78.5 74 74 69 64.5 69
87.5 89 90.5 92 93.5 95 96.5 98 99.5 101 103 109 116 124 132 141 132 132 115 107

Ngày 04/07/01 06/07/01 09/07/01 11/07/01 13/07/01 16/07/01 18/07/01 20/07/01 23/07/01 25/07/01 27/07/01 30/07/01 01/08/01 03/08/01 06/08/01 08/08/01 10/08/01 13/08/01 15/08/01 17/08/01
Phiên 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

512.80 502.93 470.83 436.13 416.46 411.43 438.12 466.67 438.33 450.87 445.37 422.46 395.63 371.76 350.69 373.63 394.18 368.34 344.31 321.83
116 120 120 112 105 98 104 111 111 118 110 103 96 89.5 83.5 89 95 88.5 82.5 82.5
82 82 76.5 71.5 66.5 62 66 70.5 67 70 70 65.5 61 57 57 60.5 60.5 56.5 53 49.3
82 80 74.5 69 64.5 64 68 72.5 67.5 70 69 65 60.5 56.5 53 56.5 60 56 52.5 48.9
70 68 63.5 58.5 58.5 59.5 63.5 67.5 63 65 63.5 60.5 56.5 53 49.3 52.5 56 52.5 48.9 45.5

25.2 26.9 28.7 30.7 32.8 35 37.4 40 42.8 45.7 48.8 52 48.4 45.1 42
114 114 107 100 93 86.5 92.5 98.5 92 86 90 85 79.5 74 69 73.5 73.5 68.5 64 60

Ngày 20/08/01 22/08/01 24/08/01 27/08/01 29/08/01 31/08/01 05/09/01 07/09/01 10/09/01 12/09/01 14/09/01 17/09/01 19/09/01 21/09/01 24/09/01 26/09/01 28/09/01 01/10/01 03/10/01 05/10/01
Phiên 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

302.25 320.98 300.03 279.65 261.35 277.40 296.43 307.76 286.55 284.68 274.64 266.09 273.37 272.03 259.75 249.72 244.46 229.06 214.29 203.12
87 90 90 84 78.5 83.5 89 95 88.5 82.5 82.5 82.5 88 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 77
46 46 42.8 39.9 37.2 39.8 42.5 45.4 42.3 39.4 36.7 34.2 34.2 36.5 38 35.4 33 31 28.9 30.9

45.6 48.7 45.3 42.2 39.3 42 44.9 44.9 41.8 41.9 39.3 39.3 40 40 37.5 36.4 35.5 33.1 30.8 28.7
42.5 45.4 42.3 39.4 36.7 39.2 41.9 44.8 41.7 42 42 39.7 41.5 41 38.6 37 37 34.5 32.1 30.5
39.1 41.8 38.9 36.2 36.2 33.7 36 38.5 35.9 34.1 32.2 30 30 30 30 27.9 26 24.2 22.6 21.1
56 59.5 55.5 52 48.4 51.5 55 58.5 54.5 54.5 52.5 48.9 48.9 49 49 45.6 43 40 37.2 36

Ngày 08/10/01 10/10/01 12/10/01 15/10/01 17/10/01 19/10/01 22/10/01 24/10/01 26/10/01 29/10/01 31/10/01 02/11/01 05/11/01 07/11/01 09/11/01 12/11/01 14/11/01 16/11/01 19/11/01 21/11/01
Phiên 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

217.10 221.18 225.27 229.35 233.48 237.62 242.01 246.41 250.85 255.55 260.29 265.03 269.77 274.89 280.03 285.06 290.51 295.97 301.09 296.11
27.1 27.6 28.1 28.6 29.1 29.6 30.1 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7 34.3

82 83.5 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95.5 97 98.5 100 102 104 106 108 110 110 108
33 33.6 34.2 34.8 35.4 35.4 36.1 36.8 37.5 38.2 38.9 39.6 40.3 41 41.8 42.6 43.4 44.2 45 44.1

30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7 34.3 34.9 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3 39 39.7 40.4 41.2 42 42.8 42
32.6 33.2 33.8 34.4 35 35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.4 42.2 43 43.8 44.6 45.4 44.5
22.5 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 24.9 25.3 25.8 26.3 26.8 27.3 27.8 28.3 28.8 29.3 29.8 30.3 30.9 30.3
38.5 39.2 39.9 40.6 41.4 42.2 43 43.8 44.6 45.4 46.3 47.2 48.1 49 49.9 50.5 51.5 52.5 53.5 52.5

Ngày 23/11/01 26/11/01 28/11/01 30/11/01 03/12/01 05/12/01 07/12/01 10/12/01 12/12/01 14/12/01 17/12/01 19/12/01 21/12/01 24/12/01 26/12/01 28/12/01 31/12/01 02/01/02 04/01/02 07/01/02
Phiên 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

292.17 296.90 293.03 288.52 283.02 279.15 275.49 271.62 267.83 263.04 259.08 247.26 250.95 248.05 242.75 239.27 235.40 231.70 227.79 225.95
27 27.5 28 27.5 27 26.5 26 25.5 26

34.9 35.5 36.2 36.9 36.2 36.9 37.6 38.3 39 38.5 38.5 37.8 38.5 38.5 36.9 36.9 36.2 35.5 34.8 34.2
35 34.3 33.7 33.7 33.1 33.1 32.5 31.9 31.3 30.7 30.1 29.5 29 28.9 28.4 28.4 27.9 27.4

38 38.7 39.4
106 104 102 101 99 99 99 99 99 97.5 97.5 55 56 57 57 56 55 55 52.5 51.5
43.3 44.1 43.3 42.5 41.7 40.9 40.1 39.3 38.6 37.9 37.9 37.9 37.2 36.5 35.3 34.6 34 33.4 32.8 32.2
41.2 42 41.2 40.4 39.6 38.9 38.2 37.5 36.8 36.1 35.4 34.7 35.3 34.6 34 33.5 32.9 32.3 31.7 31.1
43.7 44.5 43.7 42.9 42.1 41.3 40.5 39.7 39 38.3 37.6 36.9 37.6 36.9 36.2 35.5 34.8 34.2 33.6 33.6
29.7 30.2 29.6 29.1 28.6 28.1 27.6 27.1 26.6 26.1 25.6 25.1 25.2 25.7 25.2 24.7 24.3 23.9 24.3 24.7
53.5 54.5 55.5 54.5 53.5 52.5 52.5 51.5 50.5 49.5 48.6 47.7 48.6 47.7 45.9 45.9 45 44.1 43.3 42.5

29 29.5 29.5 29 28.5

Ngày 09/01/02 11/01/02 14/01/02 16/01/02 18/01/02 21/01/02 23/01/02 25/01/02 28/01/02 30/01/02 01/02/02 04/02/02 06/02/02 08/02/02 18/02/02 20/02/02 22/02/02 25/02/02 27/02/02 01/03/02
Phiên 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

222.90 219.22 214.16 210.68 206.79 203.27 206.01 209.02 210.76 207.55 204.48 203.77 205.37 205.20 202.89 199.52 196.58 193.79 191.10 193.59
26.5 25.3 24.8 24.4 24 23.6 24 24.4 24.8 24.4 24.4 24.7 25.1 25.1 25.1 24.6 24.2 23.8 23.4 23.8

21.9 22.3 22.7 23.1 23.5 23.1 23.5 23.9 24.3 24.7 25 24.5 24.1 23.7 24.1
33.6 33.6 33 32.4 31.8 31.2 31.8 32.4 33 32.4 31.8 31.2 30.6 30 30 30 29.4 28.9 28.4 27.9
26.9 26.4 25.9 25.4 24.9 24.5 24.1 23.5 23.9 23.9 23.5 23.1 22.7 22.7 22.3 21.9 21.5 21.1 20.7 20.3
40.1 40.9 40.9 40.1 39.3 39.3 39.3 39.3 40 40 39.2 39.2 38.5 39.2 39.2 38.5 37.8 37.8 38 38.7

SAM
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
HAP

REE
LAF

Cổ phiếu

VN-Index

REE
SAM

HAP

REE
SAM
TMS

TMS

Cổ phiếu

VN-Index
HAP

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
BBC

CAN
BTC

DPC
GIL

TRI

Cổ phiếu

VN-Index

CAN

HAP

REE
SAM
SGH
TMS

Cổ phiếu

VN-Index

HAP
LAF

CAN

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM

TMS
SGH

Cổ phiếu

VN-Index
HAP
LAF
REE
SAM
SGH
TMS

TMS

DPC

BBC

GIL

LAF
REE
SAM
SGH

PHỤ LỤC 2 - 1
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50.5 49.5 48.6 47.7 46.8 45.9 45 45.9 46.8 46.8 46.8 45.9 45 44.1 43.3 42.5 41.7 41.7 40.9 40.9
31.6 31.5 31.5 31.5 30.9 30.3 29.7 29.3 29.8 29.3 29.3 28.8 28.3 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.3
30.5 29.9 29.4 28.9 28.4 27.9 28.4 28.9 28.4 27.9 27.4 27.9 28.4 28.4 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 26.4
33 32.4 30.8 30.2 29.6 29.1 29.6 30.1 30.7 30.1 29.5 29 29.5 29.5 29 28.5 28 27.5 27 27.5

24.3 23.9 23.5 23.1 22.7 22.7 23.1 23.4 23.8 23.8 24.2 23.9 24.3 24.7 24.3 23.9 23.5 23.5 23.1 23.5
41.7 40.9 40.9 40.9 40.1 39.3 40 40.8 41.6 40.8 40 39.2 38.5 37.8 37.1 36.4 35.7 35 34.3 34.9
28 28 27.5 27 26.5 25.8 26.3 26.8 27.3 26.8 26.3 25.8 26.3 26.8 26.8 26.4 26.4 26.4 26.9 27.4

Ngày 04/03/02 05/03/02 06/03/02 07/03/02 08/03/02 11/03/02 12/03/02 13/03/02 14/03/02 15/03/02 18/03/02 19/03/02 20/03/02 21/03/02 22/03/02 25/03/02 26/03/02 27/03/02 28/03/02 29/03/02
Phiên 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

190.98 188.22 185.74 183.20 181.20 180.73 182.92 185.66 188.97 192.39 190.30 187.06 189.05 189.26 187.67 188.71 191.97 195.11 197.89 200.15
23.4 23 23 22.6 22.6 22.8 23.2 23.6 24 24.4 24.4 24 24.3 23.9 24 24 24.4 24.8 25.2 24.7
24.4 24.4 24 24 24 24.2 24.6 25 25.5 26 25.5 25.5 26 25.5 26 25.5 26 26.4 26.5 26
27.4 26.9 26.4 25.9 25.4 24.9 24.5 24.9 25.3 25.8 25.3 24.8 24.8 24.5 24.1 24.2 24.6 24.9 25.3 25.3
19.9 19.6 19.3 19 18.7 18.4 18.7 19 19.3 19.6 19.6 19.3 19.6 19.6 19.7 19.7 20 20.4 20.8 21.2
39.4 39.4 39.4 39 39 39.2 39.9 40.6 41.4 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 41.4 41.2 42 42.8 43.6
40.9 40.9 40.9 40.9 40.1 39.3 38.6 37.9 38.6 39.3 38.6 37.9 37.2 37.9 37.2 37.9 38.6 39.2 38.5 37.8
26.8 26.8 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.8 26.8 26.8 26.3 25.8 25.3 25.3 24.8 25.2 24.7 24.3 23.9
25.9 25.4 24.9 24.5 24.1 24.1 24.5 24.9 25.3 25.8 25.4 24.9 25.3 25.3 25 25.5 26 26.5 27 27.5
27 26.5 26 25.5 25 24.5 24.9 25.3 25.8 26.3 25.8 25.3 25.8 26.3 25.8 26.3 26.8 27.3 27.8 28.3

23.1 22.7 22.3 21.9 21.5 21.9 22.3 22.7 23.1 23.5 23.9 23.5 23.9 24 23.7 23.3 23.7 24.1 23.7 24.1
34.3 33.7 33.7 33.1 33.7 34.3 34.9 35.5 36.2 36.9 37.6 36.9 37.6 36.9 36.2 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3
27.6 27.6 27.6 27.8 27.8 28.3 28.5 29 29.5 30 29.4 29 29 29 29.5 29 29.5 29.9 30.3 29.7

Ngày 01/04/02 02/04/02 03/04/02 04/04/02 05/04/02 08/04/02 09/04/02 10/04/02 11/04/02 12/04/02 15/04/02 16/04/02 17/04/02 18/04/02 19/04/02 22/04/02 23/04/02 24/04/02 25/04/02 26/04/02
Phiên 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

203.14 203.22 202.16 201.38 198.77 198.52 200.48 200.85 200.36 199.69 200.40 198.44 197.12 199.31 201.43 201.14 202.81 205.65 207.06 208.48
25.1 25 24.5 24.1 23.9 23.9 24.3 24 24 23.9 23.9 23.5 23.5 23.7 24 23.8 23.8 23.9 23.9 23.8

25 24.5 24.1 23.7 23.3 23.1 23.5 23.5 23.5 23.8 24.2 24.5
23.5 23.9 24.3 24 24.4 24.6 25

25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26 26 26 26.5 26.5 26 25.5 25 24.8 24.5 24.5 24.5 24.5 24.9
25.7 25.7 25.2 24.7 24.6 24.6 25 25.2 25.1 24.8 25 24.6 24.9 25 25 24.7 25 25.2 25.5 25.6
21.6 21.6 21.2 20.8 20.4 20.4 20.8 20.8 20.8 20.5 20.2 19.8 19.5 19.8 20 20 20.2 20.2 20.6 20.3
42.8 42 41.2 40.4 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.3 39.5 39 39.6 39.7 39.8 39.8 40 40.2 41 41.8

42.5 43.3 44.1 44 44
38.5 38.5 38 38.6 38.6 38.2 38.2 38.3 38 38 38.5 38.1 38 38.4 38.4 38.9 38.6 39 39.7 40.3
24.3 24.7 24.7 24.7 24.3 23.9 24.2 24.6 24.2 24.6 24.2 23.8 23.4 23.8 24.2 24 24 24 24 24.1
28 28.5 29 29.4 28.9 28.4 28.9 28.9 29 28.8 29 29 28.7 29.2 29.7 29.7 30 30.6 31.2 31.8

28.8 28.5 28.1 27.8 27.5 28 28 28.2 28 28 28.3 27.9 27.6 28.1 28.3 28.1 28.3 28.8 28.9 28.9
24.5 24.1 23.7 23.7 23.3 22.9 23.3 23.3 23.3 23.6 23.3 22.9 22.7 22.9 23 22.7 22.9 22.9 22.9 23
39 38.3 38.3 37.6 36.9 36.9 37.6 36.9 36.8 37 37.3 37.3 37.3 37.8 37.8 37.8 37.8 38 38.7 39.3

30.2 30.2 29.6 29.1 28.6 29.1 28.9 29.4 29.2 29.2 29.1 28.8 28.7 28.7 29.1 29.1 29.1 29 29 29.2

Ngày 02/05/02 03/05/02 06/05/02 07/05/02 08/05/02 09/05/02 10/05/02 13/05/02 14/05/02 15/05/02 16/05/02 17/05/02 20/05/02 21/05/02 22/05/02 23/05/02 24/05/02 27/05/02 28/05/02 29/05/02
Phiên 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

292.52 212.95 214.23 210.43 207.05 208.85 211.88 209.62 209.88 209.82 209.08 209.79 208.14 208.93 209.66 208.93 208.04 206.30 205.02 203.65
30 30.5 31.1 30.5 30.1 30.7 31.3 31.8 31.8 31.2 31 30.8 30.7 31 31.3 31.2 31.4 31.4 31.4 31.4

23.8 24.2 24 23.6 23.3 23.4 23.8 23.6 23.8 23.8 23.5 23.3 23.3 23.5 23.5 23.4 23.2 23 23 23
24.6 24.9 25 24.5 24.1 24.5 24.9 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.3 24.5 24.5 24.2 24.2 23.9
25.5 26 26.5 26 25.5 26 26.5 26 25.5 25.7 25.2 25.2 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.2 25 25
25.2 25.7 25.2 24.7 24.7 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.6 24.6 24.6 24.6 24.2 24.6 24.2 24.2 24.2 24.5
25.5 26 26.5 26.1 25.7 25.7 25.7 25.7 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.7 26 25.5 25.2 25.4 25.4 25.4
20.7 20.8 20.8 20.4 20.1 20.1 20.1 19.9 19.7 19.7 19.5 19.5 19.4 19.7 19.5 19.5 19.7 19.7 19.4 19.1
42.6 43.4 44.1 43.3 42.5 43.3 44.1 44.1 44.1 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 43.9 44 44.4 44.1 44.1
43.3 44 44 43.2 42.5 42.5 43.3 42.5 42.5 42.5 42.2 42.2 42.2 42.2 42.8 42.5 42 41.4 40.8 40
40.9 41.7 41.7 40.9 40.2 39.7 40.4 40.4 40.4 40.4 39.7 39.7 39.4 39.4 39.6 39.4 39.4 39.3 38.7 38.7
24.5 24.5 24.9 24.9 24.5 24.1 24.1 23.7 24.1 23.7 23.7 23.7 24 23.6 23.9 23.9 24 24 24 24
32.4 33 33.6 33 32.4 33 33.6 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 32.8 33.3 33.1 33.1 33.1 32.7 32.7 32.6
29.4 29.9 29.9 29.4 28.9 29.4 29.4 29 29.3 29.4 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9

25 25.5 25.1 25.5 25.5 25.2 25.2 25 25 25 24.7 24.3 23.9 23.5 23.1
23 23 22.6 22.3 22.3 22.3 22.7 22.3 21.9 21.7 21.3 21.3 20.6 21 21.4 21.1 20.9 20.5 20.2 20.2

39.9 40.4 40.5 39.7 39 39 39.7 39 39.2 39.2 39.2 39.2 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 38.6 38.1 38.1
29.5 30 30 29.4 29 29.4 29.7 29.3 29.5 29.5 29 29 29.2 29 29 29 29 29 29 29

Ngày 30/05/02 31/05/02 03/06/02 04/06/02 05/06/02 06/06/02 07/06/02 10/06/02 11/06/02 12/06/02 13/06/02 14/06/02 17/06/02 18/06/02 19/06/02 20/06/02 21/06/02 24/06/02 25/06/02 26/06/02
Phiên 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

203.77 207.12 207.81 205.68 205.48 205.07 203.26 204.88 203.53 203.79 202.35 200.75 197.77 195.59 192.13 193.32 196.89 200.50 202.40 200.50
31.4 32 32 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.4 31.2 31 30.4 29.8 29.3 28.9 29.4 29.9 30.4 29.7
23 23.2 23 22.7 22.5 22.5 22.4 22.3 22 21.6 21.2 20.8 20.4 20 19.6 19.9 20.2 20.6 21 21

23.8 24.2 24.2 23.9 23.7 23.9 23.8 23.9 23.6 23.5 23.1 23 22.6 22.3 21.9 21.6 22 22.4 22.8 22.8
25 25.2 25.5 25 24.5 24.5 24.1 24.1 24.5 24.4 24 23.6 23.3 22.9 22.5 22.1 22.5 22.9 23.3 23

24.5 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.3 23.9 24.2 24.2 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
25.1 25.5 25.5 25 25.4 25 24.5 24.9 24.9 24.5 24.5 24.2 24 23.6 23.2 22.8 23.2 23.6 23.9 23.9
19.1 19.2 19.5 19.2 19.2 19.5 19.2 19.2 19.4 19.1 18.9 18.6 18.3 18 17.7 17.4 17.7 18 18.2 17.9
44.1 44.8 44.8 44.4 44.3 44.5 44.5 45.2 45.2 45.2 45 44.1 44 44 43.2 42.4 43.2 44 44.8 44.1
40 40.8 40.8 40.8 40.8 40.6 40 40.8 40.2 40.8 40.8 41.1 40.3 40.3 39.5 40.2 41 41.8 41.8 41

38.8 39.5 40 39.9 39.9 39.5 39.5 39.4 39.4 39 39 39.5 39 38.8 38.8 38.2 38.9 39.6 39.6 38.9
24 23.6 23.2 23.4 23.4 23.1 22.8 22.4 22.4 22 21.6 21.6 21.2 20.8 20.4 20 20.4 20.8 21.2 21.6

32.7 33.3 33.8 33.2 33.2 33.2 33.2 33.5 33.2 33.2 32.9 32.3 31.7 31.1 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9 32.9
29.9 30.4 30.5 30 30 30 29.5 29.5 29.5 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.4 27.9 28.4 28.9 28.9 28.9
23.5 23.9 23.9 23.6 23.5 23.6 23.6 24 23.6 23.6 23.3 22.9 22.9 22.9 22.5 22.5 22.9 23.3 23.5 23.1
20 20.4 20.1 19.8 20 19.7 19.8 19.9 19.6 19.6 19.3 19 18.7 18.4 18.4 18.1 18.4 18.7 18.9 18.6

38.1 38.8 38.8 38.7 38.3 38.3 38.3 38.3 38.2 38 38 37.4 37.4 36.7 36 36 36.7 37.4 38.1 37.9
29 29.5 29.4 29.2 29.7 29.5 29 29 29 29.3 29.3 29 29 28.5 28 27.5 28 28.5 29 28.5

Ngày 27/06/02 28/06/02 01/07/02 02/07/02 03/07/02 04/07/02 05/07/02 08/07/02 09/07/02 10/07/02 11/07/02 12/07/02 15/07/02 16/07/02 17/07/02 18/07/02 19/07/02 22/07/02 23/07/02 24/07/02
Phiên 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

199.61 202.06 200.26 199.94 199.61 199.70 200.50 200.19 199.00 197.27 197.25 198.17 197.37 196.85 194.30 192.42 191.25 193.36 196.85 197.42
29.5 29.8 29.5 29.5 29.5 29.3 29.3 29.3 29 28.6 28.4 28.6 28.2 28.2 27.9 27.4 27.5 27.6 28.1 28.6
21.1 21.1 21.1 21.1 21 20.6 20.4 20.4 20 20 20.1 20.3 20.1 20.2 19.6 19.3 19 19.3 19.6 19.9
22.6 22.9 23.3 23.3 22.1 21.7 22.1 22.1 21.7 21.3 21.3 21.3 21.1 20.9 21 20.6 20.6 21 21.4 21.4
23.2 23.2 22.8 22.4 22.4 22.4 22.7 23 22.6 22.6 22.6 22.6 22.2 21.8 21.4 21 20.6 20.6 21 20.9
23.8 23.8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23.6 23.2
23.5 23.5 23.5 23.1 23 22.8 23.2 23.2 23.2 22.9 22.9 22.9 22.5 22.5 22.3 21.9 21 21 21.4 21.8
17.9 17.6 17.3 17 17 17 17.2 17 16.8 16.6 16.4 16.4 16.1 16 15.7 15.4 15.1 15.4 15.7 15.9
44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.8 43.8 43 43 42.4 42.4 42.4 42.6 42.6 41.8 41.8 42.2 43 43.2
40.3 41.1 40.5 40.5 40.5 41 41 41 41.5 40.7 40.8 41.3 41.4 41.4 40.9 41.2 41.4 42.2 43 42.2
38.9 38.9 38.6 38.8 38.8 38.8 39.3 38.8 38.8 38.8 38.3 37.7 37.7 37.7 37.5 36.8 36.1 35.8 36.5 36.5
21.7 21.6 22 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22 22 22 22 21.6 21.2 20.8 20.4 20.8 21
33 33.6 33.2 33.3 33.5 33.4 33.6 33.4 32.8 32.8 33.2 33.2 33.2 22.2 21.8 21.4 21 21.2 21.6 22

28.9 29.4 29.1 29.1 29 29 29 29 28.7 28.5 28.3 28.6 28.3 28.1 28 27.8 28.1 28.6 29.1 29.3
22.8 22.9 22.9 22.7 22.6 22.4 22.8 22.5 22.3 21.9 21.6 21.5 21.3 20.9 20.5 20.1 19.7 19.4 19.7 20
18.3 18 18 17.8 17.8 17.6 17.8 17.9 17.9 17.7 17.6 17.5 17.2 17.2 16.5 16.2 15.9 15.6 15.9 15.9
38.3 38.8 38.8 38.8 38.5 38.5 38.5 38.3 38.3 38 37.7 37.7 37.9 37.9 37.3 36.6 36.6 37.3 38 38.7
28.7 29 28.5 28.1 28.2 28.4 28.7 28.7 28.2 28.3 28.3 28.3 28.3 27.8 27.3 26.8 26.3 26.5 27 27.5

Ngày 25/07/02 26/07/02 29/07/02 30/07/02 31/07/02 01/08/02 02/08/02 05/08/02 06/8/02 07/08/02 08/08/02 09/08/02 12/08/02 13/08/02 14/08/02 15/08/02 16/08/02 19/08/02 20/08/02 21/08/02
Phiên 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

194.49 195.79 195.16 196.94 197.57 197.12 195.06 193.67 194.34 194.06 193.39 192.49 191.53 189.78 188.73 189.55 191.67 192.67 190.96 190.90
28.6 28.8 29 29.5 29.7 29.4 29.1 28.7 29.2 29 28.6 28 28.2 28.1 28.1 28.2 28.5 28.8 28.8 28.8
19.6 19.7 19.5 19.6 19.6 19.6 19.3 19 19 18.9 18.7 18.2 17.7 17.2 16.7 16.8 17.3 17 17 17
21.6 21.8 21.8 22 22 22 22 22 21.4 21.4 21.4 21.2 21 20.5 20.6 20.6 21 21.6 21 20.7
20.5 20.8 21 21.1 20.9 20.4 20.2 20 20.3 20.2 20 20 19.8 19.3 19.1 19.2 19.7 20.2 20.2 19.8
22.8 22.4 22 22.4 22.8 22.8 23.4 22.8 22.4 22 22 22 22 21.4 21 21 21 20.5 20 19.5
21.4 21.7 21.7 22 21.7 21.7 22.2 21.6 21.9 21.5 21.1 21.1 21.1 21.1 21 21.6 22 22 21.4 21.2
15.6 15.9 16 16.2 16.2 16.2 16.5 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.6 16.6 16.6 16.9 16.9 16.9 16.8
42.4 43 43 43.7 43.5 43.2 42 43.2 43.2 43.2 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.8 44 45.3 46.6 46.8
41.5 41.8 41 41.2 41.5 41.5 41 40.6 40.8 40.7 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.8 40.8 41 40.5 40.5
35.8 35.8 36.5 37.1 36.4 36.7 36.7 36.7 36.7 36.6 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 37 37 37.8 38.9

21.5 20.9 20.4
20.6 20.6 20.6 20.7 21.1 21.7 22 22 22 22 22 22 20.8 20.5 20.5 21.1 21.5 22 22 22
21.6 21.8 21.6 21.7 21.5 21.5 21.3 21 21 21 21 20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.9 20.9 20.5 20.5
29 29.3 29.8 30.3 30.9 30.8 30.2 30.3 30.6 30.8 30.8 30.9 31 30.3 30 30.1 30.3 30.5 30.3 30.5

19.6 19.6 19.8 20 20 19.6 19.5 19.6 19.6 19.6 19.6 19.3 18.9 18.4 17.9 18 18.5 18.2 18.2 18
15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.5 15.3 15 15 14.7 14.7 14.7 14.9 14.9 14.9 15.3 14.9 15.1

TMS
TRI

LAF
REE
SAM
SGH

CAN
DPC
GIL

HAP

Cổ phiếu

VN-Index
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BTC

BPC
BT6

GMD

HAP
LAF

TRI

Cổ phiếu

VN-Index

REE
SAM
SGH
TMS
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BTC
CAN
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GIL
HAP
LAF
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SAM
SGH
TMS
TRI

Cổ phiếu

VN-Index

BBC
BPC

LAF

BT6
BTC
CAN
DPC

TRI

AGF

SAV

REE
SAM

SGH
TMS

GIL
GMD
HAP

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BPC
BT6
BTC
CAN
DPC
GIL

GMD
HAP
LAF
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BPC

HAP
LAF

BT6
BTC
CAN
DPC
GIL

GMD

TMS
TRI

REE
SAM
SAV
SGH

Cổ phiếu

VN-Index
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BT6
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CAN
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GMD
HAP
KHA

SAM
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LAF
REE

PHỤ LỤC 2 - 2
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



38 37.5 37.9 38.3 38.5 38.5 37.5 37 37 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.5 37.5 37.7 38 37.5 38
27 26.8 26.8 27.3 27.8 27.8 27.3 27.3 27.3 27.2 27 27 26.3 26.3 25.8 25.8 26.5 26.4 26.4 26.3

22 21.4 20.8 20.2 19.6 19.1 18.7 19.2 19.6 19.6

Ngày 22/08/02 23/08/02 26/08/02 27/08/02 28/08/02 29/08/02 30/08/02 03/09/02 04/09/02 05/09/02 06/09/02 09/09/02 10/09/02 11/09/02 12/09/02 13/09/02 16/09/02 17/09/02 18/09/02 19/09/02
Phiên 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

190.95 190.21 189.97 189.32 190.54 191.28 191.66 191.43 190.59 190.54 190.45 190.21 189.86 189.40 189.14 188.72 188.66 186.87 185.00 184.69
28.8 28.7 28.7 28.5 28.7 28.8 29 28.9 29 29 28.8 28.8 28.8 28.5 28.5 28.4 28.5 28.5 28 28.3
17 17 17.4 17 17 17.2 17.2 17.1 17 17 17 16.7 16.7 16.7 16.5 16.5 16.3 16 15.7 15.5
21 20.6 20.6 20.3 20.3 20.7 21 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.6 20.5 20.5 20.5

19.9 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.9 20 20 20 20 19.9 19.5 19.4 19.3 19.4 19.4 19.3 19.3 19.2
19 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3 18.2 18.2 18.2 18.7 19.2 19.2 19.2 19.7 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

21.2 21.2 21.2 21 21.5 21.5 21.5 21.5 21.2 21.2 21.2 21.2 21 20.4 20.4 20.2 20.4 20.4 20 20
16.4 16.4 16 16 16 16 16 16.4 16.1 16.2 16.2 16.2 16 16 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.1
46.8 46.8 46.8 46.8 47 47 47.5 47.6 47.5 47.3 47 46.8 46.7 46.1 46.1 46 47 47 46.5 46.5
40.5 40.5 40.3 40.3 40.5 40.5 40.3 40.3 40 40 40 40 39.9 39.8 39.8 39.8 39.7 38.8 38 38
39.2 38.2 38.2 37.5 37.4 37.4 38 38 38 38 38 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.2 37.2 37 36.8
21 21.5 21.5 21.5 21.5 21.6 21.9 22 22.3 22.3 22.3 22.5 22.9 23 23 23 23 23 23 23
22 21.8 22 22 22 22 22 22 21.4 21 21.6 22 22 22 21.4 21.4 21.4 21.7 21.9 21.9

20.4 20.3 20.3 20.3 20.5 20.5 20.4 20.5 20.4 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3 20.2 20.3 20.2 20.1 20
30.5 30.5 30.5 30.3 30.7 31.2 31.4 31 30.7 30.7 30.6 30.7 30.7 30.7 30.7 30.6 30.6 30.5 30.3 30.2
18.1 18 18 18 18.1 18.4 18.1 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18 18
15 15 14.8 14.7 14.7 14.7 14.9 14.9 15.1 15 15 15.1 15 15 15 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7

38.5 38.5 38.1 38.5 38.5 38 38.6 37.6 38.6 38.5 38.1 38.1 38 38 38 37.9 37.9 37.5 37.2 37
26 25.6 25.6 25.6 25.8 26 26.5 26.8 26.8 26.8 26.8 26.9 27 27 26.9 26.7 26 25.3 25.3 25.5
20 19.4 19 18.8 18.8 19 19 19.3 19.2 19.2 19.5 19.5 19.3 19.3 19.3 19.1 19.1 19.1 19 19

Ngày 20/09/02 23/09/02 24/09/02 25/09/02 26/09/02 27/09/02 30/09/02 01/10/02 02/10/02 03/10/02 04/10/02 07/10/02 08/10/02 09/10/02 10/10/02 11/10/02 14/10/02 15/10/02 16/10/02 17/10/02
Phiên 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

183.83 182.33 179.93 181.66 183.67 182.62 182.13 182.97 182.84 183.40 182.49 181.71 180.02 178.85 179.10 179.33 180.10 180.63 180.13 179.66
28.8 28.8 28.2 28.5 28.6 28.5 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28 27.8 28.4 28.1 28 28.1 28.2 28.1 28
15.2 15 15.4 15.7 16.1 16.1 16 16.1 16.1 16 16 16.1 16.1 16.1 15.9 16 16.1 16.2 16.1 16.2
20.5 20 20 20 20.5 20.5 19.9 20.1 20.1 19.8 19.3 18.8 18.3 17.8 17.9 18.1 18.4 18.8 19 19
18.9 18.4 17.9 18.4 18.9 18.5 18.4 18.2 18.1 18 17.9 17.9 17.4 17 17 17 17.2 17.4 17.5 17.5
19.2 19.2 19.5 20 20.5 21 21 21 21 21 20.4 20 20 20 20 19.5 19 18.5 18.5 18.5
19.9 19.7 19.2 19.2 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.2 17.7
16.1 16.1 16.1 15.7 16 15.6 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 15.7 15.7 15.7 15.5
46.5 46.5 46.1 46 46 46 46 46 45.6 45.9 45.9 46.4 45.4 45.1 45.1 45.1 45.1 45.5 45.5 45.6
37.8 37.8 37.6 37.7 38 38 38 38.5 38.2 38.2 38.2 38.2 37.8 38 38 38 38 38 37.9 37.9
36.6 36 36 36.5 36.5 36.5 36 36.3 36.3 37.2 37.4 37.4 36.5 36.5 36 36 36 36 36 36
23 23 23 23 23.1 23.4 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24 24.2 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.7

21.4 21.5 21 21.3 21 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 20.9 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.2 20.2 20 20
19.8 19.3 18.8 19.2 19.4 19.1 19.1 19.1 19.2 19.5 19.1 19.1 19 18.8 19 19 19 19 19 18.9
30.3 30.3 29.8 30 30.3 30.1 29.8 30.2 30.2 30.2 30.2 30 29.9 29.3 29.5 29.5 29.9 29.9 29.9 29.9
17.8 17.6 17.1 17.6 18 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.1 16.7 16.9 17.2 17.3 17.6 17.5 17.2
14.7 14.7 14.3 14.1 14.5 14.1 14.5 14.2 14.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.1 14.1 14.1 14 13.9
37 37 36.5 37.1 37.1 37.5 37.5 36.9 37.5 37.8 37.8 37.5 37 36.2 36.5 36.5 37 37 36.8 36.9

25.2 25 24.5 24.5 25.2 24.9 25 25 25.1 25 25 24.3 24 23.3 22.7 23.3 23.9 24.5 23.9 23.9
19 19 19 19 19.2 19.2 19.2 18.7 19.2 19.2 19.2 18.7 19 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Ngày 18/10/02 21/10/02 22/10/02 23/10/02 24/10/02 25/10/02 28/10/02 29/10/02 30/10/02 31/10/02 01/11/02 04/11/02 05/11/02 06/11/02 07/11/02 08/11/02 11/11/02 12/11/02 13/11/02 14/11/02
Phiên 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

178.64 178.66 179.39 179.10 178.94 178.81 178.80 177.92 177.61 177.61 177.35 176.57 175.02 174.84 174.62 174.88 175.19 175.27 175.63 175.42
28 27.8 27.7 27.7 27.6 27.7 28 28 28 28 28 28 27.8 28 27.4 27.6 27.9 27.9 27.6 27.6

16.1 16 16.1 16.1 16 16 16 15.9 15.8 15.7 15.5 15.5 15.4 15.2 15 14.9 15 15 15 14.9
19 19 19.3 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.9 19.4 19.4 19 19 19 19 19 19.4 19

17.3 17.3 17.4 17.5 17.4 17.3 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19 19 19 19 19 19 19.5 19.5 19.5 20 19.4 18.9 18.4 18
17.5 17.7 18 17.8 17.8 17.5 17.5 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17 16.9 16.9 17.1 17 16.8 17 16.7
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.7 15.3 15.3 14.9 15.3 15 14.7 15.1 15.4 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 14.8
45.5 45.5 45.5 46.6 46.6 46 45.3 46 46 46 45.2 45.2 43.9 43.9 43.9 43 43.2 43.3 43.3 43.5
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.1 37 37 37 36.8 35.8 36 35.8 36 36.1 36.1 36.1 36.2
36.6 36.6 36.6 36 35.7 35.6 35.6 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.6 35.3 35 35 35 35 35 34.8
23.7 23.7 23.6 23 23 23 23 23 23 22.9 23 23 23 22.9 22.7 22.7 22.9 23 23 23.2
20 20.6 21.2 21.8 21.9 22.2 22.2 22.3 22.2 22 22 21.9 21.8 21.8 21.8 22.4 22 22.6 22.6 22.4

18.7 18.7 18.9 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.8 18.7 18.8 18.9 19 19
29.9 29.9 30.1 30.1 30.2 30.4 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30 30 29.8 29.8 29.7 29.7 29.7 29.7 29.8
17.2 17.2 17.5 17.3 17 17.1 17.1 16.9 16.9 16.8 16.9 16.7 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.5 16.4 16.3
13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.6 13.6 13.6 13.4 13.3 13 13 13 13.2 13.2 13.5 13.6 13.8 14.1 13.8
36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.9 36.9 36.9 36.1 36 36 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
23.9 23.9 23.5 23.5 23.5 23.4 23.4 22.8 22.8 22.5 22.3 22.3 22.3 22.1 22 22.5 22.5 22.5 23 23
19.5 19.5 19.1 19.1 19.1 19.1 19.3 19.3 18.8 18.8 18.8 18.8 19.1 19.4 19.4 19.4 19 18.5 18.4 18

Ngày 15/11/02 18/11/02 19/11/02 20/11/02 21/11/02 22/11/02 25/11/02 26/11/02 27/11/02 28/11/02 29/11/02 02/12/02 03/12/02 04/12/02 05/12/02 06/12/02 09/12/02 10/12/02 11/12/02 12/12/02
Phiên 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

175.77 175.73 175.54 176.08 176.47 175.24 176.47 176.50 176.44 177.25 177.87 179.27 183.56 187.21 186.83 184.55 183.62 184.75 184.34 183.69
27.6 27.4 27.4 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.6 28 28.7 29 29 29 28.8 29 29 29
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.2 15.4 15.4 15.8 16.1 16.4 16.2 15.9 16.3 16.3 16.3
19 19 18.5 18.8 19.1 19.1 18.7 19 19 19 19 19.1 19.4 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.3

17.4 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.7 18.2 18.7 19.2 19.2 18.7 18.5 18.6 18.8 19
18 18 18 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.7 17.8 18.3 18.8 19.3 19.5 20 20 20 20

16.7 16.7 16.7 16.7 17 17.4 17.4 17.4 17.1 17.1 17.2 17.4 17.9 18.2 18.2 18.2 17.8 17.5 17.4 17.3
14.5 14.5 14.9 15.2 15 15 15 14.6 14.6 14.7 14.8 14.9 15.3 15.7 15.3 15.3 15.5 15.2 15.3 15.3
43.5 43.1 43.4 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 44 44.1 45.4 45.4 45 45 45 45 45 44.8
36.6 36.6 36.6 36.9 37 35.9 36.9 36.9 36.9 36.9 37.1 37.4 38.3 39 39 38 37.5 37.9 37.8 37.3
34.5 35 35 35 35 35.2 35.2 35 35 35.5 35.5 35.6 36.2 37 37 36.7 36.7 36.7 37 36.9
23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.5 23.5 23.5 23.4 23.4 23.6 23.7 24.4 25 25 24.3 24.5 25 25 24.7
22.4 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6 22.5 22.2 22.2 22.3 22.5 22.9 23.5 24.2 24.3 24 23.7 23.9 24.4 24.1
18.9 18.9 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19 19 19.1 19.6 20.1 20.2 20.1 20.1 20.2 20.2 20.2
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30.5 30.4 30.5 31 31.4 30.8 30.9 30.9 30.9 30.6 30.7

16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.6 16.7 16.8 16.8 17 17.3 17.8 18.3 18.3 17.9 18 18.3 18.1 18.3
13.8 13.4 13.6 13.6 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.5 13.6 13.9 14.3 14.7 14.3 14.7 14.3 14.3 14.3 14.5
35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.6 35.7 36.7 37.5 37.1 36.1 36.1 36.8 36.8 36.8
22.5 22.5 22.5 22.5 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5 22.5 22.7 23 23.6 24.3 24.3 23.6 23.9 23.9 23.4 23.4
17.9 17.7 17.7 17.7 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18 18 18.4 18.9 19 18.5 18 18 18 18

Ngày 13/12/02 16/12/02 17/12/02 18/12/02 19/12/02 20/12/02 23/12/02 24/12/02 25/12/02 26/12/02 27/12/02 30/12/02 31/12/02 02/01/03 03/01/03 06/01/03 07/01/03 08/01/03 09/01/03 10/01/03
Phiên 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

184.15 184.74 185.37 185.96 186.18 184.94 184.23 184.18 184.14 183.78 183.05 182.65 183.33 183.41 182.39 181.76 180.63 179.79 178.93 178.67
29.3 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.2 29.1 29.2 29.1 27.3 28 28 28 28 27.6 27.5 27.5 27.4 27.6
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 15.9 15.9 15.9 15.6 15.5 15.6 16 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6
19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.1 19.1 19.4 19.4 19.1 19.1 19.1 19.1 18.5 18.5 18.5 17.6 18.3 18.3
19 19 19.1 19.1 19.1 18.8 19 19 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.5

20.6 20.9 21.3 21.8 21.8 22 21.4 20.9 20.9 20.3 20.3 20.2 19.6 19 19 19 19.5 18.7 18.5 18.5
17.3 17.8 17.8 18 18 18 17.8 17.8 17.8 18 17.9 18 18.1 18 18.2 17.9 18.1 16.9 16.9 17
15.4 15.5 15.4 15.8 15.4 15.4 15.4 15.2 15.2 15.2 15 15.1 15 15.4 15.4 15 15.1 15.1 15.3 15.2
44.8 44.8 45 44.9 44.9 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44 43.1 43.1 43.2 43.2 43.2 43.5 44.9 44.9 44.5
37.6 37.6 37.6 37.8 38.1 38 38 38 38.1 38.2 38.3 38.1 39 39 38.3 38.3 38.3 38.3 38 38
36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 37 37 37 37 37 37 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 35 35.7 35.7

21.5 20.9 20.9 21.5 21.5 21.5 21 21 21.2 21.4 21.7 22.6 22.6 21 20.5 20.5
24.7 24.6 24.5 24.5 24.6 24.6 24 24 23.9 23.8 23.8 23.2 23.3 23.1 23.2 23.1 23 23 23 23
24 24 24 24.7 25 25 25 25 25 24.8 24.4 24.4 24.4 24 24 24 24 24 23.6 23.6

20.2 20.3 20.5 20.5 20.4 20 19.7 19.8 19.8 20 20 19.9 19.8 19.8 19.8 19.6 18.8 18.8 18.7 18.5
30.8 30.9 30.9 31.1 31 30.9 30.9 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.8 30.8 30.6 30.6
18.3 18.6 19 18.9 18.8 18.5 18.6 18.7 18.8 17 16.8 16.5 16.5 16.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4
14.7 14.9 15.1 14.5 14.3 14.3 14.2 14 14 14 14 14.2 14.1 14.5 14.1 14 14 14.2 14.2 14.2
36.2 36.2 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8 36.8 36.6 36.6 36.6 36.6 36.3 36.3 36.3 35.6 35.5 35.4 35.3 35.3
23.4 23.4 23.4 23.4 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.4 23.5 23.5 23.2 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 22.5 22.8
18 18 18 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.1 18.1 18.1

Ngày 13/01/03 14/01/03 15/01/03 16/01/03 17/01/03 20/01/03 21/01/03 22/01/03 23/01/03 24/01/03 27/01/03 28/01/03 10/02/03 11/02/03 12/02/03 13/02/03 14/02/03 17/02/03 18/02/03 19/02/03
Phiên 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480

178.03 177.31 176.43 173.11 173.05 171.40 171.36 170.55 172.03 172.66 172.30 172.38 170.94 167.59 163.91 167.07 168.73 168.49 167.23 166.31
27.4 27.4 27.3 27.3 27.1 27.5 27.3 27.2 27.2 28 28.4 27 25.7 24.5 23.3 24.4 25.6 25.5 25.5 25.5
15.5 15.4 15.3 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15 14.7 15.2 15.1 14.9 15 14.7
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PHỤ LỤC 2 - 3
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



18.3 18.3 18.3 17.4 17.4 17.6 17.7 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.3
18.4 18.2 18.1 18.1 18.1 17.8 18 18 18 18.5 18.5 18.5 18.5 18 17.8 18.4 18.4 18.4 17 17.1
18.5 18.5 18.5 18.8 18.8 18.8 19 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 18.3 17.4 17.2 18 18.9 19.4 19.4 19.4
17 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 17 17 17

15.2 15 15 14.9 14.9 14.9 15.5 15.5 15 14.9 14.9 15 15.4 14.9 13.9 14 14 14 14 13.8
44.4 44.4 44.5 43.5 43.9 43 43 27.3 28.6 29.5 29.5 29.5 29.5 28.1 28.1 28.1 28.1 28 28.1 28.1
37.9 37.9 37.9 36 36 34.9 34.9 34.9 35.5 35 35 35.4 35.4 35 34.8 34.8 35 34.8 34.9 34.8
35 35 35 35 34.5 35 35.4 35.4 35.4 36 36 36 36 36 34.2 34.2 34.2 34.4 34.4 34.3

20.7 20.5 20.5 20 20.2 20.2 20.2 19.8 19.8 20.4 20.4 20.4 19.8 19.6 19.6 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5
23 23 21.9 22.9 22.9 23 23 23 23 23 23 23 23 22.5 21.5 22.5 22.5 22.9 22.9 23

24.7 24 24 22.9 23 23 23 23 23 23.9 24 24 22.9 22.9 22.9 24 23.2 24 24 24
18.3 18.3 18 17.9 17.9 17.8 17.7 17.5 17.8 17.9 17.6 17.6 17 16.2 15.6 16.3 16.5 16.5 16.1 16
30.5 30.3 30.1 30.1 30.1 30 30 29.9 29.9 29.7 29.6 29.6 29.6 29.5 28.3 29 29.7 29.7 29.5 29.1
16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.1 16.1 16.3 16.5 16.7 16.7 17 16.5 16.1 16.5 16.5 16.7 16.6 16.5
14.2 14 14.3 14.3 14.2 14.1 14 14 14 14 14.1 14.1 14.6 14.6 14 14 14 14 14 14
35.4 34.9 34.9 34.9 34.9 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 32.9 32.2 32.2 33.8 33.8 33.8 33.8
22.8 22.5 22.5 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 22 22 22 22 22.4 22.4 23 23 22 22 21.7
18.1 18.1 18 18 18 18 18 17 17 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17 17.8 18.1 18.1

21 20.9 21 21 20.6 21

Ngày 20/02/03 21/02/03 24/02/03 25/02/03 26/02/03 27/02/03 28/02/03 03/03/03 04/03/03 05/03/03 06/03/03 07/03/03 10/03/03 11/03/03 12/03/03 13/03/03 14/03/03 17/03/03 18/03/03 19/03/03
Phiên 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

165.99 164.62 165.48 165.29 164.71 164.69 164.61 165.58 164.91 164.34 164.28 164.02 163.57 162.86 162.11 161.63 161.30 160.70 157.83 157.95
24.9 24.9 24.9 24.8 24.9 24.9 25.3 26.5 26.5 25.6 25.6 26 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
14.7 14.7 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.4 14.4 14 14 13.8 14.1 14.1 14.1 14 13.9 13.9 13.9 13.9
17.3 17.2 17.2 17.2 17 17 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.3 16.3 16.3 15.7 15.8 15.7 15.5 15.2 15.2
17 16.8 16.8 17.1 17 17 16.9 17 17 16.9 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6 16.5 16.4 16.4 16 16

19.4 20.3 20.3 20.3 21 20.9 20.9 21.9 20.9 19.9 19.2 18.5 18.5 19.2 18.3 17.7 17.5 17.5 18.3 19.1
17 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.5 16.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.1 16.1 16.1 16.1 16 15.5 15

13.8 14 14 13.6 13.6 13.6 13.3 13.5 13.5 13.5 13.5 13.7 13.5 13.7 13.7 13.7 13.5 13.4 13.2 12.8
28.1 28.1 28.1 28 28 27.9 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 28.8 28 27.5 27.5 27.2 27.2 27.2 26.6 27.7
35 34.8 34.8 34.5 34.8 34.8 34.5 34.5 34.5 34.5 34.7 34.5 34.5 34.2 34.2 34.2 34.2 34 33 33.8

34.2 33 33 33 31.8 31.8 31.2 32.7 31.5 32 32.9 32.8 32.8 32.5 32 32 31.5 31 31 31
19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 20.1 20.1 20.1 19.4 19.4 19.4 19.7 19.7 19.6 19.7 19.7 19.7 19.6 19.3
23 23 23.2 23.2 23.2 23.2 22.6 23.2 22.7 22.5 22 22 22 21.7 21.5 21.5 21.5 21 21 21
24 24 24 24 24 23.9 23.9 23.9 23.2 23 23 23 22.5 22.5 22 22.5 22.5 22.5 21.5 21.5

15.8 15.6 16.2 16.2 15.9 16 16 16 16 15.9 15.8 15.8 15.8 15.7 15.6 15.5 15.5 15.5 15.2 15
29 28.6 28.6 28.8 28.6 28.6 28.9 29 29 29 19.4 19.3 19.3 19.3 19.3 19.2 19.1 19 18.9 18.5

16.5 16.4 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.3 16.3
14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14 14 14 13.8 13.8 13.8 13.5 13.7 13.7 14 14 13.3 13.3
33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33 33 32.1 32 31.1 31.1 31.1 31.1 31 31
21.9 21.7 21.7 21.7 21.7 21.3 22 22 21.2 22 21.9 21.9 21.3 21.5 21.5 21.1 21 21 20.2 20.2
18.1 18.1 18.1 18.1 17.2 17.7 18 18 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17 17 17 17 16.3 16.3
21 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.3 20.3 20 19.2

Ngày 20/03/03 21/03/03 24/03/03 25/03/03 26/03/03 27/03/03 28/03/03 31/03/03 01/04/03 02/04/03 03/04/03 04/04/03 07/04/03 08/04/03 09/04/03 10/04/03 11/04/03 14/04/03 15/04/03 16/04/03
Phiên 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

156.14 155.24 153.94 153.07 152.36 151.96 150.53 145.41 139.64 144.93 149.18 150.22 149.39 147.14 146.49 147.66 149.27 149.02 148.69 148.78
25.8 25.8 25.1 25.3 25.4 25.3 25 24.1 24.3 25.3 25.8 25.8 25.8 25.6 25.1 25.1 25.4 25.4 25.4 25.4
13.8 13.6 13.5 13.4 13.1 12.7 12.7 12.1 11.5 12 12.4 12.8 12.5 12.5 12.2 12.1 12.6 12.6 12.3 12.1
15.3 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15 15 14.4 15.1 15.7 15.7 15.7 15.6 15.5 15.5 16.1 16.1 16.1 16.1
16 16 15.8 15.5 15.5 15.4 15.5 15.1 14.8 15.5 15.7 15.8 15.8 15.3 15.5 15.5 15.8 15.8 15.6 15.8

19.1 19.8 19.8 18.9 18.9 18 18.9 18 17.1 17 17.8 18.5 18 18 17.8 17.8 17.6 17.6 17.5 17.5
15.2 15.2 15.2 15.2 15 15 15 14.4 13.9 14.5 15.2 15.9 15.9 15.8 15.5 15.5 15.8 15.8 15.6 15.6
12.6 12.2 12.3 12.3 12.3 11.9 11.9 11.5 11 11.5 12 12.4 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.5 12 12
26.8 27 27 26.7 26.6 25.3 25.2 24.1 22.9 23.9 23.9 24 24 24 23.7 23.9 23.9 25 25 25
33.2 33 32.5 32.5 32.4 32.9 32.3 30.8 29.3 30.3 31.8 31.5 31.5 30.5 30.6 31 31.3 31.3 31.5 31.6
30.7 30.6 30 30.5 30.4 30 30 29 27.6 28 28.1 28.1 27.7 27.7 27.6 28 28 28 28 28
19.5 19.5 19.5 19.3 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3 18
21 21.1 21.4 21.5 21.5 21 21.4 21.4 20.5 21 21 21 21.5 21.5 21 20.5 21 21 21 21.4

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.8 21.8 21.5 21.1 21.1 20.2 20.2 20.4 20.7 20.7 20.4 20.1 20.1
14.6 14.2 14.2 13.9 13.8 13.8 13.4 12.8 12.2 12.8 12.8 13.2 13 12.6 12.6 12.8 13.1 13 12.8 12.8
18.5 18.6 18.6 18.6 18.5 18.4 18.4 18 17.1 17.9 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3 18.5 18.5 18.5 18.6 18.5
16.3 16.4 16.3 16.3 16.1 16 16 15.3 14.9 15.6 16 16.1 16.1 15.8 15.9 16 16.1 16 16 16
13.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 12.7 13.1 12.7 12.7 13.2 12.7 12.4 12.4
30 29.2 29.1 29.2 29.2 28.3 27.5 27 25.7 26.9 28.2 28.2 28.2 28.2 29 29 29 28 28.2 28.2

20.2 20 19.3 18.8 18.1 18.1 18.1 17.2 17 17.2 18 18.9 18.9 18.5 18.2 18.2 18.2 18.5 18.7 18.7
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16.3 16.4 15.6 16.3 16.8 16.8 16.8 17.6 16.8 16.8 16.8 16.2 16.2 17
19.5 19.6 18.9 18.4 19.3 19.3 19.3 19 18.2 19.1 20 20 19 19 19.6 20 19.8 19.8 19.5 19.3

Ngày 17/04/03 18/04/03 21/04/03 22/04/03 23/04/03 24/04/03 25/04/03 28/04/03 29/04/03 05/05/03 06/05/03 07/05/03 08/05/03 09/05/03 12/05/03 13/05/03 14/05/03 15/05/03 16/05/03 19/05/03
Phiên 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

150.67 152.17 151.97 151.96 152.58 152.98 152.96 152.75 152.54 152.21 153.29 154.82 155.92 156.57 157.89 158.54 157.40 155.67 155.80 154.18
25.4 26 26 26 26.1 26.3 26.3 26.3 26.2 26.4 26.5 26.7 27 27.5 28 28 28 27.7 27.7 27.5
12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.2 12.2 11.8 11.8 11.6 11.8 12 12 12 12.1 12 11.5 11.6 11.2 10.8
16.1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16.1 16.6 16.8 16.8 16.9 16.9 16.5 16.8 16.8 16.8
15.8 16 15.8 15.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 16 16.3 16.5 16.7 16.7 16.7 16.5 16.5 16.5 16.5
17.5 17.5 16.7 17.5 18 18 18 18 18 18 17.2 17.5 17.9 18 18.2 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16 16 16 16 16.4 16.6 16.9 16.7 16.5 16.5 16.5 16.2
12 12.1 12.1 12 12.1 12.2 12.2 12 12.3 12.3 12 12.2 12.2 12.3 12.4 12.3 12 12.4 12.4 12
25 25 25 25 25 25 24.7 24.9 25 25.8 25.5 25.7 25.9 26.2 26.2 26 25.8 25.8 25.3 25
32 33 33 33 33 33 32.8 33 32.9 32.8 33 33.2 33.5 33.5 33.9 34.4 34.4 33.5 33.8 33

28.3 28.3 28.2 28 28 28 28.2 29.6 28.5 28.5 29.1 29.6 30 30.4 30.2 30 30 29.9 29.9 29.5
18 18.9 18.9 19.2 19.2 19.2 19.2 19 18.7 18.7 19.6 19.6 19.5 19.7 19.7 19.5 19.5 18.8 19.7 19.7

21.5 22 22 21.6 22 22 22.5 22.5 22.1 21.5 22 22.4 22.4 21.9 22 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
20.2 20.8 20.8 21.4 22 22 22.9 22.5 22.5 22 22.6 22.9 23.5 23.5 23.3 23.3 23.3 23 22.5 22.4
13.4 13 12.9 12.9 13 13 13 13 12.9 12.8 12.9 13.1 13.2 13.1 13.2 13.1 13 12.9 12.9 12.9
18.7 18.8 18.9 18.9 19 19.3 19.3 19.2 19.2 19.3 19.5 19.5 19.5 19.6 19.8 20 19.8 19.7 19.7 19.6
16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16 16 15.9 15.9 16 16.2 16.2 16.4 16.4 16.4 16.1 16 16 16
12.5 13 13 12.9 12.9 12.7 13 12.6 12.9 12.5 12.5 12.5 12.8 12.9 13.5 13.5 12.9 12.9 12.9 12.9
28.2 29 29 29 29.2 29 29 29.1 29.1 29.1 29.2 29.3 30 31.5 31.5 31.5 31.5 30 30.1 29.8
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 19 19 18.1 18.8 18.5 18.5 19.2 18.7 18.7 18.7 19 19 19 19 19
16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.5 17.1 17.1 17.1 17.5 17.7 17.7 17.9 17.9 17.8 17.4 17 17
19.3 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.9 19.7 19.7 19.5 19.9 19.9 20 20.1 20.4 20.4 20.2 20.2 20.4 20.4

Ngày 20/05/03 21/05/03 22/05/03 23/05/03 26/05/03 27/05/03 28/05/03 29/05/03 30/05/03 02/06/03 03/06/03 04/06/03 05/06/03 06/06/03 09/06/03 10/06/03 11/06/03 12/06/03 13/06/03 16/06/03
Phiên 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

154.18 153.36 153.18 152.92 152.78 152.56 152.74 152.32 152.24 151.66 151.60 151.61 151.69 151.82 152.35 152.23 152.25 152.43 152.20 151.97
27 26.6 27 27 27 27.1 27.3 27.3 27.3 27.1 27.1 27 27.1 27.1 27.2 27.2 27.2 27.1 27.1 27

10.9 10.6 10.5 10.4 9.9 10.2 10.4 10.5 10.5 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.3
16.8 16.7 16.5 16.5 16.8 16.3 16.3 16 16 15.9 15.8 15.8 16.1 16 16.4 16.2 16.2 16.3 16.2 16.2
16.1 16.1 16.2 16 16 16 16.1 16 16 16 16 16 16 16.1 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
18 17.1 17.9 18.1 17.2 16.4 17 17 16.2 17 17.4 17.4 17 17.3 16.9 16.7 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16.1 16.2 16.1 16.1 16 16 16 16.1 16.1 16 16.1 16.1 16.1
12 11.9 11.8 11.8 11.6 11.7 11.5 11.7 11.5 11.5 11.4 11.9 11.9 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5 11.3 11.3

24.7 24.8 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.5 24.5 24.5 24.5 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.5
33.5 33.2 33.2 33.2 33.4 33.2 33.2 33 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 33 33 33 32.9 32.9 32.9
29.5 29.2 29 29.1 29 28.9 29.5 29.5 29.2 29 29 29 29 29.2 29 29 29 29.3 29.3 29
19.5 19.3 19.5 19.5 19 19 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.6 19.4 19.5 19.6 19.3 19.3
22.2 21.6 22 22 22.5 22.5 22 22 22 22 22 21.9 21.5 21.3 21.4 21.2 21.1 21.2 21.5 21.8
22.4 22.2 22.2 22 22.4 22.4 22.3 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.1 22 22.5
12.8 12.7 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 12.6 12.5 12.5 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6 12.6 12.5
19.6 19.6 19.5 19.4 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
16 16.2 16 16 16 16.1 16.1 16.2 16.1 16.1 16 16 16 16 16.1 16.1 16.2 16.3 16.3 16.4

12.9 12.9 12.8 12.4 12.4 12.4 12.4 12.6 12.6 12.6 13 12.5 12.5 12.7 12.9 12.9 12.9 12.9 13 12.9
29.8 30 29.2 29.1 29 29 29 28.8 29 28.6 28.7 29 28.9 28.9 29.7 29.7 29.7 29.7 29.2 29.1
18.8 19.2 18.4 18.8 18.7 18.6 18.4 18.4 18.6 18.6 18.8 18.8 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7
17.3 17.4 17.5 17.4 18 17.5 17.4 17.3 17.1 16.9 17.1 17.5 17.1 17.2 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.4
20.4 20.4 20.7 20.4 20.4 20.5 20.5 20.4 20.4 20.2 20.2 20.2 20.2 20 20.2 20 20 20 19.8 19.8

Ngày 17/06/03 18/06/03 19/06/03 20/06/03 23/06/03 24/06/03 25/06/03 26/06/03 27/06/03 30/06/03 01/07/03 02/07/03 03/07/03 04/07/03 07/07/03 08/07/03 09/07/03 10/07/03 11/07/03 14/07/03
Phiên 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

151.67 151.73 152.02 152.43 151.59 152.01 152.64 151.88 152.00 152.27 152.62 151.68 151.84 152.18 152.18 152.26 151.10 151.20 151.22 150.81
27 26.9 26.5 26.7 26.6 26.8 26.8 25.2 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.5 25.5 25.4 25.4 25.6 25.4

10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 10.1 10 10 9.9 9.8 9.7 9.7 10 9.7
16 16 16.2 16.3 16.3 16.4 16.4 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.6 15.6 15.5 15.5 15.5 15.6

16.2 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.2 16.3 16.3 16.2 16.3 16.9 16.9 16.2 16.2 16.2 16.2

BPC
BT6
BTC
CAN
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

TS4

SAV
SGH
TMS
TRI

KHA
LAF
REE
SAM

GIL
GMD
HAP
HAS

BT6
BTC
CAN
DPC

VN-Index
AGF
BBC
BPC

BPC
BT6
BTC
CAN

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BPC
BT6
BTC
CAN
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

BT6

VN-Index
AGF
BBC
BPC

TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

SAM
SAV
SGH
TMS

HAS
KHA
LAF
REE

DPC
GIL

GMD
HAP

BPC
BT6
BTC
CAN

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

PHỤ LỤC 2 - 4
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



17 16.7 16.9 16.9 16.9 16.7 16.7 17 17 16.7 16.7 16.8 16.7 16.5 16.8 16.7 16.7 16.9 16.6 16.1
16.1 16.1 16.4 16.5 16 16 16 16.1 16.1 16.2 16.2 16.2 16.1 16.2 16.2 16.2 16.1 16.2 16.4 15.6
11.1 11.1 11.1 10.8 10.9 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.8 10.8 10.7 10.3 10.6 10.6 10.6 10.5 10.6 10.6
24.3 25 24.5 25 24.5 24.7 24.7 24.5 24.7 24.7 24.6 24.6 24.6 24.5 24.5 24.4 24.4 24.3 24.3 24.5
32.9 33 33.3 33.3 33.1 33.3 33.5 33.2 33.3 33.6 33.8 33.2 33.4 33.5 33.5 33.5 33.2 33.2 33.1 33
29.1 29.1 29.1 29 28.9 29 29 29 28.9 29 29 29 29.1 29.1 29 28.9 28.8 28.8 28.7 28.8
19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.3 19.1 19.6 19.6 19.6 19.6 19 19.5 19.6 19.6 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2
21.3 21.1 21.3 21 21 21 21 20.9 20.8 20.8 20.6 20.6 20.2 20.3 20.3 20.3 20.1 20 19 19
22.5 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.2 22.2 22.3 22.3 22.4 22.2 22 22 22 21.8 22
12.4 12.4 12.4 12.4 12.2 12.3 12.4 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.3 12.3 12.3 12.3
19.4 19.3 19.3 19.5 19.5 19.5 19.6 19.7 19.7 19.7 19.8 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.6 19.7 19.7 19.7
16.4 16.4 16.1 16.4 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.3 16.4 16.3 16.3 16.4 16.6 16.5 16.5 16.5 16.4 16.5
12.9 12.9 12.9 12.8 12.7 12.5 13.1 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 13.2 13.6 13 13.4 13.4 13.3 13.1 13.4
29.1 28.9 29.3 29.3 29.5 29.4 29.3 28.4 29 28.5 28.6 28.6 28.7 28.6 28.6 28.6 28.6 28.5 28.3 28.3
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.9 18.4 18.8 18.7 18.7 18.7 18.5
17.3 17.9 17.5 17.5 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.4 17.5 17.5 18.2 18.2 18.2 17.6 17.7
19.9 19.9 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.2 20 20 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

Ngày 15/07/03 16/07/03 17/07/03 18/07/03 21/07/03 22/07/03 23/07/03 24/07/03 25/07/03 28/07/03 29/07/03 30/07/03 31/07/03 01/08/03 04/08/03 05/08/03 06/08/03 07/08/03 08/08/03 11/08/03
Phiên 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

150.59 150.68 150.27 150.34 149.93 149.20 149.63 149.87 149.29 148.80 148.02 147.27 146.32 144.89 143.89 143.43 142.66 142.12 140.96 141.66
25.4 25.4 25.2 25 25 25 24.9 24.1 24.1 23.5 23 23 23 23.2 23.2 23.2 23.2 23.3 23.2 23.2
9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 8.8 8.5 8.8 8.8 8.6 9 9 8.7 9

15.7 15.8 15.6 15.5 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.1 14.4 15 15.1 14.6 14.5 14.5
16.2 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3 16.1 16.1 16.1 16.1 16.3 16.1 16.2 16 16 15.6 15.3 15.2 15.3 15.2
16.3 16 16 16.3 16.1 16.1 16.1 16.3 16.7 16.7 16.7 16.5 16.5 16.3 16.2 16.5 16.1 16 16 16.5
16 16 16 15.8 15.6 15.4 14.8 15.5 15 15 14.3 13.8 13.8 13.3 13 12.9 12.5 12.3 11.7 12.2

10.9 10.6 10.8 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1 10 10 10 10 9.9 9.9
24.5 24.5 24.5 24.3 24 23.7 24 24 24 24 23.7 23.9 23.7 23 21.5 20.5 20 19.6 19.4 18.9
33 33 33 33 33 32.8 33.3 33.4 33.1 33.1 33.4 33.3 32.6 32.6 32.9 33 33 33.3 32.8 32.9

28.8 28.3 28.4 28.5 28.5 28.6 28.8 28.9 29 28.9 27.9 27.7 27.3 27 27 27 27 27 27 27
19.3 19.1 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.1 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4
18.4 18.4 18.2 18.4 18 17.9 17.7 17.1 17.1 17.5 17.5 17.2 17.2 16.9 16.5 16.5 16 15.7 16 16.3
22 22 22 22 22 22 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 20.9 20.9 20.3 20.3 20.2 20

12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12 11.9 11.8 11.8 11.2 11 10.9 10.7 10.3 10.3 10.4
19.6 19.6 19.6 19.7 19.6 19.4 19.5 19.6 19.5 19.5 19.4 19.2 19.4 19.3 19.1 19 19 19.2 19.1 19.2
16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.2 16.3 16.3 16.3 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.4 15.3 15.3 15.2
13.1 13.4 13.4 13.5 13 13.2 13.1 13.1 12.6 13.2 13.4 13.4 13.1 12.8 13.3 12.7 12.4 12.3 12.3 12.9
28 28.2 28.2 28.2 28.2 28.1 28 28.1 28.1 28 27.9 27.9 28 28 27.2 28 27.7 27.4 27.4 27.3

18.3 18.5 18.4 18.4 18.3 18.3 18.4 18.4 18.6 18.5 18.2 18.7 18.3 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.5
17.5 17.5 17.4 17.4 17.5 17.5 17.1 17.4 17.4 17 16.3 17.1 17.1 17.1 17.5 17 17 16.2 16.2 16.2
20.5 21.5 20.5 20.6 20.6 20.5 20 20.5 20.5 20.6 20.6 20.5 20.5 20.7 20.5 20.5 19.9 19.7 19.7 19.7

Ngày 12/08/03 13/08/03 14/08/03 15/08/03 18/08/03 19/08/03 20/08/03 21/08/03 22/08/03 25/08/03 26/08/03 27/08/03 28/08/03 29/08/03 03/09/03 04/09/03 05/09/03 08/09/03 09/09/03 10/09/03
Phiên 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620

141.90 141.89 142.73 142.90 143.00 142.87 142.25 142.46 142.10 142.26 142.24 142.68 142.10 142.71 142.11 142.05 141.80 141.51 141.73 141.50
23.2 23.2 23.2 23.3 23.3 23.5 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.4 23.5 24 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.7
8.6 8.6 9 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 9 9.2 9.5 9.5 9.3 9 9 8.8

14.8 14.9 14.9 15.1 14.9 15.1 15.1 15 15 15 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.5 15.5 15.5 15.4 15.6 15.4 15.4 15.4 15.2 15.4 15.2 15.1 15.1 15.2
16.5 16 16 16.3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16.2 16.2 16 16 16 16
12 12.2 12 12 12 12.5 12.5 12.5 12.1 12.5 12.5 12.3 12.1 12.5 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
9.9 9.9 9.9 9.9 10 10 10 9.8 9.8 10 10 10 10 9.9 9.8 10.2 10.2 9.8 10.1 9.8
19 19.6 19.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 20 20 20 20 19.7 19.9 19.4 19.9 19.6 19.6 19.5 19.6
33 33.1 33.3 33.2 33.2 33.1 33 33.1 33 33.3 33.3 33.3 33 33 33 33 33 32.9 32.9 32.9

26.8 26.8 26.9 26.8 26.8 26.8 26.8 28.1 27 27 27 26.8 26.8 26.2 25.8 25.6 25.6 25.2 25.8 26
19.3 19.4 19.4 19.3 19.5 19.3 19.3 19.3 19.3 19.1 19.3 19 18.9 19.4 19.4 19 18.9 18.9 19.3 19.3
16.2 16.2 17 17.2 17.2 17.4 17.1 17.4 17 17.2 17.2 17 17 17 17 16.9 16.9 17 16.9 16.9
20 19.9 19.6 19.9 20.2 20.3 20 19.8 19.8 19.8 20.1 20.1 19.8 20 19.8 19.9 19.7 19.5 19.6 19.3

10.5 10.8 10.9 11.1 11.2 11.1 10.8 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.8 10.8 10.7 10.7 10.6 10.7 10.8 10.8
19.2 18.5 18.7 18.6 18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.8 18.5 18.6 18.6 18.5 18.6 18.6 18.5 18.5
15.2 15.3 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
12.7 12.2 12.8 13 12.7 12.7 12.8 12.8 12.8 12.9 12.5 13 13 12.8 13 13 12.8 12.6 13.1 13.1
27.4 28 27.6 28 28 28 28 28 28 27.6 27.6 27.6 27.7 27.5 27.5 27.5 27.6 27.6 27.8 27.8
18.5 18.5 18.5 18.6 18.7 18.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 19.3 18.9 18.7 18.7 18.6 18.6 18.2
16.2 17 17 16.5 17 16.2 17 16.4 16.9 16.8 16.2 16.2 16.4 16.3 16.3 15.8 15.8 15.8 16 15.2
20.4 20.4 20.4 20 20 20.5 20.5 20.5 20.5 19.9 20.2 20.1 20.3 20.3 20 20 20.5 20.5 20 20

Ngày 11/09/03 12/09/03 15/09/03 16/09/03 17/09/03 18/09/03 19/09/03 22/09/03 23/09/03 24/09/03 25/09/03 26/09/03 29/09/03 30/09/03 01/10/03 02/10/03 03/10/03 06/10/03 07/10/03 08/10/03
Phiên 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

141.40 140.91 140.18 140.06 140.33 140.26 139.89 139.97 140.00 139.88 141.54 139.93 139.27 139.32 139.19 138.92 138.63 138.50 138.22 137.25
23.7 23.8 24 24 24 23.8 23.1 23.4 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 24 24 24 24.3 24.1 24.1 24.1
8.8 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.4 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8 7.8 7.8 7.9

14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.6 14.7 14.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 15.2
15.2 15 15 15 14.8 14.8 14.9 15 15 15 15 14.8 14.9 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16.5

12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.1 12.5
9.8 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.9 10 10.1 10.1 9.6 9.6 9.6 10 9.6 9.3 9.3 9.3 9.3

19.6 19.5 19.1 19 19 18.7 18.5 18.5 18.3 18.3 18.2 18 18 18.3 18 18 18 17.9 17.9 18
32.9 32.8 32.7 32.7 33 33 32.7 32.7 32.7 32.7 34 33.3 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 31.5
25.5 26 26 25.8 25.8 25.8 25.5 25.8 25.4 25.2 25.3 24.9 24.9 25 24.9 24.5 24.4 24.4 24.1 23.8
19.3 19 19 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19 19 19 18.9 19 19 19 19 19 19 19 18.9
16.9 16.9 17 16.9 16.9 16.9 17 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
19.7 19.2 18.7 18.7 18.5 18.2 18 18.5 18.5 18.3 18.3 18 17.8 17.4 17.4 17.3 17.2 16.9 17 17
10.8 10.7 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.6
18.5 18.5 18.4 18.4 18.3 18.4 18.4 18.3 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18 18.1 18.1 18.1
15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15 15 14.9
12.8 12.5 12.6 13 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5
27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.8 27.5 27.5 27.6 27.7 27.8 27.8 27.8 27.7 27.7 27.6 27.7 27.6 27.7
18 18 18 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5

15.8 15.9 15.2 15.7 15.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.7 15.7 15.7 15.2 14.8 14.8 14.8 14.8 15 15.1
20 20 19.7 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.2 19.5 19.3 19.8 20 20.2 20.2 19.8 19.8 19.8 19.8

Ngày 09/10/03 10/10/03 13/10/03 14/10/03 15/10/03 16/10/03 17/10/03 20/10/03 21/10/03 22/10/03 23/10/03 24/10/03 27/10/03 28/10/03 29/10/03 30/10/03 31/10/03 03/11/03 04/11/03 05/11/03
Phiên 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660

136.95 136.57 136.12 135.61 135.49 134.82 134.46 134.09 133.69 132.72 131.17 130.90 131.44 132.44 133.22 134.10 136.21 135.78 135.70 135.97
24.1 24 24.1 24.1 24.1 24.1 23.6 23.4 23.4 23.2 23.3 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 24.5 24.7 24.5 24.6
7.9 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.5 7.3 7.1 7 7.1 7.3 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

15.2 14.6 14.9 14.9 14.6 14.8 14.8 14.5 14.5 14.4 14.2 13.8 14.4 14.4 14.2 14.2 14.6 14.6 14.3 14.3
14.9 14.9 15 15 15 15 15 15 15 14.9 14.8 14.8 14.9 15 15 15.1 15.4 15.5 15.5 15.5
16.5 16 16 16 15.9 16 16 16 16 16 16 15.9 15.8 15.8 15.8 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5
12.4 12.4 12.1 12 12 11.8 11.8 11.8 12 11.8 11.6 11.4 11.9 11.9 12.2 12.3 12.2 12.3 12.6 12.3
9.3 9.3 9 8.9 8.5 8.4 8.3 7.9 7.6 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 7.6 7.6 7.8 8 8 8

18.9 18.3 18.3 18 18 18 18.5 18.5 17.9 17.8 17.8 17.7 17.3 17.5 17.5 17.7 18.1 18 18 18
31.5 31.5 31.5 31.3 31.3 31.3 31 31 31 31.1 31.1 31.3 31.3 31.6 31.3 31.6 32.3 31.6 31.6 31.7
23 23 22.5 23.5 23.5 23.5 23.8 23.6 23.2 23 23.2 23.4 23 23.5 23.9 24 24.1 24.3 24.3 25.4

19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 18.9 19.1 19.1 19.1 18.5 18.4 18.5 18.2 17.3 17.3 18.1 18.9 18.9 18.5 18.9
16.4 16.2 16.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 15.9 15.4 15.5 15.7 15.9 16.6 16.6 16.5 16.5 16.7 16.9
16.7 16.9 16.5 16.5 16.5 16.8 16.5 16.7 16.5 16.7 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.8 16.9 16.8 16.9 16.9

14.5 14.5 13.8
10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10 10.2 10.1 10.1 10 9.7 9.7 9.9 10 10.3 10.2 10.2 10.3 10.2 10.2
18 18 17.9 17.7 17.7 17.7 17.5 17.4 17.3 17 16.5 16.3 16.4 16.7 17 17.2 17.5 17.6 17.7 17.7

14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1 14 14.3 14.5 14.6 14.5 14.4 14.5
12.4 12.4 12.4 12.4 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6 11.6 11.5 11.5 11 10.9 11.4 11.5 11.6 11.9 11.9
27.4 27.5 27.3 27.2 27.1 26.8 26 26.7 26.7 26.7 26.3 26.3 26.1 26.1 26.2 26.5 27.1 27.3 27.3 27.6
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18 18 18 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.2 17.2 17.5 17.5 17.3 17.5
15.2 14.8 15 15 15 15.2 15.4 15.4 15.4 15 14.8 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.5 14.7 14.7 14.7
20.1 20.1 19.7 19.2 20 20.2 20.2 20.2 19.7 19.7 19.5 19.6 19.6 19.5 19.9 19.6 20 20 20.2 20.2

Ngày 06/11/03 07/11/03 10/11/03 11/11/03 12/11/03 13/11/03 14/11/03 17/11/03 18/11/03 19/11/03 20/11/03 21/11/03 24/11/03 25/11/03 26/11/03 27/11/03 28/11/03 01/12/03 02/12/03 03/12/03
Phiên 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

136.73 137.33 138.19 140.19 143.79 149.59 155.73 154.67 150.09 152.06 155.31 159.98 163.31 165.40 161.61 162.92 163.87 164.86 164.49 164.06
24.8 25 25.5 25.8 26.5 27.8 29.1 27.7 27.5 28 28.4 28.8 28.9 28.9 28.3 28.5 28.6 28.7 28.7 28.5
7.5 7.5 7.5 7.7 7.9 8.2 8.6 9 8.6 8.6 9 9.3 9.7 10 10 9.8 9.8 9.8 10 10

14.5 14.5 14.5 14.7 14.7 15.4 16.1 16.5 16.5 15.7 15.9 16.4 16.2 16.2 16.2 15.9 15.7 15.7 15.7 15.7
15.7 15.9 16.1 16.5 17.3 18 18.9 18 17.1 17.9 18.5 18.6 18.8 18.8 18.6 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6
15.5 15.5 15 15.2 15 15.2 15.3 15.5 15.5 15.5 15.4 15.5 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 16.4 16.4 16.4

BT6
BTC

VN-Index
AGF
BBC
BPC

TS4
VTC

PMS

Cổ phiếu

SAV
SGH
TMS
TRI

KHA
LAF

REE
SAM

GIL
GMD
HAP
HAS

BT6
BTC
CAN
DPC

VN-Index
AGF
BBC
BPC

TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

SAM
SAV
SGH
TMS

HAS
KHA
LAF
REE

DPC
GIL

GMD
HAP

BPC
BT6
BTC
CAN

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

TMS
TRI
TS4
VTC

REE
SAM
SAV
SGH

HAP
HAS
KHA
LAF

CAN
DPC
GIL

GMD

BBC
BPC
BT6
BTC

VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF

SGH
TMS
TRI
TS4

LAF
REE
SAM
SAV

GMD
HAP
HAS
KHA

BTC
CAN
DPC
GIL

AGF
BBC
BPC
BT6

TS4
VTC

Cổ phiếu

VN-Index

SAV
SGH
TMS
TRI

KHA
LAF
REE
SAM

GIL
GMD
HAP
HAS

BTC
CAN
DPC

PHỤ LỤC 2 - 5
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



12.4 12.4 12.4 12.4 13 13.6 14.2 14.9 14.9 14.2 14.9 15 15.4 15.3 15 15 15 15 14.9 14.5
8 8 7.8 7.8 7.8 8.1 8.5 8.9 8.5 8.4 8.8 9.2 9.6 10 10 10 10.3 10.5 10.3 10.2

18.3 18.3 18.6 18.8 19.4 20.3 21.3 20.3 19.3 20.2 21 22 22.5 22.9 21.8 22.4 22.7 23.2 23.3 23.3
32 32.1 32.3 32.7 33 33.9 35 34.8 34.5 34.7 34.9 36.5 37 37 37 37 36.9 36.9 36.8 36.8

25.6 25.7 25 26 26.5 27.8 29.1 28.3 26.9 26.5 27.8 28.5 29 29 27.6 27.9 28.6 28.1 28.2 28.2
19.1 19.2 19.1 19.5 19.8 20.7 21.7 22.5 21.4 20.9 21.2 21 21.5 21 20 20.9 20.9 20.6 20.9 21
16.9 16.9 17.7 17.7 17.7 18.5 18.5 18.4 17.5 17.5 18.1 18.4 18.4 18 18.3 18.1 18.4 18.3 18.3 18.3
16.9 16.8 16.7 17 17.8 18.6 19.5 18.6 17.7 17.7 18.4 18.5 19 19.5 18.6 18.4 18.4 18.6 18.6 18.6
13.2 12.6 12.6 12.6 13 13.6 14.1 14.8 14.1 13.6 14.1 14.5 14.5 14.7 14 14.3 14.4 14.4 14.3 14.5
10.3 10.3 10.4 10.7 11.2 11.7 12.2 12.8 12.3 12.5 13.1 13.7 14.3 15 14.3 14.5 15 15.4 15.2 15
17.7 18 18.1 18.3 19.1 20 21 20 19.1 20 20.2 20.7 21.3 21.7 20.8 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
14.5 14.6 14.8 14.9 15.2 15.9 16.6 15.8 15.3 16 16.2 16.4 16.6 16.5 16 16.3 16.3 16.6 16.7 16.7
12.3 12.3 12.3 12.7 13.3 13.9 14.5 15.2 14.5 14.5 15.2 15 15.1 15 14.8 14.8 15.1 15.1 15 15
27.7 27.8 27.9 28.2 28.5 29.8 31.2 31.2 29.7 31 31.2 31.5 32.5 34 33 33.5 32.3 33 32.5 33
17.5 17.5 17.5 17.5 17.7 18.5 19 19 18.5 18.5 18.8 18.9 18.9 18.9 18.1 18.5 19 19 18.5 18.5
14.7 14.8 14.8 15 15 15.7 16.4 16.4 15.6 15.5 15.8 16.5 17 16.5 16.5 17.1 17.1 17.2 17.3 16.5
20.2 20.5 20.9 21 21.6 22.6 23.7 24.8 23.6 22.5 23.5 24.6 25.8 26.9 26.9 27.4 27.7 28 29.4 29.4

Ngày 04/12/03 05/12/03 08/12/03 09/12/03 10/12/03 11/12/03 12/12/03 15/12/03 16/12/03 17/12/03 18/12/03 19/12/03 22/12/03 23/12/03 24/12/03 25/12/03 26/12/03 29/12/03 30/12/03 31/12/03
Phiên 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

163.60 162.47 161.01 161.85 161.74 161.84 162.14 163.61 166.14 168.74 168.69 167.93 167.11 166.47 166.42 166.48 166.03 165.57 166.06 166.94
28.5 28.5 28.5 28.5 28.9 29 28.6 28.6 28.8 29.2 29.2 29.2 29.2 29.1 29.1 28.9 28.7 29.2 29.2 29.3
10 10 10 9.8 10 10.2 10 10.3 10.5 11 11 11 10.8 10.8 10.8 11 10.9 10.9 11 11.1

15.7 15.5 15.5 15.5 15.4 15.7 15.5 15.4 15.9 16 16 15.9 15.8 15.7 16 16 15.9 15.3 15.2 15.3
18.4 18.4 18.2 18.2 18.2 18.3 18.3 18.6 18.7 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7 18.8
16.4 16.4 16.4 16.2 16.2 16.2 16.2 16.3 16.5 16.5 16.5 16.5 16.3 16.5 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
14.1 13.8 13.8 14.2 14.2 14.2 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14 13.8 14 14 14 13.9 14 14 14
10 10 10 10 10 10 10 10 10.3 10.3 10.5 10.3 10.2 10 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

23.4 23.5 23.6 23.5 23.7 23.7 24.2 24.2 25.3 25.3 25.3 25.1 23.9 23.7 23.4 23.2 23.2 23.1 23.4 23.3
36.7 36.7 36.6 36.5 36.4 36.3 36.3 36.5 36.7 37 37 37.2 37.2 37.2 37.3 37.2 37.3 37.3 37.3 37.5
28.5 28 28 27.5 28.2 28.2 28.2 28.8 28.9 29.4 29.7 29.5 28.4 28.4 28.6 28.8 28.6 26.4 26.9 26.7
21 21 21 20.6 20.8 20.8 20.8 20.9 21 21.2 21.2 21 21 21 21.4 21 20.8 21 21.2 21.5

18.2 18.2 18.2 18.3 18.1 18 18.1 18 18.1 18.3 18.3 17.9 17.8 17.5 16.7 16.2 16 16.2 16.2 16.2
18.5 18.2 18 18 18 18.2 18.1 18.5 18.7 18.9 18.6 18.6 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.2 17.8 17.8
14 14 14 14 14 14 14 14.2 14.6 15 15 14.5 14.5 14.4 14.2 14.2 14.3 14.4 14.4 14.6

14.9 14.7 14.3 14.7 14.8 14.7 14.7 15 15.4 15.9 15.6 15.6 15.7 15.6 15.6 15.7 15.7 15.6 15.7 15.9
21.1 20.9 20.6 20.9 20.5 20.7 20.8 21 21.5 21.7 22 21.6 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4
16.8 16.7 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6 17.1 17.5 17.9 17.9 17.6 17.6 16.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6
15 14.3 14 13.6 14.2 14.3 14.4 14.2 14.4 15 15 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

32.9 32.6 31.6 32.9 32.8 32 32.5 32.5 32.5 33 33 33 33 33 32.9 34 32.6 32 32.9 33
18.6 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4 19.3 19.1 19.2 19.5 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.4 19.1 19.5 20 20
16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 17.6 17.6 17.2 17 16.9 16.9 16.9 17 17
30.8 29.4 29.4 28.8 28.8 28.8 28.8 28.9 30.2 31.7 31.8 31.6 31.7 31.5 31 31.5 31 30.5 30.5 30.5

Ngày 05/01/04 06/01/04 07/01/04 08/01/04 09/01/04 12/01/04 13/01/04 14/01/04 15/01/04 16/01/04 27/01/04 28/01/04 29/01/04 30/01/04 02/02/04 03/02/04 04/02/04 05/02/04 06/02/04 09/02/04
Phiên 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

169.16 170.26 171.17 171.60 173.27 174.13 175.17 176.35 177.59 183.18 191.87 200.80 210.46 214.32 207.14 199.56 208.26 215.33 213.42 212.55
29.3 30 29.5 30 30 30.1 30 30 30.2 31.7 33.2 33.6 35.2 36.9 35.8 35.5 35.8 37.5 37.5 36.9
11.5 11.9 12.2 12.1 12.1 12.1 12.5 12.7 13 13.6 14.2 14.9 15.6 16.3 16.3 15.5 16.2 17 16.5 16.5
15.5 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 16 16.3 16.3 17 17.8 18.6 19.5 19.4 19.2 18.3 19.2 20.1 19.5 19
18.9 19.2 19.1 19.1 19.1 19.1 19.4 19.6 19.9 20.8 21.8 22.8 23.9 25 25 24.5 25 26.2 25.8 25.5
16 15.9 16 16.2 16.2 16 16 16.5 16.8 17 17.8 18.6 19.5 19.5 19.5 18.6 19.5 20.4 21 20

14.2 14.3 14.6 14.8 15 15 14.8 15 15.2 15.6 16.3 17.1 17.9 17.2 16.4 15.9 16.6 17.3 17 16.5
10.1 10.2 10.4 10.4 10.4 10.5 10.4 10.5 10.5 10.6 11.1 11.6 12.1 12.7 12.1 11.5 12 12.5 11.9 11.6
23.4 23.5 23.7 23.7 23.8 24 24.2 24.6 24.6 25.8 27 28.3 29.7 31.1 29.8 28.4 29.8 31 31 31
37.5 37.5 37.7 38 39 39 38.1 38.1 38.5 39 40.9 42.9 45 44.9 42.7 41 43 44 44 44
27 27.1 27.4 27.5 27.5 27.5 27.9 28.4 28.3 28.4 29.8 31.2 32.7 31.5 30.5 29 30.4 31 30.8 31

21.5 21.8 21.9 21.9 21.9 22.2 22.3 22.6 22.6 22.8 23.9 25 26.2 26.2 26.2 24.9 26.1 27.4 27 27
16.6 17 17.1 17.1 17.4 17.4 17.5 17.9 17.9 18 18.9 19.8 20.7 20.8 19.8 19 19.9 20.5 20.5 20.4
17.8 17.9 18.7 18.7 18.6 19 19 18.9 18.9 18.9 19.8 20.7 21.7 21.7 20.7 20 21 21.6 20.7 20.7
14.9 14.2 14.2 14.4 14.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.9 15.6 16.3 17.1 17.4 16.6 15.8 16.5 17 16.9 16.9
16.6 16.7 16.9 16.7 16.8 17.1 17.9 18.2 18.3 19.2 20.1 21.1 22.1 23 22.5 21.5 22.5 23 23 22.9
21.7 21.9 22 22 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 23.8 24.9 26.1 27.4 27.9 26.6 25.7 26.9 28 27.5 27.4
17 17.3 17.2 17.2 17.3 17.5 18 18.5 18.5 19.4 20.3 21.3 22.3 22.3 22.3 22 23.1 24.2 23.5 23.7

14.1 14.3 14.3 14.1 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4 14.4 15.1 15.8 16.2 16 15.5 14.8 15 15.7 15 15.1
33.1 33 33 32.9 33 32.9 32.9 32.9 32.9 33 34.6 36.3 38.1 40 38 36.5 38.3 40 40 40
20.6 21 21 21.5 22.3 22 22 21 21.2 21.4 22.4 23.5 24.6 25.8 25.8 24.8 25.7 26.6 26.6 26.6
17.2 17 17 17.6 17.6 17.5 18 18.2 17.7 18 18.9 19.8 20.7 19.7 18.8 18.9 19.8 20.5 19.6 19.5
30.5 30.5 30.5 30.5 31 31 31 31 31 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 37.4 36.1 37.9 39.7 39 39

Ngày 10/02/04 11/02/04 12/02/04 13/02/04 16/02/04 17/02/04 18/02/04 19/02/04 20/02/04 23/02/04 24/02/04 25/02/04 26/02/04 27/02/04 01/03/04 02/03/04 03/03/04 04/03/04 05/03/04 08/03/04
Phiên 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

213.00 212.81 213.76 217.10 218.22 219.06 221.99 227.67 235.30 246.35 255.00 255.11 250.64 260.60 271.45 273.43 269.86 265.03 267.53 264.81
36.9 36.9 37 37.5 37.9 37.9 38 38 38.5 40.4 42 39.9 38.5 39.5 41.4 41.4 39.4 39.2 39.2 39.2
16.4 16.3 16.4 17 17.5 17 17.5 18.1 19 19.9 20.8 21.6 21 22 23.1 23.5 23.5 22.4 22.5 21.5
19.9 19.5 19.4 19.5 20 19.8 20 21 22 23.1 24.1 23 21.9 22.9 24 24 22.8 22.7 23.5 22.4
25.5 25.8 25.8 27 27.3 27 27.7 29 30.4 31.9 33.4 34 34 35.7 37.4 39.2 38.4 37.2 37.2 37
20 20 19 18.1 17.2 17.2 16.5 16.5 17.3 18.1 19 19 18.5 18.5 18.5 18.6 17.7 17.7 17 17

16.5 16.5 16.8 17.4 17.1 17 17.3 17.5 17.8 18.6 19.5 19.3 18.4 19.3 20.1 20 19.8 19 18.5 18.5
11.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.6 11.7 11.7 11.8 12.3 12.3 12 11.7 12.2 12.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
31 31 31 31.5 32 33 33.3 34 35.7 37.4 39.1 38 36.1 37.8 39 38.5 38 37.9 38 37.5
44 43.7 44 44.1 44 45.9 45.4 46 47 49 49 49 48.8 50 51.5 51 51 51 51 51
31 31 31.5 31.9 32.5 32.2 32.5 33.4 35 36.7 38.5 40.2 40 41.8 43.8 43.9 41.8 41.8 41 40.5
27 27.2 27.6 27.8 28.8 28.5 29.3 30.5 32 33.6 35.2 35 33.4 35 36.5 36.5 35.1 36 35.2 35

20.5 20.5 21 21.6 22.4 22.4 23 24 25.2 26.4 27.7 27.4 26.6 27.9 29 28.3 27.9 27 26.7 26.7
20.7 21 21.3 21.6 21.6 21.6 22 22.6 23.7 24.8 26 24.7 23.5 24.6 25 25 24.5 24 23.7 23.6
16.4 16.3 16.5 16.5 16.5 16.1 16.3 16.5 16.8 17.6 18.2 17.4 16.8 17.4 18.2 17.8 17.9 17.4 17.4 17.5
22.9 22.9 22.2 22.5 22.4 22 22.7 23.1 24.2 25.4 26.6 27.5 27 28.2 29.6 29.8 29 27.7 28.5 28
27.6 27.6 28.4 29.1 29.1 29.1 29.8 31.1 31.8 33.3 34.9 35 34.5 36.2 38 39.6 39.6 39.3 40 39.2
24.3 24.5 25.5 26.7 27.7 27.5 28.5 29.9 31.3 32.8 34.4 34.4 34 35.7 37.4 37.4 37.6 37 37.2 37
14.8 14.7 14.9 14.9 14.8 14.2 14.7 14.5 14.9 15.6 16.3 15.5 15.2 15.8 16 15.8 15.2 15.2 15.5 15.5
39.3 39.8 39.8 39.8 40 39 39 40.4 42 44.1 46 44.2 43 45.1 47.3 49.6 49.6 47.2 49 49.5
26.6 26.6 26.6 27.5 27.4 27.4 27.9 28.4 29.7 31.1 32.6 32.6 32 33.5 35.1 34 32.6 31.2 31.7 32
19.4 19.5 19.5 19.5 20 19.6 19.8 19.8 20 21 22 21 20 21 22 21 21 21 21.5 20.5
39.5 39.5 40 40.2 42.2 41.6 42.5 44.6 46.6 48.9 51 49.8 49 49.5 49.4 47.5 47.5 47 47 47

Ngày 09/03/04 10/03/04 11/03/04 12/03/04 15/03/04 16/03/04 17/03/04 18/03/04 19/03/04 22/03/04 23/03/04 24/03/04 25/03/04 26/03/04 29/03/04 30/03/04 31/03/04 01/04/04 02/04/04 05/04/04
Phiên 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760

256.32 255.47 261.22 262.88 264.51 263.10 260.71 261.54 261.91 261.47 257.41 257.33 264.91 272.30 275.66 273.28 277.44 279.71 272.89 270.69
37.4 36 37.8 38.5 39 38 38 37.8 37.8 37.6 37.5 37 38.1 38.1 38.5 38.5 38 38.5 38.4 38.4
20.5 19.5 20.4 21.4 21 20 19 19 19 18.6 17.7 18.5 19.1 19.6 20 19.1 19.2 19.5 18.7 18.5

21.6 22.6 21.5 20.5 21 20.1 19.1 18.6 19.5 20 20 19 19 19.7 19.1 18.9
22 21 22 23 23.5 22.4 22.4 22.4 22.3 22.8 22.8 23 23 23 22 21.9 22 22.5 22 22

35.2 33.5 35 36 36 35.4 35 34.3 34.5 34.5 33.5 34.5 36.2 38 38.9 39 40.6 40 38 36.9
17 17 17 17.5 17.5 17 17 17.2 17 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.5 18 17.5 16.7 16.2 16.2
18 17.4 18.2 18 18 17.9 17.4 17 17 16.6 17 16.6 17.3 17.3 17 16.7 16.5 16.6 16.6 16.6

12.2 12 12.4 12 12 12 11.8 11.9 12 11.9 11.5 11.5 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 12 11.8 11.8
35.7 34 35.7 36 35 35 34.1 34.1 34.9 34.8 34 33.5 34 34.5 34.5 34.2 33.5 34 33.8 33.4
50.5 51.5 52 52 53.5 54 55 56 56 57 57 57 59.5 62 63 63 64.5 64 63 65
38.5 36.6 38.1 38.1 38 38 38 37.5 37.5 36.2 34.4 34.1 35.8 35.8 37.1 36 37.8 37.8 36.1 36
35 33.3 34.4 34.5 34.5 34.5 34 33.9 33.1 33.1 31.5 30.5 31 31 30.5 30.2 30.2 30.5 30.5 30.5

25.4 24.2 25.4 26 25.8 25.5 24.6 24.6 24.9 24 23.5 23.5 24 24.6 25 24.9 24.1 24.6 24.6 24.2
22.5 21.6 22 22.8 22.8 23 23 22.6 22.2 22 22 22 23 23 23 22.1 22.5 22.9 22.2 21.6
16.9 17.1 17.5 17.2 17 16.7 16.4 16 16.7 16.5 16.1 15.7 16.4 16.5 16.9 16.5 16.3 16.5 16.5 16.4
26.6 27.2 27.8 27.8 27.8 27.7 27 27.1 27 26.8 26 25.9 26.4 26.9 27 26.1 26 26.2 25.8 25.1
38 39.2 39.2 39.2 39.2 39 38.6 39.2 39.1 39.1 38.8 39.1 39.5 41 42 43 44.6 46 43.7 42

35.3 34 35.7 36 35.9 35 34.4 34.3 34.2 33.5 32.1 32.3 33.8 35.4 36.5 35.5 35.1 34.5 34 33.5
14.9 14.6 15.3 15.1 14.8 14.8 14.7 14.7 14.9 14.2 14.2 13.6 14 14.6 14.6 14 14 14 14 13.5
48.2 46.1 47.8 49 49 48.3 48.6 48.6 48.7 48.5 48 47.7 48.8 49.3 49.2 49.1 49 49 49.1 49
30.5 29 30.4 30.5 30.5 29.6 28.5 28.5 29.5 29.5 29 28.5 29.4 29.3 29.3 28.1 28.8 29.5 28.9 28.3
20 18.5 19.2 19 19.5 19 19 19 19 18.8 18.2 18.5 19.4 19.8 20 19.4 19.4 19.8 18.9 18.2
47 44.7 44.7 44.7 44.7 44 43.8 43 42.1 42.1 42.1 41 41 41 40.8 38.8 40 41 41 40

Ngày 06/04/04 07/04/04 08/04/04 09/04/04 12/04/04 13/04/04 14/04/04 15/04/04 16/04/04 19/04/04 20/04/04 21/04/04 22/04/04 23/04/04 26/04/04 27/04/04 28/04/04 29/04/04 04/05/04 05/05/04
Phiên 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

271.30 269.47 262.47 259.65 254.41 250.52 251.24 256.05 259.43 255.38 254.82 256.40 258.39 259.76 260.53 261.13 262.21 264.43 265.60 264.13
38.4 38.4 38.5 38.5 38.3 38 38 38.1 37.5 37.9 38.1 38.5 38.5 38.5 38.5 38.7 38.7 39 39.1 39
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PHỤ LỤC 2 - 6
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



18.6 18.6 18.1 18 17.7 17.4 17.4 17.9 18 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.4 17.6 17.4 17.5 17.6 17.4
19 19 19 18.7 18.6 18.3 18.2 18.1 18.1 17.2 16.9 17 16.8 16.3 16 16 16 16.1 16 16

22.5 23 22.4 22 22.2 22.2 22 22 21.8 21.6 22.2 22.2 22.2 22.5 22.1 22.5 22.1 22.1 22.5 22.4
37.5 37.5 36.3 36 34.5 33.3 33.3 34.9 35.9 34.5 34.3 34.5 34.6 34.5 34.5 34.5 34.6 35 35.5 35.5
16.9 17 17 17.1 17.1 17.4 17.4 17.4 16.6 17 17.1 17.1 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 17 17 17
16.6 16.8 16.8 16.6 16 15.8 15.7 15.7 16 16.3 16 16 16.5 16.2 17 17 17 17.1 17.6 17.2

38.5 38.3 38.2 36.3 34.7 36.4 36.4 36.3 35.6 35.5 35.5 36 36.2 35.7
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.5 11.5 11.5 11.4 11.5 11.5 11.5 11.4 11.4 10.9 10.9 10.9 10.9 10.8
33.3 33.5 33.5 33.5 33.2 33 33 34 34 33.5 34.3 34 33.9 33.8 34 34 34 34.3 34.5 34.5
63.5 63 60 59 57 56.5 56.5 57.5 60 60 59.5 59.5 61 62 63.5 63.5 64 65 65 64.5
36.6 36.1 36 35.6 35.5 34.6 35 36 36.4 35.2 35.2 35.6 36.5 36.4 36 36.1 36.4 36.4 36.5 36.5
30 31 30 30 28.5 27.5 27.8 28.4 28.6 29.4 28.6 28.6 28.6 28.9 28.9 28.9 28.9 29 29.3 29.3

24.7 24.7 24.6 24.2 23.9 23.4 23 24.1 24.3 23.7 24.2 24.2 24.5 24.6 24.9 25 25.4 25.8 26 25.8
22.6 22 22.1 21.9 21.5 21.4 21.6 21.8 21.8 21.8 21.8 21.5 21.8 21.8 21.9 22.1 22.2 22.3 21.8 22
16.4 16.4 16.7 16.3 16.2 16.1 16.1 16.6 16.6 16.3 16.4 16.3 16.5 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
25.5 25.4 25 25 24.7 24 24.1 24.6 24.8 24.1 24.5 24.5 24.3 24.6 24.4 24.6 24.8 24.9 25.1 24.8
42.5 41.5 40 39.3 38.5 38 38.4 39 39 38.5 38 38.5 38.5 38.6 38.5 38.7 38.7 38.8 39 39
34 34 33.5 33.1 32.5 31.8 32 33.6 33.5 32.5 32.5 32.7 32.7 33 33 33 33.1 33.9 34 33.7

13.5 13.8 13.5 13.5 13.3 13.3 13 13.4 13.7 13.2 13.2 13.3 13.5 13.5 13.3 13.6 13.5 13.3 13.4 13.4
49.2 49.6 49 48.5 48.5 47.1 47.1 49 48.5 48 48 48.2 48.5 49 48.5 48.5 48.9 49 49.6 49.2
28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.5 28.6 29 29.5 29 29.7 30.5 32 31 30.8 30.1 30.8 30.8 31 31
19 18.7 18 18.1 18.1 17.5 18.2 18.2 18.4 17.5 18 18.5 18.2 18.2 18 17.8 18 18 17.5 17.4

40.5 39.5 39.5 39.5 38.4 38.4 39 39.5 39.3 38.5 38.5 39.4 39.3 39.5 38.7 38.9 38.9 39 39.2 39.3

Ngày 06/05/04 07/05/04 10/05/04 11/05/04 12/05/04 13/05/04 14/05/04 17/05/04 18/05/04 19/05/04 20/05/04 21/05/04 24/05/04 25/05/04 26/05/04 27/05/04 28/05/04 31/05/04 01/06/04 02/06/04
Phiên 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

261.68 261.32 258.21 256.91 262.65 263.63 261.49 260.23 260.79 261.30 261.58 261.13 261.97 258.31 253.98 251.16 251.46 251.99 252.51 252.12
39 39 39 39 39 39.1 39.3 38.8 38.7 39 39.1 39 39.2 39.2 39 39 39 39 39 39
17 17 16.2 16.2 16.4 16.4 16 15.9 15.9 15.8 15.8 15.6 15.4 15.3 15.1 14.5 14.5 14.8 15.2 15

15.6 15.5 15.3 15 15.4 15.7 15.7 15.4 15.3 15.3 15.2 15.1 14.7 14 14 13.6 13.8 14.4 14.9 14.5
21.8 21.8 21.8 22.6 22 22 22 22 21.8 21.8 21.8 21.6 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6 21.6 21.5 21.8
35 34.6 34.4 34.2 34.9 35.1 35 34.9 34.9 34.9 35 34.7 34.8 34.5 34.5 34.1 34.5 34.1 34.3 34.5
17 17 17 16.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 15.7 15.5 15 15.7 15.6 15.7 15.7

16.9 17 17 16.9 17 16.9 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.6 16.4 16.3 15.8 15.8 15.9 15.9 16
35.5 35 35.4 35.4 35.5 35.5 35.2 35.2 35 35 35.1 35.2 35 35 35 35 34.5 34.5 34.5 34.5
10.9 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.3 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.3 10.4 10.3 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3
34.1 34.7 34.3 34 34 34 34 33.9 33.9 33.8 34 34 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 34
64 64 62 61.5 64 63.5 63.5 63 64 64 63.5 63.5 63.5 61 58 57 57 57 57 57

36.5 36.5 36 35.9 36.1 36.7 36.2 36.2 36.2 36.5 36.5 36.5 36.6 37 36.5 36.1 36 36.1 36.3 36.5
28.7 29.4 28.9 28.8 29.3 29.1 30.4 29.4 29.3 29.3 29.7 29.7 29.7 29.7 29.3 29.5 29.5 29.8 29.8 29.8
25 25 24.5 24.2 24.9 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.4 24.5 24.5 24.3 24.3 24.3 24.6

21.9 22.2 21.8 22 22 22 22 21.8 21.8 21.8 21.8 21.6 21.9 21.9 22 21.8 21.5 22 21.5 21.8
16.6 16.6 16.6 16.5 16.8 17 17 17 16.8 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 16.2 16.3 16.3 16.3 16.4
24.6 24.6 24.4 24.3 25.5 25.9 25.2 25.2 25.1 25.2 25.4 25.5 26 25.8 25.6 25.3 25.3 25.4 25.3 25.1
38.6 38.5 38.5 38.5 38.7 39.2 38.7 38.8 38.6 38.8 39 38.8 39 39 38.7 38.5 38.4 38.4 38.3 38.4
33.4 33.3 33 32.7 33.3 33.6 33.3 33 32.9 33.3 33.2 33.3 33.4 33.1 33.1 33 33 32.7 33.5 33
13.5 13.5 14 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5
49.2 49 49.5 48.2 49 49 48.7 49 49 49.4 49.9 49.2 49.4 49.4 49.4 49.3 50.5 51.5 52 51
30.8 30.5 25.5 25.3 25.4 25.5 25 24 24.5 24.1 24.6 24.5 24.4 24.3 24.2 24 24.1 24.1 24.4 24.4
17.4 17.6 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.5 17.7 17.5 17.6 17.3 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4
39.3 39.3 39.3 39.3 39.5 39.5 39 39 38.4 38.5 38.5 38.9 38.8 39 38.9 38.1 38.9 38.9 38.9 38.9

Ngày 03/06/04 04/06/04 07/06/04 08/06/04 09/06/04 10/06/04 11/06/04 14/06/04 15/06/04 16/06/04 17/06/04 18/06/04 21/06/04 22/06/04 23/06/04 24/06/04 25/06/04 28/06/04 29/06/04 30/06/04
Phiên 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

250.99 248.99 247.37 245.04 246.64 247.41 248.44 254.26 253.54 251.99 249.28 249.29 249.95 249.26 249.40 250.00 249.82 249.38 248.04 249.70
38.9 38.6 38.6 38 38.6 38.6 38.8 39.5 39 39 39 38.9 39 39 39 38.8 39 38.8 38.8 38.8
14.7 14.6 14.5 14.4 14.5 14.9 15.3 16 15.7 15.4 15.5 15.6 15.9 15.6 15.5 15.7 15.6 15.7 15.6 15.5
14.4 14.3 14.2 14.2 14.5 14.6 14.6 15.3 15.3 15 14.8 14.8 15.2 15 15 15.1 15 15 14.9 14.9
21.8 21.4 21.9 21.1 20.5 20.6 20.9 20.9 20.9 20.9 20.6 20.6 20.8 20.6 20.7 21 21 21 20.5 20.5
34.1 33.7 33.5 34 34 33.6 33.6 35 34.2 34 33.9 33.9 33.9 33.9 33.7 34 33.7 33.5 33.4 33
15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 16 16 16 16 16 16 16.4 16 16 16 16
16 15.9 15.8 15.9 16.3 16 15.9 15.9 15.9 16 15.8 15.8 15.8 15.8 16 15.9 15.8 15.7 15.7 15.8
34 33.5 33 32.5 33 33 33.2 34.1 34 33.6 33.2 33.2 32.8 32.6 32.7 33.3 33 32.7 32.7 32.7

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 10 10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2
33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.8 33.9 35.4 35.4 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
56.5 56 55.5 54.5 54.5 55 55 55.5 56.5 56.5 55 55 55 55 55 55 55 55 54.5 56
36.6 35.2 35.6 35 35 35.3 35.7 36.3 37 37 36.3 36.2 36.5 36.5 36.4 36.5 36.5 36.3 36.8 36.5
30 30 30 29.5 29.5 29.5 29.3 29.8 29 29.3 30 30 30 30 30 29.5 29.5 29.5 29.7 29.6

24.5 24.3 24.3 24 24 24 24 24.8 24.8 24.8 24.8 24.6 24.7 24.6 24.5 24.4 24.5 24.5 24.3 24.4
21.6 21.8 21.6 21 20.6 20.8 21.6 21.5 21.1 20.7 20.5 20.6 20.6 20.9 20.9 21 21.3 21.3 21.2 21.1
16.4 16.1 16.4 16.4 16.4 16.2 16.5 16.9 16.7 16.2 16.1 16.4 16.4 16.5 16.4 16.3 16.4 16.2 16.1 16.3
25.1 24.9 24.5 24.1 24.5 24.7 24.8 25.6 25.2 25 25 24.9 25.1 25 25.1 25.2 25.2 25.2 25.1 25
38.4 38.2 38.1 38.1 38.4 38.2 38.2 39.2 38.8 38.6 38.4 38.4 38.5 38.3 38.3 38.5 38.5 38.5 38.2 38.5
32.9 32.9 32.5 32.2 32.9 33 33 34.6 33.8 33.6 33.3 33.3 33.2 33 33 33 33 33 32.8 32.9
13.5 13.5 13.5 13.5 13.6 13.6 14.2 13.8 14 14 13.6 14 13.6 13.8 13.8 14 14 14 13.8 13.8
50.5 50 49.7 49.4 33.5 34 34.7 36.3 37 35.5 35 35 35 35 35.3 35.4 35.4 34.8 34.5 34.5
24.4 24.2 24.1 24 24 24 23.9 24.4 24.1 24 24 24.2 23.8 23.7 23.8 23.6 23.8 23.6 23.8 23.6
17.4 17.4 17.4 17.2 17.2 17.2 17 17.2 17.2 17.2 17.2 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
38.9 38.9 38 38.5 38.5 38.7 40.5 40.5 40.5 40.7 38.9 38.9 40 40 40.4 39.6 39.2 39.2 39.2 39.2

Ngày 01/07/04 02/07/04 05/07/04 06/07/04 07/07/04 08/07/04 09/07/04 12/07/04 13/07/04 14/07/04 15/07/04 16/07/04 19/07/04 20/07/04 21/07/04 22/07/04 23/07/04 26/07/04 27/07/04 28/07/04
Phiên 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

248.55 248.13 247.61 247.27 247.00 246.47 246.32 245.51 244.63 243.48 242.24 245.57 243.08 244.24 244.02 244.13 243.55 241.84 240.94 240.31
38.5 38.5 38.1 38.1 38 38 39 38.5 38.2 38 38 38.9 39 38.1 38.1 38.3 38.2 38.2 38 38
14.8 15.3 15.1 15.2 15 15 14.9 15 15 15.1 15 15 14.9 15 15.2 15.2 15 14.9 14.9 14.9
14.7 14.7 14.7 14.4 14.6 14.6 14.4 14.3 14 14.1 14 13.9 13.3 13.3 13.6 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8
20.5 20.2 20.2 20.3 20.3 20.8 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.2 20.3 20.1 20 19.5 20
32.9 32.9 32.9 32.9 32.5 32.5 32.4 32.5 32.5 31 31.5 31.5 31.5 31.4 31.4 31.6 31.6 31.6 31.6 30.7
16 16 16 16 16 16 16 16 15.2 15.8 15.8 16.5 15.7 15.5 15.1 15.1 15.1 15 15 15

15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.8 15.6 15.4 15.4 15 15 15 15 15 15.3 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
32.8 32.7 32.6 32.2 32 31.8 31.7 32.3 31.7 31.5 31 30.7 32.1 31 31 30.7 31 30.9 30.5 30.5
10.2 10.2 9.8 10.2 10 10 10 10 10 10.1 10 10.2 9.8 9.8 9.7 9.9 9.9 9.9 10 9.9
33.6 33.6 33.8 33.8 33.8 33.8 33.5 33.5 33.3 33.3 33.3 33.3 34 33.5 33.6 33.6 35.2 33.6 33.8 33.4
56 55.5 55.5 55.5 55.5 55 55 55 55 54.5 53.5 56 54 55.5 55 55 54.5 54 54 54.5

36.5 36.5 36.1 36.1 36.3 36.5 36.5 36.5 36.2 36.3 36.3 36.3 36.3 36.5 36.3 36.5 36.6 36.5 36.4 36.4
29.7 29.6 29.6 29.6 29.6 29.7 29.6 29.6 29.6 29.4 29.4 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.5 29.9 29.5 29.5
24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24 24 24 24 24.3 24.3 24.3 24.3 24.4 24.5 24.7 25 24.9 24.6 24.4
21.1 21 21 21 20.6 20.5 21.1 20.9 20.9 20.7 20.7 20.9 21 21.5 21.8 22 22.2 22.2 22 21.1
16.1 16.1 16.1 16 16 16 16 15.9 15.9 15.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8
24.8 24.9 24.8 24.9 25 25 25 24.5 24.4 24.4 24.5 24.5 24.3 24.2 24.2 24.3 24.1 23.8 23.5 23.1
38.2 38.3 38.3 38.2 38.1 38.2 38 38.1 38.1 38.1 38 38.1 38 38 38.1 38.1 38.1 38 38 37.9
32.8 32.7 32.7 32.2 32 32 32 32.4 32 31.8 31.8 31.9 31.9 32 32.2 31.2 32 31.7 31.5 31
13.8 13.8 13.5 13.5 13.8 13.7 14 13.6 13.6 13.8 13.6 14 14 14 14 14 14 13.6 13.8 13.7
34.5 34.1 34 33.9 33.9 33.9 33.5 33.1 32.1 32.5 32.3 32 32.4 32.9 33 33.1 33 32.4 32.3 32.1
23.6 23.5 23.4 23.4 23.5 23.6 23.4 23.4 23.4 23.3 23 23 23 23 23 23 23 22.8 22.8 22.8
17.5 17.5 17.4 17.4 17 17 17 16.3 16.3 17.1 16.9 17 17 17 16.4 16.4 16.4 17 17 16.9
39.4 39 39 38.7 38.7 36.8 38.6 38.1 38.5 38.1 38 39.4 39.4 39.4 39.4 39.1 37.5 37.5 36.5 38

Ngày 29/07/04 30/07/04 02/08/04 03/08/04 04/08/04 05/08/04 06/08/04 09/08/04 10/08/04 11/08/04 12/08/04 13/08/04 16/08/04 17/08/04 18/08/04 19/08/04 20/08/04 23/08/04 24/08/04 25/08/04
Phiên 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860

235.30 238.44 237.16 234.05 231.51 228.64 224.14 213.74 222.46 227.22 224.48 223.20 221.00 222.19 223.61 226.93 229.16 237.30 231.85 231.74
37.8 37.8 37.8 38 37 36.7 35.3 33.6 35 35 35 33.3 34.7 34.7 34.5 35.3 34.1 35.8 36 35.5
14.9 15 14.9 14.8 14.5 14.5 14.5 13.8 14.4 14.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.8 15.5 15.2 15.2
14 14.1 13.7 13.5 13.2 13.3 13.2 12.6 13.2 13 12.8 12.5 12.8 12.8 12.9 13 13.3 13.6 13.1 13.3
20 19.8 19.8 19.8 19.8 18.9 18.5 17.6 17.2 18 17.6 17.2 17.1 16.9 17.3 17.1 17.6 18 17.6 17.4

30.5 30.5 30.5 29 28 27.7 27.5 26.2 27.5 28.6 27.5 27 27 27 27.2 28 28.6 30 29.2 29.2
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.7 15.5 16 16.4 16 16 16 16 16

15.1 15.1 15.1 14.9 14.8 14.5 13.9 13.3 13.9 13.5 13.7 13.5 13.5 13.7 13.8 14.2 14.2 14.5 14 14
30 30 29.8 29.3 29 28.8 27.4 26.2 27.5 28.5 27.6 27.5 26.6 26.4 26.8 27.9 28.5 29.5 28.7 28.7
10 10 10 10 10 10 9.5 9.2 8.9 8.9 9 9.4 9.8 9.4 9.4 9.4 9.7 9.6 9.6 9.6

33.3 34 34 34 32.5 31.5 30 28.5 29 30 29.8 29.9 28.7 28.1 28.1 28.4 29.6 30 29.5 29.5
52 54 53.5 52.5 52.5 51.5 51 48.7 51 53.5 52.5 52.5 52 52 52 52 52 53.5 52.5 52.5

35.5 36 36.3 35.7 35 34.4 34.2 32.5 34.1 34.5 34.5 34 34 34 34.6 34.9 35.1 35.7 34.8 34.7
29.3 29.3 29 29 28.5 27.8 27.5 26.2 27 27.2 27 26.9 26.1 26 26.5 27.4 27.5 28 28.5 27.1
24.2 24.5 24.5 24 23.8 23.2 22.2 21.1 22.1 23 22.6 22.5 22 22.3 22.5 23 23 24.1 23.9 23.5
21.1 21.5 21.6 20.6 20 20.9 20 19 19.9 20.7 20.8 21.4 20.7 21.3 21 21.3 21 21.4 20.5 21
15.5 15.4 15.4 15.4 15 15 15 14.3 14.5 15 14.5 13.8 14 14 14.6 14.8 14.8 14.9 14.5 14.1
22.8 23.1 23 22.6 22.3 22 21.7 20.7 21.7 21.8 21.4 21.1 20.8 20.8 21.4 22 22.6 23.7 22.8 22.9
37.5 37.5 37.4 37.4 37.2 37 36 34.2 35.9 35.9 35.9 36.1 35.5 36.4 36.3 36.8 37 38.5 37.5 37.5

BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN

DPC
GIL

REE
SAM

GMD
HAP
HAS
KHA

TS4
VTC

DHA

Cổ phiếu

SAV
SGH
TMS
TRI

LAF
PMS

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
PMS
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
PMS
REE

TRI
TS4
VTC

SAM
SAV
SGH
TMS

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
PMS
REE
SAM
SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
PMS
REE
SAM

PHỤ LỤC 2 - 7
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



30.1 30.1 30 29.1 28.5 27.9 27.3 26 27.3 27.5 27.5 27 26.6 27 27.2 28 28.9 30.3 29.5 29.5
13.6 13.7 13.6 13.6 13 13 13.2 13 13 13 13 13.5 13.9 14 14 14.1 14.1 14.2 14.3 14.2
30.7 32 31 30.7 31 30.9 30 28.6 30 31.2 30.8 30.8 30.1 30.1 30.1 31 31.4 32.3 31.8 31.6
22.5 22.5 22.5 22.4 22.1 22 20.9 19.9 19.5 20 20 20 20 20.2 20.4 21.2 22 23 22 21.8
16.9 16.9 17.4 17.4 16.6 15.9 16.5 16.2 15.5 16.2 16.6 16.6 16 16 16 16.8 16.1 16.9 16.8 16.8
36.1 35.5 35.2 35.2 35.2 34.8 33.8 32.2 32 32 32 32 30.5 30.5 30.3 30.3 30.5 30.6 31.5 32.8

Ngày 26/08/04 27/08/04 30/08/04 31/08/04 01/09/04 06/09/04 07/09/04 08/09/04 09/09/04 10/09/04 13/09/04 14/09/04 15/09/04 16/09/04 17/09/04 20/09/04 21/09/04 22/09/04 23/09/04 24/09/04
Phiên 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880

232.71 233.91 232.48 232.38 231.51 231.01 230.82 229.98 230.20 231.13 231.42 231.60 231.97 231.94 231.25 230.85 231.12 230.33 230.18 230.58
36 36 36 36.5 36.5 35.9 35.8 35.8 35.8 36 36 36 35.8 36 35.9 35.9 35.9 36 35.7 35.7

15.3 15.5 15.3 15.3 15.1 15.1 15.2 15 15 15 15.3 15.5 15.5 15.4 15 15.1 15.1 15.3 15.3 15.3
13.6 13.6 13 12.8 12.8 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.7 12.7 12.7 12.7 12.6 12.7 12.5 12.5 12.4 12.4
17.5 17.3 17 16.9 17 16.7 16.8 16.9 16.8 16.9 16.8 16.9 17.1 17.1 17 17 17.1 17.1 17.1 17
29.2 29.2 29 29.7 29.6 29.6 29.6 29.4 29 29.7 29.5 29.5 29.9 30 30 29.8 29.8 29.5 29.5 29.5
16 16 16 16 15.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14.8 15 14.9 15 15 14.7
14 14.2 14.2 14.2 13.7 13.7 14.1 14 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 14 14 13.8 13.7 13.7 13.7

29.1 29 28.5 29 29 28.5 28.5 28.1 28.4 28.4 28.6 29 29.4 29 29 29.2 29.2 29 29 29
10 9.9 9.8 9.8 9.8 9.6 9.5 9.5 9.7 9.5 9.6 9.6 9.8 9.6 9.6 9.7 9.8 9.7 9.5 9.6

29.5 29.5 29.2 30 29.8 29 29.4 29.4 29.4 29.4 29.5 29.7 29.7 29.8 30 30 30 30 30.1 30.1
52 53 53 52.5 52.5 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52.5 52.5 53 52.5 52.5 53

34.8 34.9 34.7 34.8 34.8 34.6 34.6 34.5 34.6 34.6 34.6 34.8 34.9 35 34.8 35 34.5 34.5 34.5 34.6
27.1 27.8 27.8 27.7 27.6 27.1 27 27.2 27.9 27.7 27.5 27.6 27.6 27.7 27.7 27.6 27.5 27.5 27.5 27.5
23.6 23.6 23.6 23.6 23.2 23.1 23.2 23.2 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.3 23.3 23.4 23.3 23.4 23.3
20.6 20.6 20.3 21 21.2 21.2 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.8 20.9 20.9 20.9 21.2 20.9 20.9 20.9 20.8
14.7 14.7 14.5 14 14.1 14.2 14.4 14.2 14.3 14.2 14.7 14.4 14.2 14 14 14.4 14.4 14.2 14.2 14.1
23.3 23.3 23.2 23 22.9 22.8 22.6 22.4 22.5 22.8 22.9 22.8 22.8 22.9 22.9 22.6 22.7 22.7 22.7 22.7
37.8 37.5 37.5 37.5 37.3 37.3 37.2 37.2 37.2 37.2 37.1 37.2 37.2 37.2 37.2 37.1 37.1 37.1 37.2 37
29.7 29.7 29.5 29.5 29.4 29.3 29.2 28.9 28.6 29 29.1 29.2 29.5 29.5 29.4 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3

22.8 22.8 21.7 20.7 21.4
14.3 15 15 14.3 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.4 14.2 14 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9
31.6 32 31.3 32.5 32 31.7 31.7 31.3 31.5 31.6 32 31.7 31.9 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.6 31.6
21.8 22.5 21.8 21.9 21.8 21 21 20.6 21 21 21 21 21 21 21.3 21.2 21 21.1 21.1 21.4
16.3 16.5 16.5 16.4 16.4 16 16 16 16.1 16 16.1 16 16.4 16 16 16 16 16 16 16.1
32.9 32.5 31.5 31.8 31.8 32.7 33.5 33.5 33.5 33.8 33.8 33.8 33.7 33.6 33.6 33.6 32.1 32 32 32

Ngày 27/09/04 28/09/04 29/09/04 30/09/04 01/10/04 04/10/04 05/10/04 06/10/04 07/10/04 08/10/04 11/10/04 12/10/04 13/10/04 14/10/04 15/10/04 18/10/04 19/10/04 20/10/04 21/10/04 22/10/04
Phiên 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

230.86 231.91 232.67 233.19 232.57 232.60 233.01 233.27 233.35 232.54 230.75 230.89 231.48 231.81 232.16 233.60 235.69 235.97 234.30 232.85
36 36 36 36.4 36 36 36 36 36 36.1 36.3 36.1 36 36 36 36.2 36.2 36.2 36.1 36.1

15.4 15.6 15.8 16 15.9 15.8 15.8 15.9 15.9 15.7 15.7 15.9 16.1 16.5 16.6 16.9 17 16.9 16.5 16.3
12.4 12.2 12.2 12.3 12.3 12.1 12.1 12 11.9 11.7 11.3 11.3 11.1 11 11.3 11.7 11.8 11.6 11.3 11.3
17 17.2 17.3 17.9 17.4 17.4 17.4 17.5 17.2 17.2 16.8 16.9 16.9 16.9 17 17 17.4 16.9 16.9 16.9

29.9 30 30.5 31 31.5 31.5 31.5 32 32 32 31.4 31.4 31.5 31.5 31.8 31.9 32.2 32.2 31.8 31.7
14.6 15 14.9 14.8 15 14.6 14.5 15 15.4 15.3 14.9 15 15.2 15.2 15.5 15.7 15.7 15.7 15.7 15.2
13.7 13.7 14 14.1 14 14.2 14.2 14.2 13.8 13.9 14 13.9 13.9 14 14.2 14.2 14.1 14.2 14.1 14
29.4 29.5 29.5 30.1 29.8 29.6 29.6 29.7 29.6 29.6 29.4 29.2 29.5 29.6 29.6 30 30.5 30.6 30.5 30.5
9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.5 9.3 9.3 9.3 9.5

30.5 30.5 30.7 30.5 29.5 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30 30.4 30.1 30.1 30.1 30.5 30.8 31 31 30.5
52.5 53 53 52.5 53 53 53 52.5 53 53 52.5 53 53 53 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52
35.1 35.1 35.4 36 36.1 36.1 36.1 36.1 36 36 35.8 35.7 35.9 36 36.1 36.5 36.8 36.9 36.8 36.3
27.5 27.8 28.8 28.9 28.9 28.9 28.5 28.9 29 29 29 28.8 28.8 28.7 28.8 29 29.2 29.2 29.2 29.6
23.4 23.5 23.7 23.8 23.9 24.2 25.4 26 25.7 25.2 25.4 25.5 20.6 21.3 21.7 21.8 21.7 21.5 21.1 21.1
20.8 20.8 20.8 21 21 20.9 20.8 21.2 21 21 21 21.1 21.4 21.5 21.5 21.6 21.7 22 21.5 21.6
14.1 14.2 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.1 14 14 14 14 14.2 14.3 14.5 14.4 14.3 14.4
22.7 22.8 22.9 23 22.6 22.7 22.9 23 23 22.7 22.7 22.6 23 23.1 23.2 23.6 24.1 24.3 23.9 23.7
37.3 37.3 37.3 37.2 37.1 37.2 37.1 37.2 37.2 37.1 36.7 36.5 36.6 36.5 36.6 36.6 37 37 36.8 36.6
29.4 29.4 29.5 30.2 30.3 29.6 29.8 30 29.9 29.9 29.7 29.7 29.7 29.7 29.8 30 31 31.3 31 30.7
21.1 21 21 20.9 20.6 20.2 20.1 20 19.5 18.8 18.8 17.9 17.1 16.9 17.5 18 18.5 18.4 17.5 17.5
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.1 14.1 14.1 14.1 14 14 14 14 14 14 14 14.2 14.3 14.5
32 32.4 32.5 32.8 32.4 32 32.4 32.5 31.8 32 31.8 32 31.7 31.7 31.8 32 32.3 32.6 32.5 31.9

21.2 21.7 21.6 21.5 21.2 21.4 21.3 21.4 21.4 21.4 21.2 21.2 20.9 21 21 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
16 16 16 16 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16 16 16.1 16.1 16.2 16.1 16.1
32 31.7 32 32.2 32.2 32.2 32.2 32.4 32.7 32.5 32.5 32.2 32.2 32.2 32.2 32 32.2 32.2 32.2 32.5

Ngày 25/10/04 26/10/04 27/10/04 28/10/04 29/10/04 01/11/04 02/11/04 03/11/04 04/11/04 05/11/04 08/11/04 09/11/04 10/11/04 11/11/04 12/11/04 15/11/04 16/11/04 17/11/04 18/11/04 19/11/04
Phiên 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920

233.55 233.56 234.28 232.97 232.59 232.30 232.67 231.68 231.06 230.55 230.11 228.96 228.75 228.16 226.99 226.65 226.07 225.76 225.65 224.72
36.1 36 36 36 36 35.9 35.5 35.1 35.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34.5 34.6 34.9 35 35 34.5
16.5 16.8 16.8 16.6 16.7 16.7 16.7 16.6 16.8 16.7 16.6 16.5 16.7 16.7 16.5 16.5 16.6 16.6 16.7 16.6
11.4 11.5 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.6
16.9 17 17.1 17.1 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.8 16.9 16.9 16.9 16.8 16.8 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8
31.6 31.6 32 32 32.2 32.2 32.2 32 31.5 31.5 31.5 31.5 31.4 31.5 31.5 31.5 31.5 31.4 31.5 31.5
15.2 15.2 15 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 16.1 15.5 15.5 15.5 15.3 15 15 15 15 15 15.3 15.8
14.2 14.2 14.2 14.1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13.8 14 13.9
30.6 30.6 31 31 30.9 31 31 31 31 30.9 30.7 30.5 30.5 30.5 30.3 30.3 30.3 30.8 30.8 30.9
9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.3 9.4 9.3 9.5 9.3 9.3 9 9.1 9.1 9.1 9 9.4 9.4 9.2 9.2
31 31 30.5 31 30.6 31 31 31 31 31.4 32 31.9 31.5 31 30.5 30 30.5 30.3 30.5 30.5
52 51.5 51.5 50 50 50 50 49.6 49.2 48.7 48.1 47.9 47.9 47.7 47.6 47 46.5 46.4 46.2 46

36.3 36.3 36.2 36.5 36.5 36.4 36.5 36.6 37.1 37.7 38.3 37.8 37 37.1 36.6 37.1 37.1 37 37 37
30.4 29.9 29.6 29.6 29 28.4 28.4 28.4 28.5 29 29.1 29.2 28.9 28.8 28.3 28 28.2 28.5 28.5 28.4
21.3 21.7 21.9 22 21.9 21.8 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.7 21.7 21.4 20.9 21.3 21.3 21.4 21.3 21.4
22.1 23.2 24.3 25.5 26.7 28 29.3 28.6 28.4 28.2 28.4 28.2 28.2 28 27.9 27.9 28.1 28.2 28.2 28
14.5 14.6 14.8 14.8 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8
23.9 24.1 24.4 24.2 24.1 23.9 24.1 24 23.9 24 24.1 24 24.1 24 23.8 23.9 23.9 23.8 23.7 23.7
36.5 36.4 36.4 36.5 36.3 36.2 36.2 36.2 36.1 36.2 36.1 35.9 35.9 35.9 35.9 36 35.8 35.7 35.7 35.2
30.5 30.2 30.2 31 30.5 30.6 30.6 30.5 30.3 30.1 30.3 29.8 30 29.9 29.9 30 29.9 29.9 29.8 29.8
17.8 18.3 18.1 18.1 18.1 18.3 18.7 18.7 18.5 18.4 18.2 18.1 18.3 18.3 18.1 18 17.9 17.9 18 18.1
14.5 14.7 14.7 14.7 14.5 14.6 14.6 14.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3
32.5 32.5 32.5 32.5 32.6 32.5 32.2 32.1 32.5 32.3 32.3 32.4 32 32.1 31.9 31.8 31.8 31.8 32.4 32.2
21.2 21.1 20.9 21 21 21 21 21 20.9 20.9 20.9 20.9 20.7 20.5 20.3 20.2 20.1 20 20.1 20.4
16 16.4 16.6 16.5 16.2 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16 16.3 16.2 16.2 16.3 16.4

10.1 9.8 9.7 9.5 9.3 9.5 9.5 9.4 9.4 9.3
33 33.3 33.5 34.1 34.3 34.3 34.7 34.5 34.5 34.5 34.5 33.9 33 33 32.8 32.7 32.8 32.8 32.4 32.2

Ngày 22/11/04 23/11/04 24/11/04 25/11/04 26/11/04 29/11/04 30/11/04 01/12/04 02/12/04 03/12/04 06/12/04 07/12/04 08/12/04 09/12/04 10/12/04 13/12/04 14/12/04 15/12/04 16/12/04 17/12/04
Phiên 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

223.85 222.62 221.89 221.33 221.69 224.47 229.56 232.08 227.69 229.04 228.93 229.81 229.66 229.59 230.10 230.71 230.72 232.06 232.57 233.93

35 35 35 34.6 34.6 35.1 35.5 35.4 35.3 35.2 35.1 35.1 35.3 35 34.9 35.5 35 34.5 34.7 34.7
16.5 16.4 16.2 16.6 16.6 16.9 17.2 16.8 16.5 16.8 16.6 16.5 16.4 16.4 16.5 16.5 16.5 16.6 16.7 16.7
10.6 10.7 10.6 10.6 10.8 11 11.5 11.2 11 11 10.7 10.7 10.5 10.7 10.8 10.9 10.9 10.9 10.7 10.7
16.8 17.1 16.9 16.9 16.9 16.9 17.2 17.3 17.2 16.9 16.9 17.1 16.9 17.1 17.1 17.1 16.9 16.9 17 16.9
31.1 31.4 31.4 31.2 31.2 31.3 31.3 31.5 31.5 31.3 31.5 31.5 31.4 31.3 31.2 31.1 31.2 32 31.5 31.5
15.1 15 14.9 15 14.9 15 15 15 15 15 15 15 14.5 14.6 14.9 15 15 15 14.8 14.9
14 14.1 14.1 14 13.7 14 14.3 14.2 14.1 14.1 14.1 14.2 14 14.2 14.2 14.2 14 14.2 14.1 14.3

30.5 30.5 30.8 30.5 30.3 30.4 31 31 30.2 30.5 30.5 30.7 30.5 30.4 30.5 30.2 30.3 30.4 30.5 30.8
9 9 9 8.6 8.8 9 9.2 9.2 9.2 9 8.9 9.1 8.9 8.6 8.9 9 9 9 9.1 9

30.3 30.3 30.7 30.4 30.5 30.2 30.5 30.6 30.5 30.4 30.2 30.3 30.3 30.3 30.5 30.4 30.5 30.6 30.5 30.7
45.8 45.2 45 44.5 44.3 45 47.2 49.5 47.8 48.2 48.2 48.5 48.7 48.8 48.8 49 49.2 49.4 49.5 50
37.1 37.1 37.2 37.6 39 40.4 40.3 40 39.3 39.3 25 24.2 24.2 24.3 24.3 24 24 24 24 24
28.4 28.4 28.2 27.9 27.8 28 28.5 28.4 28.3 28.2 28.5 28 28 28 28.5 28.8 28.8 28.5 28.5 28.5
21.4 21.3 21.2 21.4 21.4 21.9 22.6 22.8 22.3 22.5 22.5 22.5 22.3 22.4 22.6 22.5 22.5 23 22.9 23
28.1 28.1 28 28 28 28.1 28.6 28.3 28.1 28.1 28.1 28.3 28.3 28.4 28.8 29.5 30.9 32.4 31.3 32.2

27 28.3 29.7
14.7 14.6 14.7 14.7 14.7 14.8 15.2 15.2 15 15 14.9 15 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.7
23.5 23.1 22.9 23 23.2 23.4 24 23.9 23.5 23.9 23.9 23.9 23.8 23.7 23.8 23.9 23.8 23.8 24 23.9
35.2 35.1 35 35 35.1 35.5 36 36.4 35.5 35.7 35.8 36.4 36.5 36.4 36.4 36.5 36.5 36.6 36.7 36.8
29.7 29.8 29.8 29.7 29.7 31.1 31 30.4 30 30.3 30 30.1 30 30 30 30.1 29.9 30.9 30.6 30.9
18.1 18.2 18.2 18.3 18.2 18.3 18.6 19 19 18.6 18.8 18.5 18.5 18.7 18.8 18.7 18.8 18.7 18.7 18.7
14.3 14.3 14.3 14.3 14 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.2 14.2 14.2 14.3 14.3 14.8 14.8 14.6
31.9 31.7 31.6 31.6 31.6 31.6 32 32.3 32 32.4 32 31.9 32 32 32 31.9 31.9 32 31.9 31.9
20.2 20 20 20 20.1 20.2 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.1 20 20 20.3 20.3 20.1 20.5 20.5 20.5
16.5 16.5 16.4 16.2 16.2 16.2 16.5 16.6 16.2 16.2 16.2 16.3 16.3 16.5 16.6 16.4 16.5 16.3 16.5 16.6
9.2 9.3 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.3 9.3 9.3 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
32.2 32.2 32 32.2 32.4 32.6 33 33 33 33 32.6 32.6 33 32.5 32.5 32.6 32.7 32.9 33 33.4

Ngày 20/12/04 21/12/04 22/12/04 23/12/04 24/12/04 27/12/04 28/12/04 29/12/04 30/12/04 31/12/04 04/01/05 05/01/05 06/01/05 07/01/05 10/01/05 11/01/05 12/01/05 13/01/05 14/01/05 17/01/05

TS4
VTC

SFC
SAV

SGH
TMS
TRI

LAF
PMS
REE
SAM

GMD
HAP
HAS
KHA

CAN
DHA
DPC
GIL

BBT
BPC
BT6
BTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

SAV
SGH
TMS
TRI
TS4
VTC

Cổ phiếu

VN-Index

VTC

TS4
VFMVF1

SFC
SGH
TMS
TRI

PMS
REE
SAM
SAV

HAS
KHA
LAF
NKD

DPC
GIL

GMD
HAP

BT6
BTC
CAN
DHA

AGF
BBC
BBT
BPC

SAV
SFC

VTC
VFMVF1

SGH
TMS
TRI
TS4

LAF
PMS
REE
SAM

GMD
HAP
HAS
KHA

CAN
DHA
DPC
GIL

BBT
BPC
BT6
BTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

TMS
TRI
TS4
VTC

SAM
SAV
SFC
SGH

KHA
LAF
PMS
REE

GIL
GMD
HAP
HAS

BTC
CAN
DHA
DPC

Cổ phiếu

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6

PHỤ LỤC 2 - 8
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



Phiên 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
234.32 233.59 235.45 236.90 240.24 239.89 239.49 237.56 237.51 239.29 237.23 236.72 235.53 235.38 233.97 234.72 234.83 234.47 235.85 236.07

34.7 34.9 35 35.2 35.7 35.9 36 35.5 35.4 35.5 35.5 35.3 35.3 35.3 34.7 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
16.7 16.6 16.7 16.7 16.9 17 16.9 16.7 16.7 16.8 16.8 16.7 16.5 16.6 16.4 16.5 16.5 16.6 16.7 16.9
10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.8 10.5 10.4 10 10 10.2 10.2 10.1 10.1 10 10.1 10.1
16.9 17 16.8 16.9 17 17 17 16.9 16.8 16.9 16.8 16.8 16.9 16.9 17 16.9 17 17 17 16.9
31.4 31.4 32 32 32 32 32 32 32 31.7 31.5 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 32 32 31.5
14.9 14.9 14.9 14.5 14.9 14.9 14.9 15 15 14.7 14.7 14.9 14.9 14.9 14.3 14.9 15 14.8 14.8 14.5
14.3 14.3 14.3 14.5 15 15.3 15.3 15 15 15 14.9 14.6 14.6 14.4 14.2 14.5 14.5 14.5 14.2 14.2
30.8 30.9 30.9 31 31.4 32.4 31.8 31.3 31.4 31.4 31 31 31 30.8 30.6 30.7 30.5 31 31 31
8.7 9 9 9 9 9 9 9.1 9 9 9 8.8 8.8 8.7 8.6 9 8.7 8.7 9 9
30.7 30.6 30.7 31.1 31.8 32.6 32.5 32.1 32 32 32 31.9 31.9 31.9 31.8 31.8 31.9 32 30.8 31.5
50.5 50.5 51 51.5 52.5 52 52 51.5 52 52.5 52 52 52 51.5 51 51 51 50.5 51.5 51.5
23.7 23.9 24.2 24.3 24.6 24.5 24.1 23.9 23.9 23.8 23.8 23.8 23.7 24 23.9 23.8 23.8 23.9 23.8 23.8
28.3 28 28.2 27.4 27.9 28 28 28 27.3 26.2 26.2 26.3 25.6 26.5 26 26.5 26.5 26 25.7 25.9
23.2 23 23.3 24.1 25.3 25.1 24.9 24.7 24.7 24.3 24.3 24.2 24.1 24.2 24.2 24.5 24.5 24.5 24.6 24.7
32.8 32.8 32.5 33 34.4 34.3 34.4 33 32.7 32.4 31.5 31.3 31.1 31.3 31.1 31.4 32 32.3 32 32
30 29.6 29.8 30.5 31.5 31.4 31.5 31 30.5 30.9 30.9 30.6 30.6 30.6 30.1 30.2 30.5 30.3 30.3 30.1

15.8 15.9 15.9 16.3 17.1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6 16.5 16.5 15 14.8 14.7 14.8 14.9 14.8 14.7 14.7
23.8 23.6 23.8 23.9 24.3 24.1 24.1 24 23.9 23.8 23.8 23.8 23.6 23.7 23.7 23.8 23.8 23.7 24.1 24.4
36.8 36.5 37 37 37 37 36.9 36.9 37 38 37.4 37.4 37.1 37.1 37 37 37.1 37 37 37
30.7 30.5 30.5 30.8 31 31.1 31.1 30.5 30 31.5 30.5 30.5 30 30 30.1 30 30 30 30 29.8
18.7 18.7 19.2 20.1 21.1 21.6 21.4 20.4 20 19.8 19 19.2 18.6 19.2 18.7 19.2 18.9 19 18.9 18.5
14.6 14.1 14.2 14.3 14.3 14.2 14.3 14.4 14.4 14.4 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 13.5 14.1 14.2 14.2
31.9 31.9 31.9 31.9 32 32.1 32.3 31.7 31.5 32.5 31.9 32 32 31.7 31.6 32 31.9 31.9 31.8 31.7
20.5 20.6 20.6 20.5 20.6 20.8 20.7 20.7 20.5 20.5 20.5 20.6 20.8 21 20.8 20.9 20.8 20.8 20.9 21
16.5 16.6 17 17 17.2 17.5 17.8 17.8 17.5 17.5 17.6 17.5 17.5 17.5 17.2 17.7 17.7 18 18 17.5
9.2 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.1 9.1 9 9.1 9 9 9.1 9.1 9 9
33.4 33.4 33.4 33.5 33.5 33.5 33 32.5 32.3 32 32 32 32.3 32.3 32 31.9 31.9 31.9 31.9 32

Ngày 18/01/05 19/01/05 20/01/05 21/01/05 24/01/05 25/01/05 26/01/05 27/01/05 28/01/05 31/01/05 01/02/05 02/02/05 03/02/05 04/02/05 14/02/05 15/02/05 16/02/05 17/02/05 18/02/05 21/02/05
Phiên 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

235.33 234.61 234.59 236.07 234.70 234.58 234.91 233.76 234.18 233.32 232.41 232.85 233.36 236.02 235.28 235.36 234.49 234.02 233.62 233.13

34.8 34.8 34.8 34.8 33.1 34.7 34.7 34.6 34 33.9 33.9 33.7 33.7 33.7 34.7 34 33.5 33.5 33.5 33.1
16.7 16.7 16.9 17 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 16.9 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.3 16.3 16.3 16.3 16.2
10 10 10 10 10.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1
17 17 17 17.1 16.9 17 17 16.9 16.9 16.8 16.8 17 16.9 16.9 17 17 16.9 17.1 17.1 16.9

31.2 31 31 31 30.8 30.8 30.8 30.8 31 30.1 30.6 31 31 31.5 31.5 31.5 31.5 31.2 30.8 31
14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8 15 14.6 14.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 15 15 15 15 15 15
14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.3 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14 14.2 14.3 14.2 14.4
30.8 30.7 30.8 31 31 30.7 30.8 31 31.2 31.3 31.5 31.5 31.9 32 32.2 32.2 32.3 31.9 31.5 31.5

9 9 8.6 9 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 9 8.9 8.9 9.1 9 8.9 8.9
31.1 31.5 31.5 31.4 32.4 32.4 32.3 33.9 34 33.8 33 33 33.5 33.5 33.5 33.3 33.2 33 33 32.5
51.5 51.5 51 52 51.5 51.5 51.5 51 51.5 51.5 51 51 51 52 51.5 52 51.5 51.5 51.5 51
23.8 23.7 23.8 23.8 23.7 23.6 23.7 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 23.8 23.8
25.9 26 26.2 26.5 26.5 26.2 26.2 26.1 26 26 25.1 26 25.8 26.2 26.2 26.2 26 26.2 25.9 26
24.7 24.6 24.6 24.9 25 25 24.7 24.8 24.6 24.6 24.4 24.4 24.6 24.6 24.6 24.4 24.5 24.5 24.5 24.5
31.9 31.8 31.8 31.8 31.8 31.7 31.6 32.3 32 31.9 31.5 31.6 31.9 32 31.8 31.6 31.6 31.5 31.4 31.6
30.1 30 30 30 30 30 30.2 30.5 30.7 30.5 30.4 30.2 30.3 30.5 30.7 30.3 30.3 30.2 30.2 30.3
14.7 14.5 14.4 14.3 14.2 14.3 14.5 14.5 14.5 14.3 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3 14.5
24.3 24 24.1 24.3 24.1 24 24.1 24 24 24 23.8 23.8 24 24 24.1 24.1 24 24 24 24.2
37.1 37 37.3 37.2 37.1 36.9 37 36.3 36.2 36 36 36.2 36 37 36.3 36.3 36.4 36.2 36.2 36.2
29.7 29.7 29.7 29.7 29.5 29.5 29.5 29.4 29.5 29.3 29.3 29.3 29.4 29.4 29.3 29.4 29.3 29.4 29.4 29.3
18.5 19 18.8 19 18.7 18.7 18.7 18.7 18.9 18.9 18.9 18.9 19 19 19 19 19 19 18.7 18.7
13.9 13.7 13.7 13.7 13.5 13.6 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.6 13.6
31.5 31.5 31.5 31.6 31.8 31.7 31.8 31.6 31.5 31.5 31.7 31.9 31.9 32 32 31.6 32.5 32 31.6 31.6
20.2 20.1 20 20 20 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.6 19.6 19.8 19.8 19.8 20 20 20 20 19.6
17.5 17.5 17.6 17.6 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 16.9 16.9 16.9 17.2 17.2 17.3 17.3 17 17 17.1 16.5
8.9 8.9 8.9 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6
32.1 31.6 31.6 31.9 32 31.8 31.8 31.8 32 32 32 31.7 32.4 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.6 32.9

Ngày 22/02/05 23/02/05 24/02/05 25/02/05 28/02/05 01/03/05 02/03/05 03/03/05 04/03/05 07/03/05 08/03/05 09/03/05 10/03/05 11/03/05 14/03/05 15/03/05 16/03/05 17/03/05 18/03/05 21/03/05
Phiên 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

233.03 234.15 234.38 235.14 235.10 235.81 236.41 237.62 237.78 238.11 237.55 237.19 236.81 237.01 236.67 237.96 238.47 237.87 238.39 241.86

33.1 33 33.2 32.7 33 33.1 33.1 33.2 33.2 33.5 33.5 33.2 33.1 33.1 33.3 33 33 33.3 33.3 34.8
16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.6 16.8 16.6 16.7 16.6
10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.1 10.1 10.1 10 10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10 10 10 10.1

16.9 16.9 16.9 17.1 17.1 17.1 16.9 17.1 16.9 16.9 17.4 17.3 16.4 16.4 16.4 16.3 16.4 16.4 16.3 16.4
31 31.2 31.5 31.4 31 30.9 31 31.4 31.5 31.5 31.3 31.4 30.9 31 31.3 31.3 31.4 31.3 31 31.5
15 15 14.3 15 15 14.6 14.6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14.3 13.6 13.8 14.4

14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.6 14.6 14.8 15 15.2 15.1 15.1 15 15 15 15 15 15 15 15
31.4 31.5 31.6 31.7 31.7 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 32 32 31.9 31.8 32 32.2 31.8 32.2 32.1 32.4
8.9 8.9 8.9 9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 9.2 9.6
32.5 33 33 32.5 32.5 32.7 33 33.5 33.4 33 33.1 33.1 32 33.1 33.1 33 33.3 33.2 33 33
51 51.5 51.5 52 52 52 52 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52 52.5 52.5 52 52.5 54.5

23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24 24 24.3 24.3 24.6 24.6 23.6 23.5 23.5 23.5 23.5 23.6 23.6 23.6 23.6
26 26 26 26 25.8 25.9 26 26.4 26.1 25.8 26 26.2 26 26.2 26.1 26 26.2 26.3 26.3 26.4

24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.8 25.5 25.7 25.5 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.5 25.7 26 25.8 25.9
31.6 31.9 32 32 32 32.2 32.6 32.8 33.3 34.5 34 33.6 33.5 33.7 33.9 34 34 34 34 32.3

19
30.3 30.3 30.5 30.5 30.5 30.6 30.6 30.7 31 31.1 31 30.7 30.8 30.8 30.6 30.8 31 31.3 31.4 31.4
14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3 14.3 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3 14.2 14.3 14.2 14.2
24.1 24.1 23.5 23.6 23.5 23.5 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.7 23.6 23.6 23.8 23.9 23.8 23.8 24
36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.8 36.9 36.9 36.9 36.9 36.6 36.5 36.5 36.6 36.6 36.8 36.9 36.7 36.8 37.4
29.3 29.3 29.3 29.3 29.4 29.4 29.5 29.5 29.6 29.7 29.6 29.6 29.6 29.6 29.5 29.5 29.5 29.6 29.6 29.6
18.7 18.8 18.7 18.7 18.7 19 18.8 18.8 18.9 19 19 19 19 19 19.2 19.1 19.2 19.2 19.2 19
13.5 13.4 13.4 13.4 13.3 13.5 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.5 13.5 13.5 13.6 13.6 13.7 13.8

30.8 32 32.5 32.4 32.5 31.8 31.8 31.8 32 32 32.5 32.8 32.8 33 33
31.6 32 31.7 31.7 31.7 32 32 32.1 32.3 32.6 32.6 32.7 33.1 33.2 33.3 33.5 33.7 33.8 33.7 33.8
19.6 20 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.7 19.8 19.7 19.7 19.9 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.6 19.6
17.1 17.4 16.7 17.4 17 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.8 18 18 17.4 17.5 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8
8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 9 9.1 9.1 9 8.9 8.9 9 9 9 9 9.1 9 9
32.6 33 32.6 32.9 33.5 35 32.7 32.8 33 33 33.2 33.4 33.5 33.7 33.7 33.7 33.7 34 34 34

Ngày 22/03/05 23/03/05 24/03/05 25/03/05 28/03/05 29/03/05 30/03/05 31/03/05 01/04/05 04/04/05 05/04/05 06/04/05 07/04/05 08/04/05 11/04/05 12/04/05 13/04/05 14/04/05 15/04/05 18/04/05
Phiên 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

241.54 244.24 250.64 248.43 244.84 244.22 245.17 246.51 245.55 245.68 245.56 244.98 245.21 245.88 246.13 248.08 246.25 245.95 246.83 245.44

34.7 34.5 34.6 34 34.1 34 33.9 34 33.6 33.5 33.5 33.5 34 35 34.6 34.5 34.9 34.9 34.7 34.2
16.5 16.7 16.8 16.6 16.4 16.6 16.7 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3 16.2 16.3 16.3 16.2 16.1 16.2 16.2 16.1
10.2 10.6 10.8 10.4 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10 10
16.4 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.4 16.3 16.4 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.2
31.5 31.5 31.8 31.8 31.2 31.2 31.2 31.2 31.3 31.3 31.5 31.9 32 32.3 32.4 32.3 32 31.8 31.8 31.5
14.4 14.2 14.2 14 14 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 13.8 13.8 13.5
15.4 15.7 16.2 15.4 15.2 15 15 15.3 15 15 15 15 15.2 15.2 15 14.8 14.7 14.5 14.5 14.5
32.5 33.2 34.1 34.4 34 34 34 34 34 34.4 34.5 34.3 33.8 33.9 34.3 34.4 34.4 34.5 35 35
9.8 9.7 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9 9 9 9.2 9 9.2 9.2
33.4 33.6 34.1 34.5 34.5 34 34 34 33.6 33.5 33.5 33.5 33.5 33.3 32.8 32.8 32.8 33 32.2 32.5
53.5 54 56.5 55.5 54.5 54 54 53.5 53.5 53.5 53 53 53 53 53 55 53.5 53.5 54.5 53.5
23.6 23.6 24 24 23.7 23.7 23.7 23.9 23.7 23.8 23.7 23.8 23.7 23.8 23.8 23.7 23.7 23.7 23.6 23.5
26.6 26.7 27 26.5 26.4 26.9 27 26.9 26.6 27.1 27 26.8 26.7 26.6 26.8 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
26 26 26.3 26.3 25.1 25.3 25.5 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 25.4 25.7 25.7 25.7 25.6 25.6 25.6

32.4 32.5 33 32.5 31.6 32 32 31.9 31.8 31.8 31.7 31.6 31.6 31.6 31.6 31.7 31.8 31.9 32 32.1
18.9 18 17.1 16.4 16.2 16.1 16.9 17.1 17.2 17 16.9 16.7 16.7 16.8 17.1 17.4 17.7 17.5 17.4 17.5
30.6 31.2 32 32.5 32 32 32.5 32.2 32.5 32.1 32.5 32.7 33 33 32.9 32.8 32.7 32.8 33 33.1
14.3 14.4 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3 14.3 14.2 14.1 14.2 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
24.2 25.2 25.8 25.9 25.8 25.9 26 27 26.7 26.9 26.9 26.6 26.7 26.8 27 27 26.9 26.8 26.8 26.7
37.3 37.4 39 38.5 37.6 37.5 37.6 38 37.7 37.7 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.6 37.6 37.5 37.6
29.6 30 31 30.5 30 30 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.8 30.5 30.5 30.3 30.5 30.5 30.3
19 19.2 20 20 19 19.2 19.5 19.6 19.8 19.6 19.7 19.6 19.7 19.5 19.3 19.4 20 19.8 20 19.9

13.8 13.9 13.8 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14 14 14 13.9 13.9 13.6 14 13.9 13.8 13.6 13.8 13.9
34.3 34.3 35 35 34.8 34.6 34.9 35 34.9 34.7 34.9 34.8 34.7 34.7 34.7 34.8 34.7 34.7 34.7 34.6
33.8 34 34.8 34.2 34.2 34 34.2 34.4 34 34.2 34.2 34.2 34 34.1 34 34 34 33.9 34 34.1
19.7 20.5 20.5 20.4 20.1 19.7 19.9 19.8 19.8 19.8 19.9 19.7 19.7 19.7 19.7 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6
18 18.6 19.5 20 19 19.5 19 19.4 19.3 19.5 19.2 18.8 19.5 19.5 19.7 19.7 19.3 19.1 19.4 19.2
9.1 9.3 9.5 9.5 9.3 9.4 9.4 9.5 9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 9.3 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.2
34.5 36 36.5 36.5 35.7 35.2 35.2 36 36 36 36.2 35.8 36 36 36 36 36 36 36 35.2

Ngày 19/04/05 20/04/05 21/04/05 22/04/05 25/04/05 26/04/05 27/04/05 28/04/05 29/04/05 04/05/05 05/05/05 06/05/05 09/05/05 10/05/05 11/05/05 12/05/05 13/05/05 16/05/05 17/05/05 18/05/05
Phiên 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
NKD
PMS
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
NKD
PMS
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

PHỤ LỤC 2 - 9
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



244.87 246.77 245.58 245.63 245.69 246.65 246.43 245.67 246.25 244.03 244.71 245.24 244.48 244.14 243.10 242.81 243.36 242.45 241.53 241.39

34 34 34 34.2 35.1 34 33.9 33.9 33.8 34 34 34 33.8 33.8 34 33.2 33.2 33.2 32.9 34.2
16.3 16.2 16.2 16.2 16.1 16.1 16 16 16 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.9 15.9 15.8 15.6 15.6
9.9 9.9 10 9.8 9.4 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.2 9.4 9.4 9.3 9.1 9.1
16.2 16.2 16.2 16.2 16.3 16.2 16.1 16 16 15.9 16 16 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4
31.2 31.2 31.4 31.4 31.2 31.2 31.2 30.5 31 31 31 31 30.9 30.9 30.9 30.9 31 30.6 30.8 30.5
12.9 12.9 12.9 12.3 12 12 11.4 11 11.5 11 10.5 10 9.5 9.5 9.9 10.3 10.5 10.3 9.9 9.5
14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.7 14.7 15 15 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.4 14.4
35 34.7 34.7 34.7 34.7 33.7 34 33.8 33.9 33.5 33.5 33.8 33.7 33.5 33.2 33.5 33.9 33.5 33.4 33.3
9.3 9.3 9.3 9.3 8.9 8.9 8.9 8.9 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 33 33 32.8 33 32.5 32.5 32.5 32.3 32.3 31.5 31.2 31.6 31.5 31 31
53.5 52.5 51 51 51 52 52 52 52 51 51.5 51.5 51 51 51 51 51 51 51 51
23.5 23.4 23.5 23.5 23.4 23.3 23.3 23.2 23.2 22.9 22.6 22.9 22.9 23 22.8 22.7 22.8 22.6 22.5 22.6
26.5 26.5 26.4 26.8 26.3 26.3 26.5 26.3 26.3 26.3 26.4 26.4 26.4 26.5 26.3 26.3 26.5 26.3 26 25.9
25.4 25.4 25.3 25.3 25.4 25.3 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 25.2 25.3 25.2 25.1 25.2 25.2 25.1 25
32.1 32.6 33 33 33.2 34.8 34.2 34.2 34.1 33.8 33.7 33.9 33.8 33.5 33.2 33.1 33 32.2 32.4 32.6
17.7 17.7 17.5 17.7 18.5 18.7 18.4 18.2 18.3 17.5 18.1 18 18 18 17.8 17.8 17.9 17.8 17.6 17.7
33.5 33.7 33.8 34 34 34.5 34.5 34.2 34.4 34.2 34.2 34.4 34.4 34.2 34 34 34 34 33.8 33.8
14.2 14.1 14.1 14.1 14 14 14.1 14.1 14.3 14.3 14.3 14.3 14.1 14.1 14 14 14 14 14.1 14.1
26.5 26.5 26.5 26.7 26.6 26.4 26.4 26.3 26.3 26 26 26.2 26.1 26 25.9 25.8 25.9 25.7 25.7 25.7
37.5 37.5 37.7 37.5 37.5 37.6 37.6 37.5 37.6 37.6 37.6 37.6 37.7 37.7 37.6 37.5 37.7 37.4 37.2 37.1
30 30 30 30 30.3 30.2 30.2 30 30 30 29.9 29.9 29.9 29.7 29.4 29.3 29.4 29.5 29.5 29.5

19.9 19.7 19.8 19.8 19.5 20.1 20.5 20.7 20.6 20.5 20.6 21 21.6 21.7 21.5 21.5 20.8 21.7 21 22
13.8 13.8 13.5 13.7 13.6 13.6 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8 13.8 14.1 14.1 13.8 13.5 13
34.6 34.5 34.6 34.6 34.6 34.8 35 35 34.8 34.9 34.7 34.8 34.6 34.7 34.6 34.5 34.6 34.5 34.1 34.1
33.7 33.7 33.7 33.7 33.6 33.7 33.8 33.7 33.5 33 33.5 33.7 34.1 33.6 33.3 33.2 33.6 33.5 33.5 33.2
19.5 19.7 19.5 19.2 19.2 19.3 19 19 19.6 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.6 19.5 19.3
18.6 18.6 19.2 18.7 18.7 19 18.5 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.1 18.8 18 18.8 18.8 18.1
9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9 8.9 8.8 8.8 8.6 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5
35.4 35 35.2 35.2 35.2 35.2 34.6 34.6 35.1 35.1 35.1 35.1 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 34

Ngày 19/05/05 20/05/05 23/05/05 24/05/05 25/05/05 26/05/05 27/05/05 30/05/05 31/05/05 01/06/05 02/06/05 03/06/05 06/06/05 07/06/05 08/06/05 09/06/05 10/06/05 13/06/05 14/06/05 15/06/05
Phiên 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

242.48 243.69 243.39 243.72 243.19 243.24 244.13 244.56 244.24 244.73 244.88 245.38 245.76 246.67 247.21 247.06 246.59 245.83 245.73 246.07

34.2 34.2 33 33.6 33.2 33 33 33 33 32.7 32.5 32.5 32.4 32.4 32.3 32 31.6 31.6 31.7 31.9
15.9 15.8 15.8 15.9 15.9 15.8 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 16 16 16 16 15.9 15.9 15.9
9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.1 9.5 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 10 10.4 10.6 10.6 10.4 10.7 10.9
15.9 15.9 15.9 15.9 15.7 15.8 16 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9
30 29.8 29.8 29.9 29.8 29.8 29.9 29.8 29.5 29.8 29.8 29.8 29.8 30 30.5 30.5 30.4 30.4 29.9 29.9
9.5 9.5 9.5 9.4 9.7 9.7 9.3 9.3 8.9 9 9 9.2 8.8 9.2 9.5 9.1 9.5 9.1 9.5 9.2
15 15 15 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.6 14.5 14.6 14.6 14.7 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9

33.3 33.5 33.6 33.5 33.5 33.5 33.4 33.3 33.3 33.5 33.3 33.5 33.6 33.4 33.4 33.5 33.5 33.5 33.5 33.7
8.9 8.5 8.9 9.3 8.9 8.8 9 8.9 9.3 9.2 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 9.3 8.9 9.3 9
31 31 31 31.5 31.2 31.5 31.5 31.5 31.5 31.1 31.1 31.1 31.1 31.2 31.5 31.1 31.1 31.1 31 31
51 52 52 52 51.5 51.5 52 52 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51 51 51

22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.7 22.9 23 23.2 23.2 23.1 23 22.5 22.8 22.9
25.7 25.7 25.7 26.4 26.2 26 26 26 26 26.3 26 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.7 25.8 25.8 25.7
25 25.1 25.1 25.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.4 25.4 25.4 25.6 25.8 26.3 26 25.9 25.8 25.7 25.8

33.2 33.6 33.5 33.5 33.4 33.5 33.4 33 32.9 32.6 32.7 33.2 33.6 33.5 33 32.8 32.9 32.5 32.8 32.9
17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.9 18 18.2 18.3 18.3 18.5 18.8 18.9 19 19 18.9 18.7 18.6 18.7 18.8
34 34 34.2 34.3 34.3 34.3 34.3 34.6 34.6 34.7 34.9 34.9 35.1 35.4 35.5 35.5 35.5 35.4 35.2 35.3
14 14.1 14.1 14 14 14 14.1 14.1 14 14 14.1 14.1 14.1 14 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

25.9 26 25.7 25.8 25.9 25.9 25.8 25.9 25.9 26.2 26.2 26.3 26.4 26.8 26.7 26.7 26.5 26.6 26.5 26.5
37.5 37.5 37.6 37.6 37.6 37.7 38 38.3 38.3 38.3 38.3 38.4 38.4 38.3 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4
29.5 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3 29.2 29.2 29.3 29.3 29.2 29.3 29.2 29.2
21 21 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 22.1 22.4 22.8 23 23 23 23 23 23 23 22.6 22.5 22.5

13.6 13.8 14 13.5 13.8 13.7 13.7 13.7 14 14 13.8 14 14 14 14 14 14 14 14 14.1
34.4 34.6 34.6 34.7 34.7 34.6 34.8 34.6 34.7 34.8 35 35 35 35.3 35.5 35.6 35.6 35.5 35.5 35.5
33.3 33.3 33.5 33.5 33.4 33.4 33.7 33.7 33.5 33.5 33.4 33.7 34.4 33.9 33.9 33.9 34 34.1 34.1 34.5
19.5 19.6 19.8 19.8 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.9 19.9 20 20 20
18.8 18 18.8 18.4 18.4 18.4 18.4 18.2 18.7 18.2 18.2 18.7 17.8 18.5 18.3 18.5 18.3 18.4 18.4 18.6
8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.7
34 34.5 34.2 33.6 33.9 34 33.5 33.3 33.3 33.5 33.5 33 33 33.4 33.5 33.5 33.4 33.4 33.1 33.1

Ngày 16/06/05 17/06/05 20/06/05 21/06/05 22/06/05 23/06/05 24/06/05 27/06/05 28/06/05 29/06/05 30/06/05 01/07/05 04/07/05 05/07/05 06/07/05 07/07/05 08/07/05 11/07/05 12/07/05 13/07/05
Phiên 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

246.29 246.56 246.42 246.56 246.76 247.00 246.78 245.99 245.02 246.44 246.81 246.51 247.77 247.89 247.10 246.78 248.32 249.53 249.49 249.81

32.1 32 32 32 32 32 32 32 31.8 32 31.8 31.9 31.9 31.8 31.8 31.5 31.7 32.2 32.4 32.4
15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 16 16 16
11.1 11.3 11.7 11.8 11.9 12 11.8 11.6 11.4 11.7 12 11.9 11.9 12.4 12.6 13.1 13.2 12.7 13 12.8
15.9 15.9 15.8 15.8 16 16 16 16 16.1 16.2 16 16 16 16 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3 16.3
29.9 30 30 30 29.8 29.7 29.7 29.6 29.6 29.5 29.5 29.5 29.6 30.2 29.7 29.7 30.4 30.4 30 30
9.4 9.2 9.2 9.4 9.3 9.4 9.2 9.3 9.1 9.1 9 8.8 8.9 8.9 9.1 9.3 9.1 9.2 9.2 8.9
14.7 14.7 14.7 14.6 14.5 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6
33.7 33.7 33.6 33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.7 33.8 33.8 34.2 34.2 34.6 34.8 35 35 35.1 35.1
9.3 9 8.9 9 8.9 8.9 9.1 8.7 8.7 9 9 9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8
31 31 30.9 31 31 31 31 31 31 30.8 30.8 30.7 30.7 30.9 31 31 31.8 31.8 31.8 31.8
51 51 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50 50 51 50.5 50.5 51 50.5 50.5 50 50.5 50.5 50.5 50.5
23 23 22.9 22.8 22.9 23 23.4 23.5 23.2 23.2 23.2 23.1 23.3 23.3 23.3 23.3 23.6 23.9 23.8 23.6

25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 26 25.9 26 26.1 26.4
25.9 25.9 26 26.1 26 26 25.9 25.9 25.9 25.9 26 26.1 26 26.1 26.2 26.2 26.4 26.6 26.7 27
32.8 32.8 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.8 32.7 32.5 32.3 32.9 33.3 33.5 33.5 33.7 34.5 34.5 34.1 33.9
18.8 18.8 18.8 18.8 19 19.2 19.6 19.2 19.2 19.2 19.2 19.4 19.5 19.8 20 20.3 20.7 21.7 21.5 21.2
35.4 35.4 35.5 35.4 35.5 35.7 35.7 35.8 35.9 35.9 36 36 36 36.2 36.3 36.4 36.4 36.5 36.6 36.5
14.1 14.2 14.1 14 14 14.1 14 14 14 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.1

16 16.5 17.3
26.5 26.6 26.6 26.5 26.6 26.6 26.7 26.7 26.5 26.6 26.7 26.7 26.7 26.6 25.9 25.8 25.9 26.2 26.1 26.1
38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.2 38.1 38 38.2 38.5 38.1 38.4 38.4 38.2 38.2 38.2 38.4 38.1 38.4
29.3 29.3 29.4 29.4 29.5 29.6 29.6 29.8 29.7 29.6 29.7 29.8 29.9 30 30 30 30 30.2 30.3 30
22.3 22.3 22.3 22.6 22.8 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 23 23 23 23.2 24.1 24.3 24.9 25.8 26.8 26.8
14 13.4 14 14 14 14.2 14.3 14.2 14.2 14.2 13.8 13.8 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14 14.2

35.5 35.5 35.6 35.8 35.8 35.9 35.8 35.8 34.9 34.9 35.7 35.4 35.4 35.4 35.5 35.3 35.4 35.4 35.4 35.5
34.7 35 35.5 35.5 34.6 34.6 34 33.9 30.6 30.6 31 31.2 31.7 32 32.1 32 31.9 31.5 31.6 31.5
20 20.2 20.3 20.6 20.8 21 21 21.3 21.1 21 21 21.1 21.1 21.3 21.3 21.5 21.6 21.9 22.9 23.9
18 18.4 18.6 17.8 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.4 18.6 18.6 18.5 18.5 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4
8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.7 8.7
32.9 32.9 32.9 34 33.7 33.2 33 32.8 32.5 32.5 32.5 32.4 32.7 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.3 32

Ngày 14/07/05 15/07/05 18/07/05 19/07/05 20/07/05 21/07/05 22/07/05 25/07/05 26/07/05 27/07/05 28/07/05 29/07/05 01/08/05 02/08/05 03/08/05 04/08/05 05/08/05 08/08/05 09/08/05 10/08/05
Phiên 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

248.67 248.94 248.79 248.32 248.00 246.54 245.77 246.31 245.95 244.24 243.67 245.53 245.48 246.53 247.96 253.51 250.93 248.87 249.31 249.04

31.5 31.3 31.4 30.9 31.4 31 30.6 30.9 30.9 30.8 30.7 30.5 31 31 30.9 31 31.2 30.8 31.1 31.3
15.9 15.9 16 16 16 15.9 15.9 15.7 15.6 15.5 15.7 15.7 15.8 15.9 16.1 16.6 16.3 16 16.2 16.2
12.8 12.8 12.5 12.3 12.3 12 11.4 11.8 11.6 11.4 11.1 11.4 11.6 11.8 12 12.4 11.8 11.6 11.8 11.8
16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.7 15.6 15.6 15.6
29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.5 29.5 29.8 29.8 29.8 29.8 30 30 30 29.6 30.8 30.3 29.8 30 30.2
8.8 8.9 9 8.8 8.8 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 9.1 9 9 9 8.7 8.4 8.3
14.6 14.7 14.6 14.5 14.8 14.7 14.7 14.7 14.5 14.5 14.4 14.5 14.6 14.6 14.7 14.8 14.6 14.7 14.8 14.8
35.1 35.1 35.1 35 35 34.6 36.1 36.5 35.5 35.6 35.8 36 36.1 36.9 37.6 39.2 38.2 38.5 38.2 38.1

9 9 8.8 9 9 9.4 9.8 10.2 10.7 10.6 10.1 9.8 9.9 10.2 10.3 10.2 10 9.9 9.9 9.9
31.5 31.2 31 31 31 30.5 30.4 30.3 31 31 30.5 30.2 30 30.2 30.1 30.6 30.6 30.3 30.5 30.5
50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50 49.5 49.5 49.4 48.9 48.8 50 49.5 49.5 49.5 50 50 49.5 49.5 49
23.5 23.6 23.9 24.2 24 23.9 23.6 23.7 23.7 22.9 22.9 22.8 22.7 22.7 22.8 23.1 22.9 22.8 22.8 22.8
26.6 26.7 26.7 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.3 26.7 26.7 26.7 26.8 26.5 26.6 26.6 26.6
26.9 26.7 26.6 25.5 25.5 25.3 25.3 25.5 25.7 25.5 25.2 25.1 24.8 24.6 24.8 25.3 25.1 25 25.1 25
33.9 34 34.1 34.1 34 33.6 34.2 33.9 33 33 33.2 33.1 33.3 33.4 33.5 34 33.6 33.8 34 34.2
21.2 21.3 21.3 21.1 20.9 20.6 21 20.7 20.5 20 20.1 20.2 20.3 20.5 20.7 21.5 21 20.7 20.9 21
36.5 36.6 36.8 37 37.2 37.3 37.4 37.6 37.7 37.8 38 38.3 39.2 39.5 39.9 40 39.9 40 40.3 40.5
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1
17.3 17.5 17.5 17.4 17.1 16.9 16.4 17 16.8 16.8 16.4 16.4 16.6 16.6 16.9 17.3 17 16.9 16.8 16.8
25.9 26.1 26 26 25.9 25.8 25.8 25.9 25.8 25.7 25.6 25.7 25.7 25.9 26.5 27.8 27 26.6 26.6 26.8
38.2 38.1 38 38 37.7 37.7 37.7 37.7 38.4 37.9 37.9 38 37.9 37.9 38 38.4 38.5 38.5 38.5 38.4
30 30 30 30 30 30 29.9 29.8 28.6 28.8 28.6 28.8 28.6 28.6 28.7 30.1 29.7 29.6 29.5 29.4

25.4 25.2 26.4 26.5 26.5 26.3 25.5 25.3 25.3 25.2 24.9 25 25.3 25.1 25.1 25.9 26.2 26.2 25.9 26
14.2 14.2 14.2 14.1 14.5 14.2 14.3 14.3 14.4 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.3 14.3 14.3 14
35.7 35.8 35.8 35.9 36 36.3 36.3 36.5 36.3 36.3 36.3 36.8 37.1 38.6 38.6 39.9 39 38.1 38.4 38.5
31.2 31.2 31.1 30.6 30.5 30.5 30.5 31 30.8 30.5 30.4 30.3 30.4 30.2 30.3 31.6 31.1 30.8 30.8 30.9

30 28.5 27.1 25.8 24.6 23.4 22.3 21.2 20.8 21 21.9 22.6 22.2 21.4 21.5 21
23.3 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.3 23.3 23.3 23.3 23.2 23.3 23.3 23.3 23.5 24 23.5 23.5 23.5 23.5
18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.7 17.7 18.5 18.4 18.4 18.4 18 18 18.3 18.5 18 17.9 17.8
8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.7 8.6 8.6 8.6

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA

SGH
SSC
TMS

REE
SAM
SAV
SFC

LAF
MHC
NKD
PMS

Cổ phiếu

VN-Index

TS4
VFMVF1

VTC

TRI

AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1

PHỤ LỤC 2 - 10
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



32 32 32 32 32 32 31.8 32.2 32.2 32.2 32.2 31.5 31.5 31.3 31.4 31.6 31.5 31.5 31.4 31.3

Ngày 11/08/05 12/08/05 15/08/05 16/08/05 17/08/05 18/08/05 19/08/05 22/08/05 23/08/05 24/08/05 25/08/05 26/08/05 29/08/05 30/08/05 31/08/05 01/09/05 05/09/05 06/09/05 07/09/05 08/09/05
Phiên 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120

248.99 249.23 248.24 247.53 247.33 247.35 247.84 247.91 248.19 248.41 249.07 249.74 253.70 255.94 254.50 254.95 255.55 257.58 259.57 260.61

31.2 31 30.7 30.8 30.9 31 31.3 30.7 30.5 30.5 30.1 30.5 30.6 30.7 31.2 31 31 31 31 31.2
16 16 16 15.9 16 16 16.1 16.1 16 16.1 16.2 16.3 16.5 16.7 16.8 16.8 17 17.5 18.3 18.1

11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 12 12.1 12.2 12.1 12 12 12 12.1 12.1 12.1 12.1 12 12 12 12.1
15.7 15.8 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.8 15.6 15.6 15.7 15.6 15.6 15.6 15.8 15.7 15.8 15.7 15.9
30.1 30.1 30.1 29.8 29.2 29.2 29.2 29.1 29.1 29.1 29.1 29 29.2 29.3 29.5 29.5 30 30 30 30.3
8.3 8.3 8.5 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3
14.9 14.6 14.5 14.5 14.4 14.5 14.6 14.5 14.5 14.3 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.6 14.6 14.8
37.9 38 37.5 37.5 37.8 37.9 37.8 37.6 37.5 37.4 37.4 38.4 38.8 38.9 38.8 38.8 38.6 38.7 39.6 39.6
9.9 9.9 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9 10
30.3 31 30.1 30.3 30.3 30.2 30.3 30.3 30.3 30.3 30.4 30.2 30.2 30.4 30.2 30.4 30.3 30.5 30.7 30.5
49 49 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9 48.9 48.9 48.8 48.9 49 49.6 51 50.5 50.5 50 49.9 50 50

22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.7 22.7 22.8 22.9 23 23 22.9 22.9 22.9 22.9 23 23.2 23.3 23.2
26.5 26.5 26.5 26.5 26.9 26.6 26.6 26.6 26.6 26.8 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.8 26.7 26.8 27 27
24.9 24.8 24.7 24.6 24.5 24.7 24.7 24.6 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.6 24.6 24.6 24.8 24.8 24.8
35 35.5 36.6 36.8 36.3 36.3 36.3 35.7 35.6 35.2 35.3 35.4 36 36.2 36.2 36.1 35.8 36.2 36.4 36.4
21 21.2 21.2 20.8 20.9 21.1 21.1 21.1 20.9 21 21.1 21.2 21.1 21.3 21.4 21.4 21.5 21.7 22.3 22.9

40.9 40.8 40.7 40.3 40 40.1 40.3 40.5 40.6 40.8 41.1 41.6 41.7 42.1 41.6 42.1 43.8 45.5 47.7 47.7
14.1 14.1 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.4 14.6 14.8 14.8
17.1 17 16.7 16.5 16.2 16 16.1 16.3 16.2 16 16.1 16.1 16 16 16 15.9 15.6 15.5 15.8 15.9
27 27.1 27 26.8 26.8 26.9 27 27.2 27.3 27.5 27.7 27.7 28.7 28.7 28.1 28.3 28.4 28.7 29.2 29.5
38 38 37.6 37.6 37.6 37.4 37.3 37.1 37.1 37.4 37.4 37.5 39 39 38.6 38.7 39 39 39 39.1

29.8 29.6 29.4 29.3 29.3 29.3 29.3 29.5 29.5 29.4 29.4 29.4 30.2 30.5 30.5 30.5 31 31.5 31.5 31.9
26 26.2 26.4 26.5 26.5 26.5 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.1 26.1
14 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15.5 16.2 16.2 16.4 16.9 17 17.8 18.6 18.6 18.2 18.5 18.7 18.7 18.6

38.3 38.3 38.5 38.5 38.3 38 38.3 38.5 38.9 39 39 39 39.2 39.2 39.7 40 40 42 41.7 41.8
30.9 30.9 30.8 30.7 30.7 31 30.8 30.8 31 30.6 30.6 30.8 31 31.3 31.6 31.6 31.7 32 32.2 32.2
21 21.1 21.1 20.8 20.8 20.6 20.7 20.7 21.2 21 21 21 20.7 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7 21 21

23.5 23.4 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.8 23.7 23.7 23.7 23.7 23.8 23.8 23.4 23.4 23.4 23.4 23.5
18.1 18.1 18 18 18 17.5 18.1 18.1 18.2 17.3 18.1 18 17.8 17.8 17.5 17.9 18 18 17.8 17.7
8.6 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 9 9.1 9.1 9 9 9.1 9.1 9.1
31.3 31.4 31.3 31 31 30.5 30.1 30.3 30.3 30.5 30.5 30.5 30.5 30.9 31 30.9 30.8 30.8 30.6 31

Ngày 09/09/05 12/09/05 13/09/05 14/09/05 15/09/05 16/09/05 19/09/05 20/09/05 21/09/05 22/09/05 23/09/05 26/09/05 27/09/05 28/09/05 29/09/05 30/09/05 03/10/05 04/10/05 05/10/05 06/10/05
Phiên 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140

259.96 262.18 264.09 264.03 265.49 268.08 274.81 285.99 276.61 280.40 278.35 277.54 276.49 275.63 275.95 289.33 286.00 283.86 286.34 288.14

31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.3 32.8 34.4 34.4 34.8 34.8 34.5 34.1 34.5 34.5 36.2 36.2 35.9 36.2 36.6
18 17.9 18.2 18.7 19.5 20 21 21.5 20.5 21 21 21 20.7 20.7 20.8 21.8 21.4 21.3 21.2 21.2

12.1 12 12 12 12.1 12 12.5 13.1 12.5 12.9 12.6 12.5 12.3 12.4 12.4 13 12.6 12.6 12.5 12.7
15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 16 16.6 16.6 16.5 16.4 16.4 17.2 16.4 16.4 17.2 17 16.7 16.5 16.7
30.3 30.9 31 31 31 30.8 31 32.5 32 32.5 32.5 31.8 31.8 31 31.5 33 33 32.5 33 32.8
8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.3 8.5 8.3 8.3 8.1 8
14.8 14.5 14.6 14.6 14.5 15.2 15.9 16.6 17 16.9 16.9 16.9 16.8 16.8 16.8 17.6 17.5 17.1 17.5 17.5
39.5 39.2 39.2 39.4 40 40.4 42.3 44.4 42.2 43.8 43 45 43.7 43.5 43.9 46 47 46.5 47 44.5
10 9.8 9.8 9.9 9.8 9.9 9.9 10.3 10.3 10.3 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2 10 10 10

30.8 31.2 31.4 31.4 32 32.9 34.5 35.1 35 34.8 33.5 33.6 33.5 32.6 32.6 34.2 32.5 33 34 34.3
50 50.5 50.5 50 50 50.5 51 52 52 51.5 51.5 51.5 51.5 51 51 53.5 53 52.5 52.5 52.5

22.9 22.7 22.6 22.7 22.8 23.1 23.2 24.3 23.2 23.5 23.5 23.5 23.3 23.3 23.4 24.5 23.6 23.8 23.8 23.9
27.1 27 27.2 27.1 27.2 28.3 29 30.4 28.9 29 28.8 28.6 28.2 28.2 28.2 29.6 28.2 28.5 29 28.5
24.8 24.6 24.7 24.6 24.8 25.1 26 26.7 25.5 25.5 25.4 25.6 25.5 25.3 25.3 26.5 25.7 25.5 25.5 25.5
36.6 37.9 37.8 37.8 37.9 38.7 40.1 41.8 39.8 41 40.3 40.3 40.2 40.2 40.3 42.3 41.5 41.4 41.4 41.5
22.5 22.8 22.8 22.6 22.6 22.6 23.5 24.6 23.4 24.2 23.8 23.9 23.9 23.6 23.4 24.5 24 23.9 24 24
47 46.7 47.5 49 48.9 48.5 48.5 50.5 49 49 49 49 49 49 49.5 51.5 49.6 50 51 51.5

14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.6 14.8 15.5 15.2 15.2 15.2 15.1 14.9 14.7 14.7 15.4 15.4 15.2 15.2 15.3
15.7 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.7 16.4 16.5 16.5 16.5 16.3 16 16 16 16.8 16.8 16.5 16.2 16.3
29.4 30.7 31.5 31.4 31.5 32.3 33.7 35.3 33.7 35 34.8 34.5 34.2 34.4 34.2 35.9 34.7 34.5 34.8 35
39 39 39 39 39.4 39.5 40.2 42.2 40.1 41 40.4 40.2 40 40.3 40.2 42.2 42.2 42.2 43 43.6

31.9 32 32.6 32.8 33.6 33.7 35 36.3 34.5 34.5 33 33.2 32.8 33 33.2 34.8 34.5 34.4 34.6 34.8
26.2 26 26 25.8 25.7 26.1 26.4 27.6 26.3 27.3 27 26.9 26.6 26.5 26.5 27.8 26.8 26.8 26.7 26.6
18.6 18 18 18.5 18.7 19 19.9 20.8 21.5 21.9 21.5 21 21 20 20.5 21.5 22 21.8 21 21
42 42.2 43 43 43 43 44 46 43.7 45.7 45.7 44.5 45 44.7 45.1 47.3 47 45 46.3 46.3
32 32 32.5 32.5 33.1 33.7 35 36 34.2 33.5 34 34 33.9 33.8 34 35.7 37.4 36.9 37.3 38.1
21 20.8 21 21.1 21 20.8 21 21.3 21 21 21 20.8 21 21 21.2 22.2 22.3 22.5 22.7 22.6

23.5 23.5 23.5 23.5 24 24 25 26 24.7 24.7 24 24.5 24.5 24.5 24.5 25.7 26.5 26 26.4 26.5
17.7 17.7 17.6 17.5 17.5 17.5 17.7 18.1 18 17.9 17.9 17.7 18 18 18.1 19 19 19 19.4 19.6

9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.6 9.9 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.6 10 9.9 9.8 9.9 9.9
31 30.6 30.6 31 31 31.9 32.5 34 32.3 32.5 32.5 32.5 32.5 32.2 32.3 33.9 33 33 33 33.3

Ngày 07/10/05 10/10/05 11/10/05 12/10/05 13/10/05 14/10/05 17/10/05 18/10/05 19/10/05 20/10/05 21/10/05 24/10/05 25/10/05 26/10/05 27/10/05 28/10/05 31/10/05 01/11/05 02/11/05 03/11/05
Phiên 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160

291.30 292.11 291.34 292.35 298.74 304.10 310.20 307.09 306.46 307.05 306.72 306.90 305.11 300.53 300.98 305.38 307.40 310.51 315.56 322.52

38 38.5 39.2 39.5 41.4 41.8 42.5 41.6 41.1 41.4 41.1 41.2 40.9 39.6 39.5 40.2 40.9 41.3 43.2 45
21.2 21.2 21.2 21.1 21.8 22.5 23.4 23 23.5 24.2 24.9 24 23.2 22.5 23.2 23.6 23.4 23.1 23.1 23.3
12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.9 12.7 12.6 12.7 12.4 12.3 12 11.8 11.8 12 11.8 11.9 12.1 12.3
16.7 16.8 16.5 16.6 16.6 16.4 16.5 16.4 16.8 16.6 16.4 16.4 16.6 16.4 16.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6
33 33 32.9 33 34 35 36 36.5 36.1 36 35.8 35 34.8 34 34.5 35.7 35.5 35.3 35 35.4
8.1 8.4 8.4 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 8.4 8.3 8.2 8.4 8.5 8.3 8.3 8.2
17.3 17.1 16.9 16.7 16.7 17 17.8 18 18.3 18.2 18.1 18 17.7 17.1 17 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
45 45 44.5 44.5 44.7 45.3 47 47 46.9 46.6 46.5 46.5 45.8 43.6 43.6 45 45.3 45 45.7 47

10.1 9.9 9.9 10 10.1 9.8 9.9 10 10.5 11 11.5 12 12.1 12 11.8 12 12 11.8 11.9 11.9
34.7 35.5 36 36.6 38.4 39.5 41.4 39.4 40 40.4 40.4 40.4 39.6 38.6 39.6 41.5 43 43 40.6 42.2
53 53 52.5 52.5 53 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 54 54 54 54 54 54.5 57 59.5 62

24.1 24.1 23.7 23.7 23.9 24 24 24 24.1 23.9 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 24 24.1 24.1 24.1 24.4
28.7 29.3 29.4 29.5 29.5 29.6 30 30.9 31 31.4 31.4 31.7 31.5 30.5 31.2 32 31.9 32 32.4 33
25.5 25.8 26.2 26.7 27.4 27.6 28.1 27.5 27.7 27.8 27.5 27 26.4 25.9 26.3 27.3 26.9 26.6 26.8 26.8
42 42.4 42.4 42.4 43.3 45.4 47.1 47.1 47.1 47.5 47.2 47.5 47.3 45 45.5 46.5 46.5 46.4 47 47.9

24.1 24.1 23.9 24 24.1 24.7 25.3 24.5 24.7 24.5 24.4 23.8 23.6 23.3 23.2 23.8 23.9 23.9 23.7 23.9
52.5 54 54 55 57.5 59.5 62 61 60 59 59 59.5 58 50 50 51.5 54 56.5 58 60
15.6 15.6 15.6 15.7 15.8 15.6 15.6 15.5 15.4 15.4 15.5 15.7 15.8 15.2 15.7 15.7 15.9 15.7 15.6 15.6
16.5 16.5 16.4 16 16.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16 15.8 16.4 16.3 16.3 16.3 16.2
35 35 34.8 34.8 35.4 36 36.1 35.2 35.2 35.7 35.8 36 35.9 35.9 35.7 35.8 35.5 35.3 35.5 35.7

44.5 44.5 44.5 44.9 47.1 47.9 50 50 49 49 48.9 49 49 48.5 48.5 49 49.6 49.8 50 51.5
34.8 34.5 34.3 34.4 35.2 36.2 36.8 35.9 35.8 35.7 35.5 35.3 35 33.3 33.3 34 34 33.6 33.7 33.8
26.9 26.5 26.8 26.8 27.2 27.5 27.5 27.6 27.6 27.5 27.2 27.1 27 27 27.8 29.1 29.5 29.1 29.1 29.1
21.4 21 20.5 20.5 20.5 20.8 20.8 20 20 20 20 20.5 20 19.5 19 19.8 19.8 19.3 19.3 19.5
46.6 46.6 46.5 46.5 46.3 47 47.5 46.8 46.8 46.5 46.4 46 46.1 45.8 45.5 46.5 47 47.3 47.3 48
39.9 40.7 40.7 40.4 41 42.2 43 41.9 41.9 42.9 43 44 44 43.1 43 43.3 43.5 44.1 45.2 46
22.6 22.6 22.8 22.9 23.5 23.6 24.5 25 25 26.2 26.5 27.8 28.7 28.7 28.5 28.5 28.5 28.1 29.5 28.9
27 27.3 28.2 29 30.4 31.9 33.4 32.1 33.7 32.4 32 30.5 29.5 28.5 29.7 31 31 30.7 31 31.4
20 19.8 19.7 19.7 19.7 20.6 21.6 22 22.1 22 21.9 21.7 21.7 20.7 21.1 21.1 22 20.9 21 21
10 9.9 9.9 9.9 10 10 10.1 10 10 10.1 10.3 10.6 10.7 10.5 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6

33.3 33.3 33.3 33.3 33.5 35.1 36 37 37 37.2 36.8 36.8 36 34.2 33.5 35 35 35 35 35

Ngày 04/11/05 07/11/05 08/11/05 09/11/05 10/11/05 11/11/05 14/11/05 15/11/05 16/11/05 17/11/05 18/11/05 21/11/05 22/11/05 23/11/05 24/11/05 25/11/05 28/11/05 29/11/05 30/11/05 01/12/05
Phiên 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180

321.15 322.59 321.35 320.56 319.13 317.73 317.83 317.06 315.90 313.91 312.50 311.80 308.53 305.50 301.78 309.47 308.18 307.77 311.33 312.09

44 45.7 45.4 45 45 44.2 44.5 45.9 46 45.6 45.5 45 43.5 42.9 42 43.9 43.2 42.7 43.2 43.6
23 23.1 23 23 22.9 22.5 22.5 22.3 22.3 22 21.9 21.8 21 20.4 21 21.7 21.8 21.8 22.1 22.3

12.2 12 12 12 12 11.9 12 11.9 11.9 11.8 11.7 11.7 11.8 11.8 11.7 11.8 11.7 11.7 11.8 11.8
16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3 16.3 16.5 16.5 16.5 16.5 16.2 16.2 16.3 16.4 16.4 16.5 17.1
35.4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34.5 34.5 34 33.2 32 33.6 33.6 33.7 34.4 34.5
8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.2 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4
17.6 17.5 17.5 17.7 17.4 17.5 17.2 17.3 17.8 17.4 17.2 17.2 17 16.9 16.5 16.5 16.7 16.7 17 17.4
46.3 46 46 46 45.8 45.2 45.5 45.6 45.7 45.2 45 44.8 44.4 43.5 42.8 44 42.5 43 44.1 44.1
11.9 11.9 11.9 12 12.1 12.5 13.1 13.7 13.1 13.7 13.4 13.7 13.4 13.1 12.9 13.1 13.2 13.2 13.5 13.1
41 40.6 39.6 38.7 38 37.3 38.4 38.2 37.5 37 36.7 36 35.3 34.5 32.9 34.5 35 34.5 34 34.3
63 64 64 64 64 65 64.5 64 64 63.5 63 63 63 63.5 63.5 64 64 64.5 64.5 64.5

24.2 24.3 24.4 24.3 24.2 24 23.9 23.9 23.5 23.4 23.2 22.9 22.8 22.8 22.6 22.9 22.6 22.7 22.9 23
33.3 33.5 33.7 33.7 33.8 33 33.5 33.6 33.5 33 33 33.5 32.4 32.4 31.6 32.4 32.8 32.8 32.9 33.1
26.4 26.7 27 27.1 26.9 25.8 25.5 25.5 25.4 25.2 25.2 24.9 24.5 25.7 25.7 26.2 25.7 25.5 25.6 25.5
47.4 47.4 47 47.1 47 46.8 46.9 46.4 46 46 45.6 45.5 45 44 43 44.9 44.5 43.6 43.7 45
23.8 23.7 23.7 24.2 24.5 24 24.1 24.3 24.4 24.1 24.1 23.9 23.7 23.5 23.3 23.8 23.8 23.5 23.9 23.8
59 60 59.5 58 57.5 56.5 57.5 57 56.5 55.5 55 55.5 54 52.5 51.5 54 53.5 53 54 54

15.5 15.4 15.5 15.5 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3 15.1 15.4 15.8 15.5 15.7 15.6
16.1 16.2 16.1 16.2 16.1 16.2 16.2 16 16.2 16.1 16 16.4 16.2 16.2 16.1 16.2 16.3 16.3 16.5 16.5

VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KHA
LAF
MHC
NKD
PMS
PNC

PHỤ LỤC 2 - 11
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



35.7 35.6 35.5 35.5 35.2 35.1 35.1 35 34.8 34.5 34.6 34.6 34 33.5 33.4 34.4 34 34 34.6 34.5
50.5 50.5 50 49.8 49.5 49 49.2 49 48.5 48.7 48.7 48.4 47.9 47.2 46 47.5 47.4 47 47.5 47.9
33.8 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 33.2 33.1 32.9 32.5 32.2 31.9 31.4 30.9 30 31.5 31.3 31 31.4 31.2
29.1 29 29 29 28.8 28.8 28.8 28.6 28.3 28.3 28 27.9 27.5 27 26.8 27.8 27.8 27.7 27.8 28.5
19.9 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19 18.5 19 18.5 18.4 18.4 18.3 18 17.9 17.9 18 17.9 17.8 17.5
48 48 47.5 47.1 46.6 46.4 46.4 46.8 46.6 46.4 46 46 46 45.4 45 45.2 44.8 45 46.6 46.5

45.2 45.3 45.3 46 45.3 44.8 44.7 44.3 44 44 43.9 43.8 43.5 42.4 42.1 43.5 42.9 43 43.7 43.5
28.7 28.7 28.5 29.5 28.9 28.9 28.9 30.2 28.7 28.7 28.7 28.5 28.5 29.2 28.5 29.3 29 28 29.1 29
31 31.3 31 30.6 30.5 29.5 29 29 29.5 29.5 28.9 28.7 28.7 28.3 27.2 28.5 28.5 28.6 28.9 29
21 21 21.2 21.2 21 21 20.5 20.5 20.5 20.5 20.7 20.2 20 20 20 20 21 20.5 21.5 22.5

10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6
35 35 35.1 34 35 34.5 34.1 34 34 33.2 33.5 33 33.9 33 31.4 31.4 32.9 32.9 32.9 33.4

Ngày 02/12/05 05/12/05 06/12/05 07/12/05 08/12/05 09/12/05 12/12/05 13/12/05 14/12/05 15/12/05 16/12/05 19/12/05 20/12/05 21/12/05 22/12/05 23/12/05 26/12/05 27/12/05 28/12/05 29/12/05
Phiên 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

312.43 312.86 312.29 312.31 313.09 315.79 316.88 316.73 314.94 314.08 314.49 311.60 311.83 310.64 309.96 309.14 309.26 308.42 307.32 308.80

43.6 43.8 43.7 44 44.7 44.5 43.9 43.1 43 43 43 42.6 42.6 43 42.9 43 42.8 42.2 42 42
22 21.7 21.8 21.7 21.9 21.8 21.8 21.5 21.5 21.7 21.9 22 22.2 22 22 22.2 22.2 22 21.7 21.7

11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 11.2 11.1 10.8 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.6 10.8 11.1
16.6 16.5 16.5 16.3 16.3 16.5 16.4 16.4 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16 16.1 16.1 16.2 16 16
34.6 34.6 34.6 34.7 34.6 34.6 34.5 34 32.3 32.9 32.9 31.6 32 32 32.4 32.4 32 32 31.7 31.7
8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8 8.3 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.1
17.4 17 17 17.3 17.1 17.3 17.3 17 17 17.2 17.3 17 17.2 17.1 17 17.2 17.2 17 17.2 17.2
44.2 44 43.7 44 44.5 44.3 44.3 43.8 44 44.1 44.2 43.5 43.7 43.7 43.5 44.2 44.2 43.7 42.7 42.7
13.2 13.2 13.1 12.9 13 12.9 12.9 12.8 12.6 12.7 12.7 12.6 12.6 12.4 12.4 12.2 12 12.1 12.1 12
34.3 34.4 34.8 34.6 34.8 34.5 34.2 33 32.7 32.7 32.9 33.2 33.3 33 32.9 32.9 32.8 32.7 32.3 32.1
64.5 65.5 65.5 65.5 65 67.5 69.5 69 69 68.5 68.5 68 69.5 70 71 70 70 70 70 70
22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 22.8 23.3 23 22.7 22.8 22.6 22.6 22.8 22.7 22.7 22.8 22.8 22.8 22.7 22.7
33 32.5 32.2 33.5 33.3 33.3 33.3 33.3 32.9 33 33 32.7 32.8 32.8 32.9 33 32.9 32.9 33 32.5

59 61.5 60 59 59 58 57 55.5 55 54.5 54.5 54 53 54
25.5 25.5 25.4 25.4 25.4 25.5 25 23.8 24 24.2 23.8 23.7 23.4 23.2 22.9 22.9 22.8 22.8 22.5 22.4
45.1 44.9 44.7 44.6 46.8 44.5 42.3 40.2 41.5 42.5 42 41 41 40.5 40 40.6 40.4 40 20 20
23.9 23.9 23.7 23.5 23.7 23.8 23.8 23.3 23.2 23.4 23.5 23.6 23.3 23.4 23.3 23.2 23.2 23 22.9 23.3

23 21.9 20.9 20.6 21 21.5 22.5 23.6 24 24.8
54 54.5 55 55 56 56 55.5 54.5 55 56 56 55 54.5 54.5 54 54 53.5 53 54 54

15.6 15.6 15.7 15.7 15.6 15.6 15.7 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7 15.5 15.7 15.6 15.7 15.9 16 15.8 15.7
16.4 16.1 16.1 16.1 16.3 16.3 16.3 16.2 16.3 16.1 16.2 16.2 16.1 16.1 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.1
34.7 34.5 34.2 34.5 34.7 34.7 34.5 34.3 34.5 34.5 34.6 34.3 34.3 34.3 33.9 34.2 34.2 34.2 34.5 34.5
48.1 48 48 47.5 47.4 47.6 47.5 47 47 47 47.5 47 47 47 46.8 47 47.4 47.3 47 47.1
31.5 31.3 31.3 31.3 31.4 31.5 31.4 31.1 31 30.8 30.8 30.8 30.8 30.9 30.9 29.4 29.4 30 31.5 32.5
28.3 27.8 27.6 27.6 27.6 27.7 28.3 27.9 28 28 28 27.6 28 27.9 27.9 27.9 27.9 28 28 28
17.6 17.6 17.8 17.9 18.2 18 17.6 17.6 17.6 18 18 18 18 18 18 18 18 18.3 18 18
46 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.2 45 45 44.6 45 45 45 45.4 45.4 45.5 45.5 44.5 44.5

43.6 43.7 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.8 43.5 43.6 43.5 43.6 43.5 43.1 43.7 43.7 43.7 43.5 44
29.2 28.6 28.6 28.6 28.5 28.6 28.6 29.6 29.6 30.5 30.5 31 31 31 31 31 31 31 30.5 30.5
28.8 28.8 28.3 28.3 28.7 28.7 28.4 28.4 28 28 28 28.4 28.8 28.8 28 28 28 28 28 28
23.6 24.3 23.9 24 24.5 25 26 25.7 25.7 26 26 25.8 25.8 26 25.8 25.5 26 25.7 25.6 25.5
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.8 10.9 11 10.8 10.9 11 10.9
33.5 33.9 33.9 33 33.5 34 33.5 33.5 32.8 32.8 32 33 32.8 32.8 32.5 32.5 32.8 32.8 32.9 32.9

Ngày 30/12/05 03/01/06 04/01/06 05/01/06 06/01/06 09/01/06 10/01/06 11/01/06 12/01/06 13/01/06 17/01/06 18/01/06 19/01/06 20/01/06 23/01/06 24/01/06 25/01/06 26/01/06 27/01/06 06/02/06
Phiên 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220

307.50 305.28 305.09 306.71 307.50 306.31 306.35 304.96 304.23 306.83 308.94 310.38 310.52 313.38 308.31 306.84 310.86 313.30 312.32 313.14

42 41.8 42 42 42.1 40.5 40.3 39.5 39.1 39.1 39 39.8 40 40.1 39.5 39.5 39.6 40 40.2 40.6
21.9 21.9 21.7 21.9 21.9 21.7 21.7 21.6 21.7 21.7 21.8 22 22.4 22.8 22.8 22.8 22.7 22.9 22.9 23
11 10.7 10.6 10.7 10.6 10.7 10.6 10.6 10.4 10.5 10.4 10.6 10.8 10.8 10.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6

16.2 16 16 16 16 16 16 15.9 16 16.5 16.2 16.5 16.5 16.1 16.1 16.1 16.4 16.4 16.4 16.8
31 30.5 31 31 32 31.5 31.8 31.5 31.5 32.3 31.9 32 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 32 32 31.5
8.1 8.2 8 8 8.3 8 8 8 8.2 8 8.1 8 8 8 8 8 8 8 8 8.1
17.2 17 17 17.2 17.2 17 17 16.8 16.8 16.9 16.9 17.1 17 17.4 17.5 17.5 17.8 18.1 18.5 18.5
43 42.6 43 43 43.2 43 43 43 43.2 43 43.3 43.7 44 44.1 44.1 44.1 44.3 46.5 46.8 47.1

12.2 12.5 12.4 12.3 12.5 12.3 12.2 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.2 12.4 12.4 13 13.4 13.4 13.3
32 32.1 33 33.4 33.8 33.9 33.7 33.2 32.7 32.9 33.6 33.7 34 33.6 33.2 33.2 33.1 33.5 33.9 33.9

69.5 69.5 69 69.5 70 69.5 69.5 69.5 69.5 69 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 70 70.5
22.8 22.9 23.4 24.1 23.6 23.6 23.6 23.4 23.5 23.7 23.7 23.7 23.8 24 24 24 24 23.9 24.1 24.2
32.8 32.9 32.9 33 32.9 33 33.3 33.3 33.5 33.7 34.3 34.8 36 36 36 35.8 37.5 39.2 37.3 37.2

17 17.3 17 16.9 16.3 15.8 16 16 16 15.7 15.6 15.3 15.8 16.2 16 16.3 16.3
54 53 53 53.5 53.5 53.5 53.5 53 52.5 53 53 53.5 53 53.5 53 53 54 54 54 53.5

21.3 21.7 22 22.2 22 21.9 21.6 20.6 20.6 20.2 20.1 20.2 20.1 19.8 19.8 19.8 19.5 19.8 20.2 20.2
20.3 20.3 20.2 20.1 20 19.9 19.8 19.7 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.9 20 20 20 20 19.6 19.1
23.3 23.3 23.6 23.5 23.5 22.7 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 23.1 23.1 23.3 23.2
24.5 24.5 24 24.5 24.1 24 23.8 24 24 24 24 25 26 24.7 24.7 25 25.5 25.3 26.5 26
54 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53 53 54 54 53.5 53 54 54 54 55 55 55.5 55.5

14.4 14.1 14.1 14.2 14.2 14 14 14.1 14 14 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.3 14.4
16.6 16.8 17 17 17 17 17 17.2 17.2 18 18.7 18.7 18.5 18.5 18.7 19 19.8 20.2 20.6 21
34.4 34 34.1 34.2 34.2 34.1 34.1 34.1 34.1 34.2 34.8 35.6 36.2 35.8 35.6 35.6 35.8 36.5 36.5 37
47 46.9 46.7 46.8 46.9 46.8 46.9 46.8 47.2 49 49.8 49.1 49 42 42 42 42 42.1 42.2 43
31 30.8 30.8 30.8 31.1 30.8 30.8 30.8 29.8 29.8 29.9 29.8 29.8 29.9 29.5 29.7 30.3 31.7 32 31.8

28.5 28.2 28 28 28.1 28.2 28.2 27.2 27.3 27.3 27.5 27.4 27.5 27.4 27.5 27.5 28 27.6 28 28.1
18 18 18.2 18.2 18.2 18.1 18.2 18 17.9 17.8 17.6 18 18 18 18 18.1 18.7 18.5 18.8 18.5
44 43.7 43 43 43.2 43.2 43.2 43.5 43.5 43.5 43.6 43.8 43.8 44 43.8 44.1 44 44.2 44.4 44.7

43.4 43 43 43.5 43.8 43.5 43.8 43.5 43 43.5 44 44 44.1 44 44 44 43.8 44.1 44.1 45.3
31 30.5 30 27.6 28.6 28.9 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1
28 27.6 27.7 27.8 28 27.8 27.8 27.9 27.9 27.9 28.1 29.2 28.7 27.9 27.4 26.6 26.6 26.6 26.7 26.7
26 26.7 26.3 26 26 26.4 26 25.5 25.5 25.5 25.5 25.1 25 26.1 25.4 25.4 25.4 25 24.5 25

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11 11 11 11 11.3 11.7 12.2 12 11.9 12 12.1 12.4 12.4 12.6
53 54 52.5 52 53 53.5 53 53

32.9 32.9 33 33 32.9 32.8 32.8 32.8 31.2 31.2 31.2 32.7 32.6 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 33

Ngày 07/02/06 08/02/06 09/02/06 10/02/06 13/02/06 14/02/06 15/02/06 16/02/06 17/02/06 20/02/06 21/02/06 22/02/06 23/02/06 24/02/06 27/02/06 28/02/06 01/03/06 02/03/06 03/03/06 06/03/06
Phiên 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

318.95 325.00 325.54 325.17 324.46 325.59 327.67 331.06 339.83 353.96 366.46 364.44 368.93 373.50 379.57 390.65 401.90 412.82 397.95 409.76

41 42 42 41.5 41.5 42 42 42.5 42.5 43.5 43.5 43.8 44 44.5 46.7 49 51 53.5 51 52
22.8 22.8 22.8 22.6 21.9 22.2 22.5 23.4 24 25.2 25 23.8 24.1 24 24 24 25.2 26.4 25.5 26.7
10.5 10.7 10.8 10.7 10.7 10.6 10.6 10.7 10.7 11 11.5 11 11.3 11.2 11 11 10.8 11.3 11.3 11.5
16.6 16.5 16.5 16.6 16.5 16.7 16.7 16.7 16.9 16.9 17 16.4 16.9 16.7 16.5 16.5 16.5 17 17 16.6
31.8 32 32.2 32.3 32.5 32.5 34 35 34.6 34.6 36 36 35.7 35.7 35.7 35 34.9 36 36 36.5

8 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.2 8.3 8.3 8.5 8.7 8.4 8.4 8.6 8.8 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1
19 19.4 19.4 19 19.5 20 21 21.4 22.4 23.5 24.5 23.5 23.5 23.5 22.6 22.6 22 23.1 24 23.9

47.8 49 48.5 48 47.2 47.6 48.2 48.6 49 51 48.5 47.6 48.8 49.6 51 53.5 56 58.5 56 58.5
12.7 13 13.3 13.4 13.5 13.5 13.7 12.8 13 12.9 12.9 12.4 12.5 12.6 12.8 12.8 12.7 12.9 13 13
34.3 35.4 36 36.5 36.5 36.1 37.5 38 37.6 39.2 37.5 36.5 37.7 37.5 38 38.6 38.8 40.7 38.7 39
71.5 74 74.5 74 73 74 75 76.5 77 80.5 84.5 87.5 87.5 90 91 91 91 57 59.5 62
24.5 25 25 24.9 25.5 26 27 27.6 27.8 28.5 29 28 29.4 30.4 31.9 33.4 35 36.7 34.9 36.5
36.7 37 37.5 38.4 38.3 38 37.9 38.1 39 40.5 41 39.7 41 42 43 44.5 46.7 49 46.7 48
16 16 16 16.1 16 16 16.1 16.1 16 16 16.1 16.1 16.2 16.6 17.3 18.1 19 19.9 20.5 21
54 54 54 54 54 53.5 54 54 54.5 56.5 56.5 54.5 54.5 55.5 55.5 55.5 58 60 57 59.5

20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.5 21 21 22 22 20.9 21 21 20.8 20.8 20.8 21.8 21 21.3
19.4 19.8 19.7 19.6 19.3 19.3 19.3 19.4 19.9 20.8 21.1 20.1 20.4 20.5 20.1 20 19.8 20.7 20.7 20.5
23.2 23.2 23.1 23.1 23 23.3 23.5 23.5 24 25.2 25.4 24.2 24.4 24.3 24 24 24.7 25.9 24.7 24.6
26.7 26.9 26.9 26.9 26.9 26.7 27.5 28.4 28 28 28 26.8 27 26.5 26.5 26.5 26 26.5 27 28
55.5 56 56.5 56.5 56 56.5 57 57.5 57.5 60 60 58.5 59 59 60 61.5 63 66 63 66
14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5 14.4 14.3 14.5 15 14.8 14.6
22 23.1 24 23.4 22.3 21.4 22.4 23.5 23.9 24.9 24.4 24.4 24.5 24.4 24.5 25 26.2 27.5 28.8 30.2

38.4 39 38.9 38.9 38.8 39.4 41.3 42 42.2 44.3 45.3 44 44.5 44.5 46.7 49 51 53.5 51 53.5
45.1 46.9 47 47 47 47.7 49.5 50 51 53.5 55.5 55.5 56.5 59 61 61 61 63 60 62.5
31.8 32.5 32.8 32.4 32.3 32.9 34.5 34.3 34 34.9 35 34 34 34.1 34.5 35.6 37.3 39.1 37.2 39
28.4 27.7 27.9 27.9 27.9 27.9 28 28.3 28.3 28.6 28.5 28 28.2 28.4 28.4 28.3 28.3 29.7 28.5 28.6
18.5 18.5 18.5 18.5 18.7 18.9 18.9 19.8 19.2 19 18.5 18.5 18.2 18.2 18.5 18.1 18.1 18.6 18 18
45.5 46.2 46.8 46.6 46.2 46.5 46.6 46.9 47.2 49.5 50 47.5 47.9 48.5 48.5 49.5 51.5 54 51.5 54
45.3 45.5 45.9 45.7 45.8 46 47.3 48 48 48 48.8 47.2 47.5 47.8 47.8 47.8 49.5 51.5 52 54.5
28.1 28.1 28.1 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 29 28.8 28.8 28.5 29.5 29.5 30 30 30
26.9 27.3 27.6 27.6 27.6 28 28 27.9 28 28.7 30 28.5 28.7 29 29 29 29 30.4 30.2 30.5
24.9 25.6 25.6 25.4 25 25 25.7 25.7 26.4 26.5 26.5 26.3 26.3 26.3 26.5 26.4 26.5 27.7 28.9 28.9

34 34 33.5 30.5 32 33.6 34.5 34.7 34 33 33.4 35 33.6 33.6
12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 13 13.4 14 14.5 15.2 15.9 15.5 16.1 16.9 17.5 18.3 19.2 20.1 19.1 18.2
54 55 55 55 55 55 54.5 55 57.5 60 63 63 64 64.5 65.5 68.5 71 72 68.5 70
33 34 34 34 34 33 33.5 33.5 33.5 34.5 34.7 34.5 35 35 35 35 35 36.5 38 39.9

REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4

VFMVF1
VNM
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA

VFMVF1
VNM
VTC

PHỤ LỤC 2 - 12
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



Ngày 07/03/06 08/03/06 09/03/06 10/03/06 13/03/06 14/03/06 15/03/06 16/03/06 17/03/06 20/03/06 21/03/06 22/03/06 23/03/06 24/03/06 27/03/06 28/03/06 29/03/06 30/03/06 31/03/06 03/04/06
Phiên 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260

413.33 409.28 412.12 414.36 424.46 432.21 427.59 432.86 443.19 453.48 462.69 459.36 459.42 456.06 463.00 466.47 474.79 493.41 503.56 523.32

52 51.5 51 51.5 54 56.5 56.5 59 61.5 62 62.5 59.5 57.5 60 61.5 62 62.5 65.5 68 68.5
28 28 28 29.4 30.8 32 31.1 32.6 34.2 35.9 37.5 36 35.5 35 35 35 35.5 37.2 37 37

11.4 10.9 11.2 11 11.3 11.6 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5 15.2 14.5 14 14.4 14.5 14.5 14.3 14.2 13.5
17.1 17.2 17 17 17.8 18.6 19.5 20.4 21.4 22.4 23.5 24.6 25 23.8 23.8 24.9 25.8 26.2 26.5 25.8
36.5 36.5 36.5 36.5 37.5 39 40.5 42.5 43 45 45 43 42 41.1 40.2 40.2 42.2 44.3 46.2 47.5
10.6 11.1 11.6 12.1 12.7 13.3 12.7 12.1 12 12.6 13.2 13.8 13.8 13.2 13.6 14 14.2 14.2 14 14
23 23 23 23 23.5 24 25 24.8 24.9 25.6 26.8 28 27 26.7 26 26.3 27.6 28.9 30.3 31.8
59 59 59 59 61.5 63 63 64 67 70 71 68 69.5 70 71 71.5 75 77.5 81 85

13.2 13.6 14 14.7 15.4 15.4 14.8 14.9 15.6 16.3 17.1 17.9 17.6 16.8 17 17.8 18 18.1 18.8 19.5
38.5 38.7 38.7 39 40.9 41 40.5 41 43 45.1 45 44.2 44.1 43.5 44 45 45.5 47 49 51
65 67.5 67 66 66 67 67 66.5 67 67.5 69 70 70 69.5 69 69 69 72 73.5 75.5

36.1 36.4 36 35.2 35.1 35 35 35.2 36.9 38.7 40.6 42.6 42 41.8 42.5 44.6 46.8 49.1 51.5 51.5
47 46.1 47 46.5 47.1 47.6 47.7 47.9 50 50 52.5 55 54.5 52.5 53.5 55 56.5 57.5 57.5 58

20.6 21 20 19 19.9 20.5 19.9 20 20.5 21.5 22.5 22.5 22 21.5 21.5 22.5 23.6 24.7 25.9 24.7
61 60 61.5 64 65 66 68.5 70.5 74 77.5 81 80 78 77 80 81 80.5 81 82 86

21.5 21.5 21.3 21.3 21.5 22.3 23.4 23.2 24.1 25.3 26 26 25 24.3 24.9 25.8 27 28.3 29.7 31.1
20.4 20.4 20.4 20.5 21.5 22.5 23.6 24.7 25.9 26.5 26.5 26.5 26 26.2 25.5 26 25.6 25.3 26 26
25 26.2 27.3 27.7 28.2 27.9 27 28 29.4 30.8 32.3 32.3 33 31.8 33 33 34.6 36.3 38.1 40
28 28 28 27 27 27 28.3 29.7 31.1 32 32 32 32 31.6 31 31 31 32 32.2 33.8
66 68 69 72 75.5 78 81.5 81.5 84 88 88.5 87 86 85.5 89.5 90.5 90 90 92.5 92.5

14.6 14.6 14.6 14.9 15.6 16.3 17.1 17.5 18 18.9 19.8 20.7 20.7 19.7 20.1 21.1 22.1 23.2 24.3 25.5
31.7 33.2 34.8 36.5 36 34.2 32.5 34.1 35.3 33.6 33.5 32.5 32.5 32.5 33 34 34.1 34.1 34.5 34.3
54 53.5 53 53 55.5 57 56 57.5 60 62.5 64 62.5 62.5 62.5 65.5 68.5 71.5 75 78.5 82
63 64 65.5 67 70 72 72.5 71.5 74 76 75 72.5 70.5 70 73 73 72 75.5 78 80.5

38.7 38.5 38.5 38 39 40.2 39.5 40 40.8 41.5 43.5 43.5 42 41.5 43 44 44 44.3 46.5 46.5
28.6 28.7 29 30.4 31.9 33.4 34 34 35.4 37.1 37.2 35.4 35.4 35.1 35 36 36 36.5 38.2 40.1
18.5 18.4 18.4 18.4 19.1 19.3 19.3 20.2 21.2 22.2 23.3 24.4 25.5 26.7 28 29.4 30.8 32.3 33.9 35.5
54 53 53 53.5 54.5 56.5 57 58.5 61 64 65 62 61 62 63 64 64 66.5 68 70

54.5 54.5 54 54 55.5 58 59.5 59.5 62 65 66 63 64 62.5 62 62 62.5 63.5 63.5 65
31.5 30 30 31 32.5 33.8 33.8 34.6 34.6 35 36.5 36.2 36.5 36.2 36.2 37.9 37.5 39.3 40 42
32 33.6 35 36.5 36.5 36.5 34.7 34 35 36 36 34.2 33 33 33 34.5 35.5 34.8 35 35
28 27.3 27 27 28 28.2 28.9 28.9 29 29.6 31 30.9 30.9 30 28.8 30.2 31.7 32.5 33.2 33

33.8 33.8 34.5 35 35.2 35 33.8 34.8 35 35.4 36.9 36.9 36 35 35.2 35.5 35.5 36 36.1 36.1
19.1 19 19 18.7 19 18.8 18.5 19.4 20.3 21.3 22.3 22.3 22.2 22.2 22.6 23.7 24 23.7 24.2 25.4
70 68 68.5 68.5 70 71 69 70 71 72 73.5 73.5 74.5 74 74.5 74.5 76.5 80 81 85

41.8 43.8 45 47 49.3 49.5 47.5 45.5 45.7 45.9 47.5 47.5 46 44 45 45 45.2 47 48 47

Ngày 04/04/06 05/04/06 06/04/06 07/04/06 10/04/06 11/04/06 12/04/06 13/04/06 14/04/06 17/04/06 18/04/06 19/04/06 20/04/06 21/04/06 24/04/06 25/04/06 26/04/06 27/04/06 28/04/06 03/05/06
Phiên 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280

505.42 521.12 532.69 544.71 540.36 528.63 539.23 551.60 555.15 561.09 570.94 571.16 569.79 591.39 615.14 632.69 621.53 594.02 595.48 612.11

66 67 68.5 67.5 68.5 67 67.5 69 69 69 69 70 70 70 73.5 77 80.5 76.5 76.5 80
36 36 37.5 38.3 38.3 36.7 38 39.5 41.4 43.4 44.5 44 44.5 46.7 49 51 51 48.5 48.5 49

12.9 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 14.1 14.8 15.5 16.2 17 17.8 18.6 19.5 20.4 21.4 22.4 21.3 20.3 19.3
26.5 26.2 26.5 26.1 26 25.8 25.6 26.8 28.1 29.5 30.9 32.4 34 35.7 37.4 39.2 41.1 39.2 37.3 39.1
46 45 47.2 49.5 51.5 53 51 53 55 56.5 59 60 58 58 59 61.5 64.5 67.5 64.5 67

13.5 13 13.5 14 14.7 15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.4 20.3 21.3 22.3 23.4 24.5 25.7 26.9 25.6 26.8
32.6 32.6 32.6 32.6 33 34 34 35 36.7 38.5 39 39.3 39 39 40.9 42.9 45 42.8 40.7 40.7
81 85 86 88 88 86 88 89.5 90 92.5 93 92 89 90.5 93 94 91 86.5 87 89

18.8 17.9 18.7 19.6 20.5 21.5 22.5 23.6 24.7 25.9 27.1 28.4 29.8 31.2 32.7 34.3 36 37 35.3 33.6
50 52.5 55 57.5 55 52.5 55 54 55 56.5 56.5 56 55 57 59.5 62 59.5 57 54.5 57
75 75 78 78.5 78 77 76 76.5 77.5 78 79 79 76.5 78 79.5 83 87 83 83 83
50 52.5 55 57.5 60 58 58 60.5 63.5 65.5 65 65 62.5 63 66 69 67 64 61 64

55.5 56.5 57 58 58 57 58 60 63 65 66 66 64.5 67.5 70.5 73.5 70 66.5 64 67
25 24.5 25.5 25.5 25 24.2 24.5 25.5 26.7 28 29.4 30.8 32.3 33.9 35.5 37.2 39 40 38 39.9
86 86 88 88 88 86 87 88 89.5 90 94 94 94 97.5 101 102 101 96 97 98.5
32 30.5 31 32.5 34.1 34 32.6 34.2 35.9 37.5 39.2 39.1 39 38.6 40.5 42.5 44 41.8 39.8 41.5

24.8 24.8 25.9 26 25.8 25.4 26.5 27.8 29.1 30.5 32 33.6 35.2 35.2 36.9 38.7 36.8 35 33.3 31.7
40.2 40.2 41 40 38.5 37.2 37 38.8 39.5 41 42 42 41.4 42 44.1 46.3 48.5 46.1 43.8 44
35.4 35 34.5 34 34 33 33 34.6 36.3 38.1 40 42 44.1 46.3 48.6 51 53.5 51 48.5 50.5
90 90 90 91 90 87 89.5 90 91 91 92 94 93.5 95 99 102 100 95 95 98

26.7 28 29.4 30.8 32.3 33.9 32.3 33.9 35.5 37.2 39 40.9 42.9 45 46 48.3 50.5 50.5 48 45.6
34 34 33.8 33.5 32 33 34 34.5 36.2 38 39.9 41.8 40 41 42 44.1 44.1 41.9 39.9 38
79 82.5 83.5 86 85 83.5 86 88 88 88.5 89 88.5 89.5 93.5 98 102 99 94.5 99 101
77 79.5 80 80.5 79 78 79.5 83 87 91 94 92 91 93 95.5 99 97 92.5 96 100

44.2 43.5 44 45 44.5 43 45 47.2 49.5 51.5 54 56.5 59 60 60 63 60 57 54.5 57
40.1 40.1 41.5 43.5 45.6 47.8 48.3 48 50 52.5 55 57.5 60 60.5 60 63 65 62 59 58
37.2 39 40.9 42.9 45 47.2 49.5 47.1 46 48 48.3 45.9 46.9 47 47 49.3 51.5 51 48.5 46.1
66.5 66.5 67 66.5 65.5 63 63 65 67 68 68 67 66.5 67 70 73.5 77 73.5 70 73.5
62 62 64 62.5 62.5 60.5 60.5 63 66 67 67.5 66 64.5 65 66 69 68 65 63.5 66

43.5 43.5 43.6 43.7 45.8 44.9 45 45 45 46.5 48.8 51 53.5 55 57.5 60 63 60 60 57
34 34 34 34 34.5 34 33.5 35 36.7 38.5 40.4 42.4 44.5 46.7 48.5 50.5 52 49.4 47 44.7

32.1 32 32 32 32 32 32 33 34.6 36.3 38.1 40 42 44.1 46.3 48.6 51 53.5 56 58.5
35 35 35 36.2 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8 49.8 49.4 51.5 54 56.5 59 56.5 59 61.5

25.4 26.5 27.8 29.1 30.5 32 32 33 33.5 35.1 36.8 38.6 39 39.8 41.7 43.7 45.8 43.6 41.5 43.5
81 85 87 90 89 86.5 89 91 90 90 91 91 91 95.5 100 102 98 93.5 93.5 97
47 46 48.2 50.5 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5 72 74.5 78 77.5 80 76 72.5 69.5 69

Ngày 04/05/06 05/05/06 08/05/06 09/05/06 10/05/06 11/05/06 12/05/06 15/05/06 16/05/06 17/05/06 18/05/06 19/05/06 22/05/06 23/05/06 24/05/06 25/05/06 26/05/06 29/05/06 30/05/06 31/05/06
Phiên 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

601.34 593.89 574.25 546.40 520.82 542.95 566.76 590.25 564.52 575.54 566.11 562.33 553.37 538.60 559.55 543.41 545.39 537.30 526.01 538.91

79 77.5 74 70.5 67 70 73.5 77 73.5 73.5 73 73 70.5 71 73.5 73 73 71.5 71.5 72
48 48 45.6 43.4 41.3 43.3 43.3 45.4 43.2 42.8 41.5 39.5 37.6 35.8 37.5 36.2 36.5 36.5 36 36.5

20.2 19.5 18.6 17.7 16.9 17.7 18.5 19.4 18.5 18.5 18.1 17.5 17 16.2 17 16.5 16.5 16.5 16 16
39.5 37.6 35.8 34.1 32.4 30.8 32.3 33.9 32.3 31 30.1 29 27.6 26.3 27.6 26.3 27 26.5 25.5 25.5
67 64.5 61.5 58.5 56 58.5 61 64 61 61 58.5 58 55.5 53 55.5 53 51.5 51.5 49 48.8

28.1 27.1 25.9 24.7 23.5 23.5 24.6 25.8 25 23.8 22.7 21.6 20.6 19.6 19 18.7 17.8 17.8 17.2 16.9
41.5 40 38 36.1 34.3 32.6 34.2 35.9 34.2 34.6 33.5 33 31.5 30 31.5 32 31 31 30 31.5

50 47.5 45.2 43 40.9 38.9 37 35.2 33.5 31.9
88 87 84.5 80.5 76.5 80 84 88 84 86 84 84 80 77 80.5 79.5 78.5 78 76 79
32 30.4 28.9 27.5 26.2 24.9 26.1 27.4 26.1 26 24.7 23.5 22.4 21.3 20.3 20.5 19.9 19.9 19 18.1
57 56.5 54 51.5 49 51 53.5 56 53.5 54 52.5 51.5 50 48 50 49 49 48.5 47 47.9

81.5 81 80 76 72.5 76 79.5 83 80 82 80.5 80 78.5 76 79.5 77 77 74.5 72 73.5
63 61 58 55.5 53 53 55.5 58 58 60 59 59 56.5 59 60.5 57.5 57 57 54.5 54.5
70 70 66.5 63.5 60.5 63.5 66.5 69.5 68 68 66 66.5 65 57 59.5 57 56 56 54 54.5

41.8 39.8 37.9 36.1 34.3 32.6 34.2 35.9 34.2 34 32.5 31.5 30 28.5 29.9 28.5 28 27.8 26.5 25.2
97 97 92.5 88 84 88 92 96.5 92.5 97 96 96 82 80 84 82 83 82 80 84

43.5 42 39.9 38 36.1 34.3 36 37.8 36 37 36 35 33.3 31.7 33.2 31.6 30.9 30.5 29 28
30.2 28.7 27.3 26 24.7 23.5 24.6 25.8 24.6 25.8 25.8 26 25.6 26 27 25.7 25 24.5 23.7 23.5
43.8 42 39.9 38 36.1 36.1 37.9 39.7 37.8 38 36.5 35.2 33.5 31.9 33.4 32.1 32.1 31.1 30.2 31
50 47.5 45.2 43 40.9 38.9 40.8 42.8 40.8 42.7 41 39.3 37.5 37.5 39.3 39.5 39 39 37.1 35.3
96 96 93 90 85.5 89.5 93.5 98 94 98 96.5 97 82 78.5 82 80 80 80 78 80

43.4 41.3 40 38 36.1 34.3 36 37.8 36 35.9 34.2 32.5 30.9 29.4 28 29 28 26.6 25.3 24.1
39.9 39 37.1 35.3 33.6 35 36.7 38.5 37 36 34.2 32.5 31 29.5 29.5 29.5 30 29.9 28.5 27.3
98 102 98 93.5 89 93 95 98 95 95 92.5 92 90 88 91 88.5 89 87.5 86 88

97.5 96 94 89.5 85.5 89.5 93.5 95 90.5 94 91.5 94 92 90 93 92.5 93 92.5 90 91
59.5 57 54.5 52 49.4 51.5 54 56.5 54 54 51 50 47.5 45.2 47.4 45.5 46 46.5 45 46
59 57 54.5 52 49.4 47.5 49.8 52 49.5 51 49.5 47.1 44.8 42.6 44.5 42.3 40.2 40.5 38.5 38.4

48.4 46 43.7 41.6 39.6 37.7 39.5 41.4 39.4 39.4 39.4 37.5 35.7 34 32.3 30.8 29.3 27.9 26.6 25.3
70 68 67 64 61 64 67 70 67 68 66 65 64 62 64.5 63 62.5 61.5 60 61
65 63 60 57 54.5 57 59.5 61 58 58 58 56.5 54.5 52 54.5 54.5 53 51 49 50.5
55 52.5 50 47.5 45.2 43 45.1 47.3 49 51 51 48.5 46.1 46.1 47 47.9 47.5 46 43.7 41.6

46.9 49 46.6 44.3 42.1 42.1 44.2 46.4 44.1 42.5 41.5 39.5 38.2 36.3 38.1 36.3 36.3 36 35 35
61 64 45.6 43.4 41.3 39.3 41.2 43.2 44 46.2 48.5 47.8 45.5 43.5 41.4 42.8 43 41 39 37.4

59.5 59 56.5 54 51.5 54 56.5 57.5 55 57 55.5 56 53.5 51 53.5 51 49.9 47.5 45.2 46.8
45.6 45 42.8 40.7 38.7 40.6 40.6 42.6 40.5 41.4 40 39 37.1 35.3 36.5 34.7 34.7 33 31.4 29.9
95 93 90 85.5 81.5 85.5 89.5 93.5 89 90.5 89.5 89 88 86 90 87 88 87 86 89
72 72 68.5 65.5 62.5 60.5 63.5 66.5 65 68 71 70 73.5 74.5 75 74.5 72 51.5 50 47.5

Ngày 01/06/06 02/06/06 05/06/06 06/06/06 07/06/06 08/06/06 09/06/06 12/06/06 13/06/06 14/06/06 15/06/06 16/06/06 19/06/06 20/06/06 21/06/06 22/06/06 23/06/06 26/06/06 27/06/06 28/06/06
Phiên 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320

535.18 540.23 551.26 551.79 544.55 548.19 548.79 545.98 543.90 540.96 537.48 523.70 519.47 505.94 487.86 510.15 510.62 502.94 501.56 506.46

72 73 75 75 74.5 73.5 74 73.5 73.5 73.5 74 71.5 71.5 71 70 73.5 72.5 72 72 73
37.2 38.2 39.4 38.5 38.2 38.7 38.7 38 37.5 37.4 37.3 36.5 36.3 36 35 36.7 36 35.8 36 36.5
16 16.8 17.6 17.6 17 17.8 17.8 17.4 17.4 17.4 17.2 16.8 16.7 16.4 16 16.8 16.4 16 16.2 16.5

25.5 26.6 27.8 27.5 26.9 27 27.2 27 27 27.1 26.7 26 25.8 24.6 23.4 24.5 25 24.5 24.5 24.5
48.8 49 51 53.5 52 52 52 52.5 53.5 54.5 53.5 51 50.5 49.5 47.2 49.5 50.5 49 49.5 50.5
16.1 16.9 17.7 18.5 18.5 18.5 17.6 18.2 18.6 18.2 17.9 17.2 17.2 16.5 16 16.8 16.6 16.6 16.6 17
31.4 32 33 32 31.5 31.5 31.5 31 31.5 31.5 31 30 30 30 30 31 31 29.5 29 29.2

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA

VFMVF1
VNM
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA

VFMVF1
VNM
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA

VFMVF1
VNM
VTC

BBT
BPC
BT6
BTC
CAN

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC

PHỤ LỤC 2 - 13
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



33.4 35 36.7 38 36.1 37.4 37.6 36.9 36.9 36.2 36.2 36 35.8 34.1 33.5 35.1 35 33.3 33 33
77.5 78.5 79.5 79.5 79.5 80 79 82.5 84.5 84 82 81.5 81 80.5 78 81.5 80.5 80 81 83.5
17.2 18 18.9 19.8 19.5 19.5 19.5 19.3 19 19.5 19 18.5 18.5 18.3 17.5 18.3 18.1 18 18.2 18.5
46.9 47.5 49.8 50 48.5 49.1 49 49 48.5 48.5 47.8 46.8 46.5 44.9 43.2 45.3 44.2 43 43.2 44.9
73.5 75 77 76 75 76 76 76.5 76 75.5 75 73 72.5 71.5 68.5 71.5 72 71 71.5 72
53 54 56.5 57 57 58 58 58 57 56.5 55 43.1 43.1 42.5 40.4 42.3 41 39.6 40 40
53 54 55 55.5 57 57 56.5 56 57 57 57.5 57 57 57 54.5 56 54.5 53 53.5 54

25.4 26.6 27.9 28.4 27.5 28.3 28.5 28.6 28.5 28.1 27.5 26.4 26.4 25.1 24 25.2 25.3 25 25.2 25.5
81 81 83 83 82 82 81 81.5 81 81 81 79 80 79 76 79.5 80.5 80.5 80.5 80.5

28.5 29.9 31.3 31.5 31 31.5 31.3 31.3 31 30.8 31 30 29.5 28.5 27.5 28.8 28 28 28.1 29.1
23.5 24.2 25.4 25.9 24.7 25 25 24.8 24.4 24.6 24.1 23.6 23.5 23 22.5 23.6 23 23 23 23
30.5 31.3 32.8 31.6 32 32.5 32.5 32.6 32.5 32.3 31.8 30.6 30.6 29.5 28.1 29.5 29.5 28.8 28.8 29.5
36 37 38.7 40 38 38.9 39.5 39 39.3 37.8 39 37.1 37.2 37.1 36 37.8 37.5 37 37.5 37.5
80 80.5 82 82 82 82 81 80.5 80 80 79.5 78 78 77 75 78.5 78 77 76.5 78

24.1 25.3 26.5 27.8 27.8 28.3 28.3 28.6 28.6 28.9 29 28.9 27.7 26.7 25.4 26.6 26.7 26 26 26.5
26.5 27.4 28.7 28 28 29.2 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 28.1 28.5 27.2 25.9 27.1 26.5 26 27.3 27.8
87.5 88 90 91 89.5 89.5 89 88 87.5 87 86 84.5 83 80.5 77.5 81 82 80 80 81

45 42.8 40.7 38.7 36.8 38.6 40.5 42 39.9 40
92 94 95.5 95 94 94 94 95 95.5 94.5 94 91.5 91 91 88.5 92.5 92 90 90 90

45.8 46.5 48.5 47 46.5 46.5 46.5 46 46 46.5 46.9 46.3 45.7 44.8 43.6 45.7 45 45 44.1 44
39.7 41 43 44 42 43 43 43 43 43 43 41.7 41.7 41.6 40.5 42.5 41.5 41 40.6 41
25.3 26.5 27.8 29.1 30.5 32 33.6 35.2 36.9 35.1 33.4 33 34 33.1 31.5 33 31.4 31.4 32 31.7
62 63 64 63.5 63.5 64.5 64.5 63.5 63.5 63 62 61 60.5 59.5 58 60.5 59 59 59 60

49.6 52 54.5 54.5 52.5 53 53 53 53 52.5 51 50.5 50 48.4 47 49.3 49.1 47.8 48.4 48.5
41.6 43.6 45 45.1 45 45 44.5 44 44.5 44 41.8 42 41 43 41 43 45 45 45 45
35.4 36.5 38.3 38 37 37 36.8 36.4 36.4 36.5 36.4 35.5 35.5 34.4 32.7 34.3 34.4 33.1 32 32.3
36 36 37.8 39.6 39.5 39.1 39.6 38.6 38.6 38.6 37.3 37.3 38.5 38.5 36.6 38.4 38.9 37.5 36 35.6

46.2 48 50 49.5 48.2 50.5 50.5 50.5 49.5 50 49.5 48 47.6 47 44.7 46.9 49.2 48.8 48.4 49.5
28.9 30.3 31.8 33.3 32 32.8 32.5 32.8 33 33 32.6 31 30.5 29.1 28.5 29.9 30.5 29.5 29.6 30.4
88 88 89 89 88 88.5 89 88 87.5 87 86.5 84 83 80 77 80.5 80.5 79.5 79 80
48 50 52.5 55 56.5 56.5 56.5 56.5 54.5 55 55.5 55 54 52.5 50.5 53 53 51.5 51 51

Ngày 29/06/06 30/06/06 03/07/06 04/07/06 05/07/06 06/07/06 07/07/06 10/07/06 11/07/06 12/07/06 13/07/06 14/07/06 17/07/06 18/07/06 19/07/06 20/07/06 21/07/06 24/07/06 25/07/06 26/07/06
Phiên 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340

512.29 515.59 507.31 500.49 499.80 505.26 508.31 504.98 504.00 502.08 509.15 506.10 494.31 484.13 466.19 485.57 472.86 460.68 439.66 434.24

72.5 72 72.5 72.5 72 72.5 73 73 73 73 72 72 71.5 71 69 72 70 67 64 67
37.4 37.2 37.5 37 37.6 38 37 37 36.7 36.3 36.2 36.4 35.6 35.1 34.1 35 33.4 31.8 30.3 28.8
16.5 16.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.3 16.2 16.1 16 16 15.9 15.3 15.3 14.6 15.2 14.6 14 13.3 13.3

67 68 67.5 66 63 62 60 63 61 59 57 57
24.9 25 25 24.4 24.4 24.5 24.6 24.8 24.9 25 25.2 25.2 25.3 25.2 23.5 23.5 22.6 21.8 20.8 20.8
50.5 52 53 51.5 51 51.5 52.5 51.5 51 51.5 50.5 50 49.1 49.1 46.7 48 47 45 42.8 42.8
17 16.8 16.7 16.8 17 17 16.6 16.9 16.2 16.5 16.5 16.6 16.2 16.3 16 16 16 15.5 14.8 14.4

29.1 29.5 29 28.5 29 29.5 29.1 29.1 29 28.6 28.6 28.3 28.1 28 27.1 27 26 25.8 24.6 23.6
33 34.3 33.8 33.8 33.7 33.9 35 34.2 33.9 33.9 33.5 33.4 33 32.9 32.5 34 32.5 31 30 29.4
84 83.5 83 81 62 64 64 63 63 62 61 61.5 61.5 61.5 59 61.5 58.5 57 55 54.5

18.6 18.7 18.1 18.1 18.4 18.5 18.5 18.5 18.2 18.1 17.8 17.8 17.6 17.1 16.6 16.6 16 15.8 15.5 15.5
40 38

45 44.6 44.2 42.8 43 43.9 43.7 43.7 44 43.7 43.5 43 41.2 41.2 39.2 41.1 39.7 38.5 37 37.3
72 72.5 71 70 70.5 71.5 72 72 71.5 71 71 70 69 68 66 69 68 66 64 64.5

39.5 40.8 40 39 38.5 38.6 40 39.7 39.7 39 38 37.5 36.5 34.8 33.1 34 32.3 30.9 29.4 29.7
54 53.5 53 51.5 51.5 52 53 52.5 53 53 52.5 52 50 51 48.7 50 49 48 35.9 35.8

25.6 25.8 25.7 25.1 25.1 26 26 25.5 25.5 25.4 25.2 25.2 25 24.4 23.2 23.2 23.6 23.6 22.5 22.5
84 88 84 81.5 80.5 80 80 80.5 80 79.5 79 79 78 75.5 72.5 76 74 72 68.5 68.5

30.5 32 30.5 30.2 30.2 31 31.2 31.5 31.6 32 31.6 31 23.7 23.5 22.4 23.4 22.5 22 21 21
23.2 23.2 22.7 22.5 22.5 22.7 22.6 22.5 22.5 22.7 22.5 22.4 22 21.5 20.5 21 20.3 19.3 18.4 18
29.5 29.5 29.3 28.7 28.6 28.9 29.5 29.3 29.2 29 28.9 28.5 27.7 27.6 27.5 28.8 27.5 26.4 25.1 25.5
37.7 37.4 37.4 37 37 37.5 37 36.9 37 36.5 38 38 38 38 36.1 35 34.8 33.1 31.5 30
78 78 77.5 76 76 76.5 76.5 76 76.5 76 75.5 75 74 74 71 74.5 72 69 67 65

26.5 26.3 26 25.5 25.8 25.8 26 27 28.3 28.6 28 27 26.6 26.5 25.2 26.4 26 25.1 23.9 23
27.5 27 27.6 27 26.7 26.7 28 27.6 27.5 28 28 28 27.2 26.5 25.2 25.2 26.4 25.3 24.7 24.5
82 82 80 79 79 80.5 81.5 80.5 80 79 80 79.5 78 75.5 73 76.5 73.5 72 68.5 69
39 39 39.3 39 38 39.6 41.5 39.5 39 39 38 38 38 38 38 38 38 37 37 36

90.5 90.5 89.5 89 88.5 89 90.5 90 89 89.5 89 89.5 89.5 89 85 89 87 85 81 80
43.8 43.8 43.3 42.9 42.5 43.5 43 42.9 42.6 42 41.5 40.5 39 38.1 36.9 38.7 37 36 34.5 35
41 41 40.6 40 39 40.9 40.4 41 41 42.5 41.2 41 41 39.3 39 39 38.4 38.5 36.6 36

32.7 32 32.5 33.5 34.5 34.6 36 37.8 38.6 38.8 38.8 37 35.2 33.8 32.2 33.8 34.5 33.1 34.4 34
100 105 110 115 120 126 126 127 124 119 124 123 122 117 115

62 61.5 60 60 60 60.5 60 61 61 61 59.5 60 59 57 56 58.5 56 54 52 50
78 81.5 80.5 77.5 75.5 73 76.5 75 73.5 70 68.5

48.5 48.5 48 47.3 47.2 47.5 47.8 47.8 47.8 48 47.8 47.8 47.5 47 44.7 46.9 46 44.5 42.8 43.5
45 45 45 45 45 45 46 46 45.5 43.8 43.8 44.5 44.5 43.5 43 41 43 43 43 42
33 32.8 33 32.5 31.6 31.6 31.6 32.3 32 32 31.5 31.3 30.8 29.8 28.4 29 29 28 26.6 26

35.5 37 37 36 37 37 36 36 35 35.2 35 35 34.3 32.6 31 29.7 30.5 30.5 29.5 28.5
49.7 49.5 42 41 41 42.5 43.5 44.5 46 45 45 45.4 44 44 42 43.8 42.5 41.4 39.4 39.4

28.2 29.6 31 32.5 34.1 35.5 33.8 34 34.6 34 32.6 32.6 31 32.4 31 29.8 29 28
30 28.5 27.1

30.5 30.7 30.7 30 30.3 31.2 32 32.9 32.5 32 31.5 31.8 31 24 23.2 24.2 23.5 22.5 21.4 20.7
81 81 80 79 79 80 80 79 79 78.5 78.5 78.5 77 75.5 72.5 76 74 72.5 69 69

35.5 33.8 33.8 32.2 30.6 29.1 27.7
51 51 49.5 51 51 51 52 52 52 50.5 50.5 50 50 50 47.5 47 47.5 45.5 43.3 41.2

Ngày 27/07/06 28/07/06 31/07/06 01/08/06 02/08/06 03/08/06 04/08/06 07/08/06 08/08/06 09/08/06 10/08/06 11/08/06 14/08/06 15/08/06 16/08/06 17/08/06 18/08/06 21/08/06 22/08/06 23/08/06
Phiên 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360

441.27 439.57 422.41 404.87 399.80 417.73 435.50 423.49 433.40 430.25 432.40 443.45 464.55 460.34 476.24 483.32 482.31 482.19 470.12 478.39

69.5 69.5 68.5 66.5 58 59.5 62 61 61.5 61.5 62 64 67 66.5 68 68 67 68 66.5 68
30.2 30.5 29 27.6 27.6 28.9 30.3 31.5 32.8 33 33.5 35.1 36.5 35.2 36.9 38.7 39 38.5 37.5 38.5
13.9 13.6 13 12.5 12.6 13.2 13.8 13.2 13.5 13.6 13.7 14.1 14.8 14.6 15.3 15.4 14.8 14.8 14.2 14.5
59.5 61 58.5 56.5 59 61.5 63 61 62.5 62.5 63 64.5 67.5 67 68.5 69 68.5 69 68.5 69.5
21.5 21.5 21 20.1 20.2 20.9 21.6 21 22 22 22 22.5 23.6 23.6 24.7 25 25 24.8 23.6 24.5
44 45 40 38.2 38.2 40.1 42.1 40 41 42.5 42.5 43.9 46 47 48.1 48.1 47.5 47 46 46
14 14.2 14 13.9 13.3 13.9 14.5 14.2 14 14.1 14.5 14.5 15.1 15.3 16 16.8 16.5 16 15.4 16
24 24 23 22.1 22 23.1 24 24 23 24 25.2 24.6 25.5 25 26.2 26.2 26.5 27.4 26.5 27
30 29.4 28.4 27.2 26.2 27.5 28.8 30.2 31 31 31.2 32 33.6 33.6 34.9 35.2 35 34.5 33.4 34

39 38 39.9 41.8 43.8 45.9 46 46.5 47 46.5 46 43.7 45
20 19 18.1 18.8 18.8 17.9 17.5 17.7 17.5 18.2 19.1 20 21 22 23.1 24.2 23 24.1

56 56 53.5 51 51 53.5 56 56 57.5 57 57 58.5 61 61 62 61 60.5 60.5 58.5 61
15.5 15.9 15.5 14.8 15 15.7 16.4 15.6 15.6 15.7 15.7 16 16.8 16.4 17.2 18 18.5 18.5 18 18.2
39 38 38 39 37.5 38 38 39 38 36.5 38.3 38.5 39.9 39.9 40 40 40 40 40 40

38.5 39.5 38.5 37.5 38 39.9 41.6 40.6 42 41.5 41.3 42 44.1 43.2 45 44.8 44.7 44.7 43 43.8
67 66 64.5 62 62 65 67 65 66.5 65 64 65.5 68.5 67 68.5 69 69.5 70 69 69.5

30.5 30.5 29.5 28.1 28.6 30 31.5 30.5 31 31 30.5 31.3 32.8 33 34.6 34.9 34.5 34.5 33 34
36.4 36 34.6 32.9 33 34.5 35 33.3 33.8 34 35.3 36.6 38.4 38.4 40.3 41 39.9 40.5 38.5 39.5
23.6 24 22.8 22.3 22.3 23.4 24.5 24.3 24.5 24.5 24.4 24.8 26 26 27.3 28 27 27 26 26.9
70 71 69 66 63 65.5 68.5 70.5 70 70 70.5 74 77.5 77.5 79 80 80 80 78 79

21.5 22 20.9 20 20 21 22 20.9 21 21.3 21.3 22 23 22.1 23 23.8 23.4 23 21.9 22.8
17.5 17.5 16.8 16 16.2 16.8 17.6 17.6 17.3 18 18 17.1 17.9 17.9 18.5 18.3 17.7 17.5 17 17.2
26 25.8 24.8 23.6 24 25.2 26.4 25.5 25.7 26.1 26.1 26.9 28.2 27 28.3 28.6 29.2 29.4 28 29
30 31.5 31 30.5 30.5 31.9 32.5 32.5 32.5 33 33.5 34 35 35.5 37 38.5 38.5 38.5 37.5 38.5
66 67 64 61 59 61.5 64.5 63 63.5 63.5 64.5 67.5 70.5 70 70.5 73.5 73.5 73 71 73.5
24 24.5 23.3 22.2 21.1 22.1 23 21.9 22.5 22 22 23 24.1 23.4 24.5 25.7 26.9 27.9 26.6 27

25.5 25.6 24.4 24.4 23.3 24.3 25 24 24 23.8 23.8 24 25 24.5 25 25.2 25.9 25.8 25.5 25.5
71 70.5 67 64 66 69 72 70 72.5 74 74 77 80.5 80 83 82 81 81 79 80.5

35.9 34.2 32.5 30.9 29.4 30.8 32.3 32.3 31 31 31 32.5 34.1 35.7 35 35.3 35.1 35 35 35
80.5 79 76 72.5 70 73.5 76 72.5 75.5 76.5 77.5 81 85 84 88 88 69 72 72 72
36.4 38 36.3 34.6 35 36.7 38.2 37 37.8 38 38 38.5 40.4 41 42 42 41.8 41.7 39.7 40
37.8 37.8 37.6 35.8 34.3 36 37 35.6 36 36 36 37.5 39.3 38.4 40 40.5 40 40.5 39 40.1
34 33.5 33.2 33.2 31.7 33 33 34 33 33.2 32.6 32.6 34.2 34 34 34.8 34.8 34 33 34

30 31.5 32.5 31.5 30.5 29.2 29
119 118 115 110 114 119 121 118 119 119 119 122 128 127 133 133 131 130 128 130
50 51 49 47.2 47 49.3 50 50 51 52 52 53 55.5 55 57 59 59 58 57 59.5

68.5 67.5 64.5 61.5 58.5 61 64 61.5 62.5 60 61 62 65 63.5 65 65.5 65 64.5 63 64
45 45.8 44 42.1 43 45 47 47 47.5 47 47 47.5 49.8 48.5 49 48.1 48.8 48.3 47 48.2
43 42 43 42.7 41 43 42 42 41.1 41.5 42 42 42 43 41.2 41.2 42 43 42.1 42
27 27 25.7 24.5 23.3 24.4 25.6 26 26 25.9 26 26 27.3 27.3 28.2 28.2 27.9 27.5 26.2 26

27.6 26.6 25.3 24.3 22.7 23 24.1 23.2 22.9 23 24 25.2 26.4 27.2 28 28 28 28.5 27.2 27.5
19 18.1 17.2 18 18.9 19.5 20.4 21.4 21.2 21.5 20.5 21.5

41.3 41 39 37.1 38 39.9 41.8 39.9 41.2 41 41.3 42.5 44.6 43.5 45.5 46 46.5 46.2 43.9 45.5
28 28 28 26.6 26 27.3 28.6 28.6 28.5 28.5 28 28.5 29.9 29.9 31 30.9 30 29.5 28.3 29.5

26.1 26.2 26.3 26.2 26.5 27.8 28.5 27.1 28 28.8 28.6 30 31.5 31.5 32 32 31 30.6 29.1 30.5
21.4 20.8 19.8 18.9 18.5 19.4 20.3 19.5 20.4 20.6 20.5 21.1 22.1 22.5 23.6 24.7 25.5 25.9 24.7 25
70 70 67.5 65 66 69 72 69.5 72 72.5 72.5 74 77.5 77.5 81 83 83 82.5 80.5 81.5
29 29.5 28.1 27 27.2 28.5 29.6 29.1 29.9 30.2 30 31 32.5 32.5 34.1 35.5 35 35.5 33.9 35.5

39.5 38.1 36.2 34.4 32.7 34.3 36 37.7 37.7 37.5 37.4 37.4 39.2 39 40.4 42.4 44 42.5 40.5 41

CII
DHA
DPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGH
SSC
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA

VFMVF1
VNM
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

DHA
DPC
FPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGH
SJS
SSC
STB 
TMS
TNA
TRI
TS4
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

COM 
CYC 
DHA
DPC
FPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGH
SHC 
SJS
SSC
STB 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

PHỤ LỤC 2 - 14
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



Ngày 24/08/06 25/08/06 28/08/06 29/08/06 30/08/06 31/08/06 01/09/06 05/09/06 06/09/06 07/09/06 08/09/06 11/09/06 12/09/06 13/09/06 14/09/06 15/09/06 18/09/06 19/09/06 20/09/06 21/09/06
Phiên 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380

479.03 477.43 483.06 488.63 492.77 491.18 498.21 515.66 517.61 511.21 513.04 511.55 500.82 510.66 505.17 509.32 510.08 515.08 514.48 513.37

68 68 68 70.5 72.5 73 75 75.5 75.5 74 75 75 74 76 76 75 74.5 75 76 76
38 38 34.5 36 36.5 36.4 36.5 38 37.5 36.8 37.5 37 36.2 36.5 36.5 36.7 36.5 36.5 36.8 37

14.7 14.5 14.5 14.7 14.5 14.7 14.7 15.4 15.5 15.4 15.4 15.1 14.7 14.9 14.7 14.7 14.7 14.8 15 15
72.5 72.5 74 75.5 76 75.5 77.5 79.5 79.5 78.5 79 80.5 79.5 81 81 75.5 76 76 77 76.5
24 23.9 24.8 24.8 25 25.3 25.4 26.6 26.8 26.2 26.2 27.5 27.5 28 27 27 27 27 27 27.1
46 46 46.5 47.5 48 48 47 49.3 49.3 48.5 48.5 48.1 47.1 48 47.6 47.8 48 48.2 48.5 49

15.8 15.2 15.5 15.3 15.3 15.5 15.8 16.5 16.5 16.5 16.2 16.5 16.3 16.2 16.2 16 15.2 15.5 16 15.2
27 26 26 26 26.5 26.5 26.7 28 29 30.4 31.9 31.1 30.5 31 31 31 31.9 32.8 34.4 33.5

33.9 33.6 34.2 35 35 34.7 35 36.5 36 35.9 35.9 35.7 35.3 35.5 35.5 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6
45.6 45.5 45.5 45.2 45 45 45 46.5 45 44 44.2 44.7 44.7 44.5 44.9 45 45 46 46 45
24 23.8 24 24 24 23.8 24 25 25 24.8 24.8 23.6 22.5 21.4 21.5 21.1 20.5 20.5 21 20.8
63 62.5 63.5 64 65.5 65 66.5 69.5 70 69.5 69.5 70 68.5 69 69 71 73.5 77 78 77.5

18.2 18.2 18.3 18.5 18.8 18.8 19 19.8 19.8 19.8 20.7 21.7 21.8 22 21.5 20.5 21.5 22.5 22.5 21.7
40 40 41 41.5 41 41.5 41 43 45.1 47.3 49.6 47.5 45.2 42.1 42.5 42 41 41.5 41.6 41

43.5 43.1 45 47 49.3 49 49 51 51 51 51 50.5 48.8 50 50 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5
69.5 70.5 72.5 75.5 77 75.5 77 79 79 79 79.5 79 78 78.5 79 81.5 82.5 84 84 83.5
34 34 34.5 35.5 37.2 37 38 39.9 41 40.5 40.5 41 39.2 41.1 40.5 41 41.8 42.5 43 42.6
39 38.5 39 40.2 42.2 42.2 44.3 46.5 48 48.3 48.3 49 48.5 49 48.8 48.8 49.5 49.5 49.6 49.5

26.9 26.8 27 27.5 28 27.5 28 29.4 28.8 28.1 28.5 29.1 28.5 29 29 28.8 28.6 29 30.1 31
79 79 79 79.5 79.5 79 79.5 83 83 80.5 80 80 79.5 81 79 79 79 80 80 80.5

22.9 22.9 22.9 23 23.8 23.6 24.2 25.4 26.6 27.9 28 28 27 28 28 27.9 27.9 27.9 28.5 29.9
17.3 17.5 17.7 17.8 17.8 17.5 17.9 18 18 18 18 18.3 19.2 19 19 19.2 19.3 20.2 21.2 21.7
29 28.9 29.2 29.6 31 30.5 31.1 32.6 33 32.9 32.9 32.5 31.4 31.5 32 32 32.5 34.1 35 34
38 38 38.5 39 40 40 40 40.5 40.5 40 39.5 39.5 39 39 38.5 38 39 39 39.2 38.9
73 73 73 74 75 74.5 75.5 79 79.5 78 78 78 76 77.5 77.5 77 77 77 78 78.5
27 26.6 26.6 27 27.2 26.5 27.6 28.9 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28.3 28.5 29.9 31.3 32.8 31.5
26 25.5 26 26.4 26.4 26 26 27.3 28 27.5 27.1 26.5 26 27 27 27 27 27 27.5 27.5

80.5 81 82 82.5 83 82 82.5 85 84 83 83 82.5 81.5 82.5 82 83 85 88 88 87.5
35 35 34.7 34.5 35 35 35 35.3 36.2 36 36 35.5 35.5 37 35.7 36 36 36 36 36

72.5 72.5 72.5 73.5 75.5 75 76 79 79 78 79 78.5 76.5 78.5 77.5 77 77.5 78.5 78.5 78
40 39.5 40.1 41.7 42.2 42 42.5 44.5 44.3 44 45 45.3 44 44.2 43.9 44 44 44 44.5 44.5
40 40 40.5 41 42 41.4 42 44.1 45 44.1 44.5 45 44 44.8 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5 44.2

55 57.5 57.5 56.5 54 51.5 50 52.5 54 52.5 52.5 52 52
34 34 34 35.2 35 35 34.5 35.5 35.9 35 34.8 34.8 35 35 34.5 33.5 31.9 33.4 35 34.5
30 29.6 31 32.5 34.1 34.2 35.5 37.2 36.2 35.2 35.6 35.4 36.5 37.1 37 37.4 36.6 37 37.2 37

131 132 138 144 150 157 164 172 178 180 180 180 173 180 180 179 179 180 180 181
60 59.5 59.5 60 60 60 60 61 61 60 60 60 58 60.5 59 58.5 59 59.5 59.5 59
64 63.5 64.5 65 65 65.5 67.5 70.5 71 69.5 70 70 68 70 69 70 69.5 69.5 69.5 69.5

48.2 47.7 48.7 49.9 49.6 49.5 49.5 51.5 51 51 51.5 51.5 49 49.3 50 52 51 51 51.5 52
42.9 43 42.5 42.6 43 43 43 43.5 43 43 42.9 43.5 43.5 43.5 43.5 44.5 43.6 44.5 45 44.1
26.6 26.4 26.9 27.1 27.6 27.5 27.5 28.8 28.5 28.2 29.6 31 29.9 30.2 30 30 30 29.5 30 30.3
27.5 27.6 28 28.5 29 29 29.5 30.9 32.2 31 32 33 32 32.7 32 31.5 31.5 32 32.5 32.5
21.5 21.2 21 20.9 21.3 21 21 21.5 21.5 21.1 21.1 20.5 20 20.6 20.6 21 20.6 20.6 20.6 20.4
45.6 45.6 46.5 47.5 49 48.9 50 52.5 52.5 53 53.5 55 52.5 54 53 53 53 53.5 53 53
29.5 29 29.3 30.5 31.5 30.8 31 32 32 31.5 33 34.6 36 37.8 38.5 37 36 37 37 36
30.2 30 30 30.5 30.6 31.1 32.6 34.2 35 35.8 35.5 34.6 33.9 34.6 34.5 34.5 35.2 36.9 36.5 36.4
24.9 24.6 25 25.5 25.6 25.2 26 27.3 27.3 27 27 26.6 25.6 26.8 26.4 26.2 26 26 26.1 26
81.5 81 82 82.5 83 82.5 82.5 84 83 82.5 82.5 82 81 81.5 80.5 81 81.5 83 82.5 82
35.5 35.5 35.4 35.6 36 35.5 36 37.8 39.6 39 39 38.8 37.5 39 38.3 38.3 38 37.8 37.3 37.4
41.5 40.8 41 41.5 42 41.5 42 44.1 46 45 45 45 44 44 44.1 43.6 43.9 43.5 43.6 43.6

Ngày 22/09/06 25/09/06 26/09/06 27/09/06 28/09/06 29/09/06 02/10/06 03/10/06 04/10/06 05/10/06 06/10/06 09/10/06 10/10/06 11/10/06 12/10/06 13/10/06 16/10/06 17/10/06 18/10/06 19/10/06
Phiên 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

513.75 515.09 520.05 520.42 527.74 526.73 531.68 537.87 541.91 534.73 536.48 535.13 527.18 524.67 525.22 525.93 526.34 518.71 518.58 524.59

76 77.5 81 79 80 79 80 79.5 80.5 78.5 80 80 78.5 79 78.5 77.5 78 77 77 78.5
36.9 37.1 37.2 37.4 37 37 36.8 37.8 38.5 38 38.4 38.5 37.5 37.5 36.8 36.5 36 34.5 35 36.5
15 14.9 14.9 14.9 14.7 14.8 14.7 14.9 14.8 14.8 14.8 15 14.8 14.8 14.8 14.5 14.5 14 13.9 14.1

76.5 76 77 78.5 79 79 80 81 81.5 79 79.5 80 79 80 80 80.5 80.5 79.5 80 81
27.2 27 28.3 28.7 28.2 27.9 27.8 27.8 27.6 27.2 27.2 27 26.1 26.8 26.5 26.2 25.9 25.2 24.7 25.2
49.4 51.5 54 55.5 54 53 55 56 55 53.5 54 54 53 53 53.5 53 53.5 52 52.5 54
15.8 15.8 16.5 15.7 16 16 16 16 15.6 15.6 15.6 16 15.7 15.8 15.8 15.8 15.5 15.5 14.8 15
34 34.5 35 35.6 35.2 35.2 35.2 35 35 36.7 36.5 36 34.5 35.5 35.4 34.8 35 34.5 33.5 34.6

35.8 35.7 36 36.3 37.1 37.5 38.5 40.4 41.5 39.5 39.5 38.9 37.5 37.2 38 37.6 37.6 37.6 37.3 37.5
46.5 46.5 46.6 46.5 46 45.7 46 46 46 45.6 46 45.5 45.5 45.5 45.5 45.1 45 45 44.5 44.5
20.8 20.8 20.6 20.4 20.4 21 22 21.8 21 21 21 20.9 20.1 20.3 20.2 20.2 20 19.2 19.3 20.2

32 30.4 31.9 33.4 35 34 33 34
78.5 78.5 82 81 80.5 80.5 81 80.5 81.5 80.5 76 75 73 73 73.5 73 72 69.5 68 71
22 22 22 22 21.9 21.4 21.4 21.4 21.1 20.6 21 21 20.1 20.9 20.9 20.7 20.7 20 19.3 19.7
41 40.5 40.6 41 40.5 41 40.7 40.7 40.6 40.2 39.9 39 40 40 39.5 39 39 39 39.4 41
51 52 54 54.5 54 54 55 57 57.5 55.5 57 57 55.5 58 57 56 55 53 53 54.5
84 84 86.5 87.5 88 88.5 91 92.5 92.5 90.5 90 89.5 88 88 88.5 88.5 89.5 89.5 90 90
43 43.4 43.7 44 43.5 43.2 43 43 42.8 41.9 42.8 42.4 41 41 40.8 40.5 40 40 39.8 41

49.3 49.4 49.3 49.5 49.3 49.4 49.2 49 50 50 50 52.5 55 54 53 51.5 51 49.5 49.5 51.5
31 32.3 33 32.5 32.4 32.3 32.5 32.3 32.3 31.7 31.5 31.6 30.6 31.2 30.9 30.7 30.7 30 29.2 29.8

50 47.5 48
80 80 82 82 82 83 84 84 85.5 83 82.5 84 82 80 81 80 80 80 81.5 83

29.5 29.3 29.3 29 28.7 28.5 28.4 28.6 28.6 27.5 27.8 27 26.6 27 27.5 27 27 26.5 26.5 27.4
21.7 21.2 20.7 20.3 20.2 19.8 20.2 20.7 21 20 19.8 19.7 19.5 19.5 19.6 19.3 19 18.3 18 18.5
34.1 34.4 35 34.6 34.5 34.5 34.5 34.7 34.5 34.3 34.6 34.6 34 33.8 33.9 33.7 33.2 32 31.5 32.5
38.8 39 39.1 39.5 40 39.5 38.6 39 38.5 38.5 38.5 38 37.2 38 38.6 38.9 39 38 37.5 38
78 78 79 79 78.5 79 79.5 80 81.5 81 80 80 78 78 78 78 78 78 79 81

32.5 33.3 33.3 33.2 33 34.6 35.2 35.2 35 34 35 35 34.2 34.6 34.1 35.5 35 34 33.5 34.2
26.8 26.8 27.5 27 27.2 27.2 26.9 27 27.1 27 27 27 26.1 26 26.8 26.6 27 26.7 26 26.1
87.5 89.5 93 91.5 91.5 91.5 96 97 96.5 93.5 93.5 95 94 91 90 88.5 89 87 87 89
35.9 35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.5 35 35.5 35.5 35.5 33.9 33.9 35.5 35.1 35.5 35 34.5 35 35.5
78 78 78 78 78.5 79 82 84 85 83 82.5 82.5 80.5 81 82 83 83.5 83 83.5 83.5

45.3 45.6 46.5 46.7 46.5 45.9 46.3 47 47 46 46 46.3 45.5 45.6 45.5 44.7 44.1 43.5 43.5 43.6
44.3 45 45.5 47.7 48.5 48.5 48.7 48.5 48.2 47 47 46.5 45.7 47 47 46 45.5 44.5 44.3 44.8
51 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 52 52 52 52 52 51 51.5 51.5 51 49.5 49 50
34 34 34 34.7 34.6 34.5 34.5 34 34 33.7 34.5 34.5 35 34.5 34 33 34.6 34.6 35 35.5

37.5 37.8 38.5 39.5 38.8 38.6 38.4 38.4 38 37.5 37.5 37.2 36.5 36.5 37 36.8 36.8 35.5 35 36.5
183 192 201 211 211 221 232 243 255 244 256 268 263 263 258 246 255 243 231 242
59.5 60 60 61.5 63 63.5 66.5 69.5 72.5 72.5 73 74 72.5 71 71 71 69 67 69 70
69.5 69.5 69.5 69 72 70.5 71 72 73 72.5 73 72.5 71.5 71 71 64.5 64 62 61.5 62.5
53 55 55 54.5 55.5 57 59.5 62 64 62 64 63.5 62 61 62.5 60.5 60.5 58.5 58 59.5
45 44.1 44.2 44.4 44.1 44 43.9 44 43 43 43 43 42.8 42.6 42.5 41.7 41 42.5 43.5 42.5

30.6 31.2 31.5 31.6 31.5 31 31.3 32 31.6 31 31.3 32.8 32 32 31.9 31 30.1 29.4 29.5 30.8
31.5 32 31.5 31.5 31.4 31.5 32 32 31.9 31.4 31.5 31.5 31 31.3 31.2 31 30 30.2 29.5 30
20.5 20.6 20.4 20.4 20.2 20.2 20.2 20.3 20.4 20 20.2 19.9 19.8 19.8 19.2 19.2 19 18.8 18.7 19.4
52.5 53 52.5 52.5 52.5 53 54 55.5 55.5 54 54 54 52 51.5 52 51.5 50.5 48.5 49.5 51
37 37 38 39 38.5 38.5 38.5 38.8 38.5 38.1 38.5 38.5 38.5 39 39.6 41.5 41 40 40.1 41

36.1 36 36.2 37 37.3 37.3 37.2 37.2 37.4 36.9 37 36.2 35.4 34.9 35.2 34.9 33.9 33.2 33.5 35.1
26 26 26.1 26.6 26.5 26.5 26.3 26.8 26.5 26.2 26.3 26 24.7 25.1 25.2 24.8 24.5 24.2 24.4 24.4
82 82 82.5 82.5 83 83 82.5 83 83 83 83 82 81 80 80 81.5 82 82 82.5 82.5

37.4 37.2 37.2 37.6 37.9 38.4 38 38 38 37.5 37.5 37.6 37.5 37.6 37.5 37.5 37.4 37.1 37.3 37.5
43.5 43.6 43.6 43.5 43 43 43 43.5 44 43.3 43.3 43 42.2 42.5 42.8 42.5 42 41 39 40

Ngày 20/10/06 23/10/06 24/10/06 25/10/06 26/10/06 27/10/06 30/10/06 31/10/06 01/11/06 02/11/06 03/11/06 06/11/06 07/11/06 08/11/06 09/11/06 10/11/06 13/11/06 14/11/06 15/11/06 16/11/06
Phiên 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420

528.42 525.92 525.75 524.25 524.99 521.04 512.40 511.54 521.38 516.95 513.74 517.11 520.03 525.99 531.69 530.81 537.28 555.77 563.09 559.83

78.5 78 80 80 80 79.5 78.5 78.5 79 79.5 79.5 80 82 85.5 87.5 88.5 92 94.5 90 90
37 36.2 36.1 35.9 35.4 35 34.3 34.5 35.2 34.5 34.3 34.3 34.4 35.3 36 35.2 35.2 36 35.5 35.1

13.9 13.7 13.8 13.4 13.5 13.4 13 13 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.1 13.2 13.3 13.3 13
81.5 81.5 81 81 81 81 81 81 81 80 80.5 82 83.5 87 91 89 93 96.5 93.5 94
25.3 25.5 25.5 25 24.7 24.5 23.5 23.5 24.6 24.6 24.6 24.6 25.3 24.7 24.7 24.5 24.5 24.6 24.3 24
53.5 53 53 52.5 53 53 51.5 52 52.5 52 52.5 52.5 53.5 54 54.5 54 55 55.5 55 54
15 14.8 15.5 15.7 15.3 15.1 14.4 14.6 15.3 15.1 14.9 15 14.3 14 13.8 13.5 13.5 14 14 14

35.5 35.3 35 34.9 34.5 34.8 33.5 34 34.3 34.1 34 33.8 33.8 33.6 33.5 29.9 30 29.7 29.5 29
37.3 37 37 37.2 37.1 37.1 36.5 36.5 37.1 36.7 36.5 37.7 37.8 39 39.5 38.5 39 40 39.2 39.5

60
45 45 44 44 44 43.2 42.2 43 43 42.5 42 42 42 42 41.9 41.9 41.5 41.5 42 43

20.4 20.1 20.1 19.8 19.5 19.4 18.6 19.4 20 19.9 19.3 19.1 19 19.2 19.4 19 18.7 18 17.9 17.8
33.5 32.9 32.5 32 31.6 31 29.7 29.5 30.9 30.8 30.2 30.3 30.2 30 29.8 29.4 28.8 28.8 29 29.2
72 71.5 71 70.5 70 69.5 68 68.5 69.5 69 68.5 69 72 73 75 73.5 75.5 77 75 74

19.7 19.5 19.1 19.2 19.5 19.4 18.5 18.3 19.1 19.2 19 19 19 19 18.9 18.9 18.6 18.5 18.6 18.4
41 40.5 40.9 40.5 40 39.9 39 38.9 39 40 39 39 38.9 38.7 39 38.5 37.4 37.8 37.8 37.8

54.5 53.5 53 53.5 53.5 53 51.5 51.5 52.5 52 51.5 52 53.5 53.5 54 52.5 53 54.5 54 53

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

COM 
CYC 
DHA
DPC
FPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGC 
SGH
SHC 
SJS
SSC
STB 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

COM 
CYC 
DCT 
DHA
DPC
FPC
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
IFS 
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGC 
SGH
SHC 
SJS
SSC
STB 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA
DPC
FPC
GIL
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90 90.5 90 89.5 90.5 90.5 90 90.5 91.5 92 92 92 95.5 100 105 107 112 117 117 118
40.5 40.5 40.2 40.2 39.9 39.5 38.2 37.5 39 38.1 38.1 38.2 38.5 38 38 37.6 37.7 37.7 37.8 37.4
52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52 50 51.5 52 51 51 51.5 52 52.5 53.5 52.5 53 53 52.5 51
29.5 29.7 29.8 29.7 29.2 29 28 28.2 28.5 28.2 28.1 28.2 28.2 28.3 28 28 27.8 28 28.2 28
48.6 48 47 46 45 45 44.5 44.5 44.4 44 43.2 43 43.8 43.6 43.6 43.3 42.9 43 44 44

54 56.5
86 87 87 87.5 89.5 89.5 87.5 88 88 87.5 87.5 88 88 90 90 91.5 92 96 96 95.5

27.7 27.4 27 27 26.5 26.6 25.7 25 26 25.6 26 26.3 26.3 26.2 26.3 26.5 26.4 26.4 26.4 25.9
18.7 18.2 17.9 17.6 18 17.1 16.3 15.5 16 16 15.7 15.7 15.6 15.7 15.9 15.8 15.6 15.6 15.9 15.7
32.2 32.2 32.2 32 31.6 30.7 29.3 30 31.5 30.2 30.5 31 31.4 31.4 32 31.5 31.4 31.5 31.5 31.4
39 38.5 38.5 37.8 38.5 38 38 38 38.9 39.1 38.2 38.3 39 38.2 38.1 38 38.3 38 37.7 37.7

82.5 83 83 82 83 82.5 81 81 81.5 81.5 80 81 81 81.5 82 82.5 84.5 88 88 86
34 33.5 33.5 33.5 33 32.7 31.5 31 32.5 32 31.4 31.8 31.8 31.5 31.5 31 31 30 30.5 30.5

25.5 26 25.8 25.4 25.1 24.8 24 25 25 24.5 24.3 24 23.9 23.9 23.5 23 23.4 22.6 22.5 23
91 90 90.5 89.5 89.5 89 87.5 88 89 87.5 87.5 88 89 90 94 91 94 97.5 96 95

35.5 35.9 36 36 35.5 34.5 34.3 34.5 34 34.5 34.8 34.9 34.8 34.5 34.5 34.4 34 34 34.5 34.5
83.5 84 84 84 84 83.5 81.5 82 82.5 81.5 81.5 82 83 83.5 87 86 89.5 93.5 98 97
43.7 43.7 43.6 43.5 42.9 41 39 38.9 40 39 39 39.5 39 39 39.8 39.8 40 40.5 40.5 40.2
44.8 44.3 44 43.8 45.3 43.9 41.8 42 43 43 43 42.8 42.6 42.8 42.9 42.6 43.9 44.5 44.5 44.5
50 51 50 50 49.7 49.5 48 49 49.5 49 48.2 49.4 49.5 49.4 49.4 49.4 48.3 48.5 48 47

35.5 36 35 36.7 37 37 37 37.5 38.5 38.5 38.7 38.6 39.5 41.4 43.4 45.5 47.7 48 45.6 45.6
37.3 36.2 36 35.9 35.9 35.1 33.5 33.5 34.7 33.8 33.5 34.2 33.7 33.4 33 32 31.5 33 34.5 33.2
242 242 243 244 256 256 249 250 250 246 244 248 248 248 249 249 250 251 250 250

32 33.6 35.2 36.9 36 35.9 36 36.1 36.9 36 36 36 35.5 35.1
70.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71 70 70 70 70 69.5 69.5 70.5 70 69.5 69.5 69.5 71 71 70
63 62.5 62.5 62 62 61 60 59.5 61.5 61 60.5 61 61 61 61 60.5 61 62.5 62.5 61.5
61 61 61 60.5 61 60 58 60 61 61.5 61 61 62.5 64 64 62.5 63 64 63.5 63

41.6 41.1 41.2 41.5 41.5 41.8 40 41.5 42 42 41.9 41 40 40 40 39.9 40 39.2 39.2 39
30 29.9 29.5 29.2 29.6 29.5 28.1 28.1 29 29 29.5 29.4 29.2 28.8 28.5 28 28 27.8 27.8 27

30.5 30.5 30.5 30.1 30 30 28.7 28.7 29 29.2 28.9 28.9 29 29 29.5 29.4 29.8 29.7 29 29.5
19.4 19.9 20 19.5 19.5 19 19 19 19 19 19 19 19 18.8 18.6 19 18.8 18.6 18.5 18.2
50.5 50 50 49.5 50 50 48.7 49 49.8 49.5 49.1 49.5 50.5 50.5 52 51.5 52.5 53 52.5 52.5
41 40 40.4 40.3 39.8 39.2 39 38.5 38.9 38.5 38 38 37.5 37.8 38.8 38.5 38.3 38.5 39 37.8

35.2 34.9 35 34.4 34.9 34.8 33.4 33.6 34 33.5 33.4 34 33.7 33.6 33.4 33 32.2 32 32.2 32.5
24.7 24.7 24.5 24.5 24.4 24.2 23.5 23.7 24.5 24 24 24.8 24.8 25.2 26 26.5 26.7 28 28 27.8
83 82.5 82.5 82.5 82 81.5 80.5 80 82 81 80.5 81 81 82 82 83 83 87 91 90.5

37.7 37.2 37.2 37.4 37.5 37.5 37.1 37 37.3 37.1 36.4 36.4 36.5 37 37.1 37 37.1 38.9 39.9 39.4
39.5 39.2 39.6 40 42 39.9 38 36.1 36.1 37.2 37.5 38 38 38 38 38 37.5 37 38 37

Ngày 17/11/06 20/11/06 21/11/06 22/11/06 23/11/06 24/11/06 27/11/06 28/11/06 29/11/06 30/11/06 01/12/06 04/12/06 05/12/06 06/12/06 07/12/06 08/12/06 11/12/06 12/12/06 13/12/06 14/12/06
Phiên 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440

573.79 584.26 598.22 610.16 636.95 665.53 640.15 638.00 616.58 633.05 631.29 640.65 644.60 655.13 677.14 696.12 723.84 716.64 740.57 757.17

92.5 93 96 99 102 107 102 102 97 101 106 104 105 110 115 120 126 120 126 130
32 33.6 35.2 36.9 38.7 40.6 42.6 44.7 46.9 49.2 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 67.5

35.1 35 35 35.1 36 37.1 35.3 36 35.5 35.6 35.3 35.3 36 35.6 35.6 36 36 37 38.8 40.7
13.5 13.5 13.2 13 13.4 14 14 13.5 13 13.2 13.2 13.1 13 12.8 12.5 12 12 12 12 12
96 100 105 110 115 120 114 111 106 111 110 111 109 114 119 124 130 126 132 138

24.2 24.4 24.8 24.6 25 26 26 25 24.5 24.4 24.1 24.1 23.6 23.6 23 23 22.9 22.8 23 23.5
54 54 54 54.5 57 59.5 57 59.5 57 58.5 57.5 57 55 57.5 60 60 63 60 61 60
14 13.9 13.7 13.1 12.5 12.5 12.5 11.9 11.4 11.9 11.9 11.9 11.5 11 10.8 10.3 10.3 10.3 10.4 10.9

29.5 29 28 27.5 27.5 28.8 28.1 28 27.5 27.2 27.1 27 26.7 25.6 25 24 24 24 24 25
39.5 40 39.8 40.3 41.1 43.1 41 41 39.5 40.9 41 41.5 41.5 41 43 45.1 47.3 49.6 51.5 54
62 61 60.5 58 55.5 53 50.5 48 48 50 52.5 55 55 53 55 55 53 50.5 50.5 50.5

42.2 41 40.9 39.3 40 41 40 41 40 40 40 40.9 39 39 39 39 39.6 38.6 38.6 38
17.8 17.5 17.3 18.1 19 19.9 19 18.5 17.8 17.5 17.8 17.5 17.4 16.9 16.1 15.4 15.1 14.6 14.5 15.2
29.2 28.6 28 27.5 28.5 29.9 28.5 28 27.7 27.7 27.3 27.1 27.7 27.5 27.2 27.2 27.2 25.5 24.9 24.3
75 75 75 74.5 78 81.5 77.5 77.5 74 75.5 75 74.5 73.5 73 76.5 78 78 74.5 75 74

18.5 18.4 18 18 18.2 19.1 19.1 18.5 18.5 18.2 18.2 18 18 17.5 17.3 17.4 18 18.9 19.8 20.7
38 39.9 41.8 43.8

66 69 72 75.5 79 82.5
37.2 36.5 36.5 36 35.5 37.2 37.5 38 37 37 35.3 33.6 32 32.5 34 35 36.5 34.7 33 33.3

400 420
53.5 53 52 53 54.5 56 53.5 53.5 52 53.5 55 53.5 53 52.5 54 54.5 56 55 54 53.5
123 129 135 141 148 155 148 141 134 138 135 140 143 145 152 147 154 147 154 153
37.4 37.4 36.8 36.1 37.9 39.7 37.8 38 37.3 37.5 37.5 36.9 36.5 35.5 35.1 35.1 34.9 34.9 34.5 34
52 51.5 51 51.5 53 54 52 52.5 51.5 52 52.5 52 54.5 57 59.5 62 60 57 57 55.5
28 27.5 27 27 27.4 28.7 27.3 26.9 26.8 26.5 26 25.5 25.2 24.9 24.5 24 24 24.4 23.5 24.6
44 43 41.5 41.8 43.7 45 43 43 42 42 42.5 42 41.5 41 42 44 43 43 41.6 41.7

100 95 90.5 95 99 103 103 100 100
59 61.5 64.5 67.5 70.5 74 77.5 81 81.5 81 81 81 81 83 87 91 95 97 97 98
95 99.5 103 108 110 113 108 103 98 102 105 109 108 110 115 120 126 132 138 144
26 25.6 25.1 25 26.2 27 26.1 25.9 25.2 25.5 25.1 25 24.3 24.3 23.5 23.5 24.5 25 24.9 24.5

15.6 15.2 15 14.8 14.6 15 14.5 15.1 14.8 14.8 14.7 14.7 14.3 14.1 13.6 13.2 13.2 13 13.1 13.7
42 44.1 46.3 48.6

31.5 31.3 31.3 31 32.5 33.2 31.6 31.7 31.3 31.6 31.1 31 31 31 30.5 31 30 29.5 29.3 29.3
37.5 37 37.7 37.7 37.5 39.3 41.2 39.4 39 38 39 38.5 38.5 39 39 39 38.5 37.5 37 37
87.5 88 92 96.5 101 105 100 96 92 95.5 95.5 96 95 96 100 105 110 110 115 116

40 42 44.1
68 65 62 59 56.5 54 51.5 49 51 53.5 56 58.5 56 58.5 60

31 31 31 30.5 30.5 32 30.4 30 28.7 28.7 29 29.2 29.1 29.3 29 29 28 28 28 27.9
22.8 22 23 23 23.8 24.9 24.9 25.5 26.5 27.8 27 27 26 24.7 25 25 24.8 24 24.5 24.5

15 14.3 13.6 13.8 13.5 14.1 14.3 14.5 14.1
130 124 118 113 118 120 126 132

86 90 94 98.5 103 108 113
97 96.5 100 103 108 113 108 108 105 109 107 109 113 118 123 129 135 133 139 142

34.5 34.9 36 35.5 34.8 36.5 37.5 36.5 36 35.8 35 35 35 34.8 34.8 34.8 36 36.5 37 37
101 106 111 116 121 127 121 127 127 131 131 137 143 150 157 164 172 166 174 180
39.9 39.9 39.5 41.2 43.2 45.3 43.8 44.7 42.5 43.5 44.5 44 43.5 42 43 44 43 42.5 42.5 43
44.5 43 41.5 41.9 43.9 46 43.7 43.5 42 42.8 42.5 42.2 42 41.6 41.5 40.9 41 41 41.8 42
46.5 46.5 45.4 44.4 46.6 48.9 49.1 48 46 46 45.5 44.4 44.5 44.4 42.5 42.5 42 41 40.5 42.5
43.4 45.5 47.7 50 52.5 55 52.5 49.9 47.8 47.8 50 49 47 47 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
34.5 33 34 34 35.5 36 36 36 34.5 33.7 34 34 34 33.9 34 34 35.7 35.7 34.5 33
262 275 288 300 315 330 340 340 330 346 363 381 400 420 441 463 486 462 485 509
34.7 34.6 33.5 32.5 34.1 35.8 37.5 39 38.3 38.5 37.5 38 38 37.6 36.5 36.5 38.3 38.3 38 36.8
71 69 69 71 74.5 76 72.5 74.5 71 71 70 70 69 69.5 72.5 72.5 72 70 73 72

62.5 61.5 61.5 62 65 68 65 66 63.5 64 64 64 63.5 63.5 66.5 66.5 68 66 66 65
49 51 53.5 56 58.5 61 64

300
63 62 63.5 66.5 69.5 72.5 72 72.5 69 69 69 67.5 65.5 65.5 67.5 70.5 70 67 68.5 69

39.6 39.6 40 39.1 39 40.9 40.9 39.5 38 39 38.1 37.7 38 37.5 37.3 37.3 36.3 36.5 36.5 36.8
26.8 27.1 27 28.2 29.6 31 29.5 29.9 28.5 28.4 28 29.1 28.6 28 27.5 27 28.3 29.7 31 32.5
29.5 29 28.5 27.6 27.4 28.7 30 29.8 28.5 29 28.6 28 27.4 27 26.5 26.5 27.1 28 29.4 29.4
18.4 18 18 17.9 17.5 18.3 17.8 17.8 17.4 17.4 17 16.8 16.8 16.2 16 16 16 16.3 16.8 17

81 77 80.5 84.5 88.5 84.5 88.5 90
54 55.5 53.5 53 54.5 55 52.5 52.5 51.5 52.5 52 52 52 52 52 54 53 52 52 51

39.6 40 40 40 42 44 41.8 41 39.3 39.5 39.5 39.7 40 39.8 40.5 40.5 39.4 39.4 38.5 38.5
32.5 31.7 30.7 30 31 32.4 31 31.5 31.5 31.4 31.3 31 30.5 29.9 29.7 29.7 29.3 29 28.5 28.7
28.8 28.6 28.5 28.5 29.8 30.8 29.3 29.5 28.5 29.9 29.5 29.9 29.4 29.2 30.6 31.7 33.2 33 34.6 36.3
94 97 101 102 107 112 107 105 101 106 105 108 110 115 120 126 132 133 139 139

40.2 41.5 41.5 42 44.1 46.3 44 44 42 43 43 42.5 41.6 43 45.1 47.3 49.6 48 50 52.5
37.5 37.5 37 36.2 36.2 37 37 36 35.5 35.5 35 35 35 35 33.5 32.5 31 30 29 28.5

Ngày 15/12/06 18/12/06 19/12/06 20/12/06 21/12/06 22/12/06 25/12/06 26/12/06 27/12/06 28/12/06 29/12/06 02/01/07 03/01/07 04/01/07 05/01/07 08/01/07 09/01/07 10/01/07 11/01/07 12/01/07
Phiên 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460

775.56 779.57 799.31 809.86 778.88 744.15 734.66 747.82 754.63 753.81 751.77 741.27 757.71 788.82 816.51 825.11 844.91 865.71 885.43 914.79

90 94.5 99 103 108 113 116 121 118 123 129 130 130 133

129 123 120 119 114 109 109 114 119 117 112 110 115 120 120 121 126 127 128 126

70.5 74 77.5 74 70.5 67 64 61 58 55.5 58 60.5 63.5 66.5 66.5 63.5 65 62 59.5 60

42.7 44.8 47 45 43 40.9 39.8 41.7 42.1 42.1 42 41 41.2 43.2 44 43.2 43.2 43 42.7 41.4

12.6 13.2 13.8 14.4 14.4 13.7 14 13.9 14.1 14 14 14.5 15 15.7 15.7 15 14.5 15 15 14.8

60 57 54.5 52 49.4 51 49.2 48.8 47.5 45.3 47.5 49.7 48.5 47.5 47 45.2 45

50 52.5 52.5 55 57.5 60 63 66 69 72 75.5

144 144 147 158 158 151 144 151 154 150 146 144 149 156 159 166 174 182 191 200

24.5 25.2 26 26 24.8 23.8 24 23.2 24.3 24.2 24.1 24.1 23.6 24.5 24 24 24.2 24.3 25 25

58.5 57.5 57.5 55.5 53.5 53 55.5 58 57 56 55 54.5 56 58 58 57 57 56.5 57.5 58.5

11.3 11.8 12.3 12.9 12.7 13.3 13.2 13 12.8 12.8 12.8 12.8 12.6 12.1 12 12 12 12 12 11.7

26.2 27.5 28.5 27.5 26.2 24.9 25.8 25 25 25 25 24.9 24.5 24.5 25 24.9 25 25.9 25.6 25.8

56.5 59 61 57 54.5 52 49.4 47 49.3 46.9 48 49.4 50 52.5 55 57 59.5 61.5 60 63

53 55 54 51.5 51.5 50 48 48 49 49.5 47.1 49.4 51.5 52 50 50 48 50 49 49

39 40.8 42.5 41.5 41.5 39.5 38 39 40 40.5 42 42 40 41.5 41.2 42 42 41.5 41.5 41.5

15.9 16.6 16.6 16.6 15.8 15.1 15 15.1 15 15 15 15.1 15 15.1 15.8 15.5 15 15 15 15

25.5 26.7 28 29.4 28 26.7 28 28 28 26.9 27 26.7 26.5 27 26.5 26.5 25.7 25.7 26 27

73 72.5 71 70 66.5 65 68 70 69.5 68.5 68 67 68 69 69 67.5 68 70.5 71.5 71.5

GMD
HAP
HAS
HTV
IFS 
ITA 
KDC
KHA
LAF
MHC
NHC
NKD
PMS
PNC
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGC 
SGH
SHC 
SJS

SMC 
SSC
STB 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
AGF
ALT
BBC
BBT
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA
DPC
DXP 
FMC 
FPC
FPT 
GIL

GMD
HAP
HAS
HTV
IFS 
IMP 
ITA 
KDC
KHA
LAF

MCV 
MHC
NHC
NKD
PAC 
PGC 
PMS
PNC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE
RHC 
SAM
SAV
SFC
SGC 
SGH
SHC 
SJS

SMC 
SSC
STB 
TCT 
TDH 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TTP 
TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VNM
VSH
VTC

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF
ALT
BBC
BBT
BHS 
BMC 
BMP 
BPC
BT6
BTC
CAN
CII

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA
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320 304 289 275 270 257 245 233 244 256 268 281 294 294 285 275

38 39 39 37.1 38.5 38.5 36.6 34.8 36 37.1 37.3

130 136 132 138 138 132 130 133 139 141 141 142 140 139

53.5 51 48.5 50.5 49.8 48.6 46.6 46 45 43.9 46 47.5 46 46 45.1 45 45

21.7 22.7 23.8 24.9 26 25.8 26.1 27.4 28.7 30.1 31.6 30.1 29 30 30 28.6 28.6 30 31.5 33

95 90.5 90 94.5 99 98 97 94.5 90 90

45 47.2 49.5 51.5 49.5 51.5 54 51.5 49 46.6 44.7 43 45.1 47.3 45

45.9 48.1 50.5 53 50.5 48 45.6 43.4 45.5 45.5 45.5 43.3 43.6 45.5 45.5 44 44 43 44 43.8

86.5 87 88 88 88 84 85.5 89.5 93.5 93 88.5 84.5 86 90 94.5 96 100 96 98 98

34.5 34.5 34 33.5 32 32 32 32 33 32 32 30.4 30.4 31.4 32 31.5 31 30.5 30.5 30.5

441 463 486 510 485 461 438 459 480 480 460 440 450 472 495 490 490 495 500 525

53.5 54 55 54 51.5 49.4 51.5 52.5 52 52 51.5 51 53.5 54.5 55 54 54 54 54 56.5

45 47.2 49.5 51.5 54 56.5 59 61 58 60 60 59 56.5 55 54

154 154 150 148 145 138 132 130 126 132 137 136 139 145 150 157 164 172 180 189

35.7 37.4 39.2 37.2 35.8 34.5 34.4 35 35 35 34.7 35 35 36 35.9 35 35 35.5 37.2 39

56.5 55.5 57.5 53.5 52 52 53.5 54.5 54.5 53 54.5 54.5 55 57 56.5 55.5 55.5 58 60.5 63.5

35 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5 48.8 51 51 51 48.5 46.1

103 103 98 93.5 89 85 89 93 97.5 93 88.5 92.5

30 31.5 33 34.6 36.3 37 36.5 36 34.2 32.5

40 38 36.1 34.3 32.6 34.2 34 34 33.5 33.5 33.9 33.8 33.8 32.4 32.4 32

142 149 156 163 171 171 179 187 196 196 198 190 190

25.8 27 28.3 27 25.8 25.5 25.9 25.1 25.5 25.3 25.6 25.6 25.8 27 28 27 27 27 27.6 28.4

42.5 42.7 42.7 42 39.9 41.7 43 42.8 42 41 43 41.7 42 41.8 42 41.1 41 41.2 41 39

99 98 96 96.5 95 90.5 95 98 100 100 100 100 100 105 108 110 110 114 119 124

99 95 95 92 87.5 83.5 87.5 90 90 88.5 88.5 90 88 91 95.5 95 96 99 103 108

151 158 165 173 173 165 157 150 143 136 142 149 156 163 171 179 187 196 205 215

25.7 26.5 26.5 25.3 24.5 24 25 25 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.7 24.8 24 24 24.5 24.5 24.9

24.5 25.7 26.9 28.2 29.6 31 32.5 32 32 31.5 30.5 29.5

14.3 15 15.7 15 15 14.3 14 14 14.4 14.2 14.2 13.6 14.2 14.9 14.9 14.3 14.5 14.2 14.2 14

39.9 38 36.1 34.3 32.6 31 29.5 28.1 26.7 25.4 24.2 23.1 24.2 25.4 25 25 23.8

40.5 42.5 44.6 46.8 49.1 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 67.5

40 38 36.1 34.3 34.3 34 34.5 35 35 34.4 32.7

51 53.5 56 58.5 56 53.5 51 48.5 50.5 52.5 49.9 47.5 49 49 48 48 47 48 48 46

30.7 32.2 32.5 30.6 30 29 29 29 29 29 30.4 31.9 32.5 33.9 35 36.7 37 37 36 34.5

90 94.5 99 103 108 112 108 103 103 104 109 114 109 109 105

37 37 38.5 38 38 36.5 36.2 37.5 37 37.1 37.1 37 38 38.5 39 38.1 39.5 39 38 38

121 127 133 138 132 126 120 126 130 130 130 128 134 140 147 147 154 161 169 177

55 52.5 49.9 47.5 49.8 52 52 50 48 50 50 49.5 48.9 48.9 47.9 47

46.3 48.6 51 53.5 52 49.4 47 49.3 50.5 50 50 48 48 50 50 49.5 49.8 50 47.5 48.5

60 58 58 57 55 53.5 55 57 59 60 58 59.5 58.5 59 59.5 59.5 60 62 62 65

45 47.2 45 42.8 44 43 40.9 42.9 42 41 40

28.5 29 29 30.4 31.9 33.2 31.6 31 31 26 27.1 26 27 27 27 27 26.8 26.7 26.8 28.1

25 25 24.6 24.5 24.5 23.3 23.2 23 24.1 23.5 23.4 23.5 23.5 24 24 24 23.5 23 23 22

14.3 14 13.9 13.5 13.5 13.2 13.5 13.4 13.2 13.3 13.2 13.2 13.1 13.5 13.6 13.1 13.3 13.2 13.2 13.1

138 144 151 158 152 145 152 159 166 166 167 162 168 176 184 193 202 212 222 233

115 110 108 102 107 102 107 107 110 110 111 111 110 112 113 110 110 111 111 110

145 138 140 137 131 125 131 131 133 132 133 128 134 140 147 145 152 159 166 174

36.5 37 37 36 36.5 36 35 35 34.5 35.5 35.5 35 35 35.5 37 37 37 36 34.2 35

40 42 44.1 46.3 48.6 50 47.5 45.2 43 40.9 38.9

180 171 171 168 160 152 145 147 145 144 148 148 155 162 170 175 183 192 201 211

45.1 47.3 47.3 48 47 45 46 47 48.5 48 47 46 46 46 46.2 46 46 45 45 47.2

60 57 57 54.5 52 49.4 47 44.7 42.5 40.4 42.4 44.5 44.9 42.7

70 70 70 70 66.5 63.5 60.5 57.5 55 52.5 49.9 47.5 45.5 44.5

42 43 43 44 43 42 42 42.5 42 42 41 40.1 40.5 42.3 42 42.6 42 41.5 41.5 41

110 115 120 126 132 138 144 151 158 165

101 101 101 96 96 96 92 87.5 87.5 87.5 87.5

44.6 46.8 49 45.5 43.3 43.5 43.5 43.3 45 43.5 43 42.5 42.5 42.8 44.9 46 43.7 43 43.5 43.6

47.5 49.8 52 54.5 54.5 54.5 54.5 53.5 53 53 55.5 53 53 55.5 57 58 60 62 65 68

34.6 36.3 38.1 36.1 28.6 28.6 29.5 29.6 29.6 29.6 29 29 29 28.9 28.9 28.9 29 30.4 31.9 33.4

34 35.5 37.2 39 40.9 42.9 45 47.2 49.5 51.5

35 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5 48.8 49 48.5 48 48 48 46

534 533 559 535 509 484 508 533 549 570 560 562 572 576 604 630 661 694 728 728

37 37 38.5 38.5 38 37 37.6 38 38 37.2 37 37.5 37.4 37.5 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47

72.5 70 70 69 66 66.5 69.5 71.5 72 71.5 72 71.5 71 73 74 73 73.5 73.5 73 76.5

67 67.5 69 73 71 68.5 71.5 72 72.5 71.5 72 71.5 73 76 75.5 74.5 74 73 72.5 72

75 71.5 68 65 62 61 64 64 63 62 61 60 60

35 36.7 36 36 34.2 32.5 30.9 29.4 29.4 29.9

67 64 61 58 55.5 53 55.5 58 60.5 59.5 59.5 59.5 57 57 57 57 57 57 56 55.5

315 300 285 271 258 246 234 223 212 202 192 183 174 182 191 200 206 200 190 186

60 57 54.5 52 49.4 47 44.7 46.7 49 51 49 48.6 49.5

70 69 69 69 66 63 61 64 66 65 68 67 65 67.5 68 66 67 68 66.5 66

36.7 38 39 39.9 38.2 37.7 37.5 38.9 39.2 38.5 39.5 39.9 39.5 40 42 44 43.5 41.5 38.5 38.5

34.1 35.8 37.5 39.3 39 37.1 35.3 34 35.7 37 38.8 37.5 37.3 38 38 36.3 37 38 37 36.5

29 29.4 29.2 30.4 31.9 31.5 30 31.5 30.5 30 31.5 31 31 32.5 34.1 35.5 35.9 37 37 37

16.9 17 17.4 17 16.2 17 17 17 17.2 16.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.8 16.5 16 16.2 16 16

88.5 84.5 83 81 77 73.5 77 80.5 83 80 81 80 80 84 86 85 85.5 86 89.5 91

51.5 51 51.5 51 50 49.5 50 48.5 49.5 49.5 49.5 49 48.6 50 50.5 48.5 49 49 51 53.5

40 40 40 38.4 38.9 38 38 38.5 38.5 38.5 40 40 39 38.7 39 39 39 40 39.9 39

30.1 31 31 31 29.6 29.1 29.2 30 30 29 29.5 28.5 29 30 30 30 30 30.3 30.1 30

38.1 37 38.8 38.8 36.9 35.1 35.2 35.1 36.2 36.1 35.8 35.8 36.9 38.7 39.5 39.5 40.5 42.5 41.9 41.6

58 58.5 58.5 56 53.5 51 48.5 46.1 43.8 41.7 43.7 45.8 48 46.5 44.2 42

79 82.5 86.5 90.5 91 86.5 86.5 82.5 78.5 75 71.5 68 70 66.5

55 52.5 49.9 49.9 52 54.5 57 58.5 58.5 61 64 67 70 73.5 77 80.5

45 45 44 41.8 39.8 38 36.1 34.5 36.2 38 39.9 41.8 43.8 45.9

136 131 132 134 128 122 120 125 120 124 125 125 131 137 143 143 150 157 164 172

27.5 26.2 24.9 23.7 23 24.1 25 24.2 23 23.2 23.9 23.7 23 23 23 22.9

55 57.5 60 58.5 56 53.5 51 48.5 50.5 48 49.6 49.5 50.5 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5

22 20.9 19.9 19 18.1 18 17.1 17.5 17 17

47 49.3 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 67.5 69 69 69

29.8 31.2 32.7 34.3 36 35.5 33.8 32.2 33.8 33 32.5 32.5 33 33 34.6 33.5 33 32 32 32

Ngày 15/01/07 16/01/07 17/01/07 18/01/07 19/01/07 22/01/07 23/01/07 24/01/07 25/01/07 26/01/07 29/01/07 30/01/07 31/01/07 01/02/07 02/02/07 05/02/07 06/02/07 07/02/07 08/02/07 09/02/07
Phiên 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480

947.15 983.60 964.96 983.09 1,023.05 1,027.70 1,040.70 1,016.39 988.86 974.76 995.55 1,022.40 1,041.33 1,049.32 1,074.57 1,058.71 1,091.38 1,095.75 1,052.86 1,030.90
139 145 138 140 147 140 133 130 124 130 136 140 138 140 140 140 140 138 132 131
130 136 136 142 143 136 132 129 123 120 126 132 137 137 142 136 139 140 133 130
61 61 59 61.5 63 63 63 63 63 66 69 68 68 68 69 70 70 70 70 70

43.4 45.5 43.3 45 47.2 47.5 49.8 52 49.4 49 49 51 51.5 50 50 50 50 50 50 49.5
15.5 16.2 17 17.4 17 16.3 16.3 16.3 16 15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.4 19.5 19.4 18.9 18.5 17.6
46.9 46 46 45 46 45 45.5 47 48 47.1 47 47 47 46 46 46 47.5 49.5 50 47.5
79 82.5 86.5 90.5 95 99.5 104 109 114 119 124 130 135 141 148 155 162 170 178 186
210 220 209 216 226 226 237 226 230 219 229 240 251 250 260 249 250 250 238 227
26.2 27.5 27 26.5 25.7 25.8 26.5 27.1 27.1 27.1 26.5 26 27 27 27.2 27.2 27.3 27.5 28 27.5
60 62 59.5 59 59.5 57 59 61 60 60 60 61 61 61 61 64 67 70 66.5 65.5

11.2 11.5 11.7 12 12.6 13.2 13.8 14.4 15.1 15 14.8 14.6 14.4 14.5 14.5 14.5 15.2 15.8 16 16.8
25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25 24.5 25.4 25.5 26.3 26.5 26.5 26 26 26.5 27.8 28 29.4 30.8 31.5
66 69 71 69 70 73.5 77 73.5 70 66.5 69.5 72.5 76 79.5 83 86.5 90.5 87 87 83

49.9 47.5 48.5 48.5 50 50.5 50.5 50.5 48 47 49.3 50.5 51 51 51 51 51 51 49.5 49.5
39.5 41.3 41.7 42 42 42.1 44.2 46.4 48.7 47 49.1 49 51 53.5 56 58.5 60 63 66 63
14.9 15 15 15.2 15.4 15.7 15.5 15 15 15 15.2 15 15 14.3 13.6 14.2 14.7 15.4 15.4 15
27.5 27 27 26.5 26 25.5 25.6 26.8 28.1 28.5 27.5 28 27.5 27 28.3 29.7 31.1 32.6 34.2 32.5
72.5 72.5 72 72.5 72.5 69.5 70 68.5 69 66 69 72 72 72 71 71 71 71 71 69
275 285 285 275 275 275 275 270 270 257 260 270 273 270 272 271 270 265 265 266
37.6 36 35.5 34 35.2 36 37 37 37 36.9 36.1 35.8 36 36 36 36 36 36.1 36.1 36
145 145 147 143 143 139 139 145 138 140 143 139 143 145 145 145 139 141 140 142
47.2 49.5 47.1 47 47 46.5 46 45 44.5 45 46.5 48.8 51 53.5 56 58.5 56 57.5 60 59
34.6 36.3 38.1 40 40.9 42.9 45 47.2 49.5 51.5 49.5 49 48 45.6 43.4 41.3 43.3 45.3 47.5 45.2
94.5 95 99 103 108 109 114 119 124 124 130 136 142 149 150 157 164 172 180 171
42.8 43 43 45 47.2 49.4 49.5 51.5 53.5 51 50.5 52 54.5 57 59.5 57 54.5 55.5 53 50.5
43.8 42 44 44.5 43.5 42 41 41.5 43 45 46.4 46.4 46 45 46 46 44 45 44.5 42.3
98 94 89.5 89.5 90.5 88 87.5 87 83 87 87.5 89 93 90 89.5 87 87 89 88 87

30.5 30.5 31 31.1 31.5 32 32 31.1 30.7 31 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8
551 578 550 551 578 600 602 580 580 580 605 630 645 620 630 599 625 635 604 574
59 58.5 57 57.5 60 63 66 69 68 65 66 68 68 70 73.5 73 70 68 68.5 70
52 49.5 51.5 54 56.5 59 61.5 61.5 58.5 59 57.5 57.5 56 55.5 58 60.5 60.5 59.5 57 56
189 190 181 172 180 175 174 166 158 158 165 173 181 190 199 208 198 190 181 181
40.9 42.9 45 47.2 49.5 51.5 54 56.5 54 56.5 59 61.5 64.5 67.5 70.5 67 67 67.5 64.5 66.5
66.5 63.5 60.5 63.5 66 63 66 69 69 69 70 70 70.5 68 68 66 67 70 67 69
46.1 46 43.8 43.8 41.7 40 38 38 38 36.5 34.7 34.7 36.4 38.2 39 39 38 39 39 39
93 90 88 90 90 86 89 89 87 83 85 89 89 90 94.5 99 103 100 95 90.5

32.5 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 29.4 28 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.3 29 29 30 29.8 29.5
30.5 30 30 30 31 31.5 31.5 30.5 31 30 30 30.5 30 31.5 32.4 34 35.7 37.4 35.6 33.9
197 197 197 195 200 199 198 200 200 210 220 231 242 254 266 279 292 306 321 321
29.8 29.8 29 28 28.5 28 28.5 29.9 30.6 29.5 30 31.5 32 33.6 35.2 35 35 36.7 38.5 40.4
39 40 38.1 39 38.5 37.5 38 39.7 41 40.4 40 40 39 40 40 39.9 39.9 40.5 40.5 40

DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC
FPT 
GIL

GMC 
GMD
HAP
HAS
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV
IFS 
IMP 
ITA 
KDC
KHA
KHP 
LAF

LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC
NAV 
NHC
NKD
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS
PNC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE
RHC 
SAF 
SAM
SAV
SCD
SDN
SFC
SFI 
SFN 
SGC 
SGH
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS

SMC 
SSC
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC 
TTP 

VIP 
VIS

TYA
UNI
VFC

VFMVF1
VGP 
VID 

VTB 
VTC

VNM
VPK 
VSH
VTA 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 

PHỤ LỤC 2 - 17
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



126 122 116 118 122 120 121 120 118 120 126 132 138 138 135 130 128 134 140 133
113 118 123 129 135 140 140 133 127 133 135 141 140 145 141 148 155 148 141 134
225 236 225 214 224 235 246 234 223 212 202 212 220 231 230 220 231 225 214 204
26.1 27.4 27.4 25.9 26 25 25 25.5 26.7 26 26 26.4 27 27 27 28.3 29.7 31.1 32.6 32
30.5 32 32 31 31 30.5 30.5 30.7 31 30.5 31 31 30.5 30 30.5 30.7 30.5 30.5 31 30.7
14.1 14.5 14.5 14.3 14.2 14.5 14.5 14.2 14.8 15 14.3 14.7 14.7 14.4 14.8 15 15.7 16.4 17.2 17
22.8 21.7 22.1 22 22 20.9 19.9 19.9 20.8 21.8 21 21 20.5 20.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.6 25.8
65 62 59 58 60.5 63.5 60.5 63.5 61 61 63 63 64 64.5 64.5 64.5 66.5 65 65 63

32.7 31.1 31.1 32.6 34 35.7 35.7 34 32.3 32.5 34 34 32.3 32.3 31.1 32 32 32 32 31
46 45.5 45 45 45 42.8 40.7 42.7 44.8 47 47 44.7 45 47 45 45 45 45.5 44 42.2
33 34.6 36 36.3 37 37 37 37.5 36 37.8 39.6 41.5 43.5 45.6 47.8 47.8 47 46 48.3 50
110 115 120 125 120 114 114 116 116 115 118 120 126 122 122 127 133 139 145 152
37.1 37.1 38.8 37.1 38.5 40 38.5 38 37.5 37.5 38.5 39 40 42 44.1 44 46.2 46 44.9 44
177 180 171 174 182 190 190 181 172 164 172 180 185 185 185 180 178 175 170 165
47 46.1 46.5 48 48 47.5 47 47.5 47.5 49 49 49 48.9 48.5 48 47 46.5 48.5 48.5 48
49 48 47 45 47 46 47.7 47.5 47 46 47 49.3 51.5 51.5 51.5 54 56.5 59 56.5 54
66 65 62 65 68 68 67 67 66.5 64 67 70 73.5 77 77 74 72 75.5 72 61
40 40 42 44.1 46 43.7 43.7 45.8 44 42.1 42.7 44.8 44.8 42.9 44 42 44.1 46.3 47 47

29.5 30.9 29.4 28.2 29.4 29 29 29 28.5 28 28 28 29.4 30.8 30.1 30 30 29.9 29.5 29
23 22.9 23 22.9 23 23 23.5 23.4 23.1 23.1 23.1 23.2 23.1 23 23.9 24 24.1 24.4 25 25

105 100 95 90.5 95 99.5 100 105 100 95 99.5
13.1 13.2 13.2 13.1 13.3 13.3 13.9 14.5 15.2 14.5 14.5 14.6 14.7 14.6 14.2 14.1 14.1 14.1 14 13.6
244 256 268 281 295 295 295 281 267 254 266 279 292 278 284 284 284 284 270 270
111 116 111 111 113 108 110 112 108 107 112 112 112 112 112 117 120 126 125 119
182 183 174 182 191 184 193 190 191 191 200 210 215 210 220 211 221 221 210 210
36.7 38.5 40 39.2 37.3 37.3 37.5 39 40.9 42.9 45 47.2 49.5 51.5 54 56.5 56.5 59 59 56.5
40 42 42 40 40.9 38.9 38.5 37 36.5 36.5 35 36.7 38.5 40.4 42.2 40.1 42 42 40.5 38.5
221 232 221 231 242 234 226 215 205 195 204 214 224 230 236 225 236 230 219 209
49.5 51.5 49 51 53.5 55 56 56 56 54 55 57.5 60 61 64 67 70 70 66.5 63.5
42.1 40 38 37 38.8 40.7 38.8 38 38 37.1 38.9 40.8 40 41 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8 47.5
41.5 41.5 41 39 37.8 36 34.2 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 41.2 43.2 44.3 42.3 40.2 42 43.5 43.5
42 44.1 46.3 45 44.9 45 47.2 49.5 51.5 51 53 55.5 58 56 56 55 54 55 57.5 55
160 158 151 158 165 157 160 159 159 160 167 175 183 183 174 170 170 178 170 170
83.5 83.5 83.5 79.5 76 76 72.5 69 66 63 60 57 54.5 52 49.4 47 48.7 48.5 46.5 44.2
43.1 43.9 43.6 44 43.1 41 41.2 43 43.9 46 44.5 46.7 46.8 46 44.6 46 48 50 52.5 50
71 74.5 75 75 71.5 68 65 64.5 61.5 61.5 61.5 64.5 67.5 70.5 74 72 75.5 79 77 76
35 36.7 38.5 36.6 36.5 36 35 34 33 31.4 30 31.5 33 34.6 32.9 33 33 34.5 36 36
54 56.5 56.5 54 51.5 49 46.6 46 46 46 48.3 49 46.6 44.3 44.3 46.5 48.8 51 51 50
47 47.9 45.7 45 43 44.9 47.1 49.4 49.5 47.1 49.4 51.5 54 56.5 58 55.5 53.5 56 53.5 53.5
190 199 208 218 228 239 250 262 275 288 302 317 332 348 365 383 402 422 401 381
44.7 43.5 43.5 45.6 45 46.5 48.8 51 49 50 52.5 55 56 55 53 51 53 54 54.5 52
80 84 88 84 88 84.5 88 88 84 80 80 83 85 86 87 87 86 90 88 86

72.5 76 79.5 83 87 91 95.5 100 95 98 99.5 100 98 96 95 96 98 100 97 97
60 62 64 62 60 58 59 59 58 58.5 60 61 61.5 61.5 58.5 59 59 57 56 55

28.5 29.9 28.5 27.1 28.4 29.8 31.2 32.7 34 33 33.4 35 34 35.5 34 34 34.8 34.6 34 34
55.5 57 59.5 62 65 67 64 61 58 60 61.5 63 66 65 67.5 70.5 67 65 63 66
188 197 197 197 200 210 219 209 199 190 190 199 208 218 218 208 210 201 200 200
47.5 47.9 44.9 47 46 45 43.7 43.9 45 47.2 48 48 49 49 51 53.5 56 54.5 57 57
65 64 64 64 64.5 64.5 64.5 63 63 64.5 67.5 70.5 72 68.5 68.5 68.5 67.5 67 67 66

38.1 38 37.5 38 37 36.5 36 36 35.3 37 38.8 40.7 42 42 42 40.7 40 40 39 38.5
36.6 38.4 39 38.5 39 38 37 36 35 33.5 35 36.7 38.5 40.4 42.4 44.5 46.7 49 49 46.6
38 39.9 40.9 38.9 37.5 37.5 36 34.2 34.9 33.2 34.8 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5 48.8 49 46.6
16 16.5 17.3 17.5 17.6 16.8 16.2 16.2 15.9 16.2 16 16 16 16 16.2 17 17.8 18.6 19.5 20.4
93 90 85.5 89.5 89.5 88 87 87 84 84 87 88 91 91 91 91 89 89.5 87 84
56 58.5 56 53.5 53 51.5 50 52.5 55 57 59.5 62 65 68 71 67.5 64.5 64.5 61.5 58.5

40.4 42.4 40.3 42 41 39 40.9 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 43 45.1 47.3 49.6 47.2 45.5
29.5 30 30 30.8 29.5 29 30 30.4 30 31 32.5 34.1 35.8 37.5 38 39.5 38.9 38 36.3 36.3
43 44 41.8 42.8 43 41 43 42.3 41 39.6 41 42.5 42.6 41.5 41.5 41 42.4 42.3 40.2 40
44 44 44 41.8 41.8 41 41 41 39 39 39 40.9 41 42 44.1 46.1 48.4 50.5 53 50.5

63.5 60.5 57.5 55 52.5 49.9 47.5 49.8 52 54.5 57 59.5 57 54.5 57 55 56 54 51.5 49
84.5 88.5 84.5 88.5 90 86 84 86 86 74 77.5 81 85 83 85 85 85 85 84.5 81
46.5 46.5 46.5 46.5 44.2 44.2 42 39.9 39.9 38 39.9 41.8 43.8 45 45 43 43 43.5 43.5 43.5
180 189 180 185 194 185 185 176 168 160 168 176 175 183 192 183 192 200 190 181
22.5 22 21.5 22.5 23 23 21.9 22.5 22 21 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 22 22 21.2 22 22
72.5 76 72.5 76 79.5 82 86 82 78 74.5 75.5 79 82.5 83 85 81 85 88 84 80
17 17.8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17.1 17.5 17.5 17.5 16.7 17.5 18 18.5 18.5

68.5 69 71 71 71 67.5 65 66 66 67 67 67 70 69 68 68 65 67 67 67
32.9 34.5 36 36 35.9 37 38.8 40.7 42.7 44.6 45 47 49 51 53.5 55 57.5 60 63 63

Ngày 12/02/07 13/02/07 14/02/07 15/02/07 26/02/07 27/02/07 28/02/07 01/03/07 02/03/07 05/03/07 06/03/07 07/03/07 08/03/07 09/03/07 12/03/07 13/03/07 14/03/07 15/03/07 16/03/07 19/03/07
Phiên 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500

1,054.26 1,074.46 1,073.19 1,083.25 1,129.02 1,167.36 1,137.69 1,123.07 1,147.66 1,158.90 1,133.31 1,132.23 1,141.59 1,155.68 1,170.67 1,158.27 1,114.21 1,065.52 1,109.76 1,133.34
137 139 139 143 150 157 150 150 150 152 147 140 147 150 147 145 145 138 144 144
136 132 135 141 148 155 155 155 155 150 145 140 147 153 148 147 140 134 140 147
70 70 70 70 72 72 72 70 70 70 73.5 77 80.5 84.5 88.5 91 95 90.5 86 90

51.5 52 53 53.5 56 58.5 58 56 58.5 61 64 67 70 73.5 71 71 67.5 65 68 71
18.4 19 19 18.5 19.4 20.3 21 21 21 22 23.1 24.2 25.4 26.6 27.9 29.2 27.8 26.5 25.2 26.4
48.5 48.5 48.5 50.5 53 55.5 54 53 53 54.5 56.5 59 61.5 64.5 67.5 68 65 62 62 63.5
195 204 214 224 235 246 258 270 283 297 311 326 342 359 376 394 413 433 454 432
238 249 249 248 260 250 238 240 250 245 245 233 231 242 245 234 223 212 222 212
27.9 29.2 30.5 32 33.6 35.2 36.9 35.1 36.8 38.6 40 42 44.1 46 48 47 44.9 42.7 40.6 42.5
67 68 68 68 71 74.5 76 79.5 83 87 91 88 86 85 86 87 83 80 82 84

17.6 18.4 19.3 20.2 21.2 22.2 23.3 23 21.9 22.9 24 25.2 26.4 27.7 29 30.4 31.8 30.3 28.8 28
31.5 31 30.8 30.5 32 33.6 34.6 35 35 35 35.5 37.2 39 40.9 42.9 45 47 44.7 42.5 42
83 87 90 88 92 90 85.5 84 86 85 84 84 88 92 87.5 86.5 82.5 78.5 82 86

50.5 51 53.5 56 58.5 61 64 67 68 68 65 63 65.5 68.5 68.5 68 65 62 62 65
66 66 66 69 72 75.5 78 78 78 81.5 85.5 85.5 86 86 86 84 81 77 80.5 82

14.9 14.9 15.4 15.8 16.5 17.3 18.1 19 19.9 20.8 21.8 22.8 23.9 25 26.2 27.5 28.8 27.4 26.1 27
31.3 32 33.5 34 35.7 37.4 38.2 38.7 39 40.9 42.9 45 47.2 49.5 51.5 54 51.5 49 46.6 48.3
71 74.5 78 76 79.5 83 79 76 78 81.5 84 83 87 91 95.5 100 95 90.5 95 95
279 279 285 285 285 282 280 275 280 280 290 290 280 280 278 270 261 260 250 262
37.5 39.3 41 41 43 45.1 47.3 49.6 52 54.5 57 59.5 62 65 68 65 62 59 57 59.5
145 144 144 141 148 151 145 145 145 145 145 145 143 143 143 140 137 132 138 142
61.5 64.5 67.5 70.5 74 77.5 81 85 89 93 97.5 102 107 107 102 99 94.5 90 94.5 99
45.2 47.4 48.5 49 51 51 48.5 48 50 50 49 49 51 53.5 56 58.5 56 53.5 51 53.5
179 185 194 203 213 223 231 235 230 230 220 210 220 227 227 230 219 210 220 220
53 53 53.5 55.5 57 59.5 60 57 55 55 57.5 60 63 66 69 68 65 62 62 65

44.4 44.4 46 48 50 52.5 55 52.5 52.5 55 57.5 60 63 66 69 72 68.5 65.5 62.5 65.5
89 90.5 90 91 95.5 100 96 91.5 96 99 100 105 110 115 110 103 98 93.5 97.5 97
52 54.5 57 59.5 62 65 68 71 74.5 78 81.5 85.5 81.5 84.5 84 84 84 80 84 88
602 630 610 610 640 665 632 615 645 635 604 610 600 600 610 610 580 551 578 578
72 75.5 79 80 84 88 89 93 90 90 93 92.5 94 93 95 97 92.5 88 92 96.5
58 59 59.5 62 65 68 71 68 68 71 74.5 78 81.5 85.5 88 84 80 76 76 79.5
190 185 185 183 190 198 189 185 186 183 177 177 177 185 186 179 171 171 179 181
68.5 69 70 71 74.5 78 81.5 85.5 88 92 96.5 101 106 111 115 110 105 100 105 110
72 75.5 79 82.5 86.5 90.5 90.5 95 99 103 108 113 118 113 118 113 108 103 108 110

40.9 42.9 44.9 44.9 47 49 49 49 46.6 45 46 46 48.3 50.5 53 55.5 58 55.5 53 55.5
92 96.5 96.5 101 105 101 98 98 98 98 96 96 91.5 95 99 94.5 94.5 93 95 95

28.2 28.5 29.8 30 31.5 33 34.1 34.5 34.5 36.2 38 39.9 41.8 43.7 45.8 47.8 45.5 43.3 41.2 41
32.3 33.9 35.5 35.5 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5 48.8 51 53.5 56 58.5 58.5 56 53.5 49.9 52
337 345 362 380 399 418 398 398 391 385 366 350 350 360 377 359 342 325 341 358
42 41 43 44.5 46.7 49 51 53.5 56 58.5 61 61 58 60 63 66 63 60 57 59.5

39.8 40 40 40 41 43 45.1 47.3 49.6 52 54.5 57 59.5 61 63.5 66.5 66 63 66 64
135 137 140 142 145 150 143 143 143 145 143 145 145 143 144 150 148 141 148 145
140 140 147 147 154 161 169 169 147 154 148 150 147 148 148 148 147 141 148 150
214 215 208 218 228 238 227 216 210 220 210 202 205 212 204 197 188 179 187 196
33.6 35.2 36.9 38.7 40.6 42.6 44.7 44.7 44.5 46.7 49 51 53.5 56 58 57.5 55 52.5 55 57.5
31 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8 51.5 54 56.5 54 55 55 52.5 55 57.5

17.8 18.6 19.5 20.4 21.4 22.4 23.4 22.4 21.5 21.7 22.7 23.8 24.9 26.1 27.4 28 26.6 25.3 24.1 24.1
27 26.5 25.9 25.9 27.1 27 26 25.7 25.5 26.7 28 29.4 30.8 32.3 33.9 35.5 37.2 35.4 34 35.7
63 66 67 70 73.5 77 77 77 80.5 84.5 88 85 85 81 83 83 81 77 73.5 74

32.5 34 33 33 34.6 36.3 36 37.8 37.8 37.8 37 38.2 40.1 42.1 44.2 46.4 44.1 41.9 41.9 43.9
44 46.2 48.5 50.5 53 55.5 55.5 53 53 55.5 57 54 56.5 59 59 59 56.5 54 51.5 54

50.5 51 50.5 51 53.5 56 58 56 54.5 56 56.5 59 61.5 63.5 62 61 58 55.5 58 60.5
159 166 174 180 189 198 189 198 205 210 205 210 207 215 220 215 205 195 204 210
43.1 45 43.3 45 47.2 49.5 51.5 54 56 56 56 58.5 61 64 67 68 66 63 60 63
169 174 170 178 179 187 178 177 175 178 170 173 175 178 169 169 162 162 170 170
48 48.5 50.5 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5 76 74 77.5 81 81 77 73.5 73.5 77

52.5 53 53 53 53 53.5 54 52 52 52 54 56.5 59 61 59 57 56 53.5 56 55
64 67 69 71 74.5 78 80 77 80.5 84.5 88.5 90 87.5 85 87 85 81 77 77 80.5

49.3 51.5 54 56.5 59 61.5 61.5 64.5 67.5 70.5 74 77.5 77 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 76 79.5
29 29.1 29 30 31.5 33 34.6 36 37.8 39.6 41.5 43.5 45.6 47.8 50 50 47.6 45.3 43.1 45
26 26.4 27.7 29 30.4 31.9 33.4 35 36.7 38.5 40.4 42.4 44.5 43 42 40 40.5 38.5 39 40
95 96 95 95 97 97 95 92 95 97 92.5 92.5 92 90 86.5 85 81 77 79.5 81
14 14 14 14 14.1 14.5 14.2 13.9 14 14 13.8 14 14.3 15 15.7 16.4 17.2 16.4 17.2 18

IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
SAF 
SAM 
SAV 
SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TRI 
TS4 
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 
VIP 
VIS 

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
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281 280 280 282 296 310 298 290 295 289 275 278 277 277 280 270 259 250 262 262
122 125 123 123 129 135 129 129 127 130 129 126 130 130 132 136 132 126 132 137
220 225 236 247 259 271 283 283 280 285 275 271 278 276 280 278 270 258 270 280
56.5 57 59 59 61.5 63 63 61 63 66 69 72 75 77 75 74 70.5 67 64 67
40.4 41.2 42 42 43 44 46.2 48.5 50 50.5 52 54.5 57 59.5 62 61 58 56 53.5 56
219 229 240 241 250 248 236 234 234 234 224 213 223 234 245 233 222 215 225 225
64 64 64 67 70 72 72 70 71 71 73 76.5 80 84 88 88 84 80 84 84
48 50 52.5 55 57.5 60 62 65 68 71 74.5 77 73.5 73.5 77 80.5 84.5 80.5 80.5 81

43.5 44 42.3 44 46.2 48.5 50.5 50.5 48 50 52.5 55 57.5 60 63 66 63 60 57 59.5
57.5 60 60 63 66 69 72 75.5 79 82.5 86.5 87 83.5 85 89 93 88.5 90 94.5 99
178 186 195 204 213 223 234 226 230 241 241 229 218 218 228 217 207 197 206 197
42 42 44.1 46.3 48.6 51 48.5 48.5 48.5 50 52.5 55 57.5 60 60 58 56 53.5 51 53.5
50 50 50 51.5 53.5 56 58 58 58 59 59 61.5 64.5 67.5 70.5 68 65 62 59 61.5

79.5 83 87 91 95.5 100 104 100 95 95 91 95 99.5 104 99 94.5 95 90.5 86 88
34.5 35.8 35.8 35.2 36.5 36.5 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5 48.8 51 53.5 51 48.5 46.1 43.8 45.9
50 48 50 51.5 54 54 52 49.4 51 53.5 54 56 58.5 58.5 61 64 61 58 55.5 58
53 54.5 56 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5 76 72.5 71.5 73.5 72.5 70 66.5 63.5 66.5 69.5
362 346 363 381 400 400 380 380 380 375 360 355 355 372 390 380 361 343 360 365
53.5 56 58.5 61 64 67 67 67 67 69 72 75.5 79 82.5 86 82 78 74.5 74.5 78
90 94.5 94.5 99 103 108 113 118 123 120 114 119 120 123 129 129 123 117 122 122
99 99 98.5 98 102 107 108 111 116 121 127 133 139 140 147 154 147 140 147 154

57.5 60 60 60 60 63 64.5 64.5 66 69 71 72 70 70 73.5 74 70.5 67.5 70.5 72
34 34.5 34 34.5 36 36.4 36 34.2 35 36.7 38.5 40.4 42.4 44.5 46.7 49 46.6 44.3 42.1 43
69 69 71 74 77.5 81 85 84 88 92 96.5 93.5 95 95 98 99.5 98 93.5 89 92
210 210 215 220 231 242 230 222 230 229 224 224 224 228 228 217 207 200 210 208
59.5 62 65 68 71 74.5 71 69 68 71 74 77 79.5 80 76.5 80 78 74.5 74.5 78
67 66 69 70 73.5 77 77 76 77 80.5 80.5 84 84 85.5 86 83.5 87 83 87 84

39.5 40 42 44.1 46 48 50 49.5 47.2 49.5 51.5 54 56.5 59 61.5 64 63 60 57.5 60
44.5 44.5 46.6 48.9 51 53 50.5 49 49.9 50 47.5 49.8 52 54.5 56 56.5 54 51.5 54 56.5
44.3 46 47 47 49.3 51 50 47.5 46 48.3 50.5 52 54.5 57 59.5 62 60 57 54.5 57
19.5 19.5 20.4 21 22 23.1 24.2 25.4 26.6 27.9 29.2 30.6 32.1 33.7 35.3 37 35.2 33.5 31.9 33.4
88 92 94 98 102 107 108 113 118 123 117 112 116 113 118 123 117 112 117 113
61 62 63 64 64.5 66 63 62 64 61 63 62 61.5 64 66 68 65 62 64 64

46.9 46.8 46 46.4 48.7 50 49 51 53.5 56 58.5 61 64 67 70 73.5 54 51.5 54 56.5
38 37.5 38.2 40.1 42.1 44.2 46.4 44.1 43 45.1 47.3 49.6 52 54.5 57 59.5 62 59 57 59.5

41.2 42.5 42.5 42.3 44.4 44.4 44 44.2 43.9 45.1 46.5 48 50 52.5 49.9 52 49.4 47 49.3 49
50 50 51 51 53.5 56 58.5 60.5 60.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74 71 67.5 64.5 61.5 64.5 67.5

50.5 51 51 51 52.5 54 53 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5 69 72 70 73.5 77
82 81 85 85 89 93 90 87 87 90 91.5 94 97 101 106 111 110 105 110 107
44 44 44 44 44 46.2 48.5 50.5 53 55.5 58 57 59.5 62 65 68 71 67.5 64.5 61.5
188 197 191 193 202 212 202 198 200 202 195 189 190 195 198 190 186 177 185 192
22 22.5 23 24 25.2 26.4 27.7 29 30.4 31.9 33.4 35 36.7 38.5 40.4 42.4 44.5 42.3 40.2 42.2

80.5 81 81 81 85 89 85 84 85 85 84 80 81 81 82 80 76 72.5 76 79.5
17.8 17.8 17.8 17.8 18.6 19.5 20.4 21.4 22.4 23.5 24.6 25.8 27 28.3 29.7 31.1 32.6 31 31.5 33
67 70 69 72 75.5 79 81 81 79 78 76 76 76 78 81 82 82 78 81 81
60 57 58 60 63 66 69 66 63 66 67.5 68.5 68.5 70 70 69 66 63 60 63

Ngày 20/03/07 21/03/07 22/03/07 23/03/07 26/03/07 27/03/07 28/03/07 29/03/07 30/03/07 02/04/07 03/04/07 04/04/07 05/04/07 06/04/07 09/04/07 10/04/07 11/04/07 12/04/07 13/04/07 16/04/07
Phiên 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

1,117.25 1,111.63 1,099.82 1,090.56 1,072.16 1,034.24 1,031.79 1,068.71 1,071.33 1,055.10 1,027.53 1,050.90 1,048.98 1,033.92 1,041.36 1,039.67 1,034.68 1,027.58 1,012.98 983.00
140 138 132 126 126 123 125 130 129 123 123 124 121 119 118 118 120 116 113 108
147 142 140 138 135 129 133 139 139 133 127 132 130 126 127 125 125 122 119 114
92 88 88 91 86.5 82.5 78.5 82 84 85 81 82 82 82 82 82 81.5 78 74.5 76

72.5 70 70 69 66 63 66 67.5 65 67 64 64 64 62 61 61 59 57 54.5 52
27.7 27.7 26.4 25.1 23.9 22.8 23 24.1 25.3 25.8 24.6 25 25 23.9 23.8 23.8 23.7 22.7 21.6 20.6
63 66 66 63 60 57 54.5 57 54.5 54 52 54 52.5 52 52 51 49.4 47.5 45.4 43.2
411 391 372 390 409 429 450 472 495 481 479 475 475 479 500 525 551 531 550 529
212 215 215 218 220 220 210 220 220 210 200 201 207 198 198 205 205 206 204 196
42.5 42 40.5 38.5 35.9 34.2 32.5 34.1 35.8 35.8 34.1 34.1 35.5 34 34.5 34 34 33.4 32 30.4
83 80 77 77 75 71.5 69 72 75.5 72 70 72 72 71 69 69 69 66 63.5 60.5

29.4 30 29 27.6 26.3 25 23.8 24.9 26.1 25 24 25 24.9 23.7 23.5 23 22.5 22.5 22.5 22
43 42 39.9 38 36.1 34.3 32.6 34.2 35.9 35.9 35.2 35 35 34 34.2 33.8 32.5 30.9 29.6 28.2
84 80 80 78 76 72.5 69 72 75 72 70 72 71 70 70 72 72 70 67 64
66 65 64 65 66 63 62 65 64 62 62 62.5 54.5 53 50.5 50.5 50.5 50 48 45.6
78 75 75 76 72.5 69 66 69 72 72.5 72 72.5 74.5 73.5 73.5 73.5 73.5 71 67.5 64.5

27.5 27 26 24.7 23.5 23 21.9 22 23 23 22 21.9 21 20 19.5 19.1 18.8 17.9 17.1 16.3
50 48.2 45.8 43.6 41.5 39.5 37.6 39.4 41.3 40 38 39.9 40 38.8 38 39 38 36.2 34.4 32.7

90.5 88 84 84 80 76 79.5 83 82 78 77 79 78 75.5 77 76.5 76.5 74 72 68.5
275 280 270 260 254 254 252 259 263 263 260 260 258 259 258 261 270 270 261 259
59.5 57 54.5 52 49.4 47 44.7 46.9 49.2 46.8 44.5 44.5 45 44.5 42.3 42 41.9 39.9 38 36.1
140 140 140 137 135 130 128 133 133 130 129 125 128 125 125 124 125 125 123 117
94.5 90 86.5 85 81 77 73.5 77 80.5 76.5 73.5 76 76 75 77 75.5 75.5 73.5 70.5 67
53.5 51 49 48.9 46.5 44.2 42 44.1 46.3 44 41.8 43.8 42 40 40 40.5 41.3 39.3 37.4 35.6
220 218 208 200 200 195 190 199 208 206 199 200 200 192 201 199 195 190 188 185
63 62 60.5 58 56 53.5 55 57.5 59.5 57 54.5 56.5 55 55.5 55 54 53 52 50 50

66.5 64 61 62 62 59 57 59.5 60 57 59.5 59.5 62 60 63 61 59.5 57 54.5 52
94 92 91 91 87.5 83.5 79.5 83 87 83 80 84 84 81 82 82 80 78 74.5 71
86 82.5 78.5 75 71.5 68 65 68 71 72 71 72 71.5 68 65.5 65 66 64.5 61.5 58.5
562 535 555 555 540 513 513 538 541 520 500 514 515 510 515 521 525 540 520 525
94 94.5 90 85.5 81.5 77.5 78 81.5 83 79 75.5 79 78 75.5 75 75 74.5 71 67.5 64.5

76.5 74 73 72 68.5 65.5 62.5 65.5 68.5 65.5 63.5 66.5 67.5 65 65 64 61 61 62 60
175 175 170 167 167 159 166 174 176 175 170 176 173 165 166 166 164 162 158 158
105 100 98 93.5 89 85 89 93 97.5 93 88.5 86 82 82 82 82 82 78 74.5 71
105 100 97 92.5 88 84 88 92 94 89.5 85.5 85.5 88 85.5 85 85 85 82 78.5 75
53 50.5 53 50.5 50 48 45.6 47.8 50 50 50 49 50 50 49 50 48 47 46 43.7

90.5 93 93 93 92 87.5 83.5 87.5 90 90 87 87 85 87 87 85 86.5 82.5 78.5 75
41.5 42 41 39 37.1 35.3 34 35 36.7 38.5 40.4 40.4 40 38.5 37 35.2 35 35 35 34
54.5 55 52.5 54 51.5 49 46.6 48.9 51 51 48.5 50 48.5 48.5 47.5 45.2 43.5 41.4 40 38.7
341 358 368 386 405 386 400 405 395 380 380 221 232 240 231 225 220 210 200 190
59.5 59 57 55 52.5 49.9 47.5 47.5 49.8 47.4 45.1 45.1 46 44 46.2 48.5 50.5 48 45.6 43.5
66 63 60 57 54.5 52 49.4 51.5 51 48.5 46.1 46.5 47.2 46.9 45 44.5 45.4 45 43.6 41.5
143 140 135 130 124 118 120 126 132 132 127 127 128 127 127 132 130 129 128 124
144 144 144 141 144 137 135 141 143 143 141 141 142 142 141 141 140 140 139 139
196 198 199 199 197 188 179 187 196 197 192 192 199 193 199 195 193 195 197 188
55 53 50.5 49 46.6 44.3 42.1 44.2 46.2 44 41.8 41.9 41.9 40 41 40.5 39 37.1 35.3 33.6
60 57 54.5 52 49.4 47 44.7 46.9 49.2 46.8 45.5 47.7 47 46 44.5 45.5 45 43 40.9 38.9

25.2 25.5 24.3 24 24 22.8 21.8 22.8 23.9 22.8 23 23.5 24 22.9 22.5 21.9 21 20 19 18.1
37.4 38 36.1 34.3 32.6 31 29.5 30.9 32.4 30.9 30 31.5 30 30 28.5 27.1 28 28 28 26.6
77.5 81 85 82 78 74.5 74.5 73.5 73.5 77 79 79 79 75.5 74.5 74.5 78 77 77 75
44 41.8 39.8 41.7 39.7 37.8 36 37.8 39.6 39.6 37.7 38 38 36.1 37 37 35.2 33.5 31.9 31
54 52 50 50 48 45.6 43.4 45.5 47 46 43.7 44.5 42.3 44 43.1 45.2 44 43 40.9 38.9

63.5 60.5 60 59 56.5 54 54 56.5 58 55.5 53.5 56 54 52 51 51 50 47.5 45.5 43.3
200 200 200 196 190 181 172 180 189 185 176 184 182 182 185 188 184 177 176 174
63 60 57 54.5 52 49.4 47 49.3 51.5 49.5 47.1 47.9 49 48 48 47.5 48 45.6 44 41.8
169 174 166 165 167 160 160 168 168 168 165 171 172 172 150 144 143 137 135 129
80.5 83.5 79.5 79 75.5 72 68.5 71.5 73 69.5 67.5 70.5 70 68 67 67 65 62 59 56.5
54 53 53 53 50.5 48 45.6 47.8 50 50 48 50 50 48 47.6 47.5 48 47.5 45.2 43
80 76 73 73 69.5 66.5 63.5 66.5 69.5 67 64 67 67 65 66.5 66.5 65 63.5 61 58
79 75.5 72 68.5 65.5 62.5 59.5 62 62 59 56.5 55 55 52.5 50 49 49 48.5 46.1 43.8
45 42.8 41 39.5 37.6 35.8 34.1 35.8 37.5 39 37.1 37 37 36.5 35.8 35.8 34.9 33.4 31.8 30.3
38 36.1 37.9 38 37 35.2 35 36.7 36.7 35 33.3 33.5 33 32 31 31.2 31.5 30 29.5 28.1
79 77 76 75 74 71 68 71 74.5 78 74.5 74 73 70.5 72 72 71 71 71.5 69.5

17.9 17.1 16.3 16.5 15.7 15 15 15.7 16 15.2 15 15.6 15.2 14.8 14.7 14.7 14.5 14.2 14 13.6
252 253 247 248 248 245 245 245 245 245 235 246 248 249 261 250 251 248 248 236
132 130 135 133 127 120 114 119 122 128 128 129 126 128 127 124 124 120 123 117
274 280 278 280 275 263 276 285 279 266 260 269 263 258 258 254 250 240 235 224
70 66.5 64 64 61.5 58.5 58.5 61 64 62 59 61 58 56.5 56.5 57 56 53.5 51 51

58.5 58.5 56 53.5 51 48.5 46.1 48.4 50.5 48 45.6 47.8 47.8 46 46 46 46 42.2 40.1 38.1
217 217 213 208 200 190 199 208 202 195 195 201 198 200 200 203 199 193 195 195
80 82 80 76 73.5 70 67 70 70 72 68.5 71.5 72 70 68 70 68.5 67 69.5 66.5
77 73.5 70 66.5 63.5 60.5 57.5 60 63 64 65 62 62 59 56.5 54.5 57 55 52.5 50

59.5 57 54.5 52 50 47.5 45.2 47.4 49.7 48 48 45.6 44 44.5 43 43 42 40 38 36.1
103 100 95 90.5 86 82 78 81.5 85.5 81.5 77.5 81 80 80 78 80 80 78 74.5 71
197 195 195 195 197 188 180 189 189 180 180 175 177 170 169 177 185 182 184 175
55 55 52.5 49.9 47.5 45.2 43 45.1 47 47 44.7 46 47 44.7 44.7 44 44 43 41 39

61.5 61.5 60 57 54.5 52 49.4 51.5 54 55 52.5 55 55 53 51 51 50 49.6 47.5 45.2
92 95 95 90.5 90.5 86 82 82 86 86 86 85 85 86 87 85 85 85 81 77
47 44.7 42.5 40.4 38.4 36.5 34.7 36.4 38.2 40 38 38 37.7 37 37 37 36.9 36 34.2 32.7
60 60 57 54.5 52 49.4 47 49.3 51.5 51.5 49 50 51 50 48 48.5 48.1 47 45 42.8
68 65 62 65 62 59 59 61.5 60 57.5 57 58.5 57.5 55.5 55 55 54 51.5 49 49
350 355 369 387 406 386 370 384 370 355 360 365 360 354 356 354 352 350 345 328
74.5 72.5 69 69.5 67 64 67 70 70 66.5 63.5 65 65 62.5 62.5 62.5 61 58.5 56.5 54
122 123 120 117 112 107 112 117 114 114 109 105 110 114 115 114 110 106 106 101
161 167 165 160 152 145 152 154 148 145 144 147 146 145 147 146 146 145 142 135
70 70 67 66 63 60 58 60.5 63.5 63.5 61.5 63 62 61.5 61 60.5 60 57.5 55 52.5
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SSC 
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TCR 
TCT 
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TNA 
TRI 
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VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 
VIP 
VIS 

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
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DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
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DTT 
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FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
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HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
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HTV 
IFS 
IMP 
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KHP 
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MHC 
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NHC 
NKD 
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PGC 
PJT 
PMS 
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PVD 
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SAF 
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SAV 
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SFC 
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42 39.9 38 37 35.2 33.5 32 33.6 35.2 36.9 35.1 36 36 34.5 34 35 34.5 33.5 33 32
89 89.5 90 93 93 88.5 86 90 90 87 87 87 91 90 88.5 88.5 90 88 89 87
208 209 208 210 210 203 193 198 200 202 197 206 208 205 208 210 210 210 210 210
77 74 70.5 67.5 69 68 65 68 70 68 65 66.5 68 66.5 65 63.5 63 60 57 54.5

81.5 80 78 74.5 71 67.5 66.5 69.5 72.5 70 67 70 69.5 66.5 66.5 64.5 65 64.5 64.5 61.5
60 57 54.5 52 49.5 47.1 44.8 47 49.3 46.9 46 46 46.5 45 43 42 41 40 39.9 39.9
57 58 59.5 61 58 55.5 53 55.5 58 57 54.5 57 55 52.5 52 53 52 50 47.5 45.2

59.5 59.5 57 54.5 52 49.4 47 49.3 51.5 54 56 55 56 56 54.5 52 52 52 49.4 48
35 35 33.3 32.4 30.8 29.3 27.9 29.2 30.6 30.6 29.1 30.5 29 29 27.6 27 26 24.7 23.5 22.4
117 114 109 107 102 99 102 107 112 107 107 109 111 107 107 107 109 104 101 101
61.5 62 60 58.5 56.5 54 52 54.5 57 59.5 57 56 56 55 53 53.5 54 52 50 47.5
59 61.5 58.5 57 57 54.5 52 54.5 57 57 54.5 54 54 52 51 51 49.5 48 47.8 45.5
57 54.5 52 49.5 47.1 44.8 42.6 44.7 46 43.7 41.9 42 43 42 42.3 41.5 39.8 37.9 36.1 34.3
47 46.5 44.9 45 42.8 40.7 36.9 38.5 40 38.9 37 37.8 36.5 35.8 35.6 35.7 35.3 34.1 33.2 32.5
70 66.5 63.5 66 63 60 57 59.5 62 59 56.5 59 58 58 55.5 54.5 52.5 49.9 47.5 45.2
75 75 71.5 69 66 63 60 63 66 63 63 66 64 63 63 63 63 61.5 61 58
109 106 101 96.5 94 91 86.5 90.5 92 90 86.5 90.5 90.5 89 91.5 90 89 86 88 84
64 67 68 65 62 59 56.5 58 60.5 57.5 59 57 58 58 58 58 55.5 55.5 53 50.5
187 186 180 180 180 180 178 185 184 180 176 183 183 180 179 180 180 179 178 170
44 43 41.5 39.5 37.6 35.8 34.1 35.8 37.5 36 34.2 35.2 35.4 33.7 32.1 30.5 31 29.5 28.1 26.7
77 77.5 75 75 74 72.5 72.5 76 76 76 72.5 73 73 72 70 72.5 70.5 71.5 72 71

34.6 36.3 38.1 38 36.1 34.3 32.6 33 34.6 33 32 31 32.5 31.9 30.5 31 29.5 28.1 26.7 25.4
80 80 78 76 76 75 73 76.5 76.5 73 72 72 71 68 66 68.5 67 64 64 64
66 67 66 63 60 57 54.5 57 59.5 59.5 59 58 58 57 54.5 53 51.5 49 46.6 44.3

Ngày 17/04/07 18/04/07 19/04/07 20/04/07 23/04/07 24/04/07 25/04/07 02/05/07 03/05/07 04/05/07 07/05/07 08/05/07 09/05/07 10/05/07 11/05/07 14/05/07 15/05/07 16/05/07 17/05/07 18/05/07
Phiên 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540

965.72 1,001.12 998.09 968.88 931.18 905.53 923.89 935.48 937.46 947.19 983.62 1,015.43 1,019.96 1,020.04 1,039.63 1,066.04 1,054.69 1,040.99 1,059.79 1,066.56
104 109 109 104 100 99 100 95 98 98 102 102 104 106 107 112 115 115 116 121
110 115 115 114 109 105 110 109 110 109 112 117 117 117 118 122 122 121 122 125
78.5 82 86 86 90 88 88 90 90 90 91 95 95 95 95 97 100 91 95.5 100
52 48.7 50 47.5 45.2 47 49.3 51.5 54 55 55 55 52.5 55 53.5 56 56 55 55 53.5

19.6 20.5 21.5 20.5 19.5 19 19.9 20 20 19.5 20 20.5 20 19.6 20 19.5 19.5 19.5 19.5 19.1
41.7 43.7 45.8 45 43.5 43 45 44.8 45 43.8 45 46.5 44.8 44 44 44.5 44 43.6 43.5 43.5
510 535 530 509 484 465 488 512 513 515 540 550 577 605 635 666 699 733 769 807
187 196 188 188 184 175 167 163 171 179 183 192 201 201 201 211 218 218 210 205
28.9 30.3 31.8 32 30.4 30.3 31.8 30.5 30.5 30.5 30.5 31 30.8 30.5 31.5 31.9 32.5 31 31.8 32.5
57.5 60 63 62 61.5 60 63 62 62 62 65 66 65 63 65 65.5 66.5 65.5 65 64
22 21.5 22.5 22.5 22.5 23 22.5 22.5 21.4 22 20.9 20.9 21.9 22 22 21 22 23 23 21.9
27 28.3 29.7 29.5 28.1 28.5 29 29 29 28 29 29.5 29.5 28.8 28.8 29 29 28.5 28.5 28.5
62 65 68 65 62 60 63 65 68 68 71 74.5 78 74.5 74 77.5 81 77 80 77.5
44 46 48.3 48.3 48.3 48.3 50.5 51 51 48.5 48.5 50.5 50 49 50 50 50.5 50.5 53 51

61.5 64 67 64 64 62 65 66 65 65 65 68 69 68.5 67 67.5 67.5 66 65.5 67.5
15.5 16.2 17 17.5 17.5 16.7 16.9 17 16.7 16.7 16.6 17.4 17 16.9 17 17 16.5 16.5 16.5 16.2
31.1 32.6 33 31.8 30.5 30.5 32 31 31 31 32 33.5 32.5 32 32 33 33 33 33 32.6
67 70 73.5 72.5 69 66 68 71 70 68 70.5 73 70 70 72 73.5 75 72.5 75 75
255 255 255 249 240 231 235 235 245 245 257 269 275 270 275 279 276 270 270 275
34.8 36.5 38.3 39 37.2 36.5 38 37 37 37 38 39.9 39.9 38 38 39 39.5 39 38 38.5
112 117 117 116 111 106 101 100 96 94 95 99 103 105 105 105 110 110 107 110
64 67 67 64 62.5 62 64 64 64 63 66 69 69 66 69 72 75.5 72 74 76

33.9 34.7 34.7 33 31.4 30 30 30 30 30 31 32.5 32.5 31.5 31.5 33 34 33 32.5 33.5
183 192 195 195 190 181 188 190 137 132 132 138 135 132 135 138 135 133 133 133
49 51 51 50 50 50 50 49 48 49.7 52 52 50 50 51.5 50 50 52 51 50

49.4 51.5 54 51.5 49 50 52.5 52.5 52.5 50 52 52 53 51 52 52 52 52 51 51
71 74.5 76 75 73 72 74 74 74 74 75 76 72.5 73.5 74.5 75 75 74 75 75
56 58.5 60 58 60 58 58 60 61 61 63 66 68 66.5 66.5 69.5 71.5 75 74 74
515 520 505 480 456 434 425 433 442 464 487 500 500 525 551 578 550 532 557 541
62 65 65 62.5 60 62 64.5 64 62 62.5 65 66.5 66.5 66 69 72 75.5 74 77.5 81

58.5 61 61 58 55.5 53 53 53 54.5 54 54.5 54.5 55 55 54.5 57 59.5 59.5 61 61
155 162 162 158 152 145 152 159 159 160 167 173 173 167 172 172 168 168 169 169
67.5 70.5 67 67 64 63 62.5 61.5 61.5 61 64 66.5 66.5 69.5 72.5 76 79.5 76 79.5 79.5
72 75.5 79 75.5 72 75 76 75 74 73.5 76.5 80 82 81.5 82.5 86.5 88 86 87 91

41.6 43 45.1 45.1 42.9 41 43 41 41 41 42 42 43 40.9 40.9 41 39 40 42 44.1
71.5 75 75.5 75.5 75 73 75 78.5 82 80 84 88 91 89 89 88 89 88 90 89
32.3 33.9 34 32.3 32.3 32.2 32 33 32.1 30.7 32 31.2 32.5 31 32.5 32 32 31 31.5 31
37 38.8 40.5 39.5 37.7 36.5 38 37 38 38 39.9 40 38 37 38.5 39.9 40.7 39 38.2 39
185 194 192 187 178 170 175 171 175 173 178 186 186 180 183 180 183 180 180 179
41.4 43.4 42 39.9 38 36.1 36 36.5 35 34.5 34.5 36.2 36.2 35.7 36 37.5 37.2 36 36.5 37
43 45.1 45.2 45 43 41.5 42.6 44.4 43.5 42 42.5 43.5 43 43 43.5 44 44 43 43.2 44
107 112 115 115 110 105 102 102 101 100 105 110 112 110 108 108 108 105 108 107
138 140 139 140 133 133 132 132 132 132 133 137 137 135 135 136 137 136 137 137
179 187 195 186 177 173 173 181 158 165 173 180 180 188 186 195 204 205 204 205
32 33.6 35.2 34.5 32.8 33.5 34.5 32.8 32.4 32 33.6 34.5 33.5 32.3 33.9 35.5 37.2 35.5 36 35
37 38.8 40.7 40 38 37.9 39 38.2 39 38 39 40.1 39.1 38.5 39 39.5 39.7 39 39 39

17.2 18 18.8 18 17.8 18.6 19.5 18.6 17.7 17.7 18.3 19.2 18.6 18 18.5 19 18.5 18.2 18.5 18.4
25.3 26.2 27.3 27.5 27.5 26.2 27.5 27.5 27 27.4 27 28 28.5 27.1 28.4 29.8 31.2 29.7 28.6 30
75 75 78.5 78.5 78.5 75 75 78 77 78 75 76 76 79.5 79 78 78 77 74 77
30 31 31.5 31.5 31 31 31.5 32.5 32.5 31 31.9 30.9 31 31 31 30 30.5 31.5 31.5 31.2
37 38.8 40.7 41 40.7 40 40 39 38.3 38 37 38.8 39.9 38 38.3 38.4 38 38 38 38

41.2 43.2 45.3 43.1 42.9 43.5 44.5 44 44 43.9 46 48.3 50.5 49.5 51.5 54 54.5 52.5 52 40
166 174 167 167 161 153 155 162 162 163 170 178 175 172 180 189 198 193 202 212
39.8 41.7 43.7 41.6 40.4 40.5 41 40 40 40 40 40.1 42 42 41 41 41.5 41.5 41.5 40.4
129 135 138 133 130 124 122 128 130 134 138 140 138 136 140 139 144 141 142 144
54 56.5 56.5 56.5 54 53 54.5 52.5 53 52.5 54 56 54 53 54.5 56.5 56 56 56 56.5

41.5 43.5 45.6 43.4 41.5 41.5 43.5 43.5 42 43 43 45 44 43 43.5 43.5 43 42.5 42.5 43.6
58 60.5 61.5 60.5 58 56 56.5 55 56 56.5 56 58.5 61 59 59 58.5 56 57 55.5 56

41.7 43.7 45.8 44.5 42.3 42 44.1 44.1 44 43 44.5 46 45.5 45 44.5 46.7 49 48 48 48
28.8 30.2 31.7 32.5 30.9 30.5 32 32 31.5 31 31 31.5 32 31 30.5 30.5 30.2 29.5 29.3 29.5
26.8 28.1 28 28 28 27.8 27.9 28 27.1 27.5 27.7 28.1 27.7 27.5 28 27.8 27 26.5 26.2 26
68 70.5 69.5 69 66 63 66 66 65 64 67 70 70 70 70 72.5 71.5 71.5 71.5 72.5

13.5 14.1 14.4 13.9 13.8 13.7 13.9 14 13.8 13.5 13.9 14.1 14 13.9 13.9 13.9 13.9 13.7 14 14
227 236 225 220 209 199 203 200 201 206 216 226 230 234 243 255 250 250 250 252
118 123 122 122 119 120 126 130 126 129 135 133 129 126 129 129 129 128 132 132
227 238 230 229 218 215 225 235 234 232 243 170 175 170 175 176 172 170 172 172
48.5 50.5 53 53 51 48.5 48 50 50 50 51 51 52 50 51 53.5 55 55 54.5 55
36.2 38 38.5 36.6 36 37 37 35.6 36 36 36 37.8 39 37.5 38 39 39.5 39 37.6 37.6
195 204 202 192 183 183 187 194 195 198 205 215 215 210 215 190 185 185 184 183
64 67 69 68 66 64 65.5 67 68 68 70 72 74 70.5 70.5 72.5 71 71 71 71

47.5 49.8 50 47.5 45.5 45 46 47 46.9 46 47 47.5 47 46 46 48.3 50.5 50.5 50 48.5
34.3 36 37.8 39.6 37.7 35.9 37 38.8 40 38 37.5 39.3 41.2 40 41 41 40 38 38 37
67.5 70.5 70.5 69.5 66.5 66 69 69.5 70 71 74.5 78 80 77 80.5 84.5 87 83 83 83
170 178 170 173 170 166 172 172 170 162 170 175 172 167 175 180 181 181 184 193
37.1 38.9 40.8 40.8 39 37.1 38.9 37.1 38 37.5 37.5 39 39.5 37.6 37.5 37 36.5 36.5 36 35.5
44 46.2 48 49.2 46.8 46 47.5 46 46 46 48 48.3 48.3 47 46.5 46.5 48 48 46.2 46
74 74 77.5 77.5 80 80 76.5 80 84 88 90 93 96 100 98 102 107 112 117 122

31.1 32.6 33.5 32 31 31 32.5 32 31.1 31.1 31.1 32 32 31.5 31 31.2 32 31.2 31.2 31.2
40.7 42.7 44.8 43 41 41 43 42 42 43 42 42 41 42 42 42 41.5 41.5 41.5 41.5
50 52.5 52.5 50 48 50 52.5 51 51 50 52 53 52 50 52.5 54.5 55.5 55 55.5 57.5
312 327 311 300 285 271 272 260 268 275 288 302 317 315 330 346 363 370 388 407
56.5 59 61.5 60 59 57 59.5 60.5 50.5 50 49 50 49.6 49 49 49 49 49 49 49
99 103 108 105 100 103 107 108 107 112 117 122 123 123 78 81.5 85.5 81.5 82 83
134 140 147 141 136 138 140 139 138 138 142 144 142 141 148 152 150 149 154 157
52.5 55 57 55 57 54.5 54.5 55 53 53 54 54 55 54.5 56 58.5 57 57 57 57
31.5 33 34.5 35.5 35.5 35 35 35 35 34 34.5 35 35 33.6 34 34 34 33.9 33.5 33.8
84 88 88 90 94.5 99 103 108 113 118 123 129 135 141 148 155 162 170 178 186
204 204 205 200 190 182 191 200 195 191 194 198 200 202 203 202 205 205 205 204
52 54 56.5 54.5 52 50 52 54.5 55.5 55 55 56.5 57 56 56 58.5 61 62 62 62

58.5 61 62.5 62 59.5 59 61.5 63 63 63 63 65 64 64 63.5 65.5 66 65 65 66
38.5 40.4 40.4 40 38 36.5 38 39.5 38 39 40.2 41.5 42 40 42 44.1 46 46.2 48.5 49.8
43 45.1 47.3 48.7 46.3 46.3 48.6 49 51 53.5 54 54 52 51 52 54.5 56 54 53 54
50 52.5 55 52.5 52 49.5 49 48.2 50.5 53 54 52.5 53 53 53 55.5 58 60.5 63.5 64

21.3 22.3 23.4 23 21.9 21 22 22.8 22 22.2 23.3 23.5 23.4 23 23.5 23.5 23.3 23 22.8 23.5
96 100 100 98 93.5 89 90 89 86 85 89 92 90 88 90 90 90 88 89 90
46 48.3 50 47.5 45.2 43 41 43 42 40.5 42.5 44.5 42.4 42 42.5 42.5 42.5 42.5 42.9 44

43.3 45.4 47.6 46 46 45 47 48 47 47 49.3 51.5 51 51 50 50.5 51 51 51 52
34 35.7 37 35.2 33.5 33.2 34.5 36.2 35 34.9 35.5 35 36 35 35 36.7 38.5 37.5 36.5 37
33 34.6 35.6 34.5 32.8 32.9 33.4 34 32.3 30.7 32.2 33.8 33.9 33.5 34.5 35 34.8 34.5 34.6 35
43 45.1 45.5 43.3 41.2 42 44 42 42 42 43 45.1 46 43.7 45 45.9 45 44 44 44.5

55.5 58 56 58 58 57.5 58 57 56.5 56.5 58 60.5 59 58 59 61 62 61 61 62
84 88 85 83 80 79 80 83 82 80 82 82 82 81 85 86 87 85 84 84.5
48 50 52.5 50 48.5 50 52 52 49.5 49.5 49.5 50.5 51 52.5 50 51 50 49 49 50
171 179 179 172 169 161 169 176 176 180 188 194 194 192 188 186 183 177 185 190
25.4 26.6 27.9 27.9 26.6 26.4 27.5 28.8 28.8 26.8 28 29.4 29 27.9 27.9 27.9 28 27.9 27.5 27.5
68 70 69 67 64 64 64 64.5 62.5 62 65 67 70 70.5 70 73.5 73 71.5 69.5 69.5

24.2 24 25.2 26.4 25.3 25 25.9 25.9 24.8 24 25 24 25.2 24.2 24.2 24.1 23.1 24 23.5 23.5

TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TRI 
TS4 
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 
VIP 
VIS 

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
SAF 
SAM 
SAV 
SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TRI 
TS4 
TTC 
TTP 

VIP 
VIS 

TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 

PHỤ LỤC 2 - 20
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



64 64 64 61 58 56 58.5 61 61 61 61 61 61 60 60 59.5 62 61 61 61
42.1 40 42 44.1 45.5 43.3 41.5 43 41.9 40 42 44.1 45 43 44.5 43.5 43.5 41.7 43.7 45.8

Ngày 21/05/07 22/05/07 23/05/07 24/05/07 25/05/07 28/05/07 29/05/07 30/05/07 31/05/07 01/06/07 04/06/07 05/06/07 06/06/07 07/06/07 08/06/07 11/06/07 12/06/07 13/06/07 14/06/07 15/06/07
Phiên 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560

1,085.41 1,107.52 1,113.19 1,085.30 1,089.60 1,098.64 1,093.77 1,077.88 1,081.48 1,077.36 1,062.10 1,039.66 1,045.29 1,060.02 1,057.36 1,040.75 1,036.54 1,038.80 1,042.79 1,048.19
127 133 133 127 125 108 108 108 108 104 100 95.5 100 105 105 105 105 107 108 110
131 137 137 133 130 132 132 131 136 136 131 125 127 127 109 106 107 110 110 107
105 110 115 120 120 126 130 124 118 123 120 120 114 119 114 109 110 115 117 116
55 57.5 60 58 59 60 60 59 59 57.5 57 55.5 55.5 55.5 55.5 56 55.5 55.5 54 54.5
19 19.5 20.4 20 19.6 19.8 19.5 19.5 19.3 19.2 18.3 18.6 19.1 19.1 19.5 20.4 21.4 20.4 21.3 22

43.5 45 45 44 43.5 43.5 43 42.8 42.5 42.5 41 40.1 41 42.5 43 42 42.3 42 41.7 41
847 296 310 325 341 358 375 393 412 432 453 475 498 522 548 575 547 520 494 470
215 225 220 220 220 215 215 210 211 212 210 210 205 205 208 210 208 200 200 196
33 33.5 35.1 35 33.3 34 34 34 34.5 34.9 34.8 34.5 34 35.1 36.8 38.5 38.5 37 36.1 37.9
64 64.5 64.5 64 63.5 63.5 63 62.5 63 61.5 61 59.5 60 60.5 61 61.5 61 61.5 60.5 60.5

20.9 21.9 22.5 22 21.8 21 21 20 20 19 19 19.9 20.8 21.8 22.8 23.9 25 26.2 27.5 26.4
28.5 29 30.4 31 30.5 31 30.4 29 29.7 29.7 29.4 28.5 29.5 30 29.9 30.3 30 29.5 29 29
78 79 79 76 77 76 76 72.5 74 73.5 73.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72 70 69 70
51 50.5 52 49.4 49.5 51.5 52.5 50.5 53 51 52 50 50 50 50 50 50 50 50 49.5
69 72 74 72 71 71 72 70 72.5 74 73 69.5 71 72 70 70 69 70 70 70

16.1 16.5 17.3 17.1 17.1 17 16.7 16.8 16.7 17 16.8 16.5 16.5 16.8 17 17.8 18.6 19.5 20 19
32.5 34.1 35.8 34.5 35 34 33 32.5 33.3 33.3 32 32 33.6 33.7 33.5 33 33 33 33 32.7
78 81.5 83 80 81 81 80 78 81.5 81.5 79.5 80 80.5 81 80.5 80 79.5 79 78.5 79.5
282 296 310 300 298 306 307 305 310 320 333 340 325 318 318 318 318 320 335 351
40.4 42.4 44.5 45 45 43.9 44 41.8 42 40.5 40 38.9 40.8 42.8 41 41 41 40.7 40 40
115 120 126 125 122 122 118 109 114 119 124 118 118 117 113 110 106 110 110 111
79.5 83 87 83 87 84 81 81 84 84 83 80 81 81 81 81 81 80 79 79
33 33.5 35.1 35 34.2 34.2 33.5 32.5 34 34 34 33 34.6 36.3 38.1 40 42 39.9 38 37
133 135 138 138 137 135 133 135 134 133 133 132 130 135 133 133 131 131 131 130
50 51 53.5 51 52 52.5 52 52 53.5 54 53 55.5 58 60.5 58.5 56 57.5 59 57.5 57
50 50 51 50 49 50.5 50 50 50 48.8 46.4 48.7 51 53.5 52 52 50.5 50 49 49.5
76 79.5 83 87 87 84.5 81.5 82 82 81 80 78 78 71 70 69 69.5 68.5 69 68.5
75 78 80 76 74 77 73.5 71 74.5 76 79.5 81 80 84 88 90 94.5 99 103 100
372 372 370 360 358 357 347 350 349 345 340 323 330 338 330 320 319 306 305 310
83 87 83 80 83 83 81 79 82.5 80 79 78 80 80.5 80 79 79 80 79 80

62.5 65.5 65.5 63 63 65 63.5 63 63.5 66.5 69.5 72.5 73 72 71 70.5 70 69.5 68 65.5
170 170 169 167 167 167 167 164 163 163 162 156 160 159 158 157 157 156 156 156
81 84.5 83 79 82 81 79.5 79.5 80.5 79 79 78 80 82 81 79 79.5 80 82.5 86.5

95.5 100 105 100 105 110 106 105 110 106 105 100 105 105 102 101 105 104 105 105
46.3 48.6 51 53.5 56 58.5 61 64 67 70 73.5 77 80.5 84.5 88.5 92.5 97 101 106 101
92 96.5 101 103 100 105 110 115 120 126 132 138 144 137 131 125 131 125 129 126

32.5 34.1 35.8 37.5 38 38 37 35.2 36.9 38.7 40.6 42.6 44.7 44.7 42.5 40.4 38.4 40.3 39.2 40.3
40.5 42 44.1 42 42 42 40.5 39.1 41 41 41 39.2 40 42 42 42.5 43.5 45 47.2 49.5
182 182 188 184 185 183 180 178 178 177 175 171 171 173 175 177 175 178 179 180
37 38.8 40.7 40.7 42 44.1 42 41 42.8 42 42 40.6 40 42 42 40.2 41 41 43 45.1

46.2 48.5 50.5 52 53 54 54.5 54 54 53 53 50.5 51 51.5 51.5 51.5 52.5 52.5 52.5 52.5
108 112 115 112 110 109 109 109 109 107 105 104 104 107 105 105 110 106 111 116
138 144 151 145 149 150 149 144 148 145 141 142 142 141 140 140 141 141 142 143
215 225 236 225 225 225 236 225 230 235 235 235 225 235 235 235 234 234 235 236
36 37.5 39.3 38.2 39.5 41.4 43.4 41.5 42.5 40.4 39 37.5 39.3 41.2 39.5 39.9 40 40 39.5 39.5
39 39 40.9 40.2 41.9 42 44.1 46.3 46 44 42 40.5 40 41 40.2 39.6 39.8 39.8 39.8 40.5

18.1 18.1 18.7 18.5 18.1 18.1 18 18 18 17.8 17.4 17.6 17.6 17.8 17.5 17.4 18.2 19.1 20 19.2
31.5 33 34.6 36.3 38.1 40 42 44.1 46.3 48.6 51 53.5 56 58.5 61 64 67 70 66.5 63.5
77 77 78 78 77 78 77.5 77.5 77.5 76 79.5 83 87 91 95.5 100 100 105 110 105

32.7 34.3 36 34.3 33.4 34 32.7 32.5 32.9 34.5 36.2 38 39.9 41.8 43 40.9 38.9 38.4 39 37.5
38.5 38.5 39 38.1 39.5 38.5 38.3 38 38 38 37.5 37.5 37 38 38.5 38 38 38 37.5 37.5
40.5 40 39.1 38 38 38 38 37.5 37.5 37.5 37 36 36 37.8 39.6 41.5 39.6 39 38.5 38.5
222 233 234 223 234 245 245 238 241 232 221 210 220 120 126 129 126 122 125 125
41.5 43.5 45.6 47.8 50 52.5 52 49.4 48 49.7 49.4 48 48 49.5 51.5 54 52 52 50 49
151 158 165 157 162 165 164 160 158 160 160 160 160 160 160 154 155 158 159 162
58 60.5 63.5 62.5 65.5 68.5 68 65.5 65 66 65 62 64 64 63 61 61.5 62 63.5 62

45.7 47.9 48 45.6 45.6 47.8 47.5 46 45 44 43 43 41.6 41.5 42 41 41.4 41.4 41 41
57.5 59 60 57 55.5 58 57 58 57.5 57.5 57 55.5 57 56.5 55 55 55 55 55 56
49.4 51 53 50.5 50 50 49 49 50 50 49.1 48 48.5 50.5 52.5 52.5 52 51 49.5 51.5
29.5 29.5 30.9 30 29.6 29.6 29.3 29 29.7 29.5 29 28.5 28 29.4 30.8 31 30.5 30 29 30.4
26.8 27.7 28.4 27.1 27.1 27.5 27.2 27.2 27.2 26.8 26.7 26 27.3 28.6 29 28 27.8 28 29.4 30.8
72 71.5 71.5 69.5 69 72 71 70 70 71 70 69 69 70 70 70 70.5 70.5 70 70

13.8 13.9 13.9 13.7 13.7 13.7 13.5 13.6 13.5 13.5 13.3 13.2 13.1 13.3 13.3 13.1 13.2 13.1 13.1 13.1
253 265 262 258 260 261 262 262 265 260 253 255 255 254 250 244 245 246 250 163
132 133 132 129 133 130 130 127 127 126 125 126 126 125 125 124 124 125 125 125
172 173 176 172 175 173 171 169 170 167 164 157 164 164 162 159 160 161 160 159
55 56 56.5 54 53 53 53 51.5 52 51.5 51 50 51 51.5 52 52 52 52 50 50

37.6 37.8 39.6 40 39.5 40 41.3 40 40.8 42.8 44.9 47.1 49.4 51.5 49 46.6 46.8 48 48.5 46.1
181 180 183 180 180 180 178 177 175 174 173 165 165 166 164 163 164 165 166 165
72 72 74 71 71 72 72 72 72 71 71 71 70 69.5 69.5 70 70 70 70 69

48.5 50 52.5 50 51 51.5 51 50 50 50 49 48.5 48 50 50 49 48 48.8 48.6 48.7
38.8 40.7 41 39 39 39.5 40.5 42.5 44.6 46.8 49.1 51.5 54 56.5 54 51.5 49 49 46.6 46
87 91 95.5 91 95 92.5 91 91.5 92.5 93 90 88 90 90 90 88.5 89.5 89 89 89
202 212 222 222 233 233 223 213 223 223 219 209 213 218 212 210 214 214 214 212
35 35.2 36.9 36.9 36.5 36 36 35.1 36.5 36.5 36 34.3 36 37.5 37 37 37 36.5 35.5 35
46 48 49 49 48 47.6 47.5 46.5 47 47 46 45 44.1 46 48 47 46.9 47 47 47
128 134 140 147 147 140 133 127 133 139 145 152 159 166 174 182 191 200 190 181
31 32 33.5 32 32.2 31.5 32 31.2 31.5 31.4 31.6 31.6 33.1 34.7 36.4 38.2 40.1 42.1 40 38
43 45.1 46 43.7 42 44 43 42.5 42.7 42.7 42.7 42.8 44.9 47.1 48.6 46.2 45 45 46.5 46
59 61.5 64.5 61.5 64.5 65.5 66 65 64.5 64 62 60.5 61 59.5 62 63 47.5 48 48.5 48.5
427 448 444 422 410 225 230 221 221 223 223 213 223 224 224 226 230 240 252 264
50.5 53 55 52.5 52 53 52 52 51.5 51 50.5 49 49 50 50.5 51 50.5 51 51 52
82 81.5 81 81 82 81 80 78 78 78 76 74 74 74 73 72 71 70 73.5 72
161 168 163 160 166 166 166 161 161 156 149 144 144 78.5 78.5 75 72.5 74.5 75 74
57.5 60 62 59 58 59 57 57 58 58 57 55.5 56 56.5 56 56.5 58 60 63 66
34 34.5 36 34.5 34.5 34.2 33.2 33.6 34 34 34 33 33.5 33.6 35.1 35.5 34.6 34.8 34 34.5
195 204 214 220 231 242 253 265 278 291 305 320 336 352 369 387 406 386 367 349
214 223 231 220 220 225 228 225 221 218 210 203 203 200 200 198 196 196 196 195
65 68 70 66.5 69 70 70 69 72 75.5 79 75.5 74 75 78.5 75 76 79 77 75

66.5 67.5 68 65 67 67 66 68 71 73 72 68.5 68.5 68 57 57 57 59 60.5 63.5
52 54.5 57 54.5 52 54 54 52 53 55.5 58 60.5 59 60 58 56 58 60 63 60
53 54 56.5 54 55.5 56 54 51.5 50 50 49.5 49.5 50 50 49.5 48.5 48 49 49.5 50.5
61 61 64 67 59 59 59 56.5 55.5 55 57.5 60 63 61 60 58 57 59.5 61.5 62

24.6 25.8 27 27 27 26 25 25.5 26.7 26 25 25 26 27.3 27.5 27.9 27.9 27.9 27.3 28
90 93 96 92 91 92 92 90 90 90 88 86 88 88 88 87 86.5 87 87 88

45.5 47 46.8 45.1 45 46 45.5 45 46 45.5 44 42.5 43 43 43 42.5 40 40 40.2 40.1
54.5 57 59 57 57.5 59 60 62 65 68 71 74.5 78 80.5 77 80.5 84.5 88 84 80
38 39.9 41.8 40 41 40 39 38.5 38.5 38.5 40.4 41 40.5 40.9 40.5 39.5 40 41 41 41.5

34.9 35 35.4 34.5 34.9 34.8 34.6 34.4 34.6 34.1 33.8 32.5 34.1 34 33.4 32.6 33 33.2 33 32.5
45.9 48.1 50.5 51 51 53.5 56 58.5 61 64 67 70 66.5 63.5 60.5 57.5 60 58 57 57
64 67 70 66.5 68 69 68 67 68 69.5 68 67 68 68 68 68 68 68 68 67

88.5 91 95.5 91 90 89 89 88 88 88 87 88.5 87 85 84 82 82 82 82 82
48.5 48 49.1 49.1 49 48 48 47.5 47 47 47.1 44.8 44 45 47.2 49.5 49 47 48.5 47.5
191 192 193 188 186 188 188 185 185 188 188 185 184 184 188 184 183 185 185 186
27 27.5 28.5 28 27.5 27.5 27.5 27.1 26.5 27 26.6 27.9 29.2 30.6 32.1 31 29.5 28.5 28 28

72.5 73 74 73.5 73 74 73 71 70 70 69.5 69 69 69 68 68 68 68 67.5 68
23.9 23.9 25 25.5 24.3 24.5 24.5 24.5 24.2 24 23 22.3 23.4 24.5 25.7 24.5 24.2 24.5 24 24
62 64 67 65 63 65 64 61 63 65 66 69 68 70 69 66 66 69 68.5 68.5
48 50 50 46 44.4 46.6 46.6 46 46.5 47 46 46 46.5 46.5 44.6 45 45 45 44 44.5

Ngày 18/06/07 19/06/07 20/06/07 21/06/07 22/06/07 25/06/07 26/06/07 27/06/07 28/06/07 29/06/07 02/07/07 03/07/07 04/07/07 05/07/07 06/07/07 09/07/07 10/07/07 11/07/07 12/07/07 13/07/07
Phiên 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580

1,043.99 1,049.58 1,045.28 1,034.43 1,033.69 1,044.39 1,055.70 1,032.96 1,024.04 1,024.68 994.17 977.30 1,013.56 1,012.82 1,010.53 1,010.27 1,023.04 1,029.85 1,017.68 1,015.73
110 110 109 107 106 105 105 105 105 105 102 98 102 103 103 103 106 111 109 109
107 108 107 106 105 103 103 105 105 104 102 100 101 99 100 101 104 107 105 104
116 116 116 116 115 115 112 111 112 108 108 109 106 104 101 98 98 102 107 107
54 54 54 53 53.5 51.5 52 54 53 53 50.5 48 49.5 51 51 51 50.5 52.5 55 57.5

22.7 21.6 21.3 20.6 20.4 21.4 22.4 23.5 24.6 25.8 24.6 25.8 26.5 25.5 24.5 24.5 25.6 25.1 24 24.5
41 43 45.1 43.5 43 42.6 42.5 41.9 42 42 40 40 42 40 41 41 41 41.8 41.8 41.5
493 517 542 569 569 541 514 512 490 500 477 459 481 468 460 446 455 450 436 440
187 196 199 193 193 190 196 192 193 195 195 194 196 197 192 190 195 192 192 195
39.7 40.5 39.5 38 39 37.2 37.2 37 36.3 36 35 33.3 34.9 35 34.5 34.4 34.7 35 35 35.8
60 59.5 59.5 58.5 57.5 55 56.5 56.5 55.5 56 55.5 53.5 55.5 54.5 54.5 57 59.5 62 65 64.5

25.6 26.8 28.1 29.5 30.9 32.4 34 35.7 34 32.3 30.7 32.1 33 31.4 29.9 28.7 29 29 29.5 30
30.4 31.9 31.5 30.3 29.5 29.5 29.7 30 29 29.5 28.5 27.5 28.7 28.2 28.5 28.3 29 29 28.3 28.7
68 70 70 69 68 68 68 67.5 67 67 65 62 62 64 66 64 65 67.5 67 68

49.5 49.5 49.5 49.5 49 50 49 49 49 48.2 47.5 46.8 46.8 47 47 47 47 48.5 48.1 48

VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
SAF 
SAM 
SAV 
SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TRI 
TS4 
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 
VIP 

VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VIS 
VNM 
VPK 
VSH 

VN-Index
ABT 
AGF 

BBC 
ALT 

BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 

PHỤ LỤC 2 - 21
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



69 70 70 69 69 69.5 69 69 69 69 68 65 68 66.5 67 68 69 70.5 69 68
19 19 18.5 19 18.5 18.5 17.7 17.7 17.1 17 16.5 16.2 17 16.5 16.5 16.5 16.9 16.8 16.5 16.4

33.1 33.5 33.7 33.7 33 33.2 34 33.2 32.7 32.7 31.1 30 31.5 30.7 30.7 31 31.5 31.7 31 31
80 80 80 79 79 78.5 78.5 78.5 78.5 77.5 76 76 79.5 79 80 80 83 81.5 80 81
368 386 380 361 378 396 409 409 415 435 435 414 420 420 410 415 433 454 445 428
39.9 39.9 39.9 39.5 39 38 38 38 38.5 38 36.5 35 36.7 35.6 36.5 36.5 36.5 38 37.1 36.8
116 121 121 116 118 117 118 116 115 115 115 115 120 120 120 126 132 138 138 139
79 79 78.5 77 76 77.5 77.5 76.5 74 73.5 70 66.5 69.5 69 68 68 71 74.5 71.5 73.5

37.5 37.5 37.5 36.8 36 35 35 34 34 34 32.3 31.8 33 33.5 33.5 33.5 34 33.5 33.5 34
131 132 134 132 130 131 134 132 131 130 126 123 129 125 125 125 128 126 125 125
57 58 58 57 57 58 57.5 56 55.5 57.5 56 55 57 56 56 56 55 54.5 54.5 56
48 49.1 49 47 47 46.1 46 46 46 46 45 43 43 44 44.5 44.5 45 45.9 45 44.5
69 68.5 68 67.5 66 66 65.5 65 63 62 59 59 61.5 61.5 62 62 62 64 64 64
95 90.5 86 90 61.5 61.5 58.5 57 57 58.5 56 55 57.5 60 60 60 60 60 59.5 59
306 306 306 300 295 309 324 311 308 307 302 303 312 310 308 308 308 308 306 299
84 83 85 83 83 84 82 81 79.5 80 78.5 75 78.5 75.5 74 74 50 52.5 51 51

66.5 67 47.1 48 48 45.6 44.2 46 45 43.5 41.4 40 42 42.5 43 45.1 47.3 49.6 52 54.5
156 155 155 154 152 150 153 150 149 147 142 139 145 140 141 139 140 143 142 142
84 84.5 83.5 82 80.5 83 82 81 80.5 80.5 76.5 73.5 77 75 77 77 79 79.5 78 80.5
106 110 107 105 106 106 104 102 102 103 98 94 98.5 95 96.5 96 99 101 98 99
96 100 104 99 94.5 90 85.5 82 84 80 76 72.5 70 66.5 63.5 66.5 69.5 72.5 73 71
126 130 130 126 125 126 126 123 121 121 115 113 118 123 129 135 141 148 141 141
39.2 39 39 38.1 36.5 38 38 38 37 36.5 35 33.3 34.9 33.4 33.6 34 35.5 36.5 35 35.5
51.5 50.5 51.5 50 52.5 52.5 51.5 50 48 47 46 43.7 45 44 46 46.7 49 49 46.6 45.9
180 177 175 174 173 175 174 172 172 172 170 170 173 173 174 178 182 180 175 179
47.3 49.6 47.2 49.5 51.5 54 56.5 54 51.5 49.9 47.5 45.2 47.4 47.5 48.5 48 50 50.5 51 53
52 54.5 52.5 53 52.5 52.5 52.5 51 51 51 49.2 51.5 51.5 50 51.5 51.5 51.5 51.5 50.5 51
121 127 124 118 123 123 127 122 119 124 130 130 135 133 138 144 151 158 151 152
141 141 141 124 125 125 123 120 119 120 117 120 122 124 128 127 128 131 129 128
236 240 236 235 246 241 248 236 228 236 230 224 233 236 234 240 235 238 244 244
39.5 39.6 39.5 39 38 37.8 39.5 38.2 38.2 38.5 36.9 36.9 38 37 37.1 37.2 38 38.5 37.2 37.8
40 40 39.9 40 40 40 40 39 38.6 39.3 37.4 36 37 36.5 35.9 36.1 37.5 37.5 37.1 37

18.6 18.5 18.6 18.5 18.1 18.3 18.5 19.4 19.3 19 18.8 18.4 18.7 18.8 19.7 20.6 20.9 21 20.5 20.5
60.5 63.5 66.5 69.5 70 66.5 69.5 67 65 65 62 59 61.5 61 61.5 61.5 63 61.5 60 60
105 110 113 118 123 129 132 126 120 114 114 113 110 112 107 105 101 106 110 108
37 37 38 37.5 36 36 35.2 36 35.5 35 33.4 32.5 34.1 34 35 35.5 36.5 36.5 34.9 36.6
38 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47.5 45.2 43 41 39 37.1 38.9 39 39 39 40 39.5 38.5 38.5
38 38.5 37 38 38 37.5 37 37 36.8 36 34.4 32.7 34.3 35 34.5 34 34.6 35 34.8 34.9
124 122 121 118 116 113 118 123 119 117 113 110 115 114 115 117 122 119 119 120
49 51 49 49 51 51 51 50.5 50 50 48 45.6 47.8 47.5 47 47 47 47 46.5 47
165 165 167 165 163 169 169 161 162 170 165 165 168 168 170 170 174 178 178 184
63 63 63.5 63 62.5 62 61 61 59 59 56.5 54.5 57 56 56.5 57 58 59 58 58

40.5 42 44.1 43 42 41.5 42 41.5 42 41.5 41 41 41.4 41.5 41.6 41.5 42.5 43 43 42
55 56.5 56.5 56 56 55 55.5 54.5 54 52.5 51.5 51 52.5 52.5 53 53 54 56.5 56 56.5

53.5 52.5 52.5 51 51.5 50.5 51 50 49.6 49.5 47.1 46 47 46 46.5 46.5 47 48.3 47.1 47.5
30.5 30 31 31 31 30 31 31.5 31 30.5 29.6 29 29.6 29 28.5 28.8 29 29.2 28.3 29
29.7 30.8 30.2 30 28.5 28.9 29.5 28.8 28.4 29.8 29 29.5 30 29 29.3 30 31 32 31.9 31.8
67.5 68 66 65 64.5 66 66 65 63 64 61.5 59.5 62 63.5 63 61.5 61.5 61.5 61 61
13 13 12.9 12.8 12.6 12.5 12.6 12.7 12.5 12.4 11.8 11.5 12 12 11.8 12 12 11.9 11.8 11.8
163 165 168 167 167 166 169 165 167 165 158 159 166 167 167 170 174 175 168 170
124 123 123 121 120 120 121 123 120 120 116 112 116 115 115 115 116 117 115 115
159 159 159 158 156 154 155 154 152 150 144 141 148 143 145 144 151 152 149 150
49 51 50.5 49.5 49 49 49 47.9 48 46 46.5 44.2 45 45 46 46 46 47 46 46

44.2 44.2 44.2 45 45 44 43.5 44 43 42.5 40.4 38.6 40.5 40 41 41 41.7 42.3 40.3 41.4
165 165 165 165 162 162 164 163 165 165 157 151 158 158 157 156 159 159 157 158
70 72 71 70.5 70.5 69.5 69.5 69 68 68 68 66 68 65 68 68 70 71.5 71 70

48.7 49 49.5 47.5 48 47.5 47 46 46.5 46.5 45 43 44.8 45 45 44.3 45 45 44.5 44.6
48 48 46.5 46 46 46 45 44.5 44.5 45 42.8 40.7 40 40 40 42 44.1 43.5 42 42
90 90.5 92 93 96.5 97 96.5 94 95 95 94.5 92 95 96.5 97.5 102 107 112 109 112
210 208 210 207 205 201 201 195 190 186 177 177 185 178 179 181 189 190 184 186
35 36.7 36.5 35 34.1 35.5 35.5 34.5 33.5 33 33.2 33 33 32.3 33 33 33 33.1 33 33.9
46 47 47 46.1 46 45.5 46 45.8 45 44 43.2 42 44.1 44 44.5 45 45 44.8 45 45
190 185 182 182 173 165 170 177 170 169 161 153 159 152 153 148 155 156 153 153
36.1 37.9 38.5 37.1 38 38 37.5 36.5 36 35.5 34 31.6 33.1 32.5 32.5 33.6 34 35 34 34
45 45 45 45 45.5 47.7 48.5 46.1 47 46 43.8 42 43 40.9 40.5 41.5 43.5 43 41.6 42.8

48.5 48.5 48 46.6 47.5 47 46.3 45 44 43 41 41 43 44 45 45 45 47.2 47.2 47.4
260 272 280 294 308 323 323 307 307 315 300 302 310 303 303 288 292 291 285 286
53 55.5 55.5 53.5 53.5 52.5 51.5 51 50 51 50 47.5 49.8 49 49.9 51 51.5 52.5 52 52

70.5 70 70 69.5 67.5 66 67 68 68 68.5 68 65 66.5 66 66 68 71 72 70 71
73 72 71 68.5 67 68.5 69.5 68 67 66 63.5 61 64 62.5 62 63 63.5 64 63 63
69 72 72 70.5 72 70 67 66 63 66 67.5 70.5 74 77.5 81 85 89 93 95 99.5

36.2 36 36.5 35 35.5 34 30.3 30.1 30 30 29 29.5 29.7 29.1 30 29.5 29.5 29.5 29 29
366 384 403 423 430 410 410 415 402 401 381 377 390 372 377 379 381 378 369 370
194 193 194 194 194 192 195 200 200 197 195 193 197 197 197 196 197 197 196 196
73 73 75 73.5 71.5 54 52 49.4 48.1 48.5 46.6 45 45.1 45.2 47 49.3 51.5 52 51 51

64.5 66.5 65.5 64.5 64.5 62.5 63.5 63 63 63 62 59 59 61 61 62 62 62 63.5 64
59 58.5 57.5 58 56.5 58 59 57 56.5 55 52.5 49.9 52 51.5 54 56.5 57 56.5 54 54.5
53 53 52 51 50.5 49.7 50 49.7 50 52 49.5 47.1 47 47.5 47.8 47.6 48 48.8 48 48
63 62 60 60 59 60 60 59 60 63 61 58 55.5 57 59.5 60 59 59 58 58
27 27 27 26 25.5 25.8 27 27 26.5 26.4 25.6 25.1 26 25.5 26 26 26 26 25.5 25.8
88 87 87 87 86 88 88 88.5 87 85.5 85 85 86 86.5 86.5 86 87 88 88 88
40 40 39.9 39.5 38 38 39.5 39.7 39.5 38.5 36.7 35 36.7 37.4 37 36.8 37 37 37.5 37.5
84 84 82 79 75.5 75.5 79 77 78 77 73.5 70 73.5 72 72.5 74 77 76 74 74

39.5 39.5 39.5 39.8 39.5 39 40.9 42.9 42 41 39.7 38 39.5 38.1 38.2 38 38.3 38.5 38.5 38.9
32.7 32.6 32.2 32 31.5 31.5 31.8 31.8 32.1 32.4 31 29.9 31 30.5 30 30.1 30.3 30.5 30.4 30.6
55.5 55 57.5 56 55.5 56 56 56.5 55.5 55 52.5 49.9 52 50 50 52 53 53 52.5 53
65 66.5 68 66.5 66.5 66.5 66 65 65 65 62 59.5 62 60 60 60 62 61.5 60.5 61.5

81.5 82 81.5 81.5 81 81 81 79.5 80.5 80 78 80 80 81 80 80.5 81 80.5 79.5 79.5
48 48 48.5 47 49.3 50 49 48.2 47.2 46 31.5 30 30 30 30 30 30 31 32.5 34.1
186 185 183 182 184 184 184 180 180 180 175 171 179 183 180 180 183 183 182 180
28 28 28.2 28 27.5 28 27.6 27.6 27.3 27 25.7 25 26.2 26 25.9 26 26 26.5 26 25.5
65 66.5 65 64 64 65 64.5 64 63 62.5 62 60 62.5 63 63 62.5 62.5 62.5 62 61.5

23.5 23.7 24 24 24 25.2 26.4 27.7 29 28.5 27.5 26.2 26.2 24.9 25.1 25.3 26 26 25 25.1
67 67 68 67.5 68 68 67 65 67 67 67 65 67 66 63.5 65 66 63 63.5 63

44.5 44.5 45 44.5 45 45 45.4 45.5 45.5 45 44 42 42 44.1 44.1 45 44.5 44.5 43.5 43.5

Ngày 16/07/07 17/07/07 18/07/07 19/07/07 20/07/07 23/07/07 24/07/07 25/07/07 26/07/07 27/07/07 30/07/07 31/07/07 01/08/07 02/08/07 03/08/07 06/08/07 07/08/07 08/08/07 09/08/07 10/08/07
Phiên 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

995.83 1,000.33 994.73 984.43 981.31 979.23 982.43 972.56 956.13 940.36 925.44 907.95 923.14 911.18 892.88 883.90 896.91 910.05 938.21 935.68
106 108 107 105 106 106 106 104 103 101 100 100 102 104 102 106 109 110 109 107
101 103 102 102 102 101 101 100 98 96 94 93 95 93.5 95 96 97 96 98 98
104 105 105 105 104 104 104 102 97 96 91.5 87 90 93 81 83 85 84.5 84 84.5
60 63 66 69 72 75.5 72 73 69.5 67 67 65 68 69 69 68.5 71.5 71.5 72.5 73.5
24 24 23.1 22.8 23.9 24 23.4 23 23 23.2 22.6 21.5 22.5 21.8 21.4 21.5 22 21.8 21.8 21.8
41 41.4 41.1 41.2 43.2 43.2 42.5 42.1 42 42 42 41.5 42.5 41.8 41.6 41 41 41.5 43.5 42.5
425 417 419 399 380 370 378 360 342 325 309 294 308 310 298 312 327 343 360 378
191 191 192 190 189 188 190 190 188 179 171 165 173 175 169 170 178 186 189 188
34.1 35 36.7 38.5 38.5 36.6 36.9 36.9 36 36 36.9 35.1 36.7 36.6 36.3 35.7 35.7 34 35 35
61.5 64 62.5 61.5 61.5 61.5 60 59 58 57.5 57 56 58.5 57.5 59 59 59 59 59.5 60
29 30.4 31.5 30.1 31.5 30 30 29 28 29 28.6 29.5 30.9 31 30.6 29.1 28.5 29.7 30 31

28.3 28.6 28.4 28.4 29.8 28.7 29 28.5 28.5 28.3 27.6 27.1 28 27.5 27.1 26.7 26.9 26.8 27.2 26.7
71 68 71 70 69 68.5 69 69 69.5 69 68 68 69 69 68.5 69 68 69 69 69

47.3 47.1 47.1 45.6 47.8 47.8 47.8 47 46.1 46 44 42 44 45 44 44 42.5 43 44 42
69 69 70 70 70.5 74 71.5 70.5 69 70 70 70 68 69.5 69 67 67 67.5 67.5 68

16.3 16.8 16.6 16.5 16.5 17 17 16.9 16.5 16.5 16.2 16 16.4 16.2 15.4 15.5 15.5 15.5 15.8 16
30.5 31.4 30.8 30.9 32.4 33 32.2 31.5 30.8 30.9 30 29.6 30.8 30.2 29.7 29.4 29.6 29.5 29.7 29.5
80 79 79.5 79.5 81 82 81 80 79.5 78.5 78.5 77 79 77 77 76 76 76 79.5 78
412 411 410 396 380 399 399 408 388 390 390 390 390 389 386 380 399 400 400 400
36 37 37 36 37.8 39.6 38 37.9 37 37 37.5 36.4 37.8 37 36.1 35.6 36.4 36.8 36.8 36.6
133 139 135 134 132 138 140 140 135 132 127 124 129 130 126 124 124 130 130 131
71 72.5 71.5 71 72.5 73 72.5 71.5 69.5 70 68 65 68 66 65 65 66 66.5 67 66.5

32.8 33 33 34 34.2 35.5 34 33.1 33 32.5 31.4 29.9 31.3 30 29.3 28.5 29 29.5 29.7 28.7
120 124 124 123 122 124 123 123 122 120 119 118 119 124 127 127 127 127 133 135
35 36 37.8 39.6 41.5 39.5 37.7 38.2 36.5 37.5 37 37.5 36.5 36.5 35.2 35.9 36 36 35.9 35.5

44.5 44.4 44.8 44.5 46.5 46 45.5 45 44 43.4 41.6 42.5 44 43 42 41 41 41 42 42
62 62 61.5 60 60.5 62 62.5 60.5 59 58.5 58 55.5 55.5 55.5 55.5 53 52.5 53 54 54

59.5 60 59.5 59 60 59.5 59.5 58 58 58 58 58 58 58.5 58 56 56 56 56 57
290 290 288 285 283 272 267 255 250 250 253 245 240 228 217 218 228 239 250 240
49.5 51 50 51 53.5 52 51.5 51 49.6 50 49 46.7 49 47 46.9 46.8 47 47.1 47.6 47
57 55 53 50.5 53 53.5 54 52 50.5 50 50 48 49 47 49 51 52.5 51 51 50
140 140 139 139 138 137 137 134 130 128 122 116 121 121 120 120 124 124 130 131

66 63 60 57 54.5 52 49.4 51 48.5 46.1 44.5 44 46 48.3 49.5
78.5 79.5 78.5 82 86 90 85.5 84.5 84 85 84 82 84.5 82 81 81 82 82.5 84 83
95.5 97 95.5 96 100 98.5 98.5 98 96 95 92 88 92 89 86 86.5 87.5 88 90 88.5
70 69 68 67 70 70 68 66.5 65 65 62 59 61.5 61.5 61 60 61 60 63 64.5HAX 

GMD 
GTA
HAP 
HAS 

FPC 
FPT 
GIL 

GMC 

DRC 
DTT 
DXP 
FMC 

DIC 
DMC 
DNP 
DPC 

CYC 
DCT 
DHA 
DHG 

BT6 

COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
SAF 
SAM 
SAV 
SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TRI 
TS4 
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VID 
VIP 
VIS 

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

BMC 
BMP 

ALT 
BBC 
BBT 
BHS 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
AGF 

BPC 

BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
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139 141 136 130 131 128 129 129 125 95 99.5 104 109 114 109 114 119 119 124 130
34 35.5 35 36.7 38.5 36.7 36.4 35.8 34.3 35 33.5 33.6 34.5 34 33.5 33.1 34.3 33.6 33.5 32

45.7 46.4 46 46 48 46.3 46.1 46.4 45.5 45 42.8 42.8 43.8 44.3 43.2 42 42 42.4 42.3 41.5
174 175 175 173 173 174 173 173 171 169 168 167 167 162 160 160 161 163 171 171
55.5 55.5 55 57.5 60 57 54.5 52.5 49.9 52 49.5 47.1 47.1 46 45.1 45.5 46 45.5 46.6 46
51 51 50 50.5 50.5 51.5 50.5 50 49.1 40 39.5 39.5 40 39 38 39.5 38 39 39 38.9
145 147 144 138 136 142 149 148 141 139 136 136 142 138 138 138 144 144 147 145
126 127 127 125 125 128 128 128 128 127 127 127 127 127 127 126 130 132 138 144
238 240 236 232 229 240 240 240 238 230 219 229 225 236 235 231 242 254 266 277
37.1 37.5 37.3 39.1 41 39.1 39 38.5 37.6 37.6 37 35.2 36.9 35.1 34 27.1 28 27.5 28 27.1
36 36 36.5 37 37.5 37 37 37 36.3 36.4 35.5 36 36.5 37 36 34.6 35 34.6 35 34.2

19.5 20.4 21.4 22.4 23.5 22.4 21.3 21.4 22.4 21.4 20.9 19.9 20.8 20 19.2 19.6 19.8 19.8 20.4 19.7
59 61.5 60 59 58 55.5 55.5 55.5 53 50.5 48 45.6 46.2 43.9 41.8 43.8 45.9 48.1 50.5 50.5
113 113 118 116 116 111 106 106 104 102 97 93.5 98 100 95 95.5 99 95.5 96 92
36.6 38.4 40.3 42.3 44.4 42.2 41.5 40.6 38.7 40.1 42.1 40.5 42.4 41.6 40.7 41 41.8 41.5 41.5 40.2
37.8 39.2 38.3 39 39 38.9 38.5 38 37.5 37.5 36 34.2 35.5 35 34 33 33.5 34 35 34
34.4 34.1 34.3 34 34 35 36.7 36 34.5 35 33.3 32 33.6 32.3 32.5 31.5 31.5 32 32.5 32
116 119 118 118 117 118 118 116 115 114 111 110 115 113 113 109 109 110 114 112
46.8 46.5 45.8 45.5 46 48.3 49 46.7 46.9 46.5 46 45 45.8 43.6 45 46 46 44.5 44.5 45.4
179 183 183 180 184 193 202 210 200 190 181 190 199 205 200 200 205 208 218 222
56.5 57.5 57.5 57.5 58.5 58 57 56 55.5 55 54 52.5 53 53 51 51 52 51.5 52.5 52.5
42.1 42 42 42.5 43 43 42 41.5 42.5 42.8 44.9 43.1 43.2 42.5 42.5 41.5 41.5 41.6 41.5 41.5
55.5 56 56 56.5 56.5 56 54.5 55 54 53 51 50.5 53 50.5 49.5 49.1 49.1 50.5 51.5 50
47 47.4 46.9 47 47.8 48 48 48 47 46 45 43 45.1 46.5 45.5 46 46.5 46.3 48 48
29 29.3 29.8 31.2 32.7 31.1 30 29.3 29.1 28.7 28.5 28 29.4 28.8 28.2 28 27.8 27.7 28 27.7

30.5 30.5 30.6 31.5 32.1 32.5 31.5 30.7 30.7 31 30.5 30.5 30.6 29.9 31 30.2 30.4 30.5 30.4 30.2
59.5 60 59.5 59 57.5 57 57.5 57.5 57 55.5 53 51 53.5 51.5 50.5 50.5 51 51.5 53 52.5
11.7 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.3 11.2 11.2 11.2 10.8 11.3 11 11.1 11 11 11 11.2 11
165 165 163 162 162 159 163 162 162 161 160 162 162 162 159 155 159 158 162 159
113 114 113 112 112 117 122 122 118 115 110 105 107 109 104 102 105 105 110 115
146 147 146 146 145 143 140 139 136 136 133 127 133 131 127 127 130 130 136 135
45.9 45.9 45 44.8 44.8 45 44 44 43.8 43.8 43.8 41.7 43 41 40 39.5 39.4 39 39.5 39.9

174 170 166 158 151 144 137 131 137
41.4 41.9 41.9 42.5 43.5 44 44 42.1 40.8 40.8 42.6 41.1 42.5 42.9 42.9 42 42.5 41 41 41
154 155 154 154 152 150 150 149 143 140 133 127 133 130 125 127 131 137 143 150
68.5 68.5 69.5 70 71 74.5 73 70 67.5 67 66.5 66.5 53.5 55 56.5 59 61.5 64 62 60
44.5 44.8 44.5 44.5 44.7 45 46 45.1 45.5 44.5 44.5 43.3 45.4 44.3 43 41.8 40.5 40 41.5 40.2
40 41.5 41 40.8 42.6 42.6 42.5 41 40.5 41 41.9 39.9 41.5 39.7 38.7 38.6 38.6 37.2 39 39
108 113 118 123 117 112 107 102 97 93 97.5 98 99.5 97 98 100 99.5 97 98 100
180 182 180 180 178 178 177 176 172 170 178 173 181 190 185 185 184 183 185 183
33.2 32.8 32.5 32.9 33 33 33 32.2 32.2 32 32 32.4 32 31 31.5 32 31 30.2 30.3 31.5
44.9 44.5 45 45 44.8 44.5 44.5 44.2 44 44.5 44 42 43.5 43.5 43 41.6 41 42.5 43 41.4
148 148 145 141 138 138 141 139 137 133 128 122 128 122 116 111 107 112 117 122
33 33.4 33.5 33.5 34.9 34.9 33.5 34 34.6 35.5 35 35 36 34.5 34.3 34 35 36 37.5 37.5
43 42.8 44 45 46 46 45 43.8 42 43 42 41.5 43.5 41.5 42.1 42.4 42.5 42.2 42.1 41.5
48 47 45 44 45.5 44.5 44.5 44.8 43.6 43.2 41.7 39.7 41.6 41.5 41 40 41 40 41 40.8
278 283 274 261 265 270 280 270 262 258 250 245 257 250 244 236 244 252 264 258
51.5 52 51.5 52 54 56 55 55 52.5 52.5 51.5 52 53 51.5 50.5 51 51.5 51 51.5 51
70 70 70 69 69 69 69 70 69 69 67 66 63 60.5 60 60 60 59.5 60 58.5

61.5 62 62 61 61 60.5 60 59.5 58.5 58.5 57 54.5 57 57 56 55 56 56 57.5 57
104 109 114 119 124 130 136 139 133 127 121 115 110 110 114 117 122 122 125 119
29 29 28.7 28.5 29.5 30 28.8 28.8 28.7 29 28.5 28.5 29 27.6 28 28.5 29 29 29.5 29
355 344 328 312 297 283 291 278 265 252 240 228 239 228 217 217 225 236 247 259
195 195 194 192 190 190 189 187 184 176 168 160 168 168 167 167 171 172 180 175
51 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52 51 49.5 49 48.5 48 50 49 48.1 47.5 48 47.5 48.5 48.5
62 63.5 63.5 63.5 65 65 64.5 64.5 64 63 62 59 61 63 61 59.5 60 62 62 60

52.5 53 55 55 57.5 56 55 53.5 52.5 51.5 51 48.5 50.5 52 50 50.5 51.5 50.5 52 52
145 138 132 126 120 114 115 110 106 102 104 106 111 115

47.9 47.5 47.5 47.5 47.5 47.1 47 46.5 46 45 43 42.5 43 43.5 43.8 42 42.5 43 43 42.5
57.5 57.5 58 60.5 59 58 57.5 44 42.5 43 40.9 41 43 43 43.9 42 42.9 42.8 43 43
25.7 25.5 25.1 25.5 26.5 26.5 26.4 26.5 26 25.8 26 24.8 26 25.8 25 25.4 25.7 26 25.6 25.9
88 87 86 86 90 94.5 99 103 105 100 95 99.5 104 104 104 101 102 100 101 100
37 37 37 37.5 39.3 39.5 38.4 38 37.7 37 36.8 35.8 37.5 36.6 36.6 35.9 36 35.7 36 36

77.5 81 85 89 85 81 80 76.5 76 77 74 71 71.5 72.5 71.5 72 72 72 73 72.5
38 38 38 38.5 39 39 38.9 38 37.6 38 38 38.8 38.7 38.2 37.9 37.3 38.3 38 37.9 37.5

30.1 30.2 30 29.9 30 29.9 29.5 28.9 28.3 27.4 26.5 26.2 27.5 27.5 27.2 27.2 28 27.3 28.6 28.4
52 53 53 53.5 56 55 54 52.5 51.5 51 50.5 50 52 52 50.5 50 50.5 50.5 51.5 51
60 61 60.5 62 65 65 63.5 63 61.5 61 60 58 60.5 59 58 58 59.5 59.5 60 59.5

79.5 79.5 79 77 77 77 80 80 77 77 77 76 76 74.5 74 71 71 70 73.5 77
35.8 37.5 39.3 41.2 43.2 41.1 39.1 37.2 35.4 35 34 33 34.5 35 34 32.3 32 33.6 35.2 33.5

52 49.4
179 178 178 177 176 178 180 180 178 172 177 178 177 175 172 170 165 167 172 172
25.5 25.5 25.8 27 28.3 27.6 26.9 26.5 25.8 26.2 25.8 25.6 25.7 25.6 25.5 25.1 25.4 25.2 25.5 25.5
61 61 60.5 59.5 59 58 58.5 59 59 56.5 54 51.5 51.5 49.5 47.1 46.1 43.8 45 43.7 44.2
25 25.7 25.4 26.6 27.9 26.7 26.5 25.8 25.5 25.8 25.2 24.2 23 24.1 24.2 24 24 24 24 24
63 62.5 62 64 64 63 61 60 60 60 57 54.5 57 58.5 59 58 58 49 46.7 46.7

44.5 44.5 45 44.8 45 45.5 44.8 44 44 43.9 43 42 42 42 42 40.5 41 41 41 41.5

Ngày 13/08/07 14/08/07 15/08/07 16/08/07 17/08/07 20/08/07 21/08/07 22/08/07 23/08/07 24/08/07 27/08/07 28/08/07 29/08/07 30/08/07 31/08/07 04/09/07 05/09/07 06/09/07 07/09/07 10/09/07
Phiên 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620

909.15 923.15 915.34 900.26 887.93 890.02 895.72 892.07 887.62 905.48 909.07 902.58 901.17 903.94 908.37 929.85 925.57 928.36 934.13 927.14
105 104 103 102 100 105 103 103 102 103 103 103 108 104 104 105 105 104 103 102

81 78.5 80 83
98 98 97 97.5 97 99 98 97.5 97.5 98 98 97.5 97 97 97 97.5 97 96 96 96
84 88 88 90 86 87.5 88 87.5 86.5 87 86 85 82 85 85 84 87 87 86.5 87
72 73 73 72 72 72.5 72.5 72 73 73 73.5 74 74 77.5 81 85 85 83.5 83 83.5

21.4 21.8 21.5 21.2 21 20.7 21 20.4 20.1 20.5 20.5 20.1 19.9 20 21 22 23.1 23.1 22.5 22
41.9 42.3 41.9 41.9 42.7 42 42 41.8 41.6 41.7 41.9 42.5 42 42.5 43.3 44.5 44.4 44 44 44
385 404 424 442 435 430 450 472 495 519 544 517 505 530 528 520 510 517 515 505
180 180 177 177 177 173 175 175 176 177 178 178 176 177 175 178 178 176 182 179
33.3 34.3 33.2 33 33 32.5 32.2 32.3 32.7 33.9 34.5 34.1 34 34 34.1 34.1 34.1 33.6 34 34.4
60.5 62 64 62.5 61.5 62 62 62 62 62.5 62.5 62.5 62 62.5 63 64 63.5 64.5 67.5 70.5
31 30 28.8 29.9 29 29.9 30 30 29.5 30.2 31.5 31.5 30.9 30.9 30.9 31 32.5 32 31 31

26.7 27 26.5 26.2 25.8 25.6 25.5 25.5 25.5 25.6 26.3 26.8 26.8 26.8 26.6 27 26.5 26.7 27 27
66.5 67.5 63 61 61 61 61 61 60 61 61 60.5 59.5 60 61 63 62.5 62 62 61.5
43 43.5 43.5 43 43 42.4 43 44 42.5 42.5 42 44.1 45 45 47.2 49.5 51.5 52 50 48

67.5 67.5 68.5 68.5 67 66 68 66 66 68 67 67.5 66 67 67.5 68 67 67.5 68.5 68.5
15.3 15.7 15.3 15.4 15 14.7 15 14.6 14.7 14.9 15 14.7 14.8 14.9 15 15 14.9 15.5 15.5 15.3
29 29.1 29 29.3 28.7 28.5 28.5 28 27.8 28 28.4 28.4 28 28.3 28.2 28.6 28.6 28.6 28.9 29
76 76.5 77 77 76 79.5 78 77 77 78 78 78 77.5 78.5 80 81 81.5 81.5 81.5 82
388 390 390 387 382 390 395 390 390 392 390 388 388 387 388 390 390 388 388 385
36.1 36.7 36 36 36 35.5 35.6 35.9 35.5 36 35.5 36.1 35.7 36 36.5 37.3 37 37.2 38 39.9
129 130 129 127 127 132 132 132 138 144 145 152 155 154 155 162 162 160 157 151
65 66 66 66.5 65.5 65 65.5 65 64.5 65 65.5 65 65 65 66.5 68.5 71.5 70 69 69.5

28.5 29 29 29.8 30 30 30.4 30 28.6 28.6 29.2 28.5 28.5 28.5 28.5 29.9 31.3 32.8 34.4 33.1
131 131 129 128 126 127 129 126 127 133 130 134 132 132 130 132 131 132 132 131
35 36 35.1 34.5 35.8 36 35.8 35 34.5 34.5 35 35 34.8 34.8 34.2 34.9 35 35.1 34.9 34.9

40.5 42 41 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40 40 40 39.7 39.9 40 40 40 42 42.5 42.5 44
52.5 53.5 53 51.5 51 51 49.5 49.5 48 50 50 50 50 50 50.5 51.5 54 56.5 58 56
59.5 62 64 61 58 56 56 57.5 57.5 59 57 56.5 57.5 56.5 58 58 58 58.5 58 58
231 235 230 223 220 225 227 229 225 230 226 226 226 225 225 229 225 225 225 223
46.5 46.5 46.2 45.7 44.6 44.6 45 45.9 45.9 46 46.4 47 47 47 47 47.5 48 49.5 50 49.6
48.5 48.5 48.5 48.3 47.7 47.5 46.5 47 46.5 47.8 47.5 48 48 48 48 48.2 50.5 50.5 50.5 50.5
125 127 127 125 123 125 126 126 125 127 126 126 125 126 127 129 128 130 129 129
47.1 48 47.1 46.5 46.2 45.6 45.6 45 44.5 45.4 44.5 44.3 44.4 45 44.8 45 44.5 44.5 44.5 44.4
82 82.5 82 81 80.5 81.5 81 80.5 80.5 82.5 81.5 85.5 87 86 85.5 87 86 90 91 91.5
87 89 88 87 85.5 87 87.5 87.5 87 88 88 90 92 96.5 97.5 102 102 105 105 100
63 63.5 63 62.5 62 62.5 62 62.5 65.5 68.5 71.5 72.5 73.5 77 79 81 78 77 75.5 73
124 125 123 119 115 115 115 112 117 122 124 126 123 123 124 126 124 125 125 123
32 32.2 32.5 32 32.5 31.2 31.3 32 31.8 31.5 31.5 31.2 31.5 32 33.2 34 32.6 32.8 33.1 34

40.3 41.5 41.2 41.5 41.5 40 40.6 40.1 39.1 40.8 41 40.9 40 40 41 42.5 44 44 44 42.2
166 169 167 166 166 170 165 165 163 165 165 163 167 164 164 166 165 165 165 163
45.5 46 45.5 45.5 46 46.5 46.3 45.8 45 46.5 47 46.5 46.9 47.4 49.7 52 52.5 54 56 58
37.5 38.5 38.4 37.1 37 37 36.8 36.8 38 37.4 37 36.5 36.7 36.8 36.8 37.9 37.5 37.5 38.5 38.9
141 148 147 145 144 150 148 150 149 151 153 160 165 161 161 169 170 171 168 167
137 140 139 138 138 143 139 140 135 136 140 135 134 137 139 139 137 137 137 136
264 268 269 256 246 240 250 254 251 250 247 245 245 250 246 252 246 248 246 243
26.9 27 26.7 26.2 26.5 26.6 27 27 26.8 27.5 27.3 27 26.5 26.6 26.9 28 27.9 27.5 27.6 27.6
33 33.1 32.5 32 32 32 31 29.8 31.2 32.7 33.5 32 31.5 31.8 32 32.5 32.8 32.8 32.8 33.5

19.3 19.6 19.5 19.4 19 18.4 17.7 18.3 18.1 18.1 18 17.7 17.8 17.8 18 18.1 19 19.4 19.2 19.2
50 52.5 55 57.5 56 58 60.5 63.5 66.5 64.5 61.5 64.5 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8 52 54.5 57
94 95 96 95 94.5 95 92.5 91.5 91 95.5 100 105 110 108 107 110 115 120 126 128

40.4 42 41.5 41.3 41 40.4 41 41.6 41.7 42 42.2 43.4 44 46.2 46.2 45 46 48 48 50
33 33.1 33.4 32.7 33 32.6 32.5 32 32 33 33 32.9 32.9 33.4 34.5 35.7 35.7 35.7 35.8 37.5
31 32.5 32.2 31.8 31.3 31 30.5 30.2 30.2 30.7 30.7 31 31.5 33 33.4 33.7 34 34.2 35.9 37.6

MCV 
MHC 

LAF 
LBM 
LGC 
MCP 

ITA 
KDC 
KHA 
KHP 

HRC 
HTV 
IFS 
IMP 

HAX 
HBC 
HBD 
HMC 

GMD 
GTA
HAP 
HAS 

FPC 
FPT 
GIL 

GMC 

DRC 
DTT 
DXP 
FMC 

DIC 
DMC 
DNP 
DPC 

CYC 
DCT 
DHA 
DHG 

CAN 
CII 

CLC 
COM 

BMP 
BPC 
BT6 
BTC 

BBC 
BBT 
BHS 
BMC 

ABT 
ACL
AGF 
ALT 

VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 

VID 
VIP 
VIS 
VNE

UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 

TS4 
TTC 
TTP 
TYA 

TMS 
TNA 
TRC
TRI 

TCR 
TCT 
TDH 
TMC 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 

SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SFI 
SFN 
SGC 
SGH 

SAV 
SCD 
SDN 
SFC 

RHC 
RIC
SAF 
SAM 

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 

PJT 
PMS 
PNC 
PPC

NKD 
NSC 
PAC 
PGC 

MCV 
MHC 
NAV 
NHC 

LAF 
LBM 
LGC 
MCP 

ITA 
KDC 
KHA 
KHP 

HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
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HBD 
HMC 
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109 110 109 108 107 106 107 105 103 104 106 106 105 106 106 107 105 106 106 105
41 41.8 41.8 41.8 41 40 40 40.7 39 39 37.8 39.3 39.5 39.6 40.5 41 40 41 41 41.5
216 226 230 219 213 223 219 224 221 230 230 235 230 230 233 236 232 230 230 229
50 51.5 50 50.5 49.5 50 51 51 50.5 51 51 50 50 50 50 51 51 51 52 54.5

41.5 42 41.5 41 40.5 42.5 42 41.2 41.5 41.5 41.6 42.5 42.5 42.5 43.5 44 45 45.5 45.3 45
49.5 49.7 49 49 48.8 48 50 49 49.5 50.5 50 49.5 49.3 49.2 48.2 49.3 49 49 49 49.8
47.9 50 52.5 55 53.5 52 51.5 50 49 51 52 51 50 51 52 53 53 54 55 57.5
27 27.2 27.1 27 26.2 26.6 26.8 26.2 26.5 26.9 26.5 26.5 26.3 26.5 26.7 27.5 27.5 26.8 27.4 28
29 29.8 29.4 29.2 28.8 29 26.5 25.4 25.6 26.5 26.9 26.1 26.3 26 25.8 26.2 26 26.5 27.8 29.1
51 51.5 51 51 50.5 52 52.5 51.5 51.5 52.5 53 52.5 53.5 53 55.5 58 60 60 61.5 60
11 11 11 10.9 10.9 10.9 10.9 10.8 10.9 11 11 10.9 10.9 11 10.8 11 11.2 11 11 11
156 158 156 154 152 151 152 150 145 145 148 145 144 147 146 150 152 156 160 157
110 113 113 112 110 110 110 110 108 113 112 112 111 111 112 112 111 111 111 111
130 133 131 129 129 131 131 131 130 133 132 132 131 131 132 137 136 136 135 135
39.5 39.5 39.1 39.1 38.5 37.2 38.2 38 39.9 40.5 40.7 41.2 39.4 40.4 41 42 40.5 40.5 41.5 42.5
139 141 141 136 133 112 112 114 113 113 112 110 109 109 109 108 106 111 116 120
41.3 41 39.1 39.2 40 40 40 40 40 39.9 39.9 39.9 39.5 40 40 42 42 42 43.5 44
145 149 146 144 142 147 150 148 145 150 148 146 148 148 149 150 150 148 148 146
59 60 59 57.5 57 55.5 58 57.5 57.5 57 59 59 59.5 61 61 62 61 62 61 62
40 40 39.9 40 39.8 38 38.3 38.8 39.1 39.3 39 39.5 39 38.9 39 39.5 39.5 41 41.5 41

37.3 38.8 37.4 36.7 37.1 36.6 36.7 36 36.6 37.3 39.1 41 40 42 44.1 46.3 44 42.8 42.5 42
62.5 65.5 68.5 68.5 65.5 63.5 63.5 61.5 61.5 62.5 62 61 60.5 62.5 62 62.5 65.5 63.5 64 63
179 183 183 179 182 182 181 182 186 191 200 196 194 195 196 198 195 195 195 198
30.1 31 30.1 30 30 29.6 29.6 28.5 28.3 29 30.3 30.3 28.8 28 29.3 29 29 29.5 29 29
42 42.5 42.8 42 43 42 42.1 42 42.1 42 42 41.5 41.5 41 41 42 40 42 44.1 46.3
117 122 128 126 131 137 143 150 157 164 156 150 157 160 159 158 154 157 153 153
35.7 36 37.8 39.6 39.6 39 39.9 40.5 42.5 44.6 44.6 43.8 45 45.5 46 48.3 50.5 53 52 54.5
40.5 40.5 40.5 41 41 40 40 39.7 39 38.8 40.7 42 41.8 40.5 40 41.5 40.1 42 43.2 44
39.5 40.1 40 39.4 39.2 41 40.5 41 40.5 41.5 41.5 41.5 43.5 42.5 42.5 44.5 44.3 43.5 42.5 43
249 259 250 245 240 238 235 236 236 245 246 240 245 242 244 250 246 245 245 244
51 51 51 50 50.5 50 49.9 49.8 49 50 49.8 50 49.9 49.9 50 50.5 51 51 52 52
58 58.5 58.5 58 57.5 57 56.5 55.5 55.5 56.5 57 56 56 56.5 57 57.5 57.5 57 57 59.5
56 56.5 56 55 53.5 52 52.5 51 51 53.5 53.5 53 53 53 53.5 55 54.5 55 55 55
116 120 116 117 114 112 111 110 115 120 125 124 122 122 126 131 133 133 131 129
28.5 29 28.6 28.1 28 27 27 27.4 28 28 28 27.5 27.5 27.5 27.5 28.5 28.5 28.5 28.3 28.3
250 262 275 288 302 317 332 347 364 382 388 369 351 368 375 360 360 370 366 360
169 173 172 170 168 168 168 167 168 171 171 170 168 168 169 172 172 171 174 174
47.5 48 48.5 48 47.2 47 47 46.6 47 47.2 47.5 47.5 47.2 47.5 47.5 48 49.2 49.6 50 50.5
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60.5 63 61 62 64 64 64 64.5 64.5

50.5 50 50 50 49 49 50 49 49.2 49.5 49.6 50.5 49.7 49.5 50.5 52 50.5 51 51 52.5
40 42 44.1 46.3 48.6 51 49 50 50 48.5 47.1 48.9 48

110 115 115 114 113 116 115 114 112 113 112 111 111 110 111 113 112 110 111 110
40.5 42.4 41.8 41 39.6 39.6 41 42 41.5 42 42.5 40.5 41.9 41.5 41.8 43.8 45.9 48.1 50 52.5
42 42 41.9 41.1 41.1 39.2 39 39.1 39 39.5 39.5 39.9 40 40.5 40 40 40.5 42.5 44.6 46.8

24.7 25.3 25.2 25 25 25 25.6 25.9 25.6 26 25.9 25.2 25.4 25.4 25.4 26 25.9 25.8 25.8 25.9
97 100 98 97 97 100 98 97 96 98 102 102 101 101 104 104 102 101 103 104
35 35 35.5 34.5 35 34 33.5 35.1 36.8 36 36.2 35.2 34.6 34.2 35 35 34.6 35 35 36.7

71.5 72 72 72 72 73 73 72 73 76.5 80 77.5 76.5 80 79 80 79 79.5 83 87
36.5 38.2 38 37.5 37.1 37 36.6 36.6 37 37.5 37.5 37.4 37.1 37.4 37.7 38.7 38.7 38.7 40 42
27.6 28.1 27.8 27.6 27.3 27.2 28 28.4 29.2 29.2 29.7 29.3 29 29.2 29.4 30 30.3 30.2 30.1 30
50 50 49.5 49.9 49 49 50 50 50 51 51 49.9 49 49.5 49.9 49.9 47 47 49 51
59 59.5 59 59 57.5 56 55 54 49.5 50.5 51 50 49.3 49 50 50.5 50.5 51 53.5 55
76 75.5 75.5 74.5 74 73 73 73 73 76 75.5 76.5 75 78.5 75 78 77 76.5 75.5 76
34 34 33 32.6 32.9 32.9 32.8 32.5 32 33 32.2 32.2 32.8 32.5 33.1 34.7 36.4 36 35.9 34.9
47 47 48.4 46 45 42.8 41 40.5 42.5 44.6 46.6 46 44.3 46 46 46.2 45.5 45.5 45.6 45.1
168 169 168 165 164 163 165 164 164 164 165 163 162 162 160 164 159 160 162 160
25.1 25.2 25.1 25 24.9 24.3 24.5 24.3 24.4 24.4 24.3 24 24 23.9 24.1 24.7 24.6 24.5 24.5 25.7
42.6 43 42.8 41.2 39.5 37.6 39.4 41.3 43.3 45.4 47.6 49.4 47 47 47.1 49.4 51.5 50.5 51 51
23.5 23 23 23.5 22.8 23 23.2 22.7 23 23.3 23.3 23.4 23 22.8 23.2 23.6 23.6 24 24 25.2
45 46 46 45.6 45 45 45 44 43 43 41 41 41 41 39.5 41.4 43.4 44 46 47.4
40 40 40 39.1 39.5 39 39 40.5 40 39.2 38.7 39.5 39 40.5 39.5 41 39.7 40 40 40

Ngày 11/09/07 12/09/07 13/09/07 14/09/07 17/09/07 18/09/07 19/09/07 20/09/07 21/09/07 24/09/07 25/09/07 26/09/07 27/09/07 28/09/07 01/10/07 02/10/07 03/10/07 04/10/07 05/10/07 08/10/07
Phiên 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640

920.48 921.19 921.31 930.46 934.74 935.17 946.22 963.61 958.67 975.82 1,009.88 1,015.91 1,014.09 1,046.86 1,084.39 1,099.48 1,106.60 1,087.76 1,081.63 1,084.87
103 102 101 102 101 101 101 102 103 104 107 105 103 105 108 107 106 106 105 106
82 79.5 79.5 80 79.5 79.5 79.5 79.5 80 81 83 83.5 84 88 92 96 93 90 88 88
95 94.5 96 96 96 95 95 96.5 98 100 103 103 101 103 105 105 104 104 108 106
86 86 86 85.5 89.5 89.5 87.5 90 90 89.5 89 92.5 91.5 92 91.5 95 99.5 103 104 102

83.5 83 83 84 88 91.5 93 97.5 95.5 95 95 95 96.5 101 106 106 111 111 106 105
22 21.7 21.6 22 21.9 21.8 21.6 21.6 21.7 22.7 23.8 23 22.2 23.3 24.4 24.7 24.7 24.8 25.1 25
44 43.6 44 44 43.5 43.5 43.9 43.9 44 44.6 46.8 48 48 49 51 50 50 49.5 48 49.5
500 496 478 478 486 510 510 504 505 500 497 500 497 502 505 500 495 486 510 533
178 179 179 178 179 178 178 179 178 179 180 182 180 184 190 189 185 178 186 182
35.5 35 34.5 35 34.5 34 34.1 34.1 34 34 34 35.7 37.4 39.2 38 37.5 37 37 38.5 38.6
68.5 67.5 67 68.5 70 70 70 70 69 68.5 71.5 70.5 69.5 70 73.5 77 75.5 74 74.5 74
31 31.5 31.9 31 29.8 31 31 30.5 30 29.3 30.7 30.7 32 30.8 32 33.6 34 33 33 33

28.3 29 27.9 28 27.7 27.6 27.5 28.5 28.2 28.5 29.9 31.3 32.8 34.4 35 33.3 32.5 32.5 32.3 32.5
61.5 63 63 63.5 63 62.5 63 63 62 62.5 65.5 68 66 68 70 68.5 69 69 72 75.5
50 49 48 49 50 50 49 51 51 50 52.5 51 49.1 51 51 51.5 51 51 51 49.2
70 70 71.5 72 71 72.5 75 78.5 79 82 80.5 78.5 77 79.5 82.5 80.5 80 80 80 80
16 15.7 15.3 15.4 15.5 15.5 15.5 15.6 15.4 15.5 15.8 16.3 16.1 16.4 17.2 18 18.9 19.8 20.6 20.5

30.4 31 30.1 30.1 30.1 29.9 30.1 30.5 30.3 31 32.5 34.1 33.5 34.2 35 34 33.5 34 34 34.3
82.5 84 86.5 85 83.5 84.5 86 86 85 89 89.5 89.5 88.5 92.5 97 101 106 102 101 100
380 388 385 385 385 384 384 388 387 386 387 388 388 400 419 419 420 399 418 414
41 40.2 39.5 40.5 40 40 40 41.6 42 44.1 46.3 48.6 49.6 49.6 48.9 48.5 49 51 53.5 56
147 150 148 150 150 146 150 150 149 148 148 148 147 147 154 160 155 158 156 154
70.5 69.5 69 69 69 68.5 69.5 70 69.5 70.5 74 73 73 74 77.5 76.5 77 77 78 79
33.1 33.1 33 33 31.5 31.5 31.6 32.1 32 31.9 33.4 33.8 34.8 34.8 35 34 33.9 33.7 33.3 34.9
129 129 128 129 128 128 128 128 128 128 133 135 133 134 140 143 142 138 137 137
36.6 36.5 36 35.9 34.9 35.6 35.9 35.9 35.4 35.5 36 36.6 36.5 36.5 38.1 38.8 39 38.5 38.4 38.2
46 45 44.5 45.4 46 48.3 50.5 52 53 55.5 58 60.5 62.5 63 61 58 60 61 61 61

55.5 55 53.5 54 54 55 55.5 56 56 57 58 59 58 58 58 59 59 59 59 58.5
57 58 57 57.5 57.5 57.5 57 58 58 58.5 60.5 59.5 58 59.5 60 60.5 60 61 60.5 63.5
223 223 223 225 224 222 223 225 228 239 250 250 260 273 286 296 301 295 281 274
49.2 49.1 50 49.5 49.3 50 50.5 51 51 50.5 51 52 52 54.5 57 59.5 58 57 55.5 58
50 49.5 49 49 49 49 51 51 50.5 50 50.5 50 51 51.5 54 54 56.5 59 59 57
129 127 127 128 128 127 127 132 131 134 140 140 139 142 145 144 144 143 150 147
44.8 44.2 44.1 44 44 43.8 44.6 46.8 49.1 51 49.7 48 49 51 53.5 54 52.5 51 51.5 51
89.5 87 88 88.5 90 66 69 71.5 70.5 69.5 70 69 68 71 74.5 74 73.5 74.5 75 78.5
97 98 99 77.5 80 77.5 79.5 79 78 77 80 79 79.5 82 85 85 89 93 96.5 92

76.5 79.5 80 79.5 80 79.5 83 84 84 88 89 86 86 88 90 93 97.5 102 98 100
121 119 120 121 121 119 122 124 122 120 124 121 118 123 128 126 124 122 124 123
35.7 34.5 34 34 34 33.6 34 34.2 34.2 35.9 37.6 39 38 38.5 39.4 38 37.5 37.4 38 38

84
43 43 43.5 43.1 42.7 42.7 42.7 43 43 43 43.5 44 44 44.5 45.5 47 46 45.5 45 47.2
163 162 161 163 162 162 165 164 162 168 176 182 181 185 192 190 187 182 182 181
59 56.5 54 55 56.5 55 55.5 57 56.5 57 59.5 58.5 58 58.5 59 59 61 64 66.5 66.5

40.5 41 39.5 39.5 39.5 39.4 40.5 40 39.5 39.3 40.5 41 40.5 40.5 42 44 46.2 48.4 46.2 44.1
160 163 161 160 162 160 157 164 161 160 160 160 157 159 166 167 164 167 166 163
134 136 134 135 133 134 134 137 136 135 136 137 136 137 143 144 143 141 138 137
243 240 238 239 242 245 245 249 248 236 242 250 247 255 267 272 268 255 246 248
28.9 29.2 29 29 28.5 28.5 28.9 29.7 29 29 29.5 30 30.4 31 32.5 33 32.5 34.1 35.8 37.5
35.1 33.6 34 35 34.9 34.6 35.1 36 36.5 36.5 38.3 39.5 39 40 41.5 39.5 39.5 38.6 38 38.4
19.2 19.5 19.7 20.1 20.4 20.1 20.2 20.3 20.1 20.7 21.7 22 22.5 23.6 24 24.3 25.5 26.7 27 27
59.5 57 54.5 56 55.5 55 57.5 56.5 56 56 55.5 56.5 56 55.5 56 56 55.5 55.5 57 59.5
127 63.5 66.5 69.5 72.5 76 79.5 79 76 74 74 73 72 74.5 75 74 73 72 73.5 77
50.5 50 52 52 52 52 51.5 51 50 51 51 48.6 51 53.5 55 53 53 53 53 55.5
39.3 37.4 36.2 38 39.9 41.8 42 41 40.8 41.5 41.1 41 39.7 41.6 42 43.8 45.9 48.1 50.5 48
39.4 41.3 42 40.7 39.9 41 41.7 43.1 42.3 42.5 42.2 41.6 41.2 42.4 42.6 42 41.5 43.5 45.6 44.1
103 106 105 105 104 103 104 104 104 109 114 116 114 118 119 118 116 119 120 125
43.5 45 43.2 42.4 42 42.5 42.1 42.7 42 42.5 43.5 43.5 42.1 42 44.1 46.3 48.6 50.5 48 45.7
225 223 223 228 225 224 224 224 224 215 223 225 221 232 230 235 225 227 229 227
57 55.5 54.5 55.5 54.5 54.5 55.5 56 56 58.5 59 58.5 58 60 61 62.5 63 65 68 66.5

44.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.9 46 46 45.7 47 47.5 46 46 46.9 49.2 51 50 48.5 48.5 49
58 55.5 56 58.5 61 64 67 69 72 75.5 79 82.5 86.5 90.5 95 99.5 104 99 94.5

51 51 50 49.6 49.5 49.4 49.4 50 49.6 49.5 51.5 53.5 55 57.5 60 63 66 63 66 63
60 57 55.5 58 58 58.5 60 61 60 61 64 63 64 67 70 68.5 67.5 66 68 68.5

29.4 28.5 27.8 28.2 28.2 28 28.1 28.8 28 28.2 29 29.2 29 30.4 31.9 32.5 32 33 32 32
30 28.5 28 28.5 28.5 28.7 28.8 28.8 28.9 29 29.5 30 31.5 33 34.4 34 33 34 35.7 34.5

58.5 59.5 62 62.5 63 62.5 62.5 62.5 61 61 63 62.5 63 64 66 67 66 63 65.5 66.5
11 10.9 11 11 10.9 10.9 11 11.2 11.1 11.3 11.8 11.9 11.7 12 12.4 12.6 12.5 12.2 11.9 11.9
154 154 152 156 159 154 155 155 154 157 163 163 162 170 178 179 179 174 170 168
110 110 109 108 108 109 109 111 111 113 118 120 123 126 127 124 122 123 122 123
133 132 132 133 133 134 138 144 142 149 152 152 150 154 161 160 161 159 156 155

DCT 

CLC 
COM 
CYC 

BT6 
BTC 
CAN 

AGF 
ALT 
BBC 
BBT 

Cổ phiếu

VN-Index

CII 

BHS 
BMC 
BMP 
BPC 

ACL

VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

VNE
VNM 
VPK 

ABT 

VGP 
VID 
VIP 
VIS 

TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1

TRI 
TS4 
TTC 
TTP 

TMS 
TNA 
TNC
TRC

TCR 
TCT 
TDH 
TMC 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 

SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SFI 
SFN 
SGC 
SGH 

SAV 
SCD 
SDN 
SFC 

RHC 
RIC
SAF 
SAM 

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 

PJT 
PMS 
PNC 
PPC

NKD 
NSC 
PAC 
PGC 

NAV 
NHC 

DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PET
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 

PHỤ LỤC 2 - 24
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



44.6 45.5 45.3 43.5 42.5 42.8 44.3 45 44.2 43.1 45.2 47.1 47 48 49.5 49 48 49 47.5 47
115 112 113 114 113 112 112 115 113 114 114 116 114 118 123 127 126 122 125 123
46.2 43.9 44.6 43.9 45 45 44.8 44.4 44 43 44.8 45.5 45.9 46 45.4 45 45 46 44.6 45
145 144 144 144 145 145 147 149 149 152 156 154 152 157 164 164 165 163 162 159
61 60 58.5 60 61 59 61 61 59.5 59.5 61 61 61 61 64 67 68.5 67 65 66.5
43 42.5 42.5 42 41.5 40.5 41.4 41.5 41 41 42 43 42.5 43.5 44 44.5 46 48.3 50 48.5
43 44 43 42.8 42.5 42.3 42.3 42.3 42.6 42.2 43.9 42 43 44 46 46 46 46.5 46 45.1
64 62.5 63 62.5 62.5 61.5 62 63.5 63 62 62.5 62.5 62.5 62.5 64 66.5 69.5 72.5 69 66.5
198 197 196 197 200 210 219 214 210 216 214 212 217 219 219 219 220 226 229 230
30.4 31 30 30 29.6 29.6 29.6 30 30 29 29.5 30 29.6 29.5 30.9 32.4 34 35.7 37.4 38.5
46 45 44.1 43.1 42.6 43 44 44 44 46 48.3 50.5 50 50 50 51 50.5 50.5 48.5 47.1
151 151 149 149 148 149 154 154 151 150 152 150 149 150 153 151 149 149 150 156
57 54.5 52 53 50.5 52 49.4 50.5 51 52 51 49.8 48.1 50.5 52 51 51 49.8 52 54.5

43.5 41.5 40.5 41 40.9 40.9 40.5 40.9 41 40.6 42 42 41.3 43 45 44.3 43.5 42.5 42.5 42.5
43 42.8 42 42 42.5 42.5 43 44 43.5 43 43.9 44.5 44.4 44.7 46.5 46.7 46.2 45.1 45.4 44.5
242 242 240 241 241 240 242 244 243 244 256 257 269 282 296 310 318 303 289 290
54.5 52.5 54 53 53.5 53 53 55.5 57 57 59.5 59.5 58 59 59 59 59 55 57.5 55
62 59.5 59.5 60 60 59 61 61 60.5 60.5 62 62 61 62 63.5 63.5 66.5 69.5 72.5 76

54.5 55 55 55.5 56.5 59 61.5 64.5 63.5 66.5 69.5 71 68.5 70 70.5 69.5 69 68.5 68 71
126 128 127 126 126 124 125 126 127 130 136 142 149 156 159 159 166 170 178 186
29.5 29.5 30 29.5 29.2 28.8 28.5 28.7 28.6 28.3 28.8 29 28.5 29.9 30.5 30.5 30 30 30.6 31.4
362 360 360 359 364 378 392 380 380 378 378 379 376 380 376 373 367 362 380 390
171 172 171 172 172 171 172 175 174 175 182 180 180 185 194 193 193 184 192 194
50 50 49.5 48.5 48.5 49.5 49.5 50.5 50.5 52.5 53.5 56 54 53.5 54.5 54.5 54.5 53 54.5 53
64 64 64 62.5 64 65 64.5 65 65 65 66.5 68.5 67.5 70.5 74 73.5 73.5 73.5 73 73
55 53 52.5 52.5 52.5 55 55.5 56.5 55 55 57.5 57.5 56.5 57.5 58.5 58 57 56.5 57 57

47.2 46.9 46.8 46.8 46.5 45.8 46.9 46.4 46 46 47 46.5 45.8 47 49.3 51.5 54 51.5 50.5 50
109 109 110 110 109 107 110 110 110 113 116 117 117 122 128 134 138 135 140 140
55 52.5 49.9 50.5 52 50 50.5 51 51 50.5 51.5 51 50 51 52.5 51 53 55.5 58 55.5

49.1 46.7 44.5 46 46 45 45 46 48 50 52.5 55 52.5 52.5 55 55 53 52.5 52.5 50.5
48 50 52.5

27.1 28 27.5 26.8 26.4 26.5 26 26.5 26.2 26 26.5 27.8 29.1 30.5 32 33.6 35.2 36.9 38.7 40
103 103 102 104 103 104 109 114 112 117 115 113 112 115 115 117 115 115 100 101
38 36.8 36.5 36.4 35.5 36.2 36.4 36.3 36.2 35.9 37 37 37 37 38.8 40 40 39 38 39.9
87 83 85 86 89 93 97.5 99 99.5 104 108 105 100 105 106 102 103 100 101 103

44.1 44.5 45 44.9 44 42.5 43.5 44.5 46.7 49 51 52.5 55 57 58.5 61 64 67 70 73.5
29.8 29.5 29.6 29.9 29.9 30.1 30.7 31.2 31 32.5 33.8 33.6 33.3 33.8 34.7 34.4 34.2 33.7 33.1 33.2
53.5 52 50.5 51.5 50 49.8 51 52 51 51 53.5 55 54 55 56 55 54.5 54.5 54 56.5

125 131 137 143 150 157 150 157 164 172 180 189 193 193
54 54.5 54 54 54.5 54.5 57 58 57 59.5 62 62 60.5 62 65 64.5 65 64 67 70
75 74.5 74.5 76.5 77 76 76 77 76.5 77.5 81 81.5 82 86 87 86 86 85 85 89

35.5 36.4 34.8 36 35.3 34.5 35 35.8 34.7 35.2 36 36.4 35.3 35.5 37.2 39 40.9 42.9 45 47.2
44.5 44.2 44 45 45 44.5 44 45 44.9 45.8 48 50 52.5 55 57.5 60 63 66 69 66
161 161 162 165 166 166 166 168 166 168 175 173 174 182 191 195 198 191 187 187
26.9 25.7 25.1 25.5 25.5 25 25 25.1 25.2 25.2 26 26.9 26.5 27.8 29 28 27.8 27.8 27.7 28.3
50 49 49 50 50 49 51 53.5 53 54.5 57 56 57 57.5 58.5 61 63 61 58.5 59

25.2 24.5 24.2 24.4 24.1 24.1 24.4 24.5 24.1 24 25 25.1 24.9 25.4 26 27.3 28.6 30 28.6 28.6
45.1 46.5 46 45.9 45 43.4 42.6 44 43 44 44 44 43.9 44 44.2 44.2 44.5 45.5 47.7 50
41.8 42 41.5 41.8 40.5 40.5 40.6 41.4 41 40.5 41.9 41.9 41.9 42 43 43 42.6 42.5 42.5 42.6

Ngày 09/10/07 10/10/07 11/10/07 12/10/07 15/10/07 16/10/07 17/10/07 18/10/07 19/10/07 22/10/07 23/10/07 24/10/07 25/10/07 26/10/07 29/10/07 30/10/07 31/10/07 01/11/07 02/11/07 05/11/07
Phiên 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660

1,097.36 1,104.67 1,099.31 1,104.61 1,105.21 1,103.88 1,101.29 1,088.68 1,097.07 1,085.74 1,075.29 1,096.20 1,095.53 1,092.48 1,064.20 1,069.78 1,065.09 1,075.92 1,066.63 1,047.15
106 106 105 105 104 103 104 103 104 104 102 102 102 102 101 100 101 101 101 101
88.5 89.5 89.5 89 88 88 88 86.5 89 89 87 88 88.5 88.5 87.5 88 86.5 87 91 95.5
105 106 105 103 103 103 103 102 102 101 100 100 99.5 100 97 96.5 95.5 96 95 94
102 102 107 112 114 109 104 99 95 97 97.5 97.5 96 95 95 91 95.5 95.5 96 95
103 105 110 110 109 105 106 104 104 104 103 102 102 105 102 107 110 106 104 108
24.5 24.2 24 23.7 24 24.2 24.8 24 24 24 23.4 23.7 23.6 23.1 23.4 23.6 23.5 23.1 23.1 22.9
49.1 49.1 49.1 49 49.1 49.8 52 53 51.5 51 49 50 52.5 55 56 54 56.5 55.5 55.5 55
512 514 520 546 573 601 578 561 575 570 556 556 552 546 542 533 559 558 550 551
187 189 188 188 187 186 187 186 186 184 181 183 183 182 178 174 179 174 170 176
38.7 38 38.1 39 40.9 42.9 44 41.8 41.4 41 40 41 43 44.1 43.9 42 41.5 42 40.5 40.5
76 79.5 79 78 77 77 77 77 73 71 69 70 69 68.5 67.5 65 65 67.5 67 66
33 32 31 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 41.2 43.2 45.3 47.5 49.8 52 49.4 47 44.7 46.8 47 47

32.5 32 32 32 31.9 33.4 35 33.3 33.3 32.6 32 33 32.1 32 32 32 31.6 32.4 31.5 30
77 75 73 73.5 73.5 72 72 69.5 70 70 69 70 71 69.5 67.5 67 66.5 67 68.5 67

50.5 52 51.5 52 51.5 52 53.5 51.5 51.5 52.5 51.5 52 52 52 54.5 57 57.5 56 54.5 53
80 82 86 90 91 88 90 92.5 67.5 70.5 69.5 67.5 68.5 69.5 69.5 68 67.5 68 65.5 65.5

19.5 18.6 18.4 18.7 19.6 20.4 19.8 18.9 19 18.5 18.3 18.3 18.9 19.7 19.3 18.7 18.5 19 18.5 18.3
34 33 33.2 31 31 31.9 33.4 35 33.5 32.5 31.8 32.8 32 31.8 32 31.7 31.2 31.2 30.7 30
103 104 105 106 107 104 103 103 101 100 99 102 103 102 101 102 101 105 105 103
415 415 412 432 453 470 457 450 452 455 449 458 445 467 453 475 498 522 548 553
58.5 61 60.5 59 58.5 60 63 63 60.5 60 59.5 59 61 62 61.5 59 59 60 63 66
155 156 155 156 155 158 160 165 165 164 164 167 167 163 164 162 170 177 175 170
78 80 83.5 82 86 86 87 84 84 83 80 84 88 89 85 84 83 86 84.5 84.5
36 37 35.5 35 35.9 37.6 39.4 37.5 38 39.5 41.4 43.4 45.5 47.7 45.4 47.6 47.8 46.5 44.2 42

95
136 135 135 134 133 135 141 140 138 136 135 136 136 135 133 138 138 137 135 133
38.2 38.3 39 39.5 41.4 43.4 45.5 43.3 41.3 40.1 41 40.5 41 40.5 39.5 38.7 39 39 38 36.4
61 59.5 60 60.5 63.5 63.5 63 61.5 62.5 63 64 67 70 71 74.5 71 69.5 72 73.5 73
58 60 63 66 63.5 62 63.5 60.5 60 61 60 61 64 62.5 62 61.5 61 62 64 61.5

66.5 69.5 66.5 64 64 63 64 66.5 66 63.5 61 63 63.5 61.5 61.5 61.5 60 59 60 58
287 287 281 283 280 278 282 278 275 272 271 280 277 275 271 270 272 270 264 257
59.5 58.5 58.5 58 59 61.5 62 59 60 57 56.5 58.5 58 57 56 56 56 55 54.5 53
58.5 59.5 59 61.5 64.5 62 64.5 62 62.5 60 58 60.5 63.5 66.5 67.5 65.5 65.5 65.5 65 62.5
147 148 147 147 145 145 144 143 142 143 146 152 157 153 146 148 146 148 147 143
51 51.5 51.5 51.5 51.5 51 52 52.5 51.5 50.5 49 49 51 50 48.5 47.8 46.6 48.7 47.6 45.6
82 83 83 84 88 90 89 85.5 87.5 86.5 84.5 88.5 87 87 89 89 89 90 90.5 90
96 94 93 93 92.5 93 94.5 90 92.5 90 90 93 91.5 91 90 89 90 92.5 91 91

98.5 102 107 112 117 117 115 110 113 118 117 115 118 80.5 84.5 80.5 78 81 80 78
123 124 130 130 128 127 126 128 128 129 130 130 136 138 133 133 135 127 122 126
39.5 41.4 43.4 44.8 45.5 47.7 50 52.5 49.9 47.5 49.8 50 51 49 47 47 47 47 47 48
88 92 96.5 101 106 111 116 120 126 132 138 144 148 141 134 128 128 129 124 120
49 47.5 48 48 46.2 48 50 47.5 49 50 49 49.5 49 49.3 48.5 48 48 50 52.5 52.5
184 186 186 185 185 183 183 180 180 180 178 182 185 185 185 185 184 185 182 191
68 69.5 70.5 74 77.5 81 81 77 79 76 79.5 83 87 83 80 80 76 79.5 53 52

44.5 46.1 44.9 45 46.5 46.8 47 45.6 44.6 44.5 43 43.2 43.6 43 42 41 43 43 42.9 41.5
163 165 170 169 169 177 185 194 200 195 186 185 194 203 199 208 218 228 239 245
138 138 138 138 138 137 136 136 134 135 135 136 138 137 135 135 137 137 135 137
254 259 252 252 252 240 248 240 240 234 242 245 237 235 224 213 203 213 223 212
35.8 35 35.8 35 35.5 35.7 36.4 34.6 34.6 34 33 34.6 34.1 33.5 33.4 33 34.6 35.2 34.6 33.2
38.4 38.4 38.4 38.3 38.8 38.1 38.5 37 38 37.9 37.1 37.2 37.3 37.4 37.2 39 40.9 42.9 45 47.2
27 26.9 26 26.6 27.9 29.2 30.6 31.2 32.5 31.5 31.1 32.6 34.2 35.9 37.6 39.4 41.3 43.3 43.2 41.1

59.5 59.5 58 59.5 60.5 61 61.5 58.5 58 57 55.5 58 57 56.5 56 54.5 54 54 53 51.5
79 77 78.5 79.5 83 87 84 80 81 78 78 79 81 79 78.5 76 76 75 76 72.5
58 60.5 60 63 66 69 69 70 67 68 65.5 68.5 70 68.5 65.5 62.5 52.5 51.5 51.5 51.5
50 49 47.5 47 48.4 49 51 49.5 48.4 48.4 46.8 48 46 46.5 46.5 45.5 46 45.5 44.8 43

43.8 43.7 43.9 44.2 46.4 48.7 49.2 47.7 47.4 49.7 52 54 56.5 58 57.5 57.5 55.5 56 55.5 54.5
126 124 125 123 122 123 129 135 139 145 152 159 166 158 151 146 153 156 149 144
47.9 49 49 48 48 47.8 49.5 47.1 48.5 47 47 47.9 46.3 46 46.6 48 47.5 49.5 51.5 49
225 225 225 225 223 215 210 210 216 212 213 213 210 204 194 188 192 198 198 189
66.5 66.5 68 70 73.5 77 74 70.5 73.5 73.5 71.5 72 71 60 57 56 57 57.5 57 55.5
50 52.5 55 57.5 60 58 57.5 55 57 55.5 56.5 58 60.5 61 59.5 62 60 60 61.5 64.5
90 94.5 99 98 97 94.5 96 96 95.5 95 95 99 96 96 58 60.5 63.5 66.5 67 64
65 68 67 65.5 64 64.5 64 61.5 62 61 60 63 65 62.5 60.5 61 60.5 60.5 60 58

71.5 75 73.5 75 78.5 79.5 83 83.5 83 81 78 81.5 81 80.5 82 81 81 80 80 79
31.8 31 32.5 33 33.9 35.5 37.2 35.4 34.8 34.5 34 34.2 34.5 34 33 32.3 31.9 32 31.6 32
33.1 33.9 33 32.5 34.1 35.8 37.5 39.3 41.2 41.5 39.5 38 39.9 41.8 39.8 40 38.5 40 39.5 37.8
66.5 66.5 65.5 65.5 64.5 65 64 63 64 63 62.5 64 63.5 63.5 60.5 63 63 62.5 62 61
12 12 11.9 11.7 11.6 11.5 11.6 11.4 11.3 11.3 11.2 11.3 11.2 11.2 11 11.1 11.1 11.1 11 10.8
169 172 172 173 176 175 174 175 175 173 170 172 174 171 166 168 167 167 165 160
121 108 110 111 110 109 106 110 108 108 106 107 112 114 112 112 109 109 110 105
158 158 157 157 159 159 160 160 160 160 158 159 158 157 154 153 152 153 152 148
48 49.5 50 49 50 51 51.5 49.3 49.3 48 47.2 47.2 48.2 48 48 50 52.5 55 53 54
121 122 121 121 122 121 120 118 117 116 114 115 115 115 112 110 109 105 100 95
45 45.8 47.5 47.5 49.8 52 54.5 53.5 54.5 55 53.5 56 58.5 59.5 59 58 57 56.5 56 54.5
159 159 158 158 158 157 159 158 158 158 158 157 155 157 150 155 156 161 158 154
66 65 64 64 64 63 66 64.5 64 64 62.5 62.5 62.5 62.5 61 60 60 61 60 58

192 201 211 221 232 243 255 250 245 238 240 237 226
49 48.6 48.6 48.4 49 50 52.5 53 52 51 49.1 48.8 48.5 48.1 47.5 46.5 46.8 47.5 46.9 45.2
45 47.2 49.5 51.5 49 51 53.5 51 53.5 55 54.5 53 53.5 54 54 54 53.5 53.5 53 51.5
69 69.5 70 68 68.5 68 70 68 68 67 65 68 68 67.5 65.5 65.5 66.5 66 63.5 63
228 231 230 241 253 265 270 262 270 269 264 269 281 295 305 295 281 292 286 288
36.6 35 34.5 36.2 38 39.9 38.5 37.8 37 36.5 36.2 35.9 35.5 34.2 34 34.2 35 35 34.2 33.5

RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
STB 
TAC 
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HRC 
HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PET
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
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49.4 50 49 48.5 49.5 50 52 49.4 50 50 49.2 50 50 49.8 52 54.5 57 59.5 62 60.5
154 153 152 154 161 169 163 156 157 153 151 155 153 153 151 149 150 150 151 145
54 53 55.5 58 60.5 63.5 66.5 63.5 63.5 62 60.5 63 63.5 65 63 63 62.5 61.5 61.5 64.5
43 43 45.1 46.8 46 47.1 47 46 45 45 43.5 44 46.2 46.5 45 45 46 46 44.4 42.5

46.7 48.9 48.5 47.5 47 48 48 47.5 47 45.7 44.6 45 45 44.6 43.8 45.9 46 45.5 45 43.6
291 298 293 298 295 309 299 295 295 290 286 294 290 281 268 262 268 265 262 256
55.5 57 57 57 57.5 58.5 60 58.5 58.5 58 57 58 60.5 63.5 66.5 69.5 68 71 74.5 71
79.5 83 79 75.5 79 80 77 75 75.5 74 71.5 75 78 79 75.5 75 73.5 74 74 72

285 278 265 278 271 266
74 72.5 73 73 72.5 71.5 71 69 72 70.5 69.5 70 69.5 69.5 68.5 68 67.5 69.5 68 67
180 175 175 167 165 168 168 165 166 159 153 158 159 156 158 159 159 156 152 145

54 56.5 59 61.5 64.5 67.5 70.5 74 77.5 80 84 88 92 96.5 101 106
31.4 31 30.5 31.5 32 31.8 33.3 32 32.3 31 30.3 30.4 30.7 30 31 32.5 34.1 35.8 35 35
381 378 392 411 431 442 420 400 400 400 400 404 406 404 390 394 396 397 405 399
194 198 199 199 200 203 207 201 200 204 205 204 201 197 193 192 187 192 190 186
55 55 55 57.5 60 63 61 60 60 58.5 58.5 58.5 60 63 61.5 62 62 62 62 59.5
73 73 75 75 78 81 80 77 76 75 75 76 78 78 78 75 76 76 76 76

58.5 61 64 61 62.5 61.5 64 64 62 61 59 61.5 63.5 61.5 62.5 63 62.5 62.5 63 62
50.5 50.5 50 49.5 49.1 50 50 49 48.3 47.9 47.7 48 48.4 48 49 48 47.2 46.7 46.2 45
137 134 134 133 139 140 138 136 140 137 136 135 137 137 138 136 137 137 136 130
55 55 54.5 56.5 55.5 56 56 54 53.5 51 50 52.5 53.5 53 51 50.5 50 49 49.7 47.3
53 53.5 53 52.5 54 53 53 51.5 52 51.5 49.5 51.5 50 51.5 50 51 50 51.5 51 50
55 57.5 60 63 66 69 72 75.5 79 82.5 86.5 90.5 95 99.5 102 97 101 106 111 116

38.5 37.1 38.5 36.7 36.5 38 39.8 38 38.6 39 37.9 38.5 40.4 42.4 43.5 43 42 40.7 42 41.9
103 102 105 103 101 101 102 100 100 100 105 110 105 110 112 117 117 117 116 116
41.5 43 43 42 42 41 41 41 40.9 40.1 38.6 39 39.5 39.5 39 38.5 38.6 38.8 38.5 39
108 113 117 121 127 129 128 122 128 129 125 130 134 140 147 141 148 155 162 162
77 80.5 84.5 88.5 92.5 88 84 80 76 79.5 78 78 76 74.5 71.5 68 68 71 73 69.5

33.5 33.6 33.6 33.4 33 32.7 32.9 32.3 32.3 32.3 32 32.3 32.2 32.4 31.9 31.7 31.7 32.3 32 31.3
59 58 58 58 59 60 63 63 61 60.5 58 58 60 60 57 58 56.5 59 57 54.5
184 184 179 180 185 181 178 175 183 180 175 177 174 171 163 164 162 161 157 164
71 71 72 72 70 70.5 42.2 44.3 46.5 46 44.2 45 45 44 42 42.5 43.3 43 42 40
93 71.5 75 73 71 70 70 66.5 69.5 71 70 73 71.5 73 71 69.5 68 68.5 67.5 67

49.5 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 67.5 68 70 73.5 77 80.5 84 88 92 96.5 101 96 91.5
69 67 68.5 68 67 66.5 64 65 65 67 67 66 64.5 64 61.5 64.5 65 63.5 62.5 62
189 194 191 195 194 194 193 194 190 185 182 188 188 190 181 189 184 184 186 178
28 28.4 28.3 28.3 28 27.9 29.2 30 29 28.7 27.8 27.6 28.9 28.8 28 27.8 27.8 28 27.5 26.9
59 59.5 59 58.5 59 59 58 56 58 58 56 58.5 59.5 59.5 57 58.5 59 58.5 56.5 54
30 31 30 29 28.5 25.2 26.4 27.7 27 26 25.6 26 26.6 26.6 25.7 25.6 25.5 25.9 27.1 28.4

52.5 54 53 51 49.5 51.5 50 50 49 48 49 49.5 49 47 49.3 49 48 48 47.5 47
44.7 46.9 49.2 51.5 54 56.5 59 58 55.5 53 52 51.5 54 56 56 53.5 52 51 50 51
90 94.5 99 102 98.5 96 93 91 95 95.5 94 95 96 94.5 95 92.5 94.5 95 94 93.5

Ngày 06/11/07 07/11/07 08/11/07 09/11/07 12/11/07 13/11/07 14/11/07 15/11/07 16/11/07 19/11/07 20/11/07 21/11/07 22/11/07 23/11/07 26/11/07 27/11/07 28/11/07 29/11/07 30/11/07 03/12/07
Phiên 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680

1,031.71 1,031.20 1,026.47 1,018.29 1,006.12 973.59 993.75 1,002.71 998.22 998.75 983.52 971.49 977.17 975.92 991.38 988.08 984.57 980.09 972.35 987.96
97 99 98 97 95.5 92 96 95 95 94.5 94 92 92.5 92.5 93.5 93.5 93 92.5 91.5 92

91.5 91.5 92 88 88 84 88 85 85 85 84 85 85 84 84.5 86.5 87 87 85.5 85
93 94 94 93 90 87.5 91.5 91 91 90 90 88 87.5 87 89 88.5 88.5 88.5 89 88.5

94.5 92.5 95 92.5 89 89.5 90 88 88 88 87.5 85.5 84 84.5 85 84 88 86 85 85.5
103 103 103 104 105 102 104 103 102 102 101 101 102 101 102 104 104 103 104 107
22.6 23 22.8 22.7 22.4 21.3 22.3 21.5 21.3 22.3 23.4 23 22.9 22.6 22.9 22.6 22.6 22.6 23.7 24.1
53 53 52.5 53.5 52 50.5 53 51.5 52 52 52 50.5 51 51.5 52.5 51.5 52.5 52.5 52 52
575 568 596 580 560 532 556 541 543 536 526 513 516 351 360 370 367 363 357 357
179 179 179 179 175 172 174 174 172 173 173 172 171 171 172 172 173 172 172 173
42.5 43.5 42.5 42.2 40.6 38.6 40.5 39.3 40.5 40.3 40.3 39.4 40 39.9 40 39.4 39.3 39.4 39.5 40
66 67 65.5 63 62 59 61.5 62 61 61.5 61.5 60 61 61 63 62.5 64.5 63.5 63 64
48 47.5 45.4 47 49.3 51.5 52 54 55.5 57 59.5 62 65 68 71 74.5 78 81.5 85.5 81.5

30.5 30 30 29.5 28.2 27 28.3 27.2 27.5 28.5 28.2 28 28 27.6 28 27.9 28 28 27.8 27.8
66 67 66 66.5 65.5 63.5 66.5 67.5 67.5 68 68 66.5 66.5 66 66.5 65.5 65 64.5 64 64
52 53.5 53 53 53 52.5 54 53 53 52 50 50 50 50 52 52 51 50.5 50 51
63 65 65 64 62 59 61.5 59 60.5 61.5 60.5 60 60 60 61 60 58.5 61 60.5 60.5
18 18.9 19.8 20.3 19.3 18.4 19.3 18.5 18.4 18.4 18.3 17.4 17.7 17.7 18 17.6 17.9 17.9 18.4 19.3

29.5 30 30.2 29.7 28.5 27.9 28.8 28 27.9 28 28.2 28 28.2 28.5 29.8 29.5 29.4 29 28.8 28.3
102 103 103 102 98 93.5 98 97 94 98.5 98 97 97 96 97 95 70 68 66 64.5
545 518 522 512 514 248 260 267 269 269 262 257 258 253 254 259 265 262 259 260
69 70.5 72 75.5 72 68.5 71.5 71 71 67.5 64.5 61.5 63.5 61 64 62 62 64 65 64.5
165 170 165 162 170 162 165 161 164 164 162 158 158 160 165 167 165 160 163 164
84.5 88.5 89 86.5 84.5 82 84.5 81.5 83 84 81.5 80 82 81 78 77 78.5 77.5 76 77
40.3 41.9 41.8 39.8 38 36.1 37.9 38.5 38 38 38 37 37 37 37.5 38.5 38.7 37.2 39 40.9
90.5 88.5 86.5 84 85 84.5 88.5 85 83.5 82.5 80.5 80 80 79 79 79 78 77 77.5 79

99 96
132 132 131 129 128 123 129 128 128 126 125 125 125 126 127 126 126 126 126 126
36.6 37.5 38 37.5 36.1 34.3 36 36 36 36 36 36 36 35.1 36.6 36.4 36.4 36.4 36.5 36.2
72 73 73.5 77 74 70.5 74 71.5 72.5 73.5 73 73 73 75 78 78 77.5 79 78 81
59 61.5 59 57 55.5 53 55.5 53.5 54 54 53 53 53 52.5 54 54 54.5 54.5 53 54
57 57 57 56 54 51.5 54 54.5 53.5 52.5 53 53.5 54 53 53 53 54 54 54 54
247 244 247 251 251 240 251 246 249 249 246 240 246 247 247 243 241 239 238 239
52.5 53 52 51 51 48.5 50.5 50 50.5 50.5 49.9 49.5 49.9 49.9 50.5 50.5 50 50 50 50
65 63.5 62.5 61 58.5 56 58.5 58.5 58.5 58.5 58 57 57.5 57 58.5 59 58.5 58.5 58.5 60
142 144 142 141 138 137 142 139 139 138 136 135 135 135 139 139 139 138 137 139
42.9 44 43 42 41 39 40.9 40 40.2 40.1 39.5 39 39.1 40 41 41 40.2 40.2 40 39.8
90 89 93 91.5 90 85.5 89.5 88 87.5 88 87 86 87 87 89 87.5 86 86 85 86
89 90 90 88 87 83 87 85 84.5 86 84 84 85 85 87 86.5 86.5 88 91 91
76 76.5 76 73.5 71.5 68 71 69 68 68 66 65 66 65.5 67.5 67 69 72 75 77
124 122 120 120 120 120 120 118 118 118 116 116 116 119 124 124 123 124 120 122
47.5 47.5 46.5 45.5 43.3 41.2 43 42 42 44 41.8 42 41 40 42 41.9 42 41.9 43.9 46
115 111 116 120 114 109 114 111 110 109 107 102 103 102 107 112 112 112 110 110
50.5 52 50.5 48 48 45.6 47.8 45.8 47 46 45 44 44.4 44.5 45 45.6 46 46.5 46 46.8

127 121 115 110 114 114 110 109 105 107 107 106 106
188 183 183 184 184 182 182 182 185 185 182 178 179 178 184 180 179 178 175 171

60.5 61 60.5 58 55.5 53 50.5 50.5 50.5 50.5 53 52 52 52 51.5
49.4 47.5 49.8 47.4 45.1 42.9 45 42.8 41.2 40 39.5 38.5 39.3 41.1 43.1 44 43.8 43 44 44.5
43.5 42.5 42.2 41 39.6 38 39.9 40.5 40.4 40 39.6 38.5 38.5 38.6 39 39 38.9 38.5 38.6 39.5
241 229 225 222 232 222 225 226 230 231 222 223 223 223 234 234 234 234 233 231
136 136 135 135 133 133 135 135 135 135 134 130 132 129 135 134 133 133 130 130
202 203 207 216 207 202 196 205 205 210 205 203 204 200 201 200 205 204 200 205
32 32 31.5 30.6 30 29 30.4 30.1 30.1 30 29.4 29 30 31.5 33 32.3 32.5 33 32.8 33.6

44.9 44 46.2 44 42 39.9 41.8 41.5 41 41 41 40.5 40.2 39.6 41.5 40.7 41.1 41.2 41 41.4
39.4 41.3 41 39.4 39.3 37.8 39.6 38.8 38.6 38.9 38.1 38 39 39.5 41.4 43.4 45.5 47.7 50 52.5
49 51 53.5 51.5 50 48 50 50 49.5 50 48 48 48 48 48 48 48.5 47.3 47 45.4

72.5 73 73 70 68.5 65.5 68.5 69 69 69 66 69 70 71 71 69 70.5 70.5 69 68.5
49 49.9 48.5 49 49.4 48 50 47.7 47.1 48.5 48.1 48.5 48.5 47.8 47.7 48.5 48.5 48.2 49

41.9 43.9 44.1 42.5 41.1 39.1 41 40.5 40.2 40.4 40.1 39.5 40 39.9 40 42 43.8 43 42.5 42.4
56.5 57 55.5 54 53.5 51 53.5 52.5 52 52 50.5 50.5 50 51 53.5 53 52.5 52.5 52 52.5
147 143 143 138 133 128 134 133 134 140 141 141 141 139 140 138 140 139 140 138
47 48.9 48.5 46.2 46.2 43.9 45 44.9 43 45 44 43 43 44 46.2 44.1 46.3 48.6 51 53.5
180 180 185 190 183 177 185 189 193 190 190 188 189 187 188 188 186 187 186 188
53.5 55 55 55 53 50.5 53 52 53 52.5 51.5 51.5 51.5 51 53 53 52.5 53 53 54
67.5 70.5 67.5 65.5 64.5 62.5 65.5 63.5 62 62.5 64 62 62.5 62.5 63 63.5 65 66.5 66 67
61 63 61.5 61.5 61 58.5 61 61.5 60 59 58.5 58 58.5 58 57 57 57.5 57 56 56

55.5 55 53 51.5 50 49 51 53.5 52 50.5 52 51.5 53 52.5 53 52.5 52 52.5 52.5 52.5
79 79 79 79 77.5 74 77.5 76 74.5 75 76 74 74 73.5 74 73 74 74.5 76 77.5
31 31 31 30.9 31.5 30 31.5 30.5 30 30 29.5 29 29.6 29.6 30.1 30 30 30.1 30.2 30
36 37.8 36.2 36 34.8 33.1 34.7 34 34.2 34 33.5 32.3 33 33 33.2 33.5 33.5 34 34 35.7

60.5 62 62 61.5 61.5 58.5 56 58.5 60.5 63 62 61.5 61.5 60.5 60.5 60.5 59.5 59.5 57.5 60
10.9 10.9 10.8 10.7 10.7 10.5 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5
165 165 160 158 157 151 157 160 157 156 154 154 154 154 156 155 155 154 151 155
100 102 102 99 94.5 93.5 98 95 94.5 94 94 91.5 92.5 93 96 96 96 95 96 96
147 147 145 142 139 136 142 142 142 142 141 139 140 140 143 142 142 142 142 145
52 52 50 49.5 47.5 45.2 47.4 48.5 46.5 46.5 48 46 48 47 47.5 47.5 47.6 48 47.2 47.5

99.5 95 93 90 90 87 91 88 90 89.5 87 84 84 84 84 85 85 84.5 84 85
55.5 58 58 56 53.5 51 53 51 49.4 51.5 54 52.5 52.5 52.5 54 56 54.5 54 56 56.5
152 152 150 147 144 144 143 142 142 149 151 146 146 145 148 149 150 149 145 147
60 61 59 58 56 54 56.5 56.5 55.5 55.5 55 53.5 54 54 54.5 54 54 54 54 54
216 207 217 227 219 209 218 213 212 211 208 207 207 204 208 206 209 209 207 207
44.5 45 45 44.5 44.3 42.5 43.5 42.5 42 41.7 43 41.8 41.2 42 42 41.1 41.5 41.5 40.5 41.6
54 54.5 56.5 54 53 50.5 53 51 52.5 52 51 49 50 49 51 50.5 52 52 51.5 53

61.5 64 65 65.5 66 63 65 62.5 60 60 58 57 57.5 58 58 58 58 58.5 59.5 61
298 298 295 287 273 260 273 260 249 249 148 152 149 142 139 139 138 142 141 140
32.7 32.7 32 31 30.5 29 30.4 31.9 32.7 33 33 32.8 32.8 32.1 33 33 32.9 32.9 31.8 32
59 59 61.5 60 59 57 59.5 58 57 57 57 57 57 57 59 59.5 59 58 59 59
141 143 150 149 143 137 142 139 139 138 134 132 133 136 136 138 138 138 137 136
67.5 66 64.5 62.5 60 57 59.5 58 57 59 58 58 58.5 57 58.5 58 58 58.5 58 58
43 43 45.1 45 43 41 43 42.5 43.5 42 42.1 42.5 41.6 41.9 41.7 41.8 41.1 41.1 40.2 40.3

SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI

STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTP 
TYA 
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
VTO

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALT 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HT1

HTV 
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
LAF 
LBM 
LGC 
MCP 
MCV 
MHC 
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
PAC 
PET
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
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44 43.9 43.1 42.2 41 39.1 41 41.5 41.9 42 42 41.8 41.7 41.6 42 41.3 41.2 41.3 41.5 41.5
252 252 252 248 246 243 231 242 249 250 248 244 248 249 255 256 255 251 247 249
67.5 65 62 63 60.5 57.5 60 58.5 58 59 58 57 57 57 59.5 60.5 62 63 62 63
70.5 71 72 70 67 64 67 68 68 66.5 67.5 65 66.5 68 68.5 67 66 67 66 67.5
261 265 261 257 251 239 250 261 260 260 256 252 254 251 258 258 259 257 261 269
66 67 67 66 63.5 61 64 66.5 65 65 64.5 64 65 67 69 67.5 68 68.5 68.5 70
141 140 145 140 140 139 140 139 135 135 134 131 131 129 135 140 139 140 136 138
111 106 101 96 91.5 87 90 85.5 86 83 79 75.5 74.5 73 76.5 76 75 76 79.5 83
33.3 32.5 32 31 31.3 30 31.5 30.5 30.5 30.8 30.2 30 30 30 30 30.1 30.5 31 30 30
406 418 438 419 407 387 406 395 395 394 390 386 390 390 391 392 392 391 391 390
186 188 188 188 185 177 185 181 181 180 179 176 177 177 180 181 181 180 180 189
57.5 57 59.5 60.5 57.5 55 57.5 57.5 56.5 56.5 57 56 56 55.5 56 56 55.5 56 55.5 55
75 75.5 76 74 70.5 68 71 71 68 71 71 70 70 72 73.5 72 72.5 72 72 72
60 60 59 58.5 56 53.5 56 54.5 53.5 54 54 54 55 56 57 56.5 56.5 57 57 56.5

43.2 44 43.8 42.9 41.7 39.7 41.6 41 41 40.7 40.1 39.5 40 39.8 39.8 39.8 40 40 39.8 39.8
69 67.5 65 63

133 132 131 130 129 126 132 132 132 128 130 130 129 130 134 132 133 134 131 128
46.7 47.5 47.5 46.5 46 43.8 45.9 46.5 46 45.5 45 45 45.6 45 46 46 46.5 46.5 46 45.5
49 50.5 49.5 48 46 43.7 45.8 46.5 46 46 46 47 47 47 46.5 46 46 47 46 47.2
113 112 107 107 108 103 103 98 95 99.5 98 94 89.5 90 94 93 93.5 95 97.5 98.5
40.7 41 41 39.3 38.1 36.2 38 36.1 37.3 38.1 36.6 37 37.1 37.2 39 39.7 40 39.2 38.5 39.2
115 115 115 111 115 110 112 110 106 102 107 107 107 107 112 108 110 110 110 110
38 37.7 36.1 35.7 34.5 32.8 34.4 34.5 34.7 34 33.5 34 34 33.9 34 34.7 34.5 35 35 35

80 84 88 92 87.5 83.5 80.5 77 80 78.5 78.5 78 77.5 78.5 78 78
164 160 155 148 141 134 140 139 139 145 143 143 150 157 162 155 157 158 154 156
67.5 70.5 74 75.5 72 68.5 71 67.5 68 68 67 68 68 68 69.5 68 68.5 71.5 74.5 75
31.8 31.7 31.4 30.7 29.7 28.5 29.9 29.5 29.1 29.3 28.9 28.3 28.4 28.7 29.3 29 28.8 28.9 28.9 28.9
55.5 55.5 55.5 54.5 52.5 50 52.5 52.5 52 52 52 51 50.5 51.5 53 51.5 51 50 50 51
172 166 162 168 163 155 159 160 159 159 157 155 155 162 170 169 165 160 160 160
39 39.2 40 39 38 36.1 37.9 38.5 38 37.8 37 36 36.5 36.5 37.5 37.1 36.8 36.4 36.4 36.8
65 65.5 65.5 65 65.5 65.5 65.5 65.5 64.5 63.5 63 61.5 63 63 63.5 64.5 64 63 63.5 63.5
87 83 79 82.5 86.5 90.5 90 90.5 90 90 86 83 82 80 80 79.5 78 79 78.5 79
63 63.5 61 61 62.5 60.5 61.5 60.5 61.5 61.5 61 59.5 59.5 59 61 60 59 58.5 58.5 60
176 178 180 180 178 170 165 173 175 178 173 170 170 170 172 174 170 169 166 173
26.4 27 26.8 26.2 26 24.8 26 25 25.2 25.4 25.5 24.9 25.1 25.3 25.3 25 25.1 25.4 25.3 25.4
51.5 50.5 53 51 52 49.4 47.6 49.9 49.1 50.5 49.5 48.7 49 49.4 49.6 51 50.5 51 49.5 50.5
29.8 28.4 27 26 26.5 25.2 26.4 25.4 25.5 25.5 25.8 25.4 25.7 25.3 25.4 25.2 25.4 26 26 26
45.1 46 45.6 44.5 43 43.1 45.1 45.5 46.8 46 45 44.8 45 45 44.6 44.6 44.6 45 43.5 45
50 51 50 52.5 52.5 51 52.5 51 50.5 50 49 47.8 47.6 47.6 48 49 49 49.4 49.5 49.5
94 96.5 95 96 95 90.5 93.5 92.5 91.5 91.5 90.5 89 90.5 92 92.5 91 92 91.5 90 92

Ngày 04/12/07 05/12/07 06/12/07 07/12/07 10/12/07 11/12/07 12/12/07 13/12/07 14/12/07 17/12/07 18/12/07 19/12/07 20/12/07 21/12/07 24/12/07 25/12/07 26/12/07 27/12/07 28/12/07 02/01/08
Phiên 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700

988.91 976.21 974.46 974.63 958.48 941.04 946.32 930.36 922.09 911.15 919.60 946.78 930.45 935.07 930.86 918.43 924.37 921.75 927.02 921.07
92.5 92.5 91 91 90 89 89.5 88.5 88 88 88 89.5 90.5 89.5 89.5 89 89.5 89.5 90 90
85 85 85 85 84 83 83 83 83 85.5 87.5 89 84 85.5 85.5 85.5 85.5 85 84.5 85

88.5 88.5 88 88.5 88 86.5 88 84 82 80 79 82.5 82 82 82 80.5 82 82 83 82
63.5 62 60.5 63.5 64 64 65 65.5 66 67

85 85 84.5 86.5 85.5 82.5 83 84 83.5 83.5 82 83 82.5 84 80.5 83.5 81.5 82.5 82 82
98 102 102 101 96 95.5 92 90.5 93.5 92 91.5 91 91.5 91 90 90 88

107 104 105 103 101 103 102 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95.5
23.6 23 23 23.1 22.8 22.5 22.6 22.5 22.3 21.5 21.9 22.9 22.3 22.5 22.4 22.3 22.5 22 22.3 22
52 51.5 51.5 52 51 51 51 50 49.5 49.9 50 52 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50 49.5 50
358 356 351 354 351 341 354 342 335 331 317 332 332 335 332 330 331 332 332 332
173 171 171 170 168 168 167 164 161 168 164 165 166 165 165 162 160 165 165 165
40 39.9 39.2 39.4 39 38.8 39 38.5 37.1 36.8 36.5 37.9 37.2 37 37 37 37.5 37 37 37.7
65 64 63.5 64.5 63 62 64 62 61 58.5 59 61.5 59.5 61.5 62 60.5 60.5 60.5 59.5 60

77.5 77.5 75 71.5 68 65 68 71 74.5 71 74.5 77 75.5 75 73 71 73 71.5 72 72
28.1 27.6 27.6 27.5 27.4 26.6 26.7 26.6 26.1 25.8 26 27 26.5 27 26.3 26.3 26.3 26.6 26.8 26.1
64 64.5 63.5 63.5 62.5 62 62 61.5 61.5 59.5 59.5 62 60.5 61.5 60.5 61 62.5 63 64 63
50 50 51 49.5 50 49.5 50 49.2 49.3 49.3 49.2 49.5 49.5 49.6 50 50 50.5 50 50 49.5
61 60 60 60 59 58.5 59 57.5 58 56.5 56.5 59 58 58 58 58 58 58 58 57.5

19.5 18.7 18.6 19 18.7 18.4 18.4 18.1 18 18 17.9 18.5 17.9 18 18 17.8 18 18 18 17.9
69 66 63 60 57 59.5 58 60.5 59.5 58.5 58.5 58.5 57 55.5

28.5 28.4 28.5 28.5 28.2 27.8 28.5 28 27.8 27.3 27.1 28.4 27.8 28.1 27.8 27.4 27.4 27.5 27.5 27.3
65.5 64.5 63.5 64 63.5 62 62 62 60.5 58.5 58.5 61 59.5 60.5 60.5 60 60 61 60 58.5
259 255 256 255 249 243 242 238 230 219 212 222 224 222 230 224 224 234 234 227
64 62 64 64 63 63 62.5 61 62 61.5 59 61.5 61 62.5 62 61 61 61 61.5 61
165 165 165 164 162 161 161 160 158 163 160 167 167 163 162 162 162 162 163 163
75 75 74 77 75 73.5 73.5 72 71 71.5 71 72 72 68.5 67 66 48.4 47.5 47.5 46.5

42.9 42.9 41 41.5 40.8 39 40.1 39 39 37.5 37.5 39.3 37.7 39.5 40 40 39.8 39 39 38.2
79.5 78.5 78.5 78 75 73 74.5 73.5 73 70.5 73 76 73.5 74 73.5 72.5 72.5 72.5 74 74
95 93.5 91 92 89.5 86 87.5 84.5 82 78.5 81 85 83 84 83.5 83 84 84.5 85 86
128 127 127 126 125 123 125 125 122 122 122 125 124 123 123 123 122 124 123 123
36 35.5 35 35.4 35.3 34 34.5 33.9 34.1 32.5 33 33.5 32.2 33.5 33.2 33.2 33.9 32.7 33.8 33
79 78.5 79.5 79 76 73 73.5 74 74.5 72 75 76 77 50 49 49 48.1 46.7 49 47
55 54.5 54 54 54 53 53 51.5 51 50 49.8 52 51 51 51 49.6 50 50 50.5 50
54 54 53.5 53 52.5 53 52.5 52.5 52 51 52 52 51.5 53 53 53 52 53.5 52.5 52
236 232 230 232 228 226 227 224 222 221 224 230 225 225 223 222 223 222 223 219
51 50 50.5 50.5 49.8 48.7 49.1 48.5 48.5 48 48 50 48.6 49.4 49.1 48.5 48.5 49 48.6 48.7

60.5 59.5 59.5 59 57.5 56.5 57 56 55 55 55 57.5 55 56 55 56 57 56 56 55.5
142 140 139 141 139 136 138 136 135 133 134 138 136 134 134 133 135 134 133 132
39.8 39.9 39.5 40 38.6 38.5 38.5 38 37.8 37 36.5 38.3 37.8 38 37.9 37 37.5 37.2 37.1 36.5
86 84.5 85 85 83 80.5 81 78.5 79 76 76 79.5 77 78.5 78.5 77 77.5 78 78 78
90 88 89.5 89 88 85.5 85 83 83 63 65.5 66 63 62 61 59 57.5 56.5 58 57
75 74 72 73 72 68.5 71 68 68.5 67.5 68 70 69 70 72 73.5 75 75.5 76 75.5
120 118 115 116 116 112 113 110 108 111 116 119 115 118 120 119 119 119 118 115
48 47 46 47 47 46.5 46.5 45 43.5 44.5 45.7 46.6 44.3 44.3 44.3 42.8 42.6 42 41.5 40
115 113 116 115 112 109 109 106 104 102 105 110 108 109 107 106 107 107 107 106
45.7 46 46 45 44.5 44.1 44 44 42.5 40.5 42 44.1 43.5 43 42.5 42 42.9 43.3 43 41.6
105 104 105 102 97.5 93 94 90.5 91 90 92.5 97 94 94 95 94 94 94 95 95.5
175 176 174 174 171 168 167 167 167 169 168 169 168 169 165 165 166 168 168 166

45 42.8 43.9 43.5 42 41 41.5
51.5 51.5 50.5 49.5 48 45.6 46.5 46.1 45 45 44 46.2 46 46.8 47 46.5 46.5 46.3 46.3 46
44 42.8 42 42.6 41.8 40.3 40.4 40 39.6 39 39 40.9 40 40.9 40.8 40 40.5 41 41.5 40.5

42 41.5 39.5 39.5 38 36.1 36 35.8 37.2 36.5
39.7 39.4 38.5 38.7 38.5 38 38.5 38 37.1 36.8 37.4 37.4 37 37.3 37.5 37.4 37.4 37.4 37.5 37.5
230 223 222 220 222 221 220 217 207 197 192 198 198 200 195 190 190 190 187 193
130 130 130 130 129 126 128 127 125 126 127 127 125 127 124 123 125 125 126 122
204 201 201 201 198 196 196 192 185 182 190 196 195 196 195 190 192 193 194 190
34.4 33.6 33 33.4 33 32.6 32.9 32.2 32 31.9 31.9 33 31 31.1 30.7 30 30.4 30.4 30.2 30.1
41.4 40.5 40.4 41.2 40.5 39 39.5 38.2 38.4 38.4 38.9 39.7 39 39.1 39 39 39 39 39.9 40

50 51 53.5 56 58.5
49.9 50.5 52 54.5 57 57.5 55.5 53 51 51 49.7 52 52 52.5 52.5 51.5 53 52.5 53 53.5
44.5 44 44 46.2 45.5 44 45 43 41.5 39.6 39 40 40 40.8 40.3 39.7 40.1 40 39.5 39.3
68 69 67 68 67.5 67 67 65 65.5 62.5 64.5 66.5 66 66 64 64 65.5 68 69 68.5

10.2 10
49.5 49.5 50 49 48 48.5 49.4 48.9 48.5 46.1 46.1 48.4 46.1 46.5 44.5 44.6 43.2 45.3 43.7 43.3
41.8 40.8 41 41 40.3 39.3 40 39.2 39 38.5 38.3 40 39.2 39.5 38.9 37.9 37.1 31.5 31.4 31.1
53 52.5 51.5 52 52 50 50 50 49 48.5 48.5 50.5 49.5 49 49.5 49 49.5 49.5 50 50

70 66.5 63.5 61 61 61 60 58
139 138 137 141 139 136 138 136 134 130 134 139 136 137 141 139 139 139 138 135
54 53.5 51 53.5 56 58.5 60 57 54.5 52.5 49.9 52 50 52.5 53 52 52 51.5 51 49.5
189 187 188 186 184 179 180 176 174 174 172 179 179 181 182 176 176 176 176 177
53.5 53 52.5 52 51.5 50 49.5 50 50 49.5 49 51 50 50 49.2 49.4 51 50.5 51.5 50

270 283 297 296 296 294 288
67 66 64.5 64.5 64 64 65 64 64 64 64 65 66.5 68 68 68 68 68 68 68
56 55.5 55 54 52 50.5 51 50 49.8 49 51 53.5 54 55.5 56 56.5 56.5 55.5 55 54.5
52 51.5 52 51.5 51 50.5 50.5 50 50 49.2 50 51 50 50 49.6 49.5 50 50 50 49

77.5 76 75.5 75 73.5 73.5 73.5 72 73.5 71.5 69.5 72.5 71 71.5 71 69.5 70.5 69.5 69.5 68
31 30.8 30.2 30 29.5 29 29.8 29 28.3 28 27.5 28.8 28.5 28.5 28.5 28.5 29 29 29 28.6

37.4 38 38 39.9 39.8 39 39 39 38.5 37.5 39 39.6 39 37.8 37.8 38 38.9 38 37.2 37
59.5 59.5 59.5 60 59 59.5 59.5 58 57.5 57.5 59 59.5 58.5 59 59 58.5 59.5 59.5 59.5 59.5
10.6 10.5 10.6 10.7 10.6 10.5 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5
156 155 155 154 152 148 150 147 145 144 149 154 154 156 154 148 152 149 152 153

96 91.5 87 83 80.5 80 82 84.5 80.5 81.5 79.5 77.5 76.5 74.5 75.5 74
99 97 96 97 94.5 93 95 94 92 92 92 94 91 94 93 96 94 94.5 98 94
148 142 143 145 142 139 141 139 138 136 135 140 137 139 138 137 137 136 137 135
47.2 47 47.3 48 48.1 45.8 47 46.2 46.5 45.3 45.5 45.6 46 47 46 46 45.5 45 45.5 45
87 86 85 85 83 81.5 81 77.5 76 75 75 78 77 76 76.5 76 76 75 75 78.5

57.5 55 54 56 57 56 55 56 56 56 56 58 55.5 57 56 56 56 56 55 55
147 145 146 145 144 142 142 141 138 136 137 140 137 136 136 135 135 135 137 136
54.5 53.5 53.5 54 53.5 53 53 52 52.5 52 50.5 51.5 51 51 51 51 50 50 51 50.5
207 205 204 203 196 190 192 188 185 176 170 178 181 184 181 178 181 179 180 180
41.2 40.8 41.3 41 40.8 41 41 40.9 40.9 41 40 40.3 41.8 40.5 40.2 40.5 40 40 40 40

SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI

STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
VTO

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALP
ALT 
ANV
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCC
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DRC 
DTT 
DXP 
FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HSI
HT1

HTV 
ICF
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
L10
LAF 
LBM 
LGC 

MAFPF1
MCP 
MCV 
MHC 
MPC
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
NTL
PAC 
PET
PGC 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
PVT
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SC5

SCD 

PHỤ LỤC 2 - 27
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



53 53.5 53.5 53 51.5 50.5 52.5 50 49 50.5 49.5 50 48.1 50 50 50 48 49.9 51 48.5
64 63 63.5 63.5 61 60.5 61.5 59.5 59.5 59 60 63 60 59 61.5 60 60.5 61 60.5 60
138 134 132 133 132 130 127 122 121 115 115 120 119 121 119 117 115 115 118 115
32 31 32.5 31.6 31 30.5 30.5 31 30.8 30.8 30.4 31.5 31.5 30.4 30.4 30 30 31.5 30.9 30
58 57.5 58 59 58.5 58 59 59 58 58 57.5 60 59 59 59 59.5 59.5 59.5 58 57.5
136 133 133 139 135 130 134 128 131 127 122 128 128 128 129 127 126 126 126 126
58 59 58.5 58 56.5 55 54 52.5 53.5 52 51.5 54 53.5 54 52.5 51 51 51 51 49.6
41 40 41 40.9 40 38.5 38.5 38.5 38.5 38.1 38.5 38.1 38.5 38.4 37 35.5 37 38 39 39

41.5 41 40.8 41 40.4 39.7 39.8 39.5 39.2 39.2 39 40 39 39.7 39.1 38.6 39.4 39.2 39 38.6
249 249 248 248 244 240 243 237 240 244 244 253 247 249 249 246 247 247 250 252
63 62 60.5 61 59.5 58.5 59.5 58.5 58.5 58 58 60 58.5 59 60 59 59 59 60 59.5
67 66 66 65 63.5 63 63.5 65 67 64 63 63.5 63.5 60.5 62 62 61.5 60 63 65
270 266 266 268 263 259 260 256 259 253 253 256 252 253 170 165 167 167 168 168

89 88 84 80 76 72.5 76 76 75.5 72
70 68.5 68 68.5 67.5 66.5 66.5 65.5 66 65.5 65.5 67.5 66 66.5 66.5 64.5 65.5 65 65.5 64.5
138 134 134 132 130 129 128 126 124 120 118 123 124 127 127 121 125 124 123 123
84 82.5 81 82 79 76 76.5 74.5 75 75 76 79 76.5 77 75 75 75.5 74.5 75 74.5
30 29.6 29.7 30 29.5 28.9 29 28.9 28.5 28.2 28 29.4 29.3 29.1 28.5 28.7 28.1 28.6 28.6 29
388 385 382 384 376 363 367 360 359 345 328 340 335 335 332 330 332 332 330 339
193 187 186 186 185 183 182 178 175 134 130 136 132 133 132 130 130 134 138 141
55 54 56.5 56 54 52.5 52.5 52 51.5 49 50.5 52.5 51 51 52 51.5 52 52 52 52
72 73 70 70 71 72 73.5 72 74 72 74 75 75 75 76 78 76.5 80 82 79.5
56 55.5 55.5 55.5 56 54 54.5 53.5 52.5 51 51 53.5 52 54 52 52.5 52 52 53 52

39.7 39.6 39 39 38.2 37 37.9 37.2 36.9 36 36 37 36.5 36.2 35.9 35.3 35.5 35.8 36.5 36.8
61 58.5 60 60 58.5 57 55 54.5 55 52.5 51 53 52.5 52.5 52 52 50.5 51 53 51
128 128 128 127 125 121 120 120 117 115 117 120 117 118 118 118 119 122 122 123
46 45.5 44.7 45 44 44 44 44 43.5 42.5 44.6 46.8 46 47.5 46.2 45.5 45 45.8 45.5 47
47 46 46.5 46.5 47 44.7 42.7 41.6 41 39.5 40 41 40 39.5 39 38 38.5 40.4 42.4 40.3

97.5 95 97 94.5 93 92.5 91 92.5 94.5 92.5 96.5 99 99 99 102 99 97.5 95.5 93.5 93
39.6 40.5 40.3 39.9 39.5 39.1 39.1 39 39 37.6 37.1 38.5 38 38.5 37.3 37 27.1 28.3 27 27.1
107 107 105 107 107 107 107 107 102 107 112 116 115 110 113 108 106 106 105
34.8 34.8 34.3 34.5 33.8 33 33.2 32 33 33 32.1 33.5 33 33 33.9 33.2 33 33 33 33.1
78 76 73.5 73 70.5 67 67 65 63.5 60.5 59 61.5 62 65 68 71 71 68.5 68.5 66
151 145 143 147 140 133 135 133 58 58 56.5 59 59 60 59 57 58 58 58 56.5
72.5 73 71.5 72 70.5 70 70 68 68 67 68 70 69 69 67 67 67.5 66.5 67 66.5
28.9 28.6 28.6 28.5 28.1 27.9 27.9 27.6 27.3 27 27.4 28 27.6 27.7 27.5 27.3 27.5 27.3 27.5 27.4
52 50.5 51.5 51.5 51 50 50 50 49.2 47.5 49 51 49.5 49.5 49.5 49 49 49.3 49 48.5

62 62 62 62 63.5 62
160 157 157 157 155 153 156 155 156 155 156 159 157 157 157 155 156 155 155 157
36.8 36.4 36.5 36.6 35.8 35.2 35.3 34.6 34 32.5 32.3 33.9 33.5 34 34 33.8 33.5 33.5 33.4 32.5
63.5 63.5 62 62 61 59.5 60 60 58.5 57 57 59 59 57.5 56.5 55 53.5 53.5 54 53
79 76 76 79.5 77 75 74 71 68 65 62 65 68 68 65 62 65 63 63 63.5

60.5 60 59.5 59.5 58.5 57 57.5 57 56 55.5 53.5 56 57 56.5 55.5 55.5 55.5 55 55.5 55.5
173 170 172 171 170 167 167 166 163 163 165 170 167 169 168 168 169 167 166 165
25.4 25.2 25.2 25.2 25 24.5 24.9 24.6 24.3 24 23.9 24.8 24.5 24.3 24 24.2 24.3 24 24 23.6
51.5 51 50 50.5 50 49.5 50 48.5 47 46.4 46.3 48.4 48 48.2 47.2 47.2 47.5 47 46.7 46.8
25.5 25.6 25.6 25.8 25.1 25 25.4 25 25 24.8 24.3 25.5 25.6 25 24.9 25 24.6 24.6 24.6 24.6
45.5 45 45 43.9 44 42 43.6 43.6 42.2 42 44 44.5 42.7 43.9 43 42.5 43 42.2 41 41.5
48.2 48 47.6 48.5 48 47.1 47.5 47.5 47 44.7 45 45 45 46 47 47 46.5 46.5 46 45.1
91.5 90 90.5 92 90.5 89 89 87 85 83.5 83.5 87 84.5 84 59 56.5 56.5 57 59.5 57.5

Ngày 03/01/08 04/01/08 07/01/08 08/01/08 09/01/08 10/01/08 11/01/08 14/01/08 15/01/08 16/01/08 17/01/08 18/01/08 21/01/08 22/01/08 23/01/08 24/01/08 25/01/08 28/01/08 29/01/08 30/01/08
Phiên 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720

908.25 903.09 887.08 893.74 878.41 850.07 860.77 841.00 808.83 846.07 833.81 847.05 833.88 807.74 776.68 764.13 776.04 785.07 811.61 843.10
89 89 87 88 87 80 80 76 72.5 76 76.5 76 75 74 71 71 70.5 70 73.5 77
89 88 86.5 85.5 85.5 85 85 81.5 78 81.5 80 79.5 80.5 76.5 73 72.5 69.5 71 73 75.5
81 79.5 76.5 76.5 75.5 73 74 73 69.5 72.5 69.5 69 68 66 67 66 66 66 67 70

67.5 65 62 63.5 60.5 63.5 63.5 60.5 57.5 60 60 58 58.5 58.5 56 53.5 55 55 55.5 58
80.5 80 76 78 79 77.5 78 74.5 73 76.5 76 76 74 72.5 71 71 69.5 68 69 72
88 88 84.5 88.5 88.5 92.5 92 88.5 85 89 87 88 86 86 82.5 81.5 82.5 83 85 88.5
94 95 95 95 92 90 90 86.5 84 88 88 85 85 81 77 77 73.5 77 80.5 84.5

22.2 23 22.1 22.5 22 21 21.3 20.7 19.7 20.6 20 20.8 20.5 20 19.4 19.5 19.7 19.6 20.4 21.4
50 48.6 48 48.2 47.5 45.2 45.6 43.5 42 44.1 43 44.5 43.5 42 40.2 40 40 39.5 41.4 43.4
328 326 310 309 298 284 288 274 261 274 268 272 271 262 249 242 241 242 254 266
165 163 160 161 161 153 155 150 143 150 143 143 147 141 134 131 128 122 128 134
37 36.3 34.6 34.7 35 34.8 34 32.3 30.7 32.2 32 30.8 30.7 29.2 27.8 27.5 27 28 29.4 30.8

59.5 60 57 56.5 55 52.5 54 51.5 49 51 51 53.5 52.5 50.5 48 47.5 48.2 49.4 51.5 54
69.5 69.5 67 70 73.5 70 70 67.5 64.5 67.5 67.5 70 71.5 68 65 68 65 65 65 67.5
26.1 26.4 25.5 26 25 24.5 24 24 22.8 23.9 23.8 24.7 24 23.8 22.8 22.9 22.9 22.5 23.5 24.6
61.5 61.5 59 60 59.5 58 58 56 53.5 56 56 57.5 56.5 55 53 52 52 54 56.5 59
49.5 49 48 48 48.2 48 49 48 47 49.3 48 48 48.3 48 46 46 48.3 50.5 52 54.5
57 57.5 56 56 55 53 53.5 51 48.5 50.5 53 54 54.5 52 49.4 47 46.5 46.5 48.5 50.5

17.6 17.6 17.2 17.8 17.2 17 17.5 16.8 16.5 17.3 17 16.9 16.4 16.1 15.3 15.5 15.6 15.7 16.4 17.2
53.5 52.5 49.9 50.5 48 45.7 45.7 43.5 41.4 43.4 45.5 47.7 50 52 49.4 47 47.8 47.5 49.8 52
27 26.9 26.5 26.5 25.5 24.5 24.5 23.5 22.4 23.5 22.5 23.1 23 22.5 22 21.2 22.2 23 23.4 24.5
58 57 54.5 55.5 54 51.5 52.5 50.5 48 50 48 50 50 49 46.6 45.9 46.8 47 49.3 51.5
222 223 215 218 212 205 208 205 197 206 203 205 205 201 191 190 189 189 197 206
60.5 60 59 59 60 57 56 53.5 51 53.5 51.5 50.5 50 47.5 45.2 43.1 43 44.5 46.7 49
166 167 159 163 162 159 160 163 156 163 163 163 161 153 146 139 139 139 145 152
44.7 42.5 40.4 40.4 38.4 37 38.6 36.7 34.9 36.6 37 37.6 37 35.3 33.6 32.1 32.1 33.7 35.3 37
38.3 38 37 38.8 38.5 36.6 36.8 35 33.3 34.9 35.5 34 35 34 33 32 33 32.5 33 34.6
72.5 72 70 71 70 68 68.5 66.5 63.5 66.5 65 66 64.5 63 60.5 60.5 61 62 65 68
86 85 84 83 80.5 80 81 79 75.5 79 78 79.5 78 76.5 74 71.5 72 72 75.5 79
123 123 123 125 124 119 122 122 121 127 125 125 122 121 115 115 113 110 112 117
32.2 32.3 31.5 32 31.3 31 31 29.5 28.1 29.5 28.1 28.5 27.5 26.6 25.3 24.1 23 23 24 25.2
47 47 47 46 43.7 42.5 42 44 43 44.9 43 43.5 44 43.9 41.8 39.8 40.7 40.5 41.5 43.5

42 39.9 40.1 38.1 36.3 35.1 33.4 31.8 30.3 29.6 28.4 29.8 31.2
49.5 49.5 47.5 48 48 45.6 47 45.5 43.3 45.4 43.2 44.4 43 41.2 39.5 40 41.7 41.7 43 45.1
50 49 47 48.5 46.5 44.2 44 43 40.9 42.9 42.5 44 43.5 42 40 40 41.5 42 43 45.1
215 212 206 208 202 192 197 193 189 198 199 202 192 183 174 170 178 182 191 200
47.5 47.5 46 46.1 45 43.7 45 42.8 40.7 42.7 42 43.5 42.5 41 39 38.1 38.2 38.5 40.4 42.4
54.5 54.5 52.5 52 50 47.6 48.4 47 44.7 46.9 48 49 48 47 45 44.6 46 43.8 44.8 47
130 130 128 129 127 123 124 120 115 120 115 120 119 116 112 110 112 114 119 124
36 37 35.2 35 35 34 34 32.3 30.7 32.2 32 32 31 29.6 28.2 26.8 26.5 27 28.3 29.7
76 76 72.5 73 71.5 70 71 68 65 68 68 70 68 67 65.5 64.5 65 66 69 72

55.5 55 56 54 51.5 54 52 51.5 49 51 50 50 49.9 47.7 45.4 43.2 43 42.4 44.5 46.7
72 71 70 70 71.5 71 71 68 65 68 68 68.5 68.5 66.5 64.5 64 63 60 63 66
110 111 110 110 107 102 100 95 91 95.5 95 98.5 99 98 93.5 96 96 95 96 100
38.2 38.2 38.2 38.2 39 38 39 37.1 35.3 37 35.5 34.2 35.7 34.5 32.8 31.2 32.5 33 34.5 36.2
106 103 98.5 99.5 98.5 94.5 95 90.5 86 90 91 95 93 90.5 86.5 86 85.5 84.5 88.5 92.5
43.6 42.5 40.7 42 40.5 40 41.9 39.9 38 39.9 40.2 40 39 37.1 30.4 29 30.2 31.4 31.5 33
96 97 98.5 103 108 107 106 106 101 105 100 102 100 97 92.5 93 93 93.5 95.5 100
165 165 163 163 159 153 154 147 145 152 150 154 157 152 145 139 141 141 142 149
41 40.5 38.5 37.5 36 34.2 35 33.3 31.7 33.2 33.2 33.5 32.1 30.5 29 28.2 28.9 28.8 30 31.5

44.3 44 42 41.4 40 38 39.5 37.6 35.8 37.5 36 37.3 37 36 34.2 34.2 34.5 34.5 36.2 38
39.5 39.8 38.1 38.3 37 35.2 36.2 34.4 32.7 34.3 33.5 34.5 33 31.4 29.9 28.5 28 28.5 29.9 31.3
36 36 34.2 33 31.4 29.9 30.3 28.8 27.4 28.7 28.6 29.5 29.5 28.6 27.3 27 27 26.5 26.9 28.2

37.4 37 37 37.5 36 36 36.3 34.7 33 34.6 33.3 34 34 33.9 32.3 33 32.1 31.7 33.2 34.8
190 189 188 188 188 188 184 184 184 191 189 188 188 184 184 175 174 169 177 185
123 124 124 127 125 125 128 128 128 134 134 132 134 128 122 122 128 132 132 120
188 189 187 189 184 175 179 175 167 175 169 170 166 164 156 153 155 159 165 173
30.1 30 28.5 29.2 28 27 27.6 26.3 25 26.2 26.4 27.7 27.9 26.6 25.3 25.4 26 25.5 26.7 28
38.5 39 37.2 38 36.5 35 35.5 33.9 32.3 33.9 34 34 32.9 32 30.5 30 30.9 30.8 31.9 33.4
56 53.5 51 52.5 50.5 49 51 48.6 46.2 48.5 48.5 50 48.5 47.5 45.2 43 42.5 40.4 41 43

52.5 51.5 49 49 46.6 44.5 44.5 42.3 40.2 42.2 41 43 45.1 43.1 41.3 41 42 42.5 43.8 45.9
38.6 37.7 35.9 36.5 35.1 33.4 32 30.4 28.9 30.3 31 31.5 31 30.3 28.8 28 28.5 27.8 29.1 30.5
68.5 66.5 66 64.5 63 60 59 56.5 54 55 52.5 50.5 48.7 46.8 44.5 45 46 48.3 50.5 53

39 37.1 38.9 38.5 36.6 38.4 37 37.9 37.9 36.2 34.4 32.7 31.4 31.4 31.5 33
10 9.9 9.5 9.5 9.4 9.2 9.2 9 8.7 9.1 9 9.1 9 8.8 8.5 8.5 8.6 8.6 8.8 9.2

45.2 43.7 42.6 42.9 43 41 41.1 42.7 40.6 42 40.1 42 42 40.5 38.5 36.8 37 38.3 38.9 40.8
30.4 30.5 29.1 29.2 28.6 27.4 27.8 26.5 25.2 26.4 25.4 26 25.7 25 23.8 23.8 24 24.1 25.2 26.4
49.2 48.5 47 47 45 42.8 42.8 40.7 38.7 40.6 40 41.5 41 39.2 37.3 35.5 36 36 31.3 32.8
57 57 54.5 54 51.5 49 49 47 47 49.3 49.4 49.9 49 47 45.5 45.5 45.5 45 45.9 48.1
131 130 77.5 76 72.5 69 67.5 64.5 61.5 64.5 61.5 63 61.5 60.5 57.5 56 56 56 58.5 61
47.5 47.6 46 46 44.5 42.3 44 41.8 39.8 41.7 39.8 41.6 43 40.9 39 39.1 40.5 40.5 42.5 44.6
176 176 176 178 176 168 166 159 152 159 159 160 160 155 148 146 145 145 150 157
49.3 50 47.6 48.5 48 46.4 46.5 44.2 42 44.1 38 38.8 39.5 38.5 36.7 37.2 37.5 37.5 38.5 40.4
278 278 270 272 267 259 260 253 244 256 258 270 273 267 259 262 273 285 299 313
68 68 68 67 67 64 64.5 62 59 61.5 56 58.5 59 58 58 58 58 60 63 66

52.5 52 50 51 50 48 49 46.6 44.3 46.5 47 48.5 48 46 43.7 41.7 41 39 40.9 42.9
48.8 49 47 48 46 43.7 44.7 42.5 40.4 42.4 42.4 43.5 43 42 40.5 40 41 41.2 43 45.1

52 49.4 47 49.3 51.5
65.5 65 62 62 59 56.5 57.5 56.5 54 56.5 56.5 58 60.5 62.5 59.5 57 54.5 52 31.8 33.3
28.3 28.4 28.6 28.7 28.6 27.6 28.5 28 28.5 29.8 29.1 29.1 29.5 29 28.1 28.6 29 29 30.4 31.5
37.5 37 35.5 35.6 36.3 34.5 35.5 34.5 32.8 34.4 34.2 34 34 34 32.3 30.7 32 33 34 35.7

SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI
ST8
STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 

VNM 
VPK 

VHC
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VTO

VSH 
VTA 
VTB 
VTC 

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALP
ALT 
ANV
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCC
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DRC 
DTT 
DXP 
FBT

FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HSI
HT1

HTV 
ICF
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
L10
LAF 
LBM 
LGC 
LSS

MAFPF1
MCP 
MCV 
MHC 
MPC
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
NTL
PAC 
PET
PGC 
PIT 
PJT 
PMS 
PNC 
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59 58 59 59 58 55.5 57 57 54.5 57 55.5 57 55 52.5 52 51 52 53.5 55 57.5
10.4 10.4 10.2 10.4 10.2 10.1 10.2 10 9.6 10 9.9 10 10 9.9 9.7 9.9 10 10.1 10.6 11.1
150 149 148 148 146 140 142 138 134 140 138 142 141 138 134 133 135 137 143 150
72.5 70.5 67 65.5 62.5 59.5 60 57 54.5 57 55 55 54 51.5 49 46.7 45.5 44.5 46.7 49
94 92.5 88 89 85 83 83.5 80.5 76.5 80 79.5 80 78 75 73 72 72 70.5 74 77.5
133 134 131 133 131 129 130 126 121 127 125 126 125 122 118 115 116 118 123 129
45 43.6 41.5 41.3 41.2 40 40 38 36.1 37.9 39.7 41 42.5 41 39 37.4 38.7 38.7 40.6 42.6
82 82 78 78 74.5 72 72 69.5 66.5 69.5 69 70 68 67 64.5 63 63.5 62 64 67
54 54 54 54 54 52 52 52 49.4 51.5 50.5 50 50.5 49 50 52.5 49.9 50 49 46.6
133 131 128 129 125 119 120 115 111 116 116 118 116 112 89 87 88 88 89.5 93.5
49 50 48 48 47.5 45.2 44 41.8 39.8 41.7 41.5 43.3 45 44 41.8 40 40 40.5 42.5 44.6
177 175 172 174 171 167 168 163 156 163 160 165 163 159 152 150 150 149 156 163
39.5 38.7 36.8 37.9 36.1 34.3 34.4 33.1 31.5 33 31.6 32 31.5 30.5 30 30 30.4 30.5 32 33.6
47.8 47 44.7 45 47 44.7 44.5 42.3 40.2 42.2 42 42 42 39.9 38 36.1 37.9 39 39.5 41.4
59 59 57.5 58 56 55 56 53.5 51 53.5 52.5 52 52 51 48.5 47.5 46.9 48 50 52.5
113 114 111 113 110 106 106 101 96 100 101 102 100 97 92.5 88 87.5 90 94.5 99
29.5 30 29.3 29 28 27.5 28.4 28 26.6 27.9 26.8 27.5 26.2 27.5 26.2 25.5 24.8 25.5 25.8 27
58 58 56.5 57 57 56 56 53.5 51 53.5 55 55 52.5 52.5 49.9 51.5 49 51 53.5 55.5
125 126 124 122 119 114 115 110 105 110 112 114 114 109 104 99 100 100 103 108

108 109 104 99 94.5 90 91.5 96 100
49.2 48.9 46.5 45 42.8 40.7 40.5 38.5 36.6 38.4 38.4 40.1 41 39.6 37.7 35.9 35.3 36 37.7 39.5
38.9 38.9 38.4 38.4 38 36.1 35.2 34.9 33.5 35.1 36.7 37 36.7 35 34.5 35 34 34.9 35.8 37.5
38.4 37.9 36.4 37.5 36.4 34.7 35.3 33.8 32.2 33.8 33 34.6 35 35 34 34 34.5 34.4 35.8 37.5
248 246 241 241 238 232 235 228 218 228 229 237 233 229 221 220 225 230 240 252
58.5 59 57 57.5 57 56.5 57.5 56 49 51 51 53 52 50.5 48.5 48.2 49 49.5 51.5 54
63.5 61.5 60 62.5 60 58 58.5 58 55.5 58 57 57.5 56 53.5 51 48.6 51 52 54 56.5
166 165 160 161 158 152 153 148 141 148 146 148 145 139 133 133 135 135 138 144
70 70 66.5 65 65 63 66 68 66.5 69.5 72 75.5 79 76.5 73 71.5 74 71 72 75

63.5 64 62.5 63 61.5 60.5 61.5 60 58 60.5 61 62 61.5 60 58.5 57.5 58.5 59.5 61.5 64.5
119 120 119 121 118 116 117 114 109 114 113 116 113 110 109 110 112 117 122 128
73 72 68.5 70 67 64 64.5 61.5 58.5 61 61 62.5 61.5 59 56.5 54 55 55.5 58 60.5

28.5 28.5 28 27.8 26.9 26.1 26.9 26.9 25.7 26.9 27 27 26.7 26.2 25.2 25.5 26 26 26.2 27.5
332 326 312 315 300 285 285 271 258 270 258 261 258 250 238 227 223 224 235 246
138 136 130 132 133 127 133 134 132 138 138 139 138 137 136 134 132 131 137 143
52 50 49.5 50 49 49.5 50 47.5 45.2 47.4 48 47.5 49 48.5 46.1 46 47.5 47.5 47.5 49.8

76.5 76 74 73 70 70 70 70 66.5 69.5 67.5 66 65 68 66 66 66 69 72 75.5
51.5 51 49.5 50 48.5 48 47 46 43.7 45.8 45.6 46.4 46.2 45.8 43.6 44 42.5 42.5 44.6 46.8
36 35.5 34.1 34.2 33 31.5 32.2 30.6 29.1 30.5 30.1 30.8 30.2 29.5 28.1 27.8 27.8 27.4 28.6 30
51 51 48.5 49 48 45.6 44 41.8 39.8 41.7 39.7 39.2 39 40 38 38 39 38.5 40.4 42.4
120 120 115 116 115 110 112 110 110 115 115 116 116 113 108 105 105 104 104 109
47 45.8 44.2 44.7 44 42.1 43.5 42 39.9 41.8 43.3 45.4 44 43 40.9 42.9 42.5 42 42.8 44.9
39 31 29.5 30 30 28.5 28.5 27.1 25.8 27 27.3 27.8 27 26.2 24.9 26 26.1 25.7 26.9 28.2
90 88 84 84 80 84 82.5 82 80 84 80.5 83 86 86 84.5 84 86 88 91 95

27.4 27.5 26.3 26 25 24 23.9 23.5 22.4 23.5 23 23 23 21.9 22 22.4 23 23 23.4 24.5
104 104 103 98 98 98 100 95 91 95.5 95 94 91 87 83 81 81 83 80 84
33.1 32.8 32.4 32.5 31.6 30.1 30.1 28.6 27.6 28.9 27.9 28.3 28.5 27.5 26.2 26.2 26.5 27.4 28.5 29.9
64 65 64 62 62 60.5 61 58.5 56 58.5 59 61 60 58.5 56.5 54.5 55.5 55 57.5 60

54.5 52.5 49.9 49.4 47 44.7 46.8 44.5 42.3 44.4 45.5 46 45.2 43.3 41.2 39.2 39.9 39.3 41.2 43.2
64.5 63 60 57.5 55 52.5 53.5 51 48.5 50.5 49.2 51.5 52 51 49 49 51 51 53.5 56
27.2 27.1 26.5 26.9 25.6 25.5 26 25.4 24.2 25.4 25.3 26 25.4 24.6 23.4 22.3 22.9 22.8 23.9 25
48 48 47 47 48 46.5 48 46 43.7 45.8 45 46.5 45 43 40.9 42 41 40 42 44.1
60 59 56.5 54 53 51 53.5 55 53.5 55.5 53 53 54 51.5 49 46.6 48 45.6 47.8 50

96 91.5 87
154 152 150 151 149 143 145 145 139 145 145 147 143 96.5 92.5 92.5 94 94 95.5 100
31.2 30 28.5 28.7 27.5 26.2 26.5 25.4 24.2 25.4 25.6 26.7 26.7 25.7 24.7 25 24.9 24.7 25.5 26.7
51.5 50.5 48 47.2 46.5 44.2 44.5 42.3 40.2 42.2 42.2 43.5 42 40 38 38 37.7 37.4 39 40.9
63 62.5 59.5 60 60 57 57 54.5 52 54.5 54.5 57 55 54.5 52 51 51.5 51 53.5 56
54 54 52 51.5 50 48.5 49.5 47.1 44.8 47 46.5 46.5 46.9 45 44.9 43.5 44 44 46 48.3
164 162 166 166 163 155 157 156 149 156 151 153 150 143 136 130 136 138 143 136
23.4 23.2 22.9 23 22.9 21.8 22.2 21.4 20.4 21.4 21 21.8 21.6 20.7 19.7 19.7 20 19.7 20.5 21.5

124 118 120 115 110 115 113 115 110 105 100 95.5 97 101 106 111
45.2 45 44.6 45.4 44.6 42.4 43.1 42.6 40.5 42.5 41 41.5 41 39 37.1 36 37.5 39.3 41.2 43.2
24.2 24.2 23.9 23.9 23 21.9 21.8 21.5 20.6 21.6 21.5 22.3 22.5 21.5 21.9 21.5 21.7 21.7 22.4 23.5
42.2 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 41.5 41.5 40 40.5 40.5 41 41 39 39 38 39 39 39.5 41.4
43.6 43 41 42.5 42 39.9 38.5 36.6 34.8 36.5 37.5 38 37.8 36.2 34.4 32.8 33.5 34.8 36.5 38.3
56.5 56.5 54 52.5 51 48.5 49.5 47.1 44.8 47 45.5 45.1 43.5 42 39.9 38.5 39.3 41.2 43.2 45.3

Ngày 31/01/08 01/02/08 12/02/08 13/02/08 14/02/08 15/02/08 18/02/08 19/02/08 20/02/08 21/02/08 22/02/08 25/02/08 26/02/08 27/02/08 28/02/08 29/02/08 03/03/08 04/03/08 05/03/08 06/03/08
Phiên 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740

844.11 859.62 841.23 817.86 823.46 816.03 782.57 776.79 744.92 710.45 687.10 715.04 692.91 686.49 678.12 663.30 635.24 608.88 583.45 611.17
74 77 80.5 78 79 78 74.5 74 70.5 67 70 70 66.5 66.5 64.5 62 59 56.5 54 56.5

75.5 75 78.5 79 77 75.5 72 72 68.5 65.5 68 70 67 65 62.5 62 59 56.5 54 56.5
67 68 67 65 65 64.5 61.5 61 58 55.5 53 55 52.5 51 53 51.5 49 46.6 44.3 46.5
58 60 58.5 56 57 56 53.5 51.5 49 46.6 44.3 46 43.7 41.6 40 38 36.1 34.3 32.6 34.2
75 72 74.5 73 74 73 72 72 70 68 65 67 64 61 61 58 55.5 53 50.5 53

84.5 87 85 84 84 84 80 80 78 74.5 71.5 75 71.5 69 69 72 69 66.5 63.5 66.5
43.5 42 40 38 36.1 34.3 34.4 32.7 31.1 29.6 28.2 26.8 25.5 24.3 25.5

81.5 83 82 82 84 84 83 82 82 82 85 86 85 84 82.5 81.5 81.5 80.5 79.5 83
21.4 21.5 21 20 20.8 20.4 19.8 19.9 19.2 18.3 17.9 18.7 17.8 18 17.8 17.8 17 16.2 15.4 16.1
45 45 44 43 43.5 43 40.9 41 40 38 36.5 38.3 37.8 39 40.5 38.6 37.5 35.7 34 35.7
275 288 290 276 280 278 265 264 251 239 228 239 228 222 213 203 193 184 175 183
137 138 133 128 133 134 128 126 122 116 111 115 112 112 107 105 100 95 90.5 95
30.8 31.5 32 30.5 30.5 30.5 29 28 26.6 25.3 25.3 26.5 25.2 26.4 27.7 27 25.7 24.5 21.9 22.9
55 56.5 54 53 55 55 54 53 52.5 49.9 52 54.5 52 53.5 54 54 51.5 51.5 52 54.5

70.5 70 71 67.5 65 65 64 66 63 63 60 61 61 59 61 58 56 53.5 51 53.5
24.5 25 24.5 23.3 24 23.7 22.6 23.2 22.1 21 21 22 21.4 22 21.9 21.6 20.6 19.6 18 18.9
58.5 59 57 55 56 55.5 55 54.5 52 49.4 47 49.3 46.9 46.9 46.9 46 43.8 41.7 39.7 41.6
55 56 54.5 52 53.5 52 49.4 50 49.5 47.1 49.4 51.5 49 49.8 50.5 48 48 45.6 43.4 45.5

49.1 51.5 50 48.1 50 49.5 47.5 47.9 45.7 43.5 41.5 43.4 41.6 43 43 43.5 41.4 39.4 37.5 39.3
16.8 17.6 17.6 17.2 17.2 16.5 15.8 16.2 15.6 14.9 14.9 15.6 15 15.1 15 14.3 13.7 13.1 12.5 13.1
53.5 56 55.5 53 53.5 53 50.5 51 48 45.6 43.5 45.6 43.4 41.3 41.3 41 39 37.1 35.3 37
25 26.2 26.7 25.8 25.1 24.1 23 23.4 22.5 21.4 21.6 22.6 21.5 21.5 21.5 20.5 19.5 18.6 17.7 18.5
53 55.5 55 52.5 53 52.5 49.9 50.5 48 45.6 47.7 50 47.5 47 45 42.8 40.7 38.7 36.8 38.6
206 211 207 197 200 199 191 190 181 172 164 172 166 167 167 166 158 151 146 153
51 53.5 56 53.5 53.5 53 50.5 51.5 49 46.6 45.5 47.7 47 48 45.6 43.5 44.5 42.3 40.2 42.2
155 155 157 151 147 151 150 149 146 139 145 148 141 142 141 139 133 127 121 127
37.5 39 38.5 36.7 36.7 34.9 33.5 34.2 32.5 30.9 32 32.5 30.9 32.2 31 29.5 28.1 26.7 25.4 26.6
34.6 36 37 36.5 36.4 35 35 34 32.3 30.7 29.2 30.3 28.8 28 28 27 25.7 24.5 23.3 24.4
67.5 68.5 67 66 66 65 62 62 59 56.5 56.5 59 56.5 57 57 56 53.5 51 49.5 51.5
78.5 82 78 76.5 76.5 76.5 73.5 73 69.5 66.5 67 70 66.5 63.5 63.5 61 58 55.5 53 55.5

232 221 210 200 190 181 172 164 156 149 156
117 120 116 116 116 114 109 110 105 100 95 99 94.5 90 85.5 81.5 77.5 74 70.5 74
26.4 27.7 27.7 26.4 26.4 26.4 25.1 25.9 24.7 23.5 24.5 24.5 23.3 22.6 22.6 21.5 20.5 19.5 18.6 19.5
43.5 44.5 43.9 41.8 42.8 43 40.9 39.2 37.3 35.5 33.8 35 33.3 31.9 31.9 30.4 28.9 27.5 26.2 27.5

33.6 32 30.4 28.9 27.5 26.2 24.9 24.1
29.9 31.3 32.2 30.6 30.6 31.4 29.8 30.2 28.7 27.3 26 27.3 26 26 24.9 23.7 22.6 21.5 20.5 21.5
46 48 48 46 45.7 45.5 43.4 43 41 39 37.1 38.9 37 38 37 36.8 35 33.3 31.7 33.2

45.1 45.5 45.5 43.3 43 42 41.5 41 40 38 36.1 36.5 37.5 35.7 35.5 35 34 34 32.3 31
197 198 193 184 185 184 176 175 167 159 152 159 152 151 148 141 134 128 122 128
43.1 44.4 43 41 41.6 40.8 38.8 38.8 37.2 35.4 37.1 38.9 37 37.5 37 36 34.2 32.5 31 32.5
46 46.5 44.5 44 44.5 44.5 42.3 40.5 38.5 36.6 34.8 36.5 34.7 34.5 33 32.1 30.5 29 28 29.4
127 130 125 121 123 120 114 114 109 104 109 110 105 101 100 95 90.5 85 81 85
29.5 30.9 31 29.5 29.9 28.7 27.5 27.8 26.5 25.2 24 25.2 24 24 24 22.8 21.7 20.7 19.7 20.6
75 78.5 75 72 72.5 71.5 69.5 70 67 64 67 70 66.5 66.5 66.5 64.5 61.5 58.5 56 58.5
49 51 50.5 50 49.8 49 46.6 45.5 43.3 41.2 39.2 41.1 39.1 37.2 36.2 34.4 32.7 31.1 29.6 31

65.5 67 64.5 62 62 61.5 59 59 56.5 54 51.5 54 51.5 49 50.5 50 47.5 45.2 43 45.1
102 104 102 98.5 98.5 98.5 95 95 95 90.5 86 90 86 83 82.5 79 75.5 72 75.5 79
36.5 36.5 35 33.6 33 34.5 32.8 32.4 30.8 29.3 29.7 31.1 29.6 28.2 29.6 31 29.5 28.1 27 26.7
92.5 95 92 90 91.5 90.5 86.5 86 82 78 75 78 74.5 71 67.5 64.5 61.5 58.5 56 58.5
32.5 33 33 31.4 32 32 30.4 30.3 29 27.6 26.3 27.6 27.2 27 26 25.1 23.9 22.8 21.7 22.7
98 101 100 97 97.5 97 93 92.5 88 84 81 85 82 83 82.5 80.5 76.5 73 70.5 74
146 148 143 139 143 143 136 131 126 120 114 118 113 109 104 99 94.5 90 85.5 89.5
33 34.6 35.5 33.8 34 33 31.4 31 29.5 28.1 27.5 28.8 27.4 28.4 28.1 27.1 25.8 24.6 23.4 24.5

38.7 40.6 40.5 38.6 39.7 38.5 36.8 37.1 35.5 33.8 32.5 34.1 33.5 34.1 33.8 32.6 31 29.5 28.1 29.5
32.8 34.4 36.1 37 38.8 38.3 36.4 34.8 33.1 31.5 30 31.5 30 30 30.5 29.5 28.1 26.7 25.4 26.6
28 29.2 28.5 27.5 28 27.5 26.5 26.1 24.8 23.6 22.5 23.6 22.5 22.5 21.4 20.4 19.4 18.5 17.6 18.4

34.9 35 33.5 32.6 32.7 32.8 31.3 30.8 30.4 30 28.5 29.9 28.5 28.5 28 27 25.9 26 24.7 25.9
192 192 192 194 194 192 189 185 180 171 170 178 179 174 166 158 151 144 137 143
120 124 124 120 120 120 115 115 110 105 100 102 97 94 90 94.5 90 94.5 90 94.5
174 177 173 168 171 171 167 165 157 150 143 150 148 148 147 145 138 132 126 132
28 28.9 27.5 26.5 27.2 26.7 25.5 26 24.7 23.5 22.4 23.5 22.4 22.4 22 21 20 19 18.1 19

34.5 35.5 34 33 33.6 33.3 31.8 33.1 31.5 30 29.9 31.3 29.8 30 30.5 29.6 27.4 26.1 24.8 26
43.8 45.8 43.7 41.8 42.5 41.5 40 40 38 36.1 34.3 36 34.2 32.5 32 30.4 28.9 27.5 26.2 27.5
46 47 45.5 43.3 44 42.1 40 40 38 36.1 35 36.7 34.9 36 37.1 38.5 36.6 34.8 33.1 34.7
32 33.6 33 31.4 32.9 32.3 31 31 29.6 28.2 26.8 28.1 26.7 27 27 26.5 25.2 24 22.8 23.9

PPC
PRUBF1

PVD 
PVT
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SGT
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI
ST8
STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VHC
VHG 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VSC
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
VTO

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALP
ALT 
ANV
ASP 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCC
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DQC 
DRC 
DTT 
DXP 
DXV 
FBT

FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HSI
HT1

HTV 
ICF
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
L10
LAF 
LBM 
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52.5 55 57.5 55 56 54 51.5 50 47.5 45.2 43 45.1 45.2 45.2 47 44.8 42.6 40.5 38.5 40.4
34.6 36.1 37.9 36.1 36 34.6 33 32.7 31.1 29.6 30 31.5 30 31 31.4 30.5 29.2 27.8 26.5 27.8
9.4 9.8 9.5 9.1 9.3 9.2 8.8 8.8 8.8 8.4 8.4 8.8 8.4 8.4 8.6 8.4 8 7.6 7.3 7.6

42.5 40.4 40 38.6 39 39.3 37.4 38.5 36.9 35.1 33.4 35 33.3 31.7 31.6 30.5 29 27.6 26.3 27.6
27.5 28.8 27.6 26.3 27.6 27.7 26.4 27 25.7 24.5 23.8 24.9 23.7 23.5 23.5 22.5 21.4 20.4 19.4 20.3
34.4 36 34.5 32.8 33.2 33.1 31.5 30.9 29.4 28 28 29.4 28 26.9 26.6 25.3 24.1 22.9 21.8 22.8
47.5 48 47.5 47.5 45.7 45.1 42.9 42 39.9 38 36.1 37.7 35.9 34.5 35 34.5 32.8 31.2 29.7 31.1
64 67 70 66.5 65.5 63.5 60.5 63 60 57 54.5 57 55.5 57 55 52.5 49.9 47.5 45.2 47.4

44.6 46.5 46 43.7 45.5 45 42.8 43.6 41.5 38.4 40 42 39.9 38.5 38.5 36.6 34.8 33.1 31.5 33
156 163 156 150 150 151 144 144 137 131 125 131 127 125 121 115 110 105 110 115
40 42 42 40.2 40.2 40.8 38.8 38.8 36.9 35.1 34.4 36.1 34.3 32.9 31.6 30.1 28.6 27.2 25.9 27.1
308 300 287 279 281 281 275 273 260 247 235 244 232 221 219 209 199 190 181 190
69 71 69 66 69 67.5 64.5 64.5 61.5 58.5 60.5 61 58 57.5 57 54.5 52 49.4 51.5 54
45 47.2 48 45.6 45.8 44.5 42.3 42.5 40.4 38.4 36.5 38.3 36.5 37 36.5 35.6 33.9 32.3 30.7 32.2
45 46 45 43 43 42.5 40.5 41 39 37.1 35.3 37 35.2 35.2 35.5 34.5 31.7 30.2 28.7 30.1
49 50 47.5 46.5 46.2 46 43.7 42.5 40.4 38.4 37.9 39.7 37.8 36 34.5 32.8 31.2 29.7 28.3 29.7

34.9 36.6 35 34.5 35.9 34.9 33.2 33 31.4 29.9 28.5 29.9 28.5 28.5 28.5 27.2 25.9 24.7 23.5 24.6
32 33 32 31.8 32.8 31.6 31 30.8 30 28.5 27.3 28.6 28.6 29 28.8 28.6 27.2 26 25 26.2
36 37.6 37.5 35.7 36.5 34.9 33.2 32.9 31.3 29.8 28.4 29.7 28.4 28.4 27.3 26.5 25.2 24 22.8 23.9
56 56 56 54 54 53.5 51 51 48.5 46.2 43.9 46 47.2 48 48 47.5 45.5 43.3 40.7 42.7
11 11.1 10.9 10.6 10.8 10.6 10.2 10.2 10.1 9.8 10.2 10.7 10.2 10.3 10.2 10.2 9.8 9.4 9.8 10.2
149 150 144 140 141 141 134 131 125 119 114 119 114 116 117 117 114 109 104 109
51 53.5 56 54.5 55.5 54.5 52 50 48 45.6 43.4 45.5 43.5 42.6 44 46 43.7 41.6 39.6 41.5
76 77 77 74 77.5 80 77 76 72.5 69 66 69 66 65 62 59 56.5 54 51.5 54
130 132 127 124 124 123 117 117 112 107 102 105 100 95 91 86.5 82.5 78.5 75 78.5
42 44.1 44.5 44 44 43 40.9 42 40 38 36.5 38.3 38.5 38.5 38.5 39.8 37.9 36.1 34.3 36

65.5 66.5 65.5 63 64 63 61 60 57 54.5 52 54.5 52 49.5 49 47.5 45.2 43 41 43
48.9 48.9 49 46.6 46.6 44.6 45.7 47.4 45.1 42.9 40.8 42 39.9 39.1 37.2 35.4 34 32.3 30.7 32.2
93.5 94.5 94 89.5 89.5 88.5 84.5 82.5 78.5 75 71.5 74 70.5 67 65 62 59 56.5 54 56.5
44.6 46.5 46 43.7 43.5 43 41.1 41.8 39.8 37.9 37 38.8 36.9 35.7 35.7 34.4 32.7 31.3 29.8 31.2

24 22.8 21.7 21 20.7 19.7 18.8 17.9 18.7
168 172 164 159 161 160 153 153 146 139 133 139 133 127 121 115 110 105 100 105
33.6 33.6 33.6 32.2 32 31 29.8 29.8 28.5 27.1 26.8 28.1 26.7 25.7 25.7 25 23.8 22.7 21.6 22.6
43.3 42.1 42 41.9 40 41.5 39.5 39.5 37.6 35.8 34.1 35 33.3 31.7 30.2 31 29.5 28.1 27 28.3
54.5 56 56 53.5 55 53 50.5 51 48.5 46.1 45 47.2 45 45 45 44 41.8 39.8 39 40.9
103 108 113 111 115 110 105 103 98 93.5 89 93 88.5 85 85.5 82.5 78.5 75 71.5 75
27.5 28 29 29 28 26.6 26 26 24.7 23.5 22.4 23.5 23 21.9 22.8 21.7 20.7 19.7 18.8 19.7
53.5 53.5 53 52.5 51 50 50.5 52 50 47.5 47.5 46 46 46 44 41.8 39.8 37.9 36.1 37.9
109 114 109 104 106 102 98 98 95.5 91 94 98.5 103 100 96 94 89.5 85.5 81.5 85.5
100 102 97 93 97 96.5 92 92 87.5 83.5 79.5 80 76 72.5 74 76 79.5 76 72.5 76
39.5 39.5 37.6 35.8 36 35.6 33.9 33.7 32.5 30.9 31.5 33 31.4 31 30.2 28.7 27.3 26 24.7 25.9
37.5 38 38 37 37.9 37.9 37.3 37 35.2 33.5 31.9 32 31.5 31 31.1 30 28.5 27.1 25.8 27
38 39 37.5 36 36.5 35.6 33.9 34 32.8 31.2 31 32.5 30.9 30 30.2 29.5 28.1 26.7 25.7 26.9
250 250 241 236 236 235 224 225 214 204 194 200 190 181 172 164 156 149 142 149
56.5 59 61.5 59 61 58.5 56 56.5 55.5 53 50.5 53 54 54 52.5 51.5 50 47.5 45.2 47.4
57 56 56 53.5 55 53.5 51 49 46.6 44.3 42.1 44.2 42 40 40.3 38.3 36.4 34.6 32.9 34.5
141 143 137 133 133 130 124 118 113 108 103 107 102 97 93 88.5 84.5 80.5 76.5 80
72 74.5 76 72.5 70 72 69 67 67 65 68 71 70.5 70 67 64 63 60 62 65

64.5 64.5 62.5 61.5 62 61.5 59 58.5 56 53.5 53 55.5 53 52.5 52 51.5 49 46.6 44.3 46.5
134 140 139 133 131 128 122 118 113 108 113 118 117 118 118 113 108 103 99 103
62.5 65.5 62.5 59.5 61 59 58.5 57 54.5 52 49.4 51.5 49 46.7 45.6 43.4 41.3 39.3 37.4 39.2
28.6 28.5 28.2 26.8 27.2 26.5 25.5 25.5 25 23.8 22.7 23.7 22.6 22.9 22.7 21.7 20.7 19.7 18.8 19.7
250 262 275 268 273 266 253 259 247 235 224 235 224 220 214 204 194 185 176 184
141 141 140 136 135 134 129 129 123 117 114 119 114 110 111 106 101 96 91.5 96
49.5 51.5 50.5 49.5 51 50.5 48.5 50 47.5 45.2 43 43.1 41 40 39.6 38.5 36.6 34.8 33.1 34.7
76 77 77 79 80 79 80 81 80 76 72.5 73 69.5 66.5 69.5 68 65 63.5 61 64
45 47.2 47.6 48.5 49.2 47.9 44.6 45.8 44 41.8 39.8 41.7 39.7 39.1 38.4 37.8 36 34.2 32.5 34.1
30 31.5 30.8 29.4 29.4 28.6 27.2 27.5 26.3 25 25.5 26.7 25.4 25.9 25.7 25.4 24.2 23 21.9 22.9

44.5 46.7 49 51 49.5 47.2 44.9 42.7 40.6 38.6 39 40.9 38.9 37.2 37 35.6 33.9 32.3 30.7 32.2
111 114 109 104 103 100 96.5 95 90.5 86 82 84.5 80.5 77 76.5 73.5 70 66.5 63.5 66.5
44.9 46.8 44.5 43 44.5 44 42 42 39.9 38 36.5 38.3 38.5 38.5 38.5 35.2 33.5 31.9 30.6 32.1
28 29.4 28.5 28 27.8 27.5 27.4 27 26 24.7 23.6 24.7 24.9 25.5 25.5 24.3 23.1 22 20.9 21.9
96 100 105 105 103 98 93.5 96.5 92 87.5 83.5 87.5 90 85.5 85.5 82 78 74.5 71 74.5

24.5 25.7 24.7 24 24 23.7 23.1 24 22.9 24 22.8 23.9 23.5 22.5 21.5 20.5 20 19 19.5 20.4
70 69 66 63 65 68 65 64 63 61.5 60 57 54.5 57

84 88 86 84 84 84.5 83 81 77 73.5 70 68 67 66 63 63 60 57 55 57.5
29 30.4 31 29.8 30.1 29.7 28.3 28 26.6 25.3 24.1 25.1 24 24 23.2 22.5 21.4 20.4 19.4 20.3
58 59 56.5 54.5 55.5 54 51.5 50.5 48 45.6 43.4 44 41.8 39.8 37.9 36.1 34.3 32.6 31 32.5

45.3 47.5 49.8 49.5 51.5 53.5 51 51 48.5 46.1 43.8 45.9 44 46.2 47.3 46 43.7 41.6 39.6 41.5
58.5 61 59 56.5 57 57 54.5 52 52 50.5 51 53.5 51 51 52 51 48.5 46.1 44.5 46.7
25.1 26.3 25.2 24.6 24.8 24.3 23.1 23 21.9 20.9 20.8 21.8 20.8 20.8 20.5 19.9 19 18.1 17.2 18
45 45 45 42.8 42.6 42.1 42.9 42 39.9 38 36.1 37.9 36.1 37.1 37.5 37.5 35.7 34 32.5 34.1

47.5 49 49.9 49 48.5 49 47 47 45 42.8 41 43 41 41 41 40.8 38.8 36.9 35.1 36.8
83 83 79 75.5 73.5 71.5 68 65 62 59 56.5 59 56.5 54 51.5 49 46.6 44.3 42.1 44.2
103 108 105 104 105 104 101 101 100 95 92 96.5 96 96 97.5 96 91.5 87 85 89
27 28.3 28.5 27.1 27.5 27.1 25.8 25.8 24.6 23.4 22.3 23.4 22.3 22 21.8 21 20 19 18.1 19

40.9 42.9 41 39.5 40 39.5 37.9 37.8 36.5 34.7 32.4 34 32.3 30.8 30 29 27.6 26.3 25 26.2
54 56.5 56 54 56.5 55 54.5 55 51.5 49 50 52.5 53 52 51.5 49 46.6 44.3 42.1 44.2

48.3 49 49 47 47 45.9 44 43 40.9 38.9 37 38.1 37.4 38 37 35.4 33.7 32.1 30.5 32
142 145 140 136 138 137 131 131 126 120 114 119 121 125 122 117 112 107 102 107
22.2 22.5 22.4 21.3 21.2 21.2 20.5 20.5 19.7 18.8 19 19.9 19 19 18.8 18 17.1 16.3 15.5 16.2
136 137 137 137 138 138 135 135 133 127 121 127 125 125 125 125 124 122 121 127
116 121 127 126 132 138 132 127 121 115 110 115 110 105 103 100 95 90.5 86 90
43 44 42 40 41.2 41 39 39 38.1 36.2 34.4 36.1 36 36 36.3 35.1 34 32.3 30.7 32.2

22.5 23.6 23 22.5 22.5 21.7 20.7 21 20.5 19.5 19.5 20.4 19.4 19.5 19.4 18.5 17.6 16.8 16 16.8
41.7 42.9 43.2 41.5 42 42.8 42 42 40 39.9 38 39.9 39.9 38 38 38 37 35.2 33.5 35.1
40 42 40.5 38.5 39 38.5 36.6 37.8 36 34.2 32.5 34.1 33.5 32.2 32.3 30.8 29.3 27.9 26.6 27.9

46.9 49.2 47.5 45.2 45.9 45 43.5 44 41.8 39.8 37.9 39.7 38 38.5 38 36.4 34.6 32.9 31.3 32.8

Ngày 07/03/08 10/03/08 11/03/08 12/03/08 13/03/08 14/03/08 17/03/08 18/03/08 19/03/08 20/03/08 21/03/08 24/03/08 25/03/08 26/03/08 27/03/08 28/03/08 31/03/08 01/04/08 02/04/08 03/04/08
Phiên 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760

640.14 658.29 638.71 643.90 647.60 643.80 615.71 588.26 573.45 564.82 545.68 521.07 496.64 504.67 508.75 512.70 516.85 520.99 525.11 529.23
59 61 58 59 59.5 58 55.5 53 50.5 48 45.6 43.4 41.3 39.5 39.8 40.1 40.5 40.9 41.3 41.7
59 59.5 57 54.5 54 51.5 49 46.6 44.3 42.1 40 38 36.1 34.3 34.6 34.9 35.2 35.5 35.8 36.1

48.8 50 47.5 48.5 49.5 48 45.6 43.4 41.3 39.3 37.4 35.6 33.9 35.5 35.8 36.1 36.4 36.7 37 37.3
35.9 36 34.2 33.5 32.1 33.6 32 30.4 28.9 27.5 26.2 24.9 23.7 24.8 25 25.2 25.4 25.6 25.8 26
55.5 56 56 54 54.5 52.5 49.9 47.5 49 48.5 46.1 43.8 41.7 39.7 40 40.4 40.8 41.2 41.6 42
69.5 72.5 69 67.5 67.5 65.5 62.5 59.5 62 59 56.5 54 51.5 51.5 52 51.5 52 52.5 53 53.5
26.7 27.1 26.8 25.5 25.5 25.5 24.3 23.1 22 20.9 19.9 19 18.1 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6
87 87 85 82 82 81 80 80 80 80 79 75.5 72 69 68.5 68 68.5 69 69.5 70

16.9 17.7 16.9 17.4 17.7 17.5 16.7 15.9 15.4 15 14.3 13.6 13 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 14.1
37.4 38 36.1 36.8 37.3 37.5 35.7 34 33.5 33.8 32.2 30.6 29.1 29 29.2 29.4 29.6 29.8 30 30.3
192 185 176 178 178 171 163 155 148 141 134 128 122 116 117 118 119 120 121 122
99.5 95 92 92 88 91 89 85 85 83 79.5 76 72.5 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5
24 25 23.8 24.7 24 22.8 21.7 20.7 19.7 19.8 18.9 18 17.1 16.6 16.7 16.8 16.9 17 17.1 17.2
57 59.5 61.5 64.5 67.5 70 66.5 63.5 60.5 57.5 60 58.5 59.5 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5
56 57 57.5 59 61 58 56 53.5 56 53.5 56 53.5 51 49 49.4 49.8 50 50.5 51 51.5

19.8 20.7 19.7 20.1 20.1 20 19 18.1 18 17.3 16.5 15.7 15 15.6 15.7 15.8 15.9 16 16.1 16.2
43.6 44.2 42 43 43 43 41 39 39 38.5 36.6 34.8 33.1 34.7 35 35.3 35.6 35.9 36.2 36.5
47.7 50 47.5 45.5 47.7 49.2 46.8 44.6 42.4 44.5 44.5 42.3 40.2 40 40.4 40.8 41.2 41.6 42 42.4
41.2 43 43 43.5 43.6 42.3 40.4 38.4 39.5 39.5 39.5 38 36.1 37.9 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7
13.7 14.3 13.6 14 14 14 13.3 12.7 12.2 12.8 12.2 11.7 11.2 11.7 11.8 11.9 12 12.1 12.2 12.3
38.8 39 37.1 35.3 35 34.9 33.2 31.6 30.1 28.6 27.2 25.9 24.7 24.8 25 25.2 25.4 25.6 25.8 26
19.4 20.3 19.3 20 20 19.6 18.7 17.8 17 16.5 16.2 15.4 14.7 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16
40.5 39.2 38 38 38.6 38.4 36.5 34.7 33 31.4 29.9 28.5 27.1 28 28.2 28.4 28.6 28.8 29 29.2
160 168 165 169 173 172 165 157 162 168 163 155 148 155 156 157 158 159 160 161
44.3 44.5 44.5 44.5 44.5 42.5 40.4 38.4 37.1 38.4 37 35.2 33.5 35 35.3 35.6 35.9 36.2 36.5 36.8
133 139 135 139 143 136 130 124 120 114 109 109 104 109 110 111 112 113 114 115
27.9 28.9 27.5 26.5 27 27 25.7 24.5 25 23.8 22.7 21.6 20.6 19.6 19.7 19.8 19.9 20 20.2 20.4
25.6 26.1 25 26 25.5 24.4 23.2 22.1 21 20 19 18.1 17.2 17.8 17.9 18 18.1 18.2 18.3 18.4
54 56.5 55.5 57 57.5 57.5 55 52.5 51 51 50 47.5 45.2 47.4 47.8 48.2 48.6 49 49.4 49.8
58 58 57 58 58 58 56 53.5 53 52 50.5 48 45.6 47.8 48.2 48.6 49 49.4 49.8 50
163 155 148 141 135 135 129 123 117 112 107 102 97 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5
77.5 74 70.5 74 75 73.5 70 66.5 63.5 63.5 60.5 57.5 55 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5
20.4 21.3 20.3 19.3 19 19 18.3 18.8 18 18.5 17.7 16.9 16.1 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16 16.1
28.8 29 28 29.2 29.5 30 28.5 27.1 25.8 25.8 25.8 24.6 23.4 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7
25.3 24.1 22.9 21.8 20.8 19.8 18.9 18 17.1 16.3 15.5 14.8 14.1 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14
22.5 21.4 20.4 19.4 19 18.1 17.2 16.5 16.3 16.6 15.8 15.1 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15 15.1
34.8 33.1 31.5 31 30.1 29 27.6 26.3 26 26 25 23.8 22.7 23 23.2 23.4 23.6 23.8 24 24.2
32.5 34.1 34 33.5 32.1 32 30.4 28.9 27.5 27.2 25.9 24.7 23.5 22.4 22.6 22.8 23 23.2 23.4 23.6
134 140 134 137 137 137 131 125 119 114 109 104 99 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5
34.1 35 33.3 34.1 34.8 34.4 31.2 29.7 29.2 28.5 27.3 26 24.7 25.9 26.1 26.3 26.5 26.7 26.9 27.1
30.8 32.3 30.7 30.7 30.4 30.4 28.9 27.5 26.2 24.9 23.7 22.6 21.5 22.4 22.6 22.8 23 23.2 23.4 23.6
89 89 86 84 85 86 82 78 75 71.5 68 65 62 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68

21.6 22.6 21.5 21.5 21.6 21.1 20.1 19.1 18.2 18.5 18.4 17.5 16.7 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18 17.6

LGC 
LSS

MAFPF1
MCP 
MCV 
MHC 
MPC
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
NTL
PAC 
PET
PGC 
PIT 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
PVT
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SBT 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SGT
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI
ST8
STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTF 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VHC
VHG 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VPL 
VSC
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
VTO

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALP
ALT 
ANV
ASP 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 
DCC
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DQC 
DRC 
DTT 
DXP 
DXV 
FBT

FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
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61 62.5 60 61.5 62.5 62.5 59.5 57 54.5 52 49.4 47 44.7 43.1 43.5 43.9 44.3 44.7 45.1 45.5
32.5 32 30.4 31 31 30 28.5 27.1 25.1 23.9 22.8 21.7 20.7 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7
47.3 45.5 43.3 43 45.1 46 45 42.8 43 40.9 42 39.9 38 39.9 40.2 40.6 41 41.4 41.8 42.2
82.5 86.5 82.5 86 89 89 85 81 77 73.5 70 66.5 63.5 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5
28 29 27.6 28.5 27.1 25.8 24.7 23.5 22.4 22.3 22.3 21.2 20.2 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20 20.2
61 64 64 67 68 69.5 66.5 63.5 60.5 57.5 55 52.5 49.9 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9

23.8 24.9 23.7 24.8 24.2 23.2 22.1 21 21 20.6 21.4 20.4 20.5 21.4 21.6 21.8 22 22.2 22.4 22.6
77.5 81 80.5 82 82.5 81 77 73.5 73.5 72.5 69 66 63 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68
93.5 89.5 85.5 85.5 83 81.5 78 74.5 71 71 70 66.5 63.5 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5
25.7 26.9 25.6 26.5 26.5 25.8 24.6 23.4 23 22.7 21.6 20.6 19.6 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7
30.9 32.4 31.1 32 32.7 32.2 30.6 29.1 28.2 28 26.6 25.3 24.1 24.5 24.7 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7
27.9 29.2 27.8 28.2 29 28.5 27.1 25.8 24.5 23.3 22.2 21.1 20.1 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3
19.3 19.3 18.4 18.4 18.4 18.4 17.9 17.1 16.3 15.5 14.8 14.1 13.4 13.6 13.7 13.8 13.9 14 14.1 14.2
27.1 28 28 27.5 28.5 29.5 28.1 26.7 25.4 25 23.8 22.7 21.6 22.4 22.6 22.8 23 23.2 23.4 23.6
150 152 147 146 145 140 133 127 124 127 127 121 115 117 118 119 120 121 122 123
99 103 98 95 96 94 89.5 85.5 81.5 81.5 79 75.5 72 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73
138 144 140 142 143 146 139 133 127 128 122 116 111 106 107 108 109 110 111 112
19.9 20.8 20.3 21.3 22.3 22.3 21.2 20.2 20.2 20.2 20 19 18.1 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
27.3 28.3 26.9 27.3 27.3 27 25.7 24.5 23.5 23 21.9 20.9 19.9 20.8 21 21.2 21.4 21.6 21.8 22
28.8 30.2 28.8 29.5 30.9 29.2 27.8 26.5 25.3 25 23.8 22.7 21.6 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9 23.1
36.4 38.2 36.3 36 37 36.4 34.6 32.9 31.3 29.8 28.4 27 25.7 24.6 24.8 25 25.2 25.4 25.6 25.8
25 25.6 23.8 22.9 23 22.2 21.1 20.1 19.1 18.2 17.3 16.5 15.7 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16 16.1

42.4 44.5 45.9 48.1 49.7 49.9 49 46.6 44.3 45 45 45 42.8 44.9 45.3 45.7 46.1 46.5 46.9 47.3
29.1 28 28.3 28.3 28.7 28.7 27.3 26 26 24.7 23.5 22.4 21.5 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7
7.9 8.2 7.9 8 7.9 7.8 7.7 7.4 7.3 7.4 7.3 7 6.7 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

28.9 30.3 28.8 28 27.2 28.4 27 25.7 26 24.7 23.5 22.4 21.3 22.3 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5
21.3 21.4 20.4 20.1 21 21.2 20.2 19.2 19.4 19.4 18.5 17.6 16.8 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6
23.9 24 22.8 22.8 22.8 22.1 21 20 19.5 19.6 18.8 17.9 17.1 17.9 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5
32.6 33 31.4 30 31 30 29.2 28 27 27.2 27 25.7 24.5 23 23.2 23.4 23.6 23.8 24 24.2
49.7 47.5 47.5 48 48 45.6 43.4 41.3 39.3 37.4 35.6 33.9 32.3 30.7 31 31.3 31.6 31.9 32.2 32.5
34.6 36.3 35.9 35.5 36 34.5 32.8 31.3 31.5 30 29 27.6 26.3 27.6 27.8 28 28.2 28.4 28.6 28.8
120 126 120 122 127 127 122 116 112 108 103 98 93.5 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5
28.4 29 28 28 28.5 28.5 28 26.6 26.6 26.6 25.3 24.1 22.9 23.5 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7
199 196 187 178 170 163 155 148 141 134 128 122 116 111 112 113 114 115 116 117
56.5 59 56.5 56.5 56.5 55.5 53 50.5 50 47.5 45.2 46.5 44.2 46 46.4 46.8 47.2 47.6 48 48.4
33.8 34 32.3 32.7 32.7 32 30.4 28.9 27.5 26.2 24.9 23.7 22.6 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7
31.6 30.1 29 30 30.5 30.5 29 27.6 26.3 25.3 24.2 23 21.9 21.2 21.4 21.6 21.8 22 22.2 22.4
31.1 30 28.8 29 29.9 29.7 28.3 26.9 25.6 24.4 23.6 22.5 21.4 22.4 22.6 22.8 23 23.2 23.4 23.6
25.8 27 25.7 26 25.6 25 23.8 22.7 22 21 20 19 18.1 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
27.5 28.8 28.8 28.8 29.5 29 28 27.2 28 27.9 27.6 27.2 26.3 27.6 27.8 28 28.2 28.4 28.6 28.8
25 25 23.8 24.8 24.2 24.1 22.9 21.8 20.8 19.8 19.8 18.9 19.8 19.8 19.9 20 20.2 20.4 20.6 20.8

44.8 47 45 47 45.5 45.5 43.3 41.2 39.5 39 38.5 36.6 34.8 36.5 36.8 37.1 37.4 37.7 38 38.3
10.7 10.6 10.2 10.5 10.7 10.7 10.5 10.5 10.6 10.6 8.7 8.3 7.9 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3
114 119 115 118 120 122 116 111 113 112 109 104 99 102 103 104 105 106 107 108
43.5 45.5 43.3 42.8 44 42.3 40.2 38.2 36.3 34.7 33 31.4 29.9 28.5 28.7 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7
56.5 54 51.5 52 52 52 49.4 47 46 43.7 41.6 39.6 37.7 39.5 39.8 40.1 40.5 40.9 40.4 40.8
82 83 79 79 79 78 74.5 71 67.5 64.5 61.5 58.5 56 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

37.8 39 37.2 38.8 37.1 37 37.4 35.6 33.9 32.5 30.9 29.4 28 28.2 28.4 28.6 28.8 29 29.2 29.4
45.1 47.3 45.6 47.5 49.8 52 53.5 51 50 49 46.6 44.3 42.1 40.6 41 41.4 41.8 42.2 42.6 43
33.8 35.4 33.8 35.3 36.7 35 33.5 31.9 33.3 31.7 30.2 30 30 31.5 31.8 32.1 32.4 32.7 33 33.3
59 59 56.5 55.5 55 55 52.5 49.9 47.5 45.2 43 40.9 38.9 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40 40.4

32.7 34 32.3 32.3 33.5 34 32.3 30.8 32.3 33.2 32.4 30.8 29.3 30.4 30.7 31 31.3 31.6 31.9 32.2
19.6 19 18.1 18.2 18 17.6 16.8 16 15.2 14.5 13.8 13.2 12.6 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8
110 105 100 98 96.5 94 89.5 85.5 81.5 77.5 74 70.5 67 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67
23.7 24.5 23.9 23.5 22.7 21.6 20.6 19.6 20 19.3 18.9 18 17.1 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18 18.1
29.7 30.5 29.4 30.7 30.5 30.1 30 28.5 27.5 28 26.6 25.3 24.2 25.4 25.4 25.6 25.8 26 26.2 26.4
42.9 45 44 42.3 44.4 46 45 44 42.4 41 40 38 36.1 37.9 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7
78.5 76.5 73 72 72 71 67.5 64.5 61.5 58.5 56 53.5 51 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53
20.6 19.6 19.5 19.9 19.4 18.6 17.7 16.9 16.3 17.1 17.4 18.2 17.3 15.9 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5
39.7 40.5 38.5 36.6 38.4 39 37.1 35.3 33.6 32 30.4 28.9 27.5 26.5 26.7 26.9 27.1 27.3 27.5 27.7
89.5 93.5 89 93 94 95 90.5 86 88 85.5 82.5 86.5 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86
79.5 77 79 75.5 75.5 73 69.5 66.5 63.5 60.5 57.5 55 52.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58
26.3 27.6 27 28.3 29 28.6 27.2 25.9 24.7 24 22.8 21.7 20.7 21.2 21.4 21.6 21.8 22 22.2 22.4
28.3 29 29 30.4 31.9 30.5 29.5 28.1 27.1 28 28.3 26.9 26.5 27 27.2 27.4 27.6 27.8 28 28.2
28.2 29.6 29 29 29.5 29 29 27.6 27 27 26.9 26.3 25 24.7 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7 25.9
156 163 156 154 151 150 143 136 130 124 118 113 108 103 104 105 106 107 108 109
49.7 52 49.6 52 53.5 53 50.5 48 48 48 47 44.7 42.5 42.8 43.2 43.6 44 44.4 44.8 45.2
36.2 38 36.1 36.5 38 37 35.2 33.5 33.3 32.5 31 29.5 28.1 29.4 29.6 29.8 30 30.3 30.6 30.9
84 83 79 79.5 83 81 77 73.5 70 66.5 63.5 60.5 57.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58
68 71 74.5 72.5 71.5 70 68 65 62 59 59 56.5 54 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5

48.8 50.5 48 49 49.2 48.8 46.4 44.1 42 40.2 38.2 36.3 34.5 36.2 36.5 36.8 37.1 37.4 37.7 38
108 113 110 113 118 121 115 110 110 108 108 103 98 102 103 104 105 106 107 108
41.1 42.8 40.7 39 39.5 37.6 35.8 34.1 32.4 30.8 29.3 27.9 26.6 25.3 25.5 25.7 25.9 26.1 26.3 26.5
20.6 21.5 21 21 20.7 20.4 19.4 18.6 17.8 17.1 16.4 15.6 14.9 15.6 15.7 15.8 15.9 16 16.1 16.2
193 185 176 175 178 174 166 158 151 144 137 131 125 119 120 121 122 123 124 125
100 105 105 103 104 104 99 99 99 102 97 92.5 88 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5
36.4 34.7 34.8 33.2 34.7 34 32.3 30.7 29.3 29.2 28.5 27.1 25.8 26 26.2 26.4 26.6 26.8 27 27.2
67 70 67 64 64.5 61.5 59.5 57 54.5 52 50 51.5 49 49 49 49.4 49.8 49.8 50 50

35.8 37 35.5 36.4 37.5 35.8 34.1 32.4 31.9 32.1 30.7 29.2 27.8 27.7 27.9 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9
24 24 22.8 23 22.8 22.6 21.5 20.5 20.5 20.5 19.8 18.9 18 18.9 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5

33.8 35 33.3 32 31 30.8 29.4 28 26.6 25.6 24.9 23.7 22.6 22 22.2 22.4 22.6 22.8 23 23.2
69.5 72.5 70 72 72.5 73.5 70 66.5 63.5 61 60 57 54.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
33.7 35 36 36 34.2 33.3 31.7 30.2 28.7 28 28.5 27.1 25.8 27 27.2 27.4 27.6 27.8 28 28.2
22.9 24 23.2 23.7 23.6 23.4 22.3 21.2 20.2 21 20 19 18.1 18.9 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5
78 76 73 75 76 75.5 72 68.5 65.5 63 60 57 54.5 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5

21.4 22.3 22 22.7 21.8 21 20.3 19.3 18.4 17.5 16.8 16 15.2 15.9 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5
59.5 60 58 59 60 58 55.5 53 50.5 48.3 45.9 43.7 41.6 43.6 44 44.4 44.8 45.2 45.6 46
60 63 60 60 60 58 55.5 53 50.5 51.5 p 48 45.6 47.8 48.2 48.6 49 49.4 49.8 50

21.3 20.3 19.7 20.4 20.5 20 19 18.2 17.6 18 17.5 16.7 15.9 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9
34.1 32.4 30.8 29.3 29.3 29.5 28.1 26.7 25.4 24.2 23 21.9 20.9 19.9 20 20.2 20.4 20.6 20.8 21
43.5 45.6 43.4 42 42.5 41 39 37.1 35.3 33.6 32 30.4 28.9 27.5 27.7 27.9 28.1 28.3 28.5 28.7
49 47 47 46.5 47 47 45.3 43.2 42.2 42.2 41 39 37.1 38 38.3 38.6 38.9 39.2 39.5 39.8

18.9 19.4 18.5 18.6 18.9 18.8 17.9 17.1 16.4 16.5 15.8 15.1 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7
35.8 36.2 34.4 32.7 32.7 31.4 29.9 28.5 27.2 28 26.6 25.3 24.1 25.3 25.5 25.7 25.9 26.1 26.3 26.5
38.6 40 38 36.1 34.3 35 35 33.3 34.8 33.1 31.5 30 28.5 29.9 30.1 30.4 30.7 31 31.3 31.6
46.4 44.1 41.9 39.9 38 37.1 35.3 33.6 32 30.4 28.9 27.5 26.2 25 25.2 25.4 25.6 25.8 26 26.2
93 96 93.5 93.5 94 94.5 92.5 88.5 88.5 89 88 84 80 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87

19.9 20.8 19.9 20.1 20.3 19.7 18.8 17.9 17.2 16.5 15.9 15.2 14.5 14.9 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5
27.5 28.8 30.2 31.7 33.2 34.8 33.1 31.5 30 29 28.7 27.3 26 27.2 27.4 27.6 27.8 28 28.2 28.4
46.4 48.7 50 51 52 52.5 49.9 47.5 45.6 47.7 45.4 43.2 41.1 43.1 43.5 43.9 44.3 44.7 45.1 45.5
33.6 35.2 33.8 35 34.3 33.7 32.1 30.5 29 27.6 26.3 25 23.8 24.4 24.6 24.8 25 25.2 25.4 25.6
112 117 118 120 122 123 117 112 114 118 113 108 103 106 107 108 109 110 111 112
17 17.8 18 18.7 19.3 19.1 17.1 16.3 15.6 16 15.2 14.5 13.8 13.8 13.9 14 14.1 14.2 14.3 14.4
133 134 132 132 133 131 129 126 124 124 122 118 113 116 117 118 119 120 121 122
94.5 96 91.5 94 95 91 86.5 82.5 78.5 75 72.5 69 66 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72
33.8 35.4 35.4 34.1 34.1 34 32.4 30.8 29.3 30.4 30 29 27.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.1
17.6 18.4 18.4 19 18.6 17.9 17.1 16.3 15.5 15 15.6 14.9 14.2 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15 15.1
36.8 37.5 37 35.5 35 34 33.9 32.3 33.5 32 30.4 29 27.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.1
29.2 30.6 30.5 31.5 30.5 30 28.5 27.1 25.8 26.8 25.5 24.3 23.1 22 22.2 22.4 22.6 22.8 23 23.2
34.4 34 32.3 32.3 32.9 32 30.4 28.9 27.5 27 25.7 24.5 23 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7 24.9 25.1

Ngày 04/04/08 07/04/08 08/04/08 09/04/08 10/04/08 11/04/08 16/04/08 17/04/08 18/04/08 21/04/08 22/04/08 23/04/08 24/04/08 25/04/08 28/04/08 29/04/08
Phiên 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776

533.00 542.33 548.56 552.05 545.73 539.01 531.38 537.58 537.31 534.92 530.62 521.95 518.42 515.88 519.42 522.36
42.1 42.9 43.5 43.5 42.7 41.9 41.1 41.9 42.6 43.4 44.2 45 45.9 45 45.9 46.1
36.4 37.1 37.8 37.1 36.4 35.7 35 35.7 35.7 35 35 34.3 33.7 33.1 32.5 33.1
37.6 38.3 38.7 38 37.3 36.6 35.9 36.6 35.9 35.2 34.5 33.9 33.3 32.7 32.1 31.5
26.2 26.7 20.9 21.3 20.9 20.5 20.1 20.5 20.1 19.7 19.4 19.1 18.8 18.5 18.8 19.1
42.4 43.2 43.8 43.8 43 42.2 41.4 42.2 42 41.2 40.4 39.6 38.9 38.2 37.5 37
54 55 56 57 56.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 59 59 59 60 61 62

18.7 19 19.3 19.5 19.2 18.9 18.6 18.9 19.2 19.5 19.8 19.5 19.3 17.5 17.8 17.8
70.5 71.5 70.5 69.5 68.5 67.5 65.5 64.5 63.5 62.5 61.5 60.5 59.5 58.5 57.5 56.5
14.2 14.4 14.5 14.7 14.5 14.3 14.1 14.3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.5 13.7 13.7
30.6 31.2 31.8 31.5 30.9 30.3 29.7 30.2 30.8 30.2 29.6 29.1 28.6 28.6 29.1 29.6
123 125 126 124 122 120 118 120 118 116 113 111 109 107 105 103

38.4 37.7 37 36.3 35.6 34.9 34.3
77 78.5 80 79 77.5 76 77.5 79 77.5 76 77.5 76 74.5 73.5 72.5 72

17.3 17.6 17.8 17.7 17.4 17.1 16.8 17.1 16.8 16.5 16.7 16.4 16.1 16.4 16.4 16.4
63 64 64.5 63.5 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
52 53 54 55 54 53 52 51 50 49 48.1 48.1 47.2 46.3 46.3 45.4

16.3 16.6 16.9 16.6 16.3 16 15.7 16 15.7 15.4 15.3 15 14.7 14.9 15 15
36.8 37.5 37.2 36.5 35.8 35.1 34.4 35 34.3 33.7 33.1 32.5 31.9 31.3 30.7 30.1
42.8 43.6 42.8 42 41.2 40.4 39.6 40.2 39.4 38.7 38 37.3 36.6 35.9 35.9 35.9
40 40.8 41.6 41.9 41.1 40.5 39.7 40.4 40 39.2 39.6 38.9 39 39.7 40 40.7

12.4 12.6 12.6 12.4 12.2 12 11.8 12 11.8 12 12.2 12 12 12.2 12.4 12.4

HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HSI
HT1

HTV 
ICF
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
L10
LAF 
LBM 
LGC 
LSS

MAFPF1
MCP 
MCV 
MHC 
MPC
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
NTL
PAC 
PET
PGC 
PIT 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
PVT
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SBT 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SGT
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI
ST8
STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTF 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VHC
VHG 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VPL 
VSC
VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
VTO

Cổ phiếu

VN-Index
ABT 
ACL
AGF 
ALP
ALT 
ANV
ASP 
BBC 
BBT 
BHS 
BMC 
BMI 
BMP 
BPC 
BT6 
BTC 
CAN 
CII 

CLC 
COM 
CYC 

PHỤ LỤC 2 - 31
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776



26.2 26.7 26.2 25.7 25.2 24.7 24.3 24.6 24.2 23.8 23.4 23 22.6 22.2 21.8 21.4
16.1 16.4 16.7 16.4 16.1 15.8 15.5 15.8 15.5 15.3 15.5 15.3 15.4 15.5 15.7 15.8
29.4 29.9 29.8 29.3 28.8 28.3 27.8 28.3 27.8 27.3 26.8 26.3 26 26.5 27 27.5
162 165 168 171 168 166 169 172 175 175 175 172 171 173 176 179
37.1 37.8 38.5 37.8 37.5 38.2 37.5 38.2 38.2 38.6 37.9 37.2 36.6 35.9 36.5 37.2
116 118 119 121 119 117 115 117 118 116 116 116 115 116 118 118
20.6 21 20.6 20.2 19.8 19.5 19.2 19.1 18.8 18.5 18.2 18.2 17.9 17.6 17.3 17
18.5 18.8 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.8 17.8 17.5 17.2 16.9 17 17 17.3 17.6
50 51 52 53 52 51 51 52 53 52 51.5 50.5 51.5 51.5 52.5 53.5

50.5 51.5 52.5 53.5 52.5 52.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 54.5 53.5 54.5 55.5 56
96 97.5 96 94.5 93 91.5 90 88.5 87 85.5 84 82.5 81 79.5 78 76.5
58 59 60 61 60 59 58 59 59 55 54 53 52 51 52 53

16.2 16.5 16.8 16.9 16.6 16.3 16 16.3 16 15.7 16 16.2 16.1 16 16.3 16.6
23.9 24.3 24.2 24 23.6 23.2 22.8 23.2 22.8 22.4 22 21.6 21.2 20.8 20.4 20
14.1 14.3 14.5 14.5 14.3 14.1 13.9 14.1 13.9 13.7 13.9 13.7 13.5 13.5 13.7 13.9
15.2 15.5 15.8 16 15.7 15.4 15.1 15.4 15.7 16 15.7 15.4 15.1 15.4 15.5 15.6
24.4 24.8 25.2 25.7 25.7 25.2 25.7 26.2 26.7 27 24.7 24.3 23.9 23.5 23.1 22.7
23.8 24.2 24.6 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.6 31.2
98 99.5 98.5 97.5 96 94.5 93 94 92.5 90 88.5 87 85.5 84 82.5 81

27.3 27.8 28.3 28.2 27.7 27.2 26.7 27.2 27.4 26.9 26.4 25.9 25.4 25.7 26.2 26.5
23.8 24.2 24.6 25 24.5 24.1 23.7 24.1 24.1 23.7 22.8 22.4 22 21.6 21.3 21.7
68.5 69.5 69.5 68.5 67.5 66.5 65.5 66.5 66.5 65.5 64.5 63.5 62.5 61.5 62 62.5
17.7 18 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 17.2 16.9 16.6 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.5
45.9 46.8 47.7 46.8 45.9 45 44.1 44.9 44.1 43.3 42.5 41.7 40.9 40.1 39.3 38.6
21.9 22.3 22.2 21.8 21.4 21 20.6 21 20.6 20.2 19.8 19.5 19.2 18.9 19.2 18.9
42.6 43.4 42.6 41.8 41 40.2 39.9 40.6 40.6 40.6 40 39.2 38.5 39 39.7 39.6
64 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

20.4 20.8 21 21 20.6 20.2 19.8 20.1 19.7 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 18.2 17.9
50 51 52 53 52 51 50 49 48.2 47.3 46.4 45.5 45 44.1 44.9 45.7

22.8 23.2 22.8 22.4 22 22.4 22.4 22.8 22.8 22.7 22.3 22.3 22.3 22 22.4 22.8
68.5 69.5 70.5 69.5 68.5 67.5 66.5 67 66 65 64 63 62 61 62 63
70 71 70 69 68 67 66 67 68 68.5 67.5 66.5 65.5 64.5 63.5 62.5

21.9 22.3 22.7 22.3 21.9 21.5 21 21.4 21 21.4 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8
25.9 26.4 26.9 27.4 26.9 26.4 25.9 26 25.5 25 24.5 24.1 23.7 23.3 23.1 23.5
22.5 22.9 22.9 22.5 22.1 21.7 21.3 21.7 21.3 20.9 20.5 20.1 19.7 19.4 19.1 18.8
14.3 14.5 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.9 13.7 13.7 13.9 13.7 13.5 13.5 13.7 13.9
23.8 24.2 23.8 23.4 23 22.6 22.2 22.6 22.2 21.8 21.4 21 20.6 20.2 19.8 19.5
124 126 128 130 130 128 126 128 129 127 125 123 125 127 129 129
73.5 74.5 75.5 75 73.5 72.5 71.5 70.5 69.5 70 69 68 69 70 71 72
113 115 117 119 117 115 113 115 117 119 117 115 114 116 118 120
19.7 20 20.4 19.9 19.6 19.3 19 19.3 19 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9
22.2 22.6 23 22.6 22.2 21.8 21.4 21.8 21.4 21 20.6 20.2 19.8 19.5 19.8 19.5
23.3 23.7 24.1 24.1 23.7 23.3 22.9 23.3 23.5 23.1 23.1 22.7 22.3 21.9 21.5 21.1
26 26.5 26.5 26 25.5 25 24.5 24.9 24.5 24.1 23.7 23.3 22.9 22.5 22.9 22.5

16.2 16.5 16.8 17.1 16.8 16.5 16.2 16.5 16.8 17.1 17.4 17.7 18 18.3 18.6 18.3
47.7 48.6 49.5 50 51 52 52 53 54 54.5 53.5 52.5 53.5 53.5 53 52.5
23.9 24.3 24.7 25 24.5 24.1 23.7 24.1 23.7 23.3 22.9 22.5 22.9 23.3 23.7 24
7.7 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.8 6.9 6.8

23.7 24.1 24 23.6 23.2 22.8 23.2 23.6 24 23.7 24 24 24 24 23.6 23.2
17.7 18 18.2 17.9 17.9 17.6 17.3 17.6 17.3 17.3 17.3 17 16.7 17 17.3 17.4
18.6 18.9 19.2 19.3 19 18.7 18.4 18.7 18.9 18.6 18.6 18.3 18 17.8 18.1 18.3
24.4 24.8 25.2 25.7 25.2 24.7 24.3 23.9 23.9 24.3 24.3 23.9 23.5 23.1 23.5 23.9
32.8 33.4 32.8 32.2 31.6 31 30.4 31 30.4 29.8 29.3 28.8 28.3 27.8 27.3 26.8
29 29.5 30 30.4 29.8 29.3 29.8 30.3 30.9 31.5 32.1 31.5 30.9 31.5 32.1 32.4
97 98.5 100 102 100 98 96.5 98 97 95.5 96 94.5 93 94 95.5 97

24.9 25.3 25.8 25.8 25.3 24.8 24.4 24.8 24.4 24.4 24.1 24.1 24.5 24.9 25.3 25.8
118 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96.5 95 93.5
48.8 49.7 50.5 50.5 49.5 48.6 47.7 46.8 47.7 47.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 49.5
22.9 23.3 23.1 22.7 22.3 21.9 21.5 21.9 21.5 21.1 20.7 20.3 19.9 19.6 19.9 19.6
22.6 23 23 22.7 22.3 21.9 21.5 21.9 21.5 21.1 20.7 20.3 19.9 19.6 19.9 19.8
23.8 24.2 24.6 25 24.5 24.1 23.7 24.1 24.5 24.1 23.7 23.3 23 23.3 23.7 24.1
19.7 20 20.4 20.8 20.4 20 19.6 19.9 19.6 19.3 19 18.7 18.4 18.4 18.7 19
29 29.5 30 30 29.4 29.3 29.8 30 30.5 30.1 30.1 29.5 29.8 30 30.6 31.2
21 21.4 20.9 20.5 20.1 19.7 19.4 19.7 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.3

38.6 39.3 40 40.7 39.9 39.2 38.5 39.2 39.5 40 39.2 38.5 37.8 37.1 37.8 38.5
8.4 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2
109 111 113 115 113 111 109 111 113 115 116 114 114 113 115 117
29.9 30.4 30.6 30 29.4 28.9 28.4 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 25.4 24.9 24.5 24.1
41.2 42 42 41.9 41.1 40.3 39.5 40 39.2 38.5 37.8 37.1 37 37.7 38.4 39.1
57 58 59 58 57 56 55 56 55 54 53 52 51 50 49 48.1

29.6 30.1 30.7 31.3 30.7 30.1 29.5 30 30.5 29.9 29.4 29.4 28.9 29.1 29.5 29.9
43.4 44.2 45 44.1 43.3 42.5 41.8 41 40.2 39.4 38.7 38 37.3 36.6 35.9 35.2
33.6 34.2 33.6 33 32.4 31.8 31.2 31.8 32.4 33 33.6 31 30.4 29.8 29.3 29.8
39 39.7 40.4 40.6 40.9 41.2 40.4 40.8 40 39.2 38.5 37.8 37.1 36.4 36.4 35.7

32.5 33.1 33.7 34.3 33.7 33.1 32.5 31.9 31.9 31.3 30.7 30.1 30.1 30 30 29.6
12.9 13.1 13.3 13.5 13.3 13.3 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 14.1 13.9 12.9 13.1 13.3
67.5 68.5 67.5 66.5 65.5 64.5 63.5 62.5 61.5 60.5 59.5 58.5 57.5 56.5 55.5 54.5
18.2 18.5 18.8 18.8 18.5 18.2 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19 18.7 18.5 18.8 19.1
26.6 27.1 27.5 27 26.5 26 25.5 26 25.5 26 26.5 27 27.5 28 27.5 27
40 40.8 41.6 40.8 40 39.2 38.5 39.2 38.5 37.8 37.2 37.8 37.1 37 37.5 37.5

53.5 54.5 54 53 52 51 50 51 50 49 48.1 47.2 46.3 45.4 45.5 45
16.6 16.9 16.6 16.8 16.5 16.2 15.9 16.2 16.5 16.5 16.2 15.9 16.2 16.5 16.8 16.8
27.9 28.4 28.9 29.4 28.9 29.4 28.9 29.4 28.9 28.9 28.4 28.9 28.9 29 29.5 29.1
86.5 88 89.5 91 89.5 91 92.5 94 95.5 97 95.5 94 95 96.5 96 96
58.5 59.5 58.5 57.5 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48.1 47.2 46.3
22.6 23 23.4 23 23 23.1 23 23.4 23.8 24.2 24.6 25 24.5 24.9 25.3 25.8
28.4 28.9 29.1 28.6 28.1 27.6 27.1 27.6 27.1 27.1 27.1 26.6 26.1 26.6 27.1 27.4
26.1 26.6 27 26.8 26.3 25.8 25.3 25.8 25.3 24.9 24.5 24.1 23.7 23.5 23.9 24.2
110 112 110 108 106 104 102 100 98 96.5 95 93.5 92 90.5 89 87.5
45.6 46.5 46.5 45.6 44.7 43.9 42.6 43.4 42.6 41.8 41 40.2 39.4 38.7 39.4 40.1
31.2 31.8 32.4 32 31.4 30.8 30.5 31.1 31 31.5 32 32.6 32 32.4 33 33.4
58.5 59.5 59 58 57 56 55 56 56 55 54 53 52 51 50 49
55 56 57 58 58 57 56 55 54 53.5 52.5 51.5 50.5 49.5 48.6 47.8

38.3 39 39.7 40.4 39.6 38.9 38.2 38.9 38.2 37.5 36.8 36.1 35.4 34.7 34.1 33.5
109 111 113 115 113 111 109 111 113 115 115 113 115 115 115 113
26.7 27.2 26.7 26.2 25.7 25.2 24.7 25.1 24.6 24.2 23.8 23.4 23 22.6 22.2 21.8
16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.2 17 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 18.8 18.5
126 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100
94 95.5 95.5 94 92.5 91 89.5 91 92.5 91 89.5 88 86.5 88 89.5 90

27.4 27.9 28 27.5 27 26.5 26 26.5 26.5 27 27.4 26.9 27.2 27.3 27.6 27.6
50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
29.1 29.6 30.1 30.7 30.1 29.5 29 29.5 30 29.4 29.7 29.2 28.7 29.2 29.4 28.9
19.6 19.9 20.2 20.4 20 19.6 19.3 19.6 19.8 20.1 20.5 20.2 20 19 19.2 19
23.4 23.8 24 23.6 23.2 22.8 22.4 22.8 22.8 22.4 22 21.6 21.2 20.8 20.4 20
60.5 61.5 62.5 63.5 62.5 60.5 61 62 63 64 65 64 65 66 67 68
28.4 28.9 28.6 29.1 29 28.5 28 28.5 28.5 28.4 28.2 27.7 27.2 26.7 27.2 27.7
19.6 19.9 19.6 19.3 19.3 19 19 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3
56 57 58 57 56 55 54 55 54 53 52 51 50 51 52 53

16.6 16.9 16.7 16.4 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.7 14.9 15 14.7 14.7 14.7 14.5
46.4 47.3 48.2 47.3 46.4 45.5 44.6 45.4 46 46.9 46 45.1 44.2 45 45.9 45
50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55 54 54 55 54.5 55 54 53.5 53 53 52.5
17 17.3 17.6 17.9 17.6 17.5 17.2 17.5 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.9 17 17

21.2 21.6 21.2 20.8 20.4 20 19.6 19.9 19.6 19.3 19 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5
28.9 29.4 28.9 28.4 27.9 27.4 26.9 27 26.5 26 25.5 25.5 25 24.5 24.1 23.7
40.1 40.9 40.7 39.9 39.2 38.5 37.8 37.8 37.1 36.4 35.7 35.7 35 35.7 35 35
15.8 16.1 16.4 16.7 16.4 16.4 16.1 15.1 15 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 14.1 14.1
26.7 27.2 27.7 28 28 28.5 28.5 28.6 29 29.4 29.4 29 28.5 29 29.5 30
31.9 32.5 33.1 33.7 33.1 32.5 31.9 31.3 31.9 31.3 30.7 30.1 29.5 29.5 30 30.6
26.4 26.9 27.4 27.9 28 28.5 27 27.5 28 28.5 29 28.5 28 27.8 28.3 28.8
87.5 89 90.5 92 93.5 92.5 91 92.5 91 92 92 90.5 89 90.5 92 93.5
15.6 15.9 15.9 15.6 15.3 15 14.7 14.9 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 14 14.2 14.2
28.6 29.1 29.6 30.1 29.5 29 28.5 29 29.5 29 28.5 28 27.5 27 27.5 27
45.9 46.8 45.9 45 44.1 43.3 42.5 41.7 40.9 40.1 39.3 38.6 37.9 37.2 36.5 35.8
25.8 26.3 26.5 27 26.5 26 25.5 26 25.5 25 24.5 24.1 23.7 23.3 22.2 21.9
113 115 117 119 121 123 121 122 124 126 128 126 128 130 132 134
14.5 14.7 14.6 14.6 14.4 14.2 14 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13.2 13.4 13.2
123 125 127 129 127 125 123 125 123 121 119 117 115 113 115 117
72.5 73.5 73.5 72.5 71.5 70.5 69.5 70.5 69.5 68.5 67.5 66.5 65.5 65 65.5 65.5
30.4 31 31.6 32.2 32.8 33.4 32.8 33.4 34 34.6 35.2 34.5 33.9 33.4 34 34.6
15.2 15.5 15.5 15.2 14.9 14.7 14.5 14.7 14.9 14.7 14.5 14.5 14.4 14.5 14.7 14.5
30.4 31 28.2 28.7 28.7 28.2 27.7 27.2 26.7 26.2 25.7 25.2 24.7 25.1 25.1 25.5
23.4 23.8 23.4 23 22.6 22.2 21.8 21.8 21.8 21.4 21.7 21.3 20.9 20.5 20.1 19.7
25.3 25.8 26.3 26.4 25.9 25.4 24.9 25.3 25.5 25.3 24.9 24.5 24.9 24.9 25 24.9

DCC
DCT 
DHA 
DHG 
DIC 

DMC 
DNP 
DPC 
DPM
DPR
DQC 
DRC 
DTT 
DXP 
DXV 
FBT

FMC 
FPC 
FPT 
GIL 

GMC 
GMD 
GTA
HAP 
HAS 
HAX 
HBC 
HBD 
HDC
HMC 
HPG
HRC 
HSI
HT1

HTV 
ICF
IFS 
IMP 
ITA 
KDC 
KHA 
KHP 
L10
LAF 
LBM 
LGC 
LSS

MAFPF1
MCP 
MCV 
MHC 
MPC
NAV 
NHC 
NKD 
NSC 
NTL
PAC 
PET
PGC 
PIT 
PJT 
PMS 
PNC 
PPC

PRUBF1
PVD 
PVT
RAL 
REE 
RHC 
RIC
SAF 
SAM 
SAV 
SBT 
SC5

SCD 
SDN 
SFC 
SFI 
SFN 
SGC 
SGH 
SGT
SHC 
SJ1 
SJD 
SJS 

SMC 
SSC 
SSI
ST8
STB 
TAC 
TCM
TCR 
TCT 
TDH 
TMC 
TMS 
TNA 
TNC
TPC
TRC
TRI 
TS4 
TSC
TTC 
TTF 
TTP 
TYA 
UIC
UNI 
VFC 

VFMVF1
VGP 
VHC
VHG 
VIC 
VID 
VIP 
VIS 
VNE

VNM 
VPK 
VPL 
VSC

VTO

VSH 
VTA 
VTB 
VTC 
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1 14.791% 13.008% 0.000% 7.438% 0.000% -3.937% 0.000% 0.000% 0.463% 3.333% -3.299% 25.397% 26.506% 9.167%

2 8.504% 0.719% 0.000% 4.615% 0.000% 3.279% 0.000% 0.000% 9.447% 5.161% -4.051% 25.949% 7.619% -1.527%

3 -3.128% -2.857% 0.000% -7.353% 0.000% 9.524% 0.000% 0.000% 3.158% -1.227% 4.444% 24.623% 1.327% 2.713%

4 6.344% 2.941% 0.000% 7.937% 0.000% 1.449% 0.000% 0.000% 2.041% 21.118% -2.128% 25.000% 8.734% 2.642%

5 -0.420% -2.143% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 3.000% -5.641% 5.435% 25.806% -4.418% 2.574%

6 10.728% 14.599% 0.000% 13.971% 0.000% 2.857% 0.000% 0.000% 13.592% 10.326% 14.433% 26.154% 5.042% 26.165%

7 -2.917% -6.369% 0.000% -6.452% 0.000% 2.083% 0.000% 0.000% 9.402% 13.793% 1.802% 26.423% -2.000% 13.636%

8 2.202% -1.361% 0.000% 1.379% 0.000% 23.810% 0.000% 0.000% 10.938% 26.407% 20.354% 26.688% -4.490% 17.500%

9 -3.541% -3.448% 0.000% 0.000% 0.000% 1.099% 0.000% 0.000% 2.113% -5.137% -7.353% 4.315% -9.402% -9.574%

10 -7.430% -12.143% 0.000% -12.245% 0.000% -10.326% 0.000% 0.000% -13.103% -17.690% -9.524% 4.380% 3.774% -19.529%

11 -0.649% 0.000% 0.000% -1.550% 0.000% -1.818% 0.000% 0.000% 1.587% 7.895% -8.772% 11.655% -9.091% -0.292%

12 1.181% -4.065% 0.000% -1.575% 0.000% 1.235% 0.000% 0.000% -4.688% -3.252% -1.923% 9.603% 2.500% -0.293%

13 -7.113% -11.864% 0.000% -12.000% 0.000% -4.268% 0.000% 0.000% -14.754% -17.647% -18.235% -2.857% -8.780% -15.000%

14 -6.233% -4.808% 0.000% -4.545% 0.000% 12.102% 0.000% 0.000% -9.615% -3.061% 3.118% -8.824% -6.417% 4.844%

15 8.624% 3.030% 0.000% 6.667% 0.000% 3.409% 0.000% 0.000% 17.021% 5.263% 4.651% 16.129% 4.571% 0.660%

16 8.379% 9.804% 0.000% 8.929% 0.000% 6.593% 0.000% 0.000% 1.818% -2.500% -1.111% 23.333% 15.301% 4.590%

17 1.817% 13.393% 0.000% 7.377% 0.000% 8.247% 0.000% 0.000% -1.786% -2.564% -2.247% 27.177% 1.896% 3.448%

18 1.219% -14.961% 0.000% 0.763% 0.000% 20.000% 0.000% 0.000% 9.091% 4.211% 0.000% -57.733% 0.000% 3.030%

19 -3.326% -7.407% 0.000% -0.758% 0.000% -4.762% 0.000% 0.000% -5.000% -7.576% -5.747% 26.536% -2.326% 2.353%

20 -2.010% 5.000% 0.000% -19.084% 0.000% -9.167% 0.000% 0.000% -1.754% 11.475% 2.439% 26.932% 0.000% 10.632%

21 0.311% 4.762% 0.000% 0.943% 0.000% 6.422% 0.000% 0.000% -3.571% 11.275% -2.381% -14.261% -10.952% 3.117%

22 0.038% -4.545% 0.000% -3.738% 0.000% -0.862% 0.000% 0.000% -4.630% -5.727% 3.902% 9.736% 1.604% -6.297%

23 -4.809% -2.857% 0.000% -0.971% 0.000% -6.087% 0.000% 0.000% -1.942% 14.953% -6.103% -11.830% 2.632% -5.914%

24 1.619% 0.980% 0.000% -0.980% 0.000% -9.259% 0.000% 0.000% 0.990% -0.407% 2.500% -6.499% -2.564% -1.714%

25 -1.429% 2.913% 0.000% 0.000% 0.000% 6.122% 0.000% 0.000% 17.647% -2.041% 0.000% -4.709% 0.526% -0.872%

26 -1.667% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 25.833% 0.000% 5.366% -12.941% -1.571% 7.331%

27 -5.493% -5.660% 0.000% -6.931% 0.000% -12.019% 0.000% 0.000% -11.258% -5.833% -2.778% -16.486% -9.043% 0.820%

28 -4.489% 6.000% 0.000% 2.128% 0.000% -9.290% 0.000% 0.000% 2.239% -4.867% -2.381% 0.971% -0.585% -3.252%

29 2.857% -0.943% 0.000% 2.083% 0.000% 1.205% 0.000% 0.000% 5.109% -0.465% 2.195% 23.397% 5.882% -6.723%

30 -2.104% 0.000% 0.000% 1.020% 0.000% 4.167% 0.000% 0.000% 0.694% -3.271% 0.239% 11.688% -3.889% -2.402%

31 2.140% -1.905% 0.000% -1.010% 0.000% -1.714% 0.000% 0.000% 1.379% -0.966% -0.238% 26.512% 2.890% 6.154%

32 2.286% 1.942% 0.000% -0.510% 0.000% -2.326% 0.000% 0.000% 15.646% 7.317% 6.205% -4.412% 0.000% -1.159%

33 -1.008% -1.905% 0.000% -2.564% 0.000% 2.381% 0.000% 0.000% -1.765% 0.000% -1.124% -3.846% 0.000% 4.106%

34 1.596% -1.942% -3.049% 0.000% 0.000% 4.070% 0.000% 0.000% 9.581% -0.909% -1.136% 2.000% 0.000% -4.225%

35 7.989% 5.941% 4.403% 8.421% 0.000% -0.559% 0.000% 0.000% 3.825% 9.174% 7.586% -2.549% 1.124% 0.000%

36 8.872% 0.000% 15.663% 1.942% 0.000% 6.742% 0.000% 0.000% 11.579% 3.782% 6.838% 0.604% 5.000% 10.294%

37 -0.193% -0.935% -7.813% 0.000% 0.000% 7.368% 0.000% 0.000% -2.830% -0.810% -1.800% 2.400% -1.058% 3.200%

38 0.594% -2.830% -0.565% -1.905% 0.000% 6.863% 0.000% 0.000% 1.942% -1.224% 1.426% 17.383% -0.535% 10.853%

39 -2.590% -0.971% -1.136% -2.913% 0.000% -10.550% 0.000% 0.000% -1.905% -3.306% -1.606% -7.488% -2.688% -6.760%

40 -0.512% -1.961% 1.149% -3.500% 0.000% -6.667% 0.000% 0.000% 3.883% 0.855% 10.204% -4.137% -3.867% 5.000%

41 -3.559% -3.000% 3.977% -3.627% 0.000% 3.846% 0.000% 0.000% -3.738% -4.237% -1.852% 7.880% 2.874% 1.190%

42 -5.633% -5.155% -8.197% -5.914% 0.000% -5.291% 0.000% 0.000% -0.971% -5.752% -4.717% -7.478% -3.911% -9.176%

43 1.020% 2.174% 0.000% 2.857% 0.000% -2.235% 0.000% 0.000% -0.980% 9.859% 2.970% -1.128% 0.581% 4.404%

44 0.464% -0.532% 2.976% -1.667% 0.000% -4.000% 0.000% 0.000% 2.970% -3.419% -0.962% -29.658% -0.578% -2.233%

45 0.084% -1.070% -1.734% 0.000% 0.000% 1.190% 0.000% 0.000% 2.885% 4.425% 0.971% -3.243% 0.581% 1.523%

46 -4.841% -3.784% -2.353% -2.260% 0.000% -2.941% 0.000% 0.000% -3.738% -4.661% -1.923% -4.749% -2.890% -3.000%

47 -2.278% -1.124% 5.422% -8.671% 0.000% -0.606% -11.275% 0.000% -2.913% -2.667% -1.961% -7.038% -2.381% -5.928%

48 -0.127% 1.136% -2.286% 1.899% 0.787% 1.829% 1.105% 0.000% 0.000% 1.826% 1.000% 4.101% -1.220% 1.370%

49 -1.108% 0.000% 4.094% 0.621% 5.469% -3.593% -3.825% 0.000% -6.000% -0.448% -0.990% -0.606% 1.852% 0.000%

50 -6.406% -10.112% -4.494% -9.877% -5.926% -3.727% 5.114% 0.000% -4.255% -5.405% -9.600% -13.415% -7.273% -5.946%

51 -1.913% -4.375% -5.882% -4.795% -5.512% -1.935% -5.946% 0.000% -2.222% -4.762% -4.867% -5.634% -6.536% -8.046%

52 -8.357% -7.190% -9.375% -5.036% -10.833% -6.579% -6.322% 0.000% -12.500% -2.500% -6.977% -9.701% -8.392% -14.063%

53 10.467% 4.225% 4.138% 1.515% 8.411% 5.634% 3.681% 0.000% 5.844% 9.744% 12.500% 13.636% 4.580% 12.000%

54 -3.327% 5.405% 0.000% -3.731% -3.448% -2.667% -0.592% 0.000% 3.067% -4.673% -4.444% 1.091% -2.190% -0.974%

55 -15.800% -10.256% -9.934% -17.829% -20.893% -10.959% -14.881% -21.149% 1.190% -12.255% -15.116% -17.986% -17.164% -17.049%

56 -3.464% -11.429% -8.824% -2.830% -14.221% -10.769% 0.699% -17.784% -4.118% -0.559% 5.753% -10.965% -5.405% 6.719%

57 -3.492% -4.839% -4.839% -5.243% -5.526% -4.310% -3.472% -5.319% 6.748% -5.056% -3.109% -5.419% -5.238% -11.111%

58 0.572% -1.695% -12.712% -1.639% -6.407% -5.405% -5.755% -4.494% -6.897% 3.550% 0.267% -10.938% -8.543% -5.000%

59 -15.241% -21.379% -22.330% -22.083% -22.024% -12.190% -13.740% -21.961% -2.469% -18.286% -14.133% -21.637% -12.637% -17.105%

60 -6.044% -12.061% -12.750% -3.476% -3.817% -12.364% -8.850% -8.543% -13.924% -4.196% -8.696% -11.940% -6.289% -11.111%

61 3.959% 4.988% 4.298% 4.155% 3.968% 4.950% 4.854% 2.747% 3.676% 3.650% 4.082% 4.237% 3.356% 2.976%

62 1.128% -0.475% -1.923% -2.660% -21.756% -0.472% 2.778% 1.070% -4.255% 0.704% -0.980% -2.439% -1.299% -1.156%

63 -1.557% 5.489% -1.961% -5.738% -5.366% -4.265% 6.306% 4.762% -8.889% -4.196% -2.310% -5.833% 1.974% -2.339%

64 -1.557% 4.299% -5.429% -8.696% -1.546% -8.416% 5.085% -10.101% -8.130% 0.000% 0.000% -8.850% -7.097% -1.796%

TSSL mong đợi -0.562% -1.306% -1.273% -1.870% -1.697% -0.592% -0.704% -1.262% 0.716% 0.170% -0.561% 2.258% -1.094% -0.259%

VN-Index ABT Kỳ ACL AGF ALP ALT ANV ASP BBC BBT BHS BMC BMP BPC

PHỤ LỤC 5 - 1
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



5.263% -6.667% 2.811% 15.789% -0.200% -5.952% -3.871% 0.000% 3.774% 7.407% -2.135% 2.732% 2.837% 2.609% 20.979% 0.000%

-5.000% 17.857% -2.344% 11.364% 1.202% 6.582% 5.369% 0.000% -7.273% -4.138% 0.000% -4.255% -4.138% -1.483% 23.988% 0.000%

5.263% 12.121% 6.000% -5.442% -2.376% 16.627% -3.185% 0.000% 7.843% -0.719% -5.455% 0.278% 2.878% 0.000% 15.385% 0.000%

6.667% -2.027% 4.906% 24.460% 3.448% 19.145% -6.579% 0.000% 8.000% 2.899% 4.231% -0.277% 1.399% 25.806% -16.566% 0.000%

4.688% 21.379% 13.309% -4.046% -0.980% 12.821% 4.930% 0.000% 5.387% 0.000% 2.952% 4.167% 0.000% 5.128% 9.443% 0.000%

11.194% 26.136% 6.667% 8.434% 20.792% 14.394% 16.107% 0.000% 19.489% 16.901% 1.075% 20.267% 4.138% 26.016% 12.832% 0.000%

22.148% 8.108% 5.655% -6.667% 6.557% 13.245% 26.012% 0.000% 14.706% 1.205% 2.837% 26.386% -3.974% 25.806% -3.922% 0.000%

-4.396% 26.667% 26.761% 2.976% 4.615% -1.754% 26.147% 0.000% 25.874% 19.048% -6.897% 14.035% -3.448% 1.538% 19.388% 0.000%

-4.598% -3.289% -4.444% -2.890% -2.941% -7.143% 0.000% 0.000% -7.407% -9.500% 1.852% -8.462% 0.000% -4.545% -8.547% 0.000%

-13.855% -14.966% -20.233% -13.690% -4.545% -11.538% -16.364% 0.000% -21.000% -16.022% -7.636% -21.008% -7.143% -18.519% -17.383% 0.000%

-2.098% -4.000% 2.624% -3.448% -1.587% 4.348% -4.348% 0.000% -3.797% 1.316% 2.362% -5.319% -0.769% -4.545% -5.430% 0.000%

-1.429% -4.167% -3.977% 2.857% -18.548% 2.083% -13.182% 0.000% 2.632% -0.649% 0.385% -5.618% -3.876% 2.721% -3.110% 0.000%

-16.667% -4.348% -20.118% -13.889% -12.871% -16.327% -18.848% 0.000% -20.256% -12.418% -2.299% -17.143% -9.677% -15.232% -16.296% 0.000%

4.348% 4.545% 5.556% -3.226% 9.773% 0.813% 7.742% 0.000% -1.929% -1.493% -9.412% 4.885% -5.357% -3.125% -11.504% 0.000%

8.333% -9.130% 1.754% 18.333% 0.414% 4.839% -0.599% 0.000% 4.918% 6.818% 11.255% 4.110% -10.377% 6.452% 3.333% 0.000%

0.769% 0.478% 0.000% 9.155% 3.093% 3.846% 2.410% 0.000% 3.125% 4.255% 8.560% 2.632% 10.526% 9.091% 6.452% 0.000%

-2.290% -0.476% -1.724% 0.645% 2.000% 2.222% -5.294% 0.000% -1.515% 6.122% 1.075% 3.590% 9.524% 10.417% 0.000% 0.000%

-0.781% 0.478% 8.772% -2.564% 0.980% 2.899% 5.590% 0.000% 4.615% 3.846% 8.511% 8.663% 6.087% 5.660% 3.636% 0.000%

-3.937% -9.524% -5.161% -3.289% 0.971% 2.817% -1.176% 0.000% -5.882% -1.852% 8.824% -8.884% 1.639% -1.190% -0.585% 0.000%

0.820% 25.789% 3.061% -1.361% -3.846% -4.110% 5.952% 0.000% 3.125% 0.629% -4.505% 2.500% -11.290% -2.410% 17.647% 0.000%

-2.439% 7.113% 0.330% -6.207% -1.000% -1.429% 6.742% 0.000% 0.303% 0.000% 15.723% -2.683% 5.455% -2.469% -6.250% 0.000%

-8.333% 26.563% -2.961% 0.000% 1.010% 0.725% -2.632% 0.000% 0.302% -1.875% 7.609% -4.762% 0.862% -1.899% -6.667% 0.000%

0.909% -5.247% -3.390% -4.412% -5.000% -2.158% -10.811% 0.000% -6.325% -3.185% 9.848% -3.947% -1.709% -9.677% -7.714% 0.000%

2.703% -6.515% -0.702% -1.538% -1.053% 0.000% 0.000% 0.000% -0.322% 5.263% -4.598% 0.000% 9.565% -2.857% 3.715% 0.000%

7.895% 1.045% 0.000% 10.938% 0.638% 1.471% -1.212% 0.000% -1.613% 0.000% -0.723% -1.370% 5.556% 4.412% -2.090% 0.000%

0.000% 3.448% 1.413% -3.521% 1.057% 7.246% 4.294% 0.000% 8.197% 2.500% -3.155% 10.000% 3.759% 2.817% 8.232% 0.000%

-7.317% -4.667% -3.833% -0.730% -7.950% -5.405% -4.706% 0.000% -9.091% -4.268% -2.256% -5.303% -7.971% -6.849% -11.549% 0.000%

3.509% 1.748% -3.261% 1.471% 0.000% -4.286% -4.321% 0.000% -2.000% -3.185% -2.564% -5.067% -2.362% -4.412% -9.236% 0.000%

2.542% 6.529% 0.000% -3.623% -2.273% 0.746% -1.290% 0.000% -1.361% 0.000% 2.105% 1.404% 4.032% 0.000% 0.000% 0.000%

2.479% -3.548% -4.120% -8.271% -1.395% -2.222% -3.922% 0.000% -1.724% 4.605% 0.515% -1.662% 2.326% 0.000% 5.263% 0.000%

0.806% 5.351% 2.734% 0.000% -0.943% 1.515% 2.041% 0.000% -0.351% -1.887% 0.000% 0.000% 9.848% 0.769% -2.667% 0.000%

2.400% -1.587% 2.662% 3.279% 17.857% 1.493% 0.000% 0.000% 0.704% 3.846% 0.000% 5.070% 11.724% 4.580% 2.397% 0.000%

7.031% 0.000% 4.815% -2.381% 1.010% 2.941% 6.667% 0.000% 6.294% 1.852% -2.564% 9.920% -9.259% 2.920% 10.702% 0.000%

2.190% 0.000% -2.473% 1.626% 0.000% 3.571% -3.125% 0.000% -1.645% 2.424% 1.053% -2.439% -0.680% -2.837% -4.834% 0.000%

2.143% -0.968% 8.333% 4.800% 5.000% 11.034% 1.935% 0.000% 8.696% 5.917% 0.781% 15.750% 1.370% 8.029% 6.032% 0.000%

7.692% 9.446% 11.371% 4.580% -1.905% 0.000% 13.924% 0.000% 4.615% 12.849% 8.269% 4.752% 8.108% 3.378% 1.796% 0.000%

-1.299% -1.786% -2.402% 12.409% -1.942% -0.621% 8.333% 0.000% 0.000% 1.980% -0.955% 20.619% -3.125% 1.961% 5.882% 0.000%

1.316% 8.485% 2.769% -6.494% 2.970% 10.000% 4.615% 0.000% -6.176% 0.971% 13.253% 2.564% 1.935% 10.256% 4.444% 0.000%

-10.390% 26.536% -4.192% -4.167% -0.962% -21.023% -10.294% 0.000% -0.313% -4.808% -4.468% -0.833% 3.797% -6.977% 10.106% 0.000%

-5.797% 3.753% 0.000% -2.899% 10.680% -2.158% 2.186% 0.000% -0.314% 3.030% 5.791% -0.840% -1.220% 5.000% 14.976% 0.000%

1.538% 2.128% -4.688% -1.493% -8.772% -7.353% -3.743% 0.000% -6.940% 0.000% 14.737% 16.949% 1.852% 0.595% -15.336% 0.000%

-10.606% 7.292% -11.475% -3.788% 0.962% -6.349% 2.222% 0.000% -5.424% -8.333% -54.495% -0.725% -1.818% -2.959% -10.422% -6.630%

4.237% 15.534% 4.444% 7.087% -4.762% 2.542% -0.543% 0.000% 1.075% 4.813% 5.645% -5.839% 0.000% -0.610% 5.263% -4.734%

1.626% 25.210% -1.064% -3.676% 4.000% -0.826% -3.825% 0.000% 4.610% -3.061% -1.145% -3.876% 3.086% -5.521% 1.316% -1.863%

4.000% 4.027% 0.717% -2.290% -3.846% 1.667% 10.795% 0.000% -3.390% -31.053% 0.000% 3.226% -1.198% -2.597% 11.429% 0.633%

-4.615% -16.129% -5.338% -3.125% -1.000% -4.098% -5.641% 0.000% -2.456% -5.344% -6.178% -1.563% -2.424% -2.000% -9.091% -8.176%

-4.839% 14.615% -2.256% -4.032% -0.606% -3.419% -2.717% 0.000% -2.518% -5.645% -12.757% -6.349% -0.621% -3.401% -3.846% 0.000%

2.542% -4.698% 1.154% 2.521% 1.626% 2.655% -0.559% 2.632% 1.107% 2.564% 5.660% 3.390% 1.250% -7.042% 6.667% -0.685%

-1.653% -2.113% -0.760% 0.820% -1.000% -1.724% -1.124% -8.547% -1.460% -3.333% -0.893% -0.820% 2.469% -32.273% -4.250% 0.000%

-11.765% 0.719% -6.130% -5.691% -3.030% -7.018% -3.409% -14.579% -9.259% -11.207% -7.658% -5.785% -4.217% -17.226% -4.439% -6.207%

-2.857% -3.571% -2.857% -3.448% 0.000% 0.000% 0.000% -0.438% -8.163% -6.796% -0.976% -9.649% 2.516% 0.000% -3.005% -4.412%

-6.863% 0.741% -3.782% -7.143% -4.167% -11.321% -8.824% 3.297% -5.778% -4.375% -6.404% -16.311% -14.724% -13.243% -9.859% -6.923%

15.789% 3.676% 6.987% 12.500% 19.565% 4.468% 8.387% 13.830% 17.925% 15.468% 8.421% 18.329% 11.511% 16.822% 8.125% 11.570%

0.000% -7.801% -3.265% -5.128% -5.455% 0.815% -1.786% -0.935% -3.600% -0.943% -3.398% 3.922% -2.581% -6.933% 1.156% -3.704%

-5.455% -7.692% -11.392% -15.315% -5.000% -16.162% -9.697% -17.925% -10.373% -9.143% -17.588% -14.151% -3.974% -8.309% -16.571% -13.077%

3.846% -3.333% 2.857% -2.128% -2.834% 4.819% -4.027% -5.747% -5.093% -10.273% 1.220% -4.396% -4.138% -7.813% -7.534% -0.885%

5.556% -3.448% -8.333% -5.217% -0.625% -5.287% -4.196% -5.366% -5.366% -5.374% -3.614% 1.839% -4.317% -5.424% -5.185% -3.571%

22.807% 3.571% 1.010% -1.376% 3.145% 2.670% 2.190% -10.052% 1.031% -5.185% 7.500% -4.063% 2.256% -3.226% -4.688% 6.481%

-14.286% -3.448% -17.500% -14.884% -9.553% -6.619% -12.857% -22.063% -17.347% -22.135% -5.233% -12.941% -19.853% -15.926% -22.131% -13.043%

0.833% -11.071% -4.242% -3.552% -8.315% -2.532% -2.459% -7.353% -3.704% -5.017% -3.681% -3.784% 1.835% -12.775% -5.263% -3.600%

4.132% 4.418% 3.165% 4.249% 4.902% 3.896% 4.202% 3.968% 3.205% 3.521% 3.185% 4.213% 4.505% 4.040% 2.778% 3.734%

-1.587% 1.923% -1.840% -4.620% -5.607% 1.250% -3.226% -5.725% -1.863% -3.741% 2.469% 2.965% 0.862% -5.340% -3.784% 2.000%

-8.065% -9.245% -4.375% -5.698% -5.941% -2.222% 1.667% -5.263% -1.899% -5.300% 5.422% -0.785% -0.855% -6.667% -3.371% 0.980%

-8.772% -5.613% -1.961% -9.063% -5.526% 2.778% 1.639% -8.547% 1.935% 2.612% 2.286% -1.847% 1.724% -6.593% 2.326% 3.883%

0.125% 2.599% -0.531% -0.721% -0.314% 0.218% -0.036% -1.388% -0.491% -1.056% -0.129% 0.412% -0.092% -1.064% -0.272% -0.754%

DMC DNP DPC DPM BT6 BTC CAN CII CLC DHA DHG DIC COM CYC DCC DCT 

PHỤ LỤC 5 - 2
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



0.000% 0.000% -3.571% -4.251% -0.455% 0.000% 0.000% 2.083% -3.175% 12.449% 9.259% -13.333% 20.382% 0.000% 16.857% 19.820%

0.000% 0.000% 15.344% 15.421% -4.110% 0.000% 0.000% -10.204% 4.918% 8.893% 6.780% 13.462% -7.407% 0.000% 25.917% -5.263%

0.000% 0.000% 19.266% 2.227% 10.476% 0.000% 0.000% -0.568% 1.563% 0.833% 4.762% -2.542% -5.714% 0.000% 14.563% 11.111%

0.000% 0.000% 20.769% 12.871% -0.862% 0.000% 0.000% -0.571% 26.769% -0.992% 10.606% 5.217% 26.061% 0.000% 13.559% -5.714%

0.000% 0.000% 14.013% -7.018% -3.478% 0.000% 0.000% 2.299% 26.214% 0.501% -1.370% -4.132% -8.654% 0.000% 2.239% 9.091%

0.000% 0.000% 24.581% 12.264% 18.243% 0.000% 0.000% 12.360% 25.000% 10.465% 22.222% 17.241% 4.211% 0.000% 13.869% 25.694%

0.000% 0.000% -1.345% -3.361% 9.524% 0.000% 0.000% 0.000% 25.385% -9.173% 5.682% 9.559% -10.606% 0.000% 23.718% 19.337%

0.000% 0.000% 4.545% 18.261% 25.217% 0.000% 0.000% 3.000% 3.067% 0.993% 4.301% 12.752% 1.130% 0.000% 13.990% 4.630%

0.000% 0.000% -4.348% -7.353% -7.639% 0.000% 0.000% -8.738% 2.381% -7.869% -3.093% -8.929% -2.235% 0.000% -4.545% -7.080%

0.000% 0.000% -11.364% -15.079% -11.278% 0.000% 0.000% -11.170% -20.930% -8.719% -17.553% -14.379% -9.143% 0.000% -19.048% -20.000%

0.000% 0.000% 2.051% 1.869% 0.847% 0.000% 0.000% -4.192% 4.412% -2.534% -2.581% -3.053% 6.918% 0.000% 4.118% 1.786%

0.000% 0.000% 0.000% -0.917% 2.521% 0.000% 0.000% 2.500% -8.451% 4.200% -0.662% 0.787% -2.353% 0.000% -7.345% -0.585%

0.000% 0.000% -8.040% -9.259% -19.016% 0.000% 0.000% -13.415% -13.846% -1.152% -17.333% -8.594% -6.627% 0.000% -17.683% -15.294%

0.000% 0.000% -1.093% 2.041% 1.215% 0.000% 0.000% 1.408% 3.571% -15.728% 0.000% -9.402% -6.452% 0.000% -6.667% 4.167%

0.000% 0.000% -27.072% 4.000% 4.000% 0.000% 0.000% 4.167% 8.621% 12.212% 4.839% 2.830% 15.172% 0.000% 1.587% 2.000%

0.000% 0.000% 4.545% -3.846% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 10.317% 18.686% 10.769% 4.587% 2.994% 0.000% 18.750% 13.072%

0.000% 0.000% -3.623% 0.000% -3.846% 0.000% 0.000% 1.333% 7.914% -35.640% 15.278% 9.649% -1.163% 0.000% 6.579% 10.405%

0.000% 0.000% 1.504% 5.000% 1.000% 0.000% 0.000% 11.184% 2.667% -4.032% 0.000% 4.000% -1.765% 0.000% 0.000% 15.183%

0.000% 0.000% -1.481% 0.952% -8.119% 0.000% 0.000% -5.325% 3.247% -4.762% -4.819% 6.923% -2.994% 0.000% -2.469% -4.545%

0.000% 0.000% 0.000% 5.660% 12.069% 0.000% 0.000% -13.750% 13.208% -5.882% 0.000% 1.439% -3.086% 0.000% 0.000% -3.810%

0.000% 0.000% -1.504% 1.786% -7.692% 0.000% 0.000% 0.000% 5.556% -4.375% 6.329% -5.674% -0.637% 0.000% 6.329% 4.950%

0.000% 0.000% 0.000% 1.754% -3.958% 0.000% 0.000% -4.348% -35.263% 0.980% 0.000% -31.429% -3.846% 0.000% -1.190% 0.000%

0.000% 0.000% -3.817% -3.448% -2.386% 0.000% 0.000% -10.606% -8.943% -2.265% -6.548% -9.211% -5.333% 0.000% -7.831% -7.547%

0.000% 0.000% -0.794% 0.000% -1.111% 0.000% 0.000% 5.085% 7.143% 1.987% -5.732% 8.937% -2.113% 0.000% 0.654% -2.041%

0.000% 0.000% -4.000% -37.500% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% -0.833% -5.844% -33.108% 26.386% 0.719% 0.000% 1.948% -0.521%

0.000% 0.000% 3.333% 12.857% 3.371% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% -6.207% 5.051% -6.140% -2.143% 0.000% 14.650% 3.141%

0.000% 0.000% -4.032% -6.329% -9.565% 0.000% 0.000% -6.452% -2.521% -6.985% -5.769% -6.542% -10.949% -21.212% -6.667% -6.599%

0.000% 0.000% 6.723% -2.973% -1.442% 0.000% 0.000% -8.621% -3.448% -13.834% -4.490% 2.000% -1.639% -14.423% -3.571% -5.978%

0.000% 0.000% 3.150% -2.507% -1.220% 0.000% 0.000% -0.943% 6.250% 5.963% -0.641% -4.902% 4.167% 5.843% 1.235% 0.578%

0.000% 0.000% -3.053% 2.857% 0.000% 0.000% 0.000% -2.857% -5.882% -2.597% -4.086% -2.062% 0.000% -3.185% -0.610% 0.000%

0.000% 0.000% 2.362% -2.778% -1.235% 0.000% 0.000% -1.961% 1.786% 0.444% 4.036% 0.000% 0.800% -2.412% 0.000% 1.149%

0.000% 0.000% 1.538% -0.286% 0.000% 0.000% 0.000% 3.000% 1.754% 1.327% 2.371% 1.474% 2.381% 1.124% 6.748% 15.909%

0.000% 0.000% -2.273% 4.871% 15.000% 0.000% 0.000% 7.767% -1.724% -2.620% 3.579% 3.734% 0.000% -0.444% 2.874% -4.902%

0.000% 0.000% -0.775% -2.732% 5.000% 0.000% 0.000% -0.901% 0.877% -0.448% 1.626% -2.000% -1.550% -2.232% -26.257% -20.103%

0.000% 0.000% 3.906% 1.124% 20.083% 0.000% 0.000% 5.455% 5.217% 12.613% 2.000% 3.061% 10.236% 13.470% 6.061% 3.226%

0.000% 0.000% 7.519% 7.778% 0.000% 0.000% 0.000% 1.724% 0.000% 18.400% 16.667% 6.931% 2.857% 8.652% 5.714% 6.250%

0.000% 0.000% -4.895% -1.546% 5.172% 0.000% 0.000% -1.695% 9.917% -3.041% 0.000% 8.333% 2.083% -5.556% 10.811% 12.941%

0.000% 0.000% -0.735% 13.613% 4.098% 0.000% 0.000% 6.897% -5.263% -3.136% 3.361% 5.983% -1.361% 0.000% 9.756% -3.125%

0.000% 0.000% 0.000% -5.530% 0.787% 0.000% 0.000% -3.226% -3.175% -2.518% -8.130% -6.452% 0.690% -3.922% -6.111% -3.226%

0.000% 0.000% 2.222% -5.610% 10.938% 0.000% 0.000% 2.500% 0.820% -0.369% -0.885% 12.931% 1.370% -2.449% 5.325% -1.111%

0.000% 0.000% -4.348% -5.426% 1.408% 0.000% 0.000% -4.065% -7.317% -8.519% -6.250% -0.763% -4.054% -10.251% 1.124% 0.000%

0.000% 0.000% -6.818% -6.284% -2.083% 0.000% 0.000% -10.169% -9.649% -2.834% -7.619% -13.846% -3.521% -9.091% -5.000% -6.742%

0.000% 0.000% 1.626% 4.956% 3.546% 0.000% 0.000% 0.000% 2.913% 2.500% 2.887% 3.571% -0.730% 1.282% 1.754% 1.205%

0.000% 0.000% 0.800% 1.111% 6.849% 0.000% 0.000% 1.887% 0.000% -1.220% 1.202% 1.724% 2.206% 3.797% 0.575% 2.976%

0.000% 0.000% 1.587% -1.099% 1.282% 0.000% 0.000% 1.852% 1.887% -2.881% 0.990% 2.542% 2.158% -2.927% -1.714% 4.046%

-9.474% 0.000% -3.906% -5.556% -7.595% 0.000% 0.000% -3.636% -1.852% -4.237% -4.510% -6.612% -4.225% -3.266% -6.395% -5.000%

-5.814% 0.000% -0.813% -2.941% 2.740% 0.000% 0.000% -6.038% -1.887% -0.885% -1.437% -2.655% -1.471% -5.195% -5.590% -23.392%

2.469% 0.000% 0.820% 0.606% -34.667% 0.000% 0.000% -0.402% 1.923% -0.893% 1.042% 1.818% -0.746% 1.370% 1.316% -9.924%

3.614% 0.000% 0.000% -3.012% -4.082% 0.000% 0.000% -0.202% -5.660% -3.153% -2.062% -2.679% -2.256% -2.703% -1.299% -5.932%

-6.977% 0.000% -3.252% -3.727% -9.574% 0.000% 0.000% -7.879% -11.600% -10.698% -8.000% -12.661% -5.385% -5.556% -7.895% -2.703%

-2.500% 0.000% 5.042% -9.355% 1.176% 0.000% 0.000% -5.263% -3.846% 3.646% -3.890% 0.840% -6.504% -5.882% -2.857% -7.407%

-8.333% 0.000% -8.000% -14.235% -7.442% 0.000% -20.472% -7.407% -5.882% -14.573% -9.286% -7.083% -4.348% -16.250% -5.147% -13.600%

9.790% 0.000% 1.739% 9.544% 9.296% 0.000% -1.320% 15.000% 12.750% 15.882% 13.123% 3.139% 15.455% 10.075% 16.279% 13.426%

-2.548% 0.000% -2.564% 0.000% -1.149% 0.000% 5.017% -1.087% -6.874% -6.599% -5.336% -3.261% -5.512% -2.712% -4.667% 0.000%

-12.418% 0.000% -16.667% -7.197% -21.395% 0.000% -17.197% -18.462% -14.048% -17.391% -9.069% -21.798% -9.167% -16.376% -6.294% -20.000%

-8.955% -22.172% -14.211% -12.245% -10.059% 0.000% -8.846% -0.809% -3.047% -7.237% -2.965% -7.759% -12.844% -5.000% -3.731% -12.245%

-4.918% -5.233% -4.908% -5.116% -5.263% -12.457% -5.063% -5.435% -7.143% -4.965% -5.278% -4.050% -6.316% -5.263% -5.426% -5.523%

0.000% -17.178% -5.161% -6.863% 4.167% -21.739% -19.556% -16.667% -1.538% 2.239% 0.880% -1.299% -3.371% -2.315% 2.459% -7.692%

-12.931% -20.741% -17.687% -6.842% -14.000% -21.717% -12.707% -13.793% -19.063% -20.438% -20.640% -22.039% -20.930% -12.796% -20.960% -24.000%

-3.762% -12.617% -8.264% -11.299% -11.240% -12.258% -6.962% -6.400% -11.969% -12.385% -3.663% -3.797% -2.941% -3.804% -11.134% -8.333%

3.909% 2.674% 4.505% 3.185% 4.367% 3.676% 3.401% 4.274% 4.386% 2.618% 3.802% 4.386% 3.788% 0.000% 4.556% 4.785%

3.960% -4.688% 1.724% 0.617% -2.929% 0.000% 1.316% 3.279% 9.244% -3.571% -0.366% 1.261% -2.920% -2.825% -1.961% -4.110%

5.714% -8.197% -8.475% -1.840% -5.172% -1.418% 1.948% -1.984% 9.615% -6.349% -2.941% -5.394% -3.008% -5.233% -5.556% -5.714%

0.901% -8.929% -1.852% 3.750% -9.091% 0.000% -0.637% -8.097% 9.474% -8.475% 0.379% -4.825% -3.101% 7.362% -9.176% -4.545%

-0.754% -1.517% -0.618% -1.162% -0.762% -1.030% -1.267% -2.004% 0.561% -2.347% -0.723% -1.122% -1.177% -1.880% 0.642% -1.147%

GMD GTA HAP HASFPC FPT GIL GMC DXP DXV FBT FMC DPR DQC DRC DTT 

PHỤ LỤC 5 - 3
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



-9.608% 0.000% -12.162% 0.000% -9.763% 0.000% 0.510% 0.000% 0.000% 10.370% 0.000% -5.109% 14.545% 18.947% 25.698% 8.750%

-13.232% -7.527% -4.923% 0.000% 3.279% 0.000% 1.015% 0.000% 0.000% -6.040% 0.000% -3.846% -4.762% 23.894% 4.444% -4.215%

-13.250% -1.163% -4.854% 0.000% -4.762% 0.000% 10.553% 0.000% 0.000% 7.143% 0.000% 6.667% 5.000% -3.571% -14.043% 4.000%

12.392% 16.471% -1.361% 0.000% 13.333% 0.000% 26.818% 0.000% 0.000% 16.667% 0.000% -0.250% 3.175% 9.630% 8.911% 8.846%

4.872% -7.071% -2.759% 0.000% -5.000% 0.000% 20.789% 0.000% 0.000% 20.000% 0.000% -0.251% 3.846% -5.405% -2.727% 18.728%

19.804% 9.783% 17.021% 0.000% 18.576% 0.000% 24.036% 0.000% 0.000% 16.667% 0.000% 8.040% 11.111% 15.000% 11.215% 26.786%

-6.122% -4.950% 15.152% 0.000% 27.415% 0.000% -12.440% 0.000% 0.000% 24.490% 0.000% 26.744% -4.667% -8.075% -11.765% 15.023%

20.652% -1.563% 25.789% 0.000% 19.877% 0.000% -1.913% 0.000% 0.000% 8.197% 0.000% 22.018% 4.895% 0.000% -6.190% 17.347%

-4.505% -4.233% -13.180% 0.000% -6.838% 0.000% -5.014% 0.000% 0.000% -9.848% 0.000% -0.752% -4.667% -2.703% -0.508% -4.348%

-9.434% -3.315% -14.940% 0.000% -10.092% 0.000% 13.196% 0.000% 0.000% -16.134% 0.000% -21.212% -17.483% -4.861% -4.082% -19.455%

4.167% -0.571% 14.448% 0.000% -1.020% 0.000% -1.554% 0.000% 0.000% -9.619% 0.000% -11.346% 7.627% 2.920% 2.128% -5.643%

0.000% -2.299% -12.871% 0.000% -6.804% 0.000% -40.789% 0.000% 0.000% 7.539% 0.000% -3.471% 3.937% 0.000% 1.563% -3.110%

-16.800% -15.882% -8.239% 0.000% -18.142% 0.000% -17.778% 0.000% 0.000% -14.639% 0.000% -3.371% -18.939% -2.128% -8.205% -20.988%

-1.442% 2.098% -0.310% 0.000% -1.351% 0.000% -8.108% 0.000% 0.000% -12.802% 0.000% -3.488% -1.869% -3.623% -3.352% 4.688%

2.439% 15.068% -0.621% 0.000% 9.315% 0.000% 4.706% 0.000% 0.000% -4.432% 0.000% 2.410% 0.000% 0.000% 0.000% 0.299%

-2.381% 4.762% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1.124% 0.000% 0.000% 8.696% 0.000% 3.529% 2.857% 2.256% 12.717% 5.655%

12.927% 4.545% 1.563% 0.000% 1.504% 0.000% 1.111% 0.000% 0.000% -1.333% 0.000% 5.000% 0.000% 1.471% 10.256% 1.408%

26.350% 14.130% 16.923% 0.000% 3.704% 0.000% 0.549% 0.000% 0.000% 19.189% 0.000% 16.883% 0.926% 8.696% 4.651% 15.000%

25.641% 25.714% 6.842% 0.000% -2.381% 0.000% -4.372% 0.000% 0.000% -4.762% 0.000% -1.852% -3.670% -6.000% 4.444% -5.797%

25.850% -5.303% -0.493% 0.000% 3.659% 0.000% 1.143% 0.000% 0.000% -4.286% 0.000% -2.830% 0.000% -0.709% 0.000% 2.308%

3.784% 0.800% -2.970% 0.000% 21.176% 0.000% 1.695% 0.000% 0.000% 17.662% 0.000% 0.971% 15.238% 0.714% 0.426% -1.003%

-6.250% 0.000% -3.061% 0.000% 1.942% 0.000% -2.778% 0.000% 0.000% 14.165% 0.000% 0.962% 1.653% -11.348% 2.119% -4.304%

-15.556% -8.730% -7.895% 0.000% -12.381% 0.000% -2.857% 0.000% 0.000% -12.037% 0.000% -6.286% 5.691% -6.400% -4.564% -2.381%

-12.500% 17.391% -2.857% 0.000% 1.522% 0.000% 4.706% 0.000% 0.000% 1.053% 0.000% 4.675% 10.769% 8.547% 4.348% 0.813%

5.263% 2.963% 0.000% 0.000% -2.141% 0.000% -2.247% 0.000% 0.000% 15.625% 0.000% -0.971% 0.694% -0.787% -0.833% -0.269%

0.000% -7.914% 7.941% 0.000% 1.313% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 2.703% 0.000% 0.980% -2.069% 1.587% 0.840% 5.391%

-11.429% -22.266% -8.719% 0.000% -7.559% 0.000% -3.448% 0.000% 0.000% -13.158% 0.000% -23.301% -4.225% -0.781% -8.750% -5.371%

-3.226% 14.573% -1.194% 0.000% -1.869% 0.000% -4.762% 0.000% 0.000% -8.081% 0.000% 0.000% 1.471% -0.787% 5.479% -26.757%

5.000% 8.772% -3.323% 0.000% -4.048% 0.000% 3.750% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% -5.063% 2.174% 8.730% 14.286% -0.738%

-0.794% -7.258% -2.500% 0.000% -0.744% 0.000% 2.410% 0.000% 0.000% 2.198% 0.000% -1.333% 6.383% 4.380% -9.091% -1.115%

14.400% 7.826% 0.962% 0.000% 2.500% 0.000% -2.941% 0.000% 0.000% 1.075% 0.000% 0.000% 2.000% -2.098% 2.917% 2.632%

13.287% 1.613% 7.937% 0.000% 3.659% 0.000% 0.606% 0.000% 0.000% 10.638% 0.000% 2.432% 10.458% -0.714% 2.024% 2.564%

-5.556% -3.968% 5.000% 0.000% 1.176% 0.000% -1.807% 0.000% 0.000% 13.462% 0.000% 6.860% -5.325% -3.597% -3.571% 3.214%

3.922% -1.653% -5.882% 0.000% -0.698% 0.000% -0.613% 0.000% 0.000% -6.780% 0.000% -2.716% 0.000% 0.000% 0.823% -1.384%

11.950% 4.202% 11.905% 0.000% 1.874% 0.000% 8.642% 0.000% 0.000% 8.182% 0.000% 2.792% 0.000% 1.493% -1.224% 3.509%

4.494% 1.613% 1.064% 0.000% 8.046% 0.000% 7.955% 0.000% 0.000% -0.840% 0.000% 8.642% 4.375% 5.882% 12.397% 11.864%

5.914% -2.381% 3.947% 0.000% 4.255% 0.000% -3.158% 0.000% 0.000% 15.254% 0.000% 1.136% -2.395% -4.167% -6.618% 8.485%

18.782% 3.252% 20.759% 26.136% -2.041% 0.000% -0.543% 0.000% 0.000% 19.118% 0.000% 5.169% 8.589% -0.725% -5.512% -0.279%

0.000% 2.362% 4.403% 24.324% 2.083% 0.000% -2.732% 0.000% 0.000% -1.852% 0.000% -8.120% 5.085% -1.460% 0.833% -7.563%

-31.197% 2.308% -5.622% -7.246% -2.041% 0.000% 3.933% 0.000% 0.000% 0.629% 0.000% -4.651% 11.828% 0.000% -11.983% 0.000%

-5.590% -6.767% 1.064% -10.156% 5.208% 0.000% 1.622% 0.000% 0.000% -38.250% 0.000% 6.098% 15.865% 0.741% -5.164% -3.030%

-10.526% -3.226% -13.263% -5.217% -9.703% 0.000% -3.191% 0.000% 0.000% -13.158% 0.000% -12.644% -7.884% -2.206% 0.000% -9.375%

-2.941% -3.333% 1.456% -1.835% -1.316% 0.000% 0.000% 0.000% -12.397% -7.925% 0.000% 4.211% 0.000% 0.752% 1.485% 1.379%

1.515% 6.897% 0.239% 4.673% 1.333% -4.545% -1.099% 0.000% 0.000% 11.392% 0.000% -1.515% 5.405% 0.000% -2.439% 9.864%

11.940% -3.226% 14.558% 2.679% 0.219% 0.000% -2.778% 0.000% -2.830% 0.000% 0.000% 1.795% -1.709% -2.985% 2.000% 6.502%

-8.667% -6.667% -3.125% -5.217% -3.501% -11.429% -4.000% 0.000% -11.456% -8.409% 0.000% -4.282% -3.913% -3.077% -3.922% -5.233%

-0.730% 3.571% -1.720% -3.670% -4.762% -0.538% 0.000% 0.000% -3.509% -3.226% 0.000% -1.579% -13.122% 0.794% -3.061% -2.147%

8.088% 2.586% -6.346% 0.952% 0.000% 1.622% -1.786% 0.000% 5.682% 2.564% -14.048% 0.000% -1.042% -3.150% 0.000% -5.956%

-2.041% -7.563% -10.748% 0.000% 3.810% 2.128% 0.000% -6.606% -4.731% -1.250% -0.277% 0.000% 0.000% 0.000% -1.053% 0.333%

-1.389% -7.273% -0.524% -10.849% -8.257% 11.458% -7.273% -16.585% -14.221% -10.886% -16.944% -3.743% -1.053% 1.626% -6.915% -10.299%

-4.225% -6.863% -6.579% -3.704% 0.500% -6.542% -1.961% -2.924% -5.263% -4.830% -4.348% -7.500% 0.532% 7.200% -3.429% -2.222%

-5.882% 1.053% -12.113% -5.495% -27.861% -7.000% -7.333% -15.060% -5.000% -14.925% -5.594% -0.901% -7.407% -8.955% -9.467% -3.788%

2.344% 6.250% 16.987% 7.558% 12.069% 5.376% 5.036% 17.021% 13.158% 15.088% 3.704% 5.758% 9.714% -1.639% 13.725% 10.236%

-6.107% -3.431% -5.479% -2.162% -1.538% -1.020% -2.055% 0.000% -0.517% 16.768% -1.786% -6.017% 0.000% 0.000% -1.724% -4.643%

-16.260% -12.690% -13.913% -17.127% -17.813% -16.495% -20.280% -16.667% -15.584% -21.671% -18.182% -13.110% -11.458% -16.667% -16.374% -16.105%

-2.913% -8.140% 4.377% -14.000% -4.563% -0.617% -13.158% -1.455% 0.308% -1.667% -9.333% -5.263% -7.059% -5.500% 1.399% -6.250%

-5.400% 4.430% -9.677% -5.426% -5.179% -3.727% -5.556% -5.166% -5.215% -5.424% -5.392% 0.370% -5.063% 4.762% -4.828% -5.238%

-2.748% 7.879% -7.857% 13.934% -2.521% 4.516% -12.834% 0.389% 4.207% 2.151% -4.663% 8.856% -6.667% -5.051% 5.797% 12.060%

-8.696% -21.348% -13.566% -20.863% -7.759% -14.815% -14.110% -16.279% -17.391% -22.105% -19.565% -19.322% -9.286% -15.957% -16.438% -10.314%

-3.333% -12.143% -11.659% -12.182% 1.869% -4.348% -3.571% -3.241% -6.391% -3.153% -6.757% -4.202% -6.299% -10.127% -11.475% -4.000%

4.926% 4.065% 3.553% 3.520% 4.587% 3.788% 3.704% 4.785% 4.016% 4.651% 3.623% 4.386% 4.202% 3.521% 4.630% 2.604%

-5.634% -4.688% -0.980% 2.000% -1.754% -1.460% -4.286% -1.826% 1.931% -3.556% -2.797% -5.042% 3.226% -1.361% 1.770% -2.030%

-0.498% -8.197% -5.446% -9.020% -0.446% -5.185% 0.746% 1.395% -7.197% -5.530% 0.000% -5.310% -2.344% -4.828% 1.739% -4.663%

-1.000% -8.929% -6.283% -1.509% 2.242% -1.563% -7.407% 9.174% -4.082% -8.293% 0.000% -8.879% 3.200% 4.348% 2.564% -8.152%

0.201% -0.555% -0.721% -0.780% -0.228% -0.787% -1.284% -0.829% -1.351% 0.194% -1.599% -0.815% 0.501% -0.212% -0.339% -0.123%

IMP ITA KDC KHAHT1 HTV ICF IFS HMC HPG HRC HSI HAX HBC HBD HDC 

PHỤ LỤC 5 - 4
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



-4.688% 0.000% -1.399% -5.785% 15.044% 0.000% 0.000% -5.217% -4.167% -10.082% 0.000% 0.917% -2.625% 20.408% -5.051% 0.000%

0.000% 0.000% 2.837% -8.333% -2.308% 0.000% 0.000% 9.174% -6.957% 12.121% 0.000% 3.636% 7.817% 7.345% 1.064% 0.000%

1.639% 0.000% -1.379% 0.478% -0.787% 0.000% 0.000% -4.762% 9.813% 7.027% 0.000% 3.509% -3.750% -9.474% 3.158% 0.000%

-0.968% 0.000% 4.895% 2.381% 2.381% 0.000% 0.000% -5.882% -4.255% 20.707% 0.000% 7.627% 14.286% 4.651% -4.082% 0.000%

0.977% 0.000% 18.667% 25.581% -2.326% 0.000% 0.000% 1.563% -2.222% 5.649% 0.000% 25.197% -2.045% -6.111% 2.128% 0.000%

26.774% 0.000% 25.843% 0.000% 22.222% 0.000% 0.000% 11.692% 26.136% 10.891% 0.000% 24.528% 14.849% 10.651% 20.833% 0.000%

26.718% 0.000% 1.339% 3.704% 14.286% 0.000% 0.000% 1.928% 2.703% 0.893% 0.000% 3.535% 13.131% -9.091% 25.000% 0.000%

10.442% 0.000% 23.348% 26.786% -5.682% 0.000% 0.000% 25.405% 3.509% 7.965% 0.000% 4.878% 21.429% -0.588% 11.724% 0.000%

9.091% 0.000% -10.000% 5.352% -6.627% 0.000% 0.000% -5.172% -8.475% 4.098% 0.000% -6.977% -7.353% 0.000% -0.617% 0.000%

-21.667% 0.000% -9.524% -17.112% -3.871% 0.000% 0.000% -14.091% -15.556% -14.961% 0.000% -9.500% -21.587% -5.325% -10.559% 0.000%

-3.191% 0.000% 0.877% -3.226% 6.040% 0.000% 0.000% -0.265% -4.167% -0.926% 0.000% -2.762% -4.656% 3.125% -6.250% 0.000%

0.000% 0.000% -4.783% -9.667% -5.696% 0.000% 0.000% -1.857% 3.432% -4.673% 0.000% 6.818% 0.849% -12.727% -0.741% 0.000%

-18.681% 0.000% -21.461% -6.642% 0.671% 0.000% 0.000% -18.919% -18.142% -19.216% 0.000% -11.702% -16.211% -10.417% -19.403% 0.000%

2.432% 0.000% 8.140% 3.557% 0.000% 0.000% 0.000% 3.333% 8.108% 5.583% 0.000% -7.831% 1.759% -3.876% -1.852% 0.000%

2.902% 0.000% -1.613% 3.053% 0.000% 0.000% 0.000% 2.903% -7.500% 5.747% 0.000% 11.111% -1.235% 11.290% 1.887% 0.000%

1.282% 0.000% 3.825% 10.370% 4.000% 0.000% 0.000% -5.956% 3.784% 17.391% 0.000% 11.176% 2.500% 0.725% 4.630% 0.000%

-1.266% 0.000% -4.737% 5.705% -1.282% 0.000% 0.000% 9.000% 0.260% -25.000% 0.000% 17.460% 1.220% 8.633% 2.655% 0.000%

7.692% 0.000% 0.000% 26.984% 1.299% 0.000% 0.000% 3.976% 0.000% -6.173% 0.000% 10.360% 26.506% 9.272% 18.103% 0.000%

0.000% 0.000% -3.867% 27.500% 1.923% 0.000% 0.000% 6.471% -2.597% -2.632% 0.000% -9.796% -5.905% -3.030% -5.109% 0.000%

-5.714% 0.000% 0.000% 25.490% 25.786% 0.000% 0.000% 12.983% 1.333% 12.162% 0.000% -41.629% 9.312% -3.750% -6.154% 0.000%

1.010% 0.000% 6.897% -5.469% 5.000% 0.000% 0.000% -9.535% 0.000% -8.434% 0.000% -3.876% -9.259% 7.143% 3.279% 0.000%

0.000% 0.000% -1.613% 9.917% 22.857% 0.000% 0.000% -2.703% 19.211% -1.316% 0.000% -8.871% 4.082% 2.424% -1.587% 0.000%

-6.500% 0.000% 2.732% -6.767% -11.628% 0.000% 0.000% -7.222% -13.907% -8.267% 0.000% 0.000% -5.882% -2.367% -8.871% 0.000%

-3.476% 0.000% 9.574% -0.806% -7.895% 0.000% 0.000% 6.287% 0.000% -1.163% 0.000% 3.540% -2.083% 3.030% 0.885% 0.000%

-0.277% 0.000% -5.340% -4.065% 7.619% 0.000% 0.000% 3.099% -3.077% 1.176% 0.000% -0.855% -0.426% 5.294% -0.877% 0.000%

2.778% 0.000% 14.872% -5.932% -1.770% 0.000% 0.000% 15.301% 2.910% 1.744% 0.000% 1.724% 3.205% 7.821% 2.655% 0.000%

-4.054% 0.000% -6.696% -13.514% -12.613% 0.000% 0.000% -0.237% -7.455% -4.857% 0.000% -5.932% -4.762% -6.218% -6.897% 0.000%

-2.535% 0.000% -6.220% -8.750% -1.546% 0.000% 0.000% -2.613% -8.333% -5.405% 0.000% -1.802% 0.000% 10.497% -5.556% 0.000%

-4.624% 0.000% -1.531% 14.155% -1.571% 0.000% 0.000% -1.463% 0.000% -1.587% 0.000% 0.000% -10.870% 8.000% -1.961% 0.000%

-3.030% 0.000% -4.663% 16.000% 1.064% 0.000% 0.000% 0.000% -1.212% 0.000% 0.000% -2.752% -2.439% 3.241% 0.000% 0.000%

4.688% 0.000% -2.174% 6.034% 5.263% 0.000% 0.000% 4.455% 1.227% -0.968% 0.000% 0.000% -5.500% 3.139% 2.000% 0.000%

-2.985% 0.000% 0.556% -22.764% 10.000% 0.000% 0.000% 6.635% 8.182% 9.772% 0.000% 0.943% 8.466% 2.609% 0.000% 0.000%

8.000% 0.000% 6.077% 25.263% 15.455% 0.000% 0.000% 12.222% 10.084% 16.914% 0.000% -3.738% 6.098% -4.661% 11.765% 0.000%

-1.425% 0.000% 4.688% -7.563% -40.157% 0.000% 0.000% 2.970% 6.361% 4.061% 0.000% 0.000% -2.299% -0.444% -4.386% 0.000%

10.694% 0.000% 7.960% 0.909% -2.632% 0.000% 0.000% -1.923% -1.675% 2.927% 0.000% 10.680% 2.353% -0.446% 8.257% 0.000%

3.133% 0.000% 11.982% 0.901% 0.000% 0.000% 0.000% 3.922% 6.569% -0.474% 0.000% 3.509% 6.437% 5.381% 5.932% 0.000%

-2.785% 0.000% 11.111% 6.250% 6.757% 0.000% 0.000% 9.434% 14.155% 4.286% 0.000% 6.780% 3.456% -4.255% 6.400% 0.000%

-0.781% 0.000% 8.148% 2.521% 10.127% 0.000% 0.000% 18.966% -2.000% 11.187% 0.000% -2.381% -0.209% -4.444% 15.789% 0.000%

-2.625% 0.000% 6.507% -9.016% -10.345% 0.000% 0.000% -5.072% -4.490% 6.776% 0.000% 23.577% -1.674% -0.930% -7.143% 0.000%

5.121% 0.000% 26.688% -1.802% -2.564% 0.000% 0.000% -4.580% -2.778% 10.577% 0.000% -3.947% 2.128% -11.737% -21.678% 0.000%

15.128% 0.000% 0.000% -10.092% -4.605% 0.000% 0.000% -21.600% -7.912% -1.739% 0.000% 0.685% -2.083% -4.255% -4.464% 0.000%

-11.136% 0.000% -4.061% -2.041% -9.655% 0.000% 0.000% -2.041% -6.683% -9.735% 0.000% -12.925% -6.596% -1.667% -5.607% 0.000%

2.757% 0.000% 0.794% 0.000% 0.763% 0.000% 0.000% 1.042% 2.558% -0.980% 0.000% 10.156% 0.228% 7.345% 1.980% 0.000%

-0.732% 0.000% 13.911% 0.000% 4.545% 0.000% 0.000% -1.649% 4.738% 4.950% 0.000% -2.128% 0.227% -1.053% 2.913% 0.000%

1.720% 0.000% 14.977% -7.292% -1.449% 0.000% 0.000% 3.774% -0.476% 0.000% 0.000% 0.725% 22.449% 0.532% 0.943% 0.000%

-5.797% 0.000% 15.230% -1.124% -1.471% 0.000% 0.000% -2.020% -5.981% -5.660% 0.000% -2.158% 8.333% -5.291% -6.542% 0.000%

-0.256% 0.000% -13.565% -11.364% -3.731% 0.000% 0.000% -4.948% -2.545% -3.000% 0.000% -1.471% -14.701% -3.911% -2.000% 0.000%

0.257% 0.000% 3.622% 1.795% -0.775% 0.000% 0.000% -3.254% -1.044% 1.031% 0.000% 3.731% 4.208% 2.326% 0.816% 0.000%

-1.282% 12.000% 1.942% -2.771% 7.031% 0.000% 0.000% 1.345% -19.789% 0.408% -6.557% -5.755% -8.654% 0.000% -0.202% -6.397%

-9.091% -12.500% -15.238% -13.472% -12.409% 0.000% -8.000% -9.292% -9.868% -13.008% -14.035% -47.328% -10.947% -4.545% -5.882% -6.835%

-2.857% -1.020% -7.865% -7.186% -12.500% -0.270% -2.174% -2.195% -7.299% -6.542% 0.816% -10.870% -5.910% -5.357% -18.103% -0.386%

-11.765% -11.340% 0.000% -9.677% -14.286% -11.622% -5.556% -8.229% -6.299% -11.250% -7.895% -8.943% -1.759% -8.176% -2.105% 1.550%

15.000% 1.860% 12.195% 14.286% 16.667% 5.810% 10.588% 15.489% 15.546% -3.099% 4.396% 14.286% 14.066% 6.849% 7.527% 17.557%

-3.478% -5.251% -8.478% 0.937% 2.857% 0.000% -2.128% -7.529% 0.727% -3.779% -5.053% -0.781% 0.897% -3.205% 2.000% -8.766%

-10.210% -17.349% -16.865% -17.028% -20.370% -13.295% -8.696% -15.013% -14.079% -15.408% -19.956% -14.173% -11.111% -17.219% -15.686% -16.370%

-1.003% -11.370% 10.000% -1.119% 4.186% 1.667% 0.000% -8.683% -5.462% -9.643% -4.432% -3.670% -8.500% -8.000% -12.500% -11.064%

-7.770% -5.263% -5.455% -5.660% -5.357% -4.590% -5.952% -5.246% -5.333% -5.534% -5.507% -5.333% -5.464% 4.348% -5.648% -4.785%

-1.099% 1.389% 0.000% -11.200% 17.689% -1.375% -1.266% -1.730% -0.469% -7.531% -7.975% -8.249% -0.289% 5.833% 0.352% -18.090%

-18.889% -18.493% -21.978% -22.072% -9.820% -18.118% -6.410% -17.254% -12.736% -14.932% -10.000% -21.930% -15.942% -18.898% -11.228% -21.472%

-3.196% -6.303% -11.972% -9.249% 1.556% -2.553% -1.370% -3.404% -7.027% -3.723% -13.333% -12.079% -3.448% -8.252% -5.534% -11.719%

4.717% 4.484% 4.000% 3.185% 4.376% 4.367% 6.944% 4.405% 2.907% 2.762% 4.274% 4.792% 3.571% 2.646% 4.184% 4.425%

-1.802% 0.000% -3.846% 1.852% 9.015% 0.837% -3.896% -3.797% -0.565% 0.538% 1.230% -5.488% 1.034% 1.031% -0.402% -5.085%

-5.505% -0.858% -5.200% 5.455% 2.885% -4.979% -5.405% 5.263% -1.705% -0.535% -1.619% -5.484% 9.556% -2.041% -2.823% -8.929%

-5.340% -8.658% -5.063% 5.172% -1.869% 4.803% -2.857% -3.333% 0.578% -1.613% -1.646% -8.532% 0.935% 1.042% 7.054% -8.333%

-0.430% -1.229% 1.213% 0.203% 0.465% -0.614% -0.565% -0.245% -1.241% -0.695% -1.364% -1.340% 0.144% -0.393% -0.650% -1.636%

NHC NKD NSC NTL MCV MHC MPC NAV LGC LSS MAFPF1 MCP KHP L10 LAF LBM 

PHỤ LỤC 5 - 5
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



-1.010% 0.000% 10.924% 0.000% -2.200% 9.259% -4.167% 0.000% 0.000% 26.425% 0.000% 0.909% 25.517% -0.811% 0.000% -15.789%

-6.122% 0.000% 3.030% 0.000% 9.250% -1.695% 0.000% 0.000% 1.527% 20.902% 0.000% -2.703% 1.099% 1.635% 0.000% -2.750%

2.174% 0.000% -1.471% 0.000% -2.288% -3.448% 0.435% 0.000% 9.023% -9.831% 0.000% 3.704% 8.696% 20.643% 0.000% -10.026%

14.894% 0.000% 10.448% 0.000% -1.639% 7.143% 3.896% 0.000% -2.759% 6.767% 0.000% 4.464% 5.500% 25.556% 0.000% 14.571%

-2.778% 0.000% -13.514% 0.000% 17.381% -3.333% 8.333% -5.000% -0.709% -1.056% 0.000% 4.274% 4.265% 0.000% 0.000% 0.748%

1.905% 0.000% 21.875% 0.000% 24.746% 13.793% 22.692% 2.105% 3.571% 10.320% 0.000% 10.656% 23.182% 11.504% 0.000% 8.911%

0.935% 0.000% 13.462% 0.000% 20.325% 25.758% 26.646% -4.639% -4.828% -11.290% 0.000% -4.444% 1.476% 9.524% 0.000% 18.182%

5.556% 0.000% -3.955% 0.000% -0.676% 20.482% -0.990% -8.108% 18.841% -1.818% 0.000% 5.426% 1.091% 7.246% 0.000% 17.308%

-5.263% 0.000% -5.882% 0.000% 7.483% -10.000% -5.000% -7.059% 9.146% -6.667% 0.000% -2.941% -1.439% -5.405% 0.000% -4.098%

-11.111% 0.000% -16.875% 0.000% -20.886% -20.444% -7.368% -10.127% -16.201% -2.778% 0.000% -9.091% -4.015% -16.429% 0.000% -17.094%

0.000% 0.000% -3.759% 0.000% -9.600% 3.631% -5.398% 4.930% 0.000% -4.082% 0.000% 6.667% -1.141% 0.855% 0.000% -5.979%

-1.042% 0.000% 3.906% 0.000% -13.274% -3.504% -6.306% -3.356% -2.000% 6.383% 0.000% -3.125% -2.308% -3.390% 0.000% 0.877%

-12.632% 0.000% -12.782% 0.000% -14.898% -19.553% -14.103% -5.556% -8.163% -9.200% 0.000% -4.839% -10.630% -14.912% 0.000% -21.304%

0.000% 0.000% -3.448% 0.000% 0.719% 5.903% 3.731% -7.353% 1.481% -12.335% 0.000% 1.695% -5.286% 0.000% 0.000% 2.210%

3.614% 0.000% 0.000% 0.000% 5.952% 1.639% -0.360% 6.349% 1.460% 8.543% 0.000% 12.500% 13.023% 5.155% 0.000% -2.703%

1.163% 0.000% 4.464% 0.000% 4.944% -1.613% 0.361% 8.209% 0.000% 18.056% 0.000% -4.444% -27.572% 4.902% 0.000% 8.333%

5.057% 0.000% -1.709% 0.000% 5.782% -3.279% -3.597% -0.690% -0.719% -0.784% 0.000% 2.326% -2.273% 2.804% 0.000% -3.590%

4.595% 0.000% 0.870% 0.000% 1.215% 0.339% 2.612% 0.000% -0.725% 3.162% 0.000% -1.515% 0.581% -3.636% 0.000% 6.383%

-10.042% 0.000% -1.724% 0.000% -1.800% -2.027% -2.909% -2.778% -2.920% -3.065% 0.000% -3.846% -5.202% -3.774% 0.000% 12.250%

-4.651% 0.000% -3.509% 0.000% 6.925% 6.897% 4.869% 0.000% -1.504% -3.557% 0.000% -0.800% -3.049% 1.961% 0.000% 3.786%

-1.220% 0.000% 0.000% 0.000% 1.905% -1.613% 6.071% -3.571% -0.763% -33.197% 0.000% 0.000% 0.000% -5.769% 0.000% -5.150%

2.469% 0.000% 0.000% 0.000% -5.607% -1.639% -2.694% -2.222% -3.846% 1.840% 0.000% -3.226% -3.145% 0.000% 0.000% -0.452%

-1.205% 0.000% -6.364% 0.000% -6.733% -1.333% 0.346% -6.818% -5.600% -4.819% 0.000% -3.333% -6.494% -5.102% 0.000% -8.182%

1.220% 0.000% 2.913% 0.000% -1.274% -2.703% 3.448% 0.000% 1.695% 7.595% 0.000% -0.862% 0.000% -1.075% 0.000% 1.485%

1.446% 0.000% 4.717% 0.000% 1.075% 0.694% 1.667% -3.252% -2.500% -2.941% 0.000% -1.739% 1.389% -0.217% 0.000% 0.976%

2.138% 0.000% 0.901% 0.000% 2.128% 7.241% 6.557% -4.202% -0.855% -3.636% 0.000% 3.540% -2.055% -1.961% 0.000% 6.280%

4.419% 0.000% -8.929% 0.000% -6.250% -8.360% -6.154% -7.018% -3.448% 0.629% 0.000% -5.983% -6.993% -2.667% 0.000% -3.182%

-7.572% 0.000% -3.725% 0.000% 2.222% -1.754% -0.984% -4.717% -1.786% -3.125% 0.000% -7.273% -4.511% -9.817% 0.000% -1.408%

0.000% 0.000% 0.815% 0.000% 4.130% -3.571% -3.974% 0.990% 0.000% 0.645% 0.000% 7.843% 2.362% 0.000% -7.947% -1.667%

2.410% 0.000% -3.030% 0.000% 8.559% -1.481% 0.000% 1.961% -0.909% -3.205% 0.000% 0.000% 0.769% -5.823% -19.424% -3.148%

-2.118% 0.000% 4.167% 0.000% 0.000% -0.376% -7.241% 1.923% 0.917% -1.987% 0.000% 1.818% 0.763% 9.409% 0.000% -0.250%

5.769% 0.000% -1.400% 0.000% 1.923% 3.774% -2.602% 9.434% 0.000% 1.351% 0.000% 0.000% 3.788% 3.194% -3.571% 5.263%

1.136% 0.000% 3.448% 0.000% 13.208% 6.909% 14.504% 0.862% 0.000% 2.667% 0.000% -1.786% -2.920% 6.190% 6.481% 10.000%

-1.348% 0.000% -3.137% 0.000% -2.500% -4.762% -4.333% 6.838% -0.909% 0.000% 0.000% -0.909% 0.752% -4.036% -2.609% -2.597%

8.200% 23.770% 4.251% 0.000% 9.402% 3.571% 2.787% 0.800% 8.257% 5.844% 0.000% 8.257% 13.433% 5.607% 1.786% -0.444%

7.368% 25.828% 22.330% 0.000% 7.031% 12.069% 15.254% 6.349% 6.780% 9.816% 0.000% 5.085% 5.263% 8.407% 11.404% 0.446%

-1.961% -5.263% 3.175% 0.000% 4.380% -2.154% -2.647% -0.746% -4.762% -5.587% 0.000% -2.419% -1.250% -2.041% -4.724% 0.000%

16.000% 5.000% -0.769% 0.000% 11.189% 11.635% 8.157% -2.256% -4.167% 3.550% 0.000% -9.917% 0.633% 6.250% 0.000% 15.556%

-2.586% 0.529% -6.977% 0.000% -1.887% -4.225% 10.335% -3.846% -2.609% -2.857% 0.000% -2.752% -0.629% -7.451% -5.785% 2.885%

9.735% -36.316% 1.667% 0.000% 3.846% -5.000% 1.266% 0.800% -0.893% -1.176% 0.000% 5.660% -3.165% 5.932% -3.509% 8.411%

8.871% 0.826% -9.016% 0.000% -2.469% -4.025% -10.000% -3.968% -1.802% -1.786% 0.000% -10.714% -3.922% 4.000% -9.545% -4.310%

-7.407% -4.098% -11.712% 0.000% -6.329% -3.226% -8.056% -3.306% -3.670% -8.485% 0.000% -6.500% -7.483% -13.077% -12.563% -8.108%

2.400% 0.000% 6.122% 0.000% 2.703% -1.667% 1.208% 5.983% 0.000% 1.987% 0.000% 0.535% 3.676% 6.195% 0.000% 5.882%

-0.781% -2.564% 0.962% 0.000% -3.947% 1.695% 0.000% -2.419% 0.952% 0.649% 0.000% 2.128% 0.709% -1.042% -2.299% 3.704%

5.512% -1.754% -0.952% 0.000% 6.164% 3.333% 11.642% -1.653% 0.000% 0.645% 0.000% 3.125% 4.225% -0.632% 2.353% 2.679%

-4.478% -9.821% -2.885% 0.000% -5.161% -6.452% 4.278% 0.000% -0.943% -5.128% 0.000% -6.061% -6.081% -2.966% -6.322% -2.609%

0.000% 0.990% -0.990% 0.000% -5.442% -5.172% 0.000% -0.840% -0.952% 0.676% -10.383% -1.075% -2.878% -0.655% -7.975% 0.000%

6.250% 10.784% -1.000% 0.000% 0.000% 3.636% -2.564% -0.847% 1.923% -0.671% -5.488% 4.348% 1.481% 1.099% 1.333% 0.000%

0.000% -7.080% -1.414% 0.000% -5.755% -0.702% -1.316% 0.855% -1.887% 1.351% -6.452% -2.083% -2.920% -2.174% 7.895% -3.571%

-5.882% -8.571% -10.451% 0.000% -13.740% -2.473% -8.000% -5.932% -2.885% -6.667% -17.931% -11.702% -3.008% -11.111% -12.195% -3.704%

-12.500% -2.083% -2.975% 0.000% 0.000% 5.435% -0.870% 0.000% -1.980% -1.429% -7.563% -4.217% -3.101% -0.750% -4.167% -2.885%

3.571% -11.277% -5.660% 0.000% 0.885% -1.718% -10.234% -8.108% 0.000% -3.623% -15.091% -9.434% -8.000% -5.793% -8.696% 3.960%

18.966% 7.914% 12.500% -5.769% -38.772% 11.888% 17.264% 9.804% 11.111% 12.030% 9.208% 5.556% 13.043% 12.299% 3.968% -6.857%

-2.174% -1.111% -5.556% -6.122% 0.000% -1.250% -3.056% -4.464% -3.636% -5.369% 6.863% 5.263% -5.385% 2.381% -3.817% -8.793%

-10.370% -17.978% -16.941% -17.609% -18.338% -13.608% -18.625% -17.944% -3.774% -19.149% -20.367% -17.500% -17.073% -15.116% -17.460% -8.520%

-9.917% -2.466% -2.266% -13.456% -4.561% 4.762% -6.690% 8.200% 0.000% 2.632% 5.991% -10.606% -15.196% 9.041% -8.654% -13.235%

3.670% -5.056% -8.406% -5.183% -5.147% -3.846% -5.660% -5.684% 4.902% -2.564% -5.435% -4.237% -5.202% -5.025% -5.053% -4.520%

-1.770% -5.325% -3.481% -4.502% -3.101% 5.455% -3.600% 1.563% 0.000% 7.018% -2.759% -7.965% -4.878% -2.116% 15.299% 3.550%

-18.559% -22.188% -20.656% -20.539% -20.000% -4.828% -17.842% -15.385% -18.692% -10.656% -21.986% -20.000% -21.154% -16.486% -10.385% -13.714%

3.540% -12.048% -10.744% -3.390% -4.000% 1.449% 1.010% -3.636% -9.195% -4.587% -12.424% -3.606% -11.382% -7.443% -11.159% 6.291%

4.274% 4.566% 4.630% 4.386% 2.604% 3.571% 5.000% 4.043% 6.329% 4.808% 3.460% 2.743% 4.587% 3.497% 4.831% 4.673%

-0.410% -4.367% -3.097% 1.261% 1.523% 1.034% -6.190% 1.554% -3.571% 1.835% -3.344% -2.184% -1.754% 1.689% -2.074% -5.357%

0.000% -5.479% -5.479% -1.660% -5.000% 2.730% -4.569% 0.000% -4.938% 4.505% -8.651% -6.203% -5.357% -2.326% -8.941% 5.660%

1.852% -5.314% -4.348% 1.688% 0.000% 3.654% -7.979% -1.786% -6.494% 0.862% -8.712% 3.439% -9.245% 1.701% -9.044% -11.310%

0.222% -1.406% -1.397% -1.108% -0.682% 0.509% -0.183% -1.340% -0.782% -0.400% -1.892% -1.407% -1.356% -0.037% -2.071% -0.407%

REE RHC RIC SAF PRUBF1 PVD PVT RAL PJT PMS PNC PPC PAC PET PGC PIT 

PHỤ LỤC 5 - 6
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



26.286% 7.609% 0.000% 0.000% 4.208% -20.952% -1.408% 15.942% -9.239% -6.304% 22.414% 0.000% 21.107% 25.874% -3.093% -69.841%

5.882% 11.111% 0.000% 0.000% -3.325% -13.253% 7.143% -1.875% -8.982% -4.872% -4.225% 0.000% 2.857% -9.259% -4.468% 25.789%

-12.821% 0.000% 0.000% 0.000% -4.423% 4.167% 17.778% 6.369% -21.053% 8.537% -9.559% 0.000% -16.667% -1.429% 10.022% 26.360%

10.294% 21.818% 0.000% 0.000% 11.054% 12.800% 3.774% 1.796% -21.667% 3.371% 17.073% 0.000% 10.000% -3.727% 12.348% 26.821%

-2.667% -4.478% 0.000% 0.000% 11.111% 2.837% 4.545% 4.706% -10.638% 8.696% 10.417% 0.000% 4.545% 7.527% -4.505% -5.483%

13.242% 12.500% 0.000% 0.000% 25.000% 11.494% 20.000% 25.281% 21.429% 12.000% 25.786% 0.000% 5.797% 8.000% 14.151% 10.497%

-9.677% 1.389% 0.000% 0.000% 24.167% 8.247% 25.362% 8.072% 2.941% 5.357% -9.000% 0.000% 21.370% 0.000% 25.620% -10.000%

4.018% 20.548% 0.000% 0.000% 8.054% 25.714% 7.514% -9.959% 10.476% 15.254% 3.846% 0.000% 15.124% 18.519% -7.895% 5.556%

-6.867% -9.091% 0.000% 0.000% -4.348% -9.848% 10.753% -9.217% -5.172% -9.559% -2.646% 0.000% -7.843% -6.250% -2.857% -7.895%

-12.442% -12.500% 0.000% 0.000% -21.429% -20.168% -20.388% -4.569% -17.818% -15.447% -6.522% 0.000% -22.340% -17.667% -13.235% 10.286%

2.632% -2.143% 0.000% 0.000% 7.438% 1.053% -5.488% -4.255% -1.106% 0.962% 0.000% 0.000% 4.110% -0.810% -3.390% -6.736%

4.103% 2.190% 0.000% 0.000% -16.154% -10.417% 3.226% -1.667% -1.566% -2.857% -1.163% 0.000% -2.632% -1.020% -3.509% -1.667%

-3.941% -8.571% 0.000% 0.000% -12.844% -20.233% -15.625% -3.955% -15.682% -13.725% -12.941% 0.000% -15.946% -16.082% -9.091% -11.864%

-6.154% 0.000% 0.000% 0.000% -5.263% 4.665% -2.222% -2.353% 0.000% 4.545% 8.108% 0.000% -0.322% 0.737% 0.000% -13.141%

12.022% 9.375% 0.000% 0.000% 4.444% 4.457% 12.879% 2.410% 1.078% 4.348% 12.500% 0.000% 0.323% 2.439% 4.000% 6.273%

-7.317% 3.571% 0.000% 0.000% 2.766% 9.333% 13.423% 5.882% -1.333% -3.125% 13.333% 0.000% 0.322% 0.000% 4.808% 20.139%

-4.737% -0.690% 0.000% 0.000% 0.414% -5.366% 2.959% 12.222% -5.405% -1.075% 25.490% 0.000% -0.641% 2.381% 8.257% 23.410%

-0.552% 0.000% 0.000% 0.000% 6.186% 1.804% 6.322% 15.347% 2.857% 3.478% 9.375% 0.000% 1.613% 2.326% 11.017% -47.307%

-3.889% -1.389% 0.000% 0.000% -4.854% 24.304% -2.703% -6.009% 0.000% -3.361% 3.571% 0.000% 0.317% -2.955% -5.344% -0.889%

-5.780% -1.408% 0.000% 0.000% 0.000% 4.888% -1.667% -4.110% 2.778% 2.174% 25.517% 0.000% 20.886% 8.197% 1.613% 1.345%

1.227% 0.000% 0.000% 0.000% -0.612% -6.796% 1.695% 0.000% -5.405% -2.128% 4.396% 0.000% -5.497% -2.597% -23.016% 15.044%

-1.818% -0.714% 0.000% 0.000% -2.464% -4.167% 7.778% -4.286% 1.429% -1.087% -13.158% 0.000% 5.263% 6.000% -3.093% 24.231%

-3.086% -2.158% 0.000% 0.000% -5.263% -6.957% -2.577% -11.940% -6.479% -5.055% -2.424% 0.000% -10.526% -8.176% -12.766% -7.121%

-0.637% 0.000% 0.000% 0.000% -1.556% -1.869% 7.937% 2.260% -0.602% 4.167% -8.075% 0.000% -1.176% -5.251% 9.756% -4.000%

-1.282% 0.735% 0.000% 0.000% 0.451% -4.762% 5.882% -0.552% 0.606% -0.222% 0.000% 0.000% -1.786% 3.614% 6.667% -3.472%

-2.597% 8.759% 0.000% 0.000% 1.124% 6.500% 3.704% -1.111% -0.602% -0.891% -6.757% 0.000% 5.758% 6.977% -7.292% -2.878%

-11.333% -10.738% 0.000% 0.000% -1.111% -1.643% -12.946% 0.000% -3.030% -1.124% -7.246% 0.000% 0.287% -8.696% -6.292% -7.407%

-4.511% -11.278% 0.000% 0.000% -6.067% -7.876% 2.564% 3.933% 0.000% -5.455% -13.281% 0.000% -2.857% 0.952% -4.077% -5.600%

14.173% 0.000% 0.000% 0.000% -4.306% -3.368% -37.500% -3.243% -5.938% 0.962% 5.405% 0.000% 5.000% -4.481% -1.250% 5.508%

1.379% -5.932% 0.000% 0.000% -5.000% -1.877% 1.600% 1.676% -1.661% 0.000% 17.094% 0.000% 9.244% -1.235% 3.797% -4.418%

0.680% 6.306% 0.000% 0.000% 2.632% 6.831% -2.362% 9.890% 2.365% 0.000% 13.869% 0.000% 14.359% 1.750% 1.220% 3.361%

1.351% 5.085% 0.000% 0.000% 1.282% 18.414% 0.806% -1.000% -4.290% 0.000% 1.282% 0.000% 8.296% 1.966% 7.229% 1.626%

-3.333% -1.613% 0.000% 0.000% 8.861% -7.127% 2.400% 0.000% 4.828% 9.524% -4.430% 0.000% 18.012% 4.819% -3.371% -3.200%

0.000% -3.279% 0.000% 0.000% -5.814% -1.628% -3.906% 6.061% -2.632% -6.522% -1.325% 0.000% -8.772% -5.977% -1.163% -0.826%

7.586% 3.390% 0.000% 0.000% 3.704% 3.783% 1.626% 1.905% -0.338% 12.326% 2.013% 0.000% -1.923% 2.689% 3.294% 6.667%

5.128% 9.836% 0.000% 0.000% 5.952% 4.784% 6.400% 2.336% 9.831% 5.590% -0.658% 0.000% 0.000% 5.476% 6.378% 21.094%

-3.049% -1.493% 0.000% 0.000% 10.112% -2.174% 3.759% 4.110% 12.963% -3.137% 1.987% 0.000% 5.882% -2.935% 0.000% -6.129%

-1.258% -4.545% 0.000% 0.000% 2.041% 13.333% -1.449% 16.228% 9.016% 1.215% 9.740% 0.000% 17.593% 9.535% 2.784% 6.186%

0.637% -0.794% 0.000% 0.000% -1.800% 6.863% -4.412% -0.377% -9.273% -1.600% -10.651% 0.000% -4.724% -7.643% -7.083% -7.443%

-1.899% -4.000% 0.000% 10.860% -5.295% -0.917% 0.769% 11.742% -5.525% 10.772% -1.325% 0.000% 4.132% 3.448% 2.915% -8.392%

-1.935% 0.000% 0.000% -11.837% -4.301% 0.000% -6.107% 1.017% -4.386% 8.257% -5.369% 0.000% 7.143% -4.444% -4.139% -3.817%

-5.263% -10.000% 0.000% -3.241% -4.494% -6.481% 2.439% -12.752% -11.315% -3.390% -2.837% 0.000% -15.556% -4.651% -11.136% -3.571%

4.861% 1.852% 0.000% -0.478% 1.176% 0.990% -7.937% -43.077% 13.793% 0.000% -2.190% 0.000% 1.754% 2.683% 7.417% 2.058%

-1.325% -1.818% 0.000% -0.962% -4.419% -0.980% 0.000% -6.081% 0.000% 4.386% 2.985% 0.000% 0.000% -0.713% -1.667% 3.226%

-1.342% 0.926% 0.000% 0.485% 0.243% 4.950% 10.345% -0.719% -3.030% -2.521% -1.449% 0.000% 0.000% -1.914% 0.484% -2.734%

-3.401% -2.752% 0.000% -8.213% -0.485% -4.717% -5.469% -5.797% -4.688% 0.000% -4.412% 0.000% -5.172% -6.098% -4.337% -3.614%

-3.521% -4.717% 0.000% -10.526% -2.439% -1.980% -0.826% -11.538% -0.328% -0.862% -6.154% 0.000% -6.364% 0.000% -1.763% 1.667%

-1.460% 0.990% 0.000% 4.706% 1.250% 1.010% 0.000% 1.739% -1.316% 3.478% 4.098% 0.000% -0.971% -7.792% -1.026% 0.820%

-1.481% -3.922% 0.000% -0.562% -2.469% -4.400% -1.667% -3.419% -1.667% -2.521% -1.575% 0.000% -3.529% 9.577% -0.518% 0.813%

-10.526% -7.755% 0.000% -5.650% -13.165% -6.485% -6.780% -6.195% -6.780% -3.448% -8.800% 0.000% -17.276% -7.198% -9.635% -6.452%

-2.521% -8.186% 0.000% -4.192% -7.872% -6.040% -4.545% -4.717% -2.545% -1.786% -1.754% 0.000% -5.651% 1.662% -4.899% -1.293%

-25.000% -3.614% 0.000% -6.250% -5.063% -14.048% -9.524% -12.871% -4.851% -6.364% -11.607% 0.000% -6.510% -4.632% 3.030% -3.930%

7.471% 11.500% 0.000% 12.000% 12.000% 19.945% 14.737% 17.045% 7.843% 3.883% 10.101% 5.820% 10.028% 7.143% 11.765% 13.636%

-5.348% -3.587% 0.000% -4.762% -7.738% -4.157% -2.752% 6.796% -3.273% -6.542% -6.422% -3.500% -9.873% 1.067% -6.316% -6.000%

-19.209% -13.953% 0.000% -16.875% -13.548% -17.831% -15.094% -19.091% -15.789% -5.000% -7.843% -17.617% -11.517% -15.831% -12.921% -17.447%

-13.287% -7.027% 0.000% -13.534% -6.716% -9.091% -2.222% -7.303% -3.125% -12.000% 0.000% -4.403% -8.889% -5.956% -4.839% -15.464%

-4.839% -4.942% -5.314% -4.348% -5.200% -4.194% -2.500% -4.848% -5.069% -5.024% -4.787% 4.605% -8.362% -5.667% -4.407% -4.878%

-6.780% 3.976% -10.204% -14.545% -8.861% 1.347% 7.226% -9.554% -9.709% -1.763% 6.145% -8.176% 8.745% 7.774% 2.837% -3.846%

-21.818% -4.706% -21.591% -21.277% -12.500% -11.628% -13.043% -21.127% -6.452% -22.051% -13.158% -21.233% -20.280% -7.213% -7.241% -21.333%

-9.070% -4.321% -10.145% -12.162% -6.349% -3.759% -3.750% -8.929% -7.471% -11.513% 1.818% -2.609% -5.263% -3.180% -6.691% -11.017%

-0.256% 4.839% 4.032% 3.846% 2.825% 3.906% 3.896% 4.902% 3.106% 3.717% 2.976% 4.464% 4.630% 3.650% 3.984% 4.762%

5.641% 1.846% 3.101% -4.444% 0.000% -2.256% -2.000% -4.673% -2.410% 5.376% 5.202% -4.274% 2.212% -2.817% -1.149% -5.455%

-6.553% -7.251% 4.511% -7.752% 4.945% 1.923% -5.102% -5.686% 0.000% -3.401% 4.945% -8.929% 6.494% -1.812% -5.039% -8.654%

-7.273% -3.583% -4.317% -8.403% 0.000% 1.887% 0.806% -6.445% 3.704% 2.465% 0.524% -9.216% 4.878% 1.107% -1.224% -7.895%

-2.113% -0.450% -0.624% -2.002% -0.845% -0.582% 0.282% -1.182% -2.322% -0.483% 1.223% -1.017% 0.300% -0.441% -0.787% -1.499%

SHC SJ1 SJD SJS SFN SGC SGH SGT SCD SDN SFC SFI SAM SAV SBT SC5 

PHỤ LỤC 5 - 7
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



13.740% 9.589% 0.000% 0.000% -2.685% -4.762% 0.000% -12.308% -2.632% -6.000% -3.061% -1.515% -13.409% 0.000% 0.000% 0.000%

4.027% 5.625% 0.000% 0.000% 25.517% -3.333% 0.000% 4.561% 20.721% 11.702% -5.263% -0.769% -4.199% 0.000% 0.000% 0.000%

12.903% -5.325% 0.000% 0.000% 9.341% 3.448% 0.000% 12.081% -8.209% -9.524% 6.667% 4.651% 6.301% 0.000% 0.000% 0.000%

-2.857% 8.750% 0.000% 0.000% -3.518% -1.667% 0.000% 1.796% 14.634% 9.474% 11.458% 1.481% 4.897% 0.000% 0.000% 0.000%

4.902% 3.448% 0.000% 0.000% 3.125% -2.542% 0.000% 0.000% -2.128% 0.962% 11.215% -2.190% -2.948% 0.000% 0.000% 0.000%

25.234% 20.000% 0.000% 0.000% 8.081% 9.565% 0.000% 7.059% 17.391% 15.238% 25.210% 14.925% 21.519% 0.000% 0.000% 0.000%

7.463% 5.556% 0.000% 0.000% 18.692% 12.698% 0.000% 5.769% 19.136% -7.438% -0.671% 4.545% 7.292% 0.000% 0.000% 0.000%

13.889% 13.158% 0.000% 0.000% 21.260% 4.225% 0.000% 27.273% 3.109% -3.125% 8.108% 3.727% 24.272% 0.000% 0.000% 0.000%

-9.146% -5.426% 0.000% 0.000% 4.545% -5.405% 0.000% -14.286% -10.553% -4.147% -3.750% -2.395% -6.250% 0.000% 0.000% 0.000%

-14.094% -12.295% 0.000% 0.000% -9.938% -14.286% 0.000% -20.238% -0.562% -2.404% -11.688% -17.178% -21.500% 0.000% 0.000% 0.000%

-0.781% 1.869% 0.000% 0.000% -0.690% 2.500% 0.000% 4.776% -1.695% -2.956% -4.412% -0.741% -2.335% 0.000% 0.000% 0.000%

-1.575% 4.587% 0.000% 0.000% 1.389% -1.626% 0.000% -0.285% 1.724% 6.599% -2.308% -3.731% -8.696% 0.000% 0.000% 0.000%

-9.600% -13.158% 0.000% 0.000% -8.219% -13.223% 0.000% -10.000% -5.085% -2.857% -18.110% -9.302% -8.333% 0.000% 0.000% 0.000%

0.885% 4.040% 0.000% 0.000% 2.985% 3.810% 0.000% 11.111% 17.857% -10.784% -3.846% 0.855% -5.195% 0.000% 0.000% 0.000%

-14.035% 13.592% 0.000% 0.000% 2.899% -0.917% 0.000% -1.429% 24.242% 6.593% 10.000% 6.780% 10.137% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% -30.342% 0.000% 0.000% 7.042% 8.333% 0.000% -1.449% 26.016% 4.124% 6.364% 3.968% 9.701% 0.000% 0.000% 0.000%

3.061% 0.613% 0.000% 0.000% 5.921% -1.709% 0.000% 0.000% 25.806% 5.941% 11.111% 1.527% 17.914% 0.000% 0.000% 0.000%

4.950% -1.220% 0.000% 0.000% 3.106% 2.609% 0.000% 0.588% 24.103% 5.140% 7.692% 0.752% 3.846% 0.000% 0.000% 0.000%

-4.717% -6.173% 0.000% 0.000% -10.241% -3.390% 0.000% -0.585% 26.033% -6.667% 12.857% 7.463% 7.407% 0.000% 0.000% 0.000%

0.990% -5.263% 0.000% 0.000% -49.664% -0.877% 0.000% 4.412% 26.885% -5.714% -5.063% -20.833% -3.448% 0.000% 0.000% 0.000%

3.922% -2.083% 0.000% 0.000% -2.667% 22.124% 0.000% 1.972% -5.426% -2.020% -2.667% 13.158% 5.357% 0.000% 0.000% 0.000%

-0.943% -6.383% 0.000% 0.000% -6.164% 1.449% 0.000% -6.077% 12.022% -1.031% -26.027% -3.101% -1.695% 0.000% 0.000% 0.000%

-4.762% 3.030% 0.000% 0.000% -7.299% -3.571% 0.000% -14.706% -7.073% 1.563% -13.704% -0.800% -9.483% 0.000% 0.000% 0.000%

2.000% 0.000% 0.000% 0.000% -0.787% 25.926% 0.000% 1.724% -0.525% 0.513% 5.794% 0.000% 7.619% 0.000% 0.000% 0.000%

0.980% 2.941% 0.000% 0.000% -2.381% 22.353% 0.000% -1.695% -6.332% -0.510% 3.448% 0.000% -7.080% 0.000% 0.000% 0.000%

8.738% -1.429% 0.000% 0.000% -1.626% 25.000% 0.000% 3.448% -20.282% -2.564% 2.941% 4.839% 6.667% 0.000% 0.000% 0.000%

-8.036% -2.899% 0.000% 0.000% -5.785% -6.923% 0.000% -5.000% -15.194% -11.579% -7.619% -4.615% -8.929% 0.000% 0.000% 0.000%

-0.971% -10.448% 0.000% 0.000% -3.509% -3.306% 0.000% 0.000% -9.583% -0.595% -2.062% -4.032% -0.980% 0.000% 0.000% -15.000%

0.000% -3.333% 0.000% 0.000% 1.818% -0.855% 0.000% 0.000% 15.207% 1.198% 0.000% 0.840% 0.000% 0.000% 0.000% 7.843%

-1.961% -1.724% 0.000% 0.000% -7.143% -3.448% 0.000% -5.263% 26.800% -0.592% -1.053% 0.000% -2.970% 0.000% 0.000% 5.455%

-0.400% 0.000% 0.000% 0.000% 2.885% 11.607% 0.000% 3.704% 22.397% 1.786% 1.064% 0.000% 1.224% 0.000% 0.000% -3.448%

1.406% 0.877% 0.000% 0.000% 2.804% 4.800% 0.000% 1.786% -7.216% 0.585% 1.053% 6.667% 4.839% 7.991% 0.000% 0.893%

7.921% 7.826% 0.000% 0.000% -0.909% -3.817% 0.000% 3.509% 0.556% -0.581% 4.167% 0.000% 5.769% -5.600% 0.000% -3.540%

-2.752% -4.839% 0.000% 0.000% 8.257% -1.587% 0.000% -2.373% 4.420% 0.000% -1.000% 1.563% 0.000% -2.966% 0.000% -1.835%

12.264% 5.085% 0.000% 0.000% 17.797% 9.677% 0.000% 0.000% 0.000% 6.433% 8.081% 2.308% 4.545% 2.620% 0.000% 8.411%

-0.840% 2.419% 0.000% 0.000% 0.000% 16.912% 0.000% 5.903% -1.323% 6.044% 1.869% 10.526% 0.870% 9.574% 0.000% 15.517%

-5.932% 25.197% 0.000% 0.000% 6.475% 13.208% 0.000% 2.951% 2.145% 0.518% 0.917% -0.680% 0.862% -1.942% 0.000% 2.239%

5.405% 0.629% 0.000% 0.000% -3.378% -6.667% 0.000% 1.274% 16.010% 4.639% 14.545% 10.959% 5.128% -0.990% 0.000% 2.190%

-2.564% -10.625% 0.000% 0.000% -2.797% -8.929% 24.779% -4.717% -9.502% 0.985% -7.143% -7.407% -4.065% -4.600% 0.000% -2.857%

21.930% 4.895% 0.000% 0.000% -2.158% 3.922% 24.823% 7.261% -1.500% -6.341% 5.983% 0.000% 6.780% 0.629% 0.000% 0.000%

-2.878% -6.000% -6.115% 0.000% -2.941% -11.321% 26.136% 2.462% 3.046% -3.125% -7.258% 0.000% -4.762% -10.000% 0.000% -2.206%

-14.815% -9.220% -8.429% 0.000% -7.576% -1.418% -21.622% -9.910% -4.680% -4.839% -4.348% -9.333% -10.833% -8.102% 0.000% -5.263%

0.870% 5.469% 7.113% 0.000% 5.738% -3.597% -9.195% 0.667% 0.775% 1.130% 3.636% 4.412% 0.935% 1.008% 0.000% 3.175%

4.310% -0.741% 0.781% 0.000% 4.651% 4.478% -3.797% -0.331% 0.513% 1.117% -1.754% 1.408% 4.630% -0.748% 0.000% 1.538%

4.132% 0.000% 4.651% 0.000% 3.704% -1.429% 10.526% -0.332% -1.020% 6.630% -1.786% 0.000% -0.885% -0.251% 0.000% -3.030%

-7.143% -5.970% -4.074% 0.000% -5.000% -6.522% -9.524% -3.667% -6.443% -5.181% -4.545% 0.000% -3.571% -6.801% -6.557% -5.469%

-0.855% 0.000% -2.317% 0.000% -1.504% -8.527% 0.000% -3.114% -9.642% -28.962% -3.810% 2.778% -5.556% -2.703% -10.526% -3.306%

1.724% -1.587% -34.783% -18.539% -1.527% 2.542% -1.316% 2.500% 0.610% 0.000% 1.980% 5.405% 2.941% -1.944% 1.961% 0.855%

-0.847% 2.419% 0.606% -3.448% -1.550% -1.653% -2.667% -0.697% 0.606% 6.154% 0.971% -1.923% -1.905% 1.983% -1.923% 1.695%

-3.419% -8.661% -8.434% -10.000% -4.724% -2.521% -12.329% -8.421% -14.157% -7.971% -4.808% -8.497% -6.796% -12.500% -10.588% -8.333%

-9.735% -1.724% -3.947% 14.286% 0.826% -2.586% -4.688% 3.448% -9.474% 8.661% -3.030% -3.571% -5.000% -4.444% -12.939% 4.545%

-5.490% -14.737% -8.904% -0.694% -5.738% -2.655% -11.475% -5.556% -12.016% -2.899% -4.167% -2.222% -3.509% -7.641% -4.282% -8.696%

17.220% 17.284% 6.015% 0.699% 12.174% 21.818% 15.741% 12.157% 10.132% 5.224% 7.609% 15.152% 2.273% 7.914% 17.105% 5.714%

3.540% -6.140% -7.801% 0.000% -4.651% -4.478% -5.600% -7.343% 6.400% -4.965% 2.020% 3.947% 6.444% -4.667% 6.067% -9.910%

-13.675% -21.308% -20.769% -5.556% -13.821% -11.719% -16.271% -14.340% -15.789% -14.925% -14.851% -8.228% -16.910% -10.839% -17.373% -18.000%

1.980% -9.026% -14.078% -5.882% -2.830% 0.000% -12.146% -4.405% -8.929% -7.018% -10.465% -6.207% -5.025% -0.392% -8.718% -10.366%

-3.495% -5.483% -5.085% 6.250% -5.243% -4.425% -5.300% -5.069% -5.392% -5.660% -5.455% -1.471% -5.291% -5.512% -5.056% -5.442%

6.640% 2.210% -3.571% 2.941% 0.000% 12.037% -8.516% -0.971% -9.845% 4.000% -6.593% -8.209% 0.000% -5.833% -8.876% 5.755%

-11.321% -16.216% -21.605% -15.714% -21.721% -10.744% -22.074% -19.608% -21.264% -6.731% -16.176% -18.699% -14.246% -12.389% -19.156% -18.367%

-7.234% -3.871% -11.811% -11.017% -3.665% -3.704% -12.287% -3.659% -11.679% -5.670% -7.368% -1.200% -8.469% -3.535% -10.040% -3.333%

4.587% 4.698% 4.464% 4.762% 4.076% 4.808% 3.891% 3.165% 4.132% 2.732% 3.788% 2.227% 3.559% 2.618% 4.464% 4.310%

-3.728% -1.282% -4.274% 3.636% 1.567% 1.835% -5.618% 5.521% -4.762% -3.191% -3.285% 9.901% 1.375% 0.000% -2.564% 0.000%

-6.606% 3.896% -3.571% -7.895% -5.398% 3.604% -5.556% 5.814% -8.333% -1.648% 3.396% 8.108% 0.678% 4.592% -3.509% 7.438%

-2.195% 4.375% -9.259% -8.952% -8.967% -1.739% -8.403% 1.648% -9.091% 0.559% 0.730% 8.333% -2.694% -7.317% -9.091% 4.615%

0.347% -0.795% -2.425% -0.861% -0.652% 1.303% -1.133% -0.586% 1.658% -1.000% -0.539% 0.224% -0.331% -1.294% -1.588% -0.722%

TNA TNC TPC TRC TCT TDH TMC TMSSTB TAC TCM TCR SMC SSC SSI ST8 

PHỤ LỤC 5 - 8
TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG QUA MỖI KỲ



0.826% 7.042% 0.000% -3.030% 0.000% 9.412% 15.464% 0.000% 3.590% -1.667% 8.861% -3.930% 0.000% 0.000% 0.000% -15.333%

3.825% -1.316% 0.000% 5.000% 0.000% -5.376% -8.036% 0.000% -3.465% -1.695% -4.651% -6.818% 0.000% 0.000% 0.000% -21.417%

-7.895% -7.200% 0.000% -4.762% 0.000% -1.136% 15.534% 0.000% 6.410% 12.069% 0.000% -4.878% 0.000% 0.000% 0.000% 14.228%

27.143% 27.299% 0.000% 6.250% 0.000% 4.598% 13.445% 0.000% 8.675% 21.538% 0.000% 18.205% 0.000% 0.000% 0.000% -3.509%

0.000% 0.000% 0.000% 14.706% 0.000% -3.297% -9.630% 0.000% 3.991% -3.797% 0.488% 8.460% 0.000% 0.000% 0.000% -8.182%

19.101% 15.124% 0.000% 18.462% 0.000% 21.591% 8.197% 0.000% 6.610% 16.316% 7.767% 12.000% 0.000% 0.000% 0.000% 6.931%

-10.377% -0.980% 0.000% 26.407% 0.000% 9.346% -4.545% 0.000% 17.000% 7.014% 4.730% 16.964% 0.000% 0.000% 0.000% 12.037%

18.947% 22.772% 0.000% 26.712% 0.000% 5.128% 7.937% 0.000% 25.641% 25.793% 11.828% 3.053% 0.000% 0.000% 0.000% 14.050%

0.885% -4.032% 0.000% -5.405% 0.000% -4.878% -9.559% 0.000% -19.728% -4.202% -9.615% 3.704% 0.000% 0.000% 0.000% 8.696%

-2.632% -16.975% 0.000% -16.286% 0.000% -15.385% -12.195% 0.000% -7.627% -21.404% -13.404% -14.286% 0.000% 0.000% 0.000% -16.000%

-1.802% 13.360% 0.000% -0.683% 0.000% 8.081% 5.556% 0.000% 0.000% -6.473% -9.091% -5.833% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-2.752% -7.143% 0.000% -7.216% 0.000% 0.000% -6.140% 0.000% -6.422% -0.955% -3.514% -3.540% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-18.868% -3.846% 0.000% -21.111% 0.000% -10.280% -14.019% 0.000% -15.098% -18.072% -7.563% -21.101% 0.000% 0.000% 0.000% -11.905%

7.674% -1.000% 0.000% -1.408% 0.000% -7.292% -6.522% 0.000% 3.926% -2.353% -0.303% -2.326% 0.000% 0.000% 0.000% 3.604%

16.631% 9.091% 0.000% 10.952% 0.000% 0.000% -1.163% 0.000% 9.556% 6.928% -2.128% 2.381% 0.000% 0.000% 0.000% 0.870%

0.926% 2.778% 0.000% 0.858% 0.000% 1.124% 0.000% 0.000% 2.434% 3.380% 8.696% 6.744% 0.000% 0.000% 0.000% 5.172%

-2.752% 9.910% 0.000% 4.681% 0.000% 0.000% 7.059% 0.000% 7.921% 3.542% -0.286% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 4.918%

5.660% -3.279% 0.000% 5.691% 0.000% 2.222% 1.099% 0.000% 8.257% 5.263% -0.287% 16.558% 0.000% 0.000% 0.000% 7.813%

-11.607% -2.542% 0.000% -3.846% 0.000% -4.348% -4.348% 0.000% 20.339% 1.000% -2.874% 25.234% 0.000% 0.000% 0.000% -1.449%

-2.020% 0.870% 0.000% 11.600% 0.000% -1.136% -3.409% 0.000% 13.380% -2.228% -3.550% -14.179% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

9.278% 8.621% 0.000% -3.226% 0.000% 1.149% -5.882% 0.000% 4.348% 0.000% 0.307% -3.478% 0.000% 0.000% 0.000% -4.412%

-6.226% -4.762% 0.000% -4.444% 0.000% 0.000% -5.000% 0.000% -10.119% -1.266% -3.670% 0.901% 0.000% 0.000% 0.000% 2.308%

-0.402% 1.667% 0.000% -0.775% 0.000% -3.409% -3.421% 0.000% -2.649% 1.795% -1.587% -6.250% 0.000% 0.000% 0.000% -6.767%

-3.838% -1.639% 0.000% 1.562% 0.000% 1.176% 0.272% 0.000% 0.680% -4.282% -2.903% -0.952% 0.000% 0.000% 0.000% -3.226%

0.630% -4.167% 0.000% -1.154% 0.000% 2.326% 0.543% 0.000% 4.730% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-1.670% 0.870% 0.000% 3.113% 0.000% 7.386% 6.757% 0.000% 4.516% 2.632% -0.664% 5.769% 0.000% 0.000% 0.000% 8.333%

-8.705% -29.483% 0.000% -1.887% 0.000% 0.529% -6.835% 0.000% -8.642% -2.564% -11.371% -8.182% 0.000% 0.000% 0.000% -7.692%

-2.326% 2.689% 0.000% -2.308% 0.000% 6.316% -2.446% 0.000% -2.703% -1.842% 2.642% -0.990% 0.000% 0.000% 0.000% -3.333%

-3.571% 0.000% 0.000% -2.756% 0.000% -3.960% -2.507% 0.000% -0.694% -2.145% 1.471% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1.724%

-2.222% -6.667% 0.000% 1.215% 0.000% 3.093% -2.857% 0.000% 2.098% 1.370% -1.449% -2.000% 0.000% 0.000% 0.000% -5.085%

7.323% 0.765% 0.000% 3.600% 0.000% 2.000% 6.471% 0.000% 9.589% 1.351% 9.191% 4.082% 0.000% 0.000% 0.000% -8.929%

3.059% 1.266% 0.000% 0.386% 0.000% 1.961% -3.315% 0.000% 0.000% 3.200% 1.010% -2.157% 0.000% 0.000% 0.000% -0.980%

25.571% 22.750% 0.000% 4.231% 0.000% -0.962% 8.571% 0.000% 8.750% 13.953% -0.667% 7.214% 0.000% 0.000% 0.000% 6.931%

-9.091% -8.350% 0.000% -2.214% 0.000% 0.971% -4.737% 0.000% 6.897% -3.628% 1.007% -6.916% 0.000% 0.000% 0.000% 0.926%

3.000% 16.667% 0.000% 0.000% 0.000% 10.577% 2.210% 0.000% 16.129% 20.000% 12.292% 7.430% 0.000% 0.000% 0.000% 13.761%

-0.971% 4.762% 0.000% 26.792% 0.000% 1.739% 8.108% 0.000% -5.556% 19.608% 1.775% 2.804% 0.000% 0.000% 14.667% 4.032%

7.843% -3.636% 0.000% 14.583% 0.000% -11.966% 3.750% 0.000% 5.882% 26.230% -2.616% 7.273% 0.000% 0.000% 6.977% 10.078%

1.818% 0.000% 25.455% -1.299% 0.000% -1.942% -1.205% 0.000% 19.444% 14.286% -2.388% 1.695% 0.000% 0.000% -1.630% -0.704%

-10.714% -6.604% 25.362% -0.263% 0.000% 3.960% -5.854% 0.000% -3.101% -11.364% -2.141% -3.333% 0.000% 0.000% -3.315% -37.305%

1.000% 3.030% 12.139% 13.456% 0.000% 11.429% -0.259% 0.000% 12.800% -12.821% -0.938% 0.000% 0.000% 0.000% -6.286% -3.846%

-7.525% -3.922% 16.495% -5.349% 0.000% -1.709% -1.299% 0.000% 16.312% -0.735% 0.315% -4.310% 0.000% 0.000% 4.878% -8.235%

-6.210% -10.816% -8.850% -11.057% 0.000% -4.348% -13.684% 0.000% -18.293% 1.481% -10.377% -9.910% 0.000% 0.000% -9.884% -7.436%

2.740% 5.263% -4.854% 1.105% 0.000% -2.727% 2.134% -4.167% 6.716% -2.190% 1.404% 4.000% 0.000% 0.000% 1.290% 2.493%

2.222% 0.000% -5.102% 8.470% 0.000% 0.935% 3.582% -3.106% 8.392% 1.493% 0.346% -0.962% 0.000% 0.000% 7.643% 0.270%

0.000% 2.174% 4.839% -0.252% 0.000% -0.926% 0.288% 0.000% -2.581% 6.618% -0.345% 0.971% 0.000% 0.000% -5.325% -0.809%

-4.348% -4.894% -5.128% -1.263% 0.000% 0.000% -5.172% -14.103% -11.921% -3.448% -3.460% -3.846% 0.000% 0.000% -4.375% -4.348%

1.364% -10.515% 4.324% -5.115% 0.000% 4.673% -2.727% -11.940% -57.519% -2.857% -1.792% -2.000% 0.000% 0.000% 1.961% -8.239%

2.018% -5.000% 2.591% -0.270% 0.000% 0.893% 3.427% 20.339% 0.885% -1.471% -0.365% 0.000% 0.000% 0.000% -0.641% 4.644%

3.297% 2.632% -9.091% -25.946% 0.000% -7.965% -0.301% -9.859% -4.386% -3.731% -0.366% -2.041% -3.226% 0.000% -0.645% -7.692%

-10.426% -26.923% -6.667% -12.409% 0.000% -5.769% -9.063% -5.469% -17.982% -18.605% -6.250% -3.125% -15.000% 0.000% -7.143% -16.026%

2.850% -4.211% -4.167% -4.167% 0.000% -3.061% -7.309% -2.479% 1.790% -6.286% -0.784% -3.226% 3.922% 0.000% 1.399% -2.290%

-0.924% -4.762% 4.348% -2.609% 0.000% -14.737% -6.093% -7.627% -13.846% -0.407% -11.858% -6.667% -12.075% 0.000% -36.207% -2.344%

4.662% 7.692% 14.286% 9.375% 0.000% 3.704% 10.687% 6.422% 15.561% 19.388% 12.556% 7.143% 1.931% 0.000% 11.351% 8.000%

-2.004% -1.786% 2.083% -3.265% 0.000% 0.595% 2.414% -6.897% 18.102% -2.564% -3.187% -6.444% 3.158% -13.855% 0.971% 0.370%

-17.045% -14.182% -14.796% -3.797% 0.000% -17.160% -18.855% -19.630% -18.131% -10.526% -14.403% -14.252% -16.327% -20.979% -11.538% -17.712%

-3.562% 2.966% -1.796% -10.088% -5.385% -10.000% -6.639% -16.820% 5.023% 0.000% -4.327% 3.878% -0.488% -13.274% 4.348% -5.830%

-4.261% -5.761% -4.878% 4.390% -3.252% -4.762% -5.333% -5.540% -5.435% -3.922% -5.025% -4.533% -5.392% -5.306% -3.125% -5.238%

-1.187% 2.183% -3.205% -1.869% -2.521% -3.333% -6.103% -13.490% -5.747% -4.082% -0.529% -12.291% -9.326% -20.043% 1.613% -1.005%

-14.414% -14.530% -20.530% -20.000% -20.862% -15.517% -12.500% -22.034% -21.951% -12.766% -15.957% -15.287% -10.000% -22.102% -6.878% -19.289%

-3.860% -4.500% -10.833% -4.167% -3.268% -0.816% -5.714% -12.174% -12.813% -5.854% -3.165% -3.383% -3.492% -12.111% -3.409% -5.031%

3.650% 2.618% 4.673% 3.106% 4.505% 3.909% 3.030% 4.950% 3.584% 3.886% 3.268% 3.891% 4.934% 3.937% 2.941% 3.311%

0.352% -3.061% -1.786% -4.819% -1.940% 8.911% 2.941% -5.660% -5.190% -3.990% 3.797% 6.742% 1.881% 7.955% 5.714% -3.846%

-1.053% -6.316% -5.455% -5.696% 1.099% 0.000% -1.714% -5.000% -6.934% -7.273% -11.585% 3.158% -5.538% 1.754% -0.541% -4.667%

-1.773% -8.427% 1.923% -2.685% -2.174% -4.545% -1.163% -7.895% -7.059% -1.961% -2.759% 2.041% -0.326% -0.690% 1.630% -0.699%

-0.074% -0.724% 0.178% 0.278% -0.528% -0.516% -1.376% -2.222% 0.224% 0.699% -1.413% -0.330% -1.021% -1.480% -0.524% -2.114%

VHC VHG VIC VID UNI VFC VFMVF1 VGP TTF TTP TYA UIC TRI TS4 TSC TTC 
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26.119% 0.000% 0.000% 25.874% -5.063% 0.000% 0.000% 25.000% -5.556% 6.202% -1.791% 0.000%

1.775% 0.000% 0.000% 2.778% 2.222% 0.000% 0.000% 13.103% 0.000% -1.460% 12.462% 0.000%

-9.884% 0.000% 0.000% -9.189% -6.522% 0.000% 0.000% -7.927% 0.000% -0.741% 21.622% 0.000%

9.677% 0.000% 0.000% 8.929% 2.326% 0.000% 0.000% 7.285% -1.765% 1.493% 22.222% 0.000%

-3.529% 0.000% 0.000% 2.732% 0.000% 0.000% 0.000% -0.617% 6.587% -1.471% 9.091% 0.000%

13.415% 0.000% 0.000% 12.766% 20.000% 0.000% 0.000% 10.559% 9.551% 17.910% 10.000% 0.000%

-1.613% 0.000% 0.000% -8.019% 26.515% 0.000% 0.000% -5.618% 26.154% -3.797% 2.273% 0.000%

21.311% 0.000% 0.000% -2.564% 26.946% 0.000% 0.000% -4.762% 26.423% 7.895% 2.222% 0.000%

-1.802% 0.000% 0.000% -1.579% 3.774% 0.000% 0.000% -3.750% 11.254% -2.439% -4.348% 0.000%

-16.514% 0.000% 0.000% -3.743% -18.636% 0.000% 0.000% -5.844% -0.867% -6.250% -13.636% 0.000%

-4.945% 0.000% 0.000% -2.222% -4.469% 0.000% 0.000% 0.000% -6.706% -4.000% 3.509% 0.000%

4.046% 0.000% 0.000% 2.273% -10.819% 0.000% 0.000% 0.000% -3.125% -4.861% -10.169% 0.000%

-6.667% 0.000% 0.000% -5.000% -16.721% 0.000% 0.000% -6.207% -21.935% -6.569% -20.566% 0.000%

-5.952% 0.000% 0.000% -5.848% 3.937% 0.000% 0.000% -5.882% 3.306% -12.500% 2.850% 0.000%

3.797% 0.000% 0.000% 16.770% 6.061% 0.000% 0.000% 1.563% 0.000% 8.929% -3.002% 0.000%

4.878% 0.000% 0.000% -1.064% -0.357% 0.000% 0.000% 13.077% -3.600% -2.459% 3.571% 0.000%

2.907% 0.000% 0.000% 2.688% -3.226% 0.000% 0.000% -1.361% -0.830% 4.202% 10.345% 0.000%

0.565% 0.000% 0.000% -1.571% 1.852% 0.000% 0.000% 2.069% 2.510% 4.839% -2.917% 0.000%

-2.247% 0.000% 0.000% 0.000% -3.273% 0.000% 0.000% -6.081% -6.122% 1.538% -1.288% 0.000%

-5.747% 0.000% 0.000% -2.128% 16.541% 0.000% 0.000% -2.158% 6.522% 0.000% -2.174% 0.000%

-0.610% 0.000% 0.000% 1.087% -9.677% 0.000% 0.000% -4.412% -4.082% 1.515% -1.111% 0.000%

-0.613% 0.000% 0.000% -1.075% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 7.234% 1.493% 1.124% 0.000%

-3.704% 0.000% 0.000% -4.891% -8.214% 0.000% 0.000% -4.615% 9.127% -1.471% -2.222% 0.000%

3.205% 0.000% 0.000% 2.857% 1.167% 0.000% 0.000% 0.806% -8.000% -2.985% 2.273% 0.000%

-1.242% 0.000% 0.000% -0.556% -1.923% 0.000% 0.000% -2.400% -1.186% -3.077% -1.111% 0.000%

-3.145% 14.804% 0.000% -0.559% 8.235% 0.000% 0.000% -4.918% 6.800% 0.000% 2.247% 0.000%

0.000% -17.275% 0.000% -0.562% -6.522% 0.000% 0.000% -6.897% -5.618% -9.524% -5.495% 0.000%

-7.792% -5.000% 0.000% -3.955% -2.713% 0.000% 0.000% -14.630% -4.762% 1.754% -5.814% 0.000%

7.042% 5.263% 0.000% -1.176% 0.000% 0.000% 0.000% -7.592% -2.083% -22.414% -1.235% 0.000%

-3.947% -3.235% 0.000% -2.976% -3.187% 0.000% 0.000% -11.737% -2.128% 0.000% -2.500% 0.000%

3.425% -2.128% 0.000% 1.227% 0.000% 0.000% 0.000% 26.596% 1.304% -8.889% -0.769% 0.000%

3.311% 7.764% 0.000% -0.606% 1.646% 0.000% 0.000% 3.782% 1.288% 0.976% 5.943% 0.000%

-3.846% 2.305% 0.000% -1.829% 8.907% 0.000% 0.000% 1.215% 6.780% 8.937% 1.951% 0.000%

1.333% -2.817% 0.000% 3.106% -7.063% 0.000% 0.000% -2.000% -4.365% -3.769% -3.110% 0.000%

6.579% 4.348% 7.865% 5.422% 4.000% 0.000% 0.000% 16.327% 3.734% 1.382% 3.457% 0.000%

6.173% 8.333% 25.000% 11.429% 7.692% 0.000% 0.000% 7.018% 9.200% 0.455% 2.625% 0.000%

8.140% 26.923% 15.000% -3.077% 0.000% 0.000% 0.000% -3.279% 9.890% 18.778% 3.953% 0.000%

-24.731% 24.242% -3.623% 2.646% -0.357% 0.000% 0.000% 0.000% -16.000% -1.905% 26.398% 6.667%

0.000% 19.512% 0.752% -6.186% -0.358% 0.000% 0.000% -5.085% 1.587% -4.854% -7.965% -2.083%

-0.714% 25.170% -3.731% 3.846% 0.000% 0.000% 0.000% 4.464% 0.000% 0.000% 2.885% -1.596%

-6.475% -5.435% -2.326% -6.878% -5.036% 0.000% 0.000% -11.966% 16.406% -7.959% -6.542% 1.622%

0.769% 4.023% -3.968% -3.409% -6.061% 0.000% 0.000% -4.078% -15.436% -4.435% 2.000% -3.723%

-3.817% -4.972% 0.826% 1.765% 2.823% 0.000% 0.000% 0.202% 2.381% 4.408% -3.922% 0.000%

2.381% -7.558% -1.639% 0.578% -1.961% 0.000% 0.000% 3.030% -2.326% -0.889% 0.000% 0.552%

-1.550% -0.629% 0.833% -0.575% 1.600% 0.000% 0.000% 0.980% 1.190% 2.018% -1.633% 0.549%

-6.299% -5.063% -5.785% -3.468% -3.543% 0.000% 0.000% -3.883% -1.961% -7.692% -2.282% -2.732%

-4.202% -17.333% -6.140% -1.198% -2.449% 0.000% 0.000% -6.465% -2.800% 4.762% -4.459% -6.180%

-3.509% 0.000% 3.738% 1.818% 1.255% 0.000% 0.000% 1.944% 2.881% -3.409% 4.444% -32.335%

-6.364% 1.613% -2.703% -2.381% -3.306% 0.000% 0.000% -4.237% -3.200% -0.706% -7.234% 0.000%

-14.175% -9.524% -10.185% -5.488% -6.838% 0.000% 0.000% -6.195% -9.504% 0.711% -8.486% -14.159%

-4.525% -4.386% -4.124% -2.581% -3.670% 0.000% -4.237% -3.302% -1.826% -4.706% -6.015% -6.186%

-9.953% -6.422% -6.452% -13.907% -6.190% 0.000% -15.487% -12.195% 0.000% -6.173% -12.533% -15.385%

7.632% 5.882% 11.034% 9.231% 12.690% 0.000% 21.466% 19.444% 4.651% 9.737% 21.951% 21.818%

-3.423% 1.852% -4.969% -3.521% -4.505% 1.471% 18.966% -4.651% -3.556% 2.638% -3.750% -4.051%

-17.975% -9.091% -19.390% -16.788% -10.377% -12.319% -20.290% -16.098% -10.138% -11.215% -15.584% -15.778%

-10.494% -2.000% -4.324% 2.632% -5.263% 3.306% -9.091% 2.035% -5.128% 0.000% -5.231% -3.958%

-5.172% -5.306% -5.085% -4.274% -5.556% 6.400% -5.500% -3.704% -4.865% -3.158% -5.195% -5.495%

26.545% 13.147% 0.298% 9.821% 12.353% -1.504% -3.704% 0.592% 1.705% -7.609% 2.740% -6.977%

-17.529% -13.524% -21.958% -8.130% -20.419% -6.870% -20.330% -11.765% -12.849% -10.588% -15.000% -19.688%

-3.833% -3.304% -5.703% -4.425% -7.895% -3.279% -3.448% -2.333% -5.769% -3.618% -12.157% -5.447%

3.623% 4.556% 4.032% 4.630% 3.571% 4.237% 3.571% 3.754% 3.401% 3.754% 4.464% 4.115%

1.399% -5.664% 0.775% 8.850% -2.069% 1.626% -2.759% 9.868% -3.289% -7.237% -5.128% 0.395%

-1.724% -9.238% -5.769% 4.065% -4.225% -4.800% -4.255% 5.389% -1.361% -8.865% -2.252% -1.969%

-5.263% -8.906% -10.612% 4.688% -2.941% -1.681% -2.963% -1.705% 0.000% -0.778% -9.217% 0.000%

-1.023% 0.327% -0.911% 0.111% -0.551% -0.210% -0.751% -0.473% -0.014% -1.221% -0.457% -1.750%

VTA VTB VTC VTO VPK VPL VSC VSH VIP VIS VNE VNM
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VN-Index ABT ACL AGF ALP ALT ANV ASP BBC BBT BHS BMC BMP BPC BT6 BTC CAN CII CLC COM CYC DCC DCT DHA DHG DIC DMC DNP DPC DPM 
VN-Index 0.298%
ABT 0.250% 0.418%
ACL 0.150% 0.154% 0.254%
AGF 0.276% 0.269% 0.140% 0.398%
ALP 0.145% 0.150% 0.178% 0.162% 0.288%
ALT 0.170% 0.106% 0.145% 0.208% 0.141% 0.509%
ANV 0.091% 0.100% 0.090% 0.092% 0.097% 0.076% 0.134%
ASP 0.121% 0.143% 0.157% 0.140% 0.173% 0.137% 0.103% 0.219%
BBC 0.197% 0.166% 0.124% 0.209% 0.089% 0.242% 0.037% 0.050% 0.608%
BBT 0.252% 0.240% 0.131% 0.254% 0.142% 0.250% 0.087% 0.113% 0.266% 0.636%
BHS 0.210% 0.191% 0.139% 0.204% 0.134% 0.220% 0.092% 0.089% 0.263% 0.320% 0.413%
BMC 0.408% 0.503% 0.238% 0.357% 0.288% 0.265% 0.147% 0.232% 0.225% 0.376% 0.315% 2.708%
BMP 0.267% 0.235% 0.153% 0.241% 0.152% 0.121% 0.091% 0.134% 0.141% 0.154% 0.130% 0.518% 0.416%
BPC 0.283% 0.286% 0.190% 0.269% 0.177% 0.302% 0.133% 0.123% 0.289% 0.431% 0.402% 0.589% 0.219% 0.667%
BT6 0.196% 0.179% 0.079% 0.216% 0.094% 0.156% 0.027% 0.046% 0.254% 0.308% 0.240% 0.326% 0.146% 0.331% 0.546%
BTC 0.141% 0.141% 0.134% 0.065% 0.108% 0.204% 0.029% 0.099% 0.219% 0.286% 0.327% 0.398% 0.060% 0.347% 0.098% 1.076%
CAN 0.227% 0.188% 0.152% 0.236% 0.128% 0.314% 0.076% 0.096% 0.266% 0.436% 0.373% 0.343% 0.124% 0.456% 0.298% 0.344% 0.511%
CII 0.319% 0.279% 0.122% 0.342% 0.168% 0.187% 0.080% 0.120% 0.245% 0.331% 0.214% 0.486% 0.322% 0.305% 0.253% 0.090% 0.252% 0.560%
CLC 0.168% 0.170% 0.082% 0.186% 0.119% 0.152% 0.045% 0.068% 0.249% 0.230% 0.260% 0.211% 0.095% 0.276% 0.223% 0.211% 0.221% 0.186% 0.415%
COM 0.208% 0.161% 0.081% 0.234% 0.101% 0.221% 0.077% 0.067% 0.251% 0.299% 0.250% 0.476% 0.152% 0.360% 0.323% 0.131% 0.313% 0.246% 0.194% 0.526%
CYC 0.186% 0.158% 0.109% 0.166% 0.128% 0.318% 0.074% 0.092% 0.290% 0.389% 0.352% 0.340% 0.064% 0.487% 0.301% 0.363% 0.424% 0.167% 0.280% 0.279% 0.643%
DCC 0.141% 0.137% 0.155% 0.159% 0.191% 0.142% 0.088% 0.165% 0.088% 0.143% 0.144% 0.281% 0.137% 0.168% 0.105% 0.108% 0.132% 0.158% 0.120% 0.092% 0.102% 0.242%
DCT 0.270% 0.267% 0.144% 0.268% 0.162% 0.300% 0.088% 0.107% 0.331% 0.471% 0.419% 0.432% 0.178% 0.504% 0.356% 0.383% 0.479% 0.306% 0.293% 0.338% 0.455% 0.157% 0.630%
DHA 0.285% 0.299% 0.195% 0.291% 0.184% 0.287% 0.096% 0.129% 0.279% 0.371% 0.342% 0.481% 0.199% 0.440% 0.257% 0.216% 0.384% 0.320% 0.264% 0.241% 0.301% 0.184% 0.476% 0.632%
DHG 0.201% 0.133% 0.146% 0.217% 0.088% 0.166% 0.093% 0.076% 0.085% 0.213% 0.139% 0.240% 0.141% 0.252% 0.235% -0.020% 0.197% 0.172% 0.046% 0.226% 0.087% 0.089% 0.134% 0.214% 0.862%
DIC 0.249% 0.244% 0.146% 0.254% 0.169% 0.339% 0.116% 0.120% 0.346% 0.396% 0.381% 0.390% 0.194% 0.538% 0.384% 0.254% 0.403% 0.284% 0.296% 0.326% 0.526% 0.153% 0.530% 0.417% 0.168% 0.791%
DMC 0.178% 0.191% 0.137% 0.215% 0.135% 0.136% 0.068% 0.090% 0.157% 0.127% 0.151% 0.134% 0.146% 0.176% 0.151% 0.068% 0.157% 0.140% 0.169% 0.136% 0.119% 0.105% 0.183% 0.219% 0.150% 0.178% 0.362%
DNP 0.317% 0.290% 0.152% 0.329% 0.160% 0.331% 0.091% 0.121% 0.413% 0.416% 0.343% 0.717% 0.249% 0.524% 0.427% 0.272% 0.373% 0.394% 0.360% 0.463% 0.412% 0.226% 0.513% 0.451% 0.235% 0.562% 0.222% 0.947%
DPC 0.333% 0.329% 0.162% 0.259% 0.202% 0.250% 0.121% 0.157% 0.348% 0.364% 0.384% 0.605% 0.287% 0.489% 0.207% 0.467% 0.424% 0.285% 0.237% 0.249% 0.416% 0.179% 0.465% 0.379% 0.144% 0.411% 0.171% 0.334% 0.968%
DPM 0.116% 0.104% 0.089% 0.097% 0.108% 0.081% 0.075% 0.081% 0.034% 0.112% 0.114% 0.167% 0.087% 0.134% 0.118% 0.060% 0.104% 0.099% 0.081% 0.095% 0.092% 0.100% 0.123% 0.118% 0.154% 0.127% 0.100% 0.119% 0.130% 0.125%
DPR 0.114% 0.122% 0.103% 0.105% 0.123% 0.091% 0.089% 0.115% 0.042% 0.106% 0.100% 0.181% 0.104% 0.127% 0.082% 0.066% 0.090% 0.105% 0.072% 0.085% 0.096% 0.108% 0.119% 0.128% 0.109% 0.134% 0.105% 0.105% 0.137% 0.106%
DQC 0.071% 0.111% 0.160% 0.092% 0.151% 0.130% 0.052% 0.155% 0.101% 0.073% 0.042% 0.223% 0.092% 0.080% -0.007% 0.097% 0.062% 0.085% 0.066% 0.010% 0.057% 0.141% 0.078% 0.127% -0.010% 0.083% 0.071% 0.124% 0.126% 0.020%
DRC 0.213% 0.223% 0.181% 0.238% 0.171% 0.208% 0.087% 0.165% 0.193% 0.283% 0.235% 0.519% 0.181% 0.332% 0.164% 0.432% 0.301% 0.206% 0.210% 0.344% 0.242% 0.152% 0.325% 0.252% 0.104% 0.240% 0.217% 0.375% 0.366% 0.094%
DTT 0.211% 0.169% 0.139% 0.170% 0.119% 0.251% 0.083% 0.085% 0.202% 0.355% 0.245% 0.393% 0.124% 0.377% 0.099% 0.314% 0.293% 0.169% 0.176% 0.267% 0.308% 0.091% 0.349% 0.323% 0.160% 0.315% 0.076% 0.317% 0.376% 0.080%
DXP 0.247% 0.236% 0.168% 0.204% 0.179% 0.292% 0.073% 0.165% 0.316% 0.423% 0.403% 0.422% 0.185% 0.456% 0.301% 0.473% 0.416% 0.246% 0.275% 0.290% 0.423% 0.169% 0.512% 0.381% 0.065% 0.499% 0.091% 0.491% 0.486% 0.122%
DXV 0.065% 0.099% 0.143% 0.082% 0.101% 0.089% 0.084% 0.104% 0.057% 0.073% 0.067% 0.171% 0.084% 0.117% -0.036% 0.059% 0.078% 0.068% 0.040% 0.034% 0.051% 0.123% 0.070% 0.105% 0.006% 0.068% 0.066% 0.093% 0.111% 0.030%
FBT 0.102% 0.122% 0.155% 0.099% 0.152% 0.114% 0.111% 0.140% 0.088% 0.073% 0.082% 0.216% 0.129% 0.146% -0.017% 0.060% 0.071% 0.093% 0.037% 0.089% 0.083% 0.111% 0.081% 0.104% 0.058% 0.144% 0.094% 0.112% 0.150% 0.059%
FMC 0.233% 0.173% 0.161% 0.262% 0.140% 0.266% 0.107% 0.124% 0.229% 0.223% 0.290% 0.150% 0.183% 0.364% 0.213% 0.117% 0.300% 0.224% 0.222% 0.260% 0.250% 0.170% 0.345% 0.311% 0.210% 0.382% 0.190% 0.366% 0.308% 0.101%
FPC 0.297% 0.358% 0.144% 0.310% 0.143% 0.244% 0.138% 0.146% 0.296% 0.489% 0.317% 0.699% 0.168% 0.541% 0.408% 0.226% 0.438% 0.358% 0.296% 0.471% 0.470% 0.172% 0.514% 0.396% 0.243% 0.534% 0.182% 0.673% 0.417% 0.152%
FPT 0.366% 0.205% 0.206% 0.277% 0.187% 0.151% 0.088% 0.146% 0.252% 0.265% 0.263% 0.409% 0.320% 0.267% 0.226% 0.204% 0.250% 0.362% 0.174% 0.208% 0.203% 0.185% 0.306% 0.313% 0.204% 0.226% 0.186% 0.301% 0.427% 0.130%
GIL 0.333% 0.317% 0.172% 0.327% 0.152% 0.255% 0.086% 0.107% 0.211% 0.388% 0.308% 0.584% 0.254% 0.481% 0.295% 0.282% 0.365% 0.308% 0.272% 0.346% 0.373% 0.147% 0.449% 0.403% 0.238% 0.413% 0.223% 0.496% 0.417% 0.122%
GMC 0.258% 0.271% 0.177% 0.309% 0.183% 0.295% 0.097% 0.170% 0.336% 0.362% 0.294% 0.453% 0.167% 0.449% 0.325% 0.166% 0.335% 0.345% 0.233% 0.318% 0.377% 0.187% 0.357% 0.371% 0.256% 0.402% 0.197% 0.490% 0.460% 0.131%
GMD 0.295% 0.284% 0.154% 0.299% 0.176% 0.150% 0.083% 0.138% 0.185% 0.311% 0.164% 0.389% 0.280% 0.224% 0.193% 0.018% 0.211% 0.405% 0.187% 0.160% 0.092% 0.166% 0.293% 0.302% 0.151% 0.221% 0.181% 0.354% 0.244% 0.110%
GTA 0.195% 0.138% 0.146% 0.155% 0.148% 0.159% 0.096% 0.083% 0.145% 0.191% 0.168% 0.261% 0.150% 0.182% 0.142% 0.107% 0.182% 0.131% 0.132% 0.197% 0.146% 0.109% 0.214% 0.210% 0.188% 0.186% 0.164% 0.204% 0.251% 0.109%
HAP 0.347% 0.338% 0.180% 0.347% 0.179% 0.336% 0.092% 0.141% 0.393% 0.480% 0.342% 0.796% 0.308% 0.556% 0.380% 0.369% 0.436% 0.413% 0.341% 0.410% 0.487% 0.191% 0.516% 0.441% 0.227% 0.548% 0.250% 0.644% 0.602% 0.127%
HAS 0.348% 0.347% 0.203% 0.373% 0.239% 0.380% 0.172% 0.193% 0.359% 0.391% 0.372% 0.547% 0.312% 0.594% 0.375% 0.311% 0.438% 0.347% 0.345% 0.356% 0.478% 0.210% 0.542% 0.471% 0.260% 0.654% 0.321% 0.631% 0.555% 0.140%
HAX 0.209% 0.175% 0.108% 0.225% 0.146% 0.350% 0.082% 0.107% 0.251% 0.355% 0.257% 0.417% 0.115% 0.433% 0.188% 0.300% 0.387% 0.234% 0.203% 0.292% 0.358% 0.116% 0.364% 0.285% 0.250% 0.359% 0.189% 0.392% 0.283% 0.098%
HBC 0.234% 0.206% 0.146% 0.299% 0.161% 0.182% 0.066% 0.147% 0.218% 0.212% 0.199% 0.330% 0.204% 0.210% 0.259% 0.100% 0.207% 0.291% 0.265% 0.212% 0.134% 0.175% 0.266% 0.286% 0.185% 0.165% 0.235% 0.382% 0.182% 0.109%
HBD 0.201% 0.135% 0.159% 0.218% 0.147% 0.362% 0.114% 0.108% 0.340% 0.413% 0.356% 0.285% 0.078% 0.524% 0.248% 0.362% 0.431% 0.167% 0.317% 0.305% 0.476% 0.166% 0.441% 0.318% 0.257% 0.536% 0.175% 0.507% 0.388% 0.122%
HDC 0.157% 0.157% 0.132% 0.158% 0.181% 0.130% 0.090% 0.166% 0.077% 0.145% 0.133% 0.252% 0.112% 0.173% 0.146% 0.257% 0.143% 0.108% 0.129% 0.088% 0.101% 0.167% 0.151% 0.147% 0.174% 0.132% 0.152% 0.188% 0.254% 0.144%
HMC 0.245% 0.219% 0.151% 0.232% 0.180% 0.295% 0.096% 0.097% 0.303% 0.454% 0.340% 0.429% 0.124% 0.487% 0.313% 0.317% 0.365% 0.275% 0.279% 0.331% 0.511% 0.111% 0.483% 0.368% 0.294% 0.545% 0.200% 0.500% 0.291% 0.129%
HPG 0.099% 0.079% 0.091% 0.098% 0.123% 0.084% 0.090% 0.103% 0.037% 0.107% 0.090% 0.163% 0.082% 0.127% 0.082% 0.088% 0.093% 0.105% 0.067% 0.080% 0.085% 0.078% 0.088% 0.093% 0.079% 0.110% 0.081% 0.065% 0.129% 0.094%
HRC 0.242% 0.262% 0.188% 0.270% 0.188% 0.145% 0.088% 0.167% 0.225% 0.254% 0.253% 0.497% 0.245% 0.259% 0.147% 0.246% 0.253% 0.273% 0.297% 0.302% 0.201% 0.167% 0.257% 0.286% 0.144% 0.255% 0.193% 0.355% 0.290% 0.086%
HSI 0.148% 0.150% 0.122% 0.127% 0.171% 0.102% 0.104% 0.101% 0.065% 0.136% 0.157% 0.220% 0.121% 0.182% 0.128% 0.062% 0.123% 0.134% 0.107% 0.130% 0.123% 0.167% 0.170% 0.174% 0.128% 0.181% 0.142% 0.213% 0.173% 0.139%
HT1 0.140% 0.118% 0.111% 0.136% 0.135% 0.117% 0.082% 0.106% 0.080% 0.129% 0.141% 0.246% 0.110% 0.163% 0.151% 0.092% 0.125% 0.132% 0.122% 0.113% 0.104% 0.169% 0.153% 0.167% 0.115% 0.171% 0.115% 0.186% 0.155% 0.137%
HTV 0.357% 0.291% 0.162% 0.359% 0.229% 0.382% 0.119% 0.172% 0.392% 0.434% 0.396% 0.439% 0.259% 0.553% 0.441% 0.390% 0.496% 0.356% 0.361% 0.534% 0.485% 0.218% 0.621% 0.441% 0.307% 0.548% 0.305% 0.690% 0.595% 0.168%
ICF 0.131% 0.146% 0.150% 0.137% 0.178% 0.115% 0.086% 0.151% 0.066% 0.125% 0.124% 0.244% 0.134% 0.151% 0.079% 0.107% 0.111% 0.121% 0.076% 0.095% 0.104% 0.168% 0.137% 0.151% 0.084% 0.138% 0.106% 0.177% 0.150% 0.104%
IFS 0.197% 0.134% 0.145% 0.230% 0.149% 0.394% 0.064% 0.124% 0.286% 0.379% 0.304% 0.324% 0.123% 0.407% 0.375% 0.307% 0.401% 0.186% 0.221% 0.279% 0.456% 0.133% 0.462% 0.350% 0.266% 0.485% 0.177% 0.443% 0.333% 0.106%
IMP 0.213% 0.251% 0.141% 0.220% 0.127% 0.157% 0.106% 0.109% 0.191% 0.279% 0.238% 0.276% 0.171% 0.326% 0.169% 0.186% 0.257% 0.198% 0.166% 0.164% 0.166% 0.116% 0.278% 0.327% 0.291% 0.289% 0.239% 0.285% 0.303% 0.090%
ITA 0.256% 0.227% 0.146% 0.241% 0.140% 0.139% 0.088% 0.126% 0.186% 0.191% 0.112% 0.276% 0.242% 0.206% 0.080% 0.104% 0.133% 0.255% 0.107% 0.135% 0.109% 0.107% 0.136% 0.223% 0.080% 0.139% 0.146% 0.217% 0.324% 0.073%
KDC 0.319% 0.312% 0.151% 0.310% 0.145% 0.103% 0.114% 0.117% 0.144% 0.190% 0.147% 0.398% 0.341% 0.244% 0.180% 0.073% 0.165% 0.334% 0.150% 0.136% 0.101% 0.144% 0.203% 0.244% 0.166% 0.151% 0.253% 0.267% 0.238% 0.134%
KHA 0.300% 0.209% 0.127% 0.290% 0.142% 0.370% 0.052% 0.116% 0.327% 0.451% 0.399% 0.361% 0.204% 0.541% 0.423% 0.424% 0.505% 0.308% 0.310% 0.403% 0.517% 0.134% 0.564% 0.407% 0.228% 0.561% 0.205% 0.563% 0.478% 0.117%
KHP 0.235% 0.205% 0.182% 0.282% 0.169% 0.306% 0.081% 0.113% 0.308% 0.382% 0.359% 0.403% 0.131% 0.512% 0.391% 0.327% 0.405% 0.250% 0.292% 0.338% 0.483% 0.166% 0.498% 0.376% 0.284% 0.576% 0.194% 0.561% 0.336% 0.129%
L10 0.131% 0.136% 0.151% 0.151% 0.184% 0.123% 0.073% 0.164% 0.060% 0.123% 0.116% 0.234% 0.136% 0.146% 0.103% 0.096% 0.109% 0.137% 0.085% 0.095% 0.101% 0.141% 0.124% 0.132% 0.096% 0.138% 0.122% 0.106% 0.147% 0.102%
LAF 0.275% 0.246% 0.180% 0.336% 0.206% 0.265% 0.134% 0.144% 0.323% 0.446% 0.505% 0.310% 0.165% 0.565% 0.290% 0.438% 0.485% 0.275% 0.366% 0.322% 0.477% 0.228% 0.525% 0.388% 0.213% 0.510% 0.183% 0.453% 0.550% 0.122%
LBM 0.196% 0.147% 0.174% 0.186% 0.200% 0.401% 0.163% 0.160% 0.122% 0.287% 0.320% 0.654% 0.143% 0.459% 0.185% 0.328% 0.450% 0.145% 0.150% 0.294% 0.445% 0.211% 0.465% 0.423% 0.220% 0.415% 0.112% 0.398% 0.502% 0.141%
LGC 0.231% 0.244% 0.108% 0.135% 0.128% 0.100% 0.093% 0.094% 0.058% 0.254% 0.233% 0.527% 0.226% 0.437% 0.334% 0.299% 0.231% 0.219% 0.250% 0.260% 0.309% 0.111% 0.329% 0.239% 0.277% 0.373% 0.132% 0.361% 0.337% 0.164%
LSS 0.104% 0.099% 0.106% 0.104% 0.129% 0.077% 0.091% 0.093% 0.041% 0.102% 0.104% 0.151% 0.086% 0.137% 0.074% 0.055% 0.095% 0.099% 0.066% 0.090% 0.085% 0.105% 0.103% 0.110% 0.073% 0.118% 0.107% 0.105% 0.131% 0.090%
MAFPF1 0.078% 0.060% 0.071% 0.079% 0.105% 0.066% 0.040% 0.054% 0.046% 0.076% 0.085% 0.133% 0.071% 0.102% 0.077% 0.056% 0.072% 0.091% 0.074% 0.065% 0.061% 0.102% 0.090% 0.091% 0.058% 0.092% 0.069% 0.109% 0.085% 0.065%
MCP 0.221% 0.215% 0.122% 0.209% 0.193% 0.292% 0.102% 0.150% 0.318% 0.348% 0.356% 0.449% 0.123% 0.469% 0.226% 0.312% 0.396% 0.243% 0.277% 0.284% 0.468% 0.172% 0.428% 0.372% 0.069% 0.403% 0.145% 0.373% 0.532% 0.125%
MCV 0.221% 0.223% 0.101% 0.192% 0.124% 0.269% 0.095% 0.103% 0.224% 0.238% 0.344% 0.335% 0.141% 0.412% 0.269% 0.398% 0.311% 0.216% 0.287% 0.302% 0.363% 0.166% 0.440% 0.363% 0.139% 0.433% 0.186% 0.481% 0.373% 0.115%
MHC 0.219% 0.201% 0.146% 0.202% 0.162% 0.199% 0.088% 0.138% 0.278% 0.331% 0.294% 0.497% 0.187% 0.357% 0.217% 0.363% 0.333% 0.310% 0.237% 0.325% 0.323% 0.136% 0.363% 0.273% 0.186% 0.343% 0.091% 0.392% 0.444% 0.099%
MPC 0.121% 0.117% 0.125% 0.117% 0.136% 0.121% 0.090% 0.127% 0.083% 0.107% 0.123% 0.227% 0.122% 0.152% 0.057% 0.104% 0.098% 0.115% 0.078% 0.103% 0.087% 0.160% 0.112% 0.124% 0.096% 0.130% 0.080% 0.186% 0.141% 0.088%
NAV 0.363% 0.346% 0.224% 0.535% 0.239% 0.346% 0.082% 0.152% 0.369% 0.302% 0.372% 0.506% 0.308% 0.399% 0.342% 0.249% 0.384% 0.408% 0.265% 0.358% 0.221% 0.299% 0.485% 0.468% 0.330% 0.494% 0.335% 0.646% 0.406% 0.159%
NHC 0.237% 0.199% 0.115% 0.242% 0.139% 0.338% 0.120% 0.134% 0.300% 0.459% 0.349% 0.160% 0.175% 0.466% 0.284% 0.277% 0.420% 0.305% 0.259% 0.296% 0.474% 0.165% 0.500% 0.308% 0.193% 0.517% 0.135% 0.519% 0.452% 0.106%
NKD 0.279% 0.300% 0.139% 0.318% 0.161% 0.160% 0.103% 0.140% 0.246% 0.245% 0.163% 0.241% 0.257% 0.219% 0.204% 0.103% 0.183% 0.314% 0.176% 0.131% 0.147% 0.136% 0.219% 0.270% 0.172% 0.191% 0.221% 0.228% 0.266% 0.116%
NSC 0.220% 0.188% 0.130% 0.244% 0.152% 0.366% 0.093% 0.117% 0.274% 0.332% 0.285% 0.286% 0.148% 0.440% 0.326% 0.297% 0.372% 0.177% 0.220% 0.357% 0.479% 0.121% 0.466% 0.354% 0.194% 0.535% 0.160% 0.460% 0.347% 0.109%
NTL 0.146% 0.131% 0.182% 0.151% 0.209% 0.165% 0.100% 0.178% 0.112% 0.145% 0.142% 0.305% 0.147% 0.174% 0.070% 0.137% 0.128% 0.167% 0.139% 0.079% 0.105% 0.243% 0.162% 0.194% 0.072% 0.164% 0.111% 0.235% 0.186% 0.094%
PAC 0.193% 0.179% 0.155% 0.207% 0.161% 0.208% 0.079% 0.121% 0.156% 0.294% 0.252% 0.186% 0.142% 0.273% 0.221% 0.103% 0.267% 0.230% 0.183% 0.211% 0.198% 0.161% 0.298% 0.300% 0.239% 0.328% 0.176% 0.340% 0.217% 0.117%
PET 0.226% 0.187% 0.249% 0.222% 0.192% 0.217% 0.111% 0.154% 0.151% 0.199% 0.157% 0.328% 0.191% 0.223% 0.198% 0.141% 0.230% 0.203% 0.068% 0.187% 0.164% 0.199% 0.203% 0.247% 0.165% 0.245% 0.178% 0.236% 0.154% 0.126%
PGC 0.338% 0.293% 0.221% 0.330% 0.184% 0.233% 0.100% 0.144% 0.289% 0.372% 0.299% 0.443% 0.298% 0.472% 0.359% 0.217% 0.328% 0.389% 0.259% 0.321% 0.346% 0.193% 0.423% 0.400% 0.259% 0.395% 0.231% 0.524% 0.367% 0.127%
PIT 0.096% 0.112% 0.121% 0.116% 0.145% 0.099% 0.088% 0.162% 0.022% 0.099% 0.072% 0.174% 0.098% 0.095% 0.021% 0.083% 0.083% 0.088% 0.040% 0.061% 0.076% 0.121% 0.085% 0.107% 0.058% 0.081% 0.079% 0.085% 0.134% 0.068%
PJT 0.179% 0.252% 0.116% 0.282% 0.093% 0.205% 0.068% 0.143% 0.268% 0.261% 0.237% 0.494% 0.118% 0.379% 0.257% 0.343% 0.322% 0.146% 0.153% 0.323% 0.418% 0.089% 0.282% 0.226% 0.182% 0.378% 0.071% 0.428% 0.430% 0.032%
PMS 0.200% 0.170% 0.066% 0.169% 0.068% 0.213% 0.062% 0.050% 0.252% 0.429% 0.305% 0.339% 0.128% 0.465% 0.351% 0.261% 0.400% 0.215% 0.248% 0.307% 0.469% 0.077% 0.453% 0.318% 0.150% 0.456% 0.099% 0.416% 0.331% 0.088%
PNC 0.218% 0.200% 0.195% 0.225% 0.220% 0.201% 0.090% 0.155% 0.268% 0.346% 0.312% 0.325% 0.157% 0.450% 0.370% 0.342% 0.339% 0.197% 0.296% 0.303% 0.445% 0.201% 0.429% 0.276% 0.197% 0.465% 0.162% 0.498% 0.396% 0.124%
PPC 0.204% 0.164% 0.104% 0.187% 0.109% 0.091% 0.085% 0.086% 0.124% 0.168% 0.167% 0.213% 0.164% 0.200% 0.174% 0.039% 0.155% 0.216% 0.138% 0.176% 0.107% 0.117% 0.167% 0.194% 0.168% 0.160% 0.166% 0.192% 0.211% 0.100%
PRUBF1 0.155% 0.148% 0.130% 0.174% 0.106% 0.217% 0.056% 0.084% 0.190% 0.239% 0.233% 0.244% 0.061% 0.229% 0.166% 0.200% 0.280% 0.166% 0.158% 0.120% 0.227% 0.125% 0.287% 0.247% 0.053% 0.214% 0.122% 0.193% 0.278% 0.071%
PVD 0.346% 0.235% 0.123% 0.289% 0.111% 0.054% 0.081% 0.095% 0.147% 0.148% 0.185% 0.430% 0.409% 0.228% 0.180% 0.056% 0.173% 0.400% 0.127% 0.183% 0.072% 0.113% 0.198% 0.244% 0.182% 0.160% 0.137% 0.255% 0.397% 0.123%
PVT 0.165% 0.152% 0.160% 0.185% 0.185% 0.142% 0.124% 0.134% 0.132% 0.162% 0.182% 0.316% 0.157% 0.239% 0.165% 0.107% 0.155% 0.174% 0.118% 0.150% 0.124% 0.207% 0.168% 0.181% 0.133% 0.210% 0.130% 0.248% 0.195% 0.125%
RAL 0.229% 0.241% 0.175% 0.239% 0.187% 0.185% 0.095% 0.143% 0.224% 0.270% 0.246% 0.365% 0.150% 0.268% 0.170% 0.163% 0.266% 0.227% 0.169% 0.230% 0.202% 0.170% 0.311% 0.292% 0.133% 0.256% 0.146% 0.272% 0.342% 0.111%
REE 0.315% 0.277% 0.205% 0.294% 0.208% 0.206% 0.110% 0.189% 0.293% 0.329% 0.281% 0.495% 0.267% 0.355% 0.284% 0.238% 0.300% 0.337% 0.245% 0.253% 0.234% 0.198% 0.368% 0.335% 0.151% 0.351% 0.158% 0.400% 0.430% 0.123%
RHC 0.259% 0.231% 0.165% 0.241% 0.128% 0.239% 0.096% 0.094% 0.224% 0.399% 0.331% 0.624% 0.219% 0.453% 0.334% 0.233% 0.392% 0.335% 0.225% 0.428% 0.296% 0.159% 0.417% 0.346% 0.271% 0.385% 0.174% 0.509% 0.329% 0.122%
RIC 0.159% 0.116% 0.132% 0.146% 0.136% 0.122% 0.053% 0.109% 0.088% 0.169% 0.131% 0.186% 0.121% 0.198% 0.205% 0.110% 0.180% 0.170% 0.099% 0.162% 0.152% 0.104% 0.160% 0.128% 0.218% 0.122% 0.082% 0.127% 0.156% 0.118%
SAF 0.109% 0.091% 0.075% 0.171% 0.105% 0.201% 0.028% 0.123% 0.197% 0.315% 0.243% 0.239% 0.054% 0.328% 0.222% 0.291% 0.318% 0.168% 0.210% 0.243% 0.379% 0.088% 0.352% 0.241% 0.168% 0.309% 0.097% 0.408% 0.253% 0.042%
SAM 0.370% 0.311% 0.214% 0.357% 0.201% 0.204% 0.117% 0.177% 0.267% 0.330% 0.233% 0.520% 0.345% 0.323% 0.207% 0.164% 0.251% 0.402% 0.169% 0.194% 0.163% 0.176% 0.306% 0.356% 0.212% 0.301% 0.215% 0.368% 0.385% 0.129%
SAV 0.278% 0.200% 0.116% 0.263% 0.110% 0.262% 0.061% 0.086% 0.288% 0.408% 0.273% 0.485% 0.235% 0.358% 0.241% 0.243% 0.328% 0.370% 0.202% 0.268% 0.272% 0.118% 0.399% 0.338% 0.203% 0.332% 0.140% 0.405% 0.324% 0.098%
SBT 0.062% 0.094% 0.116% 0.078% 0.074% 0.075% 0.073% 0.104% 0.040% 0.068% 0.061% 0.131% 0.071% 0.092% 0.009% 0.044% 0.067% 0.060% 0.039% 0.027% 0.048% 0.100% 0.063% 0.084% 0.019% 0.062% 0.065% 0.077% 0.089% 0.039%
SC5 0.162% 0.152% 0.178% 0.170% 0.214% 0.154% 0.121% 0.180% 0.142% 0.164% 0.162% 0.319% 0.147% 0.203% 0.081% 0.127% 0.146% 0.171% 0.159% 0.113% 0.130% 0.209% 0.175% 0.205% 0.117% 0.160% 0.118% 0.208% 0.270% 0.107%
SCD 0.253% 0.253% 0.133% 0.264% 0.148% 0.248% 0.094% 0.120% 0.286% 0.411% 0.297% 0.472% 0.172% 0.492% 0.320% 0.281% 0.389% 0.301% 0.289% 0.340% 0.464% 0.157% 0.481% 0.385% 0.190% 0.552% 0.147% 0.564% 0.347% 0.103%
SDN 0.198% 0.169% 0.145% 0.201% 0.181% 0.284% 0.105% 0.124% 0.302% 0.417% 0.406% 0.496% 0.081% 0.490% 0.276% 0.327% 0.434% 0.229% 0.348% 0.351% 0.453% 0.154% 0.490% 0.380% 0.248% 0.476% 0.243% 0.495% 0.342% 0.143%
SFC 0.238% 0.228% 0.113% 0.252% 0.160% 0.291% 0.082% 0.103% 0.333% 0.348% 0.309% 0.383% 0.143% 0.445% 0.377% 0.288% 0.341% 0.306% 0.283% 0.381% 0.452% 0.141% 0.485% 0.289% 0.143% 0.466% 0.178% 0.526% 0.412% 0.132%
SFI 0.294% 0.269% 0.193% 0.283% 0.223% 0.269% 0.139% 0.171% 0.259% 0.130% 0.242% 0.540% 0.291% 0.440% 0.253% 0.055% 0.223% 0.237% 0.298% 0.283% 0.253% 0.215% 0.309% 0.341% 0.269% 0.476% 0.249% 0.523% 0.377% 0.173%
SFN 0.153% 0.159% 0.101% 0.155% 0.096% 0.189% 0.068% 0.070% 0.177% 0.217% 0.267% 0.081% 0.055% 0.391% 0.167% 0.236% 0.258% 0.153% 0.167% 0.135% 0.373% 0.096% 0.297% 0.315% 0.199% 0.362% 0.078% 0.242% 0.265% 0.066%
SGC 0.174% 0.191% 0.181% 0.175% 0.132% 0.246% 0.090% 0.136% 0.205% 0.310% 0.319% 0.284% 0.083% 0.359% 0.216% 0.307% 0.360% 0.161% 0.212% 0.243% 0.322% 0.130% 0.397% 0.352% 0.118% 0.394% 0.141% 0.369% 0.340% 0.089%
SGH 0.307% 0.345% 0.086% 0.292% 0.114% 0.233% 0.084% 0.089% 0.134% 0.314% 0.225% 0.682% 0.282% 0.436% 0.265% 0.120% 0.287% 0.331% 0.230% 0.269% 0.226% 0.110% 0.320% 0.369% 0.214% 0.303% 0.204% 0.462% 0.362% 0.117%
SGT 0.108% 0.088% 0.131% 0.134% 0.165% 0.109% 0.076% 0.145% 0.068% 0.109% 0.100% 0.204% 0.108% 0.119% 0.078% 0.089% 0.097% 0.126% 0.087% 0.064% 0.076% 0.164% 0.103% 0.123% 0.052% 0.116% 0.085% 0.120% 0.138% 0.070%
SHC 0.288% 0.292% 0.148% 0.218% 0.170% 0.216% 0.108% 0.143% 0.214% 0.440% 0.326% 0.695% 0.249% 0.546% 0.372% 0.310% 0.426% 0.303% 0.238% 0.278% 0.459% 0.166% 0.467% 0.425% 0.332% 0.516% 0.156% 0.549% 0.490% 0.165%
SJ1 0.229% 0.242% 0.103% 0.190% 0.123% 0.202% 0.044% 0.090% 0.203% 0.281% 0.292% 0.373% 0.202% 0.398% 0.240% 0.273% 0.362% 0.234% 0.191% 0.204% 0.319% 0.083% 0.385% 0.334% 0.132% 0.318% 0.133% 0.272% 0.412% 0.094%
SJD 0.193% 0.151% 0.104% 0.181% 0.107% 0.184% 0.050% 0.081% 0.230% 0.240% 0.233% 0.372% 0.172% 0.316% 0.359% 0.135% 0.249% 0.248% 0.243% 0.322% 0.253% 0.121% 0.326% 0.277% 0.175% 0.350% 0.153% 0.491% 0.221% 0.092%
SJS 0.185% 0.264% 0.242% 0.221% 0.220% 0.233% 0.087% 0.184% 0.161% 0.244% 0.271% 1.038% 0.079% 0.156% 0.092% 0.500% 0.147% 0.241% 0.209% 0.403% 0.166% 0.206% 0.227% 0.226% 0.209% 0.073% 0.203% 0.350% 0.097% 0.115%
SMC 0.246% 0.248% 0.143% 0.232% 0.148% 0.224% 0.082% 0.091% 0.263% 0.341% 0.372% 0.350% 0.175% 0.486% 0.299% 0.381% 0.385% 0.180% 0.316% 0.306% 0.356% 0.140% 0.455% 0.353% 0.215% 0.421% 0.183% 0.409% 0.544% 0.133%
SSC 0.281% 0.239% 0.134% 0.268% 0.202% 0.257% 0.112% 0.147% 0.221% 0.428% 0.328% 0.365% 0.165% 0.440% 0.308% 0.167% 0.359% 0.382% 0.238% 0.319% 0.379% 0.160% 0.427% 0.388% 0.204% 0.485% 0.096% 0.417% 0.403% 0.159%
SSI 0.167% 0.152% 0.189% 0.163% 0.204% 0.150% 0.097% 0.187% 0.112% 0.169% 0.144% 0.288% 0.162% 0.189% 0.116% 0.198% 0.148% 0.161% 0.106% 0.113% 0.133% 0.171% 0.160% 0.147% 0.142% 0.135% 0.120% 0.225% 0.199% 0.120%
ST8 0.073% 0.071% 0.084% 0.077% 0.062% 0.079% 0.018% 0.096% 0.072% 0.064% 0.059% 0.129% 0.053% 0.052% 0.084% 0.088% 0.056% 0.062% 0.062% 0.037% 0.051% 0.104% 0.051% 0.066% 0.022% 0.048% 0.061% 0.145% 0.061% 0.045%
STB 0.272% 0.150% 0.144% 0.398% 0.156% 0.397% 0.085% 0.141% 0.292% 0.286% 0.271% 0.320% 0.165% 0.269% 0.257% 0.175% 0.339% 0.288% 0.253% 0.325% 0.352% 0.169% 0.368% 0.283% 0.159% 0.396% 0.227% 0.391% 0.317% 0.114%
TAC 0.218% 0.214% 0.110% 0.215% 0.125% 0.214% 0.095% 0.100% 0.338% 0.313% 0.307% 0.028% 0.074% 0.368% 0.334% 0.151% 0.310% 0.233% 0.262% 0.285% 0.395% 0.133% 0.406% 0.342% 0.174% 0.397% 0.290% 0.361% 0.272% 0.135%
TCM 0.167% 0.165% 0.245% 0.159% 0.242% 0.153% 0.109% 0.186% 0.128% 0.151% 0.206% 0.343% 0.174% 0.235% 0.105% 0.215% 0.149% 0.155% 0.145% 0.014% 0.103% 0.232% 0.166% 0.182% 0.352% 0.280% 0.168% 0.261% 0.297% 0.170%
TCR 0.184% 0.182% 0.144% 0.166% 0.133% 0.322% 0.101% 0.133% 0.195% 0.365% 0.357% 0.396% 0.063% 0.438% 0.226% 0.328% 0.415% 0.191% 0.217% 0.281% 0.424% 0.149% 0.436% 0.362% 0.167% 0.404% 0.149% 0.339% 0.394% 0.127%
TCT 0.332% 0.259% 0.231% 0.326% 0.274% 0.435% 0.138% 0.207% 0.198% 0.303% 0.242% 1.143% 0.377% 0.487% 0.281% 0.271% 0.271% 0.347% 0.265% 0.363% 0.340% 0.255% 0.315% 0.423% 0.346% 0.407% 0.174% 0.622% 0.400% 0.143%
TDH 0.216% 0.166% 0.060% 0.263% 0.108% 0.129% 0.087% 0.087% 0.154% 0.179% 0.125% 0.244% 0.173% 0.160% 0.139% 0.076% 0.123% 0.239% 0.106% 0.192% 0.103% 0.087% 0.155% 0.158% 0.242% 0.156% 0.136% 0.229% 0.192% 0.077%
TMC 0.257% 0.290% 0.148% 0.325% 0.169% 0.283% 0.103% 0.148% 0.303% 0.287% 0.308% 0.507% 0.181% 0.452% 0.262% 0.109% 0.354% 0.286% 0.275% 0.384% 0.334% 0.149% 0.409% 0.403% 0.178% 0.392% 0.210% 0.504% 0.420% 0.095%
TMS 0.211% 0.226% 0.160% 0.267% 0.109% 0.246% 0.095% 0.116% 0.209% 0.247% 0.231% 0.214% 0.117% 0.320% 0.209% 0.050% 0.253% 0.180% 0.204% 0.266% 0.267% 0.142% 0.308% 0.327% 0.290% 0.313% 0.233% 0.342% 0.224% 0.105%
TNA 0.227% 0.270% 0.133% 0.295% 0.132% 0.320% 0.098% 0.137% 0.295% 0.362% 0.348% 0.453% 0.103% 0.454% 0.228% 0.284% 0.375% 0.213% 0.279% 0.329% 0.392% 0.136% 0.459% 0.410% 0.254% 0.426% 0.188% 0.448% 0.396% 0.098%
TNC 0.136% 0.113% 0.139% 0.127% 0.112% 0.094% 0.066% 0.093% 0.102% 0.136% 0.139% 0.194% 0.118% 0.161% 0.103% 0.062% 0.137% 0.130% 0.103% 0.115% 0.106% 0.120% 0.132% 0.150% 0.149% 0.102% 0.120% 0.141% 0.145% 0.092%
TPC 0.155% 0.159% 0.168% 0.167% 0.197% 0.152% 0.123% 0.164% 0.117% 0.153% 0.152% 0.318% 0.159% 0.204% 0.123% 0.107% 0.135% 0.170% 0.125% 0.108% 0.118% 0.213% 0.177% 0.203% 0.120% 0.211% 0.116% 0.202% 0.200% 0.118%
TRC 0.185% 0.142% 0.160% 0.153% 0.162% 0.151% 0.099% 0.147% 0.058% 0.165% 0.159% 0.211% 0.133% 0.166% 0.124% 0.087% 0.162% 0.133% 0.084% 0.142% 0.156% 0.129% 0.161% 0.213% 0.206% 0.161% 0.163% 0.170% 0.201% 0.127%
TRI 0.258% 0.240% 0.112% 0.308% 0.140% 0.289% 0.068% 0.128% 0.197% 0.422% 0.279% 0.278% 0.189% 0.354% 0.231% 0.160% 0.359% 0.385% 0.247% 0.293% 0.309% 0.145% 0.385% 0.325% 0.165% 0.314% 0.077% 0.375% 0.292% 0.096%
TS4 0.316% 0.326% 0.155% 0.383% 0.152% 0.283% 0.062% 0.098% 0.270% 0.536% 0.312% 0.607% 0.228% 0.442% 0.344% 0.220% 0.438% 0.382% 0.277% 0.348% 0.327% 0.175% 0.484% 0.417% 0.280% 0.396% 0.145% 0.505% 0.359% 0.119%
TSC 0.120% 0.124% 0.158% 0.113% 0.166% 0.116% 0.100% 0.142% 0.057% 0.112% 0.158% 0.274% 0.108% 0.195% 0.066% 0.198% 0.122% 0.081% 0.112% 0.026% 0.075% 0.206% 0.106% 0.152% 0.238% 0.187% 0.118% 0.228% 0.230% 0.132%
TTC 0.258% 0.230% 0.178% 0.238% 0.144% 0.315% 0.077% 0.116% 0.424% 0.486% 0.409% 0.523% 0.129% 0.532% 0.385% 0.451% 0.496% 0.297% 0.306% 0.296% 0.576% 0.194% 0.566% 0.500% 0.213% 0.565% 0.127% 0.670% 0.519% 0.094%
TTF 0.057% 0.085% 0.093% 0.075% 0.091% 0.062% 0.051% 0.095% 0.027% 0.066% 0.047% 0.111% 0.055% 0.065% 0.037% 0.037% 0.061% 0.058% 0.041% 0.023% 0.051% 0.086% 0.064% 0.084% 0.018% 0.053% 0.070% 0.069% 0.086% 0.041%
TTP 0.230% 0.265% 0.165% 0.245% 0.135% 0.130% 0.090% 0.149% 0.256% 0.295% 0.253% 0.287% 0.172% 0.355% 0.209% 0.212% 0.256% 0.208% 0.212% 0.223% 0.234% 0.139% 0.357% 0.311% 0.144% 0.336% 0.190% 0.408% 0.312% 0.102%
TYA 0.253% 0.269% 0.160% 0.251% 0.142% 0.227% 0.095% 0.125% 0.209% 0.312% 0.245% 0.396% 0.265% 0.380% 0.239% 0.119% 0.312% 0.300% 0.164% 0.273% 0.203% 0.148% 0.374% 0.343% 0.200% 0.342% 0.191% 0.332% 0.367% 0.112%
UIC 0.162% 0.162% 0.172% 0.179% 0.220% 0.190% 0.138% 0.199% 0.134% 0.157% 0.139% 0.370% 0.161% 0.195% 0.087% 0.121% 0.139% 0.176% 0.123% 0.117% 0.134% 0.223% 0.160% 0.208% 0.134% 0.202% 0.126% 0.230% 0.245% 0.113%
UNI 0.289% 0.273% 0.174% 0.332% 0.218% 0.373% 0.214% 0.156% 0.363% 0.484% 0.429% 0.794% 0.250% 0.666% 0.423% 0.186% 0.495% 0.323% 0.297% 0.439% 0.453% 0.246% 0.512% 0.536% 0.512% 0.638% 0.193% 0.606% 0.552% 0.158%
VFC 0.293% 0.242% 0.156% 0.331% 0.170% 0.422% 0.073% 0.100% 0.328% 0.498% 0.388% 0.501% 0.212% 0.522% 0.367% 0.263% 0.480% 0.418% 0.271% 0.419% 0.481% 0.203% 0.560% 0.459% 0.164% 0.606% 0.162% 0.613% 0.381% 0.117%
VFMVF1 0.239% 0.221% 0.144% 0.248% 0.138% 0.218% 0.074% 0.103% 0.198% 0.287% 0.267% 0.381% 0.212% 0.337% 0.259% 0.209% 0.301% 0.240% 0.207% 0.212% 0.260% 0.136% 0.356% 0.306% 0.188% 0.355% 0.211% 0.328% 0.319% 0.114%
VGP 0.203% 0.129% 0.132% 0.292% 0.108% 0.238% 0.109% 0.103% 0.221% 0.275% 0.249% 0.305% 0.163% 0.382% 0.242% 0.089% 0.324% 0.260% 0.218% 0.363% 0.337% 0.126% 0.378% 0.281% 0.283% 0.397% 0.199% 0.487% 0.227% 0.097%
VHC 0.101% 0.097% 0.106% 0.106% 0.118% 0.090% 0.066% 0.091% 0.069% 0.085% 0.101% 0.190% 0.102% 0.133% 0.053% 0.061% 0.085% 0.096% 0.051% 0.101% 0.074% 0.132% 0.089% 0.105% 0.075% 0.118% 0.084% 0.143% 0.125% 0.071%
VHG 0.127% 0.136% 0.177% 0.136% 0.162% 0.143% 0.131% 0.203% 0.055% 0.120% 0.107% 0.248% 0.144% 0.145% -0.017% 0.115% 0.102% 0.118% 0.064% 0.071% 0.088% 0.173% 0.112% 0.140% 0.071% 0.122% 0.091% 0.131% 0.165% 0.081%
VIC 0.150% 0.108% 0.149% 0.100% 0.109% 0.121% 0.081% 0.048% 0.108% 0.097% 0.131% 0.150% 0.123% 0.203% 0.155% 0.077% 0.125% 0.141% 0.060% 0.143% 0.126% 0.066% 0.134% 0.163% 0.212% 0.211% 0.163% 0.159% 0.116% 0.120%
VID 0.162% 0.167% 0.125% 0.212% 0.154% 0.379% 0.090% 0.124% 0.246% 0.317% 0.316% 0.256% 0.062% 0.377% 0.328% 0.067% 0.369% 0.179% 0.203% 0.397% 0.408% 0.179% 0.437% 0.359% 0.190% 0.441% 0.127% 0.427% 0.227% 0.109%
VIP 0.342% 0.298% 0.094% 0.339% 0.145% 0.199% 0.071% 0.135% 0.190% 0.376% 0.268% 0.389% 0.269% 0.308% 0.288% 0.192% 0.307% 0.412% 0.199% 0.153% 0.275% 0.134% 0.420% 0.370% 0.103% 0.337% 0.206% 0.370% 0.362% 0.150%
VIS 0.134% 0.091% 0.059% 0.151% 0.143% 0.130% 0.068% 0.094% 0.184% 0.132% 0.183% 0.222% 0.093% 0.203% 0.129% 0.139% 0.135% 0.136% 0.188% 0.094% 0.173% 0.122% 0.148% 0.181% 0.128% 0.267% 0.139% 0.234% 0.323% 0.098%
VNE 0.208% 0.152% 0.201% 0.211% 0.187% 0.188% 0.107% 0.166% 0.123% 0.190% 0.184% 0.270% 0.170% 0.233% 0.188% 0.124% 0.202% 0.236% 0.108% 0.128% 0.191% 0.202% 0.200% 0.241% 0.176% 0.253% 0.155% 0.220% 0.219% 0.133%
VNM 0.297% 0.244% 0.107% 0.251% 0.087% 0.067% 0.093% 0.079% 0.139% 0.193% 0.183% 0.310% 0.254% 0.262% 0.191% 0.018% 0.172% 0.317% 0.129% 0.191% 0.116% 0.083% 0.207% 0.240% 0.211% 0.163% 0.135% 0.265% 0.260% 0.122%
VPK 0.231% 0.222% 0.140% 0.206% 0.154% 0.271% 0.080% 0.121% 0.339% 0.483% 0.406% 0.502% 0.109% 0.516% 0.396% 0.451% 0.463% 0.260% 0.333% 0.282% 0.581% 0.148% 0.554% 0.400% 0.128% 0.545% 0.112% 0.510% 0.462% 0.129%
VPL 0.047% 0.035% 0.046% 0.057% 0.052% 0.039% 0.042% 0.054% 0.026% 0.044% 0.051% 0.069% 0.043% 0.054% 0.039% 0.034% 0.039% 0.047% 0.027% 0.041% 0.027% 0.060% 0.033% 0.037% 0.034% 0.050% 0.024% 0.035% 0.053% 0.034%
VSC 0.155% 0.166% 0.171% 0.145% 0.218% 0.136% 0.120% 0.167% 0.095% 0.136% 0.141% 0.263% 0.145% 0.197% 0.124% 0.067% 0.124% 0.159% 0.122% 0.118% 0.127% 0.187% 0.169% 0.186% 0.101% 0.220% 0.149% 0.173% 0.202% 0.126%
VSH 0.358% 0.252% 0.127% 0.278% 0.103% 0.100% 0.111% 0.098% 0.150% 0.246% 0.200% 0.400% 0.339% 0.318% 0.188% 0.087% 0.227% 0.361% 0.209% 0.235% 0.177% 0.131% 0.263% 0.248% 0.189% 0.247% 0.228% 0.336% 0.375% 0.129%
VTA 0.118% 0.114% 0.134% 0.134% 0.125% 0.256% 0.064% 0.102% 0.216% 0.365% 0.304% 0.354% 0.093% 0.332% 0.256% 0.322% 0.353% 0.154% 0.163% 0.164% 0.417% 0.129% 0.406% 0.278% 0.216% 0.459% 0.058% 0.321% 0.266% 0.094%
VTB 0.174% 0.178% 0.080% 0.186% 0.124% 0.163% 0.052% 0.066% 0.171% 0.225% 0.181% 0.174% 0.125% 0.287% 0.124% 0.154% 0.190% 0.254% 0.175% 0.155% 0.216% 0.103% 0.272% 0.244% 0.093% 0.275% 0.060% 0.252% 0.330% 0.067%
VTC 0.269% 0.257% 0.147% 0.276% 0.199% 0.308% 0.111% 0.144% 0.286% 0.354% 0.315% 0.677% 0.216% 0.433% 0.319% 0.297% 0.359% 0.326% 0.348% 0.469% 0.323% 0.202% 0.381% 0.343% 0.175% 0.397% 0.240% 0.573% 0.401% 0.138%
VTO 0.172% 0.145% 0.173% 0.142% 0.188% 0.141% 0.112% 0.126% 0.104% 0.154% 0.168% 0.306% 0.160% 0.227% 0.138% 0.124% 0.143% 0.154% 0.124% 0.137% 0.143% 0.176% 0.181% 0.190% 0.155% 0.213% 0.156% 0.263% 0.164% 0.148%

PHỤ LỤC 6 - 1
MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG SAI CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG



DPR DQC DRC DTT DXP DXV FBT FMC FPC FPT GIL GMC GMD GTA HAP HAS HAX HBC HBD HDC HMC HPG HRC HSI HT1 HTV ICF IFS IMP ITA KDC

0.131%
0.063% 0.224%
0.110% 0.145% 0.670%
0.098% 0.090% 0.309% 0.683%
0.111% 0.107% 0.309% 0.310% 0.878%
0.054% 0.151% 0.101% 0.068% 0.061% 0.187%
0.097% 0.122% 0.144% 0.117% 0.115% 0.121% 0.211%
0.114% 0.092% 0.199% 0.211% 0.313% 0.109% 0.138% 0.433%
0.151% 0.084% 0.427% 0.304% 0.379% 0.113% 0.127% 0.322% 1.124%
0.132% 0.102% 0.271% 0.226% 0.319% 0.074% 0.116% 0.240% 0.234% 0.796%
0.115% 0.080% 0.358% 0.517% 0.337% 0.080% 0.090% 0.297% 0.488% 0.316% 0.717%
0.133% 0.110% 0.328% 0.143% 0.425% 0.087% 0.131% 0.313% 0.612% 0.223% 0.235% 0.867%
0.119% 0.126% 0.166% 0.201% 0.250% 0.091% 0.095% 0.235% 0.308% 0.342% 0.301% 0.217% 0.520%
0.106% 0.047% 0.158% 0.173% 0.188% 0.051% 0.113% 0.184% 0.210% 0.265% 0.206% 0.174% 0.193% 0.326%
0.128% 0.134% 0.426% 0.394% 0.432% 0.105% 0.091% 0.300% 0.576% 0.375% 0.532% 0.479% 0.323% 0.198% 0.977%
0.165% 0.163% 0.380% 0.293% 0.480% 0.126% 0.182% 0.441% 0.568% 0.331% 0.519% 0.403% 0.315% 0.249% 0.723% 1.026%
0.092% 0.068% 0.238% 0.335% 0.291% 0.061% 0.099% 0.279% 0.473% 0.076% 0.311% 0.394% 0.254% 0.211% 0.220% 0.389% 1.199%
0.093% 0.116% 0.201% 0.165% 0.239% 0.059% 0.059% 0.245% 0.324% 0.228% 0.248% 0.357% 0.350% 0.178% 0.267% 0.290% 0.443% 0.757%
0.098% 0.088% 0.257% 0.387% 0.500% 0.110% 0.125% 0.378% 0.423% 0.179% 0.326% 0.437% 0.200% 0.200% 0.469% 0.516% 0.631% 0.279% 0.841%
0.140% 0.109% 0.176% 0.169% 0.209% 0.053% 0.086% 0.146% 0.158% 0.199% 0.158% 0.196% 0.170% 0.151% 0.202% 0.202% 0.246% 0.233% 0.253% 0.486%
0.135% 0.045% 0.267% 0.368% 0.403% 0.042% 0.164% 0.299% 0.514% 0.212% 0.421% 0.412% 0.212% 0.212% 0.477% 0.490% 0.423% 0.229% 0.484% 0.140% 0.768%
0.086% 0.049% 0.101% 0.070% 0.102% 0.046% 0.079% 0.083% 0.090% 0.112% 0.095% 0.109% 0.094% 0.090% 0.113% 0.145% 0.099% 0.106% 0.112% 0.122% 0.098% 0.150%
0.114% 0.132% 0.415% 0.226% 0.271% 0.098% 0.155% 0.241% 0.470% 0.264% 0.306% 0.256% 0.310% 0.168% 0.339% 0.319% 0.266% 0.282% 0.224% 0.114% 0.303% 0.086% 0.896%
0.132% 0.044% 0.122% 0.122% 0.158% 0.064% 0.121% 0.144% 0.204% 0.185% 0.161% 0.165% 0.146% 0.162% 0.154% 0.196% 0.104% 0.121% 0.159% 0.167% 0.190% 0.081% 0.130% 0.234%
0.123% 0.056% 0.120% 0.085% 0.133% 0.057% 0.071% 0.134% 0.163% 0.168% 0.143% 0.164% 0.138% 0.117% 0.184% 0.180% 0.116% 0.171% 0.139% 0.189% 0.136% 0.106% 0.115% 0.167% 0.217%
0.156% 0.108% 0.435% 0.277% 0.482% 0.090% 0.167% 0.510% 0.561% 0.400% 0.445% 0.477% 0.339% 0.336% 0.686% 0.758% 0.524% 0.397% 0.531% 0.369% 0.560% 0.145% 0.336% 0.219% 0.243% 1.453%
0.113% 0.105% 0.143% 0.096% 0.236% 0.091% 0.123% 0.129% 0.174% 0.155% 0.130% 0.171% 0.139% 0.111% 0.151% 0.207% 0.093% 0.134% 0.134% 0.168% 0.138% 0.068% 0.156% 0.166% 0.126% 0.189% 0.204%
0.089% 0.077% 0.229% 0.267% 0.409% 0.038% 0.045% 0.285% 0.370% 0.181% 0.353% 0.412% 0.151% 0.189% 0.477% 0.486% 0.365% 0.305% 0.474% 0.160% 0.437% 0.108% 0.117% 0.101% 0.123% 0.539% 0.114% 0.681%
0.108% 0.095% 0.245% 0.202% 0.268% 0.084% 0.120% 0.266% 0.250% 0.222% 0.266% 0.216% 0.242% 0.125% 0.322% 0.445% 0.161% 0.198% 0.232% 0.143% 0.282% 0.079% 0.231% 0.118% 0.112% 0.304% 0.113% 0.177% 0.498%
0.078% 0.100% 0.288% 0.217% 0.172% 0.082% 0.133% 0.152% 0.262% 0.289% 0.248% 0.276% 0.228% 0.131% 0.301% 0.266% 0.116% 0.182% 0.104% 0.110% 0.164% 0.093% 0.254% 0.102% 0.084% 0.177% 0.118% 0.088% 0.198% 0.451%
0.128% 0.049% 0.206% 0.165% 0.105% 0.066% 0.098% 0.191% 0.276% 0.325% 0.341% 0.155% 0.334% 0.201% 0.272% 0.333% 0.293% 0.344% 0.133% 0.175% 0.162% 0.114% 0.215% 0.178% 0.159% 0.271% 0.141% 0.108% 0.204% 0.311% 0.575%
0.103% 0.053% 0.361% 0.304% 0.533% 0.013% 0.049% 0.378% 0.603% 0.340% 0.483% 0.407% 0.247% 0.223% 0.553% 0.654% 0.445% 0.226% 0.449% 0.169% 0.459% 0.086% 0.367% 0.129% 0.141% 0.702% 0.139% 0.490% 0.284% 0.183% 0.215%
0.119% 0.092% 0.304% 0.267% 0.467% 0.089% 0.107% 0.348% 0.488% 0.243% 0.421% 0.418% 0.182% 0.167% 0.502% 0.533% 0.296% 0.229% 0.483% 0.126% 0.522% 0.105% 0.208% 0.168% 0.160% 0.467% 0.141% 0.496% 0.270% 0.129% 0.136%
0.127% 0.109% 0.154% 0.089% 0.167% 0.070% 0.125% 0.122% 0.144% 0.171% 0.128% 0.176% 0.132% 0.106% 0.156% 0.176% 0.105% 0.134% 0.103% 0.183% 0.155% 0.090% 0.152% 0.135% 0.129% 0.188% 0.161% 0.129% 0.102% 0.112% 0.136%
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PHỤ LỤC 6 - 2
MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG SAI CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG



KHA KHP L10 LAF LBM LGC LSS MAFPF1 MCP MCV MHC MPC NAV NHC NKD NSC NTL PAC PET PGC PIT PJT PMS PNC PPC PRUBF1 PVD PVT RAL REE RHC 
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0.517% 0.693%
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0.215% 0.172% 0.187% 0.220% 0.205% 0.172% 0.115% 0.091% 0.236% 0.159% 0.176% 0.153% 0.254% 0.154% 0.175% 0.151% 0.203% 0.123% 0.137% 0.219% 0.145% 0.140% 0.065% 0.244% 0.126% 0.105% 0.143% 0.215% 0.162% 0.229% 0.150%
0.099% 0.077% 0.095% 0.095% 0.070% 0.043% 0.053% 0.037% 0.081% 0.063% 0.059% 0.085% 0.133% 0.047% 0.080% 0.015% 0.108% 0.027% 0.072% 0.094% 0.070% 0.093% 0.022% 0.094% 0.055% 0.078% 0.054% 0.121% 0.063% 0.101% 0.072%
0.395% 0.474% 0.145% 0.395% 0.072% -0.064% 0.113% 0.087% 0.261% 0.265% 0.213% 0.120% 0.756% 0.306% 0.196% 0.421% 0.179% 0.225% 0.241% 0.343% 0.108% 0.250% 0.232% 0.278% 0.160% 0.286% 0.254% 0.180% 0.240% 0.322% 0.314%
0.428% 0.334% 0.111% 0.436% 0.196% 0.307% 0.089% 0.082% 0.361% 0.391% 0.182% 0.099% 0.277% 0.294% 0.243% 0.345% 0.132% 0.212% 0.204% 0.423% 0.065% 0.150% 0.332% 0.352% 0.180% 0.194% 0.056% 0.160% 0.226% 0.220% 0.260%
0.160% 0.317% 0.194% 0.364% 0.147% 0.110% 0.132% 0.118% 0.099% 0.143% 0.272% 0.183% 0.432% 0.209% 0.110% 0.047% 0.259% 0.268% 0.115% 0.195% 0.137% 0.104% 0.044% 0.273% 0.108% 0.129% 0.139% 0.238% 0.196% 0.249% 0.210%
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0.428% 0.405% 0.220% 0.271% 0.901% 0.495% 0.145% 0.126% 0.440% 0.359% 0.387% 0.205% 0.402% 0.434% 0.303% 0.463% 0.269% 0.231% 0.280% 0.423% 0.153% 0.454% 0.255% 0.341% 0.245% 0.122% 0.323% 0.321% 0.300% 0.261% 0.393%
0.217% 0.150% 0.109% 0.255% 0.128% 0.139% 0.060% 0.053% 0.193% 0.125% 0.162% 0.085% 0.365% 0.262% 0.213% 0.196% 0.088% 0.125% 0.176% 0.236% 0.073% 0.187% 0.138% 0.183% 0.141% 0.062% 0.265% 0.126% 0.150% 0.205% 0.156%
0.452% 0.379% 0.130% 0.436% 0.443% 0.169% 0.094% 0.067% 0.430% 0.282% 0.350% 0.119% 0.527% 0.352% 0.217% 0.419% 0.159% 0.279% 0.168% 0.357% 0.114% 0.399% 0.285% 0.354% 0.177% 0.202% 0.227% 0.146% 0.298% 0.355% 0.378%
0.288% 0.340% 0.099% 0.305% 0.206% 0.154% 0.094% 0.058% 0.248% 0.296% 0.206% 0.106% 0.441% 0.263% 0.207% 0.342% 0.143% 0.282% 0.196% 0.334% 0.092% 0.210% 0.248% 0.275% 0.171% 0.172% 0.115% 0.122% 0.234% 0.254% 0.299%
0.435% 0.420% 0.123% 0.469% 0.453% 0.250% 0.088% 0.061% 0.421% 0.378% 0.318% 0.116% 0.457% 0.419% 0.201% 0.420% 0.124% 0.257% 0.137% 0.338% 0.102% 0.399% 0.331% 0.326% 0.177% 0.239% 0.120% 0.168% 0.293% 0.227% 0.386%
0.138% 0.116% 0.116% 0.157% 0.136% 0.166% 0.070% 0.068% 0.169% 0.120% 0.116% 0.101% 0.217% 0.132% 0.122% 0.098% 0.119% 0.115% 0.172% 0.188% 0.063% 0.070% 0.093% 0.155% 0.122% 0.089% 0.126% 0.140% 0.144% 0.158% 0.142%
0.146% 0.178% 0.153% 0.228% 0.246% 0.172% 0.110% 0.103% 0.187% 0.176% 0.155% 0.146% 0.294% 0.187% 0.162% 0.170% 0.219% 0.183% 0.202% 0.191% 0.106% 0.058% 0.083% 0.198% 0.113% 0.121% 0.119% 0.235% 0.185% 0.216% 0.161%
0.237% 0.148% 0.160% 0.189% 0.222% 0.172% 0.108% 0.069% 0.189% 0.157% 0.150% 0.126% 0.207% 0.137% 0.155% 0.160% 0.128% 0.174% 0.245% 0.229% 0.131% 0.139% 0.132% 0.183% 0.152% 0.104% 0.179% 0.131% 0.192% 0.212% 0.170%
0.422% 0.311% 0.136% 0.428% 0.359% 0.319% 0.087% 0.069% 0.357% 0.270% 0.425% 0.119% 0.374% 0.371% 0.260% 0.330% 0.140% 0.251% 0.140% 0.338% 0.106% 0.310% 0.304% 0.297% 0.151% 0.185% 0.218% 0.142% 0.281% 0.314% 0.371%
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0.082% 0.197% 0.112% 0.273% 0.119% 0.095% 0.112% 0.088% 0.132% 0.125% 0.205% 0.143% 0.325% 0.144% 0.078% 0.123% 0.209% 0.254% 0.155% 0.140% 0.114% 0.116% 0.088% 0.220% 0.089% 0.092% 0.123% 0.190% 0.106% 0.174% 0.180%
0.625% 0.510% 0.082% 0.632% 0.520% 0.254% 0.080% 0.072% 0.495% 0.451% 0.406% 0.130% 0.515% 0.577% 0.187% 0.452% 0.195% 0.302% 0.192% 0.454% 0.096% 0.496% 0.462% 0.516% 0.128% 0.273% 0.173% 0.188% 0.316% 0.343% 0.406%
0.043% 0.071% 0.075% 0.083% 0.087% 0.027% 0.059% 0.028% 0.074% 0.048% 0.063% 0.045% 0.087% 0.068% 0.067% 0.049% 0.092% 0.070% 0.083% 0.078% 0.080% 0.072% 0.015% 0.074% 0.043% 0.066% 0.035% 0.072% 0.074% 0.091% 0.054%
0.298% 0.369% 0.139% 0.320% 0.156% 0.247% 0.109% 0.069% 0.223% 0.261% 0.250% 0.134% 0.355% 0.304% 0.235% 0.237% 0.141% 0.220% 0.150% 0.335% 0.118% 0.273% 0.270% 0.324% 0.157% 0.149% 0.193% 0.160% 0.258% 0.331% 0.263%
0.361% 0.277% 0.125% 0.324% 0.279% 0.299% 0.096% 0.077% 0.276% 0.304% 0.247% 0.124% 0.368% 0.312% 0.257% 0.283% 0.149% 0.283% 0.199% 0.379% 0.093% 0.150% 0.287% 0.247% 0.182% 0.187% 0.258% 0.161% 0.275% 0.347% 0.405%
0.123% 0.177% 0.162% 0.203% 0.245% 0.096% 0.117% 0.090% 0.188% 0.171% 0.187% 0.170% 0.260% 0.182% 0.179% 0.155% 0.248% 0.177% 0.260% 0.187% 0.158% 0.147% 0.094% 0.189% 0.093% 0.122% 0.106% 0.188% 0.205% 0.250% 0.140%
0.521% 0.528% 0.176% 0.688% 0.742% 0.388% 0.154% 0.126% 0.507% 0.370% 0.443% 0.192% 0.511% 0.549% 0.216% 0.427% 0.222% 0.336% 0.245% 0.384% 0.098% 0.412% 0.479% 0.407% 0.199% 0.233% 0.155% 0.417% 0.323% 0.382% 0.531%
0.577% 0.475% 0.127% 0.528% 0.494% 0.319% 0.093% 0.109% 0.504% 0.468% 0.407% 0.147% 0.554% 0.541% 0.201% 0.559% 0.206% 0.381% 0.384% 0.488% 0.075% 0.338% 0.468% 0.417% 0.179% 0.298% 0.219% 0.219% 0.277% 0.367% 0.509%
0.336% 0.335% 0.129% 0.319% 0.267% 0.228% 0.113% 0.085% 0.223% 0.249% 0.207% 0.111% 0.362% 0.257% 0.213% 0.264% 0.148% 0.196% 0.215% 0.315% 0.087% 0.189% 0.265% 0.266% 0.165% 0.190% 0.201% 0.164% 0.217% 0.270% 0.280%
0.404% 0.443% 0.098% 0.356% 0.539% 0.249% 0.100% 0.061% 0.307% 0.295% 0.313% 0.117% 0.454% 0.384% 0.177% 0.406% 0.143% 0.220% 0.176% 0.374% 0.094% 0.347% 0.311% 0.358% 0.150% 0.137% 0.178% 0.139% 0.198% 0.225% 0.352%
0.082% 0.114% 0.114% 0.136% 0.156% 0.105% 0.094% 0.073% 0.106% 0.102% 0.121% 0.132% 0.215% 0.091% 0.090% 0.074% 0.123% 0.063% 0.138% 0.122% 0.080% 0.111% 0.058% 0.132% 0.093% 0.048% 0.078% 0.167% 0.134% 0.113% 0.122%
0.082% 0.118% 0.153% 0.171% 0.198% 0.054% 0.108% 0.057% 0.155% 0.101% 0.158% 0.159% 0.160% 0.127% 0.135% 0.117% 0.223% 0.124% 0.162% 0.159% 0.182% 0.152% 0.049% 0.149% 0.096% 0.085% 0.095% 0.121% 0.148% 0.193% 0.110%
0.153% 0.174% 0.122% 0.113% 0.171% 0.220% 0.125% 0.081% 0.126% 0.161% 0.118% 0.115% 0.197% 0.082% 0.134% 0.120% 0.066% 0.066% 0.238% 0.189% 0.035% 0.013% 0.109% 0.157% 0.142% 0.065% 0.137% 0.179% 0.130% 0.136% 0.167%
0.428% 0.424% 0.124% 0.338% 0.508% 0.278% 0.099% 0.084% 0.381% 0.437% 0.240% 0.130% 0.259% 0.399% 0.116% 0.454% 0.160% 0.270% 0.252% 0.342% 0.102% 0.300% 0.329% 0.281% 0.159% 0.257% 0.036% 0.185% 0.274% 0.199% 0.365%
0.485% 0.288% 0.168% 0.338% 0.235% 0.272% 0.103% 0.085% 0.256% 0.300% 0.172% 0.118% 0.443% 0.341% 0.360% 0.221% 0.098% 0.167% 0.181% 0.378% 0.102% 0.167% 0.268% 0.180% 0.183% 0.228% 0.381% 0.191% 0.281% 0.366% 0.238%
0.203% 0.130% 0.132% 0.419% 0.149% 0.229% 0.081% 0.079% 0.265% 0.185% 0.249% 0.086% 0.294% 0.160% 0.075% 0.120% 0.103% 0.173% 0.041% 0.189% 0.068% 0.194% 0.133% 0.239% 0.110% 0.064% 0.075% 0.199% 0.131% 0.156% 0.131%
0.236% 0.199% 0.175% 0.283% 0.227% 0.189% 0.123% 0.102% 0.216% 0.225% 0.158% 0.152% 0.328% 0.197% 0.192% 0.190% 0.203% 0.175% 0.347% 0.305% 0.126% 0.149% 0.137% 0.258% 0.170% 0.154% 0.173% 0.224% 0.204% 0.253% 0.191%
0.257% 0.153% 0.109% 0.220% 0.123% 0.260% 0.100% 0.065% 0.175% 0.157% 0.126% 0.108% 0.278% 0.155% 0.304% 0.131% 0.071% 0.149% 0.175% 0.304% 0.067% 0.125% 0.183% 0.154% 0.199% 0.091% 0.386% 0.143% 0.213% 0.347% 0.211%
0.553% 0.543% 0.138% 0.501% 0.500% 0.426% 0.105% 0.084% 0.517% 0.388% 0.406% 0.108% 0.296% 0.539% 0.212% 0.475% 0.143% 0.247% 0.211% 0.410% 0.094% 0.423% 0.508% 0.491% 0.145% 0.281% 0.198% 0.173% 0.255% 0.313% 0.380%
0.038% 0.040% 0.047% 0.069% 0.055% 0.047% 0.047% 0.025% 0.036% 0.037% 0.039% 0.051% 0.057% 0.026% 0.058% 0.035% 0.059% 0.039% 0.064% 0.055% 0.047% 0.056% 0.028% 0.052% 0.051% 0.043% 0.046% 0.075% 0.052% 0.054% 0.055%
0.132% 0.180% 0.154% 0.160% 0.217% 0.192% 0.150% 0.105% 0.173% 0.169% 0.128% 0.130% 0.213% 0.159% 0.159% 0.155% 0.188% 0.162% 0.197% 0.178% 0.105% 0.003% 0.090% 0.217% 0.132% 0.105% 0.121% 0.231% 0.199% 0.207% 0.162%
0.342% 0.235% 0.114% 0.289% 0.184% 0.358% 0.106% 0.082% 0.227% 0.242% 0.229% 0.121% 0.344% 0.265% 0.275% 0.198% 0.132% 0.192% 0.212% 0.391% 0.066% 0.088% 0.224% 0.196% 0.253% 0.143% 0.476% 0.170% 0.225% 0.330% 0.318%
0.432% 0.470% 0.103% 0.394% 0.344% 0.204% 0.069% 0.060% 0.253% 0.286% 0.261% 0.101% 0.325% 0.392% 0.085% 0.352% 0.125% 0.175% 0.168% 0.249% 0.087% 0.316% 0.322% 0.332% 0.031% 0.196% 0.047% 0.128% 0.169% 0.212% 0.272%
0.262% 0.232% 0.065% 0.258% 0.223% 0.250% 0.079% 0.062% 0.255% 0.254% 0.154% 0.069% 0.267% 0.253% 0.167% 0.254% 0.118% 0.127% 0.104% 0.250% 0.053% 0.161% 0.181% 0.239% 0.117% 0.117% 0.153% 0.112% 0.162% 0.262% 0.178%
0.443% 0.340% 0.158% 0.477% 0.348% 0.334% 0.119% 0.116% 0.434% 0.381% 0.419% 0.159% 0.457% 0.372% 0.206% 0.368% 0.211% 0.356% 0.236% 0.363% 0.090% 0.252% 0.328% 0.388% 0.199% 0.221% 0.237% 0.234% 0.240% 0.349% 0.494%
0.185% 0.207% 0.162% 0.224% 0.254% 0.229% 0.137% 0.115% 0.242% 0.178% 0.162% 0.154% 0.277% 0.168% 0.151% 0.169% 0.201% 0.166% 0.155% 0.205% 0.095% 0.030% 0.103% 0.237% 0.145% 0.101% 0.155% 0.252% 0.146% 0.197% 0.190%

PHỤ LỤC 6 - 3
MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG SAI CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG



RIC SAF SAM SAV SBT SC5 SCD SDN SFC SFI SFN SGC SGH SGT SHC SJ1 SJD SJS SMC SSC SSI ST8 STB TAC TCM TCR TCT TDH TMC TMS TNA

0.342%
0.107% 0.629%
0.153% 0.082% 0.664%
0.181% 0.239% 0.354% 0.487%
0.021% 0.044% 0.092% 0.019% 0.116%
0.147% 0.110% 0.224% 0.127% 0.106% 0.302%
0.145% 0.337% 0.286% 0.320% 0.071% 0.164% 0.645%
0.145% 0.509% 0.197% 0.377% 0.044% 0.176% 0.436% 0.908%
0.217% 0.285% 0.131% 0.306% 0.040% 0.164% 0.441% 0.390% 0.898%
0.164% 0.118% 0.315% 0.205% 0.098% 0.280% 0.368% 0.254% 0.405% 1.000%
0.100% 0.267% 0.169% 0.153% 0.037% 0.100% 0.335% 0.325% 0.230% 0.126% 0.583%
0.113% 0.280% 0.232% 0.233% 0.098% 0.162% 0.329% 0.373% 0.275% 0.245% 0.201% 0.447%
0.088% 0.175% 0.400% 0.293% 0.051% 0.138% 0.342% 0.317% 0.205% 0.430% 0.185% 0.206% 0.912%
0.085% 0.077% 0.147% 0.077% 0.079% 0.168% 0.095% 0.104% 0.105% 0.164% 0.063% 0.101% 0.069% 0.165%
0.172% 0.450% 0.386% 0.356% 0.077% 0.175% 0.521% 0.458% 0.298% 0.369% 0.355% 0.358% 0.500% 0.093% 0.948%
0.175% 0.213% 0.294% 0.257% 0.018% 0.106% 0.295% 0.282% 0.291% 0.253% 0.264% 0.233% 0.343% 0.066% 0.474% 0.521%
0.134% 0.277% 0.141% 0.237% 0.028% 0.134% 0.370% 0.329% 0.399% 0.312% 0.202% 0.234% 0.245% 0.077% 0.341% 0.185% 0.589%
0.216% 0.263% 0.025% 0.320% 0.090% 0.217% 0.117% 0.479% 0.321% 0.047% 0.052% 0.260% 0.043% 0.166% -0.059% -0.126% 0.183% 2.234%
0.189% 0.233% 0.269% 0.295% 0.042% 0.200% 0.336% 0.316% 0.370% 0.436% 0.222% 0.329% 0.258% 0.101% 0.392% 0.368% 0.277% 0.083% 0.649%
0.190% 0.209% 0.442% 0.351% 0.059% 0.203% 0.448% 0.308% 0.342% 0.296% 0.350% 0.318% 0.346% 0.117% 0.473% 0.333% 0.260% 0.064% 0.350% 0.811%
0.166% 0.134% 0.237% 0.136% 0.091% 0.198% 0.156% 0.180% 0.162% 0.167% 0.116% 0.131% 0.126% 0.154% 0.218% 0.167% 0.147% 0.217% 0.164% 0.224% 0.424%
0.081% 0.045% 0.113% 0.044% 0.060% 0.082% 0.042% 0.047% 0.068% 0.087% 0.023% 0.080% 0.044% 0.093% 0.086% 0.072% 0.054% 0.110% 0.047% 0.070% 0.202% 0.199%
0.164% 0.204% 0.287% 0.313% 0.085% 0.180% 0.318% 0.247% 0.412% 0.268% 0.156% 0.257% -0.006% 0.139% 0.139% 0.123% 0.264% 0.359% 0.340% 0.377% 0.202% 0.103% 0.998%
0.210% 0.221% 0.174% 0.296% 0.042% 0.178% 0.337% 0.341% 0.440% 0.289% 0.274% 0.238% 0.166% 0.086% 0.279% 0.233% 0.263% 0.297% 0.345% 0.319% 0.148% 0.052% 0.294% 0.822%
0.137% 0.140% 0.258% 0.159% 0.106% 0.267% 0.156% 0.261% 0.160% 0.416% 0.065% 0.241% 0.080% 0.171% 0.282% 0.096% 0.134% 0.176% 0.286% 0.200% 0.250% 0.117% 0.188% 0.095% 0.702%
0.147% 0.332% 0.197% 0.308% 0.082% 0.165% 0.336% 0.488% 0.311% 0.234% 0.271% 0.383% 0.205% 0.104% 0.408% 0.266% 0.240% 0.378% 0.359% 0.365% 0.150% 0.072% 0.344% 0.346% 0.226% 0.573%
0.138% 0.358% 0.399% 0.341% 0.121% 0.304% 0.374% 0.474% 0.335% 0.574% 0.288% 0.271% 0.766% 0.187% 0.589% 0.216% 0.458% 0.520% 0.226% 0.259% 0.289% 0.123% 0.195% 0.110% 0.282% 0.299% 1.634%
0.168% 0.110% 0.255% 0.222% 0.022% 0.136% 0.168% 0.134% 0.183% 0.233% 0.130% 0.096% 0.241% 0.064% 0.160% 0.104% 0.161% 0.330% 0.122% 0.217% 0.129% 0.064% 0.227% 0.163% 0.107% 0.114% 0.323% 0.450%
0.135% 0.362% 0.278% 0.280% 0.081% 0.199% 0.408% 0.491% 0.348% 0.426% 0.264% 0.337% 0.446% 0.109% 0.321% 0.279% 0.344% 0.278% 0.360% 0.375% 0.164% 0.053% 0.319% 0.286% 0.151% 0.350% 0.458% 0.233% 0.692%
0.088% 0.201% 0.253% 0.230% 0.087% 0.138% 0.321% 0.360% 0.280% 0.266% 0.253% 0.242% 0.184% 0.084% 0.236% 0.169% 0.192% 0.285% 0.254% 0.296% 0.108% 0.036% 0.375% 0.297% 0.141% 0.294% 0.212% 0.125% 0.363% 0.481%
0.161% 0.388% 0.213% 0.330% 0.069% 0.173% 0.396% 0.520% 0.404% 0.339% 0.304% 0.347% 0.296% 0.097% 0.347% 0.267% 0.301% 0.480% 0.390% 0.298% 0.150% 0.060% 0.371% 0.344% 0.173% 0.429% 0.469% 0.201% 0.495% 0.358% 0.651%
0.128% 0.070% 0.164% 0.116% 0.063% 0.149% 0.133% 0.157% 0.121% 0.144% 0.092% 0.080% 0.134% 0.079% 0.145% 0.101% 0.124% 0.169% 0.123% 0.156% 0.151% 0.049% 0.134% 0.170% 0.127% 0.132% 0.175% 0.094% 0.124% 0.135% 0.118%
0.139% 0.069% 0.204% 0.142% 0.094% 0.236% 0.167% 0.185% 0.162% 0.262% 0.100% 0.133% 0.132% 0.148% 0.182% 0.100% 0.125% 0.204% 0.178% 0.182% 0.183% 0.069% 0.170% 0.168% 0.248% 0.146% 0.310% 0.123% 0.171% 0.151% 0.163%
0.147% 0.103% 0.237% 0.147% 0.063% 0.150% 0.158% 0.195% 0.096% 0.131% 0.126% 0.171% 0.200% 0.097% 0.223% 0.134% 0.146% 0.242% 0.123% 0.250% 0.174% 0.076% 0.171% 0.203% 0.160% 0.181% 0.218% 0.160% 0.164% 0.174% 0.133%
0.182% 0.297% 0.334% 0.367% 0.063% 0.159% 0.369% 0.283% 0.291% 0.219% 0.241% 0.284% 0.401% 0.108% 0.384% 0.281% 0.165% 0.301% 0.258% 0.487% 0.157% 0.077% 0.277% 0.221% 0.102% 0.309% 0.349% 0.248% 0.392% 0.244% 0.350%
0.265% 0.306% 0.436% 0.459% 0.054% 0.179% 0.451% 0.362% 0.343% 0.244% 0.209% 0.317% 0.431% 0.106% 0.493% 0.375% 0.241% 0.334% 0.413% 0.434% 0.216% 0.109% 0.326% 0.286% 0.198% 0.371% 0.446% 0.311% 0.407% 0.274% 0.488%
0.077% 0.137% 0.151% 0.094% 0.094% 0.182% 0.123% 0.238% 0.104% 0.333% 0.095% 0.166% 0.061% 0.138% 0.242% 0.087% 0.108% 0.155% 0.206% 0.117% 0.152% 0.085% 0.118% 0.031% 0.462% 0.155% 0.213% 0.075% 0.159% 0.156% 0.139%
0.152% 0.458% 0.264% 0.387% 0.073% 0.214% 0.561% 0.501% 0.487% 0.354% 0.372% 0.430% 0.350% 0.121% 0.569% 0.299% 0.371% 0.284% 0.391% 0.477% 0.185% 0.111% 0.352% 0.400% 0.252% 0.448% 0.484% 0.156% 0.412% 0.285% 0.471%
0.038% 0.061% 0.080% 0.025% 0.083% 0.090% 0.054% 0.049% 0.048% 0.086% 0.023% 0.088% 0.050% 0.076% 0.081% 0.030% 0.031% 0.090% 0.044% 0.063% 0.086% 0.057% 0.079% 0.045% 0.095% 0.070% 0.104% 0.029% 0.072% 0.069% 0.059%
0.107% 0.223% 0.344% 0.236% 0.070% 0.169% 0.331% 0.296% 0.314% 0.361% 0.190% 0.278% 0.238% 0.108% 0.330% 0.254% 0.221% 0.060% 0.357% 0.265% 0.157% 0.073% 0.230% 0.253% 0.241% 0.248% 0.199% 0.099% 0.288% 0.248% 0.310%
0.171% 0.154% 0.310% 0.326% 0.060% 0.168% 0.328% 0.293% 0.272% 0.327% 0.181% 0.256% 0.291% 0.103% 0.347% 0.305% 0.268% 0.164% 0.356% 0.348% 0.146% 0.041% 0.233% 0.275% 0.191% 0.299% 0.235% 0.137% 0.341% 0.268% 0.334%
0.136% 0.109% 0.229% 0.137% 0.108% 0.282% 0.173% 0.188% 0.163% 0.294% 0.091% 0.176% 0.153% 0.170% 0.194% 0.069% 0.111% 0.227% 0.149% 0.182% 0.108% 0.045% 0.172% 0.163% 0.278% 0.170% 0.320% 0.150% 0.188% 0.142% 0.167%
0.243% 0.397% 0.356% 0.396% 0.109% 0.333% 0.430% 0.637% 0.349% 0.578% 0.311% 0.425% 0.499% 0.160% 0.654% 0.384% 0.332% 0.220% 0.521% 0.431% 0.251% 0.134% 0.331% 0.391% 0.421% 0.514% 0.863% 0.388% 0.574% 0.310% 0.603%
0.191% 0.359% 0.298% 0.440% 0.063% 0.171% 0.530% 0.539% 0.500% 0.351% 0.362% 0.367% 0.342% 0.121% 0.465% 0.334% 0.352% 0.473% 0.351% 0.521% 0.185% 0.087% 0.431% 0.386% 0.123% 0.420% 0.431% 0.245% 0.467% 0.369% 0.474%
0.146% 0.166% 0.308% 0.274% 0.053% 0.153% 0.265% 0.306% 0.262% 0.287% 0.192% 0.243% 0.264% 0.113% 0.314% 0.273% 0.206% 0.134% 0.331% 0.245% 0.157% 0.078% 0.320% 0.261% 0.202% 0.269% 0.305% 0.145% 0.260% 0.227% 0.285%
0.103% 0.400% 0.223% 0.255% 0.085% 0.153% 0.437% 0.473% 0.365% 0.276% 0.271% 0.264% 0.257% 0.099% 0.363% 0.199% 0.315% 0.126% 0.244% 0.311% 0.147% 0.040% 0.340% 0.275% 0.145% 0.269% 0.433% 0.153% 0.447% 0.343% 0.379%
0.077% 0.028% 0.160% 0.074% 0.053% 0.121% 0.101% 0.107% 0.097% 0.147% 0.076% 0.082% 0.089% 0.088% 0.110% 0.071% 0.062% 0.112% 0.081% 0.123% 0.117% 0.074% 0.102% 0.064% 0.147% 0.101% 0.182% 0.069% 0.096% 0.093% 0.098%
0.065% 0.095% 0.194% 0.081% 0.129% 0.205% 0.153% 0.124% 0.094% 0.166% 0.101% 0.164% 0.094% 0.155% 0.148% 0.065% 0.087% 0.185% 0.070% 0.153% 0.188% 0.085% 0.142% 0.084% 0.199% 0.155% 0.207% 0.083% 0.152% 0.143% 0.121%
0.141% -0.018% 0.231% 0.120% 0.029% 0.082% 0.124% 0.170% 0.139% 0.158% 0.141% 0.101% 0.146% 0.050% 0.155% 0.100% 0.074% 0.156% 0.107% 0.222% 0.123% 0.047% 0.136% 0.162% 0.154% 0.144% 0.171% 0.079% 0.082% 0.133% 0.098%
0.198% 0.288% 0.099% 0.209% 0.063% 0.176% 0.345% 0.384% 0.413% 0.218% 0.336% 0.307% 0.206% 0.114% 0.290% 0.261% 0.351% 0.337% 0.308% 0.324% 0.139% 0.072% 0.333% 0.410% 0.016% 0.375% 0.326% 0.110% 0.367% 0.309% 0.450%
0.221% 0.160% 0.466% 0.410% 0.026% 0.133% 0.304% 0.244% 0.290% 0.245% 0.137% 0.215% 0.383% 0.089% 0.400% 0.333% 0.189% -0.018% 0.307% 0.419% 0.193% 0.114% 0.367% 0.340% 0.153% 0.243% 0.247% 0.207% 0.222% 0.168% 0.293%
0.159% 0.192% 0.178% 0.143% 0.036% 0.204% 0.135% 0.221% 0.155% 0.313% 0.096% 0.124% 0.109% 0.092% 0.241% 0.163% 0.107% 0.131% 0.241% 0.237% 0.146% 0.082% 0.141% 0.254% 0.299% 0.150% 0.178% 0.193% 0.194% 0.087% 0.190%
0.217% 0.089% 0.249% 0.187% 0.087% 0.215% 0.209% 0.191% 0.200% 0.231% 0.170% 0.160% 0.143% 0.157% 0.194% 0.120% 0.159% 0.284% 0.148% 0.266% 0.195% 0.097% 0.231% 0.273% 0.227% 0.192% 0.241% 0.167% 0.158% 0.162% 0.157%
0.174% 0.020% 0.407% 0.247% 0.030% 0.111% 0.207% 0.121% 0.189% 0.269% 0.131% 0.117% 0.371% 0.054% 0.274% 0.259% 0.137% -0.026% 0.203% 0.335% 0.120% 0.039% 0.142% 0.179% 0.091% 0.099% 0.203% 0.189% 0.238% 0.189% 0.153%
0.212% 0.449% 0.242% 0.369% 0.063% 0.163% 0.501% 0.524% 0.484% 0.235% 0.371% 0.385% 0.295% 0.106% 0.584% 0.358% 0.373% 0.237% 0.403% 0.418% 0.174% 0.087% 0.309% 0.372% 0.182% 0.438% 0.431% 0.144% 0.350% 0.221% 0.451%
0.044% 0.013% 0.057% 0.033% 0.025% 0.058% 0.031% 0.037% 0.045% 0.065% 0.032% 0.032% 0.023% 0.070% 0.027% 0.031% 0.032% 0.056% 0.047% 0.045% 0.058% 0.046% 0.052% 0.032% 0.056% 0.039% 0.067% 0.027% 0.039% 0.031% 0.048%
0.126% 0.034% 0.223% 0.121% 0.080% 0.201% 0.132% 0.200% 0.168% 0.267% 0.103% 0.122% 0.115% 0.148% 0.140% 0.122% 0.094% 0.199% 0.180% 0.207% 0.181% 0.073% 0.168% 0.148% 0.226% 0.141% 0.262% 0.085% 0.166% 0.161% 0.153%
0.198% 0.063% 0.407% 0.325% 0.055% 0.173% 0.293% 0.188% 0.264% 0.362% 0.148% 0.146% 0.415% 0.086% 0.355% 0.255% 0.207% 0.058% 0.303% 0.304% 0.141% 0.044% 0.300% 0.286% 0.128% 0.165% 0.340% 0.245% 0.242% 0.210% 0.169%
0.138% 0.285% 0.103% 0.263% 0.053% 0.105% 0.352% 0.314% 0.352% 0.106% 0.253% 0.291% 0.094% 0.083% 0.378% 0.209% 0.211% 0.191% 0.255% 0.336% 0.123% 0.058% 0.304% 0.223% 0.262% 0.299% 0.216% 0.079% 0.139% 0.141% 0.265%
0.098% 0.114% 0.181% 0.180% 0.042% 0.127% 0.272% 0.181% 0.374% 0.222% 0.252% 0.133% 0.190% 0.091% 0.169% 0.219% 0.139% 0.092% 0.239% 0.347% 0.127% 0.036% 0.167% 0.152% 0.097% 0.135% 0.186% 0.115% 0.259% 0.164% 0.261%
0.193% 0.287% 0.262% 0.329% 0.072% 0.232% 0.398% 0.477% 0.434% 0.444% 0.111% 0.314% 0.360% 0.134% 0.386% 0.257% 0.339% 0.609% 0.401% 0.372% 0.182% 0.079% 0.358% 0.326% 0.197% 0.358% 0.453% 0.205% 0.450% 0.311% 0.383%
0.126% 0.062% 0.235% 0.133% 0.081% 0.176% 0.177% 0.222% 0.180% 0.252% 0.129% 0.128% 0.167% 0.128% 0.247% 0.163% 0.135% 0.198% 0.171% 0.238% 0.359% 0.163% 0.185% 0.164% 0.257% 0.171% 0.302% 0.128% 0.163% 0.162% 0.131%

PHỤ LỤC 6 - 4
MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG SAI CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG



TNC TPC TRC TRI TS4 TSC TTC TTF TTP TYA UIC UNI VFC VFMVF1 VGP VHC VHG VIC VID VIP VIS VNE VNM VPK VPL VSC VSH VTA VTB VTC VTO 

0.172%
0.136% 0.265%
0.149% 0.127% 0.308%
0.107% 0.134% 0.131% 0.721%
0.164% 0.189% 0.151% 0.599% 0.950%
0.067% 0.195% 0.112% 0.071% 0.114% 0.490%
0.146% 0.175% 0.187% 0.371% 0.447% 0.169% 0.972%
0.046% 0.079% 0.070% 0.057% 0.050% 0.081% 0.079% 0.079%
0.118% 0.145% 0.127% 0.208% 0.307% 0.152% 0.333% 0.062% 0.462%
0.126% 0.177% 0.150% 0.332% 0.422% 0.129% 0.305% 0.048% 0.285% 0.493%
0.124% 0.242% 0.168% 0.150% 0.146% 0.209% 0.211% 0.096% 0.169% 0.169% 0.376%
0.173% 0.365% 0.200% 0.376% 0.668% 0.316% 0.613% 0.085% 0.290% 0.438% 0.348% 1.645%
0.158% 0.209% 0.196% 0.511% 0.592% 0.149% 0.595% 0.055% 0.236% 0.444% 0.185% 0.608% 0.947%
0.114% 0.148% 0.138% 0.233% 0.348% 0.130% 0.294% 0.053% 0.267% 0.272% 0.147% 0.418% 0.339% 0.360%
0.123% 0.132% 0.137% 0.319% 0.351% 0.110% 0.388% 0.054% 0.250% 0.273% 0.146% 0.461% 0.450% 0.249% 0.662%
0.087% 0.122% 0.097% 0.104% 0.132% 0.109% 0.098% 0.038% 0.124% 0.108% 0.130% 0.195% 0.122% 0.107% 0.100% 0.140%
0.103% 0.155% 0.152% 0.133% 0.087% 0.155% 0.118% 0.093% 0.152% 0.133% 0.223% 0.130% 0.117% 0.113% 0.161% 0.111% 0.284%
0.127% 0.107% 0.171% 0.095% 0.132% 0.054% 0.153% 0.018% 0.131% 0.159% 0.097% 0.217% 0.178% 0.161% 0.133% 0.131% 0.055% 0.358%
0.147% 0.177% 0.202% 0.302% 0.387% 0.002% 0.409% 0.065% 0.205% 0.318% 0.191% 0.502% 0.577% 0.246% 0.355% 0.115% 0.118% 0.137% 0.816%
0.131% 0.154% 0.227% 0.321% 0.421% 0.021% 0.394% 0.058% 0.304% 0.299% 0.144% 0.285% 0.374% 0.316% 0.196% 0.089% 0.066% 0.167% 0.223% 0.781%
0.097% 0.167% 0.155% 0.128% 0.259% 0.301% 0.246% 0.053% 0.091% 0.130% 0.166% 0.453% 0.257% 0.123% 0.118% 0.079% 0.045% 0.077% 0.128% 0.160% 0.689%
0.180% 0.215% 0.237% 0.165% 0.226% 0.156% 0.300% 0.081% 0.143% 0.210% 0.236% 0.283% 0.338% 0.188% 0.175% 0.126% 0.163% 0.204% 0.243% 0.262% 0.241% 0.377%
0.127% 0.107% 0.183% 0.249% 0.277% 0.070% 0.181% 0.025% 0.233% 0.234% 0.106% 0.202% 0.194% 0.189% 0.171% 0.090% 0.083% 0.184% 0.081% 0.376% 0.100% 0.172% 0.439%
0.123% 0.159% 0.176% 0.364% 0.453% 0.141% 0.650% 0.073% 0.312% 0.260% 0.162% 0.506% 0.501% 0.305% 0.351% 0.079% 0.097% 0.129% 0.427% 0.387% 0.207% 0.217% 0.164% 0.742%
0.028% 0.057% 0.036% 0.048% 0.046% 0.058% 0.036% 0.020% 0.046% 0.047% 0.058% 0.076% 0.042% 0.048% 0.045% 0.047% 0.060% 0.033% 0.050% 0.041% 0.036% 0.063% 0.039% 0.038% 0.048%
0.111% 0.236% 0.131% 0.124% 0.133% 0.180% 0.131% 0.080% 0.173% 0.174% 0.192% 0.287% 0.160% 0.169% 0.118% 0.137% 0.124% 0.178% 0.160% 0.159% 0.135% 0.189% 0.126% 0.157% 0.062% 0.321%
0.167% 0.162% 0.186% 0.299% 0.348% 0.086% 0.227% 0.038% 0.265% 0.307% 0.150% 0.305% 0.266% 0.294% 0.235% 0.100% 0.114% 0.174% 0.094% 0.401% 0.130% 0.207% 0.400% 0.207% 0.041% 0.164% 0.695%
0.084% 0.125% 0.142% 0.265% 0.288% 0.116% 0.533% 0.054% 0.175% 0.193% 0.147% 0.397% 0.382% 0.220% 0.280% 0.076% 0.103% 0.120% 0.353% 0.266% 0.105% 0.202% 0.019% 0.504% 0.030% 0.097% 0.055% 0.661%
0.071% 0.113% 0.043% 0.298% 0.294% 0.074% 0.283% 0.038% 0.162% 0.234% 0.098% 0.238% 0.371% 0.159% 0.229% 0.069% 0.074% 0.104% 0.220% 0.187% 0.140% 0.154% 0.169% 0.230% 0.039% 0.139% 0.157% 0.166% 0.432%
0.156% 0.229% 0.187% 0.343% 0.407% 0.237% 0.403% 0.066% 0.244% 0.361% 0.238% 0.523% 0.553% 0.240% 0.318% 0.119% 0.131% 0.159% 0.342% 0.203% 0.311% 0.222% 0.208% 0.354% 0.048% 0.218% 0.306% 0.156% 0.202% 0.762%
0.155% 0.209% 0.164% 0.135% 0.222% 0.190% 0.167% 0.069% 0.149% 0.157% 0.095% 0.341% 0.244% 0.174% 0.162% 0.139% 0.150% 0.195% 0.154% 0.153% 0.156% 0.186% 0.145% 0.163% 0.048% 0.223% 0.186% 0.103% 0.123% 0.236% 0.424%

PHỤ LỤC 6 - 5
MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG SAI CỦA CHỨNG KHOÁN VÀ CỦA THỊ TRƯỜNG



BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM
BMC 2.708%
HAP 0.796% 0.977%
IMP 0.276% 0.322% 0.498%
PMS 0.339% 0.456% 0.219% 0.570%
SGH 0.682% 0.354% 0.264% 0.272% 0.912%
TAC 0.028% 0.455% 0.254% 0.332% 0.166% 0.822%
VNM 0.310% 0.220% 0.189% 0.183% 0.371% 0.179% 0.439%

Chứng khoán BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM
TSSL mong đợi 2.258% 0.642% 0.501% 0.509% 1.223% 1.303% 0.111%
Beta 1.370 1.165 0.714 0.672 1.030 0.733 0.997

B C D E F G H I J
Biến BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM

Ràng buộc 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 3 1.370 1.165 0.714 0.672 1.030 0.733 0.997 1.0000 1.000
Ràng buộc 4 2.258% 0.642% 0.501% 0.509% 1.223% 1.303% 0.111% 1.500% 1.500%
Phương án 0.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.3081 0.4011 0.0261 1
Hàm mục tiêu

Độ lệch chuẩn của DMĐT 7.622%

Giá trị vế trái

0.581%

PHỤ LỤC 7 
GIẢI BÀI TOÁN HARRY MARKOWITZ BẰNG CÔNG CỤ SOLVER TRONG MS-EXCEL



HỆ SỐ BETA 
DMĐT TSSL DMĐT PHƯƠNG SAI 

DMĐT
ĐỘ LỆCH 

CHUẨN DMĐT BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM

1.703% 0.766% 8.752% 0.4189 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.5806 0.0000
1.700% 0.762% 8.729% 0.4162 0.0000 0.0000 0.0000 0.0063 0.5775 0.0000
1.650% 0.692% 8.319% 0.3719 0.0000 0.0000 0.0000 0.1015 0.5267 0.0000
1.600% 0.639% 7.994% 0.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.1966 0.4759 0.0000
1.550% 0.604% 7.772% 0.2831 0.0000 0.0000 0.0000 0.2918 0.4251 0.0000
1.500% 0.581% 7.622% 0.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.3081 0.4011 0.0261
1.450% 0.560% 7.483% 0.2564 0.0000 0.0000 0.0000 0.2936 0.3876 0.0624
1.400% 0.540% 7.348% 0.2482 0.0000 0.0000 0.0000 0.2790 0.3741 0.0987
1.350% 0.522% 7.225% 0.2387 0.0032 0.0000 0.0000 0.2649 0.3610 0.1322
1.300% 0.504% 7.099% 0.2269 0.0121 0.0000 0.0000 0.2518 0.3484 0.1607
1.250% 0.487% 6.979% 0.2152 0.0209 0.0000 0.0000 0.2388 0.3359 0.1892
1.200% 0.472% 6.870% 0.2035 0.0298 0.0000 0.0000 0.2256 0.3233 0.2178
1.150% 0.457% 6.760% 0.1918 0.0386 0.0000 0.0000 0.2125 0.3107 0.2463
1.100% 0.444% 6.663% 0.1801 0.0474 0.0000 0.0000 0.1994 0.2982 0.2749
1.050% 0.431% 6.565% 0.1689 0.0572 0.0035 0.0000 0.1862 0.2832 0.3010
1.000% 0.420% 6.481% 0.1589 0.0673 0.0121 0.0000 0.1725 0.2646 0.3245
0.950% 0.409% 6.395% 0.1488 0.0777 0.0204 0.0000 0.1590 0.2463 0.3479
0.900% 0.400% 6.325% 0.1386 0.0881 0.0287 0.0000 0.1455 0.2279 0.3712
0.850% 0.391% 6.253% 0.1285 0.0984 0.0371 0.0000 0.1319 0.2095 0.3946
0.800% 0.383% 6.189% 0.1183 0.1088 0.0454 0.0000 0.1183 0.1912 0.4180
0.750% 0.376% 6.132% 0.1082 0.1192 0.0537 0.0000 0.1048 0.1729 0.4414
0.700% 0.370% 6.083% 0.0980 0.1295 0.0620 0.0000 0.0912 0.1545 0.4647
0.650% 0.365% 6.042% 0.0879 0.1399 0.0704 0.0000 0.0776 0.1361 0.4881
0.600% 0.361% 6.008% 0.0778 0.1503 0.0787 0.0000 0.0641 0.1177 0.5115
0.550% 0.357% 5.975% 0.0677 0.1606 0.0872 0.0000 0.0504 0.0993 0.5348
0.500% 0.355% 5.958% 0.0575 0.1710 0.0954 0.0000 0.0369 0.0810 0.5582
0.450% 0.354% 5.950% 0.0473 0.1814 0.1037 0.0000 0.0234 0.0626 0.5816
0.400% 0.353% 5.941% 0.0372 0.1918 0.1120 0.0000 0.0097 0.0444 0.6050
0.350% 0.354% 5.950% 0.0256 0.2025 0.1203 0.0000 0.0000 0.0247 0.6269
0.300% 0.355% 5.958% 0.0104 0.2142 0.1280 0.0000 0.0000 0.0025 0.6449
0.250% 0.360% 6.000% 0.0000 0.1877 0.1008 0.0000 0.0000 0.0000 0.7115
0.200% 0.377% 6.140% 0.0000 0.1221 0.0619 0.0000 0.0000 0.0000 0.8160
0.150% 0.407% 6.380% 0.0000 0.0564 0.0229 0.0000 0.0000 0.0000 0.9207
0.121% 0.431% 6.565% 0.0000 0.0184 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.9813

β = 1

PHỤ LỤC 8 
TẬP HỢP CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐƯỜNG BIÊN HIỆU QUẢ MARKOWITZ VỚI BETA = 1 



Chứng khoán BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM
TSSL mong đợi 0.02258 0.00642 0.00501 0.00509 0.01223 0.01303 0.00111
Beta 1.370 1.165 0.714 0.672 1.030 0.733 0.997
Độ lệch chuẩn 16.456% 9.884% 7.057% 7.550% 9.550% 9.066% 6.626%

DMĐT 0.200 0.100 0.100 0.200 0.200 0.100 0.100
Độ lệch chuẩn của DMĐT

Covij BMC HAP IMP PMS SGH TAC VNM
BMC 2.708%
HAP 0.796% 0.977%
IMP 0.276% 0.322% 0.498%
PMS 0.339% 0.456% 0.219% 0.570%
SGH 0.682% 0.354% 0.264% 0.272% 0.912%
TAC 0.028% 0.455% 0.254% 0.332% 0.166% 0.822%
VNM 0.310% 0.220% 0.189% 0.183% 0.371% 0.179% 0.439%

6.935%

PHỤ LỤC 9
TÌM TỶ TRỌNG CHỨNG KHOÁN TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CRYSTAL BALL



PHỤ LỤC 10 - 1 
CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

Điều cơ bản khi tìm DMĐT tối ưu bằng phần mềm mô phỏng Crytal Ball 

(dựa trên bảng tính Excel) là chúng ta phải hiểu và thiết lập các dữ liệu theo bài toán 

Markowitz. 

 
Hình 1: Thiết lập dữ liệu cho bài toán Markowitz. 

Do đó, độ lệch chuẩn của DMĐT - ô B8 - sẽ được chọn làm biến dự báo (vào 

Define \ Define Forecast \ OK) và được cài đặt hàm theo công thức (1.11) (xin xem 

cụ thể ở Phụ lục 9 và hình 2 bên dưới) dựa vào ma trận hiệp phương sai của 7 

chứng khoán trong danh mục.  
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 2: Cài đặt cho biến dự báo. 

Chúng ta xác định các biến giả thiết là TSSL mong đợi của các chứng khoán 

trong DMĐT cho chương trình bằng cách chọn ô B2 và vào Define \ Define 

Assumption. Khi hộp thoại Define Assumption xuất hiện, ta nhập các thông số về 

TSSL mong đợi và độ lệch chuẩn của chứng khoán BMC và thực hiện tương tự đối 

với các chứng khoán khác (từ ô C2:H2).  
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 3: Cài đặt thông số cho các biến giả thiết. 

Mục đích của chúng ta là tìm tỷ trọng từng chứng khoán trong DMĐT, nên 

các ô B7:H7 sẽ được chọn làm biến quyết định (vào Define \ Define Decision) với 

các điều kiện là biến liên tục (Continuous) và giới hạn trong đoạn [0;1]. Tuy nhiên, 

ta có thể nhập một con số bất kỳ vào các ô này từ ban đầu vì khi hoàn tất, chương 

trình mô phỏng này sẽ cho ta một phương án tối ưu khác. 
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BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 4: Cài đặt thông số cho các biến quyết định cần tìm. 

Sau khi cài đặt cho 3 loại biến, chúng ta cài đặt các ràng buộc cho bài toán 

bằng cách chọn Run \ CB Optquest. Khi hộp thoại Decision Variable Selection hiện 

ra, ta nhấn OK. 
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 5: Hộp thoại lựa chọn các biến quyết định. 

Hộp thoại Constraints sẽ xuất hiện để chúng ta nhập các ràng buộc của bài 

toán. 
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 6: Hộp thoại nhập liệu các ràng buộc của bài toán Markowitz. 

Khi hộp thoại dự báo hiện ra, chúng ta chọn Minimize Objective \ OK để 

chương trình Crystal Ball tìm phương án tối ưu bằng cách tối thiểu hóa độ lệch 

chuẩn của DMĐT. 
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BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 7: Hộp thoại lựa chọn mục tiêu cho bài toán. 

Sau đó, chúng ta cài đặt cho chương trình thực hiện 1.000 phép thử. 
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 8: Lựa chọn hình thức chạy mô phỏng. 

Chương trình sẽ hiện ra hộp thoại để chúng ta bắt đầu cho chạy mô phỏng. 
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 9: Bắt đầu chạy mô phỏng. 

Sau khi chạy xong 1.000 phép thử, chúng ta có bảng kết quả ở hình 10, trong 

đó phương án tốt nhất là tập hợp các tỷ trọng ở phép thử thứ 723. 
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CÁC BƯỚC ĐỂ TÌM TỶ TRỌNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN MARKOWITZ  

BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CRYTAL BALL 

 
Hình 10: Kết quả sau 1.000 phép thử. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NĂM THÁNG
08 15.15% 0.2 -0.2 -0.1
09 4.83% 0.1 -0.3 0.4
10 16.68% 0 -0.2 1
11 19.80% 1.3 -0.8 1.3
12 22.58% -0.5 -1.1 0.7
01 18.84% 0.1 0.7 -0.6
02 2.69% 3 0 0.3
03 6.70% -2.3 -0.4 0.2
04 19.22% -0.2 -0.9 -0.3
05 25.91% 0.1 -0.3 0
06 23.75% 0.3 1.3 0.7
07 -15.56% -0.5 0.4 1.5
08 -34.34% 0.1 0.6 0.4
09 -11.87% 0.5 1.7 0.5
10 6.48% -0.9 4.7 -0.2
11 10.85% 0.1 -1.7 0.3
12 -18.41% 0.5 0.1 0.4
01 -11.83% 1.1 1.5 0.1 -7.92%
02 -7.93% 2.2 1.5 0.2 -4.10%
03 4.74% -0.8 1.8 0.2 5.56%
04 4.16% 0 3.7 0.3 -3.64%
05 -0.65% 0.3 2.6 0.2 -2.52% -1.22% 0.80%
06 -2.44% 0.1 3.9 0.3 -6.88% -9.05% -5.37% -7.94%
07 -2.22% -0.1 -0.2 0.1 -0.34% -7.11% -3.93% -9.91%
08 -2.99% 0.1 -0.2 0.2 -2.36% -12.24% -4.55% -4.78%
09 -4.97% 0.2 0.4 0.1 -2.07% -6.98% -5.24% -7.54%
10 -2.48% 0.3 1.8 0.2 -1.41% -1.88% -2.51% -5.98%
11 0.15% 0.3 -0.2 0.1 -1.43% -1.91% -2.06% 2.31%
12 3.07% 0.3 1.2 0.1 1.45% 1.95% 0.53% 5.08%
01 -5.97% 0.9 5.5 0.2 -3.57% -3.18% -6.81% -0.54%
02 -4.51% 2.2 4.8 0.2 -6.30% -6.58% -7.30% -8.65%
03 -11.66% -0.6 -1.2 0 -4.74% -14.79% -9.09% -10.65%
04 4.90% 0 -3.1 0.1 8.71% -2.48% 6.67% 5.30%
05 -0.20% -0.1 0.2 0 4.20% -11.02% 0.00% 0.63%
06 0.02% -0.3 3.8 0.1 -6.23% -2.86% -1.25% 1.25%
07 -3.91% -0.3 -0.2 0.2 -10.16% -16.67% -1.90% 0.00%
08 -2.47% -0.1 0.1 0.1 4.35% 8.24% -3.87% -4.94%
09 -2.38% 0.1 2.9 0.1 0.00% -11.96% -1.34% -3.90%
10 -2.23% -0.2 3.4 0.2 2.08% -7.41% -0.68% 4.05%
11 20.31% 0.6 3 0.5 16.73% 30.67% 7.53% 20.78%
12 1.87% 0.8 5.1 0.5 2.45% 13.27% -2.55% 1.08%
01 28.38% 1.1 3.1 -0.3 25.94% 46.85% 26.80% 32.98%
02 21.59% 3 -0.9 0.4 7.05% 34.97% 18.04% 42.80%
03 6.46% 0.8 0.2 0.5 -3.80% -12.73% -3.93% 13.73%
04 -4.69% 0.5 2.3 -0.1 2.63% -8.85% -15.26% 0.45% -13.79%
05 -4.70% 0.9 -4.1 -0.3 0.00% -15.43% -10.56% -2.26% -2.57%
06 -0.91% 0.8 -1.4 0 -0.51% 4.73% 3.47% -5.09% -3.23%
07 -4.51% 0.5 0.5 -0.1 -2.58% -3.23% -5.37% -3.41% -7.58%
08 -2.54% 0.6 0.4 0.1 -3.44% 2.00% -9.22% -14.65% -2.62%
09 0.35% 0.3 1.5 0.1 -0.27% 4.58% -3.91% 5.92% 4.38%
10 -0.26% 0 1.7 0 -1.10% 4.38% -7.32% -5.59% 3.87%
11 -1.30% 0.2 3.2 0 -1.39% 2.99% 0.88% 1.78% -2.80%
12 4.24% 0.6 4.9 0.1 0.00% -2.33% -8.70% -1.74% 1.28%
01 -2.49% 1.1 -2 0 -4.51% 0.60% -4.76% -0.59% -5.05%
02 0.76% 2.5 -1.8 0.1 -2.65% -2.96% 1.00% 1.79% 2.99%
03 4.85% 0.1 2 0 3.03% 0.61% 0.99% -4.68% 0.65%
04 -0.11% 0.6 -0.8 0.1 -0.59% -3.03% -7.84% -1.84% -0.64%
05 -0.82% 0.5 -0.2 0.1 -2.37% -1.25% 5.32% -1.88% -4.84%
06 1.05% 0.4 -1.5 0 -3.64% 0.00% 21.21% 1.91% 0.00%
07 -0.52% 0.4 1.2 0.2 -4.09% -0.63% -5.00% -2.50% 1.69%
08 3.65% 0.4 0.3 0.1 2.30% 7.01% 6.14% 0.00% -1.67%
09 13.69% 0.8 1.6 0 16.03% 29.76% 7.44% 10.26% 11.86%
10 6.25% 0.4 4.1 0.1 12.98% 7.34% -9.23% -4.07% 7.58%
11 1.28% 0.4 0.9 0.1 5.62% -5.56% 0.00% 0.00% -3.10%
12 -1.23% 0.8 7.5 0.1 -2.78% -0.90% -6.78% -1.82% -9.88%
01 1.57% 1.2 4 0 -4.29% 4.57% -4.55% 1.23% 3.23%
02 25.08% 2.1 5.4 0.1 21.89% 4.80% 4.76% 0.61% 9.38%
03 28.90% -0.5 1.8 -0.1 38.78% 54.17% 29.09% 60.61% 32.00%
04 18.25% 0.2 4.8 0.1 12.50% 31.08% 42.96% 40.75% 39.61%
05 -9.50% 0.6 17.6 0.8 -5.88% -24.74% -21.18% -31.64% -24.34%
06 -4.33% 0.4 -5.6 -0.3 0.00% 1.92% 1.88% -1.96% 6.56%
07 -18.07% 0.4 -3.1 -0.2 -4.86% -22.04% -20.25% -16.00% -23.08%
08 16.28% 0.4 2.3 0.1 6.57% 25.52% 13.08% 29.06% 20.48% 20.00%
09 7.24% 0.3 -2.9 0.1 8.22% 1.65% 0.68% 4.64% 10.28% 10.42%
10 -2.88% 0.2 -3.1 0.2 -0.63% -6.76% -12.16% 2.53% -15.77% -1.89%
11 23.75% 0.6 1.7 0.2 28.66% 3.19% 1.54% 37.04% 3.83% 12.50%
12 18.75% 0.5 3.2 0 10.89% 36.15% 17.98% 6.06% 31.53% -1.23% -5.98%
01 38.52% 1.1 -1.1 -0.1 27.78% 22.32% 17.24% 22.62% 26.43% -3.69% 157.14% 71.92% 12.03% 10.91%
02 9.25% 2.2 2.1 -0.2 8.70% 13.14% 5.88% 12.62% 18.64% 14.89% 91.11% -5.18% 36.67% 24.59%
03 -5.83% -0.2 2.6 -0.1 -14.00% -10.32% 16.67% 12.07% 20.48% 0.93% 91.86% -7.56% -2.98% -0.66%
04 -13.76% 0.5 1.1 0.1 -22.48% -20.86% 4.76% -24.15% -21.34% -17.43% -1.41% -24.09% -11.17% -16.56%
05 17.06% 0.8 2.3 0.2 8.00% 23.64% 34.09% 19.68% -3.02% -5.56% -15.57% 26.35% 8.49% 0.00%
06 -5.25% 0.9 -2 0.3 -2.78% -23.53% -8.47% -10.17% 33.68% -1.18% 21.36% -7.58% 4.35% -11.11%
07 -11.39% 0.9 -0.6 0.2 -4.76% -10.58% -19.44% 22.64% -16.67% -1.19% -41.20% -15.38% -2.50% 0.00%
08 0.05% 0.5 1.5 0.2 4.00% 4.30% -2.30% 24.62% -2.33% 4.34% 79.59% 6.06% -2.85% 12.50%
09 15.25% 0.5 1.9 0.6 0.96% 6.19% 8.24% 24.69% 10.95% 13.16% -4.92% 5.14% 14.96% 11.11%
10 1.74% 0.7 6 -0.6 -3.81% -7.28% 3.80% 8.91% 0.86% 15.31% 11.35% -2.72% 5.87% -7.14%
11 -8.71% 1.2 8.9 -0.3 -9.41% -6.81% -10.99% -5.45% 0.85% -7.96% -36.14% -3.91% -4.82% -3.08%
12 -4.66% 2.9 2.1 -0.2 -1.64% -6.74% -3.53% -3.85% -5.91% -4.81% -7.00% -4.07% -6.33% -5.56%
01 -8.94% 2.4 5.1 -0.3 -17.78% -19.28% -8.54% -18.50% -4.04% -9.09% -17.17% -16.97% -16.76% -7.56%
02 -21.42% 3.6 5.9 -0.1 -16.22% -23.13% -22.67% 0.00% -16.82% -14.22% -26.18% -23.36% -12.34% -1.82%
03 -22.08% 3 6.5 -1.5 -34.68% -29.32% -29.66% -15.95% -22.47% -23.32% -41.38% -28.57% -37.41% 12.96%
04 1.07% 2.2 -2.1 1.2 13.83% -13.46% -9.31% -17.52% -0.72% 0.00% -13.45% -4.00% -2.96% -14.75%

2000

2001

STT

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

    CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VN-Index     CHỈ SỐ GIÁ VÀNG     CHỈ SỐ ĐÔLA MỸ 
ABT AGF ALT BBC BBT BHS BMC BMP BPC BT6
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TỶ SUẤT SINH LỢI HÀNG THÁNG CỦA 109 CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN

VÀ THỐNG KÊ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26.80%
-1.90% -17.20%

-10.50% -15.85%
0.85% -12.35% -13.39% -5.00%
9.70% -10.92% 2.42% 14.74%

-4.23% 1.19% -4.25% -4.13%
-0.80% -0.39% -5.42% 7.18%
-3.64% -7.84% -8.33% -1.56%
-4.20% -7.66% -7.95% -1.36%

-20.18% -0.92% -1.23% 9.20%
15.38% -10.70% -0.62% -3.16%
-9.52% -9.90% -3.77% 0.00%
-6.84% -0.58% -3.27% -4.35%
10.73% 5.23% 1.35% -2.05%
-2.04% -7.18% 0.00% -31.55%
8.85% -1.79% -11.33% -5.76%

-13.88% -12.73% -13.53% -13.31%
0.00% 11.11% 6.96% 3.73%

-10.00% 1.25% -6.50% -1.20%
3.09% 0.00% -5.22% 0.00%

-1.20% -14.81% -6.42% -4.05%
-3.03% -9.42% -2.94% -16.03%
0.00% 0.00% -3.03% -8.04%

-2.50% -2.40% -18.75% -1.09%
0.64% 22.95% 32.05% 25.41%
4.46% -6.67% -0.97% 2.64%

18.90% 22.86% 24.51% 33.48%
-5.13% 12.21% -3.94% 21.54%
-5.41% -14.51% -2.46% -11.38%
-2.86% 3.64% -8.40% 2.39%
-8.24% -7.02% -4.17% -5.50% -1.17%
2.56% -0.63% -5.22% -0.97% -0.29%

-6.25% -4.43% -8.26% -1.96% 0.59%
6.67% -5.96% -3.33% -2.00% -11.76%

-7.50% -0.70% 3.79% -4.08% 1.67%
4.05% -0.71% 2.66% 0.00% 0.33%

-2.60% 2.14% 0.32% -2.13% -0.33%
-2.00% 4.90% 1.29% -2.17% 4.92%
0.68% -6.00% -0.32% -2.22% 5.62%
1.35% 2.84% 1.28% 0.00% -3.85%

-3.33% 5.52% 7.26% 5.68% 4.62%
-20.69% -1.96% -0.29% 0.00% -2.94%
-22.61% -2.67% -1.77% 0.00% -4.55%

1.12% -1.37% 1.50% -3.23% -2.22%
-2.22% 0.69% 6.51% 8.89% -1.95%
-5.68% -0.69% 7.78% 0.00% 0.00%
2.41% 22.22% 18.56% 4.08% 13.25%
0.00% 1.14% -1.52% 17.65% 25.73%

-2.35% -4.49% -2.65% 12.50% -20.93%
-2.41% 1.18% -2.49% -9.63% -5.88%
-1.23% 7.56% 8.84% 9.84% 5.94%
6.25% 22.16% 14.32% -4.48% 13.86%

64.71% 34.07% 51.40% 46.88% 26.94%
82.86% 34.32% 7.41% 87.77% 11.22%

-33.98% -22.60% -9.20% -48.73% -12.11%
-0.59% -6.35% 7.52% 5.70% 3.31% -6.89%

-16.67% -22.03% -17.20% -35.93% -17.11% -13.68%
10.71% 15.22% 22.18% 19.00% 21.50% 21.29% 9.21% 27.27%

3.23% 32.83% 8.07% 1.56% -11.76% 23.85% 13.83% -1.20% 10.20%
-8.75% -3.41% -2.67% -5.91% -7.62% -14.91% -14.49% -5.12% -4.63%

-18.49% -20.00% 12.05% -6.98% -9.79% -6.10% 10.22% -0.55% -4.88% 3.88%
7.56% -8.09% 17.36% -5.80% 5.00% -14.29% -2.53% -9.93% 73.63% -13.51% -3.74%

12.50% 4.00% 58.33% 8.28% 21.43% 0.00% 1.85% 5.88% 11.43% -7.69% 3.62% 10.87% 51.90% 49.47% 5.83% 1.10% 5.08% 11.88% 40.22% 32.04%
61.81% 33.08% 12.50% 25.49% 52.94% 20.67% 38.91% 9.72% 2.56% 31.39% 1.40% 58.82% 1.04% 62.68% 10.09% 19.57% 3.23% 89.94% -2.02% 30.88%
12.02% 3.76% -12.28% 0.00% -7.69% 27.07% 8.12% 3.80% -6.07% 4.02% -8.28% -0.62% -4.54% -9.96% -0.83% 9.09% -9.38% 4.41% -14.40% -6.74%

-13.79% -19.22% -16.00% -21.09% -9.72% -26.52% -22.52% -17.07% -10.65% -22.76% -24.06% -20.50% -35.21% -9.62% -15.97% -12.50% -14.94% -18.31% -21.44% -22.29%
-11.11% 2.41% 17.46% 4.95% 11.54% -1.18% 4.06% 19.85% 31.91% 10.53% 12.87% 31.25% 13.33% -28.72% 7.00% -4.76% 10.81% 28.45% -17.88% 27.91%
61.50% -0.67% -9.46% -9.06% -4.83% 1.80% -1.80% -4.91% 40.32% -9.52% 0.88% -12.50% 0.00% -2.99% 7.48% -8.00% -24.39% -21.48% -12.03% -3.03%
-8.67% -8.14% 1.49% -12.86% 1.45% -5.88% -9.48% -0.65% -10.34% -4.21% 7.83% -11.56% -12.06% -9.23% -34.78% -7.61% -10.48% -0.85% -20.20% -41.63%
4.75% -1.85% -10.29% 12.38% -3.57% -6.25% -4.73% 3.90% -0.51% 0.27% 25.00% 2.31% -4.68% 10.17% -8.80% -5.88% -9.01% 0.00% -8.16% 0.64%

-0.32% 29.32% 11.48% 8.05% 17.78% 9.33% 21.28% 15.63% 3.09% 35.89% -5.16% 11.28% 22.11% 3.08% 6.73% 57.50% 14.85% 2.59% 21.33% 15.96%
45.13% -8.14% -2.21% 12.75% -15.09% 12.80% -8.77% 9.19% 24.50% 18.95% 15.65% 12.16% 37.36% 2.99% 6.85% 10.32% 5.17% 0.84% -0.37% 2.75%
91.28% -12.03% -3.76% -13.04% -10.37% -0.54% -7.69% -34.65% -47.99% 10.17% -4.12% -8.43% -18.41% -8.70% -6.41% 12.23% -13.11% -10.00% -12.50% -10.71%

-15.79% -3.60% 0.00% 0.00% -4.13% -2.17% -4.51% -9.09% -9.65% -5.38% 0.00% -37.50% 0.00% -2.38% -7.40% -37.18% -4.72% -2.78% -6.30% -2.80%
-2.08% -8.58% -8.59% 10.00% -15.34% -6.67% -9.09% -11.67% -11.97% -17.07% -4.91% -21.05% -11.28% -4.88% -21.89% -11.22% -8.91% -14.10% -11.66% -11.32%

-17.73% -11.84% -21.37% -12.73% -11.41% -14.88% -18.00% -19.25% -19.42% -14.71% -10.32% -21.33% -21.97% -30.34% -18.56% -30.11% -20.00% -22.39% -28.43% -16.47%
-13.79% -26.39% -22.61% -14.17% -10.80% -16.08% -23.41% -33.18% -4.82% -17.47% -19.42% -32.54% -32.96% -31.29% -26.51% -24.01% -35.87% -34.29% -31.91% -26.39%

-9.20% -5.66% -15.45% -12.86% 4.90% 3.33% 0.64% -3.85% 13.29% 3.62% 5.36% -14.57% -2.76% -5.36% 5.06% -13.42% -3.81% 35.65% -15.63% 0.00%

BTC CAN CII CLC COM CYC DCT DHA DHG DIC DMC DNP DPC DRC DTT DXP FMC FPC FPT GIL
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

17.10%
26.11%
26.67%
24.38%
15.81% 10.64%
11.54% 23.56%
22.41% 26.85%
22.54% 24.54%
24.14% 26.85%

0.93% 59.22%
-5.50% -20.12%

-18.93% -39.24%
-1.20% -17.09%
17.58% 17.88%

4.12% 9.25%
-45.54% -20.00%
-14.91% -13.82%
-12.61% -5.12%

-7.58% -14.03%
6.61% 0.84%

-7.27% -1.99% -2.07%
0.74% -1.52% -8.47%
0.97% -6.43% -2.31%

-2.89% 4.40% 4.27%
-5.71% -5.26% 7.31% -3.64%
-2.63% -1.39% -2.55% 3.77%
0.27% 0.00% 3.06% 2.27%
5.12% 1.97% -1.27% 8.44%

-9.23% -0.55% -3.77% -1.29% -1.64%
-2.54% -13.33% -1.47% -1.74% -0.42%

-10.72% -7.05% -2.99% -5.31% -8.79%
6.82% -1.72% -4.10% 3.27% 3.21%
0.00% 2.46% 3.21% -0.45% -0.44%
2.13% -0.68% 1.55% -5.45% -0.89%

-2.98% -5.86% -1.02% -17.31% -1.35%
1.23% -4.03% 0.00% -1.16% -8.68%

-0.91% -4.58% -2.06% -3.53% -13.00%
-1.22% -3.60% -0.53% 0.61% -2.87%
14.24% 18.67% 10.58% 11.52% 8.88%

1.63% -6.64% 2.87% -11.96% -3.26%
19.73% 17.98% 21.86% 28.40% 21.91%
11.36% 32.70% 33.59% 34.13% 13.36%
29.00% -9.57% -13.71% -13.62% -8.54%

0.78% -3.70% -3.97% 7.05% -0.89%
-12.31% -0.82% 2.76% -5.81% -1.35%

-1.75% 1.11% -0.67% 0.41% -4.09%
-3.57% -1.37% -1.01% 0.41% 1.90%
-2.78% -3.33% -5.46% -3.67% -2.33%
0.00% 3.45% 4.33% 0.85% 0.00%

-4.76% 1.39% 0.35% -7.98% 27.14%
-5.60% 10.41% -1.72% 3.20% 7.12%
11.23% -40.94% -8.07% 7.52% 13.29%
-1.90% -0.84% -0.76% 1.23% -1.54%
0.97% 1.27% -0.77% 0.41% 0.31%
2.88% 0.00% 4.26% 2.02% -0.31%

-2.80% -2.93% -2.23% 0.00% 6.90%
-0.96% -2.59% -1.14% 0.00% -3.52%
-1.94% 2.65% -0.77% 3.17% -1.82%
-0.99% -1.72% 1.94% -3.46% 2.48%
1.00% 0.44% 2.28% -1.99% 9.37%
5.94% 6.99% 10.04% 7.72% 16.85%
1.87% -1.63% 7.77% 1.51% 9.93%

18.35% -4.98% 3.13% -4.83% -6.02%
7.75% -0.44% -0.30% -16.80% -53.55%
0.72% 5.70% 13.72% 0.00% -5.16% -3.45%

30.00% 38.59% 19.30% 11.04% 2.78% 2.97% 2.04%
-19.23% 54.19% 29.21% 43.09% 47.75% 42.79% 30.00%
12.93% 18.45% 11.30% 46.72% 18.29% 34.01% 28.08%

-11.45% -10.66% -14.84% -33.68% -13.40% -29.65% -29.43%
-1.36% -25.14% -1.83% 2.38% 4.76% 14.29% -1.28%

-11.03% -27.70% -35.33% -11.63% -21.59% -34.69% -27.59%
17.05% 25.42% 21.97% 20.61% 14.49% 12.92% 4.17%
17.22% 16.76% 17.06% 17.45% 5.06% 20.76% 13.14%

2.26% -13.19% 4.25% -12.69% 6.02% -12.28% -21.72%
52.49% 0.00% 0.97% -6.03% -5.62% 15.91% 2.00% -4.52%
-0.72% -7.47% 4.81% -3.40% 2.38% 9.26% 39.22% -3.92% -4.05%

-0.88% 32.12% 85.88% 29.36% -9.45% -9.18% -2.00% -11.76% 48.47% 25.00% -9.30% 38.00% 58.19% 54.93% 10.20% 13.38% 3.52% -27.05% 43.50% -15.00%
26.79% 4.42% 26.36% 28.37% 34.62% 10.11% 15.99% 34.00% 64.46% 59.38% 15.64% 3.62% 20.71% 3.18% 65.56% 35.08% 59.18% 26.83% 20.31% 11.46%
-3.52% -6.88% 19.63% 3.87% 2.04% -8.16% 7.62% 26.87% -0.75% -2.35% 13.08% -7.69% -15.38% -13.66% 3.36% 19.42% 2.14% 24.62% -4.55% 10.00%

-22.63% -13.64% -35.90% -19.15% -14.00% -16.67% -12.81% -25.49% -55.70% -27.71% -16.47% -22.73% -7.69% -11.73% -25.32% -20.73% -18.41% -15.12% 2.04% -20.45%
19.81% 7.24% 28.80% 44.74% 55.81% 60.00% 15.31% 7.89% 1.71% 18.89% 26.76% 6.86% 12.12% 32.95% 23.19% 17.95% -7.69% 68.36% 3.33% 4.44%

-31.50% -9.82% 0.00% -6.36% 19.40% 0.83% -1.08% 14.63% -3.37% 16.59% -5.56% 13.76% -18.92% 2.61% -9.41% -14.57% 5.56% 40.39% 47.10% 6.38%
10.34% -21.09% 1.86% -14.56% -26.25% -14.05% -7.95% -8.94% -2.91% -5.61% -22.55% 9.68% 5.83% -2.97% -8.57% -8.40% 4.74% -29.85% -17.98% 15.71%

0.00% 9.48% 4.27% 10.80% 33.90% 19.23% -1.19% -4.21% -1.80% 5.52% -6.84% 18.38% 9.45% 7.42% -23.58% -11.11% -9.55% -0.66% 14.44% 14.07%
7.29% 11.81% -16.96% -15.90% 11.39% -0.81% 15.96% 8.54% 12.80% 17.71% 10.05% -1.24% -1.44% 3.66% 15.24% 25.00% 31.11% 22.52% -30.37% 15.80%

27.18% 2.82% 25.35% 9.76% -11.36% 9.76% 22.08% 7.87% -0.54% 29.91% 6.17% 37.11% 0.00% -20.39% 11.61% 2.25% 75.00% -2.70% 2.01% -1.87%
-10.69% -6.16% -4.49% 1.11% -3.85% -11.11% -6.60% -4.17% -4.89% -42.11% -10.23% 6.88% -5.11% -1.48% -5.20% 0.24% 21.07% -12.96% -9.21% -8.19%

-4.27% -2.92% -8.24% -36.26% 1.33% -1.67% -5.47% -6.52% -4.00% -5.68% -2.85% -19.74% -3.08% -3.00% -7.93% -2.68% 6.00% -15.96% 0.00% -9.34%
-17.86% -4.51% -3.85% -15.52% -13.82% -13.56% -12.05% -24.42% -13.10% -20.96% -6.93% 2.67% -4.76% -10.31% -7.28% -13.53% -13.21% -18.99% -23.91% -2.75%
-30.22% -25.20% -14.00% -29.80% -23.66% -22.55% -15.07% -22.77% -32.19% -10.06% -22.64% -17.71% -21.25% -16.67% -25.00% -14.20% -16.30% -17.19% -14.67% -28.24%
-28.35% -30.00% -31.32% -38.66% -18.00% -21.52% -36.13% -12.35% -31.31% -26.44% -14.81% -24.05% -24.34% -24.83% -8.10% -27.70% -34.55% -40.38% 2.90% -24.92%

-5.65% -6.02% -12.87% -10.43% -3.41% -17.74% -9.60% 3.64% -8.09% -13.36% -15.22% 7.50% 0.70% 10.09% -12.44% -8.88% -10.71% 15.82% 13.88% 1.31%

GMC GMD HAP HAS HAX HBC HBD HMC HRC HTV IFS IMP ITA KDC KHA KHP LAF LBM LGC MCP 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

15.00% 15.88%
-1.09% 7.61%
16.48% 15.09%
25.94% 11.48%
22.85% 22.06%
20.12% 18.07%
-0.51% -0.26%
2.55% 3.32%

20.90% 16.34%
25.51% 26.60%
35.25% 8.40%

-21.21% -6.20%
-35.38% -35.21%
-15.48% -5.61%

3.94% 5.95%
9.49% 9.44%

-18.56% -18.88%
-15.20% -13.51%

-7.17% -10.30%
6.18% 4.81%

15.64% 2.12%
4.72% 5.19%
0.90% -3.29% -4.18%

-36.01% 5.10% -12.66%
-5.12% 1.62% -9.50%
-6.37% -5.10% -2.76%
-2.62% 1.68% -4.55%
2.15% 0.33% 1.19%
4.21% 0.99% -2.94%

-11.11% -3.58% 1.21%
-9.09% -2.36% -1.80%

-20.00% -37.72% -6.71%
0.78% 6.67% 3.92%

-1.55% 1.04% 1.26%
-2.36% 1.55% 1.24%
-4.84% -1.52% -4.91%
-8.47% -4.12% -1.29%
-1.85% -1.61% -0.65%
-3.77% -4.37% -3.95%
47.06% 21.14% 11.64%

1.39% 6.00% 0.94% 1.84%
19.18% 44.65% 30.37% 34.34%

0.00% 22.61% 29.75% 60.09%
-6.32% -7.80% 23.20% -1.68%
2.45% -4.23% -13.00% -3.42%

-2.40% 2.01% -1.03% -3.54%
0.00% -1.57% 0.26% 0.61%

-5.52% -7.60% -2.60% -8.51%
-9.09% -0.43% 0.00% -1.99%
2.86% 0.00% -0.80% 2.37%
1.39% 4.78% -2.42% 0.99%
4.11% -0.41% -0.83% 1.64%
9.21% -0.83% 5.56% 1.61%

-1.29% -13.86% 0.84% -5.26% -6.98%
0.00% 0.70% -2.08% 1.67% 0.34%
5.57% 0.00% 14.89% 3.83% 2.72%

7.02% 6.83% -0.69% -2.59% -1.05% -0.66%
0.00% 0.58% -2.10% -1.52% 1.86% -2.67%
4.92% 4.05% 0.71% 3.09% 0.52% 1.71%
5.21% 6.39% 0.71% -3.75% -1.30% -3.03%
5.94% 8.62% 0.70% -2.44% 9.34% 1.58% 5.90%

14.49% 23.80% 7.69% 5.00% 27.76% 9.33% 14.10%
-2.45% 4.85% 3.25% -2.98% -1.11% 17.54% -2.30%
0.00% 0.00% -1.26% 1.23% -2.54% -4.23% -7.65%

-2.51% 0.00% -8.28% 0.61% -0.58% -1.05% -1.27%
0.00% 8.16% 2.78% -0.69% 24.10% 6.10% -10.21% 3.23%
3.00% 0.00% 10.81% 0.00% 21.36% 34.25% 44.55% 11.25%

58.75% 21.51% 50.41% 69.93% 38.00% 60.20% 27.87% 30.62%
14.96% 50.62% 2.70% 97.53% 15.65% 26.11% 23.08% 17.20%

-29.22% -27.22% -15.79% -49.79% -31.58% -11.11% -5.21% -15.60%
-4.84% 5.95% -2.50% 9.13% -1.10% -6.82% -0.55% -4.78%

-15.93% -17.11% -17.95% -11.41% -9.63% -18.29% -16.67% -16.02% -17.12%
22.98% 29.03% 16.41% 13.73% 6.56% 22.39% 7.69% -1.32% 15.70%
13.11% -1.25% 6.04% 30.57% 4.62% 11.59% 2.29% 5.33% 9.29%

-13.04% -3.80% 2.53% -10.40% -8.09% -3.83% -3.63% 3.80% -15.25%
5.33% 0.00% 17.90% -7.42% 11.20% 23.86% 3.77% 59.76% 11.83%

-3.80% -2.37% 36.13% 2.65% -5.57% -15.83% 22.02% -0.84% 12.98% 8.05%
-9.82% 43.09% 12.50% 7.82% 42.31% -5.96% 3.00% 26.72% -5.08% 8.49% -1.28% 11.36% 74.85% 0.90% 61.65% 39.44% -8.33% 51.35% 27.66%
23.33% 33.33% 50.00% 28.75% -3.78% 23.72% 4.85% 8.84% 37.28% 17.69% 44.59% 4.97% -3.40% 2.05% 15.18% 31.63% 27.27% 20.00% 5.36% 20.00%

-15.32% 0.00% 0.00% 0.00% -5.62% 20.66% -7.41% -13.13% 0.81% 8.38% 9.88% -21.58% 12.68% -17.79% -5.43% -1.41% 1.59% 9.31% -14.41% -2.78%
-14.89% -23.28% -17.99% -20.39% -27.38% -25.34% -13.00% -18.71% -28.87% -14.67% -23.98% -11.41% -13.13% -17.14% 3.28% -19.35% -25.00% -26.73% -7.43% -6.43%

-5.00% -15.73% 55.48% 17.07% 29.51% 19.27% 3.45% 1.77% 13.38% -7.19% -2.51% 6.06% -2.88% 30.54% 0.79% -24.44% 8.33% 10.27% -6.42% 9.92%
7.89% -4.00% -51.45% 4.17% 7.59% -9.23% -7.78% -8.70% -1.00% 2.69% 9.56% -8.57% -8.15% -37.74% -5.51% -11.76% -11.54% 4.17% -5.71% -5.56%

-16.59% -11.11% -5.98% -10.00% 11.76% -11.02% 3.86% -3.81% -13.13% -8.20% 2.35% -20.31% -12.90% -1.82% -12.50% -15.33% -9.35% -3.29% -23.03% -2.21%
0.88% 4.38% -3.64% -10.00% 22.63% -4.76% 0.93% -4.55% 20.93% -4.64% -15.41% 8.82% 0.00% -9.88% 6.67% 3.94% -1.68% -2.68% 17.32% -8.27%

20.58% 26.95% 11.32% 3.70% -0.43% 20.00% 7.82% 19.29% 28.85% 13.86% 27.91% 15.32% 11.11% 16.44% 12.50% 16.67% 17.07% 15.00% 5.37% 0.00%
10.58% 30.90% 29.66% 13.10% -17.24% -5.00% 27.93% 5.22% 20.90% 4.93% 16.67% -1.56% -7.50% -1.76% -13.49% -1.30% 9.38% 23.91% -0.64% -1.64%
-7.61% -6.31% -8.50% 7.37% -3.13% -7.02% 10.00% -13.22% -6.17% -5.33% -11.69% -8.73% -5.41% -9.58% -11.93% -6.58% -10.10% -1.75% -7.05% -10.00%

-26.12% -3.85% -1.43% 0.00% -5.38% -2.83% 3.03% -4.76% -8.55% -3.97% 9.41% 3.48% 0.00% 0.66% 2.08% -3.52% -3.60% -1.79% -5.52% -5.56%
-12.42% -31.20% -53.62% -12.55% -11.36% -22.33% 1.47% -10.00% -49.78% 10.34% -3.23% -5.88% 4.76% -1.97% -22.45% -5.11% -7.69% -11.09% -31.75% -12.55%
-18.18% -26.45% -17.97% -17.94% -26.28% -24.75% -21.01% -23.33% -22.06% -10.63% -26.39% -15.18% -7.27% -21.48% -22.37% -33.46% -5.24% -27.61% -33.69% -22.87%
-23.11% -28.06% -39.81% -22.95% -17.39% -19.93% -13.39% -36.81% -29.04% -1.40% -23.77% -21.26% -21.57% -10.26% -31.36% -36.42% -27.64% -8.47% -36.45% -9.01%

0.58% 0.55% -15.19% 14.89% 2.11% 7.05% 4.87% -9.17% -1.55% 10.64% -14.36% 2.94% -10.00% 11.43% -3.46% -12.55% 3.82% -8.02% -9.39% -5.43%

MCV MHC NAV NHC NKD NSC PAC PGC PJT PMS PNC PPC PRUBF1 PVD RAL REE RHC SAF SAM SAV
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

28.57%
22.78%
25.79%
22.30%
20.29%
24.69%
25.49%
17.97%
25.83%
21.05%

-26.09%
-9.89% -39.41%

-22.85% -16.50%
3.08% 7.67%
8.58% 17.71%

-16.49% -17.43%
-2.06% -9.33%
-2.94% -15.93%
4.33% 11.66%

-4.56% 2.61%
-11.30% -1.27%
-11.76% 0.00%
-11.67% -0.77%

-6.29% 0.26%
-2.68% -2.85%
-8.28% -1.60%
2.26% -3.52%
3.68% 1.97%
0.00% -4.68%
0.00% -2.89%

-5.67% -19.64%
-3.01% 7.78%
-2.33% -0.34%
2.38% -1.72%
1.55% -1.75%

-2.29% -1.79%
-2.34% 1.09%
-8.00% -2.52%
31.30% 19.19%
-6.62% 2.17%
13.48% 21.21%
-1.25% 12.75%

-11.39% 8.65%
-5.00% 0.00%
0.75% 5.10%
2.99% -33.01%

-0.72% -7.25%
4.38% 1.56%

-2.80% 0.92%
-13.40% 4.32% -0.61%

2.76% -0.69% -1.84%
6.45% 0.00% 1.56%

-4.55% -4.86% -3.08%
-1.06% -2.92% 0.63%
4.81% 4.51% 8.52%
5.10% -1.44% -0.57% -2.62%
8.74% 2.19% -0.29% 0.00%
2.68% -1.43% 2.88% -7.46%
8.70% 5.07% 3.08% -2.26%
5.20% 28.28% 7.88% 4.29% -2.36%
5.70% 15.59% 19.14% 12.97% 7.25%
6.12% -7.91% -0.63% 21.85% 28.38%

-5.76% -10.10% -0.85% 0.46% 2.11%
2.52% 1.12% -5.58% -0.69% 6.53%

-1.75% 4.44% 0.91% 1.61% -9.35%
1.07% -3.72% 11.49% 8.39% 4.98%

34.98% 87.29% 37.37% 32.85% 35.59%
54.45% 43.07% 2.94% 0.00% 50.00%

-34.92% -47.84% -12.86% -20.47% -30.67%
6.77% 26.48% 0.82% -3.96% 8.17%

-8.29% 3.75% -20.33% -9.28% -4.44%
10.11% 5.42% 36.52% 22.45% 1.55% 12.50% 0.00%
17.15% -1.43% 12.87% 40.76% 5.83% 7.63% 15.15% 2.33%

-13.40% -4.85% 8.70% -13.21% 13.12% 10.24% -15.60% 5.26% -5.68%
1.90% -6.12% 27.47% 0.60% 38.40% 14.58% 1.43% 7.56% 15.00% -6.02%

-4.21% -6.52% 16.11% -13.95% 61.85% -3.90% 1.41% 12.50% -1.45% 1.28%
-23.08% -38.05% 41.46% 66.36% -46.04% 8.84% 21.62% 13.79% 37.06% 27.96% -40.71% 51.35% 18.06% 36.11% -5.38% -2.86% 10.92% 8.33% -5.77% 5.88% 6.33%
55.00% 22.57% 24.14% 27.87% -11.01% 23.93% 54.07% 10.61% 11.59% 17.59% 14.46% 19.64% 32.94% 10.20% 4.88% 5.88% 28.79% 10.58% 44.90% 6.94% 19.05%

1.61% -1.58% 18.75% -19.23% -3.09% -6.90% -17.31% 4.66% -0.96% -5.51% -2.63% 4.48% 0.88% 37.04% -1.55% -2.22% 5.88% -13.04% -1.41% -5.84% -1.40%
-26.98% -25.55% -19.30% -8.99% -17.23% -12.04% -11.05% -14.92% -16.50% -12.50% -26.49% -15.00% -6.14% -5.41% -14.17% -0.57% 14.44% -4.50% -25.71% -15.17% -22.92%

8.70% 20.54% 34.06% 29.65% -6.17% -1.05% 73.86% -3.08% -0.70% 22.86% -18.75% -13.45% -27.10% 15.00% 6.42% -2.86% 169.90% 15.71% 38.46% 15.45% 39.47%
-7.00% 0.90% 2.70% -16.59% -9.59% -6.38% 27.07% 12.70% 7.73% -33.33% 42.53% -0.97% -12.18% -59.01% 13.79% -11.76% 44.24% -10.86% -32.64% -11.27% 3.77%
-6.88% -11.33% 3.16% -6.99% -1.82% -4.55% -27.81% -1.41% -9.78% -7.67% -22.22% 1.96% -3.65% -17.42% 74.24% -5.00% -43.14% -18.78% -1.03% -6.35% -11.82%
-9.93% 10.53% -36.73% 13.29% -9.57% -2.38% 30.33% 31.43% -3.61% 7.05% -0.41% -3.85% -13.64% -1.83% 9.57% -3.51% 64.47% 5.63% -1.04% 5.08% 4.12%
11.54% -0.23% 0.81% 11.73% 0.68% 21.95% -5.66% 9.78% 7.50% 5.18% 15.57% 18.00% 8.77% 30.84% 23.81% 8.73% 1.33% 9.47% 12.63% 13.71% 13.86%

7.59% 21.59% 6.40% 28.31% 18.64% 14.00% 0.00% 23.76% 6.98% 2.91% -4.96% 15.25% 18.55% -3.57% 1.92% 14.05% 4.21% 1.08% 15.89% 7.80% 8.70%
-13.46% -3.74% -10.53% -49.82% -9.14% 3.51% -8.67% -7.20% -12.61% -9.78% -7.84% -8.82% -10.20% 1.48% -14.47% -12.02% -1.26% -3.74% -10.48% -5.26% -8.80%

-1.23% -0.97% 1.68% -16.31% -2.83% -1.69% -8.03% -12.07% -2.99% -6.02% 1.21% -3.23% -4.55% -4.38% -9.56% -4.67% -15.60% -23.33% -6.31% 13.89% -7.02%
-16.00% -15.10% -9.92% -12.71% -11.00% -7.76% -13.49% -22.55% -3.85% -2.56% 0.00% -5.83% -9.52% -1.53% 8.94% 0.00% -24.24% 2.17% -4.81% -7.32% -15.09%
-25.60% -28.41% -19.27% -19.90% -21.09% -21.87% -13.76% -27.34% -20.00% -22.37% -34.40% -8.85% -32.81% -20.16% -15.67% -24.13% -18.40% -24.82% -22.22% -10.53% -16.00%
-28.80% -16.77% -11.82% -37.58% -25.35% -35.17% -10.11% -24.04% -8.00% -14.24% -35.37% -14.56% -21.67% -27.96% -7.08% -26.73% -40.20% -13.21% -30.91% -26.76% -25.13%

7.30% 4.65% -3.35% -12.62% 3.70% 7.38% 13.61% 18.35% -0.72% -4.35% -17.45% -8.86% 11.33% -9.70% 7.62% 16.35% -18.03% -2.17% 3.76% 30.52% 2.12%

SJD SJ1 SHC TNATMSTMC TDH SSCSMC SJS TCT TCR TAC STB SCD SDN SGHSFC SFI SFN SGC 
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92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

-9.15%
0.37%

10.41%
-1.68%
1.03%

-1.69%
-4.14%
-4.68%
-5.66% 1.05%

-10.00% -2.08%
0.89% -4.26%
2.20% 2.78%

-5.17% -5.41%
0.00% 2.86%

-21.82% -8.89% -7.32%
9.30% 4.27% 3.68%

-1.06% 0.00% 3.55%
0.54% 2.34% -0.49%

-2.14% -2.29% 0.99%
5.46% -4.68% -0.98%

-8.29% -6.75% -1.48%
-1.13% -4.61% 0.00%
8.57% 17.93% 38.50%
5.26% -0.58% 10.11%

29.00% 15.88% 28.85%
29.84% 6.60% 25.95%

-14.03% -7.62% -19.19%
6.94% -7.22% -2.50%

-21.75% -3.33% -0.26%
-2.07% 0.57% 0.77%
-4.66% -3.43% -9.44%
-2.67% -2.96% -10.42%
-1.83% -2.44% 1.26%
-2.33% 1.25% 6.52%
-3.33% 1.85% -3.79%
0.99% 6.06% -1.06% -3.03%

-3.41% -3.43% -7.53% 0.00%
0.51% 0.59% 3.49% 4.69%

-0.50% 14.12% 6.74% 7.46%
-1.01% -3.09% -7.37% -2.50%
0.51% -0.53% -1.14% -5.13%
6.60% -0.53% 0.00% -2.40%

10.95% -1.08% -1.15% -3.08%
2.15% -4.89% 5.81% -1.59%
7.98% 8.57% 9.89% 9.35%

20.62% 15.79% 5.00% 3.24%
-6.77% -2.27% 0.95% -6.00%
-3.11% 20.93% 2.83% 0.00%
-4.64% -5.77% 13.76% -1.22%
8.61% 7.76% 47.58% 29.25% 7.69%

20.69% 25.76% 9.39% 32.24% 18.25% 37.14%
34.29% 68.67% 63.43% 71.49% 15.43% 44.79%

-25.53% -33.21% -20.68% -27.95% -4.81% -31.65%
-6.29% -1.07% 5.77% 2.68% -8.99% 7.37%

-21.65% -31.62% -21.21% -35.50% -16.67% -29.02%
7.00% 14.62% 25.38% 10.00% 18.25% 27.27% 22.22% 26.33% 14.64%

12.73% 8.62% -3.81% 8.38% 25.00% 19.94% 5.16% 0.61% 8.17% 3.61%
-9.35% -8.89% -5.94% -7.55% 0.00% -9.92% -10.57% -3.61% -3.65% -16.05%
1.07% 1.05% -8.42% 7.14% 2.60% -6.55% 26.16% 32.50% 16.22% -1.66%

36.62% 8.62% -5.17% -5.71% 1.27% -6.05% 19.73% 17.92% 15.35% -8.45%
-0.77% 21.59% -3.03% 12.35% 31.31% 3.75% 21.36% 18.99% -15.46% -37.36% 49.12% 10.05% 40.00% -14.00% 66.33% -20.45% 35.92% 50.77%
31.17% 30.55% 51.25% 18.68% -3.08% 18.07% 29.61% 3.29% 42.68% -7.02% 5.88% 10.73% 15.43% 28.84% 3.03% 16.57% 15.71% 40.82%
14.85% 3.00% 26.45% 3.70% -9.52% 16.33% -0.86% -9.09% 5.98% 24.53% 2.22% 24.74% -8.91% 35.38% -10.59% 69.61% -5.56% -13.77%

-16.21% -4.85% -28.10% -19.64% -28.07% -17.54% -25.00% -16.50% -29.03% -12.12% -13.04% -14.05% -8.15% -26.67% -15.79% -25.14% -23.53% -30.25%
2.88% 13.27% 21.36% 0.00% 12.20% 38.30% 11.59% 3.59% 38.64% 17.24% 10.00% -9.62% 9.47% -3.64% 9.38% -6.56% 7.69% 12.05%
4.00% 13.51% -1.12% -5.00% -16.30% 18.46% 6.49% -6.36% -9.84% -4.41% -9.09% -2.13% -2.70% 1.89% -10.71% 17.77% 6.35% -3.23%

-18.27% -34.92% -6.06% 16.37% -7.01% -7.79% -5.37% -19.14% -9.09% -10.77% -5.00% -28.26% -1.11% -5.19% -17.60% -15.09% -18.66% -6.67%
-1.65% -2.44% 2.42% 4.52% -2.23% 11.27% -2.84% 12.21% -0.20% -13.79% -1.32% 0.30% -10.11% -5.86% -8.54% -4.13% -27.52% -5.95%
22.01% 31.25% 20.08% 10.58% 5.71% 32.91% 51.19% 14.97% 10.22% 24.00% 14.67% 7.25% 13.75% 15.35% 22.08% 9.48% 11.39% 6.33%
-1.96% -4.76% 37.70% 1.74% 4.32% 40.95% 19.30% -6.21% 2.73% -30.16% -20.93% 171.83% 1.10% 0.00% 2.61% 0.39% 9.09% 23.81%
-8.00% -8.00% -8.33% -5.98% -9.33% 4.05% 9.56% -8.83% -11.50% -15.94% -6.62% -18.65% -9.78% -8.99% -16.10% 1.96% -9.38% -4.81%
-1.09% -7.83% -29.87% -3.64% -5.71% -62.34% -10.07% -4.84% -2.00% -8.24% -14.96% -19.75% 0.00% -5.14% -5.66% -5.38% -5.75% -7.07%
-1.32% -33.96% -9.26% -20.75% -12.12% -21.90% -12.69% -8.73% -8.16% -19.16% -24.26% -14.29% -14.46% -7.50% -7.92% -8.54% 1.71% -13.04%

-21.60% -13.21% -16.33% -25.00% -22.41% 1.55% -12.82% -20.72% -16.67% -22.22% -29.10% -9.26% -17.61% -18.92% -18.37% -17.78% -8.87% -23.00%
-21.59% -20.99% -20.98% -22.22% -26.22% -38.91% -23.73% -22.61% -30.93% -27.62% -4.14% -9.59% -6.84% -21.67% -15.95% -20.00% -22.37% -26.62%

0.36% -15.10% -10.49% 7.14% 2.41% -15.66% -10.03% -8.44% 15.83% -6.58% -2.88% -19.19% 22.94% -6.38% 17.29% -2.03% -13.56% -12.83%

VSH VTA VTCVTB VIP VIS VNM VPKTS4 TTC TTP TYA UNI VFC VFMVF1 VGP VID TRI
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.9351 Multiple R 0.8896 Multiple R 0.8500
R Square 0.8743 R Square 0.7913 R Square 0.7226
Adjusted R Square 0.8286 Adjusted R Square 0.7787 Adjusted R Square 0.6301
Standard Error 0.0631 Standard Error 0.0557 Standard Error 0.1109
Observations 16 Observations 71 Observations 17

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3043 0.0761 19.1333 0.0001 Regression 4 0.7766 0.1942 62.5700 0.0000 Regression 4 0.3842 0.0960 7.8134 0.0024
Residual 11 0.0437 0.0040 Residual 66 0.2048 0.0031 Residual 12 0.1475 0.0123
Total 15 0.3481 Total 70 0.9814 Total 16 0.5317

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0540 0.0320 -1.6847 0.1202 -0.1245 0.0165 Intercept 0.0113 0.0093 1.2179 0.2276 -0.0073 0.0299 Intercept 0.0635 0.0560 1.1354 0.2784 -0.0584 0.1855
X Variable 1 0.7846 0.1211 6.4766 0.0000 0.5180 1.0512 X Variable 1 0.8954 0.0593 15.0945 0.0000 0.7770 1.0139 X Variable 1 0.7849 0.2031 3.8652 0.0022 0.3424 1.2273
X Variable 2 0.0259 0.0162 1.5982 0.1383 -0.0098 0.0616 X Variable 2 -0.0284 0.0079 -3.6100 0.0006 -0.0440 -0.0127 X Variable 2 -0.0616 0.0283 -2.1779 0.0501 -0.1231 0.0000
X Variable 3 -0.0045 0.0072 -0.6243 0.5452 -0.0205 0.0114 X Variable 3 0.0005 0.0020 0.2296 0.8191 -0.0035 0.0044 X Variable 3 0.0118 0.0125 0.9452 0.3632 -0.0155 0.0391
X Variable 4 0.0806 0.0395 2.0403 0.0661 -0.0063 0.1676 X Variable 4 -0.0311 0.0216 -1.4361 0.1557 -0.0743 0.0121 X Variable 4 0.0221 0.0694 0.3181 0.7559 -0.1292 0.1734

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7508 Multiple R 0.6499 Multiple R 0.6122
R Square 0.5638 R Square 0.4224 R Square 0.3747
Adjusted R Square 0.5392 Adjusted R Square 0.3699 Adjusted R Square 0.1474
Standard Error 0.1051 Standard Error 0.1128 Standard Error 0.1016
Observations 76 Observations 49 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 1.0129 0.2532 22.9390 0.0000 Regression 4 0.4093 0.1023 8.0438 0.0001 Regression 4 0.0681 0.0170 1.6481 0.2313
Residual 71 0.7838 0.0110 Residual 44 0.5597 0.0127 Residual 11 0.1136 0.0103
Total 75 1.7966 Total 48 0.9690 Total 15 0.1816

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0045 0.0171 0.2645 0.7922 -0.0295 0.0385 Intercept 0.0034 0.0248 0.1368 0.8918 -0.0466 0.0534 Intercept -0.0034 0.0516 -0.0658 0.9487 -0.1170 0.1102
X Variable 1 1.0537 0.1101 9.5741 0.0000 0.8343 1.2732 X Variable 1 0.7263 0.1403 5.1762 0.0000 0.4435 1.0091 X Variable 1 0.3031 0.1952 1.5530 0.1487 -0.1265 0.7328
X Variable 2 0.0034 0.0141 0.2441 0.8078 -0.0247 0.0316 X Variable 2 -0.0085 0.0202 -0.4197 0.6767 -0.0491 0.0322 X Variable 2 -0.0228 0.0261 -0.8746 0.4005 -0.0803 0.0346
X Variable 3 0.0013 0.0037 0.3662 0.7153 -0.0060 0.0087 X Variable 3 -0.0042 0.0043 -0.9813 0.3318 -0.0128 0.0044 X Variable 3 0.0069 0.0117 0.5916 0.5661 -0.0188 0.0326
X Variable 4 -0.0737 0.0404 -1.8240 0.0724 -0.1543 0.0069 X Variable 4 -0.0241 0.0481 -0.5002 0.6194 -0.1210 0.0729 X Variable 4 0.0566 0.0637 0.8889 0.3931 -0.0835 0.1967

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7343 Multiple R 0.9451 Multiple R 0.7425
R Square 0.5392 R Square 0.8933 R Square 0.5513
Adjusted R Square 0.3717 Adjusted R Square 0.8666 Adjusted R Square 0.5245
Standard Error 0.4608 Standard Error 0.0879 Standard Error 0.0942
Observations 16 Observations 21 Observations 72

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 2.7341 0.6835 3.2184 0.0559 Regression 4 1.0356 0.2589 33.4825 0.0000 Regression 4 0.7302 0.1826 20.5803 0.0000
Residual 11 2.3362 0.2124 Residual 16 0.1237 0.0077 Residual 67 0.5943 0.0089
Total 15 5.0703 Total 20 1.1593 Total 71 1.3246

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.4692 0.2341 2.0040 0.0703 -0.0461 0.9845 Intercept -0.0031 0.0346 -0.0902 0.9293 -0.0765 0.0703 Intercept 0.0063 0.0157 0.4006 0.6900 -0.0250 0.0376
X Variable 1 2.1063 0.8853 2.3791 0.0366 0.1577 4.0549 X Variable 1 1.5031 0.1456 10.3243 0.0000 1.1945 1.8118 X Variable 1 0.8726 0.1002 8.7055 0.0000 0.6725 1.0726
X Variable 2 -0.0885 0.1184 -0.7474 0.4705 -0.3491 0.1721 X Variable 2 -0.0005 0.0214 -0.0214 0.9832 -0.0459 0.0450 X Variable 2 -0.0130 0.0133 -0.9778 0.3317 -0.0394 0.0135
X Variable 3 -0.0706 0.0530 -1.3320 0.2098 -0.1872 0.0460 X Variable 3 0.0030 0.0081 0.3700 0.7162 -0.0142 0.0201 X Variable 3 -0.0047 0.0033 -1.4068 0.1641 -0.0113 0.0020
X Variable 4 -0.4422 0.2887 -1.5316 0.1539 -1.0777 0.1933 X Variable 4 0.0000 0.0517 0.0000 1.0000 -0.1096 0.1096 X Variable 4 -0.0342 0.0365 -0.9351 0.3531 -0.1071 0.0388

6
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7350 Multiple R 0.4125 Multiple R 0.6591
R Square 0.5403 R Square 0.1702 R Square 0.4344
Adjusted R Square 0.5128 Adjusted R Square 0.1228 Adjusted R Square 0.4035
Standard Error 0.0873 Standard Error 0.2044 Standard Error 0.1028
Observations 72 Observations 75 Observations 78

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.5995 0.1499 19.6843 0.0000 Regression 4 0.5997 0.1499 3.5888 0.0102 Regression 4 0.5923 0.1481 14.0193 0.0000
Residual 67 0.5101 0.0076 Residual 70 2.9244 0.0418 Residual 73 0.7711 0.0106
Total 71 1.1095 Total 74 3.5242 Total 77 1.3634

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0030 0.0145 -0.2077 0.8361 -0.0320 0.0260 Intercept 0.0253 0.0333 0.7593 0.4502 -0.0411 0.0916 Intercept -0.0085 0.0165 -0.5174 0.6065 -0.0413 0.0243
X Variable 1 0.8021 0.0929 8.6384 0.0000 0.6168 0.9875 X Variable 1 0.6659 0.2163 3.0790 0.0030 0.2346 1.0973 X Variable 1 0.7634 0.1046 7.3007 0.0000 0.5550 0.9718
X Variable 2 0.0203 0.0123 1.6567 0.1023 -0.0042 0.0449 X Variable 2 -0.0170 0.0275 -0.6207 0.5368 -0.0718 0.0377 X Variable 2 0.0024 0.0138 0.1741 0.8623 -0.0251 0.0299
X Variable 3 -0.0018 0.0031 -0.5918 0.5560 -0.0080 0.0043 X Variable 3 0.0095 0.0072 1.3284 0.1884 -0.0048 0.0238 X Variable 3 -0.0029 0.0036 -0.8063 0.4227 -0.0100 0.0042
X Variable 4 -0.0874 0.0338 -2.5827 0.0120 -0.1550 -0.0199 X Variable 4 -0.1878 0.0787 -2.3861 0.0197 -0.3448 -0.0308 X Variable 4 -0.0010 0.0390 -0.0259 0.9794 -0.0788 0.0768

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.9305 Multiple R 0.6034 Multiple R 0.6439
R Square 0.8659 R Square 0.3641 R Square 0.4147
Adjusted R Square 0.8360 Adjusted R Square 0.1521 Adjusted R Square 0.2586
Standard Error 0.0734 Standard Error 0.1179 Standard Error 0.1378
Observations 23 Observations 17 Observations 20

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.6262 0.1565 29.0463 0.0000 Regression 4 0.0956 0.0239 1.7177 0.2106 Regression 4 0.2018 0.0505 2.6565 0.0740
Residual 18 0.0970 0.0054 Residual 12 0.1669 0.0139 Residual 15 0.2849 0.0190
Total 22 0.7232 Total 16 0.2625 Total 19 0.4867

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0007 0.0242 -0.0283 0.9778 -0.0515 0.0501 Intercept -0.0390 0.0595 -0.6554 0.5246 -0.1687 0.0907 Intercept -0.0471 0.0549 -0.8579 0.4044 -0.1640 0.0699
X Variable 1 1.1652 0.1141 10.2149 0.0000 0.9256 1.4049 X Variable 1 0.5487 0.2160 2.5403 0.0259 0.0781 1.0193 X Variable 1 0.6483 0.2315 2.7999 0.0135 0.1548 1.1418
X Variable 2 0.0109 0.0176 0.6210 0.5424 -0.0260 0.0479 X Variable 2 0.0092 0.0301 0.3073 0.7639 -0.0563 0.0748 X Variable 2 0.0515 0.0339 1.5205 0.1492 -0.0207 0.1237
X Variable 3 -0.0093 0.0052 -1.7800 0.0920 -0.0204 0.0017 X Variable 3 0.0053 0.0133 0.3951 0.6997 -0.0238 0.0343 X Variable 3 -0.0104 0.0128 -0.8162 0.4272 -0.0377 0.0168
X Variable 4 -0.1009 0.0384 -2.6295 0.0170 -0.1815 -0.0203 X Variable 4 -0.0344 0.0739 -0.4658 0.6497 -0.1953 0.1265 X Variable 4 0.0020 0.0811 0.0250 0.9804 -0.1708 0.1749

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.3562 Multiple R 0.5540 Multiple R 0.7582
R Square 0.1269 R Square 0.3069 R Square 0.5749
Adjusted R Square -0.0914 Adjusted R Square 0.0936 Adjusted R Square 0.5353
Standard Error 0.1392 Standard Error 0.1409 Standard Error 0.1024
Observations 21 Observations 18 Observations 48

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.0450 0.0113 0.5811 0.6807 Regression 4 0.1143 0.0286 1.4389 0.2765 Regression 4 0.6094 0.1524 14.5356 0.0000
Residual 16 0.3098 0.0194 Residual 13 0.2581 0.0199 Residual 43 0.4507 0.0105
Total 20 0.3549 Total 17 0.3724 Total 47 1.0602

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0076 0.0548 -0.1378 0.8921 -0.1237 0.1086 Intercept -0.0474 0.0709 -0.6683 0.5156 -0.2006 0.1058 Intercept 0.0163 0.0228 0.7116 0.4806 -0.0298 0.0623
X Variable 1 0.2175 0.2304 0.9441 0.3592 -0.2709 0.7060 X Variable 1 0.4498 0.2452 1.8340 0.0896 -0.0800 0.9796 X Variable 1 0.8102 0.1279 6.3358 0.0000 0.5523 1.0681
X Variable 2 -0.0207 0.0339 -0.6092 0.5510 -0.0926 0.0513 X Variable 2 0.0107 0.0359 0.2976 0.7707 -0.0669 0.0883 X Variable 2 -0.0275 0.0184 -1.4968 0.1418 -0.0646 0.0096
X Variable 3 0.0069 0.0128 0.5423 0.5951 -0.0202 0.0341 X Variable 3 0.0017 0.0159 0.1045 0.9183 -0.0326 0.0359 X Variable 3 -0.0025 0.0039 -0.6520 0.5179 -0.0104 0.0053
X Variable 4 0.0000 0.0818 0.0000 1.0000 -0.1735 0.1735 X Variable 4 0.0610 0.0882 0.6916 0.5013 -0.1295 0.2515 X Variable 4 0.0269 0.0437 0.6151 0.5417 -0.0613 0.1150
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6524 Multiple R 0.6748 Multiple R 0.5061
R Square 0.4257 R Square 0.4554 R Square 0.2561
Adjusted R Square 0.2168 Adjusted R Square 0.2573 Adjusted R Square -0.0144
Standard Error 0.1879 Standard Error 0.1474 Standard Error 0.1258
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2879 0.0720 2.0381 0.1582 Regression 4 0.1998 0.0499 2.2993 0.1239 Regression 4 0.0599 0.0150 0.9468 0.4732
Residual 11 0.3884 0.0353 Residual 11 0.2390 0.0217 Residual 11 0.1740 0.0158
Total 15 0.6763 Total 15 0.4388 Total 15 0.2339

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.1256 0.0955 1.3161 0.2149 -0.0845 0.3357 Intercept -0.0251 0.0749 -0.3357 0.7434 -0.1899 0.1397 Intercept 0.0117 0.0639 0.1831 0.8580 -0.1289 0.1523
X Variable 1 0.3735 0.3610 1.0347 0.3230 -0.4210 1.1681 X Variable 1 0.6115 0.2832 2.1595 0.0538 -0.0117 1.2347 X Variable 1 0.3155 0.2416 1.3058 0.2183 -0.2163 0.8474
X Variable 2 -0.0125 0.0483 -0.2593 0.8002 -0.1188 0.0937 X Variable 2 -0.0245 0.0379 -0.6460 0.5315 -0.1078 0.0589 X Variable 2 -0.0115 0.0323 -0.3557 0.7288 -0.0826 0.0596
X Variable 3 -0.0411 0.0216 -1.9044 0.0833 -0.0887 0.0064 X Variable 3 0.0330 0.0169 1.9473 0.0775 -0.0043 0.0703 X Variable 3 0.0033 0.0145 0.2260 0.8254 -0.0286 0.0351
X Variable 4 -0.1036 0.1177 -0.8799 0.3977 -0.3627 0.1555 X Variable 4 0.1325 0.0923 1.4345 0.1792 -0.0708 0.3357 X Variable 4 0.0471 0.0788 0.5972 0.5625 -0.1264 0.2205

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6947 Multiple R 0.7485 Multiple R 0.6896
R Square 0.4826 R Square 0.5602 R Square 0.4755
Adjusted R Square 0.2944 Adjusted R Square 0.5358 Adjusted R Square 0.2848
Standard Error 0.2059 Standard Error 0.1385 Standard Error 0.2143
Observations 16 Observations 77 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.4348 0.1087 2.5647 0.0975 Regression 4 1.7595 0.4399 22.9312 0.0000 Regression 4 0.4578 0.1145 2.4935 0.1039
Residual 11 0.4662 0.0424 Residual 72 1.3811 0.0192 Residual 11 0.5049 0.0459
Total 15 0.9010 Total 76 3.1406 Total 15 0.9628

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0135 0.1046 -0.1291 0.8996 -0.2437 0.2167 Intercept 0.0297 0.0224 1.3294 0.1879 -0.0149 0.0743 Intercept 0.0179 0.1088 0.1648 0.8721 -0.2216 0.2575
X Variable 1 1.0753 0.3955 2.7187 0.0200 0.2048 1.9458 X Variable 1 1.3013 0.1413 9.2088 0.0000 1.0196 1.5830 X Variable 1 1.0783 0.4116 2.6198 0.0238 0.1724 1.9842
X Variable 2 -0.0380 0.0529 -0.7181 0.4876 -0.1544 0.0784 X Variable 2 -0.0311 0.0186 -1.6729 0.0987 -0.0682 0.0060 X Variable 2 0.0239 0.0550 0.4336 0.6729 -0.0973 0.1450
X Variable 3 0.0194 0.0237 0.8182 0.4306 -0.0327 0.0715 X Variable 3 -0.0040 0.0048 -0.8336 0.4073 -0.0137 0.0056 X Variable 3 -0.0213 0.0246 -0.8629 0.4066 -0.0755 0.0330
X Variable 4 0.0246 0.1290 0.1909 0.8521 -0.2593 0.3085 X Variable 4 -0.1148 0.0527 -2.1799 0.0325 -0.2198 -0.0098 X Variable 4 -0.1145 0.1342 -0.8533 0.4117 -0.4100 0.1809

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7362 Multiple R 0.7583 Multiple R 0.8807
R Square 0.5420 R Square 0.5749 R Square 0.7756
Adjusted R Square 0.3754 Adjusted R Square 0.4204 Adjusted R Square 0.6940
Standard Error 0.1116 Standard Error 0.1692 Standard Error 0.0734
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1622 0.0406 3.2538 0.0543 Regression 4 0.4260 0.1065 3.7198 0.0376 Regression 4 0.2047 0.0512 9.5059 0.0014
Residual 11 0.1371 0.0125 Residual 11 0.3150 0.0286 Residual 11 0.0592 0.0054
Total 15 0.2993 Total 15 0.7410 Total 15 0.2639

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0610 0.0567 -1.0753 0.3052 -0.1858 0.0638 Intercept 0.0286 0.0860 0.3332 0.7453 -0.1606 0.2178 Intercept -0.0978 0.0373 -2.6232 0.0237 -0.1798 -0.0157
X Variable 1 0.6233 0.2145 2.9059 0.0143 0.1512 1.0953 X Variable 1 0.6462 0.3251 1.9878 0.0723 -0.0693 1.3617 X Variable 1 0.7024 0.1409 4.9834 0.0004 0.3922 1.0126
X Variable 2 -0.0077 0.0287 -0.2689 0.7930 -0.0709 0.0554 X Variable 2 -0.0962 0.0435 -2.2116 0.0491 -0.1918 -0.0005 X Variable 2 -0.0070 0.0188 -0.3709 0.7178 -0.0485 0.0345
X Variable 3 0.0098 0.0128 0.7651 0.4603 -0.0184 0.0381 X Variable 3 0.0378 0.0195 1.9446 0.0778 -0.0050 0.0806 X Variable 3 0.0192 0.0084 2.2743 0.0440 0.0006 0.0377
X Variable 4 0.0700 0.0699 1.0006 0.3385 -0.0840 0.2239 X Variable 4 0.1224 0.1060 1.1544 0.2728 -0.1110 0.3557 X Variable 4 0.1088 0.0460 2.3661 0.0374 0.0076 0.2099
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.5275 Multiple R 0.8681 Multiple R 0.7861
R Square 0.2783 R Square 0.7537 R Square 0.6180
Adjusted R Square 0.0979 Adjusted R Square 0.6641 Adjusted R Square 0.5961
Standard Error 0.2457 Standard Error 0.1041 Standard Error 0.0899
Observations 21 Observations 16 Observations 75

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3724 0.0931 1.5424 0.2375 Regression 4 0.3645 0.0911 8.4145 0.0023 Regression 4 0.9156 0.2289 28.3083 0.0000
Residual 16 0.9658 0.0604 Residual 11 0.1191 0.0108 Residual 70 0.5660 0.0081
Total 20 1.3382 Total 15 0.4836 Total 74 1.4817

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0491 0.0968 -0.5075 0.6187 -0.2542 0.1560 Intercept -0.0771 0.0529 -1.4587 0.1726 -0.1935 0.0392 Intercept -0.0121 0.0146 -0.8271 0.4110 -0.0413 0.0171
X Variable 1 0.7729 0.4068 1.9000 0.0756 -0.0894 1.6353 X Variable 1 1.0402 0.1999 5.2028 0.0003 0.6001 1.4802 X Variable 1 1.0007 0.0952 10.5173 0.0000 0.8110 1.1905
X Variable 2 0.0651 0.0599 1.0862 0.2935 -0.0619 0.1921 X Variable 2 -0.0029 0.0267 -0.1096 0.9147 -0.0618 0.0559 X Variable 2 0.0019 0.0121 0.1603 0.8731 -0.0222 0.0260
X Variable 3 -0.0147 0.0226 -0.6504 0.5247 -0.0626 0.0332 X Variable 3 0.0018 0.0120 0.1512 0.8826 -0.0245 0.0281 X Variable 3 -0.0007 0.0032 -0.2151 0.8303 -0.0070 0.0056
X Variable 4 0.0000 0.1445 0.0000 1.0000 -0.3063 0.3063 X Variable 4 -0.0233 0.0652 -0.3575 0.7275 -0.1668 0.1202 X Variable 4 -0.0225 0.0346 -0.6490 0.5185 -0.0915 0.0466

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6332 Multiple R 0.7347 Multiple R 0.7327
R Square 0.4009 R Square 0.5398 R Square 0.5369
Adjusted R Square 0.1831 Adjusted R Square 0.5124 Adjusted R Square 0.5156
Standard Error 0.1726 Standard Error 0.0887 Standard Error 0.1298
Observations 16 Observations 72 Observations 92

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2193 0.0548 1.8405 0.1914 Regression 4 0.6190 0.1547 19.6506 0.0000 Regression 4 1.7006 0.4252 25.2164 0.0000
Residual 11 0.3277 0.0298 Residual 67 0.5276 0.0079 Residual 87 1.4669 0.0169
Total 15 0.5470 Total 71 1.1466 Total 91 3.1675

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0202 0.0877 -0.2307 0.8218 -0.2132 0.1728 Intercept -0.0030 0.0148 -0.2034 0.8394 -0.0325 0.0265 Intercept 0.0025 0.0185 0.1374 0.8910 -0.0342 0.0392
X Variable 1 0.7337 0.3316 2.2127 0.0490 0.0039 1.4634 X Variable 1 0.7825 0.0944 8.2855 0.0000 0.5940 0.9710 X Variable 1 1.0883 0.1092 9.9634 0.0000 0.8712 1.3055
X Variable 2 -0.0346 0.0443 -0.7803 0.4517 -0.1322 0.0630 X Variable 2 -0.0008 0.0125 -0.0659 0.9476 -0.0258 0.0241 X Variable 2 -0.0023 0.0148 -0.1587 0.8743 -0.0317 0.0270
X Variable 3 0.0159 0.0198 0.8010 0.4401 -0.0278 0.0596 X Variable 3 -0.0011 0.0031 -0.3660 0.7155 -0.0074 0.0051 X Variable 3 0.0003 0.0044 0.0624 0.9504 -0.0085 0.0090
X Variable 4 0.0234 0.1081 0.2162 0.8328 -0.2146 0.2614 X Variable 4 0.0440 0.0344 1.2770 0.2060 -0.0248 0.1127 X Variable 4 -0.0294 0.0362 -0.8117 0.4192 -0.1013 0.0426

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7589 Multiple R 0.5100 Multiple R 0.5535
R Square 0.5760 R Square 0.2601 R Square 0.3064
Adjusted R Square 0.5472 Adjusted R Square -0.0089 Adjusted R Square 0.0542
Standard Error 0.1035 Standard Error 0.2335 Standard Error 0.1994
Observations 64 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.8582 0.2145 20.0351 0.0000 Regression 4 0.2108 0.0527 0.9669 0.4635 Regression 4 0.1932 0.0483 1.2148 0.3590
Residual 59 0.6318 0.0107 Residual 11 0.5996 0.0545 Residual 11 0.4373 0.0398
Total 63 1.4900 Total 15 0.8104 Total 15 0.6305

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0094 0.0186 0.5087 0.6129 -0.0277 0.0466 Intercept 0.0538 0.1186 0.4540 0.6587 -0.2072 0.3149 Intercept 0.0133 0.1013 0.1316 0.8977 -0.2096 0.2363
X Variable 1 0.9524 0.1116 8.5366 0.0000 0.7291 1.1756 X Variable 1 0.6120 0.4485 1.3644 0.1997 -0.3752 1.5992 X Variable 1 0.6296 0.3831 1.6436 0.1285 -0.2135 1.4727
X Variable 2 -0.0236 0.0149 -1.5859 0.1181 -0.0534 0.0062 X Variable 2 -0.0286 0.0600 -0.4770 0.6427 -0.1606 0.1034 X Variable 2 -0.0437 0.0512 -0.8529 0.4119 -0.1565 0.0691
X Variable 3 -0.0006 0.0037 -0.1634 0.8707 -0.0080 0.0068 X Variable 3 0.0077 0.0268 0.2875 0.7790 -0.0514 0.0668 X Variable 3 0.0140 0.0229 0.6114 0.5534 -0.0364 0.0645
X Variable 4 -0.0255 0.0404 -0.6310 0.5305 -0.1064 0.0554 X Variable 4 0.0735 0.1463 0.5023 0.6254 -0.2485 0.3954 X Variable 4 0.0227 0.1249 0.1815 0.8593 -0.2523 0.2976
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7637 Multiple R 0.4333 Multiple R 0.7902
R Square 0.5833 R Square 0.1877 R Square 0.6244
Adjusted R Square 0.4318 Adjusted R Square -0.1077 Adjusted R Square 0.4878
Standard Error 0.1118 Standard Error 0.1822 Standard Error 0.2027
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1925 0.0481 3.8492 0.0341 Regression 4 0.0844 0.0211 0.6355 0.6477 Regression 4 0.7511 0.1878 4.5710 0.0203
Residual 11 0.1375 0.0125 Residual 11 0.3653 0.0332 Residual 11 0.4519 0.0411
Total 15 0.3300 Total 15 0.4497 Total 15 1.2030

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0158 0.0568 0.2786 0.7857 -0.1092 0.1408 Intercept 0.0586 0.0926 0.6332 0.5395 -0.1451 0.2624 Intercept -0.0447 0.1030 -0.4337 0.6729 -0.2713 0.1820
X Variable 1 0.5189 0.2148 2.4161 0.0342 0.0462 0.9917 X Variable 1 0.2592 0.3501 0.7403 0.4746 -0.5113 1.0297 X Variable 1 1.5468 0.3894 3.9725 0.0022 0.6898 2.4039
X Variable 2 -0.0508 0.0287 -1.7701 0.1044 -0.1141 0.0124 X Variable 2 -0.0427 0.0468 -0.9118 0.3814 -0.1457 0.0604 X Variable 2 0.0376 0.0521 0.7213 0.4858 -0.0771 0.1522
X Variable 3 0.0185 0.0129 1.4404 0.1776 -0.0098 0.0468 X Variable 3 -0.0017 0.0209 -0.0824 0.9358 -0.0478 0.0444 X Variable 3 -0.0055 0.0233 -0.2345 0.8189 -0.0567 0.0458
X Variable 4 0.0808 0.0700 1.1528 0.2734 -0.0734 0.2349 X Variable 4 0.0009 0.1142 0.0080 0.9938 -0.2504 0.2522 X Variable 4 -0.0768 0.1270 -0.6050 0.5574 -0.3563 0.2027

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6940 Multiple R 0.5794 Multiple R 0.6849
R Square 0.4816 R Square 0.3357 R Square 0.4691
Adjusted R Square 0.3873 Adjusted R Square 0.1313 Adjusted R Square 0.2761
Standard Error 0.1948 Standard Error 0.1267 Standard Error 0.1600
Observations 27 Observations 18 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.7757 0.1939 5.1089 0.0046 Regression 4 0.1055 0.0264 1.6423 0.2229 Regression 4 0.2490 0.0622 2.4299 0.1100
Residual 22 0.8351 0.0380 Residual 13 0.2087 0.0161 Residual 11 0.2818 0.0256
Total 26 1.6108 Total 17 0.3142 Total 15 0.5307

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0321 0.0598 0.5369 0.5967 -0.0919 0.1560 Intercept -0.0283 0.0638 -0.4442 0.6642 -0.1661 0.1094 Intercept 0.0916 0.0813 1.1263 0.2840 -0.0874 0.2705
X Variable 1 1.0124 0.2553 3.9658 0.0007 0.4830 1.5418 X Variable 1 0.3991 0.2205 1.8097 0.0935 -0.0773 0.8756 X Variable 1 0.7222 0.3075 2.3489 0.0386 0.0455 1.3990
X Variable 2 -0.0034 0.0405 -0.0845 0.9334 -0.0875 0.0806 X Variable 2 -0.0326 0.0323 -1.0094 0.3312 -0.1023 0.0372 X Variable 2 -0.0411 0.0411 -0.9989 0.3393 -0.1316 0.0494
X Variable 3 -0.0106 0.0085 -1.2503 0.2243 -0.0283 0.0070 X Variable 3 0.0124 0.0143 0.8666 0.4019 -0.0185 0.0432 X Variable 3 0.0033 0.0184 0.1794 0.8609 -0.0372 0.0438
X Variable 4 -0.0867 0.0850 -1.0204 0.3186 -0.2629 0.0895 X Variable 4 -0.0039 0.0793 -0.0491 0.9616 -0.1752 0.1674 X Variable 4 -0.0102 0.1003 -0.1016 0.9209 -0.2309 0.2105

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.8724 Multiple R 0.8643 Multiple R 0.6966
R Square 0.7611 R Square 0.7470 R Square 0.4853
Adjusted R Square 0.6815 Adjusted R Square 0.7030 Adjusted R Square 0.4526
Standard Error 0.1085 Standard Error 0.1090 Standard Error 0.1186
Observations 17 Observations 28 Observations 68

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.4504 0.1126 9.5585 0.0010 Regression 4 0.8075 0.2019 16.9764 0.0000 Regression 4 0.8356 0.2089 14.8491 0.0000
Residual 12 0.1414 0.0118 Residual 23 0.2735 0.0119 Residual 63 0.8863 0.0141
Total 16 0.5917 Total 27 1.0810 Total 67 1.7219

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0069 0.0548 0.1262 0.9017 -0.1125 0.1263 Intercept 0.0349 0.0333 1.0487 0.3052 -0.0340 0.1038 Intercept -0.0008 0.0205 -0.0403 0.9680 -0.0417 0.0401
X Variable 1 1.0799 0.1988 5.4325 0.0002 0.6468 1.5130 X Variable 1 1.0189 0.1429 7.1315 0.0000 0.7234 1.3145 X Variable 1 0.9464 0.1271 7.4474 0.0000 0.6924 1.2003
X Variable 2 0.0218 0.0277 0.7875 0.4463 -0.0385 0.0821 X Variable 2 -0.0043 0.0227 -0.1880 0.8525 -0.0512 0.0427 X Variable 2 0.0065 0.0169 0.3829 0.7030 -0.0274 0.0403
X Variable 3 -0.0121 0.0123 -0.9857 0.3437 -0.0388 0.0146 X Variable 3 -0.0067 0.0048 -1.4136 0.1709 -0.0165 0.0031 X Variable 3 -0.0043 0.0042 -1.0303 0.3068 -0.0128 0.0041
X Variable 4 -0.0623 0.0680 -0.9164 0.3775 -0.2104 0.0858 X Variable 4 0.0216 0.0476 0.4547 0.6536 -0.0768 0.1200 X Variable 4 -0.1350 0.0463 -2.9177 0.0049 -0.2275 -0.0425

45

KHA
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44

KDC
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HTV

41

IFS
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IMP
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HBD
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7548 Multiple R 0.5736 Multiple R 0.5856
R Square 0.5697 R Square 0.3290 R Square 0.3429
Adjusted R Square 0.4133 Adjusted R Square 0.2967 Adjusted R Square 0.1039
Standard Error 0.1371 Standard Error 0.1610 Standard Error 0.2780
Observations 16 Observations 88 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2740 0.0685 3.6415 0.0400 Regression 4 1.0547 0.2637 10.1737 0.0000 Regression 4 0.4436 0.1109 1.4349 0.2866
Residual 11 0.2069 0.0188 Residual 83 2.1512 0.0259 Residual 11 0.8501 0.0773
Total 15 0.4809 Total 87 3.2060 Total 15 1.2937

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0183 0.0697 -0.2631 0.7973 -0.1717 0.1350 Intercept 0.0187 0.0231 0.8095 0.4205 -0.0273 0.0647 Intercept 0.0716 0.1412 0.5073 0.6220 -0.2392 0.3825
X Variable 1 0.8737 0.2635 3.3161 0.0069 0.2938 1.4536 X Variable 1 0.8487 0.1393 6.0941 0.0000 0.5717 1.1257 X Variable 1 0.4055 0.5341 0.7592 0.4637 -0.7700 1.5809
X Variable 2 -0.0190 0.0352 -0.5392 0.6005 -0.0966 0.0586 X Variable 2 -0.0061 0.0186 -0.3269 0.7446 -0.0430 0.0309 X Variable 2 -0.0586 0.0714 -0.8207 0.4292 -0.2158 0.0986
X Variable 3 0.0212 0.0158 1.3454 0.2056 -0.0135 0.0559 X Variable 3 -0.0017 0.0055 -0.3114 0.7563 -0.0126 0.0092 X Variable 3 0.0152 0.0320 0.4760 0.6434 -0.0551 0.0855
X Variable 4 0.0609 0.0859 0.7086 0.4933 -0.1282 0.2500 X Variable 4 -0.0758 0.0497 -1.5241 0.1313 -0.1747 0.0231 X Variable 4 0.2390 0.1742 1.3721 0.1974 -0.1444 0.6223

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6935 Multiple R 0.6655 Multiple R 0.5687
R Square 0.4809 R Square 0.4428 R Square 0.3234
Adjusted R Square 0.2922 Adjusted R Square 0.2402 Adjusted R Square 0.0773
Standard Error 0.1810 Standard Error 0.1264 Standard Error 0.1425
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3338 0.0835 2.5480 0.0989 Regression 4 0.1396 0.0349 2.1856 0.1377 Regression 4 0.1068 0.0267 1.3143 0.3241
Residual 11 0.3603 0.0328 Residual 11 0.1757 0.0160 Residual 11 0.2234 0.0203
Total 15 0.6941 Total 15 0.3153 Total 15 0.3301

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.1420 0.0919 1.5447 0.1507 -0.0603 0.3444 Intercept 0.0741 0.0642 1.1544 0.2728 -0.0672 0.2154 Intercept -0.0473 0.0724 -0.6528 0.5273 -0.2066 0.1121
X Variable 1 0.3843 0.3477 1.1054 0.2926 -0.3809 1.1496 X Variable 1 0.0427 0.2428 0.1760 0.8635 -0.4916 0.5770 X Variable 1 0.3962 0.2738 1.4472 0.1757 -0.2064 0.9987
X Variable 2 0.0130 0.0465 0.2805 0.7843 -0.0893 0.1154 X Variable 2 -0.0586 0.0325 -1.8047 0.0985 -0.1301 0.0129 X Variable 2 -0.0202 0.0366 -0.5505 0.5930 -0.1007 0.0604
X Variable 3 -0.0531 0.0208 -2.5545 0.0268 -0.0989 -0.0074 X Variable 3 -0.0022 0.0145 -0.1491 0.8842 -0.0341 0.0298 X Variable 3 0.0125 0.0164 0.7656 0.4600 -0.0235 0.0486
X Variable 4 -0.2054 0.1134 -1.8113 0.0975 -0.4549 0.0442 X Variable 4 0.0783 0.0792 0.9889 0.3440 -0.0960 0.2525 X Variable 4 0.0949 0.0893 1.0627 0.3107 -0.1016 0.2914

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7789 Multiple R 0.6758 Multiple R 0.6255
R Square 0.6067 R Square 0.4567 R Square 0.3913
Adjusted R Square 0.5575 Adjusted R Square 0.2591 Adjusted R Square 0.2855
Standard Error 0.1314 Standard Error 0.2690 Standard Error 0.1468
Observations 37 Observations 16 Observations 28

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.8526 0.2132 12.3402 0.0000 Regression 4 0.6690 0.1673 2.3116 0.1225 Regression 4 0.3188 0.0797 3.6965 0.0182
Residual 32 0.5528 0.0173 Residual 11 0.7959 0.0724 Residual 23 0.4959 0.0216
Total 36 1.4054 Total 15 1.4649 Total 27 0.8146

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0333 0.0344 0.9683 0.3401 -0.0368 0.1035 Intercept -0.0635 0.1366 -0.4644 0.6514 -0.3642 0.2373 Intercept 0.0171 0.0449 0.3823 0.7058 -0.0756 0.1099
X Variable 1 1.0195 0.1679 6.0713 0.0000 0.6774 1.3615 X Variable 1 1.4083 0.5168 2.7252 0.0197 0.2709 2.5457 X Variable 1 0.6613 0.1924 3.4374 0.0022 0.2633 1.0593
X Variable 2 -0.0297 0.0263 -1.1262 0.2685 -0.0833 0.0240 X Variable 2 -0.0290 0.0691 -0.4192 0.6831 -0.1811 0.1231 X Variable 2 -0.0044 0.0305 -0.1440 0.8868 -0.0676 0.0588
X Variable 3 -0.0063 0.0054 -1.1663 0.2521 -0.0174 0.0047 X Variable 3 0.0354 0.0309 1.1453 0.2764 -0.0326 0.1035 X Variable 3 -0.0037 0.0064 -0.5810 0.5669 -0.0170 0.0095
X Variable 4 -0.0791 0.0571 -1.3867 0.1751 -0.1954 0.0371 X Variable 4 0.0556 0.1685 0.3301 0.7475 -0.3153 0.4265 X Variable 4 -0.0154 0.0640 -0.2406 0.8120 -0.1479 0.1171
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.8231 Multiple R 0.6391 Multiple R 0.6172
R Square 0.6775 R Square 0.4085 R Square 0.3809
Adjusted R Square 0.6407 Adjusted R Square 0.1934 Adjusted R Square 0.1558
Standard Error 0.1003 Standard Error 0.1497 Standard Error 0.1044
Observations 40 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.7400 0.1850 18.3830 0.0000 Regression 4 0.1702 0.0426 1.8990 0.1808 Regression 4 0.0738 0.0184 1.6920 0.2215
Residual 35 0.3522 0.0101 Residual 11 0.2465 0.0224 Residual 11 0.1199 0.0109
Total 39 1.0922 Total 15 0.4167 Total 15 0.1937

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0465 0.0254 1.8282 0.0761 -0.0051 0.0980 Intercept -0.0124 0.0760 -0.1628 0.8736 -0.1798 0.1550 Intercept -0.0011 0.0530 -0.0198 0.9845 -0.1178 0.1157
X Variable 1 0.9416 0.1278 7.3690 0.0000 0.6822 1.2010 X Variable 1 0.5458 0.2876 1.8978 0.0843 -0.0872 1.1788 X Variable 1 0.3997 0.2006 1.9925 0.0717 -0.0418 0.8411
X Variable 2 -0.0209 0.0188 -1.1115 0.2739 -0.0590 0.0173 X Variable 2 -0.0247 0.0385 -0.6431 0.5334 -0.1094 0.0599 X Variable 2 -0.0216 0.0268 -0.8041 0.4383 -0.0806 0.0375
X Variable 3 -0.0057 0.0040 -1.4279 0.1622 -0.0138 0.0024 X Variable 3 0.0113 0.0172 0.6567 0.5249 -0.0266 0.0492 X Variable 3 0.0175 0.0120 1.4577 0.1729 -0.0089 0.0439
X Variable 4 -0.0093 0.0433 -0.2144 0.8315 -0.0972 0.0787 X Variable 4 0.0881 0.0938 0.9391 0.3678 -0.1183 0.2945 X Variable 4 0.0391 0.0654 0.5985 0.5616 -0.1048 0.1831

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.9041 Multiple R 0.6256 Multiple R 0.5350
R Square 0.8173 R Square 0.3914 R Square 0.2862
Adjusted R Square 0.7565 Adjusted R Square 0.1700 Adjusted R Square 0.2267
Standard Error 0.0753 Standard Error 0.2119 Standard Error 0.1738
Observations 17 Observations 16 Observations 53

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3043 0.0761 13.4244 0.0002 Regression 4 0.3176 0.0794 1.7682 0.2054 Regression 4 0.5816 0.1454 4.8120 0.0024
Residual 12 0.0680 0.0057 Residual 11 0.4939 0.0449 Residual 48 1.4504 0.0302
Total 16 0.3723 Total 15 0.8115 Total 52 2.0320

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0428 0.0380 -1.1253 0.2825 -0.1256 0.0400 Intercept 0.0150 0.1076 0.1396 0.8915 -0.2219 0.2520 Intercept 0.0493 0.0373 1.3219 0.1925 -0.0257 0.1242
X Variable 1 0.8314 0.1379 6.0304 0.0001 0.5310 1.1319 X Variable 1 0.7450 0.4071 1.8301 0.0944 -0.1510 1.6410 X Variable 1 0.7568 0.1972 3.8380 0.0004 0.3603 1.1533
X Variable 2 -0.0047 0.0192 -0.2471 0.8090 -0.0466 0.0371 X Variable 2 -0.0485 0.0544 -0.8912 0.3919 -0.1684 0.0713 X Variable 2 -0.0288 0.0282 -1.0209 0.3124 -0.0854 0.0279
X Variable 3 0.0010 0.0085 0.1186 0.9076 -0.0175 0.0195 X Variable 3 0.0162 0.0244 0.6642 0.5203 -0.0374 0.0698 X Variable 3 -0.0054 0.0064 -0.8356 0.4075 -0.0184 0.0076
X Variable 4 0.0308 0.0471 0.6524 0.5264 -0.0720 0.1335 X Variable 4 0.0894 0.1328 0.6736 0.5145 -0.2028 0.3816 X Variable 4 -0.1313 0.0693 -1.8942 0.0642 -0.2707 0.0081

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.5826 Multiple R 0.8797 Multiple R 0.6764
R Square 0.3395 R Square 0.7739 R Square 0.4575
Adjusted R Square 0.2451 Adjusted R Square 0.6834 Adjusted R Square 0.2602
Standard Error 0.1539 Standard Error 0.0659 Standard Error 0.0829
Observations 33 Observations 15 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3408 0.0852 3.5975 0.0173 Regression 4 0.1484 0.0371 8.5548 0.0029 Regression 4 0.0638 0.0159 2.3187 0.1217
Residual 28 0.6631 0.0237 Residual 10 0.0434 0.0043 Residual 11 0.0756 0.0069
Total 32 1.0038 Total 14 0.1918 Total 15 0.1394

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0094 0.0438 0.2149 0.8314 -0.0803 0.0991 Intercept -0.0730 0.0348 -2.0975 0.0623 -0.1506 0.0045 Intercept -0.0330 0.0421 -0.7845 0.4493 -0.1257 0.0597
X Variable 1 0.6801 0.1990 3.4167 0.0020 0.2723 1.0878 X Variable 1 0.8901 0.1833 4.8569 0.0007 0.4817 1.2984 X Variable 1 0.3883 0.1593 2.4379 0.0329 0.0377 0.7389
X Variable 2 -0.0003 0.0313 -0.0103 0.9918 -0.0643 0.0637 X Variable 2 0.0314 0.0173 1.8128 0.0999 -0.0072 0.0700 X Variable 2 -0.0134 0.0213 -0.6275 0.5431 -0.0603 0.0335
X Variable 3 -0.0055 0.0065 -0.8529 0.4010 -0.0188 0.0078 X Variable 3 0.0050 0.0081 0.6214 0.5482 -0.0131 0.0232 X Variable 3 0.0103 0.0095 1.0840 0.3016 -0.0106 0.0313
X Variable 4 -0.0682 0.0670 -1.0179 0.3174 -0.2054 0.0690 X Variable 4 0.0463 0.0469 0.9880 0.3464 -0.0581 0.1508 X Variable 4 0.0422 0.0519 0.8119 0.4341 -0.0722 0.1565
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.8939 Multiple R 0.7507 Multiple R 0.8866
R Square 0.7990 R Square 0.5635 R Square 0.7861
Adjusted R Square 0.7260 Adjusted R Square 0.4048 Adjusted R Square 0.7763
Standard Error 0.1334 Standard Error 0.0999 Standard Error 0.0878
Observations 16 Observations 16 Observations 93

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.7782 0.1945 10.9343 0.0008 Regression 4 0.1417 0.0354 3.5501 0.0429 Regression 4 2.4925 0.6231 80.8300 0.0000
Residual 11 0.1957 0.0178 Residual 11 0.1097 0.0100 Residual 88 0.6784 0.0077
Total 15 0.9739 Total 15 0.2514 Total 92 3.1709

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0640 0.0678 -0.9447 0.3651 -0.2132 0.0851 Intercept -0.0090 0.0507 -0.1766 0.8630 -0.1206 0.1027 Intercept -0.0055 0.0124 -0.4442 0.6580 -0.0301 0.0191
X Variable 1 1.6189 0.2563 6.3176 0.0001 1.0549 2.1829 X Variable 1 0.3528 0.1919 1.8387 0.0931 -0.0695 0.7751 X Variable 1 1.3127 0.0735 17.8680 0.0000 1.1667 1.4587
X Variable 2 0.0566 0.0343 1.6527 0.1266 -0.0188 0.1321 X Variable 2 -0.0202 0.0257 -0.7859 0.4485 -0.0766 0.0363 X Variable 2 -0.0011 0.0100 -0.1131 0.9102 -0.0210 0.0187
X Variable 3 0.0015 0.0153 0.0972 0.9243 -0.0323 0.0352 X Variable 3 -0.0037 0.0115 -0.3258 0.7507 -0.0290 0.0215 X Variable 3 0.0023 0.0030 0.7698 0.4435 -0.0036 0.0082
X Variable 4 -0.0416 0.0836 -0.4982 0.6281 -0.2256 0.1423 X Variable 4 0.0700 0.0626 1.1187 0.2871 -0.0677 0.2077 X Variable 4 -0.0207 0.0244 -0.8499 0.3977 -0.0692 0.0277

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.8424 Multiple R 0.5818 Multiple R 0.8597
R Square 0.7096 R Square 0.3385 R Square 0.7392
Adjusted R Square 0.6413 Adjusted R Square 0.0980 Adjusted R Square 0.7273
Standard Error 0.0919 Standard Error 0.1391 Standard Error 0.0849
Observations 22 Observations 16 Observations 93

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.3512 0.0878 10.3872 0.0002 Regression 4 0.1089 0.0272 1.4074 0.2948 Regression 4 1.7972 0.4493 62.3422 0.0000
Residual 17 0.1437 0.0085 Residual 11 0.2128 0.0193 Residual 88 0.6342 0.0072
Total 21 0.4949 Total 15 0.3217 Total 92 2.4314

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0483 0.0321 -1.5025 0.1513 -0.1160 0.0195 Intercept 0.0358 0.0707 0.5060 0.6228 -0.1198 0.1913 Intercept -0.1062 0.0120 -0.5156 0.6074 -0.0300 0.0176
X Variable 1 0.8642 0.1430 6.0441 0.0000 0.5626 1.1659 X Variable 1 0.4198 0.2672 1.5709 0.1445 -0.1684 1.0079 X Variable 1 1.0946 0.0710 15.4086 0.0000 0.9534 1.2357
X Variable 2 0.0335 0.0220 1.5186 0.1472 -0.0130 0.0799 X Variable 2 -0.0456 0.0357 -1.2752 0.2285 -0.1242 0.0331 X Variable 2 -0.0057 0.0096 -0.5886 0.5576 -0.0248 0.0135
X Variable 3 -0.0010 0.0077 -0.1349 0.8942 -0.0172 0.0151 X Variable 3 0.0094 0.0160 0.5863 0.5695 -0.0258 0.0446 X Variable 3 -0.0002 0.0029 -0.0859 0.9317 -0.0060 0.0055
X Variable 4 0.0155 0.0518 0.2999 0.7679 -0.0938 0.1248 X Variable 4 -0.0292 0.0871 -0.3348 0.7441 -0.2210 0.1626 X Variable 4 0.0206 0.0236 0.8735 0.3848 -0.0263 0.0675

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.8373 Multiple R 0.4228 Multiple R 0.3491
R Square 0.7011 R Square 0.1788 R Square 0.1219
Adjusted R Square 0.6830 Adjusted R Square -0.1199 Adjusted R Square -0.1974
Standard Error 0.0700 Standard Error 0.2193 Standard Error 0.1970
Observations 71 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.7579 0.1895 38.7020 0.0000 Regression 4 0.1152 0.0288 0.5986 0.6714 Regression 4 0.0593 0.0148 0.3817 0.8172
Residual 66 0.3231 0.0049 Residual 11 0.5292 0.0481 Residual 11 0.4269 0.0388
Total 70 1.0811 Total 15 0.6444 Total 15 0.4861

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0155 0.0117 -1.3224 0.1906 -0.0388 0.0079 Intercept -0.0699 0.1114 -0.6273 0.5433 -0.3151 0.1754 Intercept -0.0270 0.1001 -0.2697 0.7924 -0.2473 0.1933
X Variable 1 0.9123 0.0745 12.2427 0.0000 0.7635 1.0610 X Variable 1 0.4967 0.4214 1.1787 0.2634 -0.4308 1.4241 X Variable 1 0.1551 0.3785 0.4098 0.6898 -0.6779 0.9881
X Variable 2 0.0202 0.0099 2.0480 0.0445 0.0005 0.0399 X Variable 2 0.0108 0.0564 0.1910 0.8520 -0.1133 0.1348 X Variable 2 -0.0344 0.0506 -0.6791 0.5111 -0.1458 0.0770
X Variable 3 -0.0025 0.0025 -0.9936 0.3240 -0.0074 0.0025 X Variable 3 0.0086 0.0252 0.3430 0.7381 -0.0468 0.0641 X Variable 3 0.0174 0.0226 0.7689 0.4581 -0.0324 0.0673
X Variable 4 -0.0406 0.0272 -1.4936 0.1400 -0.0948 0.0137 X Variable 4 0.0942 0.1374 0.6855 0.5072 -0.2083 0.3967 X Variable 4 0.0843 0.1234 0.6834 0.5085 -0.1873 0.3560
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6992 Multiple R 0.8754 Multiple R 0.5647
R Square 0.4889 R Square 0.7664 R Square 0.3188
Adjusted R Square 0.4351 Adjusted R Square 0.6814 Adjusted R Square 0.0712
Standard Error 0.1308 Standard Error 0.1648 Standard Error 0.1365
Observations 43 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.6215 0.1554 9.0886 0.0000 Regression 4 0.9804 0.2451 9.0220 0.0018 Regression 4 0.0960 0.0240 1.2873 0.3332
Residual 38 0.6497 0.0171 Residual 11 0.2988 0.0272 Residual 11 0.2051 0.0186
Total 42 1.2712 Total 15 1.2792 Total 15 0.3010

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0351 0.0314 1.1157 0.2715 -0.0286 0.0987 Intercept 0.0516 0.0837 0.6157 0.5506 -0.1327 0.2358 Intercept -0.0796 0.0694 -1.1479 0.2754 -0.2323 0.0730
X Variable 1 0.8774 0.1655 5.3028 0.0000 0.5425 1.2124 X Variable 1 1.5904 0.3166 5.0225 0.0004 0.8934 2.2873 X Variable 1 -0.2787 0.2623 -1.0625 0.3108 -0.8560 0.2986
X Variable 2 -0.0118 0.0237 -0.4989 0.6207 -0.0599 0.0362 X Variable 2 -0.0013 0.0423 -0.0307 0.9761 -0.0945 0.0919 X Variable 2 -0.0405 0.0351 -1.1552 0.2725 -0.1177 0.0367
X Variable 3 -0.0080 0.0051 -1.5452 0.1306 -0.0184 0.0025 X Variable 3 -0.0199 0.0189 -1.0520 0.3153 -0.0616 0.0218 X Variable 3 0.0183 0.0157 1.1661 0.2682 -0.0162 0.0528
X Variable 4 -0.1153 0.0564 -2.0449 0.0478 -0.2294 -0.0012 X Variable 4 -0.1251 0.1033 -1.2118 0.2510 -0.3524 0.1021 X Variable 4 0.1400 0.0855 1.6363 0.1300 -0.0483 0.3282

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6614 Multiple R 0.6201 Multiple R 0.5900
R Square 0.4375 R Square 0.3845 R Square 0.3481
Adjusted R Square 0.2767 Adjusted R Square 0.3522 Adjusted R Square 0.1742
Standard Error 0.1180 Standard Error 0.1557 Standard Error 0.1514
Observations 19 Observations 81 Observations 20

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1515 0.0379 2.7218 0.0724 Regression 4 1.1518 0.2879 11.8714 0.0000 Regression 4 0.1835 0.0459 2.0020 0.1459
Residual 14 0.1948 0.0139 Residual 76 1.8434 0.0243 Residual 15 0.3436 0.0229
Total 18 0.3463 Total 80 2.9952 Total 19 0.5271

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0407 0.0509 -0.7991 0.4376 -0.1498 0.0685 Intercept 0.0519 0.0242 2.1413 0.0355 0.0036 0.1002 Intercept 0.0543 0.0602 0.9018 0.3814 -0.0741 0.1827
X Variable 1 0.4425 0.1983 2.2314 0.0425 0.0172 0.8678 X Variable 1 0.9259 0.1463 6.3278 0.0000 0.6345 1.2173 X Variable 1 0.2819 0.2543 1.1085 0.2851 -0.2601 0.8239
X Variable 2 -0.0047 0.0292 -0.1601 0.8751 -0.0673 0.0579 X Variable 2 -0.0054 0.0202 -0.2681 0.7894 -0.0457 0.0349 X Variable 2 -0.0396 0.0372 -1.0656 0.3035 -0.1189 0.0396
X Variable 3 0.0105 0.0118 0.8910 0.3880 -0.0148 0.0359 X Variable 3 -0.0122 0.0054 -2.2721 0.0259 -0.0229 -0.0015 X Variable 3 -0.0048 0.0140 -0.3431 0.7363 -0.0347 0.0251
X Variable 4 0.1124 0.0715 1.5716 0.1384 -0.0410 0.2659 X Variable 4 -0.0992 0.0571 -1.7369 0.0865 -0.2129 0.0145 X Variable 4 0.0574 0.0891 0.6448 0.5288 -0.1324 0.2472

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.9339 Multiple R 0.8633 Multiple R 0.4888
R Square 0.8723 R Square 0.7454 R Square 0.2389
Adjusted R Square 0.8258 Adjusted R Square 0.6528 Adjusted R Square 0.0486
Standard Error 0.0560 Standard Error 0.0943 Standard Error 0.2813
Observations 16 Observations 16 Observations 21

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2353 0.0588 18.7776 0.0001 Regression 4 0.2862 0.0716 8.0500 0.0028 Regression 4 0.3973 0.0993 1.2556 0.3278
Residual 11 0.0345 0.0031 Residual 11 0.0978 0.0089 Residual 16 1.2657 0.0791
Total 15 0.2697 Total 15 0.3840 Total 20 1.6631

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0310 0.0284 1.0895 0.2992 -0.0316 0.0936 Intercept -0.0411 0.0479 -0.8588 0.4088 -0.1465 0.0643 Intercept 0.1369 0.1108 1.2361 0.2342 -0.0979 0.3718
X Variable 1 0.7558 0.1075 7.0297 0.0000 0.5192 0.9925 X Variable 1 0.9826 0.1811 5.4252 0.0002 0.5840 1.3813 X Variable 1 0.3675 0.4657 0.7892 0.4415 -0.6197 1.3547
X Variable 2 0.0061 0.0144 0.4252 0.6789 -0.0255 0.0378 X Variable 2 0.0032 0.0242 0.1308 0.8983 -0.0501 0.0565 X Variable 2 -0.0920 0.0686 -1.3412 0.1986 -0.2374 0.0534
X Variable 3 -0.0160 0.0064 -2.4883 0.0301 -0.0302 -0.0018 X Variable 3 0.0102 0.0108 0.9419 0.3665 -0.0136 0.0341 X Variable 3 -0.0045 0.0259 -0.1745 0.8637 -0.0594 0.0504
X Variable 4 -0.1031 0.0351 -2.9415 0.0134 -0.1803 -0.0260 X Variable 4 -0.0236 0.0591 -0.3991 0.6974 -0.1536 0.1064 X Variable 4 0.0000 0.1654 0.0000 1.0000 -0.3506 0.3506
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7661 Multiple R 0.6656 Multiple R 0.7034
R Square 0.5870 R Square 0.4430 R Square 0.4948
Adjusted R Square 0.4599 Adjusted R Square 0.3734 Adjusted R Square 0.3685
Standard Error 0.1217 Standard Error 0.1184 Standard Error 0.1742
Observations 18 Observations 37 Observations 21

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2737 0.0684 4.6184 0.0154 Regression 4 0.3567 0.0892 6.3624 0.0007 Regression 4 0.4754 0.1189 3.9179 0.0210
Residual 13 0.1926 0.0148 Residual 32 0.4485 0.0140 Residual 16 0.4854 0.0303
Total 17 0.4664 Total 36 0.8051 Total 20 0.9608

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0378 0.0613 0.6169 0.5479 -0.0945 0.1701 Intercept 0.0166 0.0310 0.5355 0.5960 -0.0466 0.0798 Intercept -0.0147 0.0686 -0.2143 0.8330 -0.1601 0.1307
X Variable 1 0.7626 0.2119 3.5994 0.0032 0.3049 1.2203 X Variable 1 0.6524 0.1512 4.3135 0.0001 0.3443 0.9605 X Variable 1 0.8942 0.2884 3.1008 0.0069 0.2829 1.5056
X Variable 2 0.0068 0.0310 0.2184 0.8305 -0.0602 0.0738 X Variable 2 -0.0167 0.0237 -0.7034 0.4869 -0.0650 0.0316 X Variable 2 -0.0438 0.0425 -1.0317 0.3176 -0.1339 0.0462
X Variable 3 -0.0153 0.0137 -1.1157 0.2847 -0.0449 0.0143 X Variable 3 -0.0046 0.0049 -0.9458 0.3513 -0.0146 0.0053 X Variable 3 0.0230 0.0160 1.4357 0.1703 -0.0110 0.0570
X Variable 4 -0.1138 0.0762 -1.4937 0.1591 -0.2783 0.0508 X Variable 4 -0.0240 0.0514 -0.4661 0.6443 -0.1287 0.0807 X Variable 4 0.0000 0.1024 0.0000 1.0000 -0.2171 0.2171

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.5116 Multiple R 0.6751 Multiple R 0.5372
R Square 0.2617 R Square 0.4557 R Square 0.2886
Adjusted R Square -0.0068 Adjusted R Square 0.2578 Adjusted R Square 0.0299
Standard Error 0.2162 Standard Error 0.1012 Standard Error 0.5026
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1822 0.0455 0.9748 0.4598 Regression 4 0.0944 0.0236 2.3025 0.1236 Regression 4 1.1274 0.2819 1.1157 0.3976
Residual 11 0.5140 0.0467 Residual 11 0.1127 0.0102 Residual 11 2.7789 0.2526
Total 15 0.6962 Total 15 0.2071 Total 15 3.9063

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.1901 0.1098 1.7309 0.1114 -0.0516 0.4318 Intercept -0.0119 0.0514 -0.2306 0.8218 -0.1251 0.1013 Intercept 0.2517 0.2553 0.9857 0.3455 -0.3103 0.8137
X Variable 1 -0.3153 0.4153 -0.7592 0.4637 -1.2293 0.5988 X Variable 1 0.2657 0.1945 1.3661 0.1992 -0.1624 0.6937 X Variable 1 1.2639 0.9656 1.3090 0.2172 -0.8613 3.3892
X Variable 2 -0.0460 0.0555 -0.8286 0.4249 -0.1683 0.0762 X Variable 2 -0.0188 0.0260 -0.7237 0.4843 -0.0761 0.0384 X Variable 2 -0.1246 0.1291 -0.9649 0.3553 -0.4089 0.1596
X Variable 3 -0.0297 0.0248 -1.1946 0.2574 -0.0844 0.0250 X Variable 3 0.0056 0.0116 0.4779 0.6421 -0.0201 0.0312 X Variable 3 0.0251 0.0578 0.4349 0.6720 -0.1020 0.1523
X Variable 4 0.0122 0.1354 0.0899 0.9299 -0.2859 0.3103 X Variable 4 0.0992 0.0634 1.5634 0.1462 -0.0404 0.2388 X Variable 4 0.1195 0.3149 0.3795 0.7115 -0.5736 0.8126

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.7932 Multiple R 0.6434 Multiple R 0.7768
R Square 0.6291 R Square 0.4140 R Square 0.6035
Adjusted R Square 0.4942 Adjusted R Square 0.2008 Adjusted R Square 0.5852
Standard Error 0.0887 Standard Error 0.1967 Standard Error 0.0895
Observations 16 Observations 16 Observations 92

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1468 0.0367 4.6646 0.0191 Regression 4 0.3006 0.0752 1.9425 0.1734 Regression 4 1.0600 0.2650 33.1001 0.0000
Residual 11 0.0865 0.0079 Residual 11 0.4256 0.0387 Residual 87 0.6965 0.0080
Total 15 0.2334 Total 15 0.7263 Total 91 1.7565

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0357 0.0451 -0.7912 0.4456 -0.1348 0.0635 Intercept -0.0779 0.0999 -0.7795 0.4521 -0.2978 0.1420 Intercept 0.0072 0.0127 0.5659 0.5729 -0.0181 0.0325
X Variable 1 0.6198 0.1704 3.6370 0.0039 0.2447 0.9948 X Variable 1 0.9316 0.3779 2.4653 0.0314 0.0999 1.7633 X Variable 1 0.8292 0.0753 11.0161 0.0000 0.6796 0.9788
X Variable 2 -0.0211 0.0228 -0.9274 0.3736 -0.0713 0.0290 X Variable 2 0.0031 0.0505 0.0623 0.9515 -0.1081 0.1144 X Variable 2 0.0043 0.0102 0.4194 0.6760 -0.0160 0.0245
X Variable 3 0.0146 0.0102 1.4284 0.1809 -0.0079 0.0370 X Variable 3 0.0287 0.0226 1.2703 0.2302 -0.0210 0.0785 X Variable 3 -0.0047 0.0030 -1.5543 0.1238 -0.0108 0.0013
X Variable 4 0.0352 0.0556 0.6338 0.5392 -0.0871 0.1575 X Variable 4 0.1173 0.1232 0.9515 0.3618 -0.1540 0.3885 X Variable 4 0.0267 0.0249 1.0690 0.2880 -0.0229 0.0763
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6624 Multiple R 0.6920 Multiple R 0.6917
R Square 0.4388 R Square 0.4789 R Square 0.4785
Adjusted R Square 0.3586 Adjusted R Square 0.4496 Adjusted R Square 0.4454
Standard Error 0.1408 Standard Error 0.0945 Standard Error 0.1157
Observations 33 Observations 76 Observations 68

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.4337 0.1084 5.4728 0.0022 Regression 4 0.5828 0.1457 16.3136 0.0000 Regression 4 0.7744 0.1936 14.4521 0.0000
Residual 28 0.5547 0.0198 Residual 71 0.6341 0.0089 Residual 63 0.8439 0.0134
Total 32 0.9884 Total 75 1.2170 Total 67 1.6183

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0432 0.0401 1.0773 0.2906 -0.0389 0.1252 Intercept -0.0076 0.0153 -0.4965 0.6211 -0.0382 0.0230 Intercept 0.0092 0.0200 0.4621 0.6456 -0.0307 0.0492
X Variable 1 0.6807 0.1821 3.7388 0.0008 0.3078 1.0536 X Variable 1 0.7880 0.0990 7.9598 0.0000 0.5906 0.9854 X Variable 1 0.9096 0.1240 7.3353 0.0000 0.6618 1.1574
X Variable 2 -0.0310 0.0286 -1.0833 0.2879 -0.0895 0.0276 X Variable 2 0.0033 0.0127 0.2606 0.7951 -0.0220 0.0286 X Variable 2 -0.0241 0.0165 -1.4599 0.1493 -0.0571 0.0089
X Variable 3 -0.0046 0.0059 -0.7771 0.4436 -0.0168 0.0075 X Variable 3 -0.0001 0.0033 -0.0338 0.9731 -0.0067 0.0065 X Variable 3 0.0010 0.0041 0.2407 0.8106 -0.0072 0.0092
X Variable 4 -0.0267 0.0613 -0.4364 0.6659 -0.1523 0.0988 X Variable 4 -0.0075 0.0364 -0.2074 0.8363 -0.0800 0.0650 X Variable 4 -0.0421 0.0452 -0.9332 0.3543 -0.1324 0.0481

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.4724 Multiple R 0.7444 Multiple R 0.7623
R Square 0.2232 R Square 0.5542 R Square 0.5812
Adjusted R Square 0.0160 Adjusted R Square 0.3921 Adjusted R Square 0.5014
Standard Error 0.2093 Standard Error 0.1090 Standard Error 0.1392
Observations 20 Observations 16 Observations 26

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.1888 0.0472 1.0774 0.4023 Regression 4 0.1625 0.0406 3.4183 0.0476 Regression 4 0.5643 0.1411 7.2850 0.0008
Residual 15 0.6573 0.0438 Residual 11 0.1307 0.0119 Residual 21 0.4067 0.0194
Total 19 0.8461 Total 15 0.2932 Total 25 0.9710

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.0320 0.0833 0.3842 0.7062 -0.1456 0.2096 Intercept 0.0476 0.0554 0.8586 0.4089 -0.0743 0.1694 Intercept -0.0210 0.0434 -0.4831 0.6340 -0.1112 0.0693
X Variable 1 0.4411 0.3517 1.2543 0.2289 -0.3085 1.1908 X Variable 1 0.4340 0.2094 2.0723 0.0625 -0.0270 0.8950 X Variable 1 0.9297 0.1960 4.7422 0.0001 0.5220 1.3374
X Variable 2 -0.0577 0.0514 -1.1213 0.2798 -0.1673 0.0520 X Variable 2 -0.0245 0.0280 -0.8757 0.3999 -0.0862 0.0371 X Variable 2 -0.0055 0.0304 -0.1806 0.8584 -0.0686 0.0577
X Variable 3 0.0177 0.0194 0.9107 0.3769 -0.0237 0.0591 X Variable 3 -0.0092 0.0125 -0.7315 0.4797 -0.0368 0.0184 X Variable 3 -0.0013 0.0061 -0.2175 0.8299 -0.0141 0.0114
X Variable 4 0.0018 0.1232 0.0143 0.9888 -0.2608 0.2643 X Variable 4 0.0197 0.0683 0.2882 0.7785 -0.1306 0.1700 X Variable 4 -0.0107 0.0607 -0.1765 0.8616 -0.1370 0.1156

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.6604 Multiple R 0.6175 Multiple R 0.8180
R Square 0.4361 R Square 0.3813 R Square 0.6692
Adjusted R Square 0.2951 Adjusted R Square 0.2267 Adjusted R Square 0.6324
Standard Error 0.2088 Standard Error 0.1654 Standard Error 0.1190
Observations 21 Observations 21 Observations 41

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.5396 0.1349 3.0936 0.0459 Regression 4 0.2698 0.0675 2.4654 0.0869 Regression 4 1.0303 0.2576 18.2033 0.0000
Residual 16 0.6978 0.0436 Residual 16 0.4378 0.0274 Residual 36 0.5094 0.0141
Total 20 1.2374 Total 20 0.7076 Total 40 1.5397

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.1492 0.0822 1.8143 0.0884 -0.0251 0.3236 Intercept 0.0279 0.0651 0.4286 0.6739 -0.1102 0.1660 Intercept -0.0133 0.0300 -0.4435 0.6601 -0.0740 0.0475
X Variable 1 0.3601 0.3458 1.0415 0.3131 -0.3729 1.0931 X Variable 1 0.6897 0.2739 2.5185 0.0228 0.1092 1.2703 X Variable 1 1.2345 0.1515 8.1477 0.0000 0.9272 1.5418
X Variable 2 -0.1320 0.0509 -2.5906 0.0197 -0.2399 -0.0240 X Variable 2 -0.0247 0.0403 -0.6128 0.5486 -0.1103 0.0608 X Variable 2 0.0002 0.0222 0.0094 0.9926 -0.0449 0.0453
X Variable 3 0.0154 0.0192 0.8001 0.4354 -0.0254 0.0561 X Variable 3 0.0084 0.0152 0.5498 0.5901 -0.0239 0.0406 X Variable 3 0.0030 0.0047 0.6439 0.5237 -0.0065 0.0125
X Variable 4 0.0000 0.1228 0.0000 1.0000 -0.2603 0.2603 X Variable 4 0.0000 0.0973 0.0000 1.0000 -0.2062 0.2062 X Variable 4 -0.0361 0.0514 -0.7020 0.4872 -0.1402 0.0681
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SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.5970 Multiple R 0.5994 Multiple R 0.8746
R Square 0.3564 R Square 0.3592 R Square 0.7650
Adjusted R Square 0.1224 Adjusted R Square 0.1262 Adjusted R Square 0.6795
Standard Error 0.1934 Standard Error 0.1688 Standard Error 0.1040
Observations 16 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.2279 0.0570 1.5231 0.2622 Regression 4 0.1757 0.0439 1.5418 0.2573 Regression 4 0.3871 0.0968 8.9503 0.0018
Residual 11 0.4115 0.0374 Residual 11 0.3135 0.0285 Residual 11 0.1189 0.0108
Total 15 0.6394 Total 15 0.4892 Total 15 0.5061

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0692 0.0983 -0.7043 0.4959 -0.2855 0.1471 Intercept -0.0270 0.0858 -0.3147 0.7589 -0.2157 0.1618 Intercept 0.0409 0.0528 0.7742 0.4551 -0.0754 0.1572
X Variable 1 0.6709 0.3716 1.8057 0.0984 -0.1469 1.4887 X Variable 1 -0.1213 0.3243 -0.3741 0.7154 -0.8351 0.5925 X Variable 1 0.9304 0.1998 4.6572 0.0007 0.4907 1.3700
X Variable 2 0.0166 0.0497 0.3340 0.7446 -0.0928 0.1260 X Variable 2 -0.0616 0.0434 -1.4203 0.1832 -0.1571 0.0339 X Variable 2 -0.0158 0.0267 -0.5912 0.5663 -0.0746 0.0430
X Variable 3 0.0195 0.0222 0.8760 0.3998 -0.0295 0.0684 X Variable 3 0.0110 0.0194 0.5661 0.5827 -0.0317 0.0537 X Variable 3 -0.0165 0.0120 -1.3810 0.1947 -0.0428 0.0098
X Variable 4 0.1678 0.1212 1.3846 0.1936 -0.0989 0.4345 X Variable 4 0.1666 0.1058 1.5754 0.1435 -0.0662 0.3994 X Variable 4 -0.0982 0.0651 -1.5078 0.1598 -0.2416 0.0452

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.5346 Multiple R 0.9269 Multiple R 0.4106
R Square 0.2858 R Square 0.8591 R Square 0.1686
Adjusted R Square 0.0261 Adjusted R Square 0.8335 Adjusted R Square -0.1338
Standard Error 0.4600 Standard Error 0.0654 Standard Error 0.1787
Observations 16 Observations 27 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.9313 0.2328 1.1005 0.4039 Regression 4 0.5735 0.1434 33.5336 0.0000 Regression 4 0.0712 0.0178 0.5575 0.6982
Residual 11 2.3273 0.2116 Residual 22 0.0941 0.0043 Residual 11 0.3511 0.0319
Total 15 3.2586 Total 26 0.6676 Total 15 0.4223

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.1701 0.2337 0.7277 0.4820 -0.3443 0.6844 Intercept -0.0220 0.0201 -1.0961 0.2849 -0.0636 0.0196 Intercept 0.0294 0.0908 0.3239 0.7521 -0.1704 0.2292
X Variable 1 0.7687 0.8837 0.8699 0.4030 -1.1763 2.7136 X Variable 1 0.9384 0.0857 10.9523 0.0000 0.7607 1.1161 X Variable 1 0.1971 0.3432 0.5743 0.5773 -0.5584 0.9526
X Variable 2 -0.1501 0.1182 -1.2701 0.2303 -0.4102 0.1100 X Variable 2 0.0386 0.0136 2.8387 0.0096 0.0104 0.0668 X Variable 2 -0.0453 0.0459 -0.9866 0.3450 -0.1463 0.0557
X Variable 3 0.0392 0.0529 0.7423 0.4735 -0.0771 0.1556 X Variable 3 -0.0010 0.0029 -0.3399 0.7371 -0.0069 0.0050 X Variable 3 0.0053 0.0205 0.2570 0.8019 -0.0399 0.0505
X Variable 4 -0.2197 0.2882 -0.7623 0.4619 -0.8540 0.4146 X Variable 4 0.0429 0.0285 1.5048 0.1466 -0.0162 0.1020 X Variable 4 0.0320 0.1119 0.2861 0.7802 -0.2144 0.2784

SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics Regression Statistics Regression Statistics
Multiple R 0.9304 Multiple R 0.4497 Multiple R 0.8375
R Square 0.8656 R Square 0.2022 R Square 0.7014
Adjusted R Square 0.8320 Adjusted R Square -0.0878 Adjusted R Square 0.5928
Standard Error 0.0831 Standard Error 0.2361 Standard Error 0.1079
Observations 21 Observations 16 Observations 16

ANOVA ANOVA ANOVA
df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F df SS MS F Significance F

Regression 4 0.7113 0.1778 25.7614 0.0000 Regression 4 0.1554 0.0389 0.6972 0.6096 Regression 4 0.3006 0.0752 6.4599 0.0063
Residual 16 0.1105 0.0069 Residual 11 0.6130 0.0557 Residual 11 0.1280 0.0116
Total 20 0.8218 Total 15 0.7684 Total 15 0.4286

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0.0388 0.0327 -1.1853 0.2532 -0.1082 0.0306 Intercept 0.1128 0.1199 0.9409 0.3669 -0.1511 0.3768 Intercept -0.0684 0.0548 -1.2487 0.2377 -0.1890 0.0522
X Variable 1 1.2839 0.1376 9.3328 0.0000 0.9922 1.5755 X Variable 1 -0.1460 0.4535 -0.3219 0.7536 -1.1442 0.8522 X Variable 1 1.0240 0.2072 4.9418 0.0004 0.5679 1.4801
X Variable 2 0.0430 0.0203 2.1231 0.0497 0.0001 0.0860 X Variable 2 -0.0953 0.0607 -1.5719 0.1443 -0.2288 0.0382 X Variable 2 0.0272 0.0277 0.9812 0.3476 -0.0338 0.0882
X Variable 3 -0.0067 0.0076 -0.8719 0.3961 -0.0229 0.0095 X Variable 3 0.0077 0.0271 0.2842 0.7816 -0.0520 0.0674 X Variable 3 0.0040 0.0124 0.3192 0.7556 -0.0233 0.0312
X Variable 4 0.0000 0.0489 0.0000 1.0000 -0.1036 0.1036 X Variable 4 0.0411 0.1479 0.2779 0.7863 -0.2844 0.3666 X Variable 4 -0.0450 0.0676 -0.6655 0.5194 -0.1937 0.1038
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Một số thuật ngữ trong bảng kết quả:

   Bảng tóm tắt SUMMARY OUTPUT:
SUMMARY OUTPUT      ▪   Regression Statistics:  Các thông số của mô hình hồi quy.

    ▪   Multiple R: Hệ số tương quan bội (0<=R<=1). Cho thấy mức độ chặt chẽ
Regression Statistics            của mối liên hệ tương quan bội.

Multiple R 0.7973      ▪   R Square:  Hệ số xác định. Trong 100% sự biến động của biến phụ thuộc
R Square 0.6357            Y thì có bao nhiêu % sự biến động là do các biến độc lập X ảnh hưởng, còn lại
Adjusted R Square 0.6101            là do sai số ngẫu nhiên.
Standard Error 0.1064      ▪    Adjusted R:  Hệ số xác định mẫu điều chỉnh. Là hệ số xác định có tính đến
Observations 62           độ lớn hay nhỏ của bậc tự dodf .

     ▪   Standard Error: Sai số chuẩn của Y do hồi quy.
ANOVA     ▪   Observation: Số quan sát hay dung lượng mẫu.

df SS MS F Significance F

Regression 4 1.1261 0.2815 24.8632 0.0000    Bảng phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance):
Residual 57 0.6454 0.0113      ▪   Regression:  Do hồi quy.
Total 61 1.7716     ▪   Residual: Do ngẫu nhiên.

    ▪   Total: Tổng cộng.
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%      ▪   Df (Degree of freedom):  Số bậc tự do.

Intercept -0.0033 0.0191 -0.1714 0.8645 -0.0416 0.0351      ▪   SS (Sum of Square):  Tổng bình phương của mức động (sai lệch) giữa các
X Variable 1 1.1437 0.1156 9.8960 0.0000 0.9123 1.3752            giá trị quan sát của Y (ký hiệu là Yi) và giá trị bình quân của chúng.
X Variable 2 -0.0041 0.0156 -0.2638 0.7929 -0.0354 0.0271      ▪   MS (Mean of Square):  Phương sai hay số bình quân của tổng bình phương
X Variable 3 -0.0026 0.0038 -0.6873 0.4947 -0.0103 0.0050            sai lệch kể trên.
X Variable 4 -0.1015 0.0419 -2.4207 0.0187 -0.1855 -0.0175     ▪   TSS ( Total Sum of Square): Tổng bình phương của tất cả các mức sai

           lệch giữa các giá trị quan sát Yi và giá trị bình quân của chúng Ῡ.
                    Do hồi quy Regression ESS (Explained Sum of Square)  là tổng bình
phương các sai lệch giữa các giá trị của biến phụ thuộc Y nhận được từ hàm hồi
quy mẫu (ký hiệu Y*i). Độ lớn của ESS phản ánh mức độ giao động của các giá
trị cá biệt của mô hình với giá trị trung bình mẫu hàm hồi quy.
                    Do ngẫu nhiên Residual RSS (Residual Sum of Square) là tổng bình
phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát của Y (Yi) và các giá trị

 nhận được từ hàm hồi quy Y*i.
                    Ta có thể kiểm tra chéo như sau:
                               TSS = ESS + RSS
                               R² = ESS/ TSS
                               SD² = VAR = MSS of RSS
     ▪   F-stat:  Tiêu chuẩn F dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy về mặt
         khoa học (thống kê) của toàn bộ phương trình hồi quy
     ▪   Significance F:  F lý thuyết

   Bảng phân tích hồi quy:
     ▪   Coefficients:  Cột giá trị của các hệ số hàm hồi quy:
                   ●    Intercept: Hệ số tự do b. Hệ số này cho thấy xuất phát điểm của đường hồi quy
                   ●    X Variable 1, X Variable 2, X Variable 3…là các hệ số góc của các biến
                         tương ứng x1, x2, x3…
     ▪   Standard Error:  (se) độ lệch chuẩn của mẫu theo biến xi
     ▪   t-stat:  Tiêu chuẩn t dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy về mặt khoa
         học (thống kê) của độ co giãn ai (i = 1,2,3…,n) tức là của mối liên hệ giữa X và Y.
     ▪   P-value:  Xác suất để t > t-stat, dùng kiểm định độ tin tin cậy về mặt khoa
         học (thống kê) của độ co giãn ai (i = 1,2,3…,n) tức là của mối liên hệ giữa X và Y.
     ▪   Lower 95%, Upper 95%:  là cận dưới và cận trên của khoảng ước lượng cho các 
         tham số với độ tin cậy 95% và độ tin cậy 98%.

109

VTC

PHỤ LỤC 12 - 13
KẾT QUẢ HÀM HỒI QUY TỶ SUẤT SINH LỢI TỪNG CHỨNG KHOÁN THEO CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ



Biến xGMD xITA xSJS xPVD xREE Giá trị vế trái
Hàm mục tiêu 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 1 0.7825 1.0799 0.3675 1.6189 1.3127 0.0400 0.04
Ràng buộc 2 -0.0008 0.0218 -0.0920 0.0566 -0.0011 0.0300 0.03
Ràng buộc 3 -0.0011 -0.0121 -0.0045 0.0015 0.0023 0.0200 0.02
Ràng buộc 4 0.0440 -0.0623 -0.0416 -0.0207 0.0100 0.01
Phương án -0.8300 -6.0720 8.7088 16.6730 -17.4798

PHỤ LỤC 13
THIẾT LẬP BÀI TOÁN TÌM TỶ TRỌNG TỪNG CHỨNG KHOÁN TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ MÔ PHỎNG



Biến xGMD xITA xSJS xPVD xREE Giá trị vế trái
Hàm mục tiêu 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 1 0.7825 1.0799 0.3675 1.6189 1.3127 1.0000 1
Ràng buộc 2 -0.0008 0.0218 -0.0920 0.0566 -0.0011 0.0000 0
Ràng buộc 3 -0.0011 -0.0121 -0.0045 0.0015 0.0023 0.0000 0
Ràng buộc 4 0.0440 -0.0623 -0.0416 -0.0207 0.0000 0
Phương án 0.3213 -0.1743 0.4525 0.7994 -0.3989

Biến xGMD xITA xSJS xPVD xREE Giá trị vế trái
Hàm mục tiêu 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 1 0.7825 1.0799 0.3675 1.6189 1.3127 0.0000 0
Ràng buộc 2 -0.0008 0.0218 -0.0920 0.0566 -0.0011 1.0000 1
Ràng buộc 3 -0.0011 -0.0121 -0.0045 0.0015 0.0023 0.0000 0
Ràng buộc 4 0.0440 -0.0623 -0.0416 -0.0207 0.0000 0
Phương án 2.8486 -13.9359 21.7112 57.0698 -66.6937

Biến xGMD xITA xSJS xPVD xREE Giá trị vế trái
Hàm mục tiêu 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 1 0.7825 1.0799 0.3675 1.6189 1.3127 0.0000 0
Ràng buộc 2 -0.0008 0.0218 -0.0920 0.0566 -0.0011 0.0000 0
Ràng buộc 3 -0.0011 -0.0121 -0.0045 0.0015 0.0023 1.0000 1
Ràng buộc 4 0.0440 -0.0623 -0.0416 -0.0207 0.0000 0
Phương án -49.6418 -165.8147 186.8345 360.4230 -330.8010

Biến xGMD xITA xSJS xPVD xREE Giá trị vế trái
Hàm mục tiêu 1 1 1 1 1 1.0000 1
Ràng buộc 1 0.7825 1.0799 0.3675 1.6189 1.3127 0.0000 0
Ràng buộc 2 -0.0008 0.0218 -0.0920 0.0566 -0.0011 0.0000 0
Ràng buộc 3 -0.0011 -0.0121 -0.0045 0.0015 0.0023 0.0000 0
Ràng buộc 4 0.0440 -0.0623 -0.0416 -0.0207 1.0000 1
Phương án 16.2568 9.4392 -23.0573 -40.1360 38.4972

DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT 1

DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT 2

DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT 3

DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT 4

PHU LỤC 14
TÌM TỶ TRỌNG CỦA CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ NHÂN TỐ THUẦN NHẤT
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CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Một thị trường dù phát triển đến mức nào thì vẫn tồn tại những hạn chế nhất 

định. TTCKVN đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện thì việc có những điều 

bất cập là lẽ đương nhiên. Vì thế, để TTCK của chúng ta ngày một hoàn thiện xứng 

đáng với vai trò là một kênh thu hút vốn cho các doanh nghiệp, tôi xin có một vài 

kiến nghị: 

1. Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin: 

Công khai thông tin là một trong những nguyên tắc cơ bản quyết định sự tồn 

tại và phát triển của TTCK. Tuy nhiên, TTCKVN trong thời gian vừa qua lại có quá 

nhiều vụ bê bối thông tin khiến cho thị trường chịu những tác động không tốt. 

Để chấm dứt tình trạng này và nâng cao tính minh bạch của hoạt động công 

bố thông tin, Chính Phủ cần thực hiện một cách triệt để các biện pháp sau: 

 Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về công bố thông tin trên TTCK. 

 Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin công bố trên thị trường. 

Theo đó, các thông tin trước khi công bố phải được kiểm định tính 

trung thực, chính xác của nó. 

 Cần xây dựng một trung tâm cung cấp thông tin, trong đó những vấn 

đề liên quan đến các công ty niêm yết đều được giải đáp cấp thời. 

 Thiết lập hệ thống nối mạng giữa các TTGDCK, công ty chứng khoán 

và các công ty niêm yết để thông tin được cập nhật liên tục một cách 

nhanh nhất. 

 Tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động công bố thông tin 

của các công ty niêm yết; xử lý nghiêm khắc khi có dấu hiệu vi phạm 

chế độ công bố thông tin trên thị trường. 

2. Nâng cao năng lực chuyên môn và đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ đối 

với các công ty chứng khoán: 

Điều này đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

và bản thân các công ty chứng khoán, cụ thể: 
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 Về phía nhà nước: định kỳ nên có các chương trình đào tạo, nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên các công ty chứng khoán; sớm 

ban hành quy chế hướng dẫn mang tính quy tắc, định hướng về các 

loại hình hoạt động đối với công ty chứng khoán. 

 Đối với các công ty chứng khoán: cần chủ động triển khai thực hiện 

các kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho 

nhân viên của chính mình; xây dựng quy trình nghiệp vụ cho các loại 

hình nghiệp vụ kinh doanh trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của nhà 

nước; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình dịch vụ kinh doanh và không 

ngừng cải tiến, nâng cấp công nghệ. 

3. Mở rộng quy mô hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam: 

Trong giai đoạn phát triển đỉnh điểm thời gian gần đây, tổng giá trị vốn hóa 

của thị trường chiếm trên 40%GDP với hơn 300 chứng khoán các loại được niêm 

yết. Đây là một sự phát triển khá nhanh so với tuổi đời 8 năm của thị trường Việt 

Nam. Tuy nhiên, so với các TTCK đã và đang phát triển khác trên thế giới thì quy 

mô của nước ta vẫn còn nhỏ và chưa hiệu quả, vì không phải các doanh nghiệp 

thuộc tất cả ngành nghề đều đã niêm yết và trong từng lĩnh vực lại thiếu vắng những 

doanh nghiệp chủ chốt. Điều này làm cho các chỉ số thống kê thị trường như VN-

Index và HaSTC-Index vẫn chưa xứng đáng là các chỉ số thị trường vì không thể 

hiện hết sức khỏe của nền kinh tế. 

Chính vì thế, giải pháp trước mắt là đưa thêm nhiều hàng hóa chất lượng cao 

vào niêm yết trên TTCK, chẳng hạn cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước nắm 

giữ các ngành kinh tế trọng điểm như hàng không, bưu chính viễn thông, luyện kim, 

các ngân hàng thương mại …. Việc tham gia vào thị trường của các đơn vị trên sẽ 

làm cho thị trường ngày càng sôi động, tạo động lực cho các công ty ngoài sàn nâng 

cao hiệu quả hoạt động để được niêm yết cũng như các công ty trên sàn phải luôn tự 

hoàn thiện mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.  

Để làm được điều này, Nhà nước cần nhanh chóng thực hiện cổ phần hóa tất 

cả các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các công ty hoạt động theo mô hình công ty 
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mẹ - công ty con, các tổng công ty nhà nước, ... và niêm yết chúng trên TTCKVN 

nhằm chấm dứt tình trạng được bảo hộ một cách quá đáng như thời gian qua. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần khuyến khích các công ty đã niêm yết một 

khi tăng trưởng ổn định thì nên niêm yết cổ phiếu của mình ở các thị trường ngoài 

nước nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận được với nguồn vốn dồi dào từ các 

nhà đầu tư quốc tế. 

4. Nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán: 

Công tác kế toán - kiểm toán có ý nghĩa to lớn đối với sự tồn tại và phát triển 

của TTCK. Bởi vì chủ thể chính trên thị trường là các công ty niêm yết và phần lớn 

các quyết định đầu tư được chi phối bởi việc đánh giá, phân tích báo cáo tài chính 

của các công ty đó. 

Cho nên, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp 

lý, trong đó việc ban hành Luật Kế Toán phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện 

cụ thể ở Việt Nam là một giải pháp cần sớm được thực hiện. 

5. Thành lập Quỹ bình ổn chứng khoán nhằm nâng cao niềm tin của các 

nhà đầu tư: 

Quỹ bình ổn chứng khoán là một mô hình góp vốn bằng tiền mặt của các 

thành viên thị trường nhằm ổn định thị trường chứng khoán khi có những chuyển 

biến mạnh. Số tiền đóng góp vào quỹ có thể chỉ là nguồn vốn của Nhà nước hoặc 

bao gồm cả nguồn đóng góp của các chủ thể tham gia thị trường. Quỹ tham gia hỗ 

trợ bình ổn thị trường bằng cách mua vào hoặc bán ra khi thị trường quá lạnh hoặc 

quá nóng. 

Khi TTCKVN đi xuống trong giai đoạn vừa qua, ý tưởng hình thành quỹ 

bình ổn thị trường được nhìn nhận là một hướng đi tích cực. Về lý thuyết, đây là 

một mô hình rất tốt và là hướng đi phù hợp để cứu thị trường. chúng ta không kỳ 

vọng quỹ này sẽ mua hết nhưng sẽ góp phần giúp nhà đầu tư yên tâm hơn. 

Mục tiêu của quỹ là bình ổn thị trường. Vì vậy, quỹ có tác động ổn định thị 

trường trong ngắn hạn và phát triển thị trường trong dài hạn. Trong ngắn hạn, các 
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thành viên tham gia quỹ có thể gặp một số khó khăn khi phải hy sinh lợi ích ngắn 

hạn để phục vụ mục tiêu dài hạn. 

Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất về quỹ này là cơ chế điều hành và quản trị nguồn 

vốn như thế nào để đảm bảo lợi ích công bằng của các chủ thể thị trường. Đây là 

một vấn đề phức tạp và khó khăn. Mua bán như thế nào, lỗ lại được tính toán ra sao 

đều là những vấn đề khó khăn cần xem xét kỹ lưỡng và cần có sự đồng thuận giữa 

các thành viên. Thêm vào đó, ở Việt Nam vẫn có tình trạng đầu cơ và thao túng nên 

việc vận hành quỹ là một vấn đề rất phức tạp.  

Do đó, việc hình thành quỹ dù sao vẫn rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và 

các tổ chức. Theo đó, Nhà nước có thể trích một phần thặng dư trong quá trình cổ 

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn để đóng góp vào quỹ.  

Về cách điều hành của quỹ, Chính phủ phải có đóng góp vào quỹ nhưng 

không nên tham gia điều hành. Việc điều hành nên để các thành viên thị trường bầu 

chọn, không chỉ dựa trên tiêu chí về số vốn mà quan trọng hơn là tiêu chí về đạo 

đức. Đồng thời, Chính phủ nên đối thoại với quỹ về hoạt động của quỹ. 

 Ngược lại, quỹ cũng có thể thỏa thuận với Chính phủ về những điều kiện để 

tuân thủ các mệnh lệnh của Chính phủ, đồng thời, yêu cầu chính phủ minh bạch 

công khai thông tin để phục vụ các hoạt động bình ổn của quỹ. 

6. Tuyên truyền, phổ cập kiến thức về thị trường chứng khoán: 

Một điều dễ nhận thấy ở các nhà đầu tư trong nước là kiến thức về đầu tư 

chứng khoán và những công cụ đánh giá phân tích rủi ro của họ còn hạn chế, đa 

phần còn hành động theo tâm lý đám đông. 

Để khắc phục nhanh chóng tình trạng này, các ban ngành và cơ quan chức 

năng cần tổ chức thực hiện phổ cập kiến thức hơn nữa về chứng khoán, thị trường 

chứng khoán cũng như các công cụ phân tích đầu tư và đo lường rủi ro hiện đại, 

hiệu quả….. 

Về phía nhà đầu tư thì phải thường xuyên nâng cao trình độ, cập nhật thông 

tin nhằm xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hiệu quả, một danh mục đầu tư 

tối ưu. 
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7. Thành lập các Công ty định mức tín nhiệm: 

Một trong những lý do khiến các nhà đầu tư chưa dám đầu tư mạnh mẽ vào 

thị trường Việt Nam như chúng ta mong đợi, cũng là vì thiếu một Công ty định mức 

tín nhiệm (CRA) trên thị trường vốn Việt Nam. Dựa trên các kết quả CRA mang lại, 

các nhà đầu tư mới có công cụ để thẩm định, lựa chọn danh mục đầu tư, dự báo tình 

hình phát triển doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư. Thông qua bảng xếp hạng 

tín dụng, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính của các công ty, dễ dàng 

đánh giá các tổ chức tài chính có quan hệ kinh doanh hoặc quan tâm tới việc mua cổ 

phiếu trên TTCK của các công ty này. 

Đối tượng đánh giá của CRA là các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 

định chế tài chính phi ngân hàng, DN sản xuất kinh doanh lớn, có niêm yết trên thị 

trường chứng khoán, DN phát hành chứng khoán ra công chúng, các tổng công ty 

nhà nước, DN lớn của nhà nước. CRA cũng đánh giá cả Chính phủ, các địa phương, 

các bộ trong việc phát hành trái phiếu dài hạn. 

Với vai trò một tổ chức đánh giá trung gian, độc lập, chuyên nghiệp, CRA sẽ 

là phương thức tốt nhất để quảng bá hình ảnh của những doanh nghiệp kinh doanh 

hiệu quả. Đồng thời, giúp cho các doanh nghiệp xây dựng chính sách đầu tư, cơ cấu 

tài chính để phòng tránh rủi ro về khả năng thanh toán. 

Việc ra đời của các CRA sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả 

huy động vốn trên thị trường nhờ giảm đi sự thiếu đồng bộ trong thông tin giữa tổ 

chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư. Đồng thời, việc định mức tín nhiệm 

cũng là một phương pháp tốt để hỗ trợ phát triển và hội nhập của thị trường tài 

chính Việt Nam. 

Theo các chuyên gia kinh tế, để phát triển các CRA ở Việt Nam thì Chính 

phủ Việt Nam cần thiết lập một khuôn khổ pháp lý phù hợp để tổ chức định mức tín 

nhiệm được hoạt động một cách độc lập, đảm bảo cho kết quả định mức tín nhiệm 

được chính xác, toàn diện và phù hợp với các tiêu chí quốc tế; cho phép tăng cường 

công khai thông tin, các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán; tự do hoá thị trường vốn, 
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nhất là trong việc tạo nhu cầu về định mức tín nhiệm và tạo sức ép đối với các tổ 

chức định mức tín nhiệm trong nước phát triển. 

8. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch: 

Hiện nay, đa số các công ty chứng khoán đều đã đưa vào áp dụng các dịch 

vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhờ đó các nhà đầu tư không phải trực tiếp 

đến sàn giao dịch mà vẫn có thể thực hiện việc kinh doanh chứng khoán ở bất cứ 

đâu. 

Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có sự phối hợp 

đồng bộ giữa công ty chứng khoán và các ban ngành liên quan: 

 Về phía công ty chứng khoán: cần xây dựng các website với số lượng 

thông tin đầy đủ, luôn cập nhật những thông tin mới nhất để đáp ứng 

nhu cầu của nhà đầu tư; phải đảm bảo độ an toàn của các tài khoản và 

việc mua bán phải được thực hiện theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư; 

cần xây dựng dịch vụ tư vấn trực tuyến …. 

 Về phía cơ quan nhà nước: cần xây dựng khung pháp lý cho các giao 

dịch chứng khoán qua mạng, điện thoại di động, …, trong đó phải chú 

trọng đến các vấn đề về thủ tục xác nhận giao dịch, tính pháp lý của 

chữ ký điện tử trong giao dịch ….; phải hạn chế được tối đa tình trạng 

“sập mạng” để không làm mất lòng tin nơi công chúng đầu tư.  

 Đối với Bộ Bưu Chính – Viễn Thông: cần phát triển mạng lưới 

Internet rộng khắp với đường truyền nhanh, cước phí thấp …. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm: 

Cùng với các giải pháp kiện toàn hệ thống pháp luật về chứng khoán và 

TTCK thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần thường xuyên thực hiện công tác 

thanh tra giám sát, nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu vi phạm, hành vi bất 

thường để có hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của 

pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của các chủ thể trên thị trường. 



PHỤ LỤC 15 - 7 
CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm phải được thực hiện một cách 

chu toàn, tránh trường hợp xử lý quá muộn, xử phạt quá nặng hoặc quá nhẹ làm 

giảm hiệu lực của công tác thanh tra, tránh thổi phồng, hình sự hóa hay cường điệu 

quá mức dễ gây nguy hại và tác động đến toàn bộ thị trường. 

10. Phát triển mô hình Quỹ đầu tư chứng khoán: 

Tính đến hết tháng 04/2008, SGDCK TPHCM đã có 3 chứng chỉ quỹ được 

niêm yết (MAFPF1, PRUBF1, VFMVF1) do các Quỹ đầu tư phát hành. Với chức 

năng như một kênh huy động vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế hình thành quỹ đầu tư 

chuyên nghiệp trên TTCK chắc chắn Quỹ đầu tư chứng khoán sẽ có tác động tích 

cực nào đó đến TTCKVN nói riêng và TTCK nói chung.  

Tuy nhiên nó vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

  Chẳng hạn, nguồn vốn nhàn rỗi hiện tại ở Việt Nam chỉ chủ yếu có 

thể huy động được từ ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty tài 

chính khác. Khó có thể huy động được từ các nhà đầu tư cá thể (dân) 

và các doanh nghiệp phi tài chính. 

 Lòng tin cũng là cái cần phải xây dựng không chỉ riêng cho các quỹ 

đầu tư mà cả từ TTCK. 

 Cơ chế quản lý hành chính do nhà nước xây dựng để điều tiết hoạt 

động các quỹ cần phải thoáng, nhanh và tạo điều kiện nhiều hơn. Coi 

các quỹ như những doanh nghiệp cổ phần hoạt động trong các lĩnh 

vực bình thường. Tạo điều kiện giúp đỡ quỹ phát hành, lưu ký, và 

giao dịch chứng chỉ quỹ trên TTCK. 

 Một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng để xây dựng lòng 

tin từ các nhà đầu tư vào quỹ là trình độ bộ máy cán bộ công tác điều 

hành, chấp hành quỹ cần phải đạt được những mức nhất định. 

11. Thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: 

Để hút lại dòng đầu tư nước ngoài đang thiếu mặn mà với thị trường, Quyết 

định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được sửa 
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đổi theo hướng tất cả các công ty đại chúng đều được áp dụng tỷ lệ sở hữu tối đa 

49% với nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một sự hiệu chỉnh mang tính tích cực nhưng 

thiết nghĩ chúng ta cần mở rộng hơn nữa tỷ lệ này vì trong giai đoạn đất nước đang 

hội nhập như hiện nay thì việc huy động nguồn vốn quốc tế là rất cần thiết. Một khi 

Nhà nước không còn giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài thì 

họ sẽ có cơ hội tiếp cận với các vị trí quản lý trong công ty, nhờ đó mà việc điều 

hành doanh nghiệp sẽ trở nên hiệu quả hơn, tạo cơ hội học tập cho các nhà quản lý 

Việt Nam. 

Hơn nữa, chúng ta phải có một chiến lược và tiến trình cụ thể nhằm quảng bá 

hình ảnh của TTCKVN với bạn bè thế giới cũng như thu hút sự quan tâm và tham 

gia hơn nữa của nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện một số giải 

pháp sau: 

 Mở rộng phạm vi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách không 

nên khống chế mức tối đa thống nhất là 49% mà nên quy định các tỷ 

lệ khác nhau và áp dụng cho từng nhóm ngành cụ thể. Chẳng hạn, 

những ngành không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì ta có thể nâng 

lên 60%, thậm chí 70%. 

 Xây dựng các trang web về TTCKVN với đầy đủ thông tin cập nhật 

hàng ngày về chứng khoán, tình hình thị trường, … bằng các ngôn 

ngữ thông dụng như: Anh, Pháp, Hoa, … ; thực hiện kết nối giữa 

website của các TTGDCK Việt Nam với những website tài chính lớn 

trong khu vực và thế giới; cung cấp thông tin thường xuyên cho các 

hãng tin quốc tế như Reuter, CNN, AFP, … ; phối hợp với đài phát 

thanh và truyền hình từ trung ương đến địa phương đưa tin về thị 

trường trong các bản tin tiếng nước ngoài; phát hành các ấn phẩm, tạp 

chí chứng khoán bằng tiếng Anh. 

 Khi thị trường đã có những bước phát triển vững chắc thì tiến hành 

hợp tác và thực hiện niêm yết chéo chứng khoán của các công ty tại 

Việt Nam hoạt động có hiệu quả cao với SGDCK các nước khác như 



PHỤ LỤC 15 - 9 
CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Mỹ, Anh, Nhật, Singapore, HongKong, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái 

Lan …. Đồng thời chúng ta cũng cho phép những công ty lớn, tiềm 

lực vốn mạnh, lợi nhuận cao của các nước bạn niêm yết trên 

TTCKVN. Việc niêm yết chéo như thế sẽ thu hút sự quan tâm của 

giới đầu tư, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty, giúp cho 

các doanh nghiệp Việt Nam học tập được cách tổ chức, quản lý 

chuyên nghiệp của bạn, từ đó thúc đẩy thị trường cũng như nền kinh 

tế phát triển. Tuy nhiên, niêm yết chéo cũng là một công việc rất khó 

khăn, phức tạp đòi hỏi sự nghiên cứu vững chắc, chuẩn bị kỹ càng. 

Do đó, để thực hiện được thì Nhà nước cần phải xây dựng một lộ trình 

cụ thể cho TTCKVN, từng bước đưa TTCKVN hội nhập vào khu vực 

và thế giới. 

12. Hoàn thiện hơn nữa Luật Chứng Khoán: 

Sau một thời gian ban hành và thực thi, Luật Chứng khoán sẽ được chỉnh sửa 

cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, kích thích phát triển thị trường vốn, 

trước mắt sẽ chỉnh sửa các văn bản dưới luật, gồm thông tư, quy chế hướng dẫn, 

nghị định. Chúng ta cần có ba đến bốn năm để chỉnh sửa, hoàn thiện Luật Chứng 

Khoán, đặc biệt là những quy định liên quan đến phát hành cổ phiếu của nhà đầu tư 

nước ngoài ở Việt Nam cũng như cổ phiếu của nhà đầu tư Việt Nam phát hành ra 

nước ngoài, các quy định cụ thể đối với các hoạt động của các công ty đại chúng. 

Có nhiều ý kiến về nội dung cần làm rõ hơn việc phát hành cổ phiếu lần đầu 

ra công chúng (IPO) và niêm yết. Vì thế, Luật Chứng Khoán cần được điều chỉnh 

để tách bạch hai quá trình: phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết 

trên TTCK.  

Điều này dẫn đến tình trạng rất nhiều doanh nghiệp phát hành ra công chúng 

nhưng không niêm yết trên thị trường khiến cho thị trường OTC lớn hơn rất nhiều 

so với thị trường chính thức. Theo đó, giao dịch trên thị trường OTC có những điều 

kiện phát triển không lành mạnh, không đảm bảo tối đa quyền lợi của nhà đầu tư.  
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Cho nên, chúng ta cần có những quy định cho hệ thống giao dịch riêng của 

các công ty đại chúng chưa niêm yết cổ phiếu để tạo tính thanh khoản cao, đảm bảo 

công khai, minh bạch. Đồng thời, đây cũng đảm bảo cho việc mở rộng quy mô của 

thị trường chính thức và thu hẹp TTCK tự do, tạo điều kiện quản lý tập trung của 

nhà nước đối với TTCK. 

Ngoài ra, việc gắn quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước với 

TTCK sẽ góp phần hình thành một nền kinh tế minh bạch hơn. Trong khi đó, luật 

chưa quy định rõ khi cổ phần hóa trở thành công ty đại chúng, các doanh nghiệp 

phải thực hiện nghĩa vụ niêm yết trên TTCK. Hiện nay mới chỉ có quy định các 

công ty, doanh nghiệp nếu thấy đủ điều kiện, thời cơ thì niêm yết. Nếu có sự gắn 

kết giữa cổ phần hóa với TTCK sẽ đảm bảo sự công khai, minh bạch từ khâu xác 

định giá trị doanh nghiệp, định giá, kiểm toán, công bố thông tin. 

13. Bảo hiểm rủi ro chứng khoán: 

Với việc TTCK điều chỉnh giảm như thời gian vừa qua, nhiều nhà đầu tư và 

công ty chứng khoán cho rằng, cần phải có những công cụ phòng ngừa rủi ro, giúp 

thị trường phát triển. Bên cạnh bảo hiểm chứng khoán, giao dịch ký quỹ, hợp đồng 

tương lai, quyền chọn và mua - bán khống... cũng là những nghiệp vụ quan trọng 

cần sớm triển khai để thị trường luôn sôi động ngay cả trong giai đoạn điều chỉnh 

giảm. 

Với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, bảo hiểm luôn được coi là công cụ 

hữu ích để phòng ngừa rủi ro. Ở Việt Nam, mặc dù mới tồn tại trong một thời gian 

ngắn, nhưng hoạt động bảo hiểm đã có bước phát triển mạnh mẽ ở nhiều ngành 

nghề: vận tải, hàng hóa, vàng, kinh doanh tiền tệ... Tuy nhiên, đối với lĩnh vực 

chứng khoán, hoạt động bảo hiểm vẫn chưa có đất dụng võ. Điều quan trọng không 

phải là việc có hay không một hành lang pháp lý cho phép triển khai nghiệp vụ, mà 

là việc làm thế nào để triển khai hiệu quả hoạt động này. 

Thông tin từ UBCKNN và mới đây là Công văn số 319 của Thủ tướng Chính 

phủ đã đề cập đến việc sẽ cho phép các công ty chứng khoán áp dụng nghiệp vụ 

margin trading (giao dịch tài khoản ký quỹ). Nếu nghiệp vụ này được triển khai, thị 
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trường sẽ có thêm điều kiện để tăng tính sôi động, đồng thời mang lại nguồn thu 

không nhỏ cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số e ngại cho rằng, việc 

công ty chứng khoán chưa phải là tổ chức tín dụng phi ngân hàng nên muốn triển 

khai nghiệp vụ này, thị trường phải chờ cho đến khi Luật Ngân Hàng và Luật Các tổ 

chức tín dụng sửa đổi được Quốc Hội thông qua. 

Với margin trading, nhà đầu tư có thể “nhanh” kiếm lời khi thị trường đi lên, 

nhưng khả năng phòng ngừa rủi ro không cao. Ngoài ra, nghiệp vụ mua - bán khống 

cũng được coi là cách để nhà đầu tư có thể kiếm lời trong ngắn hạn, ngay cả khi thị 

trường đi xuống. Mặt khác, có thể nghiên cứu, xem xét việc đưa các công cụ phái 

sinh vào giao dịch như: quyền chọn, hợp đồng tương lai. Với việc bỏ ra một khoản 

phí nhất định, hợp đồng tương lai giống như việc mua bảo hiểm doanh thu cho một 

nghiệp vụ kinh doanh, giúp nhà đầu tư có thể hiện thực hóa khoản doanh thu của 

mình (với việc mua quyền chọn mua hoặc ký hợp đồng bán trong tương lai) hoặc 

cũng có thể là giới hạn mức chi phí (với việc đặt mua quyền chọn mua hay hợp 

đồng mua trong tương lai). 

Không chỉ là công cụ quản lý rủi ro tốt, quyền chọn và hợp đồng tương lai 

còn giúp nhà đầu tư nhận biết được tình hình thị trường thông qua xu hướng đặt 

mua - bán các quyền cũng như diễn biến giá của chúng, qua đó có thêm căn cứ để ra 

quyết định đầu tư. 

14. Hình thành một cơ quan quản lý chung cho thị trường tài chính ở nước ta: 

Một nguyên nhân có thể là trở lực kìm hãm sự phát triển của TTCKVN nói 

riêng và nền kinh tế nói chung là sự “chia cắt” trong hệ thống tài chính. Giữa các bộ 

ngành đã xảy ra tình trạng không thống nhất trong việc xây dựng và phát triển các 

chính sách tài chính. Mặc dù, UBCKNN đã trực thuộc Bộ Tài Chính nhưng thị 

trường tiền tệ vẫn do Ngân hàng Nhà nước quản lý. Điều này là không hợp lý và 

gây ra những yếu tố bất cập trong quản lý thị trường tài chính ở Việt Nam. Những 

đề nghị về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã được nói đến cách đây từ rất 

lâu nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thực hiện được triệt để. Nguyên nhân xuất 

phát từ việc không có một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành. Thế nên, 
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chúng ta cần có một cơ quan nào đó nắm toàn quyền quản lý, kiểm soát chung 

nhằm tạo được sự thống nhất đối với 3 loại thị trường bao gồm thị trường chứng 

khoán, thị trường tiền tệ và thị trường bảo hiểm. Điều này có ý nghĩa quan trọng 

trong trường hợp mỗi khi cần đưa ra một quyết định hay chính sách nào đó thì 

chúng đều được thực thi đồng bộ trên cả 3 loại thị trường trên, đẩy nhanh tiến trình 

đưa các hàng hóa chất lượng cao từ các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước vào 

niêm yết, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam. 
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